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LƯỢC GIẢI NHŨNG PHÁP SỐ CĂN BẢN 
Cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn, đánh máy, 
và trình bày trang sách 
Cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo 
Làng Cây Phong in lần thứ nhất, Monireal, 1996 
Ban Bảo Trợ Phiên dịch Pháp Tạng Việt Nam 
¡in lần thứ hai, California, 2008 
(có sửa chữa và bổ túc) 


Lời thựa nhân kì tải bản 


Kính thưa chư Tôn Đức Tăng NI, 
Kính thưa chư vị đạo hữu, 
Kính thưa chư vị độc giả, 


Tập sách LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN đo chúng tôi biên soạn, 
đã được Làng Cây Phong xuất bản từ 11 năm trước. Hỏi đó, khi soạn sách này, 
chúng tôi chỉ nhắm. vào một số độc giả bạn đạo giới hạn, nên chỉ soạn ngăn gọn; 
nhưng sau khi quyền sách ra đời, thì nó đã được phổ biển thật rộng rãi trong mọi 
giới độc giả. 

Riêng chư Tôn Đức Tăng Ni thì vừa tán thưởng, vừa nhắc nhở soạn giả rằng: 
“Khi nào tái bản thì nên bổ túc cho đầy đủ hơn, để phổ biến rộng rãi hơn. ” 

Sách đã phát hành hết từ lâu, rất nhiễu quí vị Phát tử và thiện hữu trì thức đã 
yêu câu cho tái bản; nhưng thời gian qua chúng tôi còn quá bận với những soạn 
phẩm khác, nên việc tái bản đành phái chậm lại, mãi đến hôm nay mới thực hiện 
được. Lấn tái bản này, chúng tôi cô găng sửa chữa những điêu cần thiết, và soạn 
thêm những pháp số mới để bồ túc cho quyền sách được đầy đủ hơn; nhưng đù sao 
thì cũng chỉ tự mình tạm cho là “ấu”, chứ sự thật thì chẳng biết bao nhiêu mới là 
đủ! 

Chúng tôi xin chân thành trí ân chư Tôn Đức Tăng N¡ và chư vị Phát tứ đã 
quan tâm và khích lệ, khiến chúng tôi luôn luôn tỉnh tấn trong Phật sự. 


Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo 
tác đại chứng mình 


Kính cẩn, 
Hạnh Cơ - Tịnh Kiên 
Miên Tây Gia-nã-đại, mùa An-cw PL. 255]I (2007) 


LỜI GIỚI THIỆU 


Mười năm trước đây, nhân một khóa tu với Thầy Nhất Hạnh, tôi có duyên gặp 
cự sĩ Hạnh Cơ, được nghe cư sĩ giảng cho một số anh chị em về Pháp Số. Sau cư sĩ 
Hạnh Cơ gửi cho chúng tôi những pháp số đã viết. Ai nấy đọc đều lấy làm thích 
thú, ước ao rằng cư sĩ sẽ hoàn thành công việc biên soạn quỷ hóa đó. 


Tới nay thì lòng mong ước của chúng tôi đã được toại nguyện, và tôi có được 
niêm vui giới thiệu tập Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản với quý vị độc giả bốn 
phương. Tôi là kẻ hậu học, nên không dám có lời phê bình quyền sách này. Chỉ xin 
nói rằng, môi pháp số được tác giả trình bày một cách gọn gàng và sáng sủa, 
không sơ sài mà cũng không đi quá vào chỉ tiết. 


Tôi tin chắc rằng sách sẽ giúp ích rất nhiều cho những vị muốn tìm hiểu đạo 
Phật và sẽ có chỗ xứng đáng trong tủ sách của mọi Phật tử. Những người muốn tu 
thân theo phương pháp đạo Bụt sẽ thấy các lời giải thích của Hạnh Cơ rất hữu ích 
cho việc tu học. Đạo Bụt không phải chỉ là một kho hiểu biết mà đích thật là trình 
bày cho chúng ta cách sống để đạt tới an lạc trong cuộc đời này. 


Tôi xin ghi nơi đây lòng ngưỡng mộ của tôi đổi với tác giả, đã dồn nhiêu tâm trí 


thực hiện một công cuộc đôi hỏi rất nhiêu hiệu biết và kiên nhân. 


Chân Hội NGUYÊN TẤN HỎNG 
(1995) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tại núi Linh-thứu (gần thành Vương-xá), trước khi khởi sự chuyến du hành bố 
giáo lần cuối cùng hướng về phương Bắc (rừng Câu-thi-na — nơi sẽ nhập niết bàn), 
đức Thế Tôn có dạy chư tăng về Bảy Pháp Bất Thối, và Ngài kết luận: “Này các vị 
khất sĩ! Chừng nào mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy, gọi là bảy pháp bất 
thối, thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. ” Sau đó, tại 
rừng Đại-lâm (gần thành Tì-xá-lI), Ngài lại dạy: “Các vị khất sĩ! Những gì mà 
Như-Lai đã thực chứng và đã truyền lại cho quí vị, quí vị hãy thận trọng và khéo 
léo mà học hỏi, giữ gìn, tu tập, chứng nghiệm, và truyền đạt lại cho những thể hệ 
tương lai. Nếp sống phạm hạnh cần được nối tiếp vì an lạc và hạnh phúc của mọi 
người và mọi loài. ” Rồi tại rừng Câu-thi-na, trong những phút cuối cùng của cuộc 
đời hóa đạo, Ngài cũng còn ân cần nhắc nhở cho vị đệ tử cuối cùng là Tu-Bạt-Đà- 
La: “Subhadda! Ở đâu, trong đoàn thể nào mà có sự thực hành Bát Chánh Đạo là 
ở đó có người đạt đạo. ” 


Qua các lời dạy trên, chúng ta thấy rõ đức Thế Tôn đã rất quan tâm đến sự tu 
học, thực chứng, và thực hành giáo pháp. Chánh pháp phải được tu tập, thực 
chứng, thể hiện, và truyền đạt thì mới trường cửu ở thế gian. Pháp bảo không phải 
là những bộ Đại Tạng nằm im lìm trong các tủ kinh sách, mà chính là “nếp sống 
như pháp” nơi các đoàn thể tu học và nơi mỗi cá nhân của tăng đoàn và Phật tử. 
Bởi vậy, sự học hỏi, thực hành và truyền bá Phật pháp là việc vô cùng quan trọng 
của người tu học. 

Chúng ta thường nghe nói, giáo pháp của Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, bất cứ người có căn cơ, trình độ cao thấp ra sao cũng đều có pháp môn thích 
hợp để tu học. Lời nói ấy chỉ có nghĩa, giáo pháp của Phật luôn luôn là phương tiện 
hướng dẫn người tu học đạt đến thành quả cuôi cùng là giác ngộ và giải thoát; 
chúng ta đừng hiểu lầm mà cho rằng, giáo pháp của Phật có tám vạn bốn ngàn 
pháp môn sai khác nhau, tách biệt nhau, độc lập với nhau. Sự thật thì Phật pháp là 
giáo pháp viên dung, bất cứ một pháp môn nào cũng hàm chứa trong nó những 
pháp môn khác; một pháp môn có mặt trong tất cả pháp môn, tất cả pháp môn có 
mặt trong một pháp môn. Vì vậy, khi “chọn lựa” một pháp môn để tu học thì 
không có nghĩa là chúng ta chỉ ôm giữ, miệt mài, “chết sống” với pháp môn đó 
thôi; mà chúng ta phải thấy rằng, trong lúc thực hành một pháp môn thì đồng thời 
chúng ta cũng đang thực hành nhiều pháp môn liên hệ khác, Bởi thế mà trong biển 
Phật pháp, có những pháp môn được gọi là “PHÁP SỐ”, tức là tập họp một số 
lượng pháp môn chỉ tiết có tính chất liên hệ mật thiết với nhau để làm thành một 
pháp môn tổng quát hơn, mục đích là giúp cho sự tu tập được nhất quán, toàn vẹn. 
Ví dụ: Hành động đầu tiên đề trở thành một Phật tử là chúng ta phải phát nguyện 


quay về và nương tựa (qui y). Khi phát nguyện như vậy, chúng ta không thể nói: 
“Tôi chỉ qui y Phật và Pháp mà thôi, chứ không muốn qui y Tăng!”; mà phải nói: 

“Tôi phát nguyện qui y Tam Bảo. ” Đã phát nguyện quay về nương tựa thì phải 
quay vê nương tựa với đầy đủ Ba Ngôi Báu, tại vì theo đạo lí viên dung, trong Phật 
đã bao gôm có Pháp và Tăng, trong Pháp đã hàm chứa Phật và Tăng, và trong 
Tăng cũng đã hiện hữu Phật và Pháp; không thể nào có Phật nếu không có Pháp và 
Tăng, cũng như không thể nào có Phật và Pháp nếu không có Tăng... Như vậy, Ba 
Ngôi Báu (Tam Báo) là một pháp số. 

Các pháp môn có tên bắt đầu bằng các con số như một (1), hai (2), ba (3), mười 
(10), v.V.. . đều gọi là pháp số (cũng gọi là “danh số”). Trong ba tạng kinh điển, 
những pháp số như vậy rất nhiều. Các pháp số chúng tôi trình bày trong sách này 
là các pháp môn có tính cách căn bản, không những chúng xuất hiện bàng bạc 
trong cùng khắp kinh luận mà còn là những pháp môn nền tảng cho công phu tu 
tập, là những viên gạch rắn chắc cho con đường an lạc và giải thoát. Cho nên, 
chúng tôi sẽ trình bày các pháp số đó trong ý hướng tu học mà không phải là một 
“từ điển” về pháp số. Với những pháp số này, trong ý hướng tu học, chúng ta có 
thể khảo cứu, học hỏi, thực hành và trao đối; lẫy ánh sáng của pháp môn soi rọi 
cho đời sống hằng ngày, rồi lại đem những kinh nghiệm của cuộc sống phản chiếu 
làm cho pháp môn càng thêm sáng tỏ. Đó cũng là cách thực hành lời dạy bảo ân 
cần của đức Thế Tôn trước khi Ngài nhập niết bàn. 

Chúng tôi hi vọng tập sách nhỏ này sẽ giúp ích phần nào cho sự tu học của đại 
chúng. Chúng tôi cũng mong mỏi được các bậc cao minh tôn túc chỉ bảo cho 
những điều sai sót mà chúng tôi biết chắc chắn là không thể nào tránh khỏi được. 


Thành phố Edmomton, Gia-nã-đại, 
đầu Hạ năm Ất-Hợi, PL. 2539 (1995) 
Hạnh Cơ 
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MỘT A TĂNG KÌ (nhất a tăng kì) 

Theo toán số Ân-độ xưa, “ø ứăng ki” có nghĩa là vô lượng số, là con số vô cùng 
lớn, không thể nào tính đếm được. Nếu cho nó có một con số, thì con số đó là: 7 a 
tăng kì = 1.000 vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn ífriệu (mà “1 triệu” ở đầy bằng 
1.000.000.000.000). 


MỘT CHỮ KHÔNG NÓI (nhất tự bất thuyết) 

Câu trên có ý nói, đạo lí mà chư Phật tự chứng, không thể dùng ngôn ngữ văn 
tự để diễn đạt, chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ trọn vẹn, triệt để. Cũng giông như 
dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, ngón tay ấy chắng phải là mặt trăng: tất cả ngôn 
ngữ văn tự cũng không sánh được với nội dung chứng ngộ của chư Phật. Đó là lí 
do mà Thiền tông chủ trương “không lập văn tự ” (bất lập văn tự). 


MỘT CON ĐƯỜNG - MỘT CÔ XE (nhất thừa - Phật thừa - nhất Phật thừa) 

“Con đường” (hay “cổ xe”) là chỉ cho giáo pháp (vì giáo pháp có năng lực đưa 
con người từ cõi vô minh đến nơi giác ngộ, cho nên lấy hình ảnh chiếc xe hay con 
đường làm ví dụ); “một” là chỉ có một chứ không có hai, ba, bốn, v.v... — tức là 
duy nhất. Vậy, “mộ: cỗ xe” là giáo pháp duy nhất đưa đến sự chứng nà. tuệ giác 
viên mãn của chư Phật. 

Kinh Pháp Hoa (phẩm “Phương Tiện”) nói: “Chư Phát chỉ dùng một con 
đường (nhất thừa) để hóa độ chúng sinh, chứ không có con đường (thừa) nào 
khác, dù là hai hay ba... ”; hoặc: “Thật ra chỉ có một con đường duy nhất (nhất 
Phật thừa), nhưng chư Phát tùy căn cơ mà dùng phương tiện, dạy có ba con 
đường (tam thùa). ” 

Các kinh luận thường dùng thuật ngữ này — nhất thừa - để chỉ cho giáo pháp 
đại thừa. (Xin xem thêm các mục “Hai Con Đường” và “Ba Con Đường” ở sau.) 


MỘT DO TUẦN (nhất do tuân) 

“Do iuần” là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ “yø/zna”, dịch ý là hạn lượng, hòa 
hợp, một lộ trình; là đơn vị đo chiều dài lộ trình của người Ẩn-độ. Lại nữa, do từ 
ngữ căn “yw/”, chữ yojana (do tuần) cũng có nghĩa là “mang ách”, tức chỉ cho 


chiều dài của đoạn đường mà con bò mang cái ách đi trong một ngày. Sách Đại 
Đường Tây Vực Kí (do Phật Quang Đại Từ Điển trích dẫn) thì nói rằng, “đo tuẩn” 
là chỉ cho lộ trình một ngày hành quân của vua chúa. Về cách tính toán, có nhiều 
thuyết không giống nhau, theo đó, một do tuần có thê là 12 dặm, 16 đặm, 17 dặm, 
30 dặm, 32 dặm, 42 dặm, 46 dặm; hoặc 7.3 km, 8.5 km, 14.6 km, I7 km, 19.5 km, 
22.8 km, v.v...; nhưng con số thường dùng là: một do tuần = 13.5 km. 


MỘT ĐẠI KIẾP (nhất đại kiếp) — - c. 
Một đại Kiếp là một thời kì của thê giới từ khi bất đầu hình thành đên lúc hoại 
diệt, gôm bôn giai đoạn Thành, Trụ, Hoại, Không, tông cộng là 80 trung kiêp. (Xin 


xem mục “Một Trung Kiếp ” ở sau.) 


MỘT ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN (nhất đại sự nhân duyên) 

Chữ “đ¿¡” ở đây chỉ cho thật tướng của vũ trụ nhân sinh; chữ “s” chỉ cho 
công cuộc giáo hóa độ sinh của đức Phật; chúng sinh vốn có thật tướng đó mới có 
cơ cảm với đức Phật, gọi là “zøhán ”; đức Phật đã chứng nhập cái thật tướng đó cho 
nên có thể ứng theo cơ cảm của chúng sinh mà cứu độ, gọi là “duyên”. Chư Phật 
xuất hiện ở thế gian chỉ có một mục đích là chỉ bày cái thật tướng mà chúng sinh 
vốn có, và giáo hóa cho chúng sinh cũng chứng đắc cái thật tướng đó như đức Phật 
(kinh Pháp Hoa gọi là “ngộ nhập Phật tri kiến °). Bởi vậy kinh nói: “Nhw Lai chỉ vì một 


đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở thể gian” (Như Lai duy đĩ nhất đại sự nhân duyên cố 
xuất hiện ư thế. - Kinh Pháp Hoa) 


MỘT ĐỜI THÀNH PHẬT (nhất sinh bổ xứ) 

Từ “nhất sinh bổ xứ” được dịch từ tiếng Phạn “eka-jati-pratibaddha”, nguyên 
có nghĩa là kiếp luân hồi cuối cùng, tức là hết đời này rồi, đời sau nhất định sẽ 
thành Phật tại thế gian. Trong ý nghĩa đó, từ này được dùng để chỉ cho bậc Đắng- 
giác Bô-tát, là địa vị cao nhất của hàng Bồ-tát. Trong kinh điển có nói, đức Bồ Tát 
Di Lặc là vị “Bôồ-tát nhất sinh bố xứ”, hiện cư trú tại cõi trời Đâu-suất, đến lúc thọ 
mạng ở đó hết, Ngài sẽ hạ sinh ở nhân gian, và thành Phật để kế tục đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. 


MỘT HẠT BỤI NHỎ (nhất vi trần) 
Kinh luận thường dùng từ “mội hại bụi nhỏ ” (nhất vi trần), hoặc nói ngăn 
ngọn là “một hạt bụi ” (nhất trần), để chỉ cho đơn vị vật chất nhỏ nhất. 


MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT (nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất) 

Có thể nói, đây là mệnh để tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Yếu 
nghĩa â ấy nói về sự tương quan tương duyên chẳng chịt của tất cả mọi sự vật trong 
vũ trụ: Sự váf này fức là sự vát kia, sự vật kia tức là sự vát này; một sự vật có mặt 
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{rong tất cả mọi sự vật, tất cả mọi sự vật có mặt trong một sự vật; một sự vật tức là 
tất cả các sự vật, tất cả các sự vật tức là một sự vật. 

Nguyên lí duyên khởi cho ta thấy rằng, một sự vật không thể tự nó có mặt, mà 
đã do vô số các sự vật khác, không phải là nó, hợp lại cấu thành. Một cuốn sách 
chẳng hạn, không phải tự nó hiện ra, nhưng đã do tất cả những cái “không phải là 
sách ” (như giây, mực, máy ¡n, nhân công, những vật liệu làm ra giấy, làm ra mực, 
làm ra máy ¡n, rôi những thứ đã nuôi sông thợ làm giấy, thợ làm mực, thợ in v.v.. 
nhiều lắm, cùng khắp vũ trụ, không kể hết được!) hợp lại làm thành. Bởi vậy, giữa 
cuốn sách và chiếc máy in không có gì ngăn cách; trong cuốn sách có mặt tất cả 
các thứ giấy, mực, máy ¡n v.v.... và đồng thời cuốn sách cũng có mặt trong tất cả 
các thứ kia. Hành giả khi đã đạt được cái thấy này thì tâm ý tức khắc được giải 
thoát khỏi những ràng buộc, những hạn chế của ngã chấp và pháp chấp, chấm dứt 
khổ đau. 

Kinh Hoa Nghiêm (phâm “Công Đức của Người Mới Phát Tâm Bồ Để”) nói: 
“Cái thấy của vị Bồ-tát phát tâm bô đê rộng lớn thật không có giới hạn: không có 
gì khác nhau giữa thế giới thô lậu và thế giới vi diệu, vì thô lậu tức là vi diệu; 
không có gì khác nhau giữa thể giới nhỏ và thể giới lớn, vì nhỏ tức là lớn; không 
có gì khác nhau giữa một thể giới và vô lượng thể giới, vì một tức là vô lượng; 
không có gì khác nhau giữa thế giới dơ và thể giới sạch, vì dơ tức là sạch; mội thể 
giới nằm trong vô lượng thể giới, vô lượng thế giới nằm trong một thế giới, 


MỘT LÒNG (nhất tâm) 

Chuyên chú vào một đối tượng, không khởi vọng niệm, gọi là “một lòng” 
(nhất tâm). Do đó, chuyên tâm nghĩ nhớ đến Phật, gọi là “zmói lòng chuyên niệm ” 
(nhất tâm chuyên niệm). Tông Tịnh Độ đặc biệt chú trọng việc chấp trì danh hiệu 
của đức Phật A Di Đà, và theo Kinh 4 Di Đà, người nào chuyên tâm trì niệm danh 
hiệu “44 Di Đà Phật” cho đến chỗ “một lòng không tán loạn” (nhất tâm bắt loạn) 
thì liền được vãng sinh về thế giới Cực-lạc. Để hiểu cho tỏ tường, đầy đủ từ “mộ: 
lòng” này, kinh Vô Lượng Thọ nói: “Nhất tâm bao gồm đây đủ cả ba tâm, là tâm 
chí thành, tâm tin sâu và tâm phát nguyện hôi hướng vãng sinh về nước Cực-lạc. ” 
(Xin xem mục “Một Lòng Không Tán Loạn” ở sau.) 


MỘT LÒNG KHÔNG TÁN LOẠN (nhất tâm bắt loạn) 

Đây là trạng thái tâm lí khi tâm chuyên chú vào một đối tượng, không giao 
động, không tán loạn. Từ này được đặc biệt dùng trong pháp môn tu Tịnh Độ. Khi 
hành giả đem lòng tin sâu sắc, chí thành trì niệm danh hiệu 4 D¡ Đà Phật, khiến 
cho tâm không bị tán loạn; lúc đó ngã thể riêng biệt không còn nữa, mà đã hòa hợp 
làm một với câu danh hiệu Phật, gọi là “nhất tâm bất loạn”. (Xin xem mục “một lòng” 
ở trên. ) 
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MỘT NA DO THA (nhất na do tha) 

Trong kinh điển Phật giáo thường dùng chữ “na do tha” làm đơn vị số lượng. 
Thông thường, một na do tha là 1.000 ức. Nếu tính theo số nhỏ thì 1 ức là 
100.000; nếu tính theo số lớn thì I ức là 100.000.000. Vậy, 1.000 ức = 
100.000.000, hoặc 100.000.000.000. Có nhiều thuyết nói khác nhau về con số này, 
không có một con số chính xác thống nhất, cho nên, theo ý kinh, thường chỉ nên 
hiểu “một na do tha” nghĩa là rất nhiều mà thôi. 


MỘT NIỆM (nhất niệm) 

Từ “một niệm” được dùng để chỉ cho đơn vị thời gian rất ngăn. Kinh Nhân 
Vương Hộ Quốc Bát Nhã nói: 90 sát-na là một niệm, trong một sát-na có 900 lần 
sinh diệt. “Mộ? niệm ” cũng có nghĩa là cái khoảng thời gian khởi lên một ý niệm. 


MỘT NIỆM BA NGÀN (nhất niệm tam thiên) 

Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm ” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ 

một ý tưởng, một sát na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 
“Ba ngàn ” ở đầy tức là ba ngàn thế giới. 

“Mội mệm ba ngàn ” — nêu nói cho đây đủ là à “rong một niệm có đủ cả ba ngàn 
thể giới” — là một mệnh đề khai triển từ mệnh đề “Một là tất cả, tất cả là một” ở 
trên. Đó là một trong những điểm đặc sắc của giáo lí tông Thiên Thai (Trung-hoa). 
Vị tô của tông này, đại sư Trí Giả (tức Trí-Khải), trong bộ luận Ma Ha Chỉ Quán, 
đã chia ra có 10 loại thế giới trong vũ trụ: 

1. Địa-ngục: thế giới của đau khổ vô cùng. 

Ngạ-qui: thế giới của đói khát và bần thíu cùng cực. 

Súc-sinh: thế giới của loài vật, của ngu sĩ tăm tối. 

A-tu-la: thế giới của hận thù, cuồng bạo, chém giết. 

Người: thế giới của loài người, hạnh phúc và đau khổ đều có mặt. 

Trời: thế giới của an vui, phước đức cao hơn loài người. 

Thanh-văn: thế giới giải thoát do kết quả của công phu tu học theo đức Phật 
mà được giác ngộ. 

§. Duyên-giác: thế giới giải thoát do kết quả của công phu tự mình quán chiếu 
thực tại mà được giác ngộ, đó là một đức Phật nhưng không giảng dạy cho kẻ 
khác. 

9. Bồ-tát: thế giới của những vị luôn luôn đem tình thương yêu, trí hiểu biết, 
lòng cởi mở và chí dũng mãnh để phục vụ và giúp ích cho mọi loài, và tỉnh tiến tu 
tập mãi cho đến ngày thành Phật. Nói cách khác, đó là những vị Phật tương lai. 

10. Phật: thế giới của các bậc giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. 

Giáo lí tông Thiên Thai nói rằng, mười thế giới ấy tương dung tương nhiếp lẫn 
nhau, mỗi thế giới đều mang trong nó cả 9 thế giới kia. Trong thế giới Người 
chẳng hạn, cũng có sự hiện hữu của các thế giới ĐỊa-ngục, Ngạ-qui, Súc-sinh, A- 
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tu-la, Trời, Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát và Phật. Như vậy, trong vũ trụ không 
phải chỉ có 10 thế giới riêng lẻ, biệt lập nhau, mà có đến (70 x 70) 100 thế giới 
tương quan tương duyên với nhau. Sự hiện hữu của một thế giới bao hàm sự hiện 
hữu của cả một trăm thế giới. 

Lại nữa, tất cả 100 thế giới này đều có cùng chung 10 tính chất. Đó là 10 điều 
kiện tổn tại của các thế giới mà giáo lí tông Thiên Thai gọi là 10 “ø#z? q), gồm có: 
1) tướng (hình dáng bên ngoài); 2) tánh (cá tính bên trong); 3) thể (yếu tố hình 
thành); 4) lực (năng lực nội tại); 5) tác (tác dụng do năng lực mà có); 6) nhân 
(nguyên nhân để đưa đến kết quả); 7) duyên (điều kiện giúp cho nhân kết thành 
quả); 8) quả (kết quả có từ nguyên nhân); 9) báo (quả báo nỗi tiếp do nhân, duyên 
và quả ở trên đem lại); 10) bốn mạt cứu cánh (từ điều kiện I cho đến điều kiện 9, 
hoàn toàn đều là “z#z” — tức là tất cả đều là không, vì chính không là bản thể của 
vạn hữu). Mỗi thế giới đều có 10 “øz”; vậy 100 thế giới có (700 x 70) 1.000 
“0z” — cũng tức là 1.000 thế giới tương quan tương duyên với nhau. 

Lại nữa, ở mỗi thế giới ấy đều có đầy đủ 3 hiện tượng của thế gian là quốc độ, 
chúng sinh và ngũ ấm. Vậy, trong vũ trụ không những chỉ có 10, 100, hay 1.000 
thế giới, mà có đến (7.000 x 3) 3.000 thế giới tương quan tương duyên với nhau. 

Cả 3.000 thế giới ấy không ra ngoài một niệm, cho nên gọi là “một niệm ba 
ngàn ”; cũng như kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm không những bao quát cả quá 
khứ, hiện tại, vị lai, mà còn bao gồm cả không gian và vật thể. Hay nói cách khác, 
bất cứ một niệm nào của tâm cũng bao hàm cả vũ trụ vạn hữu. 


(1) Chữ “như” có nghĩa là thể tính bình đăng, không phân biệt, không có hai, là thật tướng của vạn 
pháp. Kinh Pháp Hoa nói: “Những gì Phật đã thành tựu đêu là pháp tối thượng, hiểm có, khó hiểu. Chỉ 
có chư Phật mới thấu suốt được thật tướng của tất cả các pháp, tức là tắt cả các pháp đêu có tướng như 
vậy, tảnh như vậy, thể như vậy, nhân như vậy, lực như vậy, tác như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo 
như vậy, bồn mạt cứu cánh nhự vậy.” 


MỘT NIỆM KHÔNG SINH (nhất niệm bắt sinh) 
Đó là cảnh giới hoàn toàn không có một ý niệm gì phát khởi, là cảnh giới vượt 
khỏi mọi khái niệm, tức cảnh giới Phật. 


MỘT PHÁP GIỚI (nhất pháp giới) 

Một pháp giới ( nhất pháp giới) là chỉ cho 1í thể chân như chỉ có một, không có 
hai, tuyệt đối bình đẳng. Tông Thiên Thai gọi đó là “hát tướng các pháp”, và tông 
Hoa Nghiêm thì gọi là “oháp giới nhất chân ”. Chữ “giới” ở đây có nghĩa là chỗ y 
cứ, chỉ cho chân như. Pháp y cử nơi chân như mà sinh khởi, cho nên gọi là “pháp 
giới”. Pháp đó tuyệt đối bình đăng, chân thật, chỉ có một, không hai, cho nên gọi là 
“tột pháp giới” (nhất pháp giới). 
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MỘT PHÁP TRUNG ĐẠO (nhất pháp trung đạo) 

Chữ “pháp” ở đây là chỉ cho sự tổn tại, là vạn sự vạn vật. Chữ “rung đạo” ở 
đây có nghĩa là không phải có cũng không phải không, tức vượt trên ý niệm có 
không. “Một pháp trung đạo ” tức là luận về điệu lí rung đạo (không phải có cũng 
không phải không) trên ngay một pháp, do tông Pháp Tướng khởi xướng. Tông này 
cho tánh biến kế sở chấp là vọng tình, cho nên nói là “không”; và cho tánh y tha 
khởi cùng tánh viên thành thật) là giả có và thật có, cho nên nói là có (hữu). 
Ngay trong một pháp đã có đầy đủ 3 tánh đó, bởi vậy, một pháp vừa là không phải 
có, vừa là không phải không; đó tức là nghĩa lí rung đạo. Bất cứ một sắc, một 
thanh, một hương v.v... nào cũng nằm trong nghĩa lí đó, cho nên gọi là “một pháp 
trung đạo”. 


(1) Về 3 tánh biến kế sở chấp, y fha khởi và viên thành thật, của vạn pháp, xim xem mục “Ba Tự Tánh” ở 
sau. 


MỘT PHẨM (nhất phẩm) 

Một phẩm tức là một chương kinh văn. “Phẩm” là một thuật ngữ Phật học, 
dùng để phân chia thiên, chương trong kinh điển. Chữ “phẩm” cũng có nghĩa là 
một bậc, địa vị, như nói “9 phẩm hoa sen ” chăng hạn. 


MỘT SÁT NA (nhất sát na) c 
Một sát-na là một khoảng thời gian rât ngăn, tương đương với ngày nay là 
1/6.480.000 của 24 giờ, hay 1/75 sao. 


MỘT TÂM BA PHÉP QUÁN (nhất tâm tam quán) 

Đây cũng là một yếu nghĩa của giáo lí tông Thiên Thai. Đại sư Trí Giả đã phối 
hợp giáo lí “5a phép? quản ” (tam quán) trong kinh Anh Lạc với tư tưởng “không 
có ngăn cách giữa không và có” (không hữu vô ngại) của Bồ Tát Long Thọ mà 
lập nên giáo nghĩa “nội tâm ba phép quản ”, là một trong những giáo lí nền tảng 
của tông Thiên Thai. Ba phép quán là: 

1. Không: quán niệm răng tất cả mọi hiện tượng đều nương nhau mà có, cho 
nên chúng không có bản chất chân thật, tất cả đều là không. 

2. Giá: quán niệm rằng tất cả mọi sự vật đều biến đổi luôn luôn (vô thường), 
không có tính đồng nhất; tuy chúng có hiện hữu, nhưng sự hiện hữu của chúng chỉ 
là giả tạm, không có gì tồn tại vĩnh viễn. 

3. Trung đạo: quán niệm rằng tất cả mọi hiện tượng vừa là không mà cũng vừa 
là giả, đồng thời, không phải là không mà cũng không phải là giả. 

Ba phép quán này, nêu quán niệm một cách có thứ tự — trước hết là quán niệm 
về không, thứ đến là về giả, sau cùng là về trung - thì gọi là “?# đệ tam quán”; 
nhưng đó không phải là chủ trương của tông Thiên Thai. Đại sư Trí Giả của tông 
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Thiên Thai đã phát triển ba phép quán trên đây đến chỗ viên dung, không ngăn 
cách, không thứ tự trước sau, vượt tất cả khái niệm: trong một phép quán gôm đủ 
cả ba phép quán, cho nên gọi là “„hát tâm tam quản ” — hay cũng gọi là “viên dung 
tam quán ”, “bất thứ đệ tam quản”, “bất khả tư nghị tam quán ”. 

Ba phép quán trên đây là ba chân lí của tông Thiên Thai: chân lí của Không, 
chân lí của Giả, và chân lí của Trung đạo. Ba chân lí này không cách biệt nhau mà 
dung nhiếp nhau, ba trong một, một trong ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn 
diện. Vậy, “mội (âm ba phép quán ” là phép quán niệm như sau: 

- Khi quán niệm về không, một cái đã là không thì tất cả cũng đều là không; cả 
giả và trung cũng đều không ( nhất không nhất thiết không). 

- Khi quán niệm vê giả, một cái đã là giả thì tất cả cũng đều là giả; cả không và 
trung cũng đều giả ( nhất giả nhất thiết giả). 

- Khi quán niệm về trung, một cái đã là trung thì tất cả cũng đều là trung: cả 
không và giả cũng đều trung (nhất trung nhất thiết trung). 

Cũng cần nói thêm, “ng” không có nghĩa là ở giữa hai, mà là ở trên, vượt cả 
hai; cũng có thể nói nó là cả hai. “Trung” chính là thực tướng, gồm có không tướng 
và giả tướng. Cả ba chân lí: không, giả và trung luôn luôn hợp nhất, dung hòa và 
bao hàm lẫn nhau. 


MỘT THÊ GIỚI (nhất thế giới) 

Chữ “2h” nghĩa là trôi chảy, ở đây là chỉ cho thời gian. Chữ “giới” nghĩa là 
khu vực, phạm vi, ở đây là chỉ cho không gian. Từ “2# giới” nguyên được dùng 
để chỉ cho nơi cư trú của chúng sinh, là cái thế giới hữu vi trong ba cõi; nhưng 
trong kinh điển đại thừa cũng dùng từ này đề chỉ cho thế giới vô vi, tuyệt đối ngoài 
ba cõi, như kinh Hoa Nghiêm có nói tới “thế giới Liên-hoa-tạng ”, kinh 4 Dị Đà có 
nói tới “?h giới Cực-lạc ” v.v... đều là cảnh giới chân thường của chư Phật. Ở đây 
chỉ xin nói về “fhế giới hữu vỉ” mà thôi. 

Người Ấn độ thời cổ đại đã y cứ vào thuyết “z¿ 7-đ¡” mà thành lập vũ trụ 
luận, tức là lẫy núi Tu-di làm trung tâm, bao quanh có 9 núi, 8 biển, 4 châu thiên 
hạ, mặt trời và mặt trăng, hợp lại làm thành một đơn vị, gọi là “môi thế giới”. Hợp 
1.000 thế giới làm thành “ột riểu thiên thế giới”. Hợp 1.000 tiêu thiên thế giới 
làm thành “øội írung thiên thế giới”. Hợp 1.000 trung thiên thế giới làm thành 

“một đại thiên thế giới ”. Vậy, một đại thiên thế giới gồm có (1.000 x 1.000 x 
1.000 =) 1.000.000.000 thế giới; và trong vũ trụ gồm có vô số cái “một đại thiên 
thế giới” như thế. 


MỘT TIỂU KIẾP (nhất tiểu kiếp) 

Một tiểu kiếp là chỉ cho một đơn vị thời gian. Theo Luận Đại Tì Bà Sa, khi 
mạng sông của con người ở mức l0 tuổi, kế từ đó, mỗi 100 năm tăng lên I tuôi, 
tăng cho tới 84.000 tuổi là mức cùng cực; lại bắt đầu từ đó, mỗi 100 năm giảm 
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xuống tuôi, giảm cho tới 10 tuổi là mức cùng cực. Cứ một lần tăng và một lần 
giảm của tuổi thọ con người như thế, cộng lại được 16.800.000 năm, đó là thời 
gian của một tiểu kiếp. 


MỘT TRÀN KHÔNG NHIÊM (nhất trần bắt nhiễm) 

Chữ “#ần” ở đây cũng được gọi là “cảnh”, chỉ cho đổi tượng của căn (giác 
quan). Sáu căn (lục căn: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý) có đối tượng là sáu trần (lục 
trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp)(1). Thông thường người phàm phu, hễ căn 
tiếp xúc với trần (mắt thấy sắc chăng hạn) thì sinh niệm tham ái, bám víu, mà gây 
nên nhiều hành động xâu ác, Phật giáo gọi đó là “57 cầu nhiễm” (nhiễm). Nếu 
người có căn trí, biết tu tập, thì mắt thấy sắc mà tâm không sinh niệm tham ái, 
không bám víu, cho nên không gây tội lỗi, Phật giáo nÓI, "gƯỜi này tuy căn vẫn 
tiếp xúc với trần mà nH thức vân thanh tịnh, không bị cấu nhiễm (bắt nhiễm). Đó 
là ý nghĩa của câu nói “wộf trần không nhiễm ” (nhất trần bắt nhiễm). 


(1) Sáu căn, sảu trần, xin xem mục “Sáu Giác Quan,... ” ở sau. 


MỌT TRUNG KIẾP (nhất trung kiếp ) 
Cứ 20 tiểu kiếp thì gọi là một trung kiếp. (Xin xem mục “Một Tiểu Kiếp” ở trên.) 
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só2 


HAI CÁI THÁY CỰC ĐOAN (nhị kiến - nhị biên kiến) 

Do thiếu sáng suốt, không thấu rõ được tính duyên sinh của vạn pháp, người ta 
đã có hai cái thấy cực đoan, đối nghịch nhau về sự vật: 

1. Tị hấy có (hữu kiến): Có người cho rằng tất cả mọi sự vật là có thật, cho nên 
sinh lòng tham đắm, tranh đoạt và giữ chặt. 

2. Thấy không (không kiến): Có người cho rằng tất cả mọi sự vật đều là tạm 
bợ, không có thật, cho nên sinh lòng nhàm chán, xa lánh. 

Ngoài cặp cực đoan “có và không ” này, còn một cặp cực đoan khác: 

1. Thấy thường còn (thường kiến): Có người cho rằng mọi chúng sinh đều có 
cái TA thường còn, vĩnh viễn. Hễ là người thì muôn kiếp vẫn là người; đã là thú thì 
vĩnh viễn vẫn là thú. Vì vậy, làm thiện hay làm ác cũng không có gì đáng quan 
tâm. 

2. Thấy mất hẳn (đoạn kiến): Có người quan niệm ngược lại, cho rằng, thân 
tâm mọi loài qua hết một đời thì mất hắn, không còn gì cả; không có đời sau, 
không có nhân quả, không có nghiệp báo, vì vậy, làm thiện hay làm ác cũng vậy 
thôi. 

Thật ra, thấy /zởng còn là vì đã thấy có, và thấy mất hắn là vì đã thẫy không: 
rốt cục, “tường và đoạn ” đã bao hàm trong “hữu và vô””. 

Dù thấy có hay thấy không, thấy thường còn hay thẫy mắt hẳn, cũng đều là cái 
thấy không chân chính, không đúng sự thật. Người có tu học Phật và có thực tập 
thiền quán thì không bao giờ bị lạc vào cái thấy cực đoan, không sáng suốt như 
trên; vì vạn hữu không phải có cũng không phải không, không phải thường còn 
mà cũng không phải mắt hẳn. 

Lại nữa, nêu xét theo trình độ giác ngộ thì cái thấy có là cái thấy của người 
chưa tu học, trí tuệ chưa được khai mở. Trong khi đó, cái thấy không là cái thấy 
của người có tu học, nhưng theo con đường nhỏ (tiểu thừa), cho rằng mọi sự vật là 
vô thường, khổ, vô ngã, và bất tịnh. Vượt trên tất cả, đối với trí tuệ của Bồ-tát thì 
tất cả vạn hữu vừa là KHÔNG, vừa là CÓ. Nhưng tính chất có và không ở đây siêu 
việt lên trên ý nghĩa có và không thông thường. Cái không ở đây là “chân không” 
(vạn vật không có bản ngã chân thật chứ không phải là không hiện hữu); và cái có 
ở đây là cái “có mầu nhiệm” (diệu hữu - vạn vật hiện hữu và tôn tại theo nguyên 
lí “một trong tất cả, tất cả trong một ”) mà chỉ có công phu thiền quán mới đạt tới 
được. 
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HAI CHƯỚNG NGẠI (nhị chướng) 

Đây là hai thứ luôn luôn làm trở ngại, khiến cho người tu học không thể tiến 
đến sự chứng ngộ trí tuệ của chư Phật. 

1. Chướng ngạt của phiền não (phiên não chướng). “Phiển não” là những 
hiện tượng tâm lí xấu, làm động cơ thúc đây con người gây ra vô vàn lầm lỗi về cả 
thân, miệng và ý. Phiên não có nhiều loại, có những loại thuộc về tình cảm, có 
những loại thuộc về trí thức. Lòng tham dục, sự giận hờn, những tâm trạng như 
buồn phiên, lo lắng, ghen tức, kiêu mạn, khinh khi v.v..., là những loại phiền não 
thuộc về tình cảm; sự sĩ mê, ngu muội, trì trệ, những cái thấy biết sai lầm, những 
tâm niệm cô chấp, bảo thủ, thành kiến, những tư tưởng ngông cuÔng, tà vọng..., là 
những loại phiền não thuộc về trí thức; tất cả mọi thứ, chúng làm cho con người 
đau khổ triển miên, không có phút giây nào tỉnh thức để tu tập đạo giác ngộ, không 
thể nào tiến lên được địa vị giải thoát, cho nên chúng được gọi là “phiển não 
chướng ”. 

2. Chướng ngại của kiến thức (sở trỉ chướng). “Sở trí” là những quan điểm, 
những cái thấy, những hiểu biết, những khái niệm thu thập được từ sự học hỏi, đọc 
sách..., nói chung là những kiến thức mình có được. Những kiến thức này rất cần 
thiết cho người tu học đề đạt đến trí tuệ, chứ chính chúng không phải là trí tuệ. Cho 
nên, nếu chúng ta cứ khư khư ôm giữ lẫy những kiến thức ấy và cho rằng chúng là 
hay nhất, chúng là chân lí; chúng ta thỏa mãn với chúng, tự thấy không cân phải 
học hỏi gì thêm nữa, thì tức là ta đã bị mắc kẹt vào chúng, không thể nào tiến bộ 
được nữa; đạo Phật gọi những kiến thức đó là “sở #i chướng ” — tức là những kiến 
thức làm trở ngại cho tiễn trình giác ngộ. Cái gì mà mình vừa biết được và liền cho 
đó là số một, thì lập tức con đường tiến thủ của mình bị chận lại, vì vậy, hành giả 
phải biết phá vỡ, vượt thoát những kiến thức đã có đề có thể đi xa hơn nữa. Có như 
thế thì tuệ giác giác ngộ — mục tiêu sau cùng của hành giả — đến một lúc nào đó 
mới hiển lộ ra được. 

Hai thứ chướng ngại này, có khi trạng thể rất vi tế, khó nhận thấy; chúng lại 
luôn luôn liên kết với nhau, giúp đỡ cho nhau để bám sát theo chúng sinh, hoặc ở 
trạng thái phát hiện (nỗi trên mặt ý £hức), hoặc ở trạng thái ziêm ẩn (chủng tử năm 
sâu trong ứàng /hức); trong khi đó thì chúng sinh cũng mù quáng đeo đuổi theo 
chúng như người ngủ say để tạo ra các nghiệp xấu, ngày càng chất chồng. , vậy, 
Duy Thức Học gọi chúng (phiền não chướng và sở tri chướng) là “#y miên ”. 


HAI CON ĐƯỜNG (hay HAI CÔ XE) (nhị thừa) 

Giáo pháp của Phật chỉ có một con đường duy nhất là đưa đến sự chứng ngộ trí 
tuệ rộng lớn của chư Phật. Nhưng vì người tiếp nhận và thực hành giáo pháp ấy có 
nhiều căn cơ khác nhau, cao thấp không đều, cho nên đức Phật đã tùy theo mỗi 
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trình độ mà khai thị cho những con đường khác nhau. Đó là tính cách “khế cơ” của 
đạo Phật. Một cách tông quát thì có #4 con đường (hay hai cỗ xe): 

1. Con đường nhỏ (hay cỗ xe nhỏ — tiểu thừa): là con đường tự độ của những 
vị quá nhàm chán cõi thế gian vô thường, vô ngã, đầy khổ não, chỉ muốn chóng 
giải thoát khỏi ba cối, đạt được quả vị A-la-hán hay Bích-chi Phật, rồi nhập niết 
bàn. Khuynh hướng này về sau trở thành một trong hai hệ phái lớn của Phật giáo, — 
sử thường gọi là Phật giáo Tiểu-thừa — được truyền bá sang các nước phía Nam và 
Đông Nam Ân độ (như Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, v.v...), cho nên cũng được 
gọi là Phật giáo Nam-tông (hay Nam-truyền). 

2. Con đường lớn (hay cỗ xe lớn — đại thừa): là con đường của những vị có 
tình thương rộng lớn, ý chí đũng mãnh, vừa nỗ lực giúp cho chính mình đạt được 
an lạc giải thoát mà cũng vừa giúp đời kiến tạo hạnh phúc. Họ luôn luôn vì mọi 
người và mọi loài mà tu tập và thực hiện hạnh bồ-tát. Mục đích của họ là hoàn 
thành sự nghiệp giác ngộ toàn vẹn của chư Phật. Khuynh hướng này về sau trở 
thành một trong hai hệ phái lớn của Phật giáo, — sử gọi là Phát giáo Đại-thừa — 
được truyền bá sang các nước phía Bắc và Đông Bắc Ẩn-độ (như Nepal, Tây-tạng, 
Trung-hoa, v.v...), cho nên cũng được gọi là Phái giáo Bắc-tông (hay Bắc- truyền) 

Ở một mặt khác, “bi con đường” (hay “hai cổ xe) cũng còn được dùng để chỉ 
cho hai bậc 7Thanh-văn (Thanh-văn thừa) và Duyên-giác (Duyên- -giác thừa). 
Giáo pháp căn bản của người tu học theo con đường Thanh-văn là ˆ 'bốn sự thật” 
(tứ để), và quả vị cuối cùng của họ là A-la-hán. Trong khi đó, những người tu học 
theo con đường Duyên-giác (hay Độc-giác) thì chuyên quán sát cái vòng nhân quả 
“mười hai nhân duyên ” (thập nhị nhân duyên) mà giác ngộ được chân lí và đạt 
được quả vị Phật Bích-chi. Trong kinh Đại Miết Bàn (Phẩm 22), đức Phật bảo 
BồTát Lưu Li Quang: “Chớ nghĩ rằng, tôi nghe pháp rôi trước tự độ mình, sau sẽ 
độ người; trước tự giải thoát rồi sau sẽ giải thoát cho người; ... Trước phải vì 
người, sau mới vì mình. Nên vì đạt thừa chứ không nên vì nhị thừa..." Chữ “đại 
thừa ” ở đây đức Phật dùng để chỉ cho cỗ xe Bồ-tát; còn chữ “»j thừa ” là chỉ cho 
các cô xe Thanh-văn và Duyên- giác. Vậy theo ý nghĩa này thì cả Thanh-văn và 
Duyên-giác đều được gọi chung là Øiểu frừa. 

Tóm tắt lại, danh số “Hai Cổ Xe” (nhị thừa) có thể dùng trong hai trường hợp: 
một là đề chỉ cho cổ xe nhỏ (tiểu thừa) và cổ xe lớn (đại thừa); hai là đề chỉ cho cổ 
xe Thanh-văn (Thanh-văn thừa) và cổ xe Duyên-giác (Duyên-giác thừa). 


GHI CHÚ: Tiễu- thừa và Đại-thừa đã là hai thực thể đối nghịch nhau rong suốt hai ngàn năm 
qua trong lịch sử truyền bá và phát triển của Phật giáo. Thật ra, Tiểu- thừa hay Đại-thừa, chỉ nói 
lên cái tình hình chuyển biến của tư tưởng Phật giáo theo nhu cầu phát triển của trí tệ qua các 
giai đoạn lịch sử mà thôi. Ngày nay, Phật giáo không phải chỉ đóng khung ở các nước Tích-lan, 
Miến-điện, Thái-lan, hay Tây-tạng, Việt-nam, Nhật-bản v.v... nữa, mà nó đang có mặt như ánh 
sáng mặt trời ở khắp năm châu bốn biển. Tình thân tu học Phật pháp của con người hiện đại 
cũng không còn câu nệ vào Tiểu thừa hay Đại thừa nữa. Ở Việt-nam chẳng hạn, từ thập niên 50, 
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Phật giáo Nam-tông đã song hành phát triển với Phật giáo Bắc-tông một cách chính thức và 
nhịp nhàng. Các quốc gia Tây phương gân đây đã và đang tiếp nhận nhiễu dòng Phật học khác 
nhau đến từ Tây-tạng, Tích-lan, Trung-hoa, Đại-hàn, Việt-nam, Nhật-bản, Thái-lan v.v... Cho 
nên ý thức phân biệt cực đoan giữa Tiểu-thừa và Đại-thừa đã đến lúc phải được tẩy xóa khỏi 
tâm thức của người tu học trong thời đại ngày nay. Trong cái nhìn mới, Phật giáo không có sự 
mâu thuần quyết liệt giữa tiêu thừa và đại thừa, mà chỉ có những pháp môn hành trì khác nhau 
đưa đến những trình độ tu chứng khác nhau, chỉ có những sự phát tâm mạnh yếu khác nhau đưa 
đến những thành quả phụng sự lớn nhỏ khác nhau; vả chăng chỉ có một nên PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỈ (chỉ: cho nên Phật học tối cổ thời Phật tại thế) và một nền PHẬT GIÁO PHÁT 
TRIÊN (chỉ cho nên Phật học từ sau thời Phật tại thế cho đến ngày nay); mà nền Phật giáo 
Nguyên thỉ luôn luôn là nền tảng căn bản cho nên Phật giáo Phát triển. 


HAI DÒNG (nhị lưu) 

“Hai đỏng ” là dòng thuận và dòng nghịch. 

1. Dòng thuận (thuận lưu), túc là xuôi thuận theo dòng sinh tử, khởi hoặc tạo 
nghiệp, trôi lăn trong sáu đường chúng sinh. 

2. Dòng nghịch (nghịch lưu), tức là đi ngược lại với dòng sinh tử, tỉnh cần tu 
tập, dứt trừ phiền não để hướng tới đạo quả giải thoát niết bàn. 


HAI ĐỨC NHÂN (nhị nhấn) 

Chữ “nhấn” ở đây tức là nhẫn nại, an nhẫn. Có hai đức nhẫn mà Bồ-tát luôn 
luôn tu tập: Sinh nhẫn và Pháp nhẫn. 

1. Sinh nhẫn”, cũng gọi là “chúng sinh nhân”, tức là Bồ-tát đối với tất cả 
chúng sinh không bao giờ sinh tâm sân hận, buồn phiền. Dù cho chúng sinh đem 
lòng ám hại mình, gieo tai họa, gây bao nhiêu điều xấu ác cho mình, Bồ-tát không 
bao giờ oán trách, vẫn nhẫn nại chịu đựng. Dù chúng sinh kính quí, khen ngợi 
mình, đem bao nhiêu của cải trân quí cúng dường, Bỏ-tát vẫn không vui mừng, 
không tự cao, tham đắm. Như thế gọi là “sinh nhân ”. 

2. “Pháp nhẫn”, cũng gọi là “vô sinh pháp nhân ” tức là Bồ-tát an trú (an nhẫn) 
trong pháp thậm thâm bất sinh bắt diệt, tâm không còn quái ngại, không giao động, 
không thối chuyên, gọi là “pháp nhân ”. 


HAI HOẶC (nhị hoặc) 

Chữ “hoặc” ở đây là một tên khác của phiền não, chăng những thế, nó còn chỉ 
cho những phiền não gốc rễ, làm cho chúng sinh trôi lăn trong vòng sinh tử luân 
hồi. Có hai loại hoặc căn bản nhất, mà nếu dứt trừ tận gốc thì tức khắc xa lìa ba 
cõi, giải thoát sinh tử: 

1. Kiến hoặc. “Kiến” tức là suy nghĩ, thấy biết, đoán định về những lí lẽ của 
cuộc đời. “Kiến hoặc” tức là cái thấy sai lầm, cái thấy xuyên tạc về sự thật cuộc 
đời. Vì vô minh che lắp nên không thấy được vạn pháp là vô thường, vô ngã v.v..., 
khiến nên kẻ phàm phu lúc nào cũng đây dẫy tà tri tà kiến. Một cách tổng quát, có 
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5 cái thấy sai lạc như vậy (xin xem mục “Năm Cái Thấy Sai Lạc” ở sau). Những cái thấy 
này cũng chính là những kiến thức, những hiểu biết (sở trï) của phàm phu, làm 
chướng ngại cho thánh đạo, nên Duy Thức Học gọi chúng là “sở fri chướng” (xin 
xem lại mục “Hai Chướng Ngại” ở trên). Những cái thẫy này vì không được trí tuệ soi 
sáng, nên hoàn toàn không đúng sự thật, trái với chân lí, nên cũng gọi là “Jí hoặc” 
(sai lầm về lí). Hành giả tu học Phật, khi đã hoàn toàn chuyển hóa được năm cái 
thấy sai lạc này, trí truệ hoàn toàn tương ưng với chân lí, thì vượt thoát được thân 
phận phàm phu mà bước vào dòng thánh (nhập lưu): từ đó tiễn tu mãi cho đến khi 
thành đạt quả vị Vô thượng Bỏ đề. 

2. Tư hoặc. Vì tầm ý mê muội, nên kẻ phàm phu luôn luôn khởi niệm tham 
đăm đối với mọi sự mọi vật ở thế gian; cái gì vừa ý thì tham lam muốn có, cái gì 
không vừa ý thì giận hờn oán trách, khiến nên con người gây ra bao nhiêu tội lỗi, 
đau khổ trong đời sống, đó gọi là “ hoặc” (cũng gọi là “w hoặc”). Một cách 
tổng quát, loại hoặc này có 5 thứ căn bản, là tham (lòng tham lam đối với mọi thứ 
mình yêu thích), sân (lòng giận hờn oán trách đối với những gì mình không vừa ý), 
sỉ (tâm mê mờ không thấy rõ được sự thật), mạn (tâm kiêu mạn, tự cao tự đại, cho 
mình là hơn hết rồi khinh khi người khác), nghỉ (nghi ngờ, không tin tưởng điều 
chân thật, nhất là không tin Tam Bảo). Từ 5 thứ hoặc căn bản này mà sinh ra bao 
nhiêu tính xấu ác khác, như tham lam, ích kỉ, bỏn sẻn, đua đòi, trộm cắp, tà dâm, 
giận dữ, hờn trách, mắng chưởi, nói năng thô bạo, phỉ báng người hiền, nói xấu kẻ 
khác, tự thị khinh người, ngu dốt mà cứ cố chấp v.v... 5 thứ hoặc này phát khởi do 
vì mê đắm sự vật, thuộc về tình cảm, cho nên cũng gọi là “sự hoặc” (sai lầm về 
sự). Lại nữa, 5 thứ hoặc ấy là những phiền não gây ra đau khổ triỀn miên, làm cho 
chúng sinh không thể tu tập để tiến đến bến bờ giải thoát, cho nên Duy Thức Học 
cũng gọi chúng là “phiền não chướng” (xin xem lại mục “Hai Chướng Ngại” ở trên). 
Hành giả tu học Phật, khi đã đoạn trừ sạch hết 5 loại hoặc này thì chứng quả A-la- 
hán, giải thoát ba cõi. 


HAI KIÊN CHÁP VỀ NGÃ (nhị ngã kiến) 

1. Tất cả phàm phu vì mê lầm, không thấy được rằng con người là do năm uấn 
giả hợp mà thành, cho nên cô chấp cho răng con người có quyên chủ tế, có tự thể 
thường nhất, chân thật, đó gọi là “gã kiến về con người” (nhân ngã kiến). 

2. Đối với mọi sự vật (pháp) chung quanh mình cũng vậy, kẻ phàm phu không 
thấy được chúng là do bốn nguyên tố (bốn đại) giả hợp mà có, nên cho chúng là 
thật có, rồi tham đăm, bám giữ. Ngay cả các hành giả ở hai thừa Thanh-văn và 
Duyên-giác cũng vậy, tuy có trí tuệ thấy rõ con người không có ngã ( nhân vô ngã 
kiến ), nhưng lại không thấy được tánh KHÔNG của vạn pháp, cho nên có chấp cho 
rằng tất cả các pháp đều có thể tánh chân thật, sợ sệt pháp sinh tử, bám giữ pháp 
niết bàn, gọi là “pháp ngã kiến ” (ngã kiến về vạn pháp). 
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HAI LẬU (nhị lậu) 

“Láu ” nghĩa là lọt xuống, rỉ ra, rịn ra; đó là tính chất của phiền não, cho nên 
“lâu ” cũng là một tên gọi khác của phiển não. Các pháp trên thế gian có thể chia 
làm hai loại: hữu lậu và vô lậu. 

1. “Hữu lậu” là còn có thể lọt xuống, rơi rớt lại. Các pháp hữu lậu là các pháp 
còn năm trong thế giới sinh diệt khổ đau, là những nguyên nhân làm cho còn 
vướng mắc trong sinh tử luân hồi. 

2. “Vô lậu” là không còn lọt xuống, hay rơi rớt lại nữa. Các pháp vô lậu là các 
pháp trong thế giới bất sinh bất diệt, là những nguyên nhân đưa đến giải thoát, niết 
bàn. 

Thật ra, hữu lậu và vô lậu không phải là hai pháp riêng biệt, mà chỉ là hai “tính 
chất” của một pháp. Khi chúng ta nhìn sự vật và thấy có sinh, có diệt, có hơn, có 
thua, có trăng, có đen, có dơ, có sạch v.v..., thì đó là cái thấy hữu lậu — tức là cái 
thấy của thế giới khổ đau, của sinh tử luân hỏi; còn nếu nhìn sự vật mà thấy không 
có sinh diệt, không có hơn thua, không có dơ sạch v.v..., thì đó là cái thấy vô lậu — 
tức là cái thấy của giác ngộ, giải thoát, an lạc. Một hành động bố thí chắng hạn, 
nếu chúng ta bố thí để cho có danh tiếng với đời, bố thí để cho người kia phải chịu 
ơn ta, bố thí để được hưởng phước báo tốt đẹp ở kiếp sau..., thì hành động bố thí 
đó được gọi là hữu lậu, vì tuy có phước đức — dù là phước đức ở cõi trời đi nữa, 
nhưng vẫn là thứ phước đức nằm trong sinh tử luân hồi. Mặt khác, cũng thì hành 
động bố thí như vậy, nhưng khi bố thí, tâm chúng ta không vì mong cầu gì cả, 
không vì danh tiếng, không vì được đền ơn, không vì phước báo..., bố thí là vì bố 
thí, bố thí một cách vô âm, thì hành động bồ thí đó được gọi là vô /ậ„ — nó không 
làm cho ta bị vướng mắc, nó đưa ta tới tự do, giải thoát, không rơi rớt lại trong 
vòng sinh tử luân hồi. 


HAI LOẠI CHÁP NGÃ (nhị ngã chấp) 

“Chấp ngã” là cô chấp có cái ngã chân thật, và có các vật sở hữu của ngã. Có 
hai loại: 

1. Tâm chấp ngã vốn có (câu sinh ngã chấp). Đó là tâm chấp ngã vốn có từ 
bao đời kiếp trước, khi một người vừa sinh ra đời thì tâm chấp ngã ấy cũng đi liền 
theo mà có mặt cùng lúc với thân mạng. 

2. Tâm chấp ngã do vọng tưởng phân biệt mà có (phân biệt ngã chấp). Sau 
khi sinh ra đời, do vọng tưởng phân biệt, do ảnh hưởng các ngoại duyên từ hoàn 
cảnh xã hội, do hấp thụ sự giáo dục của tà sư tà giáo v.v... mà sinh ra tâm chấp ngã. 


HAI LOẠI HẠT GIÓNG (nhị chúng chúng tử) 


Tàng thức của chúng ta chứa đựng mọi loại hạt giống của thế gian. Tất cả 
những hạt giông ây có thê chia làm hai loại: 
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1. Hạt giống sẵn có (bản hữu chúng tử), là những loại hạt giỗng vôn có gốc rễ 
sẵn từ đời vô thỉ. Ngay sau khi thành đạo, đức Phật liền nói: “Lạ thay! Tất cả mọi 
chúng sinh đêu có sẵn khả năng giác ngộ, hạnh phúc và an lạc, nhưng họ không 
biết, cứ để mình trôi lăn trong chốn khổ ấau từ kiếp này sang kiếp khác!” Vậy, 
giác tánh là một trong vô sỐ hạt giống đã có sẵn trong chúng ta từ vô thi. 

2. Hạt giống trao truyền (tân huân chúng fử), là những loại hạt giống được 
nhận được do sự trao truyền từ ông bà tổ tiên nhiều đời, từ cha mẹ, dòng họ, từ bạn 
bè, học đường, xã hội, từ sách vở, phim ảnh v.v... 

Sự phân biệt có hai loại hạt giống như trên chỉ là nhắm giúp ta dễ hiểu, dễ nhận 
thấy theo sự hiểu biết thông thường, và nhất là để tu tập trong những bước bắt đầu; 
sự thật thì bất cứ loại hạt giống nào chứa đựng trong tàng thức cũng sẵn có gốc rỄ 
từ vô thi. 


HAI LOẠI NGHIỆP (nhị nghiệp) 

Có nhiều pháp số về “nh nghiệp ”: 

A. Dẫn nghiệp và Mãn nghiệp. 

1. “Dẫn nghiệp”, là hành động đưa đây chúng sinh đi đến một phương hướng 
nào đó — tức là sẽ sinh ra ở một loài nào đó trong các loài chúng sinh (ĐJa-ngục, 
Ngạ-qui, Súc-sinh v.v...). Khi một chúng sinh sinh vào loài Người chăng hạn, thì 
chúng sinh ấy phải mang lây thân thê, hình dáng, các giác quan, tâm ý, cách thức 
sinh hoạt, đi đứng, năm ngôi, ăn uống, ngủ nghỉ v.v... giông như bao nhiêu chúng 
sinh khác của loài Người; vì vậy, “đẩn nghiệp” cũng còn được gọi là “ống báo 
nghiệp ”. 

2. “Mãn nghiệp”, là hành động tự làm cho chính nó trở nên đây đặn, chín muỗi 
trong hướng đi tới của nó. Đã đành là khi sinh ra làm Người thì chúng sinh đó phải 
mang lấy thân thể, hình dáng v.v... của chung loài Người, nhưng trong cái thế giới 
loài Người đó, có người giông nam, có người giông nữ, có người xinh đẹp, có 
người xấu xí, có người thông minh, có người ngu dốt, có người hiền lành, có người 
ác độc, có người dễ thương, có người khó thương v.v..., có thể nói là “chẳng ai 
giống ai”, đó là cái kết quả của “mãn nghiệp”, và vì vậy, nó cũng còn được gọi là 
“biệt báo nghiệp ”. 

B. Cộng nghiệp và Biệt nghiệp 

1. “Cộng nghiệp” là do tạo những nghiệp nhân giống nhau mà nhiều chúng 
sinh sẽ sinh ra và cùng sống chung trong một hoàn cảnh (quả báo) giống nhau: 
những người cùng sinh ra trong một gia đình thì cùng thụ hưởng, chia xẻ nêp sống 
chung của gia đình â Ấy; một quôc gia đang ở trong tình trạng chiến tranh thì tất cả 
nhân dân trong quốc gia ấy đều phải chịu chung những bất hạnh, những tang tóc, 
những khổ đau cùng cực do chiến tranh gây ra; dân chúng ở những nước tân tiến 
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thì sẽ hưởng được những tiện nghi vật chất đầy đủ hơn dân chúng ở những nước 
bán khai; v.v... 

2. “Biệt nghiệp” là mỗi chúng sinh phải nhận chịu nghiệp báo riêng của mình 
khi đang cùng sông chung với những chúng sinh khác trong cộng nghiệp như vừa 
nói trên. Do đã tạo những nghiệp nhân khác nhau mà những người dân của một 
nước đang trong thời kì chiến tranh, có người thì giàu sang nhờ chiến tranh, có 
người thì tán gia bại sản vì chiến tranh; có người thì phải vào sinh ra tử không trốn 
thoát được, nhưng cũng có người cứ ngảy ngày ăn chơi phè phốn như ở một nơi 
thanh bình; có người thì suốt đời lăn lóc trong trận mạc mà vẫn sống khỏe mạnh, 
nhưng cũng có người vừa đụng trận lần đầu đã mạng vong: có nhiều gia đình mà 
mọi người đã bị hi sinh hết trong chiến tranh, nhưng cũng có nhiều gia đình được 
an toàn trọn vẹn; v.v... , 

ŒC. Định nghiệp và Bát định nghiệp 

1. “Định nghiệp” là những nghiệp nhân chắc chăn phải đưa tới quả báo. 

2. “Bất định nghiệp” là những nghiệp nhân không nhất định phải đưa tới quả 
báo. Trường hợp một ý niệm vừa khởi lên liền bị dập tắt ngay — tức là bị cho chìm 
xuống đáy ràng hức ngay — và từ đó, ý niệm ấy không bao giờ được có dịp hiện 
hành (tái xuất hiện trên mặt ý thức) nữa, có thê vì nó đã bị các chúng tứ khác lẫn á áp 
làm cho tiêu hao, hoặc nó có thể đã bị chuyển hóa hoàn toàn, thì cái ý niệm ấy 
(nghiệp nhân) sẽ không đưa tới một quả báo nào cả. 

D. Thiện nghiệp và Ác nghiệp 

1. “Thiện nghiệp” là những hành động mang tính chất từ bi, trí tuệ, sẽ đưa đến 
an lạc, giải thoát, giác ngộ. 

2. “Ác nghiệp” là những hành động phát xuất từ tham, sân, si v.v..., sẽ đưa đến 
sinh tử luân hồi. 


HAI LOẠI SINH TỬ (nhị chúng sinh tử) 

Từ “sub t6” ở đây có nghĩa là cái giai đoạn của mạng sống từ khi sinh cho đến 
lúc chết; có hai loại: sinh tử của chúng sinh phàm phu thì gọi là “phần đoạn sinh 
tử”, và sinh tử của thánh nhân thì gọi là “biến dịch sinh tử”. 

1. Phân đoạn sinh tử. Tất cả chúng sinh trong ba cõi, do những nghiệp hữu lậu 
(thiện, ác) làm nhân, do phiền não làm duyên, mà luân chuyền trong sáu đường, 
thọ nhận quả báo tốt xấu. Phần chính yếu của các quả báo này là cái nhục thân thô 
trọng, hoặc cao lớn hoặc bé nhỏ, và cái mạng sống có hạn kì nhất định, hoặc lâu 
dài hoặc ngắn ngủi; được gọi là “phần đoạn thân”. Và sự sinh tử (sinh ra và chết 
đi) của cái thân phần đoạn này được gọi là “phần đoạn sinh tử”. Chúng sinh ở các 
cõi trời Vô-sắc, dù thân thể không có hình sắc vật chất như chúng sinh ở cõi Dục 
và cõi Sắc, nhưng vẫn có thọ mạng với hạn kì nhất định, vẫn còn trong phạm vi 
sinh tử, cho nên vẫn thuộc loại “phần đoạn sinh tử”. Tóm lại, “phần đoạn sinh tử” 
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là sự sinh tử của tất cả mọi loài chúng sinh phàm phu trong ba cõi sáu đường. Dứt 
được phần đoạn sinh tử là giải thoát 3 cõi. 

2. Biến dịch sinh tử. Các bậc A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-tát lớn (từ bậc Sơ- 
địa trở lên) đã lìa thoát ra ngoài ba cõi, thọ nhận thân thể vi diệu thù thắng, tùy ý 
hóa sinh. Các ngài lại dùng cái thân này trở lại trong ba cõi để tu Bồ-tát hạnh, hóa 
độ chúng sinh, cho đến khi thành Phật. Trong thời gian này, vì nguyện lực từ bi mà 
nhục thể của các ngài có thể tùy ý tự do biến hóa đối khác, thọ mạng cũng không bị 
hạn kì nhất định, cho nên gọi là “biến dịch thân”. Trong thời gian tu tập hạnh Bỏ- 
tát này, cứ mỗi khi có sự chuyền biến từ nắc thang này lên nắc thang khác trong 
tiễn trình tu chứng thì được coi như là một lần sinh tử, cho nên gọi là “biến dịch 
sinh tử”. Lại nữa, mỗi lần sinh tử như thế, Bồ-tát tự cảm nhận được trạng thái kì 
diệu trong tâm trí, không thể nghĩ bàn, cho nên cũng gọi là “bất tư nghị biến dịch 
sinh tử”. 


HAI NGHIỆP BÁO (nhị báo) 

“Nghiệp báo” hay “nghiệp quả” là kết quả của các hành động (nghiệp nhân) 
mà chúng sinh đã tạo ra; có hai loại: 

1. Chánh báo, tức là kết quả chính của nghiệp, gồm có một thân thể và tất cả 
các hiện tượng tâm sinh lí được phát hiện trong thân thê đó. 

2. Y báo, tức là hoàn cảnh, môi trường trong đó chánh báo đang sống, gồm có 
gia đình và những điều kiện thiên nhiên, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, v.v... 


HAI NGƯỜI LÀM CHẢY MÁU THÂN PHẬT (nhị nhân xuất Phật thân 
huyết) 

Đó là hai người đã làm cho thân của đức Phật Thích Ca Mâu NI bị chảy máu, 
hồi thời Phật còn tại thế. Hai trường hợp này đã xảy ra với tính chất khác nhau: 
một đàng thì do ác tâm, muốn ám hại Phật; một đàng thì do thiện tâm, vì để chữa 
bệnh cho Phật. 

1. Tì kheo Đề Bà Đạt Đa, vì ganh tị với Phật, muốn hại Phật để chiếm địa vị 
lãnh đạo giáo đoàn, đã nhiều lần tìm cách sát hại Phật, trong đó, có một lần ông 
đứng trên đỉnh núi Linh-thứu, thấy đức Phật và tôn giả A Nan đang đi ở dưới chân 
núi, bèn xô một tảng đá lớn cho lăn xuống ngay chỗ Phật; rất may là tảng đá đã bị 
lệch đi, nhưng một mảnh nhỏ của nó đã văng trúng vào một ngón chân Phật, làm 
cho chảy máu, bị thương. Do tội nghịch này mà ông bị quả báo đọa địa ngục Vô- 
gián. 

2. Ysĩ Kì Bà, người chuyên lo chăm sóc sức khỏe cho Phật và tăng đoàn. Có 
lần Phật bị bệnh, ông phải dùng kim châm để chữa trị. Do châm kim mà thân Phật 
bị chảy máu, nhưng việc này là do thiện tâm, vì để chữa bệnh cho Phật, nên ông 
được phước báo. 
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HAI PHƯƠNG TIẾN (nhị phương tiện) 

1. Phương tiện thiện xảo thế gian (thế gian thiện xảo phương tiện). Bồ-tát vì 
muốn iợi mình và lợi người mà thi thiết mọi thứ phương tiện, bởi vậy, trong lúc 
DHME hiện các hạnh tự lợi và lợi tha ấy, Bồ-tát vẫn còn chấp trước, vần còn thây có 

“sở đắc” „ cho. nên gọi là “phương tiện thiện xảo thế gian ” — hay nói tắt là “phương 
tiện thế gian ”. 

2. Phương tiện thiện xảo xuất thế gian (xuất thế gian thiện xảo phương tiện). 
Bồ-tát dùng nhiều thứ phương tiện thiện xảo chỉ vì lợi người, hoàn toàn không có ý 
niệm lợi mình, bởi vậy, trong lúc thực hiện các hạnh lợi tha ấy, Bồ-tát không chấp 
trước, không. thấy có “sở đắc” , cho nên gọi là “phương tiện thiện xảo xuất thế 
gian ” — nói tắt là “phương tiện xuổi thể gian ”. 


HAI SỰ BẢO TRÌ (nhj trì) 

Từ “bảo frì” ở đây chỉ cho sự bảo trì giới thể, là hai hạnh tổng quát của giới 
luật. 

1. Chỉ trì Chữ “chỉ” nghĩa là chế ngự, ngăn chặn, tức ngăn chặn thân, ngữ, ý 
không làm các điều ác (chư ác mạc tác). Do thực hành “ej#” mà bảo trì được giới 
thể, gọi là “chi trì ”. 

2. Tác trì. Chữ “?ác” nghĩa là tạo tác, sách tấn thân, ngữ, ý làm các điều thiện 
(chúng thiện phụng hành). Do thực hành “4e” mà bảo trì được giới thể, gọi là 
“tác trì”. 


HAI SỰ THẬT (nh để) 

1. Sự thật trơng đối (tục để), tức là sự thật do phân biệt, khái niệm mà có. 

2. Sự thật tuyệt đối (chân để), tức là sự thật siêu việt khỏi khái niệm, sự thật 
được nhìn thấy từ bản tính không phân biệt. 

“Hai sự thật” là một phương pháp về nhận thức của tông Tam Luận, nhằm đả 
phá lối nhận thức thực tại bằng khái niệm, bằng ý thức phân biệt, so sánh, đối đãi; 
bởi vì nhận thức theo kiểu đó thì không thể nào nhìn thấy được bản tính chân thực 
của thực tại. Như vậy, theo phương pháp này của tông Tam Luận thì sự thật tương 
đối bao giờ cũng phải bị phủ nhận, phá đổ, cho đến khi hành giả đạt được sự thật 
tuyệt đối, tức là sự chứng ngộ về bản chất chân thật của thực tại bằng con đường 
trung dung - tức là siêu việt khỏi khái niệm. Phương pháp ấy như sau: 

1 
a) Tất cả mọi người đều cho rằng mọi sự vật trước mắt đều có thật. ( “Có £hật” là 
sự thật tương đồi.) 

b) Nhưng hành giả thấy rằng, mọi sự vật tuy là có, nhưng đều do nhân duyên hòa 
hợp mà có, chứ tự chúng không có bản tính chân thật - tức là “không”. (“Không 
có bản tính chân thật” là sự thật tuyệt đối.) 
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2. Nhưng, nếu cái thấy “&k»óng” của hành giả lại trở thành một khái niệm 
“không ” đề đôi lập với khái niệm “có”, thì: 

a) Cả “có” và “không” là sự thật tương đối. Cái thấy nhị nguyên này phải bị phá 
đồ để tiến tới sự thật tuyệt đối — tức là thấy rằng: 

b) Mọi sự vật là “không phải có cũng không phải không ” — “có” và “không” vôn 
chỉ là hai mặt của cùng một thực tại. 

3. Nếu cái thấy “không phải có cũng không phải không ” lại trở thành một khái 
niệm đề đối lập với khái niệm “có - không” thì: 

a) Cả “có - không” và “không phải có cũng không phải không ” đều trở thành sự 
thật tương đối, phải bị đả phá để tiến tới cái thấy: 

b) Mọi sự vật là “không phải không phải có, cũng không phải không phải không ”, 
là sự thật tuyệt đối. 

4. Lại nữa, nếu cái thấy “không phải không phải có, cũng không phải không 
phải không ” vừa rồi lại bị khái niệm hóa, thì: 

a) Cả “có - không, không phải có cũng không phải không” và “không phải không 
phải có cũng không phải không phải không ” đều trở thành sự thật tương đối, phải 
bị phủ nhận đề hành giả tiến tới cái thấy: 

b) Mọi sự vật “không phải là không phải chẳng có, cũng không phải là không phải 
chẳng không ”, là sự thật tuyệt đối. 

5...) 

Sự phủ nhận như trên sẽ dần dần đưa đến chỗ không thể dùng lời nói để diễn 
đạt, không thể dùng trí năng để suy nghĩ, tức là hoàn toàn siêu việt khỏi mọi khái 
niệm, mọi vọng tưởng phân biệt đề thấy rõ được chân diện mục của thực tại. Tông 
Hoa Nghiêm gọi phương pháp nhận thức trên đây là “bốn lớp của hai sự thật” (tứ 
trùng nhị để), mục đích là để phá trừ mọi chấp trước và hiển thị con đường trung 
dung. 


HAI THẺ GIAN ( nhị thế gian) 

Chữ “thế” là các pháp hữu vi trôi chảy khắp ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai; chữ 
“øïan ” là giữa mọi sự mọi vật đều có khoảng cách phân biệt. Một cách tổng quát, 
có hai loại thế gian: 

I1. Tình thể gian (tức hữu tình thế gian): là thế gian do năm uân (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức — xin xem mục “Năm Uấn” ở sau) giả tạm hợp lại làm thành các loài 
có tình thức, như trời, người, súc sinh v.v... 

2. Khí thế gian (tức vô tình thế gian): là thế gian do bốn đại (đất, nước, ĐIÓ, 
lửa — xin xem mục “Bốn Nguyên Tổ” ở sau) tích tụ mà làm thành các vật không có tình 
fhưức như đất liền, sông, núi, nhà cửa v.v... để dung chứa các loài có tình thức. 

Tình thế gian là chánh báo của các loài hữu tình; khí thế gian là y báo của các 
loài hữu tình. 
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HAI TRÍ TUỆ (nhị fr0 

Ở đây là chỉ cho frí tuệ xuất thể gian của chư thánh giả, chư Phật. Có nhiều 
pháp số về “hai frí tuệ”: 

1. Căn bản trí (hay vô phân biệt trí là loại trí tuệ do đoạn tận các hoặc chướng 
mà trực tiếp chứng nhập lí thể chân như, thấy rõ nhân không và pháp không, không 
còn niệm phân biệt nào đối với vạn pháp) và hậu đắc trí (do đã thành tựu căn bản 
írí mà có được hậu đắc trí, là loại trí tuệ có phân biệt, là các loại phương tiện thiện 
xảo mà chư Phật dùng để hóa độ chúng sinh). 

2. Tận trí (trí tuệ vô lậu của bậc vô học do tận diệt phiền não) và vô sinh trí (trí 
tuệ biết rõ mình không còn bị thối chuyển vào vòng sinh tử). 

3. Thật trí (trí tuệ khế hợp với lí thể chân thật) và quyển frí (trí tuệ quyền xảo, 
thông suốt các phương tiện độ sinh). 

4. Như lí trí (trí tuệ chiếu soi rõ ràng chân lí đệ nhất nghĩa, thuộc chân đề) và 
nh lượng trí (trí tuệ chiếu soi rõ ràng sum la vạn tượng trong vũ trụ, thuộc tục đề). 

5. Nhất thiết chúng trí (tương đương với như lí trí, thật trí và nhất thiết trí 
(tương đương với như lượng trí, quyền trí). 

ó. Quán sát trí (trí tuệ thâu suốt nhân không và pháp không, lí thể chân như 
hiển hiện, hoàn toàn bình đăng, không phân biệt năng chứng cùng sở chứng) và 
thủ tướng trí (trí tuệ thấy rõ và giữ lấy tướng trạng sai biệt của vạn pháp, đôi với 
các pháp sự và lí hoàn toàn viên dung vô ngại). 

Nhìn chung thì tận trí, căn bản trí, thật trí, như lí trí, nhất thiết chủng trí, và 
quán sát trí, đều là những tên gọi khác nhau của cùng một trí thể, chẳng qua là tùy 
từng trường hợp mà gọi tên này hay tên kia; đó là loại trí tuệ căn bản, trí tuệ bản 
thể, hiển nhiên, thường nhiên của chư Phật, là mi “thế” của trí tuệ Phật. Trong 
khi đó, vô sinh trí, hậu đắc trí, quyền trí, như lượng trí, nhất thiết trí, và thủ tướng 
trí, cũng là những tên gọi khác nhau của cùng một lực dụng; đó là loại trí tuệ 
phương tiện Phật dùng để độ sinh, là mặt “dụng ®của trí tuệ Phật. 


HAI VÔ NGÃ (nhị vô ngã) 

“Vô ngã” là không có một bản ngã tồn tại. Đó là một ý niệm mà đức Phật đã 
phương tiện nói ra để phá bỏ cái ý niệm sai lầm là “có một bản ngã tôn tại” (ngã) 
mà mọi người đều chấp chặt. Có hai thứ vô ngã: 

1. Con người là vô ngã (nhân vô ngã). Ý niệm này nói rằng, con người do nắm 
uấn hợp lại mà thành, không có một bản ngã chân thực tồn tại. Khi năm uân tan rã 
thì con người cũng không còn nữa. Ý niệm này nếu được thực tập bằng thiền quán 
thì hành giả có thể diệt trừ được “ phiên não chướng ”. 

2. Sự vật là vô ngã (pháp vô ngã). Ý niệm này nói rằng, mọi sự vật trong vũ trụ 
đều do nhân duyên hòa hợp và nương nhau mà có, chứ tự nó không có bản ngã tồn 
tại. Khi nhân duyên tan rã thì sự vật cũng tan rã. Ý niệm này nếu được thực tập 
bằng thiền quán thì hành giả có thể diệt trừ được “sở /ri chướng ”. 
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Kinh Niết Bàn nói: “Tất cả sự vật đêu không có bản ngã và cũng không có gì là 
Sở hữu của bản ngã. Hành giả tu tập được phép quán niệm này thì dứt trừ được 
tính ngã mạn, chứng được niết bàn. ” 

Thực ra, “vó øgã” chỉ là một khái niệm mà đức Phật đưa ra để đả phá tâm 
“chấp ngã” của con người, chứ không phải đó là mục đích cuối cùng để cho người 
tu học đạt tới. Nói cách khác, “vó ngã” chỉ là một phương tiện giúp cho hành giả 
khai mở tuệ giác. Kinh Miết Bàn nói: “Người trí nên biết, Như Lai vì người chấp 
ngã mà nói phép quán vô ngã, và muốn cho các tì kheo tu tập phép quán vô ngã. ” 

Vì “vô ngã” chỉ là một khái niệm cho nên nó chỉ có giá trị như một trợ lực cho 
công phu thiền tập, và rồi nó phải bị phá bỏ thì tuệ giác mới tỏ lộ ra được. Nếu nó 
không bị phá bỏ thì sẽ trở thành một thứ “sở ír¡ chướng”. Trong kinh Niết Bàn. 
Phật dạy: “Nếu cho rằng vạn hữu đêu không có ngã thì là đoạn kiển; nếu cho rằng 
vạn hữu có ngã thì là thường kiến... Người trí nên quán niệm rằng, 'vô ngã' chỉ là 
giả danh, chẳng thật... ” 


HAI VÔ THƯỜNG (nhị vô thường) 

Hiện hữu chỉ là một dòng sinh diệt liên tục. Tất cả vạn pháp không có một thực 
thể bất biến, mà luôn luôn chuyển đối không ngừng. Danh từ Phật học gọi trạng 
thái sinh diệt, biến chuyển â ấy là “vô £hường ”, và phân biệt có hai loại: 

1. Khoảnh khắc vô thường (sát na vô thường), là trạng thái sinh diệt, biến 
chuyên đang xảy ra liên tục trong từng giây phút của sự sống, không lúc nào gián 
đoạn. 

2. Kiếp sống vô thường (nhất kì vô thường), là sự chuyên đổi từ một giai đoạn 
sinh mệnh này sang một giai đoạn sinh mệnh khác. 


29 


\ 


só.Ÿ 


BA CẢM THỌ (7m (họ) 

Cảm thọ tức là cảm giác, là trạng thái hay kinh nghiệm tâm lí phát sinh khi nội 
thân tiếp xúc với ngoại cảnh. Duy Thức Học phân biệt có ba loại cảm thọ: 

1. Cảm thọ khó chịu (khổ thọ): những cảm giác khó chịu, buôn phiền, đau khổ 
sinh ra khi ta tiếp xúc với những hoàn cảnh ngang trái, những bạo hành đày đọa. 

2. Cảm thọ dễ chịu (lạc thọ): những cảm giác dễ chịu, vui thích, sung sướng 
sinh ra khi ta tiếp xúc với những hoàn cảnh thuận lợi, hợp ý, thích thú. 

3. Cảm thọ trung tính (xả thọ — bất khổ bất lạc thọ): những cảm giác trung 
hòa, không dễ chịu cũng không khó chịu, không đau khổ cũng không vui sướng, 
hoặc không có cảm giác nào cả. 


BA CẢNH (am cảnh) 

“Cảnh ” ở đầy là chỉ cho đối tượng của nhận thức; vì vậy nó có liên hệ mật thiết 
với “/#ượng” là hình thái của nhận thức. (Xin xem mục “Ba Hình Thái Nhận Thức ” ở sau.) 
Những tên khác của “cảnh” là rrần, tướng, tưởng phần, sở duyên — tất cả đều có 
nghĩa là đối tượng của nhán thức. Cảnh có 3 loại: 

1. TÁNH CẢNH: là tự thân hay thật tướng của sự vật(1). Ở đây, sự vật hiện hữu 
trong đúng bản tính chân thật của chúng, không bị bóp méo, xuyên tạc hay cắt vụn 
bởi sự phân biệt, so sánh, suy luận hay phán đoán của nhận thức. Có 2 loại tánh 
cảnh: 

a) Vô chất tánh cảnh: là bản thê chân thực của thực tại, cũng tức là chân như hay 
pháp thân. Cảnh giới này không thể đạt tới bằng các thức, mà chỉ có thể bằng tuệ 
giác — tức trí tuệ giác ngộ, là loại nhận thức trực tiếp, không phân biệt. (Loại trí tuệ 
này khi đã phát sinh thì không còn rơi vào chỗ nhận thức sai lạc nữa, cho nên nó 
còn được gọi là “?/ vô lậu ” hay “trí bát nhã ”.) 

b) Hữu chất tánh cảnh: là tướng trạng của vạn pháp phát hiện từ vô chất tánh 
cảnh. Sự phát hiện của chúng tùy thuận theo luật tương quan duyên khởi. Trong 
khi vô chất tánh cảnh ở trên chỉ làm đôi tượng cho tuệ giác thì hữu chất tánh cảnh 
ở đây lại là đôi tượng của “chân hiện lượng”. (Xin xem mục “Ba Hình Thái Nhận Thức ” 
ở sau.) 

2. ĐỚI CHẤT CẢNH: chính là những ý £ượng được cấu tạo từ hữu chất tánh 
cảnh đề làm đối tượng cho bảy thức (nhãn, nhĩ, f, thiệt, thân, ý và mạt-na thức). 
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nhưng quan trọng hơn hết là ý rc. Nói cách khác, thức đã căn cứ trên thế giới 
hữu chất tánh cảnh (tức là tướng trạng của vạn pháp) để tạo nên thế giới đới chất 
cảnh (tức là các ý trợng) và nhận thức thế giới này như là thế giới tánh cảnh. 

3. ĐỘC ẢNH CẢNH: là thế giới ảnh tượng do ý thức tái tạo hoặc sáng tạo khi 
nó hoạt động độc lập, không có sự cộng tác của 5 thức cảm giác (nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt 
và thân thức) - nghĩa là khi không có cảm giác. Vì vậy, độc ảnh cảnh chỉ làm đối 
tượng cho ý thức mà thôi. Đó là thế giới của hồi tưởng, tưởng tượng và mộng mị. 

Có 2 loại độc ảnh cảnh: 

a) Hữu chất độc ảnh cảnh: là những ảnh tượng của tri giác và ý tượng (đới chất 
cảnh) đã từng là đối tượng của ý thức, được ý thức tái tạo để rồi lại lấy đó làm 
đối tượng cho chính nó. Những ảnh tượng này biểu hiện một cách trung thành hay 
đôi khi có thay đổi chút ít đối với những tri giác và ý tượng cũ. Chắng hạn, khi ta 
hồi tưởng lại cái giờ phút hãi hùng trên biến cả khi chiếc ghe máy của ta bị giặc 
cướp hoành hành trong chuyến vượt biên mười mấy năm về trước, thì những hình 
ảnh đang lần lượt diễn lại trong trí nhớ của ta lúc này chính là thế giới của hữu chất 
độc ảnh cảnh. 

b) Vô chất độc ảnh cảnh: là những ảnh tượng hoàn toàn do ý thức tạo dựng ra. 
Chẳng hạn, khi ta mơ tưởng về một cuộc sông huy hoàng cho chính ta trong tương 
lai, hoặc tưởng tượng về đời sông của một giông người ở tận một tinh cầu xa xôi 
nảo đó, tất cả những hình ảnh tưởng tượng “viễn vông” ấy đều là vô chất độc ảnh 
cảnh. 


(1) Các danh từ thực tại, sự vật, vạn pháp, vạn hữu, vạn vật, vạn sự vạn vật, đều cùng mang một ý nghĩa 
như nhau. 


BA CÕI (am giới) 

Ba cõi cũng tức là vòng sinh tử luân hồi. Các kinh luận thường dạy rằng, tất cả 
mọi loài chúng sinh đều có sẵn khả năng giác ngộ (Phật tính), nhưng vì bị các kiến 
chấp sai lạc làm cho mờ tối nhận thức, khiến không tự phát hiện và thắp sáng được 
khả năng ấy, cho nên cứ phải quanh quân mãi trong ba cõi. Còn ở trong ba cõi là 
còn bị phiền não chi phối. Chỉ khi nào đạt được quả vị giác ngộ thì mới được giải 
thoát ra khỏi ba cối — tức là thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ba cõi đó là: 

1. Cõi Dục (Dục giới). “Dục ” là ham muốn. Cõi Dục là cõi của thực phẩm, ước 
muốn vải chất và dục vọng thể xác. Chúng sinh trong cõi này vì đam mê theo các 

“thú vui” về sắc tướng, âm thanh, mùi hương, ăn uống, chạm xúc và dâm dục cho 
nên luôn luôn gây ra nhiều tội lỗi, tai họa và khổ đau. Các loài chúng sinh trong cõi 
Dục này gồm có: Người, A-tu-la, Địa-ngục, Ngạ-quỉ và Súc-sinh. Trong 5 loài này 
thì loài Người có tâm ý phát triển cao hơn hết, là cảnh giới có khổ đau và hạnh 
phúc lẫn lộn. Bởi vậy, các vị Bồ-tát thường chọn sinh vào thế giới loài Người, nơi 
có nhiều hoàn cảnh thuận lợi, để phụng sự chúng sinh và tu tập các pháp môn cần 
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thiết sau cùng để thành tựu quả Phật. Cũng bao gồm trong phạm vi cõi Dục này 
còn có ố cối Trời, tuy hưởng được nhiều phước báo hơn loài Người, nhưng vẫn là 
những phước báo tạm bợ, và trí tuệ thì không hơn loài Người. Chúng sinh trong 6 
cõi này vẫn có hình sắc, nhưng phần vật chất của họ vô cùng vi tế, mắt TEƯỜI 
thường không thể trông thấy được. Họ đều là hóa sinh, cũng mang hình thể nam, 
nữ, VỚI đầy đủ các thứ dục vọng như con người. Sáu cõi trời của cõi Dục (Lục- 
Dục thiên) này, từ thấp lên cao gồm có: T⁄-vương, Đao-lợi (cũng gọi là cõi trời 
Ba-mươi-ba — tam thập tam thiên), Dạ-ma, Đâu-suất, Hóa-lạc và Tha-hóa-tự-tại. 

2. Cối Sắc (Sắc giới). “Sắc íc” là hình tướng, vật chất. Đây là cõi của các vị Phạm 
Thiên, có hình tướng, vật chất như thân thể, cung điện v.v..., nhưng rất vi tế, đẹp 
đẽ, tính diệu. Các vị trời ở đây không có tướng nam nữ, không có tham dục như ở 
cõi Dục, chỉ sống trong thiền định. Tùy theo mức độ cao thấp của thiền định, cõi 
Sắc được chia làm 4 bậc, gồm 18 cõi Trời: 

a) Cõi $ø-£hiễn (So-thiền thiên), gồm 3 cõi Trời: Phạm-chúng (các vị trời tùy tùng 
của các vị Phạm Thiên), Phạm-phụ (các vị trời thân cận các vị Phạm Thiên), Đại- 
phạm (các vị Phạm Thiên có nhiều hạnh phúc, đẹp đế, tuổi thọ cao nhất trong cõi 
Sơ-thiền). Các vị Phạm Thiên ở các cõi này có thân thể khác nhau, nhưng cách 
suy nghĩ thì đều giống nhau, và trong tám thức thì không còn có tị thức và thiệt 
thức hoạt động. 

b) Cõi Whj-thiền (Nhị-thiền thiên), gồm 3 cõi Trời: Thiểu-guang (các vị Phạm 
Thiên có chút ít ánh sáng), Vô-lượng-qguang (các vị Phạm Thiên có ánh sáng vô 
cùng), Quang-âm (các vị Phạm Thiên có ánh sáng rực rỡ). Cối Nhị-thiền này có rất 
nhiều ánh sáng. Các vị Phạm Thiên ở đây đều có thân thể giống nhau nhưng cách 
suy nghĩ thì khác nhau, và trong tám thức thì từ cõi Nhị-thiền này trở lên, cả năm 
thức cảm giác đều không còn hoạt động. 

c) Cõi Tưm-thiền (Tam-thiền thiên), gồm 3 cõi Trời: Tiểu-tịnh (có hào quang 
nhỏ), Vô-Jượng-tịnh (có hào quang vô hạn), Biến-tịnh (có hào quang không xao 
động). Cõi Tam-thiền này mọi sự đều thanh tịnh, cả thân và tâm của các vị Phạm 
Thiên đều hoàn toàn giống nhau. 

d) Cõi Tứ-thiền (Tứ thiền thiên), gồm 9 cõi Trời: Vô-vân (cảnh giới quang đãng), 
Phước-sinh (cảnh giới trường cửu), Quảng-guả (hưởng phước báo rộng lớn), Vô- 
phiên (hoàn toàn tỉnh khiết), Vô-nhiệr (hoàn toàn thanh tịnh), 7hiện-kiến (cảnh giới 
đẹp đẽ), 7hiện-hiện (hoàn toàn tự tại), Sắc-cứu-cánh (cảnh giới tối thượng), Vô- 
tưởng (không còn tư tưởng). Đây là cõi cao nhất của Sắc giới, chúng sinh sống 
trong cảnh giới thiền định sâu xa, hoàn toàn tịch tịnh, chắng những năm thức cảm 
giác mà cả ý thức cũng không còn hoạt động nữa. 

3. Cối Vô-sắc (Vô-sắc giới). Cõi này hoàn toàn không còn có vật chất, hình 
thể, cho nên cũng không có tướng nam nữ, không có dục vọng, mà chỉ thuần có 
nghiệp thức trú trong các cảnh giới thiền định thâm diệu. Đây là cõi cao nhất trong 
ba cối, gồm có 4 cõi TTời: 
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a) Cốt Không-gian vô-biên (Không vô biên xứ thiên): Cảnh giới của các vị trời 
chỉ thấy có không gian vô biên, đã đạt được và đang an trú trong trạng thái thiền 
định gọi là không vô biên xứ định. 

b) Cối Tâm-thức vô-biên (Thức vô biên xứ thiên): Cõi chỉ thấy có tâm thức vô 
biên, là cảnh giới của chư thiên đã đạt được và đang an trú trong trạng thái thiền 
định gọi là £hức vô biên xứ định. 

c) Cốt Vô-sở-hữu (Vô sở hữu xứ thiên): Cối này không còn có bất cứ một hiện 
tượng øì, là cảnh giới của chư thiên đã đạt được và đang an trú trong trạng thái 
thiền định gọi là vô sở hữu xứ định. 

d) Cối Phi-tưởng phi-phi-tưởng (Phỉ tưởng phì phi tưởng xứ thiên): Cối này 
không có tri giác mà cũng không phải là không có tri giác, là cảnh giới của chư 
thiên đã đạt được và đang an trú trong trạng thái thiền định gọi là phi ưởng phi phi 
tưởng xứ định. 

Trong sách Đức Phát và Phát Pháp (Phạm Kim Khánh dịch), hoà thượng 
Narada Maha Thera có nói: “Nên ghỉ nhận rằng đức Phật không nhằm mục đích 
truyền bá một lí thuyết về vũ trụ. Dâu những cảnh giới trên có hay không, điều ấy 
không ảnh hưởng gì đến giáo lí của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin một điều 
nào, nếu điều ấy không thích hợp với sự suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất 
cả những gì mà lí trí hữu hạn của ta không thể quan niệm được, thì điều ấy cũng 
không phải hoàn toàn là chính đáng. ” 


BA CON DẦU (7m ấn - tam pháp ấn) 

Con dấu dùng để chứng nhận một sự việc là thật, chắc chắn, đáng tin tưởng. 
Vậy từ ngữ “con dấu” (ấn) ở đây có nghĩa là chân lí, là điều chân thật được chứng 
ngộ và nói ra bởi bậc Giác Ngộ (Phật) mà người học trò của Phật phải tin tưởng, 
phải thường quán niệm để có được một nhận thức sáng tỏ về thực tại. Tất cả giáo lí 
nào phát biểu đúng với nội dung ba con dấu này đều là Phật pháp. Tất cả mọi nhận 
thức không phù hợp với ba con dấu này đều là sai lạc, tà ngụy. 

A) Trong các kinh luận, ba con dâu thường được nói tới là: 

1. Tất cả mọi sự vật đều biến đổi không ngừng (chư hành vô thường). 

2. Tất cả mọi sự vật đều không có bản ngã chân thật (chư pháp vô ngã). 

3. Bản thể của vạn hữu là vô phân biệt, ha khỏi mọi hình tướng, mọi tri kiến, 
mọi khái niệm (niết bàn tịch tịnh). 

Con dấu 1 và con dấu 2 (vồ tưởng và vô ngã) nói lên tướng trạng của vạn hữu, 
và con dấu 3 (niế bàn) nói lên bản thể của vạn hữu. l 

B) Mặt khác, theo kinh Pháp Ấn thì ba con dẫu này như sau: 

1. Không. Bàn thể của mọi sự vật là không. “Không” ở đầy có nghĩa là mọi sự 

vật đều hiện hữu theo nguyên lí duyên sinh, không có tự ngã. 
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2. Vô tướng. Vì là không cho nên bản thê của vạn hữu là vô niệm — tức là không 
thể dùng nhận thức phân biệt và khái niệm để nhận biết, mà phải dùng trí bình 
đăng, vô phân biệt mới thấy rõ được. 

3. Vô tác (cũng goi là vô nguyện, hay vô khởi). Trong nhận thức bình đăng, vô 
phân biệt (tức trí tuệ giác ngộ) đó, sẽ không còn có sự phân biệt về chủ thể nhận 
thức và đối tượng nhận thức, về chủ thể chứng đắc và đôi tượng chứng đắc; không 
có tạo tác; không có sinh khởi; không có sự mong cầu cũng không có cái gì để 
mong câu. 

- Không - vô tướng - vô tác” là ba giai đoạn liên tục, toàn vẹn của công phu 
thiền quán. Đó là giáo lí căn bản của Phật giáo, Kinh Pháp Ấn nói: “Pháp ấn này 
chính là ba cánh cửa đi vào cảnh giới giải thoát, là giáo lí căn bản của chư Phật, 
là con mắt của chư Phật, là chỗ đi, về của chư Phật. ” 


BA CON ĐƯỜNG (hay BA CÔ XE -— fưm thừa) 

Kinh Pháp Hoa nói: “Thật ra chỉ có một con đường (nhất thừa), nhưng chư 
Phát tùy căn cơ mà dùng phương tiện, nói có ba con đường (tam thừa)... ” 

1. Con đường nhỏ (hay cỗ xe nhỏ — tiểu thừa) tức là con đường Thanh-văn 
(Thanh-văn thừa). 

2. Con đường vừa (hay cỗ xe vừa — trung thừa) tức là con đường Duyên-giác 
(Duyên-giác thừa). 

3. Con đường lớn (hay cỗ xe lớn — đại thừa) tức là con đường Bồ-tát (Bồ-tát 
thừa). 


GHI CHÚ: Xin xem lại mục “Hai Con Đường” ở trước. 


BA CỬA GIẢI THOÁT (am giái thoát môn) 

Do ba cứa (môn) này mà hành giả đạt tới được cảnh giới giải thoát, tự tại, an 
lạc. Ba cửa đó là không, vô tướng và vô tác. (Xin xem lại mục “Ba Con Dấu” vừa trình 
bày ở trên. ) 


BA ĐỨC (/ưm đức) 

1. Chỉ cho 3 đức tướng của cảnh giới đại niết bàn là: pháp thân đức (thê tánh 
chân như xưa nay vốn có của thực tại vạn hữu), bá nhã đức (trí tuệ giác ngộ) và 
giải thoát đức (thoát khỏi mọi sự ràng buộc của phiền não). 

2. Chỉ cho 3 đức tướng của quả vị Phật là: ứrí đức (trí tuệ giác ngộ quán sát 
thấy rõ thật tướng của vũ trụ vạn hữu), đoạn đức (diệt trừ tận gốc mọi phiền não 
hoặc nghiệp) và ẩn đức (công ơn cứu độ chúng sinh). 
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BA ĐƯỜNG (mu đồ) 

Chữ “đổ” nguyên có nghĩa là dơ nhớp, lầm than. Bởi vậy, “bz đường” (tam 
đồ) cũng tức là “ba đường đữ” (tam ác đạo, tam ác thú), là thuật ngữ Phật học, 
đặc biệt dùng để chỉ cho ba cảnh giới Địa-ngục, Ngạ-quỉ và Súc-sinh. 

1. Đường Địa-ngục (Địa-ngục đạo) gọi là đường Lửa (hóa đô), tương đương 
với tâm sân hận (một trong ba thứ phiền não căn bản được gọi là “Zøm độc”). 
Những chúng sinh không có tâm từ bị, thường ôm lòng sân hận, sẽ sinh vào các 
cảnh giới Địa-ngục, phải chịu các hình cụ nóng bức như chảo dầu sôi, nước đồng 
sôi, roi sắt nướng đỏ, giường lửa, chó lửa v.v... 

2. Đường Ngạ-qui (Ngạ-qui đạo) gọi là đường Dao (đao đô), tương đương với 
tâm xan tham (một trong “;z độc”). Những chúng sinh không có tâm bố thí giúp 
đỡ, thường ôm lòng tham lam keo kiệt, sẽ sinh vào cảnh giới Ngạ-qui, thường bị 
dao gậy đuổi đánh. 

3. Đường Súc-sinh (Súc-sinh đạo) gọi là đường Máu (huyết đô), tương đương 
với tâm ngu sĩ (một trong “5ø đóc ”). Những chúng sinh tâm niệm ngu s1, không có 
trí sáng suốt, không rõ đạo lí, sẽ sinh vào cảnh giới Súc-sinh, các loài tàn hại, uống 
máu ăn thịt lẫn nhau. 


BA HIẾN (am hiển) 

Ba-hiễn là một trong năm địa vị (ngũ vỊ) trên quá trình tu chứng của các hành 
giả tiêu thừa cũng như đại thừa. Trong Phật học, hạng người chưa từng biết tu tập, 
vô minh còn dây, tạo nhiều nghiệp ác, gọi là “phàm phu”: hạng người bắt đầu biết 
tu tập, có chút ít trí tuệ, trừ dần nghiệp ác, dứt dần phiền não, tạo nhiều nghiệp 
thiện, điều phục tâm ý, tinh tấn tiến tới trước, gọi là “hiên”; khi bước vào quả Dự- 
lưu (đối với hàng tiểu thừa), hay bậc Sơ-địa (đối với hàng Bồ-tát đại thừa) trở lên, 
thì gọi là “ghánh”. Vậy, Ba-hiễn là địa vị trung gian giữa phàm phu và thánh nhân. 
Lại nữa, hành giả ở địa vị Ba-hiền, tuy cao hơn phàm phu, nhưng vẫn còn ở trong 
vòng ba cõi, vẫn còn chấp tướng, còn “hướng ngoại” để tìm cầu chân lí; vì vậy, 
Ba-hiền cũng được gọi là “Ngoại-phàm” (phàm phu hướng ngoại). Trong quá 
trình tu tập, ở tiểu thừa cũng như ở đại thừa, địa vị Ba-hiền được xác lập rõ ràng; 
hành giả có thể theo đó mà tự soi xét, để thấy mình tu tập có tiễn bộ hay không. 

Ba-hiền tức địa vị của 3 bậc Hiên, là địa vị đầu tiên của người tu hành trong 
Phật pháp; có hai loại, của tiểu thừa và của đại thừa: 

A. Địa vị Ba-hiên của tiêu thừa: 

Tên của mỗi bậc Hiền ở địa vị này cũng tức là tên pháp môn tu tập của hành giả 
ở bậc ấy. 

1. Bậc Năm phép quán ngưng loạn tưởng (Ngũ đình tâm quán): Dùng “nắm 
phép quán ngưng loạn tưởng” (xin xem mục “Năm Phép Quán” ở sau) để chế phục các 
tâm tham, sân, s1, ngã kiến, và tán loạn. 
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2. Bậc Quán HT tướng riêng (Biệt tướng miệm frụ): Dùng phép quán “bốn 
lĩnh vực quán niệm” (xin xem mục “Bắn Lĩnh Vực Quán Niệm” ở sau), quán chiếu từng 
tướng riêng như thân thể là bất tịnh, cảm thọ là đau khổ, tâm thức là vô thường, và 
vạn pháp là vô ngã. 

3. Bậc Quán niệm tướng chung (Tổng tướng niệm frụ): Cũng dùng phép quán 
“bốn lĩnh vực quán niệm” ây, nhưng quán chiếu tổng quát các tướng đều cùng 
chung là bất tịnh, khổ, vô thường, và vô ngã. Ví dụ: Khi quán chiếu “¿hán thể là 
bất tịnh ”, thì đồng thời cũng quán chiếu “?bân thể là đau khổ, là vô thường, là vô 
ngã”; khi quán chiếu về tính chất “bất tịnh”, thì cả thân thể, cảm thọ, tâm thức và 
vạn pháp đêu là “bất tịnh ”(). 

Trong ba bậc trên thì bậc Ngũ đình tâm quán sẽ thành tựu về phương diện “chỉ” 
(dừng lại); còn hai bậc Biệt tướng niệm trụ và Tổng tướng niệm trụ sẽ thành tựu về 
phương diện “quán” (quán chiếu). 

A. Địa vị Ba-hiên của đại thừa: 

Địa vị Ba-hiền của đại thừa tức là giai đoạn mà các hành giả tu tập Bồ-tát hạnh 
phải trải qua trước khi tiến lên cấp Mười-địa, vì vậy, địa vị này cũng còn được gọi 
là “Bồ-tát Địa-tiền”; gồm ba cấp từ thấp lên cao có tên là M#ười-£frụ, Mười-hạnh và 
Mười-hồi-hướng (xin xem các mục “Mười Trụ”, “Mười Hạnh”, “Mười Hồi Hướng” ở sau). 


(1) Từ “bắt tịnh” vừa được hiểu theo nghĩa hẹp, là không sạch sẽ, dơ bắn; vừa được hiểu theo nghĩa 
rộng, là giả dối, không chân thật, vô thường, đầy phiên não cấu nhiễm. 


BA HÌNH THÁI NHẬN THỨC (/m lượng) 

“Lượng” là hình thái hay phương cách nhận thức, có 3 loại: 

1. Nhận thức trực tiếp (hiện lượng): nhận thức đối tượng một cách trực tiếp, 
thuần túy cảm giác, không có suy luận, diễn dịch, so sánh hay phán đoán. Đây là 
phương cách nhận thức của năm thức cảm giác (nhãn, nhĩ, tị, thiệt và thân thức), 
đôi khi có sự cộng tác của thức thứ sáu là ý 7c — nhưng vẫn là trực tiếp, không có 
suy luận hay phán đoán. 

Hình thái nhận thức này có khi đúng và có khi sai. Khi đúng thì gọi là chân hiện 
lượng, khi sai thì gọi là fơ hiện lượng. (“Tợ” nghĩa là trông giống như cái đó chứ 
không phải chính thực là cái đó.) 

2. Nhận thức so sánh (tỉ lượng): nhận thức mang tính cách suy luận, diễn dịch, 
so sánh, hay phán đoán. Đây là phương cách nhận thức của fhức thứ sáu — ý thức, 
có khi đúng và cũng có khi sai. Khi đúng thì gọi là chân tỉ lượng, khi sai thì gọi là 
tợ tỉ lượng. 

3. Nhận thức sai lầm (phi lượng): Thực ra, không có riêng một hình thái nhận 
thức độc lập nào gọi là “?Ù¡ lượng ”. Cho nên, phi lượng chăng qua chỉ là “?ø hiện 
lượng ” và “tợ tỉ lượng ” ở trên vừa nói — tức là nhận thức sai lâm, trông giống như 
cái đó chứ không phải chính là bản thân cái đó. Duy Thức Học cho rằng, ức thứ 
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bảy (mạí-na) luôn luôn nhận thức sai lầm về sự tôn tại của một bản ngã chân thật, 
bât biên, cho nên hình thái nhận thức của nó luôn luôn là ?h¡ lượng. 


BA KHÔ (fm khổ) 

Khổ là một thứ cảm thọ (cảm giác), là trạng thái đau đớn, khó chịu, bất như ý 
khi thân tâm bị bức bách. Y vào tính chất, khổ được chia làm ba loại: 

1) Những hoàn cảnh trái ngang, những điều bất như ý, những sự bách hại, v.v... 
gây ra những cảm giác khó chịu, đau đớn, buồn phiền nơi thân tâm con người; cái 
khổ đó gọi là “khổ khổ”. 

2) Những hoàn cảnh thuận lợi, những điều như ý có đem lại niềm vui cho con 
người. Nhưng đó chỉ là niềm vui tạm bợ. Khi niềm vui đã tàn thì lại sinh tiếc nuối, 
khổ đau; cái khổ đó gọi là “hoại khổ”. 

3) Mọi vật trong vũ trụ vốn không có tính chất khổ, vui; tâm Ý con người cũng 
có lúc không cảm thấy khô hay vui; nhưng vì do nhân duyên sinh, nên chúng vô 
thường, biến đổi, sinh diệt, trôi chảy không ngừng, gây ra đau khổ, phiền muộn 
một cách âm thầm, vi tế, thâm sâu, mà con người không tỉnh giác nên không nhận 
biết; cái khổ đó gọi là “hành khổ”. 


BA KÌ (ưm kì) 

Ba kì tức là ba a tăng kì kiếp, nghĩa là ba vô số kiếp; là thời gian tu hành của 
một vị Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến ngày thành Phật. Bồ-/át Địa-riên tu tập 
trải qua bốn mươi bậc (gồm mười Tín, mười Trụ, mười Hạnh và mười Hồi-hướng) 
thì hoàn tất a tăng kì thứ nhất (sơ a tăng kì); Bồ-tát Địa-thượng, từ bậc Sơ-địa cho 
đến khi đạt được bậc Thất-địa thì hoàn tất a făng kì thứ hai (nhị a tăng kì): từ bậc 
Bát-địa cho đến bậc Thập-địa thì hoàn tất ø đăng kì thứ ba (tam a tăng kì). 


BA LÀN CHUYÊN PHÁP LUÂN (mn chuyển pháp luân) 

Pháp số này có hai ý nghĩa: 

A. Chỉ cho đức Thế Tôn nói pháp Tứ Đề lần đầu tiên tại vườn Nai sau khi 
Ngài thành đạo, để độ cho năm vị sa môn nhóm Kiều Trần Như. Khi nói pháp Tứ 
Đề này, đức Phật đã nói đi nói lại ba lần, với ba chủ ý khác nhau, gọi là “tam 
chuyển pháp luân”: 

1. Thị chuyển. Đầu tiên, với chủ ý khai thị cho thấy, đức Phật đã dạy: “Đây là 
khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. Đây là cảnh giới tịch diệt. Đây là các pháp môn 
tu tập đề chứng đạt cảnh giới tịch diệt.” 

2. Khuyến chuyển. Sau đó, với chủ ý khuyên tu tập, đức Phật dạy tiếp: “Đây là 
khổ, quí vị nên nhận biết. Đây là nguyên nhân của khổ, quí vị nên đoạn trừ. Đây là 
cảnh giới tịch diệt, quí vị nên chứng đạt. Đây là các pháp môn tu tập để chứng đạt 
cảnh giới tịch diệt, quí vị nên tu tập.” 


37 


3. Chứng chuyển. Cuỗi cùng, với chủ ý xác minh để gây tin tưởng, đức Phật 
dạy tiếp: “Đây là khổ, Như Lai đã thấy rõ. Đây là nguyên nhân của khổ, Như Lai 
đã đoạn trừ. Đây là cảnh giới tịch diệt, Như Lai đã chứng đạt. Đây là các pháp môn 
tu tập để chứng đạt cảnh giới tịch diệt, Như Lai đã tu tập.” 

P. Tông Tam Luận (Trung- quốc) đã chia toàn bộ giáo thuyết của đức Phật 
trong suốt cuộc đời hóa độ 45 năm của Ngài làm ba phần, với 3 chủ ý khác nhau, 
gọi là “tam chuyển pháp luân”: 

1. Căn bản pháp luân. Trước tiên, ngay sau khi thành đạo, ở cội cây bồ đề, đức 
Phật đã trực tiếp nói giáo pháp căn bản nhất thừa cho hàng Bồ-tát lớn, trình bày 
cảnh giới giác ngộ mà Ngài vừa thực chứng; — đó là giáo nghĩa hàm chứa trong 
kinh Hoa Nghiêm, — gọi là “căn bản pháp luân ”. 

2. Chỉ mạt pháp luân. Nhưng giáo pháp nhất thừa ấy quá cao sâu mâu nhiệm, 
con người độn căn phước mỏng không thể nào lĩnh hội được, cho nên, tiếp theo đó, 
trong suốt thời gian dài gần 40 năm (nếu kề thời gian hóa độ là 45 năm), đức Phật 
đã phải tùy theo cơ trí của đại chúng mà nói giáo pháp tam thừa (Thanh-văn, 
Duyên-giác và Bồ-tát), tức là Ngài đã phương tiện đem giáo pháp nhất thừa mà 
chia chẻ ra thành ngành ngọn, gọi là “ch mạt pháp luân ”. 

3. Nhiếp mạt qui bản pháp luân. Nhờ dùng nhiều phương tiện mà đức Phật đã 
đưa được vô số chúng sinh vào con đường giác ngộ giải thoát; cuối cùng, khi thấy 
cơ trí của phần đông đại chúng đều đã thăng tiến, thuần thục, có thể thọ nhận giáo 
pháp vi diệu, Ngài đã dùng những năm còn lại của cuộc đời hóa độ, thu nhiếp hết 
giáo pháp phương tiện của ba thừa mà qui kết về giáo pháp căn bản nhất thừa; — đó 
là giáo nghĩa hàm chứa trong các kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, — gọi là “nhiếp mạt 
qui bản pháp luân `. 


BA LOẠI TỊNH NHỤC (am chúng tịnh nhục) 

Chữ “»h” ở đây có nghĩa là không cố ý giết, không bảo người khác giết, và 
không chấp nhận khi biết người khác vì mình mà giết sinh vật để lấy thịt. Theo 
kinh điển đại thừa, ăn thịt là trái phạm tinh thần từ bi của người tu hành, cho nên 
có qui điều cẩm chỉ ăn thịt. Nhưng trong kinh luật điểu thừa thì quyền nghi cho 
phép các thầy tì kheo, có thể ăn ba loại thịt, được gọi là “tịnh nhục”, mà không bị 
phạm giới; đó là: 

1. Không phải vì mình mà giết (bất vị ngã sát), mình không thấy (bất kiến) 
người ta vì mình mà cô ý giết sinh vật cho mình ăn. 

2. Không phải vì mình mà giết (bất vị ngã sát), mình không nghe nói (bất văn) 
người ta vì mình mà giết sinh vật cho mình ăn. 

3. Không phải vì mình mà giết (bất vị ngã sáU, không có điều gì làm cho mình 
nghỉ ngờ (bất nghỉ) là người ta vì mình mà giết sinh vật cho mình ăn. 
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Ngoài ra, thịt của sinh vật tự nó chết, hoặc thịt sinh vật bị các loài thú khác ăn 
còn thừa, cũng được gọi là “tịnh nhục”; và nếu kế thêm hai thứ thịt này thì có 
“năm loạt tịnh nhục ” (ngũ tịnh nhục). 

Trái lại với các trường hợp trên thì thuộc loại “w# bất tịnh” (bắt tịnh nhục), 
tuyệt đối không được ăn. 


BA MINH (mm rminh) 

Các bậc thánh khi chứng đến quả Phật, thì dứt trừ tận tuyệt vô minh si ám, /rí 
sáng tối thượng hiên lộ, thẫy biết thấu suốt 3 sự việc hoàn toàn vô ngại, gọi là “ba 
mình”: 

1. Túc mạng mình: trí sáng thấy biết thấu suốt tướng trạng của mình và tất cả 
chúng sinh từ một đời cho đến hàng trăm, ngàn, vạn, ức đời ở thời quá khứ. 

2. Thiên nhãn mình: trí sáng thấy biết thấu suốt các tướng trạng sinh tử của tất 
cả chúng sinh, chết nơi này chuyên sinh nơi kia, chết nơi kia chuyển sinh nơi này; 
hoặc do nhân duyên xấu ác mà tạo nghiệp xấu ác, sau khi chết phải sinh vào các 
cảnh giới đau khổ; hoặc do nhân duyên thiện lành mà tạo nghiệp thiện lành, sau 
khi chết được sinh về các cảnh giới an vui v.v... 

3. Lậu tận minh: trí sáng thấy biết rõ ràng mình đã chân thật chứng ngộ chân lí, 
đã giải thoát hoàn toàn cái tâm lậu hoặc, đã diệt trừ tận sốc rễ tất cả phiền não vô 
minh. 


BA MÔN HỌC GIẢI THOÁT (/ưm học - tam vô lậu học) 

Mục đích của người tu học Phật là đạt tới thành quả giác ngộ, an lạc và giải 
thoát cho chính mình và cho cả mọi người. Mục đích ấy chỉ có thể đạt được khi 
nào hành giả thể nghiệm trọn vẹn ở phép học là Giới, Định và Tuệ. 

1. Giới, hay giới luật, trên căn bản nó có nghĩa là răn cắm và ngăn ngừa, tức là 
cấm đoán làm các điều xấu về thân, khẩu và ý, để ngăn ngừa những hậu quả tai 
hại, xấu xa. Nhưng đó mới chỉ là ý nghĩa tiêu cực của nó. Trên phương diện tích 
cực, giới còn có nghĩa là sự thể hiện nếp sống tỉnh thức, thường trực đặt tâm ý 
trong chánh niệm, thực hiện các hành động cụ thể, chính đáng, nhằm xây dựng sự 
sống, đem lại lợi ích và an lạc cho muôn loài. 

Theo cả hai ý nghĩa trên thì giớ; đích thực là chất liệu sinh hoạt tâm linh căn 
bản của người tu học Phật. Nó có công năng chuyền hóa bản thân cho chính hành 
giả và tạo không khí hòa điệu giữa hành giả với môi trường sống chung quanh. Vì 
vậy mà Kinh Miết Bàn nói: “Giới là những pháp lành nâng chịu cho hành giả một 
cách vững vàng, chắc chắn, như những bậc thang bằng đá...”; hoặc: “Hành giả 
nên hành trì giới luật cho bên vững, coi đó như cải phao nổi dùng bơi qua biển 
cả. ” Kinh Di Giáo cũng dạy: “Này quí vị khát sĩ! Sau khi Như Lai diệt độ, quí vị 
hãy quí trọng và tôn kính giới luật, như ở nơi tối tăm mà thấy được ánh sáng, như 
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người nghèo mà gặp được của báu. Phải xem giới luật chính là thầy của quí vị, 
không khác gì Như Lai còn trụ thế. ” 

Giới thường là những điều luật do Phật chế ra — gọi là “chế giới” — cho các 
chúng tại gia (5 giới), sa di (70 giới), tì kheo (250 giới), tì kheo mì (346 giới), và 
bồ-tát (34 giới cho chúng tại gia và 58 giới cho chúng xuất gia). Nếu hành trì 
nghiêm túc các “chế giới” này thì hành giả sẽ có được một tác phong đứng đắn, 
một tư cách cao thượng, một tâm niệm trong sáng, ngay thắng, đáng làm gương 
mẫu và chỗ nương tựa hoàn toàn tin cậy cho mọi người. Đó là ý nghĩa của giới 
điều gọi là “nhiếp luật nghỉ” (nghiêm trì giới hạnh), một trong 3 nhóm giới tổng 
quát của đại thừa (tam tụ tịnh giới) mà người tu học theo hạnh Bồ-tát cần phải 
hành trì. 

Hai giới điều khác của “tam tụ tịnh giới” là “#hiếp thiện pháp” (làm mọi điều 
lành) và “n?iêu ích hữu tình” (làm lợi ích cho tất cả chúng sinh). Khác với loại 
“chế giới” ở trên, “tam tụ tịnh giới” là những giới luật đích thực — gọi là “ íính 
giới ” — của những hành giả phát tâm tu hạnh Bồ-tát mà mọi ý tưởng, ngôn ngữ và 
hành động đều nhằm đem lại lợi ích và an lạc cho tất cả chúng sinh. 

2. Định, là sự tập trung tâm ý bằng cách sông trọn vẹn trong chánh niệm. Con 
người thường bị hoàn cảnh chi phối, tâm ý luôn luôn bị phân tán, cho nên cứ mải 
sông trong loạn động, quên lãng, đến nỗi nhiều khi không còn nhận biết mình là ai, 
đang làm gì, ở đâu! Bởi vậy, sự tu “ø7ớ?” như trên vừa nói, sẽ giúp cho hành giả 
tỉnh thức, tâm ý được thắp sáng, các vọng niệm sẽ bị tiêu trừ. Hành giả sẽ thường 
xuyên có ý thức sáng tỏ về mình, biết mình đang nghĩ gì, nói gì, làm gì. Sự quán 
niệm thường xuyên ấy sẽ làm cho sức mạnh của tâm linh được tập trung và phát 
triển: đó gọi là định lực. 

3. Tuệ, hay trí tuệ giác ngộ, là sự nhận thức sáng tỏ về thực tại, là sự chứng ngộ 
chân lí của vạn hữu. Tuệ đạt được là nhờ có định lực, và đó là mục đích tối hậu của 
người tu học Phật. 

Giới - Định - Tuệ là trình tự của giác ngộ: do Grớt sinh Định, do Định phát 
Tuệ. Vậy, muốn đạt được trí tuệ giác ngộ thì phải tu tập thiền định; muốn có được 
định lực thì phải nghiêm trì giới luật. Không những là trình tự của giác ngộ, mà 
Giới - Định - Tuệ còn là ba yêu tổ tương duyên và bất khả phân li của giác ngộ. 
Một vị hành giả đã đạt được tuệ giác thì không thể nào là không có giới hạnh và 
định lực; đã nghiêm trì giới hạnh thì cùng lúc cũng đã có định lực và trí tuệ; khi có 
đầy đủ định lực thì chắc chăn là giới hạnh và trí tuệ cũng viên mãn. Như thế tức là 
trong Giới có đây đủ Định và Tuệ; trong Định có đầy đủ Giới và Tuệ; trong Tuệ có 
đầy đủ Giới và Định. Hay nói khác đi, tu Giới là đồng thời cũng tu Định và Tuệ; tu 
Định là đồng thời cũng tu Giới và Tuệ; và tu Tuệ là đồng thời cũng tu Giới và 
Định. Có một yếu tô là có đủ cả ba yếu tố; thiếu một yếu tố là không có quả vị giác 
ngộ. 
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Có thể nói, Giới - Định - Tuệ là nội dung căn bản và tổng quát nhất của tất cả 
các pháp môn đê đưa hành giả đên đạo quả giác ngộ, giải thoát. 


BA NGHIỆP (/ưm nghiệp) 

“Nghiệp ” là hành động. Tất cả mọi hành động do chúng ta tạo ra được gọi là 
nghiệp nhân, và kết quả do những hành động ấy đem lại được gọi là nghiệp quả, 
nghiệp báo, hay quả báo. Hành động được chia làm 3 loại: 

1. Hành động của thân thể (thân nghiệp), gồm những động tác đi, đứng, năm, 
ngôi và tất cả những động tác khác của tay, chân và thân thể (kế cả ăn uống, đụng 
chạm v.v...). 

2. Hành động của miệng lưỡi (khẩu nghiệp), gồm mọi lời nói và âm thanh do 
miệng lưỡi phát ra. 

3. Hành động của tâm ý (ý nghiệp), gồm mọi tư tưởng phát sinh từ tâm ý. 

Tính chất của cả ba loại hành động này có khi là hiện (giúp ích), có khi là ác 
(phá hoại), và cũng có khi là vô kí (trung tính, không thiện cũng không ác). 


BA NGÔI BÁU (Tam Bảo) 

Với người Phật tử thì chỉ có Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu, ba viên ngọc quí 
nhất trên đời. 

1. PHẬT. Phật là bậc đã đạt được thành quả giác ngộ trọn vẹn, là người có nếp 
sông tỉnh thức thường trực, và là người đưa đường chỉ lỗi cho chúng ta trong cuộc 
đòi. 

Đức Thích Ca Mâu Ni, vị khai sáng ra đạo Phật cách đây 26 thế kỉ, trước hết là 
một con người, nhưng đó là một người đã phát huy đây đủ khả năng giác ngộ (Phật 
tính) để đạt đến địa vị của một đức Phật. Ngài đã giác ngộ chân lí của cuộc sông 
(tự giác); rồi đem chân lí ấy truyền bá, chỉ dạy, giúp cho mọi người cùng được giác 
ngộ (giác tha); và như vậy tức là sự nghiệp giác ngộ của Ngài đã được thành tựu 
trọn vẹn (giác hạnh viên mãn). 

Khả năng giác ngộ của Phật gồm có ba đức: 

a) Đức TRÍ: là khả năng trí tuệ đưa đến sự giác ngộ cùng tột đối với tất cả những 
hiện tượng riêng biệt cùng tính cách duyên sinh của vạn hữu. 

b) Đức BI: là tình thương rộng lớn thúc đầy cho việc hóa độ một cách bình đăng 
và bao quát tất cả mọi người, mọi loài, khiến cho bỏ ác làm lành, chuyền mê thành 
ngộ, dứt đau khổ được an vui. 

c) Đức DŨNG: là ý chí mạnh mẽ để diệt trừ tất cả những động lực tiềm tàng ở bên 
trong cũng như những hiện tượng phát hiện ra bên ngoài của các phiền não tham, 
sân, si — tức là những nọc độc ghê gớm nhất gây ra tham tàn, thù hận, lừa đảo, mù 
quáng, giết chóc v.v... DŨNG cũng là ý chí mạnh mẽ, nhờ đó mà trí tuệ và tình 
thương được sử dụng triệt đề trong công cuộc độ sinh, khiến cho những cực khổ, 
gian nguy, cám dỗ, chướng ngại đều bị khắc phục. 
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2. PHÁP. Pháp là đạo tỉnh thức, là con đường của tình thương, hiểu biết và cởi 
mở. Con đường ấy đã do đức Phật mở lối, chỉ dạy. Phật đã chứng ngộ và truyền 
dạy những giáo lí thích hợp với những điều kiện về sinh hoạt, tâm lí, kinh tế, chính 
trị và xã hội của thời đại Ngài. Rồi trong quá trình phát triển của đạo Phật, nhiều hệ 
thống cấp tiến như Thiển, Duy Thức, Tịnh Đó, v.v... được xuất hiện. Những hệ 
thống giáo lí này cũng dung hợp những điều kiện về sinh hoạt, tâm lí, kinh tế, 
chính trị và xã hội của con người đương thời, và ở bất cứ nơi nào chúng được 
truyền tới. Bởi vậy, giáo lí của Phật đã được gọi là giáo lí khế cơ. Điều đó chứng tỏ 
rằng giáo lí của đạo Phật không phải là một thứ giáo lí bảo thủ, giáo điều, cứng 
ngắc, đóng khung, mà trái lại, nó luôn luôn cởi mở, khai phóng và tiên bộ để mở 
rộng chân trời tương lai. Tuy cởi mở, khai phóng, tiến bộ, nhưng những hệ thống 
giáo lí của đạo Phật trải qua bao đời, ở mọi nơi chốn, vẫn không bị lạc sốc, vần 
luôn luôn phù hợp với chân lí, vẫn giữ đúng các đặc tính căn bản, và tiếp nỗi được 
truyền thống từ bị, trí tuệ, hùng lực, bình đẳng và giải thoát nguyên thỉ của đạo 
Phật; cho nên giáo lí của Phật còn được gọi là giáo lí khế lứ. 

3. TẮNG. Tăng là đại chúng, là đoàn thể của những người nguyện sống cuộc 
đời tỉnh thức. Tăng bao gồm tất cả những đoản thể đang tu học, hành trì hoặc 
hướng dẫn người khác tu học theo giáo pháp của Phật. Họ nguyện cùng nhau làm 
kẻ đồng hành trên con đường của hiểu biết, tình thương và cởi mở — tức là con 
đường giác ngộ. Đó là đoàn thể của các vị Bồ-tát; đoàn thể của những vị xuất gia; 
đoàn thể của những người cư sĩ tại gia. 

Lại nữa, trong cái ý nghĩa là đoàn thể, TĂNG cũng còn bao hàm cái ý nghĩa hòa 
hợp — tức là mọi người trong đoàn thể ấy phải cùng nhau công nhận và tôn trọng 
những nguyên tắc sống hòa hợp đề ai ai cũng hưởng được cái không khí hòa thuận, 
thoải mái, an lạc. Có như thế thì sự tu học và hoằng dương đạo pháp mới có kết 
quả tốt đẹp. 

Theo lịch sử thì sau khi chứng đắc đạo quả giác ngộ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã đến vườn Nai (Lộc- -uyên) dạy bài pháp đầu tiên (chuyên pháp luân) về đạo lí 
Bốn Sự Thật (tứ đề) đề khai ngộ cho năm người bạn đồng tu của Ngài lúc trước. 
Năm vị này do sa môn Kiều Trần Như lãnh đạo, đã được Phật thâu nhận làm đệ tử 
xuất gia đầu tiên và làm thành tăng đoàn đầu tiên của Ngài. Chính lúc đó mà Ba 
Ngôi Báu (Tam Bảo) lần đầu tiên xuất hiện ở thế gian này. 

Nhưng theo cái nhìn siêu lịch sử thì trong khoảng không gian vô biên và thời 
gian vô tận, không phải chỉ có một đức Phật mà có vô lượng vô số đức Phật; mỗi 
đức Phật lại có đủ ba thân (pháp thân, báo thân, hóa thân), cho nên SỐ lượng chư 
Phật trong mười phương không thể nào dùng trí tưởng của con người mà biết được. 
Đó là Ngôi Báu Thứ Nhất (Phật Bảo). Giáo pháp của Phật cũng không phải chỉ có 
Bốn Sự Thật, Mười Hai Nhân Duyên, hay Sáu Phép Qua Bở QỤC độ), mà thật rộng 
lớn như biển cả (pháp hải) — thường được diễn tả bằng con số “tám vạn bốn ngàn 
pháp môn” (nghĩa là rất nhiều pháp môn). Không phải chỉ có đức Thích Ca Mâu Ni 
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nói ra giáo pháp ấy mà vô lượng vô số Phật trong mười phương cũng đều nói giáo 
pháp như vậy; cho nên sự rộng lớn của Phật pháp cũng không thể dùng trí tưởng 
của con người mà biết được. Đó là Ngôi Báu Thứ Hai (Pháp Bảo). Đoàn thể của 
những người tu học, nguyện cùng nhau làm kẻ đồng hành trên đường giác ngộ 
cũng có rất nhiều: đoàn thể của các chúng Bồ-fát, Duyên-giác, Thanh-văn, Tì-kheo, 
Tì-kheo-mi, Sa- di, Sa-di-ni, Cư-sĩ v.v... Một đức Phật làm giáo chủ của một giáo 
hội gồm có các chúng như vậy, thì vô lượng vô số chư Phật trong mười phương 
cũng vậy; cho nên số lượng các /ăng fhân cũng không thể nào dùng trí tưởng của 
con người mà biết được. Đó là Ngôi Báu Thứ Ba (Tăng Bảo). Như vậy thì sự hiện 
hữu của Ba Ngôi Báu không phải chỉ hạn hẹp ở một quốc độ. một thời kì, mà ở 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới, trải khắp quá khứ, hiện tại, vị lai; không chỗ nào, 
không thời nào mà không có sự hiện hữu của Ba Ngôi Báu. 

Thực ra thì sự phân biệt có ba ngôi báu khác nhau như trên chỉ nói lên được sự 
thật tương đối mà thôi. Người tu học Phật pháp — nhất là tu theo pháp môn thiền 
quán — cần phải thường xuyên quán chiếu để thấy rằng PHẬT, PHÁP, TĂNG chỉ 
là một. Tất cả mọi loài đều có khả năng giác ngộ (Phật tính), vậy Phật và chúng 
sinh (Tăng) là một. Phật pháp không thể tách rời vũ trụ vạn hữu mà có. Giác ngộ là 
giác ngộ cái chân lí của vũ trụ vạn hữu. Nhưng người giác ngộ và chân lí cũng 
không thể tách rời nhau, vì cả hai không phải là hai sự kiện độc lập với nhau, mà 
chỉ là một. Cho nên có Phật tức là có Pháp và Tăng; có Pháp tức là có Phật và 
Tăng; có Tăng thì cùng lúc cũng có Phật và có Pháp. Kinh Niếr Bàn nói: “Tất cả 
chúng sinh đêu có Phật tính. Phật, Pháp và Tă ăng không có sì khác biệt”. Vậy thì 
Ba Ngôi Báu không phải tìm cầu ở nơi xa xôi nào mà vốn đã có đầy đủ trong tự 
thân của mỗi người. Nhưng muốn thấy (/hực chứng) được điều đó, người tu học 
phải thường xuyên sông trong tỉnh thức và tỉnh cân trong công phu thiền quán. 
Trong nêp sông quên lãng, buông trôi sẽ không thấy được gì cả. 

Dù sao thì hình tướng vẫn rất cần thiết cho người mới nhập vào nếp sông tu 
học. Hình tướng là phương tiện dẫn dắt bước đầu đề Phật tử chúng ta đi dần vào 
nếp sống tỉnh thức. Do đó, một niệm Phật đường, một ngôi chùa, hay một tu viện 
sẽ trở nên rất hữu ích cho chúng ta; vì ở những nơi đó luôn luôn có đầy đủ biểu 
tượng của Ba Ngôi Báu: Phật được biểu hiện qua các ảnh, tượng; Pháp được chứa 
đựng trong ba tạng kinh điển, các sách báo, câu đối, bích chương v.v...; và Tăng là 
các chúng xuất gia và tại gia đang tu học và thực hiện mọi công tác Phật sự có ích 
lợi cho chúng sinh. 


BA NHÓM TỊNH GIỚI (/ưm tự tịnh giới) 

Đây là giới pháp đại thừa của hàng Bồ-tát. 

1. Nhiếp luật nghỉ giới (cũng gọi là /ự đánh giới). Đây là thuộc về phương diện 
“đứt ác” (chỉ ác), bao hàm tất cả các loại giới luật nhằm ngăn chận và đoạn trừ tất 
cả tội lỗi, ác nghiệp. Tùy theo là tại gia hay xuất gia mà thọ trì 5 giới, 10 giới, cụ 
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túc giới v.v... Các loại giới luật này là nhân làm cho pháp thân hiên lộ. Pháp thân 
vốn tự thanh tịnh, nhưng lâu nay do bị ác nghiệp che lấp nên không hiển lộ được; 
nay nhờ hành trì giới luật, đoạn lìa các ác nghiệp, thì công thành đức hiện. 

B2 Nhiếp thiện pháp giới. Đây là thuộc vê phương diện “làm lành ” (tu thiện), 
bao hàm tất cả giới hạnh của Bồ-tát đạo, tu tập mọi nghiệp thiện về thân, ngữ, ý và 
hồi hướng về quả vị Vô-thượng Bồ-đề. Bồ-tát luôn luôn chuyên cần tinh tấn, cúng 
dường Tam Bảo, tâm không buông lung, giữ gìn và bảo hộ sáu căn, hành trì sáu 
pháp qua bờ; nếu lỡ vi phạm điều giới nào thì theo đúng pháp chí thành sám hối, 
nuôi lớn căn lành. Các hạnh lành này cùng với các hành vi “dứt ác” ở trên, là nhân 
duyên đề làm nên báo thân Phật. 

3. Nhiếp chúng sinh giới (cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới). Đây là về 
phương diện “1mm lợi ích cho chúng sinh” (lợi sinh) của Bồ-tát, đem lòng từ bi 
làm mọi việc đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, một cách bình đăng, không 
phân biệt. 

Ba nhóm tịnh giới trên đây, hai giới xuất gia và tại gia phát tâm đại thừa, tu 
hạnh Bồ-tát, đều có thể thọ trì; chỉ riêng về nhóm thứ nhất, nhiếp luật nghỉ giới, 
chúng nào thì phải thọ loại giới luật căn bản (nh 5 giới cho cự sĩ tại gia, cụ túc 
giới cho tì kheo xuất gia v.v...) của chúng ấy trước khi cùng thọ trì chung ba nhóm 
tịnh giới (chỉ ác, tu thiện, lợt sinh). 


BA NỌC ĐỌC (/ưm độc) 

Đây là ba loại phiên não gốc rễ luôn luôn đeo dính và thúc đây chúng sinh tạo 
ra vô vàn tội lỗi, gây đau khổ triền miên cho chính mình, cho xã hội, và cho cả mọi 
loài. Bởi vậy, người tu học xem chúng như là những nọc độc nguy hiểm, chuyên 
tàn phá căn thân huệ mạng mình, để lúc nào cũng tỉnh giác, ngăn chận, không đề bị 
chúng lôi cuốn, sai sử. Ba loại nọc độc đó là: 

1. Tham: tâm tham muốn mọi thứ dục VỌNØ. 

2. Sân: tâm sân hận đối với những hoàn cảnh không thuận ý. 

3. Si: tâm ngu muội do bị vô minh che phủ, không thấy rõ được đâu là chánh, 
đâu là tà, điều gì là tốt, điều gì là xấu, thế nào là xây dựng, thế nào là phá hoại 
V.V... 

Ba loại phiền não trên, không những là ba loại nọc độc, mà chúng còn làm nền 
tảng để sinh khởi mọi pháp bắt thiện, cho nên chúng cũng được gọi là “ba căn bất 
thiện ” (tam bắt thiện căn). 


BA NƠI QUAY VỀ NƯƠNG TỰA (am qui - tam qui y) 

Sở đĩ có sự quay về là vì từ trước chúng ta đã bị bao nhiêu thứ mê hoặc làm 
cho sai đường, lạc lối. Chúng ta đã quen nếp sống quên lãng, tâm trí cứ luôn bị níu 
kéo về những hình ảnh quá khứ hoặc buông trôi theo những ảo tưởng tương lai. Vì 
vậy, “quay về” có nghĩa là ý thức phải được thắp sáng, từ bỏ nếp sông buông trôi, 
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quên lãng, để sống trong tỉnh thức, nhìn rõ chân lí của thực tại vạn hữu. Muốn 
quay về thì phải có chỗ để quay về; và cái chỗ để quay về đó cũng đồng thời là nơi 
cho chúng ta nương tựa để sống. Có ba căn cứ vô cùng vững chắc để cho chúng ta 
quay về và nương tựa: đó là Ba Ngôi Báu (Tam Bảo) vừa được trình bày ở trên. 

1. Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc 
đòi. 

2. Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. 

3. Quay về nương tựa Tăng, đoàn thê của những người nguyện sống cuộc đời 
tỉnh thức. 

Nhưng, như trong mục “8a Ngồi Báu” ở trên đã nói, Phật - Pháp - Tăng vốn có 
đầy đủ nơi tự thân của mỗi người, vì vậy, quay về và nương tựa ở đây không có gì 
khác hơn là quay về và nương tựa nơi chính £ự fính giác ngộ của chúng ta. 


BA PHÉP QUÁN (/ưm quán) 


(Xin xem mục “Một Tam Ba Phép Quản ” ở trước. ) 


BA PHÉP TAM MUỘI (am tam muội) 

Chữ “tam muội” nghĩa là “định”. Ba chân lí không, vô tướng, vô nguyện do tu 
tập thiền định mà đạt được, nên gọi là “ba phép tam muội”. Đó cũng là ba cánh cửa 
đưa hành giả vào cảnh giới giải thoát, an lạc, tự tại, nên cũng được gọi là ba cửa 
giải thoát (tam giải thoát môn — xin xem lại mục “Ba Cửa Giải Thoát” ở trên). 


BA TẠNG (am tạng) 

Chữ “ng ” nghĩa là cái kho chứa; ở đây có ý nói là cái kho chứa giữ tất cả giáo 
pháp cần phải biết — tức thâu gồm tất cả thánh điển của Phật giáo. Tất cả thánh 
điển này được chia làm ba loại, mỗi loại là một cái kho; có ba cái kho, cho nên gọi 
là “ba fang”: đó là tạng Kinh, tạng Luật và tạng Luận. 

1. Tạng KINH (Tu-đa-la tạng): bao gồm. tất cả yếu nghĩa giáo thuyết của đức 
Phật. Kinh, nói đủ là “Khế Kinh”. Chữ “khế” nghĩa là phù hợp, khế hợp. Tất cả 
những lời dạy của đức Phật vừa khế hợp với chân lí của vũ trụ (khế lí), vừa khế 
hợp với từng loại căn cơ của chúng sinh (khế cơ), cho nên gọi là “Kể Kinh” — nói 
tắt là “Kinh”. 

2. Tạng LUẬT (Tì-ngi-da tạng): bao gồm tất cả những qui điều, phép tắc sinh 
hoạt áp dụng cho toàn thể giáo đoàn (xuất gia lẫn tại gia), do đức Phật chế định. Ý 
nghĩa của chữ “?⁄¿/” là điều phục. Tất cả những luật nghi do đức Phật chế định có 
thể đối trị những ác nghiệp của chúng sinh, điều phục tâm tính của chúng sinh, cho 
nên gọi là “Luậ£”. 

3. Tạng LUẬN (A-f-đạt-ma tạng): bao gồm tất cả những lời bàn luận, lí giải, 
làm cho tỏ rõ ý nghĩa kinh điển, xác minh tánh tướng của vạn pháp. Từ những giáo 
thuyết nguyên thỉ của đức Phật, các vị Bồ-tát và các bậc Thánh tăng dùng trí tuệ 
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thù thắng của mình để giải thích, , nghị luận, phân tích, hệ thông hóa, làm tỏ rõ ý tứ 
cô đọng trong Kinh Luật, làm nổi bật các yếu nghĩa, giải đáp các nghi hoặc, v.v.. 
đều gọi là “Luận”. 

Nói đến “Ba Tạng” là nói đến phần nội dung của giáo điển; nhưng muốn nói 
đến sự tu tập đề tiễn đến giác ngộ giải thoát thì phải nói đến “Ba Pháp Học” (Tam 
Học hay Tam Vô Lậu Học) là Giới, Định và Tuệ. Nếu xét kĩ, chúng ta sẽ thấy rõ, 
tự thân ba tạng Kinh Luật Luận đã nói lên đầy đủ cả // (1í thuyết) và sự (thực hành) 
của ba pháp học Giới Định Tuệ. Tất cả những gì Phật dạy trong KINH đều nhằm 
để nhiếp niệm, an tâm, định ý, cho nên KINH tạng chính là cái kho bảo vật của 
ĐỊNH học. Tất cả những luật nghi do Phật chế định đều nhằm phòng hộ thân 
miệng ý, ngăn ngừa các hành động tội lỗi, cho nên LUẬT tạng chính là cái kho 
bảo vật của GIỚI học. Tắt cả những minh giải, biện luận, phân tích, giải hoặc, 
v.v... đôi với kinh điển, đều nhằm phát triển trí tuệ đến chỗ siêu việt để thành tựu 
đạo quả giác ngộ, cho nên LUẬN tạng chính là cái kho bảo vật của TUẸ học. Như 
vậy là Kinh tạng thông với Định học; Luật tạng thông với Giới học; và Luận tạng 
thông với Tuệ học. Nhưng đó chỉ là cái nhìn giới hạn, thực ra, với cái nhìn thấu 
đáo, thì trong tạng Kinh không những chứa đựng đầy đủ tinh yếu của Định học, mà 
còn chứa đựng tất cả những yếu nghĩa của Giới và Tuệ học. Cho nên có thê nói, 
Kinh tạng đã bao hàm cả ba pháp học Giới, Định và Tuệ; trong khi đó, Luật tạng 
bao hàm cả Giới và Định học, còn Luận tạng thì chỉ bao hàm Tuệ học mà thôi. 

Các vị cao tăng tỉnh thông cả ba tạng Kinh Luật Luận thì được tôn xưng là “#øzm 
tạng pháp sư”. Tôn hiệu này vỗn đã được Phật giáo Ân-độ dùng từ lâu, để chỉ cho 
những vị cao tăng thông hiểu cả ba tạng và thuyết giảng cho đồ chúng. Phật giáo 
Trung-quốc dùng tôn hiệu ấy để chuyên gọi các vị cao tăng tỉnh thông ba tạng và 
tùng sự phiên dịch Kinh Luật Luận từ Phạn văn ra Hán văn. Đặc biệt, chỉ một mình 
pháp sư Huyền Trang ở đời Đường đã được người đời gọi là “Đường Tam Tạng” 
(tức là chỉ có rên triều đại ghép với từ “am tạng”, là thành rên ngài Huyền Trang). 
Ngoài ra, những vị cao tăng chỉ chuyên về Kinh tạng thì gọi là “kinh sư”; chỉ 
chuyên về Luật tạng thì gọi là “/z¿ sz”; chỉ chuyên về Luận tạng thì gọi là “/ân 
Sư ”, 

Ba tạng Kinh Luật Luận được hình thành sơ khởi trong kì kết tập kinh điển lần 
thứ nhất, 3 tháng sau ngày Phật nhập diệt. Bởi vậy, ở buổi đầu, nói đến “8z Tạng” 
là nói đến thánh điển của Phật giáo Nguyên thi và Phật giáo Bộ phái, cũng tức là 

“ba tạng giáo” của tiểu thừa. Về sau, khi Phật giáo đại thừa phát triển, thì Ba 
Tạng được phân làm hai loại: Ba Tạng hạ thừa (Thanh-văn thừa) và Ba Tạng 
thượng thừa (Bồ-tát thừa) — hợp tất cả lại thành ra “Sáu Tựng”. Ngày nay, Ba 
Tạng hiện lưu hành gồm có hai hệ: 1) Tạng Bắc-truyên, điền hình là Hán Tạng, 
bao gôm tất cả các Kinh, Luật và Luận của đại thừa lẫn tiểu thừa, và được gọi là 
“Đại Tạng Kinh”; 2) Tạng Nam-truyền, điển hình là Tạng Ba-li, chỉ gồm có Kinh, 
Luật và Luận của tiểu thừa. 
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Lại nữa, từ “Eø Tạng” cũng còn được dùng để chỉ cho ba loại giáo pháp Phật 
nói cho ba thừa: thừa Thanh-văn thì có fạng Thanh-văn (Thanh Văn Tạng); thừa 
Duyên-giác thì có tạng Duyên-giác (Duyên Giác Tạng); và thừa Bồ-tát thì có rạng 
Bồ-tát (Bồ Tát Tạng). Nhưng thông thường, hễ nói tới “Ba Tạng” thì ai cũng hiểu 
đó là ba tạng Kinh, Luật và Luận, gồm thâu tất cả giáo điển đạo Phật. Ngoài ba 
tạng đó ra, Đại Chúng bộ còn thêm 7zp-rập tạng, làm thành bốn tạng: Độc Tử bộ 
thì tiêm Cắm-chú tạng, cũng làm thành bốn tạng: Pháp Tạng bộ thêm Cổm-chú 
tạng và Bồ-tát tạng đề lập nên năm tạng: Nhất Thuyết bộ lại thêm 7gp-rập tạng và 
Cảm-chú tạng, luận Thành Thật thì thêm 7ạp-/áp tạng và Bồ-tát tạng, kinh Lục Ba 
La Mật thêm Bái-nhã ba-la-mát tạng và Đàả-la-ni tạng, cũng đều lập nên năm 
tạng. 


BA THÂN (ưm thân) 

Tất cả chư Phật đều có đầy đủ 3 thân: 

1. Pháp thân: thân chân thật, thường trú, không biến đổi, không bị giới hạn bởi 
không-thời-gian, không thể nắm bắt được bằng tri thức và khái niệm, không bị sinh 
lão bệnh tử chi phối. Pháp thân cũng tức là chân như, là pháp tính, là bản thể. Theo 
truyền sử thì liền sau khi thành đạo và trước khi rời gốc cây bồ đề, đức Thích Ca 
Mâu Nị, với chính pháp thân này, đã cùng với chư vị Đại Bồ-tát đã chứng giải 
thoát môn, tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm. 

Tông Pháp Tướng còn gọi pháp thân Phật là (hân tự tính. 

2. Báo thân: hiện thân chúng sinh của Phật. Thân này giả hợp, vô thường, bị 
sinh lão bệnh tử chi phối như bao nhiêu thân chúng sinh khác. Đó là cái nhục thân 
của đức Thích Ca Mâu Ni từ khi nhập thai và sinh ra là thái tử Tất Đạt Đa ở thành 
Ca-tì-la-vệ, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp; lớn lên lập gia đình, xuất gia tu khổ 
hạnh; rồi thành đạo, thuyết pháp độ sinh; và cuối cùng nhập diệt tại thành Câu-thi- 
na. 

Tông Pháp Tướng còn gọi báo thân Phật là (hân thọ dụng. 

3. Hóa thân: cũng gọi là ứng thân hay ứng hóa thân, là thần hóa hiện của đức 
Phật. Do tâm nguyện cứu độ chúng sinh một cách bình đăng và bao la, chư Phật 
thường tùy duyên mà ứng hiện làm nhiều loại thân khác nhau của các loài chúng 
sinh khác nhau đề dễ :. dàng hóa độ. Kinh Hoa Nghiêm (phẩm 33) nói: “Khắp cả hư 
không, ở mỗi một chỗ bằng. đâu sợi lông đều có vô lượng vô số cõi Phật; ở mỗi một 
cõi Phật như vậy, trong mỗi một niệm, Phật ứng hiện vô số hóa thân nhiễu như bụi 
để chuyển pháp luân... ”. 

Tông Pháp Tướng còn gọi hóa thân Phật là /hân biến hóa. 


BA THỨ KHÔNG THẺ HÉT (/ưm bất khá tận) 


1. Kinh pháp không thể hết (kinh pháp bất khả tận). Kinh pháp do đức Như 
Lai nói ra là tùy theo căn cơ không đông đêu của chúng sinh, hoặc nói sâu rộng, 
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hoặc nói giản lược; tuy dùng một âm thanh diễn nói mà phố biến cả mười phương, 
cho nên nói là “kh pháp không thể hết”. 

2. Ý nghĩa của văn tự không thể hết (văn tự chỉ nghĩa bắt khả tận). Kinh giáo 
do đức Như Lai nói ra, nghĩa lí thâm diệu, rộng khắp mười phương, dài suốt ba 
đời; lớn thì không có cái gì là không bao trùm, nhỏ thì không vật mảy may nào bị 
sót lọt; nếu là kẻ căn cơ thấp kém, trí biết cạn cợt, thì không thể nào nhìn thấy chỗ 
áo diệu ấy được, cho nên nói là “ý nghĩa của văn tự không thể hết ”. 

3. Lời giáo huấn không thể hết (sở tuyên huấn hỗi bất khả tận). Những lời 
dạy bảo của đức Như Lai nói cho chúng sinh, hoặc pháp môn đại thừa, hoặc pháp 
môn tiểu thừa, tùy từng giống loài mà hiện hành để m1 hóa cùng khắp, làm lợi ích 
vô lượng, cho nên nói là “ởi giáo huấn không thể hết” 


BA TÍNH (/am tánh) 

Tính chất của nhận thức gồm có 3 loại: 

1. Tính thiện (thiện): những nhận thức chân chính khiến tạo ra các nghiệp nhân 
tốt, phù hợp, với chân lí, có công năng dẫn tới giác ngộ và giải thoát. 

2. Tính ác (ác): những nhận thức sai lạc khiến tạo nên các nghiệp nhân xấu, có 
công năng dẫn tới vô minh và sinh tử luân hồi. 

3. Tính vô kí (vô kí: những nhận thức không thiện mà cũng không ác, không 
có công năng dẫn tới giải thoát hay sinh tử luân hồi. 

Không những chỉ có nhận thức, mà tất cả mọi lời nói, cử chỉ và hành động — mới 
chung là ba nghiệp — của con người cũng đều thể hiện tính chất của một trong ba 
tính ấy. 

Vẫn đề “2êu chuẩn thiện ác ” thật rất quan trọng, đối với việc tu học. Chúng ta có 


thể đọc thêm sách Đạo Phật Ngày Nay (Chương Ä) của Nhất Hạnh để có được một hiểu biết rõ 
ràng, cụ thể và chính xác về vấn đề này. 


BA TỊNH NGHIP (ưm chủng tịnh nghiệp) 

Từ “?nh nghiệp ” ở đây có nghĩa là những hành động làm nguyên nhân để được 
sinh về cõi Tịnh-độ. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người tu học Phật muốn được 
vãng sinh về cõi Cực-lạc của đức Phật A Di Đà, ngoài công phu niệm Phật, phải 
thường xuyên tu tập ba nghiệp sau đây: 

1. Hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự các bậc sư trưởng, nuôi lớn tâm 
từ bi không giết hại chúng sinh, tu tập 10 nghiệp lành thập thiện nghiệp. 

2. Thọ trì “tam qui”, giữ gìn trọn vẹn giới luật, oai nghi tề chỉnh đoan trang. 

3. Phát tâm bô đề, tin sâu sắc lí nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến 
khích người khác tu hành tinh tấn. 


BA TRÍ (am trí) 
Ba trí tức là ba trình độ của trí tuệ. Có nhiêu danh sô về “ba frf”: 
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A. Theo luận Đại Trí Đó, ba trí gồm có: 

1. Nhất thiết trí: Trí tuệ của các hàng Thanh-văn và Duyên-giác, thấy rõ tổng 
tướng của tất cả các pháp là không, vô thường, vô ngã. 

2. Đạo chúng trí: Trí tuệ của hàng Bồ-tát, thấy rõ biệt tướng của tất cả các 
pháp, mỗi mỗi đều có tính chất đặc thù khác nhau. 

3. Nhất thiết chủng trí: Trí tuệ trọn vẹn của Phật, thông đạt cả thông tướng lẫn 
biệt tướng. 

Tông Thiên Thai thì cho rằng, ba trí trên là do ba phép quán không, giả và trung 
mà có; tức là: nhất thiết trí là do không quán mà có, đạo chủng trí là do giả quán 
mà có, và nhát thiết chủng trí là do trung quán mà có. Tông này lại y theo ý nghĩa 
của ba phép quán không, giả, trung mà lập ra hai loại “bzø /r/” khác nhau: 1) Ba trí 
biệt tướng: Các vị Bồ-tát theo thứ tự tu tập ba phép quán riêng biệt để thành tựu 
nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, thấy rõ Phật tánh, thường trú 
trong cảnh giới niết bàn. 2) Ba trí nhất tâm: Không theo thứ tự như trên, mà dung 
thông ba chân lí vào một cảnh, chỉ trong một niệm mà có đủ ba phép quán, cho nên 
cũng chỉ trong một niệm mà chứng đắc cả ba trí, không có thứ tự trước sau. 

B. Ba trí cũng là thanh tịnh trí, nhát thiết trí và vô ngại trí. 

1. Thanh tịnh trí là trí tuệ tuyệt đôi của chư Phật, do quán chiếu chân lí tuyệt 
đối, đoạn trừ tất cả các tập khí phiền não, giải thoát mọi thứ chướng ngại, hoàn 
toàn không còn ô nhiễm. 

2. Nhất thiết trí là trí tuệ theo thế tục của chư Phật, biết rõ tất cả pháp tướng, 
như: tất cả thời, tất cả cõi, tất cả sự việc, tất cả chủng loại. 

3. Vô ngạt trí cũng là trí tuệ theo thế tục của chư Phật, tức là, đối với bốn loại 

“tất cả pháp tướng” (thời, cõi, sự việc, chủng loại) ở trên, hễ khởi niệm là biết rõ 
ngay, không nhờ phương tiện, không cần suy nghĩ, không có gì làm trở ngại được. 

Cả ba loại trí tuệ trên đêu thuộc về nhất thiết chủng trí. l , 

C. Ba trí cũng là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian 
thượng thượng trí. 

L Thế gian frí là trí tuệ của phàm phu và ngoại đạo, đối với vạn pháp luôn luôn 
khởi niệm phân biệt, chấp có chấp không, cho nên không thể nào giải thoát khỏi 
thế gian. 

2. Xuất thế gian trí là trí tuệ của hàng Thanh-văn và Duyên-giác, do tu tập bốn 
sự thật và mười hai nhân duyên mà thoát li thế gian, nhưng vì còn đăm vào tướng 
chung mọi người và tướng riêng mình, nên còn thấy có sinh tử để chán ghét và có 
niết bàn để mong cầu. 

3. Xuất thế gian thượng thượng trí là trí tuệ của chư Phật và Bồ-tát lớn, thấy 
rõ vạn pháp là tịch tịnh, không sinh không diệt, vượt hắn các hàng Thanh-văn và 
Duyên-giác. 

D. Ba trí cũng là ngoại trí, nội trí và chân trí. 
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1. Ngoại trí là trí tuệ phân biệt rõ ràng sáu căn sáu trần, thông suốt cổ kim, rành 
rẽ việc đời. 

2. Nội trí là trí tuệ diệt trừ phiền não vô minh, làm cho tâm ý được vắng lặng. 

3. Chân trí là trí tuệ thấy rõ thể tính vốn vắng lặng của vạn vật, không còn phân 
biệt có dơ có sạch. 

Ð. Ba trí cũng là hạ trí, trung trí và thượng trí. 

1. Hạ trí là trí tuệ có thể chứng đắc giác ngộ của hàng Thanh-văn. 

2. Trung trí là trí tuệ có thể chứng đắc giác ngộ của hàng Duyên-giác. 

3. Thượng trí là trí tuệ có thể chứng đắc giác ngộ của hàng Bồ-tát và chư Phật. 


BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG THẺ THỰC HIỆN (/zn bắt năng) 

Trong công cuộc hoăng pháp độ sinh, có ba trường hợp mà ngay cả đức Phật 
cũng không thể thực hiện được tâm nguyện của mình: 

1. Không thể cải biến định nghiệp (bắt năng miễn định nghiệp). Phật là bậc 
đầy đủ trí tuệ, hoàn toàn không còn tâm chấp trước đối với tất cả mọi hiện tượng; 
tuy vậy, đối với kết quả chiêu cảm bởi các định nghiệp thiện ác, Ngài cũng không 
có cách gì có thể chuyên đổi làm cho khác đi được. 

2. Không thể độ kẻ vô duyên (bắt năng độ vô duyên). Đức Phật biết rõ căn tánh 
của tất cả chúng sinh, biết rõ mọi sự vật vô cùng tận, hóa độ khắp chúng sinh; tuy 
vậy, đôi với các chúng sinh không có cơ duyên, Ngài cũng không có cách gì hóa 
độ được. 

3. Không thể làm cho hết thế giới chúng sinh (bắt năng tận sinh giới). Tuy 
đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh ở thế gian, nhưng thế giới của chúng sinh 
thì vô tận, Ngài không thể làm cho hết chúng sinh được. 


BA TUỆ (/m tuệ) 

1. Trí tuệ do nghe mà có (văn tuệ). Người tu học Phật, do được nghe giáo pháp 
từ ba tạng thánh điển, hoặc từ các bậc thiện hữu tri thức, mà phát sinh trí tuệ vô 
lậu. Đặc biệt, đây là trường hợp thành tựu của các hành giả Thanh-văn thừa. 

2. Trí tuệ do suy tư về những điều nghe thấy mà có (tư tuệ). Người tu học 
Phật, do suy tư về những đạo lí đã được nghe, hoặc được thấy, mà phát sinh trí tuệ 
vô lậu. Đặc biệt, đây là trường hợp thành tựu của các hành giả Duyên-giác thừa. 

3. Trí tuệ do tu tập mà có (tu tuệ). Người tu học Phật, do tinh cần tu tập mà 
phát sinh trí tuệ vô lậu. Đặc biệt, đây là trường hợp thành tựu của các hành giả Bỏ- 
tát thừa. 

Thật ra, ba loại trí tuệ trên đây là một toàn bộ của quả trình đoạn diệt phiến não 
chứng đắc niết bàn. Văn tuệ là nhân. Chúng sinh nếu chuyên cần thọ trì đọc tụng, 
nghiên cứu và quảng bá kinh điển, thì chắc chắn trí tuệ sẽ phát sinh; y nơi văn tuệ 
này mà phát sinh ứw fuệ; y nơi tư tuệ này mà phát sinh ứw £uệ. Quá trình này cũng 
giống như một cái cây, do từ hạt giống mà nây sinh ra mầm; do mầm mà sinh ra 
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thân cây; từ thân cây mà sinh ra cành lá hoa trái. Xét về /ác dụng, thì văn tuệ và fư 
tuệ chỉ đóng vai trò làm /rợ duyên đề cho tu tuệ phát sinh; chính £w £wệ mới có đây 
đủ khả năng đoạn diệt phiên não và chứng đắc niêt bàn. 


BA TỰ TÍNH (/m tự tính) 

“Tự tính ” của thực tại (vạn pháp) tức là bản chất, chân tướng của thực tại. Tự 
tính đó là đối tượng của nhận thức. Vì không sáng suốt, không tỉnh thức, chúng ta 
luôn luôn có những nhận thức sai lạc về thực tại. Cho nên người tu học Phật cần 
phải quán chiếu thường xuyên nhằm “điều chỉnh” nhận thức để có được một cái 
thấy đúng đắn, cái thấy giác ngộ về chân tướng của thực tại. Khi nghiên cứu về 
chân tướng của thực tại, các nhà duy thức học đã phân tích có ba íự íính như sau: 

1. Tự tính biến kế sở chấp. Tự tính này vạn pháp vốn không tự có, „ng chính 
vì sự sai lâm của nhận thức mà thực tại phải mang lẫy cái tự tính đó. Tại vì chúng 
ta quan niệm vạn pháp có sinh, có diệt, có thành, có bại, có thêm, có bớt, có dơ, có 
sạch, cái này khác cái kia, cái kia không phải cái này, cái kia tốt, cái nọ xấu v.v.. 
cho nên vạn pháp mới phải mang lẫy những tính chất như vậy. Khi ta đang uốn 
thì ta nhìn cảnh vật cũng thấy buôn; cảnh vật buồn không phải là vì nó vôn có bản 
chất buôn, mà chính là vì nó phải mang lấy cái tâm trạng buồn của ta lúc ấy. Bởi 
vậy, khi còn bị vô minh che phủ, bản chất của nhận thức về thực tại của ta vốn là 
biến kế chấp (tức là vọng tưởng phân biệt), đã tạo ra cho thực tại những tính chất 
mà chúng không tự có. Cái tự tính của vạn pháp vốn do nhận thức ngu muội của 
chúng ta tạo ra cho chúng đó, các nhà duy thức học gọi là tự tính biến kế sở chấp. 

2. Tự tính y tha khởi. “Y tha khởi ” tức là nương vào cái khác mà có. Đây mới 
là tự tính của thực tại. Tự tính này phát hiện được là do công trình tu học và quán 
chiếu lâu dài về các tính chất vô thường, vô ngã và nhân duyên của vạn pháp nhằm 
“điều chỉnh” những nhận thức sai lạc ( biến kế chấp ) của chúng ta. Theo tự tính này 
thì mọi sự vật đều nhờ nhau và nương nhau mà sinh thành, tồn tại và hủy diệt. 
Không có hiện tượng nào hiện hữu độc lập với những hiện tượng khác. Kinh A 
Hàm nói: “Cải này có thì cát kia có; cái này không thì cát kia không; cái này sinh 
thì cái kia sinh; cái này diệt thì cái kia diệt.” Nếu chúng ta quán chiếu và thấy 
được tự tính y /ha khởi này của sự vật, thì chúng ta đã có khả năng chuyển hóa vô 
minh thành tuệ giác. 

3. Tự tính viên thành thật. “Viên thành thật” là tính chất viên mãn, thành tựu 
và chân thật của vạn hữu. Đó chính là bản thân, thể tính, hay chân tướng của thực 
tại; cũng được gọi là pháp tính hay chân như. Tự tính viên thành thật ngược lại với 
tự tính biển kế sở chấp — vì nó không do tâm ý tạo tác ra, cho nên nó đích thực là 
tự tính của vạn pháp, trong đó không có sinh diệt, không có thành bại, không có 
thêm bớt, không có dơ sạch v.v... Bản thân (hay thể tính) của vạn hữu không thể 
nhận thức bằng khái niệm, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vạn pháp hiện hữu như 
thế đó, trong cách thức của chúng, không qua trung gian nhận thức phân biệt. Chỉ 
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khi nào quán chiếu và thấy được tự tính y tha khởi của thực tại thì người tu học 
mới diệt trừ được mọi sai lạc của nhận thức (biên kê cháp) vê thực tại, và lúc đó tự 
tính viên thành thật của thực tại mới hoàn toàn hiên lộ. 


BA VÀNG (fam luân) 

“Ba vâng ” là ba thành phần làm nên một toàn bộ của một hạnh tu. Từ này được 
đặc biệt dùng cho sáu pháp qua bở (lục độ). Ba vầng của pháp bố thí là người cho, 
người thọ nhận, và vật đem cho; của pháp trì giới là người giữ giới, giới được giữ, 
và sự phạm hay không phạm giới; của pháp nhẫn nhục là người chịu nhẫn, đối 
tượng phải chịu nhẫn, và sự động hay không động tâm; của pháp tỉnh tấn là người 
tinh tấn, đối tượng cân tinh tấn đề đạt đến, và tính siêng năng hay lười biếng: của 
pháp thiền định là người thiền định, cảnh giới của thiền định, và sự có hoặc không 
có thiền vị; của pháp trí tuệ là người có trí tuệ, bản tánh của vạn pháp, và tướng 
trạng của vạn pháp. 


BA VÀNG THANH TỊNH (7n luân thanh tịnh) 

Khi tu tập sáu pháp qua bờ, dù ở bất cứ pháp nào, hành giả chỉ biết một mực tu 
tập mà không để tâm chấp trước vào ba vầng, không mong cầu phước báo hữu lậu, 
gọi là ba vẳng thanh tịnh. Ví dụ, khi tu hạnh bố thí, hành giả nên bố thí một cách 
vô tâm, không để ý rằng mình chính là người bố thí, người kia là người thọ nhận 
vật bố thí của mình, và cửa cái (nhiều ít, tốt xấu v.v...) này chính là do mình đem 
cho người. Nếu đề ý tới mình là người đem cho thì sinh lòng tự đắc; để ý tới người 
thọ nhận thì sinh lòng thương hại hoặc khinh mạn; đề ý đến của cải đem cho thì 
sinh tâm phân biệt, so đo, đôi khi còn hối tiếc, và như thế tức là tâm đã bị nhiễm ô; 
ngay cả khi bồ thí một cách vô tâm mà lại mong cầu mai sau sẽ được phước, được 
đền ơn, được gặp quả báo tốt, v.v... thì tâm vẫn bị nhiễm ô, gọi là “ba vâng không 
thanh tịnh” (tam luân bắt tịnh), chăng được phước báo gì, hoặc chỉ được chút ít 
phước báo hữu lậu ở thế gian mà thôi. Hành giả thực hiện hạnh bố thí với tâm hoàn 
toàn vô tư như trên, thể hội tánh tướng của ba vằầng đều không, không vướng mắc 
cũng không mong cầu, gọi là “ba vẩng thanh tịnh”: đó chính là bồ thí ba la mật 
(hay bố thí độ). 


BA VIÊN NGỌC QUÍ (Tzm Báo) 
Ba Viên Ngọc Quí cũng tức là Ba Ngôi Báu (xin xem mục “BaNgôi Báu” ở trước). 


BA VÔ TÍNH (fưmn vô tính) 

Tuy tự tính y ha khởi có thê giúp phá vỡ được tính cách “biến kế sở chấp” của 
sự vật, nhưng dù sao thì nó vẫn chỉ được xem là một phương tiện, vì vẫn còn là 
một khái niệm về sự vật, và cuối cùng cũng phải bị quét sạch thì chân tướng của 
thực tại mới hoàn toàn được hiền lộ. Vì lí do đó, sau khi thuyết minh “ba / tính” 
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của đối tượng nhận thức, Duy Thức Học lại thành lập thuyết “bz vồ fính” nhằm 
triệt tiêu hết mọi khái niệm: 

1. Tướng vô tính. Tuy biển kế sở chấp là tự tính của thực tại nhưng đó cũng chỉ 
là một khái niệm về sự vật mà thôi, không phải đích thực là chân tướng của thực 
tại. Thực tại là thực tại, không phải là biển kế sở chấp, cũng không phải là không 
biến kế sở chấp. 

2. Sinh vô tính (hay vô tự nhiên tính). Y tha khởi là tự tính của thực tại, nhưng 
đó cũng chỉ là một khái niệm về sự vật. Sự vật là nhân duyên sinh (y tha khởi), và 
nhân duyên sinh không có thực tính. Bởi vậy, /hực tại là thực tại, không phải là 
y tha khởi, cũng không phải là không y tha khởi. 

3. Thắng nghĩa vô tính (hay pháp vô tính). “Thắng nghĩa” có nghĩa là tuyệt 
đối, là tên gọi khác của tự tính viên thành thật. Viên thành thật cũng tức là chân 
như, là thực tính của vạn pháp. Dù vậy, cuối cùng thì khái niệm này cũng phải 
được lìa bỏ; vì với tuệ giác vô niệm, fhực tại là thực tại, không phải là viên thành 
thật, cũng không phải là không viên thành thật. 

Như vậy, “vô fính” mới chính thực là “tự tính”, và thực tại trong trường hợp 
này chỉ hiển lộ dưới tuệ giác vô niệm, vì với bất cứ một khái niệm nào — dù đó là 
khái niệm “viên thành thật” — thực tại cũng chỉ là một mảnh cắt xén (biến kế) của 
vọng tưởng phân biệt, của tà kiến. 
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só4 


BÓN BỘ KINH A HÀM (ứ A Hàm) 

Từ “a-hàm ” có ý chỉ cho các giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các thánh điển 
truyền thừa giáo pháp của đức Phật; vì vậy, có lúc nó được coi là đồng nghĩa với từ 
“pháp”. Gọi “a-hàm” là “4 Hàm KINH”, đó là do thói quen xưa nay của người 
Trung-quốc. 

Trong thời nguyên thi của Phật giáo, các vị đệ tử Phật sau khi nghe pháp, đã 
dùng hình thức kệ tụng để khẩu truyền cho nhau; và những gì được khẩu truyền, 
đều y cứ vào trí nhớ. Nhưng, những vị đệ tử Phật, tùy căn cơ mà lãnh thọ giáo 
pháp của Phật mỗi người mỗi khác; từ đó mà nảy sinh những tư tưởng không giông 
nhau. Vậy, khi giáo đoàn đã chính thức xác lập, thì việc chỉnh lí, thông nhất tất cả 
giáo thuyết của đức Phật, nghiễm nhiên trở thành một nhu cầu bức thiết. Kết quả 
là, tất cả những lời dạy của đức Phật trong suốt cuộc đời hóa độ, trải qua bốn kì kết 
tập, đã được kết tập, chỉnh lí và bổ sung cho hoàn bị, dần dần phát triển thành một 
loại hình thức văn học nhất định; cuối cùng đã hình thành toàn bộ THÁNH ĐIỀN, 
được gọi là KINH A HÀM. tức KINH TẠNG trong Ba Tạng. 

Như vậy, Kinh A Hàm đã được truyền thừa từ giáo đoàn nguyên thỉ; đến thời kì 
Phật giáo bộ phái, nó lại được truyền thừa trong từng bộ phái. Các tài liệu hiện có 
cho thấy, vào thời đó, ít ra thì Nam Phương Thượng Tọa bộ, Hữu bộ, Hóa Địa bộ, 
Pháp Tạng bộ, Đại Chúng bộ, Âm Quang bộ, và Kinh Lượng bộ, đều có kinh điển 
truyền thừa; nhưng cho đến ngày nay thì chỉ thấy có kinh điển của Nam Phương 
Thượng Tọa bộ là được bảo tồn trọn vẹn; gồm có 5 bộ kinh: Trưởng Bộ, Trung Bộ, 
Tương Ung Bộ, Tăng Chỉ Bộ, và Tiểu Bộ. Tất cả đều được viết bằng chữ Pali, và 
được gọi là Năm Bộ Kinh Nam Truyền (Nam Truyền Ngũ Bộ), cũng tức là Năm Bộ 
Kinh A Hàm Nam Truyền (Nam Truyền Ngũ A Hàm). 

Trong khi đó, ở phía Bắc truyền, Kinh A Hàm cũng được lưu truyền, nhưng 
kinh bản gốc đã được viết bằng chữ Sanskrit, và nội dung kinh đã được góp nhặt từ 
các bộ A Hàm của các bộ phái để hình thành 4 bộ kinh A Hàm là Trường A Hàm, 
Trung A4 Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A Hàm: được gọi là Bốn Bộ Kinh A Hàm 
Bắc Truyền (Bắc Truyền Tứ A Hàm). Toàn bộ bốn bộ A Hàm này đã được dịch 
sang Hán ngữ tuần tự như sau: 

1) Trung A Hàm Kinh, 60 quyền, do ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào 
khoảng những năm cuối thế kỉ thứ 4 đầu thế kỉ thứ 5, tại kinh đô Kiến- khang của 
nhà Đông-Tắn, hiện được lưu giữ trong tạng Đại Chánh, quyên 1. Nguyên bộ kinh 
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này trước đó đã được ngải Đàm Ma Nan Đề dịch (gồm 59 quyền) tại kinh đô 
Trường-an của nhà Tiền-Tần (351-394), nhưng chưa được hoàn chỉnh, nay ngài 
Tăng Già Đề Bà dịch lại. Theo các bộ luận giải thích, chữ “ung ” ở đây có nghĩa 
là vừa phải, không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, tức bộ kinh này là một 
tổng tập của những kinh không dài không ngắn. Về sự truyền thừa, có thuyết nói 
kinh này do Đại Chúng bộ truyền, nhưng phân nhiều cho rằng nó đã do Tát Bà Đa 
bộ truyên. Kinh này tương đương với kinh 7rưng Bộ của hệ Nam Truyền Ngũ Bộ, 
nhưng nội dung của hai bộ kinh không hoàn toàn giống nhau: kinh ?rung A Hàm 
gồm 222 kinh, kinh Trung Bộ gồm 152 kinh, nhưng chỉ có 98 kinh của chúng là 
giống nhau; vả lại, thuận tự của các phẩm kinh cũng khác nhau. 

2) Tăng Nhất A Hàm Kính, 51 quyên, do ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch 
vào khoảng những năm cuối thế kỉ thứ 4 đầu thế kỉ thứ 5, tại kinh đô Kiến-khang 
của nhà Đông-Tắn, hiện được lưu giữ trong tạng Đại Chánh, quyền 2. Theo các bộ 
luận giải thích, chữ “Zăng nhất” ở đây có nghĩa là y theo thứ tự của các pháp số; bộ 
kinh này ghi lại các bài pháp bắt đầu bằng con số, ghi theo thứ tự từ 1 pháp cho 
đến 11 pháp, cho nên gọi là “ăng nhát” (tức là tăng lên từng số một: 1 rồi 2, rồi 3, 
v.v..). Theo sự khảo sát của các nhà học giả, trong Bồn Bộ Kinh A Hàm Bắc 
Truyền, bộ kinh này đã được hình thành sau cùng, và nội dung có mang nhiều sắc 
thái của tư tưởng đại thừa. Về sự truyền thừa, có thuyết nói kinh này do Đại Chúng 
bộ truyền, nhưng cũng có thuyết nói là do Tát Bà Đa bộ (tức Hữu bộ) truyền. 
Trong Năm Bộ Kinh A Hàm Nam Truyền thì kinh này tương đương với kinh 7ăng 
Chỉ Bộ, nhưng nội dung của hai kinh không hoàn toàn đồng nhất: kinh Tăng Nhất 
A Hàm của hệ Bắc truyền gồm có 472 kinh, kinh 7ăng Chỉ Bộ của hệ Nam truyền 
gồm có 2.203 kinh, trong đó chỉ có khoảng từ 136 đến 153 kinh của chúng là có 
nội dung tương đồng. Vả lại, theo các nhà học giả đã khảo sát, trong kinh Tăng Chỉ 
Bộ của hệ Nam truyền không hề hàm chứa tư tưởng đại thừa như trong kinh Tăng 
Nhất A Hàm của hệ Bắc truyền. 

3) Trường A Hàm Kinh, 22 quyên, do hai ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật 
Niệm dịch vào năm 413 đời Diêu-Tần, hiện được lưu giữ trong tạng Đại Chánh, 
quyền 1. Chữ “/rưởng ” ở đây, theo các bộ luận giải thích, có ba ý nghĩa: đó là sự 
tổng tập của các kinh dài; đó là các kinh đả phá ngoại đạo; và đó là sự tồn tại lâu 
dài bất tuyệt. Về sự truyền thừa, có thuyết nói rằng, kinh này đã do Đại Chúng bộ 
truyền; có thuyết nói do Hóa Địa bộ truyền; lại có thuyết nói do Pháp Tạng bộ 
truyền. Kinh này tương đương với kinh 7zưởng Bộ của hệ Nam Truyền Ngũ Bộ, 
nhưng nội dung không hoàn toàn giống nhau: 7rường A Hàm Kinh gồm 30 kinh, 
Trưởng Bộ Kinh có 34 kinh, trong đó chỉ có 6 kinh trong Trường A Hàm có nội 
dung tương đương rõ rệt với 10 kinh trong Trưởng Bỏ, các kinh khác còn lại thì 
không nhất trí với nhau; vả lại, kinh 7hể Kí trong phần chót của Trường A Hàm 
thì hoàn toàn không có trong Trưởng Bộ. 
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4) Tạp A Hàm Kinh, 50 quyên, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào thời Lưu- 
Tống, hiện được lưu giữ trong tạng Đại Chánh, quyền 2. Theo các bộ luận giải 
thích, chữ “ap” ở đây nghĩa là lộn xộn, không thông nhất, không chuyên đề. Nội 
dung của kinh này thâu tóm tất cả giáo thuyết của Phật dành cho đủ loại đối tượng: 
tì kheo, tì kheo m1, cư sĩ nam nữ, thiên tử, thiên nữ v.v...; giáo pháp đủ loại như tứ 
đề, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên v.v..., lại có cả những pháp môn về thiền 
định; văn cú của kinh cũng dải ngắn lộn xộn, không theo một thê loại nhất định 
nào. Về sự truyền thừa, có thuyết nói kinh này do Đại Chúng bộ truyền, có thuyết 
nói do Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ truyền. Kinh Tạp A Hàm này gồm 1.362 kinh, 
tương đương với kinh 7ương Ưng Bộ (gồm 2.858 kinh) của Tạng Kinh Nam 
Truyền. Nó là bộ kinh lớn nhất trong Bồn Bộ Kinh A Hàm Hán tạng, và theo công 
trình nghiên cứu của các nhà học giả, đó cũng là bộ kinh được hình thành sớm 
nhất; vì vậy, nó gìn giữ được cái phong mạo của Phật giáo Nguyên thỉ. Ngoài bản 
Hán dịch của ngài Cầu Na Bạt Đà La mang tên 74p A Hàm Kinh, vừa nêu trên, còn 
có hai bản dịch khác cũng mang tên Tạp A Hàm Kinh, nhưng số quyền ít hơn, và 
tên người dịch bị thất truyền. 


BÓN CÁCH THÀNH TỰU CHÚNG SINH (/ứ tất đàn) 

Chữ Phạn “24: đàn ” được người Hoa dịch ý là “hành w”, tức là tùy từng đối 
tượng khác nhau mà đức Phật dùng các cách thức giáo hóa khác nhau để làm cho 
chúng sinh nhập vào tri kiến Phật. Một cách tổng quát, có bốn cách thức như vậy, 
gọi là “# tất đàn”: 

1. Thế giới tất đàn. Đôi với đối tượng chung là chúng sinh trong khắp thế gian, 
đức Phật đã tùy thuận thế gian mà dùng các tư tưởng, ngôn ngữ, quan niệm v.v... 
của thế gian mà thuyết pháp, khiến cho hạng phàm phu vui mừng tiếp nhận, từ đó 
mà có được chánh trí. 

2. Các các vị nhân tất đàn. Đức Phật ứng theo căn cơ và năng lực của từng 
người cá biệt mà nói giáo pháp thực tiễn, thích hợp, làm cho họ sinh khởi căn lành. 

3. Đối trị tất đàn. Đức Phật tùy từng loại phiền não (hoặc tham, hoặc sân, hoặc 
si, v.v...) của chúng sinh mà dùng cách đặc biệt để đối trị, giống như tùy từng 
chứng bệnh mà cho thuốc chữa trị. 

4. Đệ nhất nghĩa tắt đàn. Đỗi với người căn cơ thượng thừa, đức Phật dứt bỏ 
tất cả nghị luận, ngữ ngôn, dùng giáo pháp đệ nhất nghĩa đưa thăng đối tượng vào 
lí thể chân thật của vạn pháp. 


BÓN CÁCH THU PHỤC (/ứ nhiếp pháp) 

“Nhiếp” là thu phục người; và “nhiếp pháp ” là cách thức tiếp xúc, cư xử với 
người, làm thế nào cho người ta đến với mình bằng tình thân thiện và lòng tin 
tưởng. Nếu cuộc sống xã hội được hoàn toàn an lạc thì sự có mặt của hành giả chắc 
hắn là không cần thiết. Nhưng cuộc sống lại đầy dẫy thương đau, oan nghiệt, nghi 
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kị, hận thù, giả trá, cho nên sự có mặt của hành giả trong cuộc đời thật là quan 
trọng với trách nhiệm giúp xoa dịu đau thương, đánh tan nghĩ kỊ, điều chỉnh giả trá, 
hóa giải oan nghiệt, và xóa bỏ hận thù. Đã vậy, muốn cho tiếng nói của mình được 
hữu hiệu, chương trình của mình được tin nhận, cũng như muôn có được sự cộng 
tác của mọi người, hành giả trước tiên phải lẫy được lòng thân ái và sự tín nhiệm 
của mọi người đối với mình; làm sao cho sự hiện diện của mình luôn luôn là cánh 
hoa tươi mát cho toàn thể mọi người. Bốn phương pháp thu phục nhân tâm sau đây 
sẽ giúp ích rất nhiều cho hành giả trong việc xử thê. 

1. Bồ thí 

“Bồ thí” là chia sớt, giúp đỡ người bằng tài vật hoặc bằng ý kiến, lời khuyên, 
thì giờ, khả năng, tâm lực, hay giáo pháp. 

2. Ái ngữ 

“Ái ngữ” là lời nói ôn hòa, thành thật và thân thiết. Lời nói như thế là phải phát 
xuất từ tình thương và sự hiểu biết; vì có tình thương thì lời nói mới êm dịu, thành 
thật, và có hiểu biết thì lời nói mới thích hợp cho từng người, từng lúc và từng 
hoàn cảnh. 

3. Lợt hành 

“Lợi hành ” là làm bắt cứ việc gì có thể giúp ích cho người thăng tiến trong đời 
sông tỉnh thần và vật chất. 

4. Đông sự 

“Đồng sự” là quan tâm đến công việc của người và cùng giúp một tay với họ 
để hoàn tất công việc đó. 


BÓN CÁI THÁY CHÂN CHÁNH (/# chánh kiến) 

“Chánh kiến” được đặt đứng đầu trong ám nguyên tắc hành động chân chính 
(bát chánh đạo), là một đức tánh quan trọng để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. 
Người tu học Phật, một khi đã có được “chánh kiến” thì liền dứt hết tà kiến, phá 
lưới si mê, trừ mọi tội lỗi. Rất có nhiều chỉ tiết để diễn đạt về “chánh kiến”, nhưng 
căn bản nhất là bốn cái thấy sau đây: 

1. Tất cả các pháp do nhân duyên sinh, chuyền biến sinh diệt trong từng giây 
phút, cho nên bản chất của vạn pháp là VÔ THƯỜNG. 

2. Vì vạn pháp là do nhân duyên sinh, nên sự có mặt của chúng chỉ là giả hợp 
mà có, không chắc thật, không thường còn, rốt cuộc rồi cũng hoàn không, cho nên 
bản chất của vạn pháp là KHÔNG. 

3. Tâm ý phan duyên trần cảnh, vọng tưởng phân biệt, chấp trước, tham đắm, 
bao nhiêu phiền não khởi sinh, trói buộc, bức não; lại luôn luôn lo buồn, SỢ SỆt về 
những khổ đau của sinh già bệnh chết, cho nên bản chất của đời sống con người là 
KHỔ. 

4. Con người có ý thức nên biết sự vật, rồi tưởng răng mình là chủ tế, cho mình 
có cái “zgã” (ngã) chân thật, và có những sự vật “?h„óc về mình ” (ngã sở hữu). 
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Sự thật thì cái thân này là do bốn đại giả hợp mà thành, tâm ý cũng do nhân duyên 
hòa hợp mà có, nói chung là con người vôn do nắm uẫn nhóm họp làm thành, 
không chân thật, không có cái ngã thể thường nhất bắt biến, cho nên không có cái 
gì gọi là “ngã”, hay nói cách khác, bản chất của con người là VÔ NGÃ. 

Người tu học Phật nhận chân được vạn pháp trong vũ trụ (kế cả con người) đều 
là vô thường, đều là không, đều là khổ, đều là vô ngã. đó là “chánh kiến °. 


BÓN CHÂẦU (/ứ châu - tứ đại châu) 

Theo thế giới quan của người Ẩn-độ thời cô đại, trong vũ trụ có vô lượng vô 
số thế giới. Thế giới là một đơn vị (gọi là “2n: thể giới”), gồm có núi Tu-di ở 
trung tâm, bao chung quanh có 9 núi, 8 biển, mặt trời, mặt trăng, sao, và 4 châu 
thiên hạ. 

Từ trung tâm núi Tu-di, chia ra bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, mỗi phương 
có một châu, đều là nơi cư trú của loài người. 

1. Châu ở phương Đông có tên là Thắng-thân (Đông Thắng-thân châu), địa 
hình giống như một nửa mặt trăng, khuôn mặt của người ta cũng giống như vậy. Vì 
loài người ở đây có thân hình thù thắng, nên châu ấy được gọi là “hắng-thân 
châu ”. Điểm đặc biệt của châu này là rất rộng, rất lớn, vô cùng kì diệu. 

2. Châu ở phương Nam có tên là Thiệm-bộ (Nam Thiệm-bộ châu — cũng gọi là 
Diêm-phù-đê), địa hình trông giống như cái thùng xe, khuôn mặt người ta cũng 
giống như vậy. Vì ở châu này đặc biệt có nhiều cây thiệm-bộ (cây bổ-đảo), nên gọi 
là “Thiệm-bộ châu”. Loài người ở châu này mạnh mẽ, có trí nhớ tốt, có thể tạo 
nghiệp ác, mà cũng có thể tu hành phạm hạnh, có Phật ra đời để cứu độ; đó là 
những điểm đặc biệt của châu này hơn cả ba châu kia. 

3. Châu ở phương Táy có tên là Ngưu-hóa (Tây Ngưu-hóa châu), địa hình 
giống như mặt trăng tròn, khuôn mặt người ta cũng giống như vậy. Vì ở châu này 
loài người dùng trâu trong việc mậu dịch, nên gọi là “Wgưu-hóa châu”. Đặc điểm 
của châu này là có nhiều trâu, nhiều dê, nhiều châu ngọc. 

4. Châu ở phương Bắc có tên là Câu-lự (Bắc Câu-lự châu), địa hình bằng 
thẳng, giống như hồ nước, khuôn mặt người ta cũng giống như vậy. Loài người ở 
châu này có đời sống sung sướng, tốt đẹp hơn hết so với ba châu kia, nên gọi là 
“Câu-lự châu ”. Người ở châu này có quả báo tốt đẹp, hưởng nhiều thú vui, ít có 
sự khổ, sông lâu ngàn tuổi; nhưng vì nơi đây không có Phật pháp, nên con người 
không biết tu hành đề Ø1eO trồng thiện căn, thọ mạng hết liền bị đọa lạc, cho nên 
châu này là một trong ám nạn (bát nạn) đôi với người tu hành. 


BÓN CHƯỚNG NGẠI (tứ chướng) 
Đây là những điều làm chướng ngại khiến không thấy được chánh đạo, hoặc 
không chứng được quả vị Vô-thượng Bỏ-đè. 
A. Bản sự chướng ngại ngăn che chánh đạo: 
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1. Hoặc (hoặc chướng). Hoặc tức là phiền não. Chúng sinh bị các thứ hoặc như 
tham dục, sân nhuế, si mê v.v... làm cho mờ tối căn tánh, không thấy được chánh 
đạo. 

2. Nghiệp (nghiệp chướng). Nghiệp tức là hành động. Chúng sinh thường 
không làm các việc lành, mà thường làm các việc xấu ác hại mình hại người; vì 
tánh bất thiện ấy không thấy được chánh đạo. 

3. Báo (báo chướng). Chúng sinh do phiền não sai sử khiến tạo nghiệp nhân 
xấu ác, phải chiêu cảm quả báo đau khổ nơi các cảnh giới súc sinh, ngạ qui, địa 
ngục, không có cơ hội được nghe chánh đạo. 

4. Kiến (kiến chướng). Chúng sinh đầy dẫy tà kiến, chấp trước, cho nên chỉ làm 
toàn chuyện sai quây, không biết gì đến chánh đạo. 

B. Bón hạng người không thê chứng được quả Phát: 

1. Nhất xiển đề (xiến: đề bắt tín chướng). Nhất xiên đề là hạng người đã đoạn 
mất căn lành. Người nhất xiển đề không tin nhân quả thiện ác, phi báng chánh 
pháp, Tam Bảo; như thế là đoạn mất thiện căn, bị chướng ngại trên đường tiến đến 
quả vị Vô-thượng Bồ-đề, tức là không thể thành Phật. 

2. Ngoại đạo (ngoại đạo trước ngã chướng). Ngoại đạo học theo tà giáo, vọng 
tưởng chấp trước, cho rằng có cái ngã chân thật, từ đó mà làm điều sai quấy, gây 
nhiều tội lỗi, không thấy được chánh đạo, không biết tu hành để tiến đến thành 
Phật. 

3. Thanh-văn (Thanh-văn úy khổ chướng). Các hành giả Thanh-văn thừa, vì 
nhàm chán, sợ hãi cái khổ sinh tử ở thế gian, mà chỉ muôn sớm nhập niết bàn, 
không có tâm nguyện thành Phật, nên không thể thành Phật. 

4. Duyên-giác (Duyên-giác xả tâm chướng). Các hành giả Duyên-giác thừa bỏ 
mất tâm đại bi, tâm lợi tha, chỉ muốn riêng mình chứng nhập cảnh giới vô dư niết 
bàn. Vì không có tâm nguyện thành Phật nên không thể thành Phật. 

Bốn hạng người trên vì bị các lỗi lầm ấy chướng ngại, che khuất, làm cho 
không thấy được pháp tánh Như Lai, nên không thể chứng đạt quả vị Bồ-đề Vô- 
thượng. Chỉ có các hành giả Bồ-fát thừa, vì dứt bỏ được các thứ chướng ngại kia, 
thấy được pháp tánh, cho nên nhất định sẽ thành Phật. 


BÓN ĐIÊU KHÔNG THẺ ĐƯỢC (/ứ bất khá đắc) 
Chúng sinh ở thế gian có bốn điều không thể nào đạt thành như ý muốn: 
1. Không thể nào fré mãi. 
2. Không thê nào không bệnh hoạn. 
3. Không thể nào không già. 
4. Không thể nào không chữ. 


59 


BÓN ĐIÊU KIỆN (/ứ duyên ) 

Theo luật duyên sinh thì bất cứ một sự vật nào trong vũ trụ cũng đều do nhiều 
sự vật khác hợp lại sinh ra. Những sự vật khác đó gọi là “DUYÊN”-— nghĩa là điều 
kiện. Theo Duy Thức Học thì có bốn loại điều kiện tất cả: 

1. Nhân duyên, là điều kiện chính, là chủng tử, là cái nhân để sinh ra một vật. 
Hạt lúa là điều kiện chính để sinh ra cây lúa; chánh niệm là điều kiện chính để phát 
sinh trí tuệ, v.v... 

2. Tăng thượng duyên, là điều kiện phụ giúp. Dù hạt lúa là điều kiện chính, 
nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất và đầy đủ, vì nếu chỉ một mình nó 
không thôi, cũng không thể làm nấy sinh ra cây lúa, mà phải nhờ đến nhiều điều 
kiện khác như đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời, sức người, sức vật, máy móc 

v.... những thứ này là /ăng fhượng duyên của hạt lúa. Những điều kiện phụ giúp 
này cũng có /huận và có nghịch, cho nên chúng có thể phân làm hai loại: những 
điều kiện giúp cho điều kiện chính phát sinh và tiến triển cho đến khi có được 
thành quả mĩ mãn, thì gọi là “guận tăng thượng duyên”: ngược lại, những điều 
kiện đe dọa, ngăn cản, phá hoại, làm cho hạt giống không thê phát sinh được, thì 
gọi là “nghịch tăng thượng duyên”. Có điều nên chú ý, không phải lúc nào thuận 
tăng thượng duyên cũng là tốt và nghịch tăng thượng duyên cũng là xấu, mà cũng 
có trường hợp ngược lại. Nếu có những điều kiện thuận lợi nào đó đã giúp cho một 
tâm niệm độc ác phát sinh thành hành động gây đau khổ thì đó là những /huận tăng 
thượng duyên xâu; trái lại, khi một ý tưởng xâu vừa khởi lên mà người tu học biết 
dùng những phương pháp hữu hiệu dập tắt liền, không để cho phát hiện thành hành 
động, thì đó là những nghịch tăng thượng duyên tốt. 

3. Sở duyên duyên, là điều kiện đối tượng của nhận thức. Danh từ “sở duyên 
duyên” gồm có hai danh từ nhập lại: “sở đuyên” và “duyên ”. “Sở duyên” nghĩa là 
đối tượng của nhận thức; và “duyên” nghĩa là điêu kiện. Duy Thức Học nói, “nhận 
thức luôn luôn bao gỗm chủ thể nhận thức và đổi tượng nhận thức ”. Biết thì không 
thể biết suông, mà phải là biết cái gì; nhận thức luôn luôn phải là nhận thức một 
đối tượng, cho nên, không có đối tượng thì không có nhận thức. Vì vậy, sở duyên 
là điều kiện thiết yêu cho thức, tức là điều kiện thiết yếu đề vạn pháp có mặt. 

4. Đẳng vô gián duyên, là điều kiện tiếp nối liên tục, không gián đoạn của vạn 
pháp. Trong dòng sống của vạn pháp cần có sự liên tục, nếu gián đoạn thì sẽ không 
có gì được hình thành cả. Nếu tôi của phút thứ nhất mà không có tôi của giây thứ 
hai tiếp nối thì sẽ không còn gì là tôi cả! Vì vậy, đẳng vô gián cũng là một điều 
kiện vô cùng quan trọng cho sự hiện hữu của sự vật. 

Bắn điều kiện trên đây đã hợp lại mà làm nên sự vật. Chúng chính là nội dung 
của đạo lí “Duyên Sinh”, theo đó, vạn pháp trong vũ trụ, không có sự vật nào có 
thể tự mình sinh ra, không có tự ngã riêng biệt, cũng không thể tồn tại một mình. 
Sự sinh thành và hoại diệt của một sự vật luôn luôn tùy thuộc vào sự sinh thành và 
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hoại diệt của vạn pháp; vì vậy, Duy Thức Học nói, /# fính của vạn pháp là y tha 
khởi. (Xin xem lại mục “Ba Tự Tĩnh” ở trước.) 


BÓN ĐỨC (ứ đức) 

Đây là bốn đức tính của pháp thân Như Lai. 

1. Thường. Thê tánh của pháp thân Như Lai là thường trú, vĩnh viễn không dời 
đôi, không biến cải, cho nên nói là “thường ”. 

2. Lạc. Pháp thân Như Lai vĩnh viễn xa lìa mọi sự đau khổ, an trú trong cái vui 
tịch tĩnh của cảnh giới niết bàn, cho nên nói là “Jøc”. 

3. Ngã. Pháp thân Như Lai tự tại vô ngại, không bị ràng buộc bởi hai thứ vọng 
chấp hữu ngã và vô ngã, không bị các pháp hữu vi chi phối, cuốn trôi vào dòng 
sinh tử, cho nên nói là “wgã”. 

4.Tịnh. Pháp thân Như Lai xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, lắng trong thanh tịnh, cho 
nên nói là “nh”. 


BÓN ĐỨC VÔ ÚY (/ứ vô úy, hay tứ vô sở úy) 

Bốn đức vô úy tức là 4 đức tự tin, đũng mãnh, không sợ sệt. Nhờ 4 đức tính này 
mà công việc giáo hóa chúng sinh trở nên dễ dàng, không trở ngại. Có 4 đức vô úy 
của Phật và 4 đức vô úy của Bô-tát. 

A. Bồn đức vô úy của Phát: 

1) Có trí biết rõ tất cả không sợ sệt: Phật biết rõ tắt cả các pháp, luôn luôn trụ 
nơi chánh kiến, rất tự tin, không gì làm cho khuất phục, không gì làm cho sợ sệt. 

2) Dứt tuyệt các phiền não không sợ sệt: Phật đã hoàn toàn đứt trừ tất cả mọi 
loại phiền não, không một thứ chướng nạn nào có thê làm cho sợ sệt. 

3) Vạch rố những thứ làm chướng ngại cho đạo không sợ sệt: Phật chỉ rõ các 
phương pháp tu tập để vượt qua những chướng ngại, đối với bất cứ lời cật vấn nào 
cũng không làm cho sợ sệt. 

4) Vạch rõ cách diệt khổ không sợ sệt: Phật chỉ bày cặn kẽ con đường dứt 
tuyệt khổ đau mà không gì làm cho sợ sệt. 

B. Bồn đức vô úy của Bồ-tát: 

1) Nắm giữ tất cả không sợ sệt: Bồ-tát luôn luôn nhớ đến giáo pháp, thọ trì 
không xao lãng, cho nên khi thuyết pháp trước đại chúng, lòng rất tự tin về những 
nghĩa lí nói ra, không có gì làm cho sợ sệt. 

2) Biết rõ căn tánh không sợ sệt: Bồ-tát biết rõ căn tánh của chúng sinh, tùy 
theo sáng suốt hay tối tăm mà hướng dẫn cho thích hợp, cho nên lòng rất tự tin, 
không øì làm cho sợ sệt. 

3) Ủng đáp không sợ sệt: Đỗi với tất cả những câu hỏi của mọi người, Bồ-tát 
khéo léo giải đáp đúng như chánh pháp, không gì làm cho sợ sệt. 
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4) Giải tỏa nghỉ nan không sợ sệt: Bồ-tát lắng nghe tất cả những lời vấn nạn 
của mọi người, rôi theo như chánh pháp mà giảng giải cho từng trường hợp, làm 
cho mọi nghi nan đêu được giải tỏa, sau đó lại thuyêt pháp giáo hóa, không gì làm 
cho sợ sệt. 


BÓN GIA HẠNH (7# gia hạnh) 


(Xin xem mục “Bồn Thiện Căn ” ở dưới. ) 


BÓN HƯỚNG BÓN QUÁ (ứ hướng tứ quả) 

Bốn quả vị Thanh-văn (xin xem mục “Bốn Quả Vị Thanh Văn” ở sau), mỗi quả có hai 
giai đoạn: giai đoạn fu tập hướng tới, gọi là “hướng”: và giai đoạn chứng đắc, gọi 
là “quđ”. Theo đó, bốn quả Thanh-văn gồm có bốn Hướng và bốn Quả như sau: 
Dự-lưu-hướng, Dự-lưu-quả; Nhất-lai-hướng, Nhất-lai- -quả; Bất-hoàn-hướng, Bất- 
hoàn-quả; A-la-hán-hướng, A-la-hán-quả. Như vậy, mỗi quả Thanh-văn là một đôi, 
gồm hai hạng hành giả; và bốn quả Thanh-văn là bốn đôi, gồm tám hạng hành giả; 
do đó, bốn hướng bốn quả cũng gọi là “bốn đôi tám hạng” (tứ song bát bồi). 


BÓN HỮU (/ứ hữu) 

Tất cả các loài hữu tình trong ba cõi (hay sáu đường) đều luân chuyền trong 
vòng luân hỏi sinh tử, sinh rồi chết, chết rồi lại sinh, trải qua bốn giai đoạn — mà 
thuật ngữ Phật học gọi là “bốn hữu” (chữ “wZu” nghĩa là sự hiện hữu): tử hữu, 
trung hữu, sinh hữu, và bản hữu. Ở đây xin lấy con người làm ví dụ để giải thích về 
bốn giai đoạn chuyền sinh này: 

1) Tứ hữu: Con người do nghiệp lực đời trước chiêu cảm mà nhận lẫy quả báo 
là cái thân ở đời này. Đời trước người ấy sông trọn một đời rồi xả bỏ thân mạng, 
thì cái khoảng sát na cuối cùng của đời sông (tức phút lâm chung), giai đoạn đó 
được gọi là “? hữu ”. 

2) Trung hữu: cũng gọi là “rung ấm”, chỉ cho giai đoạn từ sau khi xả bỏ thân 
mạng ở đời trước cho đến khi đủ duyên để đầu thai ở đời này. Theo chủ trương của 
luận Câu Xá và Hữu bộ, trong giai đoạn này có sự hiện hữu của một sắc thân, gọi 
là thân trung hữu (hay thân trung ám). Thân này lớn cỡ con nít năm, sáu tuổi, có 
đủ sáu căn, do thứ sắc chất cực vi tế cầu thành, nên nhục nhãn không thấy được, 
chỉ có thiên nhãn và những hữu tình cùng ở giai đoạn trung hữu đó mới thấy được. 
Về thời gian tồn tại của thân trung hữu này, có bốn thuyết khác nhau: các luận sư 
Tì bà Sa cho rằng, sau khi chết liền đi đầu thai, nên nó chỉ tồn tại trong khoảnh 
khắc; luận sư Thế Hữu cho rằng, nó tồn tại lâu nhất là 7 ngày; luận sư Thiết Ma 
Đạt Đa cho rằng, nó có thể tồn tại lâu nhất là 7 lần 7 ngày (tức 49 ngày); luận sư 
Pháp Cứu thì cho rằng, vì tùy theo nghiệp lực thúc đây đi thọ sinh mạnh hay yếu, 
mà thời gian tồn tại của thân trung ấm không có hạn kì nhất định. Đại Chúng bộ, 
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Hóa Địa bộ, Thuyết Xuất Thế bộ và Kê Dận bộ thì không thừa nhận có thân trung 
hữu này. 

3) Sinh hữu: Khi nhân duyên đầu thai đã thành thục, nghiệp thức liền xả bỏ 
thân trung hữu để thác sinh vào thai mẹ; khoảng sát na đầu tiên nhập thai ấy là giai 
đoạn “sinh hữu ”. 

4) Bản hữu: Giai đoạn của mạng sống từ sau khi nhập thai (tức sinh hữu) cho 
đến lúc lâm chung (tức tử hữu), gọi là “bản hữu ”. Thân bản hữu này gồm hai giai 
đoạn: ở trong bào thai và ra khỏi bào thai. 4) Giai đoạn ở trong bào thai, tuần tự 
trải qua 5 trạng thái: - trong 7 ngày đầu thụ thai, hình tượng như một chút váng 
sữa; - trong 7 ngày thứ nhì, hình tượng như một cục máu; - trong 7 ngày thứ ba, 
hình tượng cục máu tiến triển thành thịt mềm; - trong 7 ngày thứ tư, cục thịt mềm 
tiễn triển thành thịt cứng: - từ 7 ngày thứ năm trở đi, các chỉ tiết của hình vóc dần 
dần tượng thành và phát triển cho đến khi sinh ra đời. b) Từ sau khi sinh ra đời cho 
đến lúc lâm chung, thân mạng cũng tuần tự tiến triển qua 5 hình thái: - anh hài (em 
bé từ khi sinh ra cho đến 6 tuổi); - đồng tử (trẻ em từ 7 đến 15 tuổi); - thiếu niên 
(từ 16 đến 30 tuổi); - tráng niên (từ 31 đến 40 tuổi); - lão niên (từ 41 tuổi cho đến 
lúc lâm chung). Sự phân chia tuổi tác của các giai đoạn này chỉ là đại khái mà thôi. 

Hữu tình chúng sinh từ tử hữu bước sang trung hữu, từ trung hữu bước sang 
sinh hữu, từ sinh hữu bước sang bản hữu; trong giai đoạn bản hữu nếu không biết 
tu đạo giải thoát mà vẫn ngu sỉ tạo nghiệp, thì từ bản hữu lại tiếp tục quá trình sang 
tử hữu, sang trung hữu, sang sinh hữu, sang bản hữu..., cứ như thế, vòng luân hồi 
cứ quay mãi, con đường sinh tử kéo dài bất tận! 


BÓN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM (/ứ niệm xứ - tứ niệm trú) 

Danh từ Phật học Hán Việt gọi 7h vực quán niệm là “niệm xứ” hay “niệm 
trú”. Niệm là có ý thức, để tâm tới, thuật ngữ thiền học gọi là quán niệm. Xứ là 
chỗ, nơi, lĩnh vực, đối tượng: niệm xứ là đối tượng hay lĩnh vực quán niệm - tức là 
nơi mà hành giả để tâm tới, đặt ý thức lên đó. 7rứ nghĩa là ở, như trong từ ngữ “cư 
trú”, “an trú”; niệm trú là duy trì ý thức trên đôi tượng quán niệm - tức là quán 
chiếu đối tượng trên ngay đỗi tượng đó. 

Tu tập phép quán niệm này, muốn được thành công mĩ mãn, phải trải qua hai 
giai đoạn: giai đoạn căn bản, quán chiếu tướng riêng của từng lĩnh vực (biệr tƯỚNgS 
niệm írú); và giai đoạn dung thông, cùng lúc quán chiếu tướng chung của cả bốn 
lĩnh vực ( tổng tướng niệm trú). 

A. Giai đoạn căn bản: 

1. Quán niệm rằng £hân thể là không trong sạch (quán thân bắt tịnh). Hành 
giả hãy quán niệm rằng, thân thể là xác thịt do cha mẹ sinh ra. Tắt cả những gì làm 
nên và chứa đựng trong thân thể (như da, thịt, máu, mủ, phân, nước tiểu V.V...) đều 
dơ bần, hôi hám, không có thứ gì là trong sạch. 


63 


2. Quán niệm rằng mợi cảm thọ đều là đau khổ (quán thọ thị khổ). Hành giả 
hãy quán niệm rằng, dù cảm thọ có vui có khổ, nhưng ở thế gian không bao giờ có 
cái vui chân thật, còn cái khổ thì đầy dẫy. Nếu có cái vui thì cũng chỉ là tạm bợ, và 
chỉ là cái khổ trá hình; rốt cuộc, cái vui lại là nguyên nhân của cái khổ. Bởi vậy, tất 
cả mọi cảm thọ đều chỉ là đau khổ. Có chỗ cũng giải thích “?bọ thị khổ” là có nhận 
lãnh là có đau khổ. Trước tiên là nhận lãnh cái thân này, cái tâm này; sau đó là 
nhận lãnh các thứ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc thang, mọi thứ vật dụng, rồi nào là 
sắc, thanh, hương, vỊ, xúc, v.v..., tất cả những øì ta thọ nhận trong đời sống đều là 
nguồn gốc sinh ra đau khô. 

3. Quán niệm rằng fâm ý là vô thường (quán tâm vô thường). Hành giả hãy 
quán niệm răng, tâm ý luôn luôn thay đổi, từng phút từng giây, không bao giờ 
ngưng nghỉ. Không có một ý nghĩ, một trạng thái tâm lí nào là bền vững, chắc 
chắn. 

4. Quán niệm rằng vạn pháp là vô ngã (quán pháp vô ngã). Hành giả hãy quán 
niệm rằng, vạn pháp ở thế gian đều do nhân duyên hòa hợp mà làm nên, không vật 
gì có bản tính độc lập, chân thật. 

Mục đích của phương pháp quán niệm như trên là để hành giả tự cảnh giác trên 
đường tu tập. Khi đã thấy rõ thân thể là dơ nhóp thì hành giả sẽ nhàm chán nhục 
dục, sẽ diệt được những ham muốn thể xác, không đề mình bị lôi cuốn bởi những 
quyền rũ của ái dục. Khi đã thấy rõ được fát cả mọi cảm thọ, mọi cái thọ nhận đều 
là đau khổ thì hành giả không còn để cho mình bị tham đắm vào những thú vui 
thường tục, những nghiện ngập trác táng, những nhu cầu quá độ hay vô ích chỉ 
nhằm thỏa mãn lòng tham. Khi đã thấy rõ âm ý là vô thưởng thì hành giả có thể 
tùy từng trường hợp, từng hoàn cảnh mà đối trị với những vọng tưởng, những tà 
niệm của chính mình; hoặc có thể giữ được tâm bình thản trước những oan nghịch, 
những phản trắc của tình đời. Khi đã thấy rõ các pháp là vô ngã thì hành giả đã mở 
được con mắt tuệ cho chính mình, một niệm tham cũng không còn, tâm chấp trước 
cũng tiêu mất. 

B. Giai đoạn dung thông: 

Khi đã tu tập thành công giai đoạn quán niệm căn bản như trên, hành giả nên 
tiễn sang giai đoạn kế tiếp, cao sâu hơn, viên dung hơn, đó là, khi quán niệm về 
một lĩnh vực, thì đồng thời cũng quán niệm để thấy rõ, trong một lĩnh vực đã có 
hàm chứa cả bốn lĩnh vực. Khi quán niệm về /hân rhể thì thấy thân thể là bất tịnh, 
mà đồng thời cũng là đau khổ, vô thường, vô ngã; cảm thọ, tâm ý và vạn pháp 
cũng vậy. Khi quán niệm 7â: ý là vô thường, thì thân thể, cảm thọ và vạn pháp 
cũng đều là vô thường. 

Mặt khác, công phu quán chiếu — và quán chiếu càng sâu sắc — sẽ đem lại cho 
hành giả những cái thấy sáng tỏ hơn nhiều về thực tại; như quán chiếu về /hân thể 
chăng hạn, hành giả sẽ thấy được những sự bắt tịnh của thân thể mà đồng thời cũng 
thấy được cả những mâu nhiệm của thân thể; đối với cảm thọ, tâm ý v.v... cũng 
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vậy. Cuộc sông có mặt tiêu cực nhưng cũng có mặt tích cực; có khổ đau nhưng 
cũng có hạnh phúc; có những thọ nhận vô ích, tội lỗi, nhưng cũng có những thọ 
nhận hữu ích, tốt đẹp. 

Đây là phương pháp quán niệm theo tỉnh thần kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm 
(Niệm Xứ Kinh). Phương pháp của kinh này là quán chiếu fhân thể, cảm thọ, tâm 
thức và đổi tượng của tâm thức (tức là “pháp ”) với tỉnh thần không chán ghét mà 
cũng không ham thích, không xa lánh cũng không vỗ vập, không đè nén cũng 
không buông trôi. Cứ quán sát mà đừng đặt sẵn một định kiến nào, đừng tỏ một 
thái độ nào. Hãy cứ quán chiếu, và quán chiếu thật sâu sắc thì tự tính của vạn pháp 
tự nhiên sẽ hiển bày, và hành giả sẽ đạt được những cái thấy thật là mâu nhiệm về 
sự sống. 

1. Quán niệm thân thể nơi thân thể. 

Quán niệm thân thể nơi thân thể là quán sát để có ý thức rõ rệt về mọi tư thế, 
trạng thái và hành động của chính thân thể mình. Hành giả luôn luôn có ý thức rõ 
rệt về hơi thở ra, hơi thở vảo, hơi thở dài và hơi thở ngắn của mình. Hành giả biết 
rõ là mình đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm. Hành giả biết rõ là mình 
đang ở đâu, làm gì, lúc nào. Những hành động của mình là có mục đích hay không 
có mục đích. Đặc biệt lúc thiền tọa, hành giả có thể quán chiếu để thấy rõ những 
yếu tố cấu tạo nên thân thể mình: yếu tố răn chắc (thịt, XưƠng V.V...); yếu tố iu 
nhuận (nước, máu v.v...); yêu tô viêm nhiệt (sức nóng); và yếu tô chuyển động (hơi 
thở). Hành giả cũng quán chiếu để thấy rõ từng bộ phận và các chất chứa đựng 
trong thân thê mình, như da, thịt, xương, đầu, tóc, tay, chân, tim, phối, máu, phân, 
nước tiểu, v.v... Hành giả cũng quán sát để thấy được quá trình sinh khởi, tồn tại và 
hủy diệt của từng tế bào trong cơ thể cũng như của toàn vẹn thân thể mình. Hành 
giả lại quán tưởng đến thân thể mình sau khi chết, máu khô thịt rửa, còn lại bộ 
Xương trăng trong lòng đất lạnh. Hoặc giả bộ xương ấy cũng có thể năm trơ vơ trên 
mặt đất, còn nguyên vẹn hay rã rời nằm rải rác đó đây, từ lúc còn rắn chắc cho đến 
khi hoàn toàn mục nát trộn lẫn với đất đá cỏ cây. Hành giả cũng lại quán niệm để 
thấy được rằng da thịt này, bộ xương nảy, thân thể này chính thật là ta, nhưng cũng 
không phải là ta. Thân thể ta là hình hài này nhưng cũng không phải chỉ giới hạn, 
cục bộ và đơn độc trong hình hài này, mà ở đâu đâu cũng có thân thể ta: nơi ngọn 
cỏ, cành cây, rừng núi, sông hồ, chim muông. tinh tú...; ngược lại, tất cả những thứ 
ấy cũng hiện diện đầy đủ trong thân thể ta. — Ta chính là sự sống vĩnh cửu của vũ 
trụ, mà thân thể này chỉ là một phần rất nhỏ của ta. 

2. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ. 

Cảm thọ là những cảm giác phát sinh khi sáu giác quan tiếp xúc với đôi tượng 
của chúng. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là thường trực nhận diện mọi cảm giác 
phát sinh trong ta. Một cảnh tượng đẹp làm cho ta cảm thấy thích thú; một cảnh 
tượng bạo ác làm cho ta sợ hãi; một âm thanh êm dịu hay chát chúa; một giọng nói 
ngọt ngào hay khó chịu; một mùi thơm của hoa; một vị ngọt của thức ăn; sự nóng 
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bức hay giá lạnh của thời tiết; sự ngứa ngáy do muỗi đốt; sự đau nhức của vết 
thương; một ý kiến hay làm cho ta khoan khoái; một tư tưởng xấu làm cho ta hỗ 
thẹn v.v... Tất cả những cảm thọ ấy, dù vui hay buôn, khoái lạc hay đau khổ, về vật 
chất hay tinh thần, khi chúng vừa phát sinh thì hành giả biết rõ là chúng vừa phát 
sinh; chúng đang còn đó thì biết rõ là chúng đang còn đó; khi chúng đã tiêu mất thì 
biết rõ là chúng đã tiêu mắt; ngay cả khi không có một cảm thọ nào có mặt thì hành 
giả cũng biết rõ là không có một cảm thọ nào đang có mặt trong ta. Trong khi thiền 
tọa, hành giả có thể quán niệm đề thấy rõ nỗi đau khổ, buồn phiền mà mọi người 
chung quanh ta đang chịu đựng. Những nỗi khổ đau ấy hoặc là về vật chất, hoặc là 
về tinh thần, và gây ra do bệnh tật, đói khát, bất an, tham lam, thù hận, chiến tranh, 
ngu muội v.v... Hành giả cũng có thể quán tưởng đến một xã hội an lạc, trong đó 
mọi người được sống thanh bình, vì ai cũng hiểu biết, thương yêu và hòa thuận. 
Hành giả cũng có thể quán chiếu để thấy rõ tất cả những cảm thọ như vậy ở cả 
trong đời sông của muôn loài: gia súc, câm thú, cá tôm, rong rêu, hoa cỏ, núi rừng 
V.V... 

3. Quán niệm tâm thức nơi tâm thức. 

Tâm thức là tiễng dùng để chỉ chung cho các hoạt động phi sinh lí, phi vật chất, 
là các hiện tượng tâm lí như ý tưởng, suy nghĩ, tưởng tượng, phân biệt, hồi ức 

v... Quán niệm tâm thức nơi tâm thức là thường trực quán sát để nhận diện mọi 

hiện tượng tâm lí phát sinh trong ta. Khi một ý nghĩ hoặc tốt hoặc xấu vừa phát 
sinh, hành giả nhận biết ngay răng nó vừa phát sinh. Khi trong tâm có ý niệm tham 
dục thì hành giả biết rõ răng mình đang có ý niệm tham dục. Khi trong tâm có ý 
niệm sân hận, oán thù hay bực bội thì hành giả biết rõ rằng mình đang có ý niệm 
sân hận, oán thù hay bực bội. Khi trong tâm không có các ý niệm tham dục, sân 
hận, oán thù hay bực bội thì hành giả cũng biết rõ ràng như vậy. Khi lòng mình 
đang mê loạn, không tỉnh táo thì hành giả biết rõ rằng lòng mình đang mê loạn, 
không tỉnh táo. Khi tâm mình đang định tĩnh, sáng suốt, hành giả biết rõ ràng là 
tâm mình đang định tĩnh, sáng suốt. Khi có tâm khoan dung, từ ái, hòa thuận, hành 
giả biết rõ tâm mình đang như vậy. Khi có tâm kiêu mạn, nghi ngờ, ganh ghét, hồ 
thẹn, hối hận v.v..., hành giả đều biết rõ ràng là tâm mình đang như vậy. Khi tâm 
được an nhiên, thư thái, giải thoát thì hành giả có ý thức rõ rệt về tâm mình như 
vậy. Hành giả thường xuyên quán sát đề thấy rõ quá trình sinh khởi, tồn tại, chuyển 
biến và hủy diệt của các trạng thái tâm lí ấy trong tâm thức mình. Khi chúng vừa 
phát sinh thì biết là chúng vừa phát sinh; còn đang tôn tại thì biết là còn đang tồn 
tại; có biến chuyền thì biết là có biến chuyển; đã tiêu mất thì biết là đã tiêu mắt. 
Trong lúc thiền quán, hành giả có thể quán chiếu để thấy được tâm lí của người 
khác, một kẻ xấu mà ta đang để tâm thù ghét chắng hạn. Ta có chịu khó quán sát 
thì mới hiểu được rõ ràng con người mà ta thù ghét, và nhờ đó mà ta có thể hóa 
giải mọi thù ghét một cách dễ dàng. 

4. Quán niệm đối tượng của tâm thức nơi đỗi tượng của tâm thức. 
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Đối tượng của tâm thức, thường được gọi là “pháp”. Trong đạo Phật, “pháp” 
là tiếng dùng để chỉ cho mọi hiện tượng trong vũ trụ. Duy Thức Học chia mọi hiện 
tượng này thành 100 pháp, gồm trong năm loại là sức pháp (gồm mọi hiện tượng 
vật và sinh lí), âm pháp (gồm các hiện tượng tâm lí đứng về phương diện nhận 
thức), âm sở pháp (gồm các hiện tượng tâm lí vốn là thuộc tính của nhận thức), 
tâm bất tương ưng hành pháp (gồm các hiện tượng không thuộc tâm, sinh hay vật 
lí), và vô vi pháp (gồm các hiện tượng không lệ thuộc vào nhân duyên›(1). Điều này 
cho ta thấy, chắng những các hiện tượng sinh vật lí là đối tượng của tâm thức, mà 
ngay cả các hiện tượng tâm lí, các hiện tượng phi-tâm-sinh-vật-lí, và các hiện 
tượng đứng ngoài nhân duyên cũng đều là đối tượng của tâm thức. Mặt khác, Duy 
Thức Học nói rõ rằng: nhận thức luôn luôn là nhận thức một cái gì, như thế cũng 
có nghĩa là, tâm thức và đối tượng của tâm thức chỉ là một, không có đối tượng thì 
chủ thể (âm thức) cũng không có, và ngược lại, không có chủ thê thì cũng không 
có đối tượng. Rốt cuộc, tâm thức và đối tượng của tâm thức (trong đó có ứâm thức) 
cũng đều là tâm thức, và “£âm quán tâm ” là phương pháp mâu nhiệm để đạt tới tuệ 
giác. Đây không phải là điều nghiên cứu để hiểu, suy tưởng để thấy như người ta 
học một môn triết học, mà phải là nêp sông thường trực của người tu học. Khi tâm 
được định tĩnh, hành giả có thể quán niệm về nhân duyên, vô thường, vô ngã và từ 
bi, cho đến khi nào đạt được trình độ phá chấp, vô úy và đại bi của các vị Bồ- tát. 
Hành giả có thể lẫy ngay bản thân mình để quán sát về hợp thể ngũ uẩn, về tính 
chất duyên sinh, vô thường, vô ngã v.v... của hợp thể ngũ uân ây. Từ bản thân 
mình, hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẫn ấy trong vũ trụ, cho đến khi thấy rõ 
được sự tương quan và đồng nhất giữa mình và vũ trụ. Ta thấy ta trong ngòi bút, 
cuốn sách, cái bàn, cây xương rồng, ngọn xà lách, và ngược lại. Quán niệm để 
thấy rõ niềm vui của ta là của người, nỗi khổ của người là của ta. Nói tóm lại, tất 
cả “pháp môn ” đều phải là đối tượng của tâm thức mà người tu học thường xuyên 
quán chiếu để đem tâm thức thể nhập vào trong đối tượng của tâm thức — fâm thức 
và đối tượng của tâm thức là một. 


(1) Xin xem mục “Một Trăm Pháp ” ở sau. 


BÓN LOÀI (ứ sanh) 

Các kinh điển Phật giáo thường dùng chữ “bốn loài” (tứ sanh) để chỉ cho bốn 
cách thức từ đó các sinh vật được sinh ra ở thế gian: 

1. Các loài sinh vật sinh ra từ bào fhai trong bụng mẹ (thai sanh), như loài 
người, các giống thú như bò, trâu, ngựa v.v... 

2. Các loài sinh vật sinh ra từ ứng (noãn sanh), như các giống chim, rắn, rùa 
V.V... 

3. Các loài sinh vật sinh ra chỗ ẩm thấp (thấp sanh), như các giống bọ, côn 
trùng v.v... 
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4. Các loài sinh vật sinh ra bằng cách chuyển hóa (hóa sinh), như các giống 
tăm, bướm v.v... 

Người Phật tử thường xưng tán đức Phật là bậc “Đạo Sự của ba cối”, và là 
đẳng “Cha Lành của bốn loài”. Khi cứu độ chúng sinh, các vị Bồ-tát luôn luôn 
đem tình thương trải rộng một cách bình đẳng trên cả bốn loài. 


BÓN LOẠI MA (/ứ ma) 

“Ma” cũng gọi là “ác ma”, có nghĩa là giết hại, phá hoại, chướng ngại, cướp 
đoạt mạng sống, giết chết l mạng; dùng để chỉ cho những loài qui thần hung ác 
chuyên cản trở các việc lành, cũng chỉ cho tất cả những phiền não, nghi ngờ, mê 
luyến, v.v... thường nhiễu hại chúng sinh; có thể nói tóm tắt một câu: “2ø là fất cả 
các thế lực vô mình, luôn luôn tàm mọi cách ngăn trở người tu hành tiến đến 
giác ngộ giải thoát”. Kinh Phật Bồn Hạnh Tập liệt kê có 20 loại ma: ma ham 
muốn, ma không hoan hỉ, ma đói khát nóng lạnh, ma mê đắm, ma ham ngủ, ma Sợ 
sệt, ma nghi hoặc, ma sân hận, ma tranh danh đoạt lợi, ma ngu si, ma kiêu căng 
ngạo mạn, ma hại người, v.v... Luận Đại 7zí Độ cho rằng, tất cả những gì không 
phải là thật tướng của các pháp thì đều là “»z”. Nhưng, một cách tông quát, luận 
Du Già Sư Địa phân “ma” làm bốn loại: 

l1. Ma ngũ Ấm (ngũ Ấm ma). Năm uân (hay năm ấm) sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, tích tụ lại mà thành quả khổ sinh tử, che lấp chân tánh, có thể đoạt mất huệ 
mạng. 

2. Ma phiền não (phiền não ma). Trăm ngàn loại phiền não làm não loạn tâm 
thần chúng sinh, cướp đoạt huệ mạng, làm cho không thể thành tựu đạo quả giác 
ngộ. 

3. Ma chết (tử ma). Cái chết làm cho thân tứ đại phân rã, làm cho người tu 
hành không có cách nào kéo dài thời giờ để vun bồi huệ mạng. 

4. Ma trời (thiên ma). Kinh điển thường nói, thiên ma (hay thiên ma ba tuần) ở 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại là loại thần hay phá hoại chánh giáo, hay ganh ghét các bậc 
hiền thánh, hại người lương thiện, gây ra bao nhiêu sự nhiễu loạn, ngăn trở việc 
lành, làm cho người tu hành khó thành tựu được đạo nghiệp, con đường giải thoát 
bị chướng ngại. 

Ba loại ma ngũ ấm, phiên não và chết đều vốn có sẵn trong tự thân mỗi người, 
nên được gọi là “nội ma”; còn loại 7na frởi là ở bên ngoài con người, nên gọi là 
“ngoại ma” Nhưng nếu xét rộng thêm thì “øgoại ma ” không phải chỉ có fhiên ma, 
mà còn vô số loại ma khác nữa, đến từ ngoại đạo tà giáo, từ những con người ác 
độc. Có thể nói, trên cõi đời này, cứ có bao nhiêu người tính tình độc ác là có bấy 
nhiêu con ma, và bản chất của chúng không khác gì thiên ma. 


BÓN LOẠI THỨC ẤN (thực) _ 
Thức ăn là đê nuôi sông cả thân lần tâm của chúng sinh. Có bôn loại thức ăn: 


68 


7. Thức ăn vật chất, ăn vào bằng miệng (đoàn, hay đoạn thực), là những thức 
ăn uống trực tiếp nuôi sống thân thể, có khối lượng, có màu sắc, có mùi hương, có 
vị nếm, và chúng ta ăn vào bằng miệng, như cơm, bánh, trái cây, nước trong, trà, 
rượu v.V... 

2. Các loại thức ăn fnh thân, ăn bằng cách dùng các giác quan tiếp xúc với 
chúng (xúc thực), như hình sắc, phim ảnh, âm nhạc, mùi hương, xúc chạm v.v... 
Những loại thức ăn này giúp chúng ta yêu đời để sống. 

3. Ý chí muốn sống (tư thực), là những suy nghĩ, những tư tưởng, những quyết 
tâm, những tranh thủ v.v... của chúng ta để thực hiện bất cứ điều gì nhằm giữ gìn, 
bảo vệ mạng sống. 

4. Tâm thức chính là nền tảng của sự sống — có tâm thức mới có sự sống (thức 
thực). 

Vì thức ăn là để nuôi dưỡng thân tâm, trị liệu các bệnh khổ, cho nên trong khi 
“ăn” — dù là ăn theo nghĩa nào, người tu học cần phải giữ chánh niệm, để có thể 
thấy rõ thức ăn mình đang ăn là thực sự “bố dưỡng” cho thân tâm hay chỉ là “chất 
độc” làm hại thân tâm. Và đĩ nhiên là chúng ta chỉ ăn các thức có tính chất bổ 
dưỡng và trị liệu mà thôi. 


BÓN LOẠI TỊNH ĐỘ (/ứ chúng tịnh độ) 

Tông Thiên Thai đề xướng có bốn loại Phật độ, hay bốn loại tịnh độ: 

1. Phàm-thánh-đồng-cư độ: tức là quốc độ mà trong đó Người, Trời (phàm) và 
các vị Thanh-văn, Duyên-giác (thánh) cùng ở chung. Lại nữa, trong “pđm” thì 
TVEMDI và Trời thuộc về “thiện chúng sinh”, ngoài ra còn có thê kế thêm bốn loài 

“ác chúng sinh” cũng cùng ở chung là Địa-ngục, Ngạ-qui, Súc-sinh và A-tu-la; 
trong “/h¿nh” thì Thanh-văn và Duyên-giác là các bậc thánh chính thức, ngoài ra 
còn có thể kế chung các vị “thánh quyền biến”, tức là chư Phật và Bồ-tát lớn, vì 
cứu độ chúng sinh mà thị hiện trong các quốc độ đó. 

2. Phương-tiện-hứu-dư độ: tức là quốc độ của các bậc A-la-hán, Phật Bích-chi 
và Bồ-tát Địa-tiền. Những vị này nương vào các pháp phương tiện để tu tập, đoạn 
trừ các kiến tư hoặc, nên gọi là “ohương tiện”; nhưng vẫn còn căn bản vô minh 
làm che lấp thật tướng trung đạo, nên gọi là ' thiều dự ”. 

3. Thật-báo-vô-chướng-ngại độ: tức là quốc độ thuần túy của các vị Bồ-tát 
Địa-thượng. Những vị này đã trừ từng phần căn bản vô minh, có được quả báo tự 
tại vô ngại của đạo chân thật. 

4. Thường-tịch-quang độ: tức là quốc độ của chư Phật. Đó là quốc độ của pháp 
thân thường trú (thường), hoàn toàn giải thoát (tịch), và trí tuệ siêu việt (quang). 


BÓN LỜI NGUYÊN LỚN (/ứ hoằng thệ nguyện) 


Những người phát tâm tu học và thực hành hạnh Bồ-tát đều phải phát bốn li 
nguyện lớn như là hành trang tinh thân cho họ vào đời đê thực hiện sứ mạng của 
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mình. Không phát bốn lời nguyện này thì công phu của hành giả sẽ trở nên vô 
nghĩa. 

1. Lời nguyện thứ nhất: Chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. 

Lời nguyện này phát xuất từ đức tính £ử bỉ của đạo Phật. Nhìn thấy chúng sinh 
là nhìn thấy đau khô. Có nhìn thấy đau khổ mới có ý chí chấm dứt khổ đau. Chữ 
“độ” ở đây không có nghĩa gì khác hơn là chấm dứt khổ đau để đạt tới giải thoát, 
an lạc. Do đó chúng ta thấy, nội dung của lời nguyện thứ nhất này gắn bó rất chặt 
chẽ với sự thật thứ nhất -nhận thức về khô đau (khổ đề) — của giáo lí Bốn Sự Thật. 
(Xin xem mục “Bồn Sự Thật” ở sau.) Với lời nguyện này, hành giả đã nói lên ý chí của 
mình là quyết tâm chấm dứt khổ đau để kiến tạo hạnh phúc, an lạc cho mình và 
cuộc đời. 

2. Lời nguyện thứ hai: Phiên não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. 

Lời nguyện này phát xuất từ đức tính hùng lực (hay dũng mãnh) của đạo Phật. 
Phiên não là tất cả những gì đã gây ra đau khổ cho chúng sinh. Sở dĩ đau khổ cứ 
triền miên đè nặng cuộc sống là vì con người không thấy được nguyên nhân gây ra 
đau khổ; hoặc giả có kẻ thấy được thì lại không có đủ lòng từ bi để cứu khổ mà đôi 
khi còn nhân đó làm cho khổ đau tăng thêm, chồng chất mãi; hoặc giả có người 
muốn chấm dứt khổ đau nhưng lại không có đủ hùng lực để diệt trừ phiền não là 
nguyên nhân gây ra đau khổ. Cho nên lời nguyện này đã nói lên ý chí của hành giả 
quyết tâm đem dũng lực của mình để dứt sạch mọi nguyên nhân đã gây nên đau 
khổ. Nội dung của lời nguyện có liên hệ mật thiết với sự hột thứ hai — nguyên 
nhân của khổ đau (fập đề) — của giáo lí Bồn Sự Thật. 

3. Lời nguyện thứ ba: Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học. 

Lời nguyện này phát xuất từ đức tính ứrí tuệ của đạo Phật. Pháp môn là tất cả 
những phương pháp hành động chân chính dùng để tận diệt phiền não, chấm dứt 
khổ đau và xây dựng hạnh phúc, an lạc. Đó là những lời Phật dạy được ghi chép 
trong rừng kinh điền đạo Phật, và tất cả những lời luận thuyết của hàng đệ tử KH 
trải qua bao thời đại nhằm xiển dương giáo nghĩa của đức Phật. Chữ “w học ” 
đây phải được hiểu là học hiểu giáo lí và áp dụng giáo lí ấy một cách thông tần 
vào đời sống hằng ngày để giúp ích cho chính mình và cho mọi người, mọi loài. 
Có học như vậy thì pháp môn kia mới trở thành hành trang chính yêu và quí báu 
cho hành giả vào đời. Pháp môn ấy sẽ là cây kiếm báu để chặt đứt mọi gốc rễ của 
phiền não, là viên gạch bền chắc để xây nền móng cho tòa nhà an lạc, và là nước 
trong, gạo trăng, hoa cỏ xinh tươi, không khí thơm lành của cõi tịnh độ. Lời 
nguyện đã nói lên cái ý chí khai mở trí tuệ của hành giả, vì chúng ta từng biết rằng, 
tình thương, trí tuệ và hùng lực là ba yếu tố cần thiết, không thể thiếu một, cho 
những người phát tâm thực hành hạnh Bô-tát. Nội dung lời nguyện đã gắn bó chặt 
chẽ với sự thật thứ tư — phương pháp hành động để chấm dứt khổ đau và đạt tới an 
lạc, giải thoát (đạo để) — của giáo lí Bốn Sự Thật. 

4. Lời nguyện thứ tư: Quả Phật không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. 
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Quả Phát là sự nghiệp giác ngộ đã được trọn vẹn. Đối với người tu học, không 
có mục đích gì khác hơn, không có địa vị nào cao hơn là đạo quả giác ngộ. Khi đã 
có đầy đủ ba đức tính ứử bi, trí tuệ và hùng lực tức là hành giả đã có đầy đủ tư 
cách của một đức Phật. Cho nên lời nguyện này đã nói lên cái mục tiêu cuối cùng 
mà hành giả quyết tâm đạt tới, đó là sự nghiệp giác ngộ toàn vẹn sau khi đã tự độ, 
độ tha, tự giác, giác tha. Nội dung của lời nguyện đã gắn bó mật thiết với sự thật 
thứ ba — sự hiện hữu của an lạc và giải thoát (điệt để) — của giáo lí Bốn Sự Thật. 

Thật là rõ ràng, bắn lời nguyện lớn này đã được đặt nên tảng trên giáo lí Tứ 
Đế: và cũng vì giáo lí â ấy là một nhận thức toàn bộ, bất khả phân l¡ về các sự thật to 
lớn của cuộc sông, cho nên bốn lời nguyện lớn này cũng phải là một ý thức toàn 
bộ, bất khả phân li của hành giả khi dẫn thân vào đời. Bốn lời nguyện đã được 
trình bày theo một thứ tự hợp lí và liên hệ mật thiết với nhau: Phải thấy được khổ 
đau mới có ý chí chấm dứt khổ đau để kiến tạo an lạc; muốn vậy phải tu học các 
phương pháp hành động chính đáng; và khi khổ đau đã chấm dứt, an lạc và giải 
thoát đã thành đạt thì hành giả thành tựu được sự nghiệp giác ngộ trọn vẹn. 

Kinh văn Hán Việt chép bốn lời nguyện lớn này như sau: 

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ. 
Phiên não vô tận, thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. 
Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. 

Vì có các tiếng vô biên, vô tận, vô lượng, vô thượng cho nên những lời nguyện 
của hành giả đã trở thành là những lời “nguyện lớn ””. 

Ở đây chúng ta có thê xét kĩ thêm ý nghĩa của chữ “ĐỘ” ở cuối câu “CJứúng 
sinh vô biên, thệ nguyện độ ” vừa ghi trên. Người tu học luôn luôn nhận thức rằng, 
tất cả mọi người, mọi loài, mọi vật trong vũ trụ đều có ơn nghĩa với ta, và đều có 
liên quan ơn nghĩa với nhau. Không gian, thời gian, trăng sao, không khí, đám 
mây, đống đất, cọng rau, cành hoa, con chim, con cá, con thú, bác nông phu, cô thợ 
dệt, em bé, cụ già v.v... nghĩa là tất cả những gì hiện hữu chung quanh ta cũng đều 
là nguồn sống hoặc có liên quan đến sự sống của ta, cho nên đều là ơn nghĩa của ta. 
Đã biết có ơn thì đền ơn phải là bồn phận. Và cách đền ơn chính đáng, cụ thể của 
hành giả là bằng mọi cách đem lại lợi ích, an lạc cho đối tượng đền ơn. Đó chính là 
tư cách phụng sự xã hội của những người tu học. Vậy thì ý nghĩa đích thực của chữ 
“đô” trên đây không có gì khác hơn là đên ơn bằng cách phụng sự và giáo hóa. 


BÓN MỆNH ĐÈ (/ứ cú) 

Bốn mệnh đề ở đây là bốn lời phát biểu nói lên bốn trình độ hiểu biết về vũ trụ 
vạn pháp của người tu học khi tuệ giác chưa sáng tỏ. 

1. Có (hữu). Vũ trụ vạn hữu là có thật, nghĩa là có một bản ngã đồng nhất, chân 
thật. 
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2. Không (vô). Vũ trụ vạn hữu là không có thật, chỉ là giả hợp, hư huyễn, tạm 
bợ. 

3. Vừa có vừa không (diệc hữu diệc vô). Vũ trụ vạn hữu là có thật về mặt bản 
thể nhưng lại là hư huyễn về mặt hiện tượng. 

4. Không có cũng không không (phi hứu phí vô). Quan niệm vũ trụ vạn hữu là 
có thật về bản thể cũng không phải, mà hư huyễn về mặt hiện tượng cũng không 
phải. 

Dù là “cớ”, dù là “không”, dù là “vừa có vừa không”, cho đến “không có 
cũng không không”, bỗn mệnh đề trên vẫn chỉ là bốn khái niệm về vạn hữu; vả 
chăng, chúng chỉ là một chuỗi diễn tiễn của việc dùng khái niệm sau đề phủ nhận 
khái niệm trước. Trong khi đó thì thật tướng của vạn hữu không thể thấy được 
bằng khái niệm, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vậy muốn thấy được thật tướng 
của vạn hữu, hành giả phải vất bỏ cả bốn mệnh đề kia đi, đừng để bị mắc kẹt vào 
khái niệm, phân biệt. Hãy nhìn cây hồng là cây hồng. Thật tướng của cây hồng 
chính là cây hồng. Nếu bỏ cây hồng để đi tìm thật tướng của cây hồng thì suốt đời 
cũng không bao giờ thấy được thật tướng của cây hồng. 


BÓN NGUYÊN TÔ (/ứ đại) 

Chữ “zguyên tổ”, danh từ Phật học Hán Việt gọi là “đại”, có nghĩa là nhiều, 
rộng lớn, bao quất, cùng khắp. Tất cả những øì gọi là sắc pháp (vật chất) ở trong 
vũ trụ, hay gần gũi nhất là chính xác thân con người, đều do bốn nguyên tô sau đây 
tạo thành: 

1. Nguyên tổ rắn chắc, hay “đá” (địa đại) 

2. Nguyên tố âm ướt, lưu nhuận, hay “øzớc” (thủy đại) 

3. Nguyên tố viêm nhiệt, hay “z” (hỏa đại) 

4. Nguyên tô chuyển động, hay “gió” (phong đại) 

Kinh Anh Lạc phân biệt có hai loại “f# đại”: tứ đại có nhận thức (tức là thần 
thể của các loài có tình thức) và tứ đại không có nhận thức (các loài không có tình 
thức). Vì vậy, trong các kinh luận thường nói, thân người là do tứ đại hòa hợp mà 
thành, cho nên chỉ là giả tạm, không thật có. 

Ngoài bốn nguyên tổ trên, có nơi còn thêm một nguyên tố nữa để thành “#gữ 
đại”: đó là nguyên tô rỗng rỗng (không đại). Tính chất của hư không là không 
chướng ngại, nên dung chứa tất cả vạn pháp; và cũng vì có hư không nên mới có 
tất cả vạn pháp. Những khoảng trồng trong thân người đều thuộc về không đại. 

Lại nữa, khi đề cập đến năm uẫn (xin xem mục “Năm Uẩn” ở sau), thì năm nguyên 
tố trên (địa, thủy, hỏa, phong và không) mới chỉ được bao gôm trong ˆ sắc Hân”) 
nhưng bản thân con người, ngoài sắc uân (phần sinh lí) ra còn có bốn uẫn khác 
thuộc về tâm lí, nói chung là bức. Vì vậy, trong các kinh điển, ngoài các pháp số 
về f đại, ngũ đại còn có pháp số về “le đại”, gồm có: địa, thủy, hỏa, phong, 
không và thức. Nhưng, khi nói đến hư không tức là nói đến không gian, mà không 
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gian thì tự nó có phương hướng: và đã nói đến không gian thì cũng không thể bỏ 
sót fhởt gian; do đó, thỉnh thoảng chúng ta còn thây có pháp sô “báf đạt”, gôm có: 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, phương, thúc. 


BÓN NÚI (/ sơn) ¬ c 
Trong kinh luận thường dùng danh sô “bón múi ” đê biêu thị cho thân người vô 
thường, thường xuyên chịu sự bức bách của bôn tướng trạng sinh, già, bệnh, chêt. 


BÓN ƠN (/ứ ân - tứ trọng ân) 

Đối với người tu học, tất cả những gì hiện hữu chung quanh mình đều có ơn 
nghĩa đối với mình; cho nên, tất cả mọi phụng sự của hành giả đối với xã hội, dù là 
cho con sâu, cái kiến, đều mang ý nghĩa của sự đền ơn. Kinh luận thường nói, có 
bốn đối tượng đền ơn của người tu học. Theo kinh 7m Địa Quán, bỗn ơn ấy là: 

1. Ơn cha mẹ. 

Cha mẹ sinh thành dưỡng dục là ơn đức vô cùng thâm trọng mà hành giả suốt 
đời không thể nào quên được. 

2. Ơn chúng sinh. 

Mọi người và mọi loài chung quanh đều là nguồn sống hoặc liên quan mật thiết 
về mọi mặt đến sự sông của hành giả. 

3. Ơn quốc vương. 

Đời sông của hành giả được an ninh, cơm áo nhà ở có đủ, đi lại tiện lợi, không 
khí tự do thoải mái, làm cho việc hành đạo của hành giả được thuận lợi, dễ dàng, 
dân chúng an cư lạc nghiệp, đó là nhờ sự điều hành hữu hiệu của guỗồng máy lãnh 
đạo quốc gia. 

4. Ơn Tam Bảo. 

Nhờ có Phật Pháp Tăng mà hành giả có nơi để quay về và nương tựa như hôm 
nay. Tất cả những đức tính quí báu mà hành giả học hỏi và hành trì để làm nên 
nhân cách cao thượng cho mình, cũng như những hành trang tinh thần mà hành giả 
có được đề phụng sự xã hội một cách tốt đẹp là đều do từ Tam Bảo. 

Vài nơi khác lại nói bốn ơn ấy là: 

1. Ơn cha mẹ. 

2. Ơn sự trưởng: tức là những bậc đã cho hành giả kiến thức và khai mở cho 
hành giả trí tuệ cùng tình thương. 

3. Ơn quốc vương. 

4. Ơn thí chú: tức là những người cung cấp cho hành giả những vật dụng cần 
thiết hằng ngày như cơm ăn, áo mặc, thuốc men và nhà ở. 

Trong “Nghỉ Thức Chúc Tán” được 1n trong tập Nghi Thức Tụng Niệm (toàn 
bằng quốc văn) do nhà Lá Bôi ẫn hành năm 1994, bốn ơn này được kề ra như sau: 

1. Ơn cha mẹ. 
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2. Ơn sự trưởng. 

3. Ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức. 

4. Ơn mọi loài chúng sinh, cây cỏ và đất đá. 

Ở đây chúng ta thấy, “bạn bè và các bậc thiện trỉ thức ” cũng đã đóng một vai 
trò quan trọng trong cuộc đời hành đạo của người tu học. Cha mẹ và sư trưởng đôi 
với hành giả có ơn nặng đã đành, nhưng trên bước đường du phương hành hóa, đâu 
phải lúc nào hành giả cũng có cha mẹ và sư trưởng ở bên cạnh! Vì vậy, sự có mặt 
của bạn bè và các bậc thiện tri thức ở từng địa phương thật là cần thiết và hữu hiệu 
cho hành giả trong việc học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, hoạch định 
chương trình và phương sách làm việc v.v... Cho nên, họ cũng trở thành một trong 
bốn ơn nặng của hành giả. 


BÓN PHẢN (/ứ phần) 

“Bồn phần ” là một trong những giáo nghĩa cốt yếu của tông Pháp Tướng, nói 
rằng, tác dụng nhận thức của tâm và tâm sở (tức tâm thức) của chúng ta gồm có 4 
phân vị: 

1. Tướng phần: “Tướng” tức là tướng trạng, mang ý nghĩa “sở duyên” (được 
cái khác duyên), là đối tượng (khách thể) của nhận thức; hay nói cách khác, đó là 
những hình tướng khách thể (gồm cả bản chất và ảnh tượng) được chủ thể tâm 
nhận thức. 

2. Kiến phần: “Kiến” tức là soi thấy, mang ý nghĩa “năng duyên” (khả năng 
thấy), là chủ thể nhận thức, cũng tức là cái khả năng soi thấy, nhận biết tướng 
phần. 

3. Tự chứng phần: “Tụ” tức là tự thể; “chứng” nghĩa chứng biết. Khi có tác 
dụng nhận thức (tức kiến phần duyên tướng phần) thì tự thể của tâm thức có cái 
khả năng chứng biết cái tác dụng đó của chính mình. 

4. Chứng tự chứng phần: tức là cái khả năng chứng biết cái khả năng tự chứng 
vừa rồi; có nghĩa là, đã tự chứng biết rồi, lại chứng biết một lần nữa. 

Ví dụ: Mắt thấy hoa. “7/ hấy” là tác dụng nhận thức của mắt (nhãn thức). Nhãn 
thức là chủ thể nhận thức, Duy Thức Học gọi là “»ăng đuyên”, tức “kiến phẩn”. 
Cái hoa là đối tượng nhận thức, Duy Thức Học gọi là “sở đuyên”, tức “tướng 
phân”. Khi mắt thấy cái hoa, thì cái khả năng rự biếr mình thấy cái hoa, gọi là “ 
chứng phân”; đồng thời cũng còn có một khả năng nữa chứng nhận cái khả năng 
f biết mình thấy cái hoa, gọi là “chứng tự chứng phần”. Đó là 4 phần vị của tác 
dụng nhận thức (tức là của mọi tâm vương và tâm sở). 

“4 phần vị” của thức trên đây là do ngài Hộ Pháp đề xướng, được coi là chánh 
nghĩa của tông Pháp Tướng: và ngài Hộ Pháp được xưng là “nhà bốn phần” (tứ 


74 


phần gia). Các vị đại luận sư Duy Thức khác như ngài An Tuệ thì chỉ đề xướng 
thuyết “1 phán ân ”, tức thừa nhận chỉ có /ự chứng phần mà thôi, được xưng là “hà 
một phần ” (nhất phần gia); trong khi đó, ngài Nan Đà thì đề xướng thuyết “2 
phần ”, tức chỉ thừa nhận kiển phần và tướng phần mà thôi, được xưng là “nhà hai 
phần ” (nhị phần gia); còn ngài Trần Na thì đề xướng thuyết “3 phần”, tức thừa 
nhận có kiến phần, tướng phần và tự chứng phản, được xưng là “nhà ba phần” 
(tam phân gia). Hợp lại cả 4 thuyết trên, Duy Thức Học có thuật ngữ là “4n Nan 
Trần Hộ nhất nhị tam tứ” (An Tuệ một, Nan Đà hai, Trần Na ba, Hộ Pháp bốn). 


BÓN PHÉP NHƯ Ý (ứ như ý túc - tứ thân túc) 

“Như ý túc ” là thành tựu như ý mong muốn. Đây là bốn phép tu tập thiền định 
để đạt được chánh định cùng các khả năng mâu nhiệm (thần thông), là những trợ 
lực giúp hành giả hoàn thành đạo quả giác ngộ. 

1. Lòng mong muốn đạt được đạo quả giác ngộ (Dục như ý túc). 

2. Tâm chuyên chú vào đạo quả giác ngộ (Niệm, Tâm, hay Định như ý túc). 

3. Chí kiên trì tiễn tới đạo quả giác ngộ (Tỉnh tấn như ý túc). 

4. Tham cứu, suy tư, quán chiếu về thực tại đễ đạt được đạo quả giác ngộ (Tư 
duy, hay Quán như ý túc). 


BÓN PHIÊN NÃO (/ứ phiên não - tứ hoặc) 

“Phiên não ” là những hiện tượng tâm lí xấu xa, sai lầm, là động lực thúc đây 
con người làm nên mọi điều tội lỗi về cả ba nghiệp thân, khẩu và ý. Phiền não còn 
có nhiều tên gọi khác như: hoặc (sai lạc, lừa dối), kết (đọng, ngưng tụ, thắt buộc), 
triển (trói, ràng buộc), sứ (sai khiến, thôi thúc), lâu (rơi rớt, lọt xuống). Trong tám 
tác dụng nhận thức() tính chất của thức mạt-na là chấp ngã, một tính chất sai lầm 
của nhận thức về ngã, mà nguyên do là sự tác động của bốn thứ phiên não sau đây: 

1. Ngã sĩ. 

Ngã s¡ tức là vô minh. Vì tâm tính mê muội nên cho rằng có cái ta thực sự tồn 
tại mà không thấy được tính chất vô ngã của bản thân. Có thê nói, vô minh chính là 
bản thân của thức mạt-na. 

2. Ngã kiến. 

Ngã kiến, hay ngã chấp, là cái thấy sai lạc do sự phân biệt ngã với phi ngã, ngã 
với nhân, ngã với pháp. 

3. Ngã mụn. 

Ngã mạn là tính tự mãn, kiêu ngạo, là nguyên do của các hành động khinh khi, 
hách dịch, phách lối, chèn ép, lộng hành. 

4. Ngã ái. 

Ngã ái, hay rự ái, là tự mê đăm lẫy thân danh mình để rồi sinh ra tham dục, ích 
kỉ, ghen ghét, bảo thủ, oán thù, sân hận. 
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Bắn cái thấy sai lạc về ngã trên đây thường xuyên tác động trên fhức mạf-na, 
khiến cho sinh ra mọi ác nghiệp, đã làm cho thức này trở thành là đầu mối cho 
dòng sinh tử luân hồi. Dù là sáu thứ phiền não căn bản hay là hai mươi thứ phiền 
não phụ thuộc(2) thì cũng đều do từ bốn cái thấy sai lạc về ngã này mà sinh ra; cho 
nên chúng cũng được gọi là “bốn phiền não căn bản”. 


(1) Xim xem mục “Tảm Thức ” ở sau. 
(2) Xin xem mục “Một Trăm Pháp ” ở sau. 


BÓN QUÁ VỊ THANH-VĂN (/ứ quả Thanh-văn) 

Đây là bốn quả vị tu chứng theo thứ bậc của Thanh-văn thừa, cũng gọi là bốn 
quả Thánh: 

1. Dự-lưu (Tu-đà-hoàn), là quả vị đầu tiên (Sơ-quả) của bốn quả Thánh. — 
“Dự-lưu ” nghĩa là dự vào dòng Thánh; cũng gọi là “Nhập-lưu ” (nhập vào dòng 
Thánh) hay “Nghịch-lưu ` (đi ngược dòng thế gian để tiễn về nguồn Thánh) — Các 
vị hành giả khi thấy được đạo (kiến đạo), nhận chân được lí Tứ Đế, phát sinh tuệ 
nhãn thanh tịnh, thấy được tính chất vô thường, vô ngã của vạn pháp, đoạn trừ kiến 
hoặc trong ba cõi (không còn nghi ngờ đối với chánh pháp, dứt bỏ được những 
kiến chấp sai lầm như thân kiến, tà kiến v.v...), bắt đầu được dự vào dòng Thánh, 
không còn mê luyến thế gian, chuyên tu tập pháp vô lậu (tu đạo), và chắc chắn sẽ 
tiến đến quả Thánh cuối cùng là A-la-hán. Các hành giả đã chứng được quả Dự-lưu 
này, còn phải trải qua 7 lần sinh lên cõi trời và 7 lần sinh trở lại cõi người để tiếp 
tục tu tập, mới chứng được quả Thánh cuối cùng và nhập niết bàn. 

2. Nhắt-lai (Tư-đà-hàm), là quả vị thứ nhì (Nhị-quả) của bốn quả Thánh. Sau 
khi đã đoạn trừ hết những kiến hoặc và chứng được quả Dự-lưu, hành giả tiếp tục 
tu tập đề đoạn trừ các tư (tu) hoặc của cõi Dục. Đến khi đoạn trừ được 6 phẩm đầu 
(thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung và trung hạ 
phẩm) trong 9 phẩm tư hoặc (tham, sân, si, mạn) của cõi Dục thì hành giả chứng 
được quả vị Nhất-lai (một lần trở lại), sinh lên cõi trời. Sau đó một thời gian, hành 
giả phải sinh trở lại cõi người một lần nữa để tiếp tục tu tập, mới chứng được quả 
A-la-hán và nhập niết bàn. 

3. Bát-hoàn (A-na-hàm), là quả vị thứ ba (Tam-quả) của bốn quả Thánh. Sau 
khi từ cõi trời sinh trở lại cõi người, hành giả lại tiếp tục tu tập để đoạn trừ nốt 3 
phẩm còn lại (hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm) trong 9 phẩm tư hoặc của cõi 
Dục, thì chứng được quả vị Bắt-hoàn (không trở lại). Sau khi viên tịch, hành giả 
sinh lên cõi trời, từ đó tiến tu thăng cho đến khi chứng quả A-la-hán và nhập niết 
bàn, mà không còn sinh trở lại cõi người lần nào nữa. 

4. Bất-sinh (A-la-hán), là quả vị thứ tư (Tú-quả) và cũng là quả vị cao nhất của 
bốn quả Thánh. Sau khi chứng quả Bắt-hoàn, hành giả tiếp tục tu tập ‹ để đoạn trừ 
tất cả các kiến tư hoặc trong ba cõi (được gọi là bậc “sđ/ Zšc ”), vĩnh viễn nhập niết 
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bàn, không còn trở lại trong ba cõi nữa (được gọi là bậc “bất sinh ”). Vì đã dứt trừ 
hết mọi phiền não cho nên bậc thánh A-la-hán chứng được trí tuệ viên dung vô 
ngại, đầy đủ sáu phép thần thông, xứng đáng nhận sự cúng dường của các cõi trời 
và người (được gọi là bậc “ứng c¿ng”). Thời Phật còn tại thế, có rất nhiều các vị tì 
kheo chỉ cần được Phật khai thị là tâm trí rỗng sáng, dứt hết ái nhiễm, chứng ngay 
quả vị A-la-hán; chậm lắm thì cũng như tôn giả A Nan, mãi sau khi Phật nhập diệt 
100 ngày mới chứng quả, nhưng vẫn là ngay trong một đời và ngay ở cõi người, 
không phải đợi đến đời sau hay ở cõi trời. Đó là các bậc thượng căn thượng trí. Đối 
với các hành giả căn trí thấp kém thì sẽ phải tu tập tuần tự để tiến lên từng quả vị 
một như vừa trình bày trên. 


BÓN SỰ CN MÃN (/ứ chánh cân) 

Ở một mục sau, khi đề cập tới “4mm ức ”, chúng ta sẽ thấy răng, fhức a-lại-da 
có khả năng chứa đựng tất cả hạt giống (chứng rở) tốt và xấu. Nếu nó cứ thường 
xuyên tiếp nhận được các hạt giống tốt thì dần dần các hạt giống xấu sẽ bị lấn át, 
chuyển hóa, hoặc tiêu diệt. Khi nào trong nó chỉ còn thuần các hạt giống tốt — 
nghĩa là các hạt giống xấu đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thì tự thân nó cũng sẽ được 
chuyển đôi để trở thành đại viên cảnh trí, một trong bốn trí tuệ của bậc giác ngộ 
(như mục “Bốn Trí Tuệ” sẽ trình bày ở sau). Nhưng, muốn cho íhức a-lại-da thường 
xuyên được huân tập các chủng tử tốt như vậy, hành giả phải luôn luôn siêng năng 
thực hành bốn điều sau đây: 

1. Phải chấm dút triệt để các hành động xấu (kế cả về thân, ngữ và ý) đã làm 
(trừ đoạn dĩ sinh chỉ ác). Đừng tái phạm, cũng không làm cho các lỗi lầm ấy to lớn 
thêm. 

2. Phải thấy trước và kịp thời ngăn ngừa, chận đứng các hành động tội lỗi có 
thể, nhưng chưa xảy ra (sử vị sinh chỉ ác bất sinh). 

3. Phải thấy được và quyết tâm £hực hiện các hành động tốt đáng thực hiện, 
nhưng chưa được thực hiện (sử vị sinh chỉ thiện năng sinh). 

4. Phải tiếp tục đẩy mạnh và hoàn tất các việc tốt đang được thực hiện (sử dĩ 
sinh chỉ thiện năng cánh tăng trưởng). 

Đối với bốn điều trên đây, hành giả lúc nào cũng siêng năng và chăm chú thi 
hành, đừng để cho những giây phút lười biếng, xao lãng xen vào; và như thế tức là 
hành giả đang sống nếp sông tỉnh thức thường trực. Siêng năng như thế thì gọi là 
siêng năng chính đáng (chánh cần); nếu siêng năng làm những điều xấu xa, tội lỗi 
thì gọi là siêng năng bắt chánh, chỉ đem lại đau khổ mà thôi. 


BÓN SỰ THẬT (/ứ để - tứ chân đề - tứ diệu để - tứ thánh để) 

Sau khi thành đạo, đức Phật đã đến vườn Nai (Lộc uyễn) gần kinh thành Ba-la- 
nại và nói bài pháp đầu tiên về Bốn Sự Thật (tử để). Năm vị sa môn đang tu tập tại 
đây (gồm Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực Ca Diếp, Ma Ha Na Ma và Bạt Đề — 
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đều là bạn đồng tu với Phật lúc trước ở rừng Khổ-hạnh), nhờ nghe pháp thoại này 
mà tỉnh ngộ, trở thành năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật. Có thể nói, đó là 
giáo lí căn bản của đạo Phật. Tất cả mọi kinh điền, giới luật hay luận thuyết (thuộc 
tiêu thừa cũng như đại thừa) đều nhằm phát huy ý nghĩa sâu xa của giáo lí Bốn Sự 
Thật mầu nhiệm này. 

1. Sự thật thứ nhất: Sự Có Mặt Của Khổ Đau (khổ để). 

Sự có mặt của khổ đau trong đời sông là sự thật hiển nhiên. Người ta chỉ có thể 
tìm cách để tránh khổ đau, vượt thoát khổ đau, hay tiêu diệt khô đau, chứ không 
thể nào chối bỏ được khổ đau. Bương chải vì cuộc sống, nghèo túng, đói lạnh, 
bệnh tật, già yếu, mất mát, chiến tranh, chết chóc, biệt li, thất vọng, chia rẽ, đó kị, 
bất công, tủi nhục, thù hận, ngu dốt v.v..., đều là những khổ đau thường trực của 
đời sống mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Kinh Chuyển Pháp Luân nói: “Qui vị 
nghĩ xem bên nào nhiễu hơn, nếu đem so sánh nước trong bốn biển với nước mắt 
thôn ra suốt cuộc hành trình dài đằng đăng từ khi quí vị hồi hả chen lấn nhảy vào 
dòng sông sinh tử? Quí vị đã than khóc quá nhiêu vì phải Chung sống với những sì 
không vừa ý và phải xa lìa những gì thật thân yêu trìu mên. Quí vị phải đau khổ vì 
cha mẹ lìa trần, vì ì phải mất con cái, phải chia la anh chị em; và nước mắt của quí 
vị đã đồ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Lại nữa, những dòng máu đã chảy 
ra từ thân xác quí vị vì bị hành hạ, tra tấn, tàn sát trong suốt cuộc hành trình dài 
đằng đăng ấy cũng nhiêu hơn nước trong bốn biển... ” 

2. Sự thật thứ hai: Nguyên Nhân Sinh Ra Khổ Đau (tập để). 

Bất cứ một hiện tượng đau khổ nảo cũng đều do một hoặc nhiều nguyên nhân 
sinh ra. Một cách tổng quát, Phật dạy rằng, sự /hiếu sáng suốt (vô minh), lòng fham 
dục, sân hán, là những nguyên nhân to lớn nhất đã sinh ra đau khổ. Kinh Chuyển 
Pháp Luân nói: “Chính lòng tham dục là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Bị lòng 
tham dục chỉ phối và sai khiến, chúng sinh phải dính mắc và tạo ra Vô số nghiệp, 
đựa tới muôn ngàn thông khổ như già nua, bệnh tật, chết chóc, sẵu não, đau đón, 
thất vọng v.v... Đến một thời gian nào đó, nước ở biển cả cạn khô, quả đất bị lửa 
thiêu hủy, nhưng các điều thống khổ vẫn còn tôn tại nếu chúng sinh vẫn bị màn vô 
mình che lấp, vẫn sa vào cạm bẩy của tham dục, vẫn hồi hả chen lấn nhau nhảy 
vào đòng sông sinh tử. ” 

3. Sự thật thứ ba: Sự Chấm Dứt Khổ Đau hay Sự Có Mặt Của Giải Thoát Và 
An Lạc (diệt để). 

Tuy khô đau là sự thật hiển nhiên của cuộc sống, nhưng đó không phải là sự 
kiện bền chắc đến độ không thể phá vỡ được; trái lại, đó là sự kiện mà chúng ta có 
thể làm cho vơi bớt, cũng như có thể vượt thoát và tiêu diệt được. Khổ đau càng 
vơi bớt thì niềm vui càng to lớn; vượt thoát được khổ đau thì liền được giải thoát; 
chấm dứt được khổ đau thì liền có an lạc. Cho nên, nếu khổ đau đã là sự thật hiển 
nhiên của cuộc sông thì an lạc và giải thoát cũng là sự thật hiển nhiên của cuộc 
sông. Nói cách khác, khổ đau và an lạc luôn luôn là hai mặt của cùng một thực tại. 
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Kinh Chuyển Pháp Luân nói: “Bị bối rối vì tham dục, bị cuồng loạn vì sân hận, bị 
mù quáng vì sỉ mê, bị tràn ngập bởi ảo vọng, con người sẽ hướng về sự hủy diệt 
mình, hủy diệt kẻ khác, để rồi gánh chịu đau khổ. Cho đến khi nào tâm tham dục, 
sân hán, sĩ mê bị tây trừ thì chừng đó con người sẽ không còn định hủy diệt mình, 
húy diệt kẻ khác, và chẳng còn đau khổ nữa. Người có tâm thanh tịnh, không còn 
sân hận, tham vọng, phiên não, thấy các trạng huồng đối đãi (như tốt xấu, lành đữ, 
lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn y.v...) mà vận thản nhiên, không xao động, người ấy 
đã vượt khỏi những đau khổ về già nua, bệnh tật, sinh tử rồi vậy. Như thế, niết bàn 
có thể thành đạt ngay trong kiếp hiện tại. Dáp tắt tham dục, sân hận, sỉ mê, đó là 
niết bàn. ” 

4. Sự thật thứ tư: Con Đường Diệt Khổ Để Đạt Được An Lạc Và Giải Thoát 
(đạo để). 

Muốn diệt trừ khổ đau để có được an lạc và giải thoát, người tu học phải biết 
cách hành động chính đáng và cụ thể. Các giáo lí đề cập về ba môn học giải thoát 
(tam vô lậu học), bốn lĩnh vực quán niệm (tứ niệm xứ), năm khả năng (ngũ căn), 
năm sức mạnh (ngũ lực). sáu phép qua bở (lục độ). bảy yếu tố giác "sô (thất giác 
chỉ), ¿ám nguyên tắc hành động chân chính (bắt chính đạo) v.v.. . đều có thể coi là 
những hướng dẫn căn bản, cặn kẽ, chính đáng và cụ thể mà người tu học phải áp 
dụng trong đời sống hằng ngày để vượt thoát khổ đau, đem lại nếp sống hạnh phúc, 
an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho muôn loài. Kinh Chuyên Pháp 
Luân nói: “Mội đàng là buồng thả say mê trong các thú vụ trần tục, nhơ bẩn, thấp 
hèn; còn đàng khác là tự chế bằng cách hành hạ thân thể; cả hai đêu không thanh 
cao mà cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Bậc Toàn Giác tránh cả hai nẻo đó và đã 
khám phá, xây đắp nên con đường đi giữa, rồi đem ra giảng giải, giáo hóa để đưa 
chúng sinh tới nơi an lạc, tới sự nhận xét rõ rệt, tới giác ngộ, tới niết bàn. Con 
đường đó không hành hạ thân thể, không gây đau đón, than van, khổ não. Đó là 
con đường huyền diệu gôm có tám cách hành trì chân chính để tẩy uễ nội tâm, để 
thấy rõ chân li, đưa đến chấm dứt nguồn gốc khổ đau. Chẳng bao lâu nữa, chính 
frong kiếp này đáy, nếu quÍ Vị cổ công học hỏi, trì chí thực hành thì sẽ thành đạt 
đạo quả giải thoát không sai. ” 

Giáo lí bốn sự thật này được xây dựng căn cứ trên luật nhân quả, theo đó, có 
hai cặp nhân quả như sau được trình bày theo thứ tự Quả trước, Nhân sau: 

1) Quả: Khổ đau có mặt 
Nhân: Vì có các nguyên nhân gây ra khổ đau. 
2) Quả: Khỗ đau chắc chắn sẽ chấm dứt, 
Nhân: Do thực hành các nguyên tắc hành động chân chính. 

Hai cặp nhân quả trên đây phải được nhìn trong mối tương quan mật thiết của 
chúng, và do đó, giáo lí Bán Sự Thật cũng phải là một toàn bộ hệ thống nhận thức 
nhằm trình bày nguyên vẹn các sự thật to lớn của đời sông. Sự thật thứ nhất, sự có 
mặt của khổ đau, là nhận thức đầu tiên và căn bản của đạo Phật. Không có nhận 
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thức này thì đã không có Phật và đạo Phật. Nhưng nếu chỉ có nhận thức đó mà 
thôi, hay nói cách khác, nếu chỉ dừng lại ở nhận thức đó thì cũng không bao giờ có 
Phật và đạo Phật. Vì sao? Vì khổ đau chỉ là một mặt của đời sông, trong khi đó, ở 
mặt khác của đời sống, chúng ta còn thấy có hạnh phúc và an lạc. Vì thế, cả sự có 
mặt của khổ đau (sự thật thứ nhất) và sự có mặt của hạnh phúc và an lạc (sự thật 
thứ ba) đều là những nhận thức căn bản của đạo Phật. Phải có đủ hai nhận thức 
như thế mới gọi là đạo Phật. Và mục tiêu của đạo Phật là gì? Điều chắc chắn không 
phải là chỉ nhằm trình bày một cách tiêu cực về hai nhận thức đó. Mục tiêu của đạo 
Phật là chấm dứt khổ đau để đạt tới an lạc và giải thoát. Muốn vậy, trước hết phải 
thấy được khổ đau và có ý chí muốn dứt trừ khổ đau. Muôn dứt trừ khổ đau thì 
phải fờm cho ra những nguyên nhân xa gần nào đã gây ra khô đau; vì chúng ta biết 
rằng, chỉ cần diệt trừ được những nguyên nhân kia thì khổ đau tức khắc chấm dứt. 
Cho nên việc tìm kiếm để thấy rõ nguyên nhân của khổ đau là một công phu vô 
cùng quan trọng của người tu học. Nó đòi hỏi sự tập trung tâm ý, óc sáng suốt, tỉnh 
thần dũng cảm, vô tư và thành thật. Sau khi các nguyên nhân gây ra đau khổ đã 
được khám phá, bây giờ hành giả sẽ fừm và chọn các phương pháp hành động 
chính đáng và thích hợp nhất đề trừ khử các nguyên nhân ấy. 

Do trên chúng ta thấy, luật nhân quả áp dụng vào giáo lí Bồn Sự Thật sẽ là chiếc 
chìa khóa hữu hiệu cho người tu học, dùng mở tung các cánh cửa của ngôi bệnh 
viện to lớn là đời sống của chính mình và của nhân loại, trong đó đang có nhiều 
căn bệnh trầm kha cần phải được chấn trị. Những lời Phật dạy trong các kinh điển 
luôn luôn là những hướng dẫn căn bản và thực tế, nhưng phải được áp dụng một 
cách thông minh — vừa khế lí lại vừa khế cơ — vào đời sông hằng ngày thì mới trở 
nên có giá trị lớn lao và hữu ích cho chính mình và cho cả muôn loài; chứ nếu chỉ 
được đọc tụng suông thì chúng sẽ trở thành một thứ sở /r¡ chướng như bao nhiêu 
sở tri chướng khác. 


BÓN SỰ Y CỨ (# y) 

Có bốn điều nên y cứ và không nên y cứ mà hành giả phải thật cần thận để khỏi 
bị lầm lạc trong khi tu học: 

1. Y cứ vào giáo pháp chứ không y cứ vào người dạy giáo pháp (y pháp, bắt y 
nhân). 

Giáo pháp là chân lí, là con đường, là các phương pháp hành động đưa đến chỗ 
diệt trừ khổ đau, có được giải thoát, an lạc, và đạt được tuệ giác siêu việt của bậc 
giác ngộ. Vì vậy, bất cứ kinh luận nào hàm chứa giáo pháp như thế, bất cứ người 
nào giảng dạy hay trước thuật giáo pháp như thế, thì đó là nơi y cứ tu học của hành 
giả; còn bất cứ kinh luận nào không hàm chứa giáo pháp như thế, và bất cứ người 
nào, dù họ có tự xưng là Phật sống hay thánh nhân, mà không diễn nói, trước thuật 
giáo nghĩa như thế, thì hành giả nên tránh xa. Trong thiền môn thường có câu 
châm ngôn: “Đð cho là chủ sa đi, nhưng nói năng đúng với chánh pháp thì cũng 
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xứng đáng để cho vị tì kheo nghe theo và học hỏi.” (Sa di thuyết pháp sa môn 
thính. ) 

2. Y cứ vào ý nghĩa chứ không y cứ vào lời nói (y nghĩa, bất y ngữ). 

“Nghĩa ” ở đầy là nội dung sâu xa, đích thực của chân lí, là thật tánh của vạn 
hữu. Nó thoát ra ngoài sự diễn đạt của ngôn ngữ, suy tư và khái niệm. Lời nói dù 
có rõ ràng, chính xác đến mức độ nảo đi nữa, thì vẫn là cái khung hạn hẹp, gò bó, 
không đủ khả năng làm hiển lộ chân tướng của thực tại. Vì vậy, lời nói chỉ được 
xem là phương tiện cần thiết giúp hành giả đạt tới chân lí, như dùng chiếc bè để 
qua sông, như ngón tay để chỉ cho thấy mặt trăng. Khi đã qua sông rồi thì bỏ chiếc 
bè đi, khi đã thấy mặt trăng rồi thì không cần ngón tay nữa. Cũng vậy, hành giả 
hãy xuyên qua ngôn thuyết để tìm thấy chân lí, khi đã £hấy được rồi thì không còn 
y cứ vào ngôn thuyết nữa. Một câu chuyện điển hình mà chúng ta có thể dùng để 
chiêm nghiệm trong trường hợp này là câu chuyện đức Phật đưa cành hoa lên trước 
đại chúng và tôn giả Đại Ca Diếp đã nhìn cành hoa mỉm cười. 

3. Y cứ vào trí chứ không y cứ vào thức (y trí, bất y thức). 

Ở đây, “Z7” là trí tuệ giác ngộ, và “?h#e ” là các tác dụng nhận thức. Như mục 

“Bồn Trí Tuệ” sẽ được trình bày ở sau, khi tâm còn ở trạng thái ô nhiễm, mê muội, 
sai lầm thì gọi là “?#c”, và khi đã được chuyển đổi hoàn toàn sang trạng thái 
thanh tịnh, giác ngộ, thì nó trở thành “#í”. Tính chất của nhận thức luôn luôn là 
biến kế chấp, cho nên chỉ đạt được tự tính biến kế sở chấp của sự vật. Chỉ có dùng 
trí tuệ quán chiếu tự tính y fha khởi của thực tại thì mới thấy được tự tính viên 
thành thật của thực tại mà thôi. Vậy người tu học không nên trông cậy vào cái biết 
của thức (vì đó chỉ là tâm vọng tưởng phân biệt), mà chỉ trông cậy vào cái thấy 
chứng ngộ của tuệ giác mà thôi. 

4. Y cứ vào kinh “liễu nghĩa” chứ không y cứ vào kinh “bất liễu nghĩa” (y 
liễu nghĩa kinh, bất y bắt liễu nghĩa kinh). 

Trong ba tạng giáo điển Phật giáo, có các loại kinh luận hướng dẫn người tu 
học đi thẳng vào chân tướng của thực tại một cách mau lẹ, dứt khoát và trọn vẹn, 
được gọi là kinh “#ếu nghĩa” (hầu hết là kinh điển đại thừa); còn các loại kinh 
luận không đề cập đến chân tướng của thực tại, hoặc có đề cập nhưng không bằng 
cách trực tiếp, dứt khoát, trọn vẹn, mà chỉ là dùng phương tiện đề hướng dẫn từng 
bước một, dành cho những người có cơ trí chậm chạp, thấp kém, thì gọi là kinh 

“bất liễu nghĩa”. Ví dụ, đối với vẫn đề “sinh tử - niết bàn”, kinh bất liễu nghĩa 
nói: Sinh tử là đau khô. “Người trí nên chán ghét sinh tử, dứt bỏ tâm tham muôn tái 
sinh để hưởng được niềm an lạc giải thoát nơi cảnh giới niết bàn. Trong khi đó, 
kinh iễu nghĩa lại nói: Sinh tử và niết bàn chỉ là hai trạng thái của cùng một thực 
thể. Những cách nói như: “Phật và chúng sinh là một”; “phiên não tức là bô đề”; 
“chuyền thức thành trí”; “chủ thể và đối tượng là một toàn bộ nhận thức”; 
“không có nhị thừa hay tam thừa mà chỉ có nhất thừa” v.v..., đều là những khai thị 
trực tiếp, trọn vẹn vào thực thê chân như của kinh //ễu nghĩa. Mục đích của người 
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tu học theo con đường đại là “kiến tánh thành Phật” , cho nên chỉ lẫy kinh liễu 
nghĩa làm chỗ y cứ, mà không nên trông cậy vào kinh bắt liêu nghĩa; đó cũng là 
chủ ý của đức Phật trong các bộ kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết 
Bàn v.v... 


BÓN TÁM LÒNG RỘNG LỚN (/ứ vô lượng tâm) 

Danh từ Phật học Hán Việt gọi bốn tấm lòng rộng lón là “tứ vô lượng tâm”. 
Chữ “vô lượng” trong kinh luận Phật giáo thường dùng, bao giờ cũng có nghĩa là 
rất nhiều, không thể đếm, đo đạc, hay đong lường được. Riêng ở đây, chữ “vó 
lượng” hay “rộng lớn” còn mang ý nghĩa là bao trùm tất cả, không hạn hẹp bởi 
không gian và thời gian; bình đăng, không phân biệt ta - người, thân - sơ, bạn - thù, 
người - vật, trí - ngu, lành - dữ, sang - hèn, v.v... Bốn tắm lòng rộng lớn là bốn đức 
tính cao thượng mà các đức Phật và các vị Bồ-tát luôn luôn thực hiện trong việc độ 
sinh để đem lại lợi ích, an lạc cho tất cả chúng sinh. 

1. Lòng từ rộng lớn (từ vô lượng tâm). 

Từ là trang trải niềm vui đến tất cả mọi người, mọi loài. Do có lòng íử rộng lớn 
cho nên hành giả có thể giúp ích cho tất cả đều được lợi ích, an vui, về cả vật chất 
lẫn tinh thần. Tình thương rộng lớn bao giờ cũng là vô điều kiện, chứ nếu là có 
điều kiện thì không phải là “2 vô lượng tâm ”. Đề thể hiện lòng từ, trước hết chính 
ta phải là nguồn vui rồi mới san sẻ niềm nui cho người, chứ nếu lấy niềm vui của 
người này đem cho người khác thì không phải là lòng ?ử. 

2. Lòng bi rộng lớn (bỉ vô lượng tâm). 

Bi là lòng xót xa khi thấy mọi người, mọi loài đang bị dày vò trong khổ đau. Do 
có lòng bị rộng lớn mà hành giả biết buồn cái nỗi buồn của người, khổ đau vì sự 
khổ đau của người, từ đó hành giả sẽ khám phá ra các nguyên nhân và tìm phương 
pháp hành động chính đáng để châm dứt niềm đau nỗi buồn ấy. Phải đem người 
đau khổ ra khỏi cảnh khổ mới gọi là “b¡ vồ lượng tâm ”, và đó mới là ý nghĩa của 
sự cứu khổ; còn nếu lấy cái khổ của người này để dời sang cho người khác thì 
không phải là /òng bï, mà chỉ là hành động của kẻ ác mà thôi. 

3. Lòng hí rộng lớn (hỉ vô lượng tâm). 

Hỉ là niềm vui có được khi hành giả trông thấy người khác đã thoát được khổ 
đau và đang có an lạc. Do có lòng h rộng lớn mà hành giả luôn luôn biết vui cái 
vui của người. Đó là niềm vui trong sáng trong một không khí an lạc, hạnh phúc 
chân thật; hoàn toàn trái ngược với niêm vui gượng gạo do lòng đồ kị vì thấy 
người khác được an lạc, hoặc niêm vui kiêu hãnh, tự mãn vì nghĩ răng niềm an lạc 
của người là do mình mà có. 

4. Lòng xả rộng lớn (xả vô lượng tâm). 

Xá là sự buông bỏ, không chấp trước, không ôm giữ tri kiến, không phân biệt, 
không bị vướng mắc bởi thành bại, khen chê. Do có /òng xả rộng lớn mà hành giả 
trừ khử được lòng tham dục, hận thù và đồ kị. Do có lòng xả rộng lớn mà hành giả 
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có thể chịu đựng, hi sinh vì người, cũng như không từ bỏ bất cứ công tác độ sinh 
nào. Do có lòng xđ mà hành giả dứt bỏ được ý thức tự mãn, kiêu mạn hoặc niềm 
thất vọng, buôn phiền bởi những thành công và thất bại trong các công tác phục vụ 
xã hội. Do có lòng xả mà hành giả bỏ được những “sở ứr¡” của mình để lắng nghe 
kẻ khác và tiếp nhận những kiến thức đúng đắn mới, hầu có thể thăng tiến mãi trên 
đường giác ngộ. Tóm tắt lại, chỉ khi nào có được “xả vô /ượng tâm” thì hành giả 
mới có được niềm vui hồn nhiên, trong sáng và thanh thoát (tức là hử vô lượng tâm) 
của một người giải thoát, đạt đạo. 

Bốn tấm lòng rộng lón Từ, Bi, Hi, Xả là bôn đức tính khác nhau, nhưng cùng 
liên quan mật thiết với nhau, trong đó, Xở được coi là đức tính bao trùm, là chất 
liệu cần thiết để làm nên ba đức tính kia. Thật thế, nếu có 7 mà không có Xả thì 
tình thương tuy có nhưng cũng chỉ vì ta mà thương; nếu B¡ mà không có X¿ thì sự 
xót xa kia cũng chỉ là xót xa cho chính ta; H mà không có X¿ thì niềm vui kia có 
được là chỉ vì ta mà thôi; hoàn toàn đều không phải là rộng lớn. Cho nên có thể 
nói, nếu không có lòng Xđ thì cả “bốn tấm lòng rộng lớn” đều không thành đạt 
được. 

Lại nữa, bốn đức tính trên đây cũng có khi được gộp lại thành hai cặp: “ừ b” 
và “hí xả”. Sự gộp lại này cho thấy một điều rất quan trọng, là Tử và Bỉ bao giờ 
cũng phải đi đôi với nhau, không thể nào có Từ mà không có Bi, hoặc có Bi mà 
không có Từ; trong khi đó, H và X¿ cũng như vậy. Phải thấy răng, £ừ bi là đặc 
tính khởi đầu và căn bản của tỉnh thần đạo Phật: bởi vì, như trong mục “Bồn Sự 
Thát” ở trên vừa nói, đạo Phật được xây dựng bắt đầu bằng sự nhận thức rõ rệt về 
khổ đau, nhưng muốn có được cái nhận thức ấy thì trước hết phải có lòng từ bi. 
Không có lòng từ bi sẽ không bao giờ nhìn thấy được khổ đau, do đó cũng không 
thể nào có được ý thức và hành động cứu vớt khổ đau. Cho nên đôi khi đạo Phật 
còn được gọi là đạo Tử Bi là vì vậy. Trong khi đó, hỉ xả là nếp sống thường trực 
của những bậc đạt ngộ trong đạo Phật. Thật vậy, chỉ có những bậc đã giải thoát, 
an lạc, tự tại mới thực sự có được nếp sông hỉ xả, cho nên đôi khi đạo Phật còn 
được gọi là đạo Hí Xả. Xét cho cùng thì chúng ta phải nói cho đầy đủ rằng, đựo 
Phật là đạo Từ Bì Hi Xá, vì đã có từ bi thì đồng thời cũng có hỉ xả, đã có được hỉ 
xả thì tức là cũng đã có từ bi; không thể có từ bi nếu không có hỉ xả, cũng như 
không thể có hỉ xả nếu không có từ bi; Từ Bỉ Hỉ Xả là nếp sống toàn bộ, trọn vẹn 
của hạnh Bồ-tát. 


BÓN THIÊN TÁM ĐỊNH (/ứ (hiển bát định) 

A. Bồn thiên (tứ thiên): tức bôn loại thiền định căn bản có công năng 
đoạn trừ phiền não để phát sinh các công đức lành. Đó cũng là bốn bậc thiền định 
của chư thiên cõi Sắc (Sắc giới), tức các tầng trời Sơ-thiền, Nhị-thiên, Tam-thiền 


và Tứ-thiền. “7#¿ể»” là âm tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán là “nh l”, tức là suy 
nghĩ, quán chiếu trong cảnh giới vắng lặng, cũng tức là giữ tâm hoản toàn tĩnh lặng 
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để suy tìm chân lí, nhờ đó mà có được cái thấy như thật. Đặc tính của “bốn thiên 
là hoàn toàn xuất li những cảm thọ của Dục giới, chỉ tương ưng với những cảm thọ 
và quán tưởng của Sắc giới. Từ Soơ-thiền cho đến Tứ-thiền, các hoạt động tâm lí 
phát triển một cách tuần tự, hình thành các thế giới tỉnh thần không giông nhau; 
trong đó, ba bậc Thiền ở trước được coi là ba nắc thang phương tiện để tiến lên nắc 
thang thứ tư, Tứ- thiền, mới là bậc thiền chân thật. 

1. Ö bậc Sơ-thiền, tuy có cảm thọ hỉ lạc do đã xa lìa hắn các pháp bất thiện ở 
Dục giới, gọi là “⁄? sinh hỉ lạc”, nhưng hai tâm sở “tâm” (phân biệt thô trọng) và 

từ ” (phân biệt vi tế) vẫn còn hoạt động, cho nên vẫn còn phải đối trị. 

2. Ở bậc Nhị-thiền, hai tâm sở “tâm” và “” đã dứt hẵn, tâm ý thanh tịnh, do 
định lực mà sinh các cảm thọ hỉ lạc; gọi là “đjnh sinh hỉ lạc ”. 

3. Ở bậc Tưm-thiễn, hành giả xả bỏ hai cảm thọ hỉ và lạc của bậc Nhị-thiền, trụ 
nơi cảnh giới “pñi khổ phi lạc” (gọi là “hành xá”), vận dụng “chánh niệm” và 

“chánh trí” để tiếp tục tu tập mà đạt được niềm vui mâu nhiệm; gọi là “# # điệu 
lạc”. 

4. Ở bậc Tứ-thiền, niềm vui mầu nhiệm ở bậc Tam-thiền cũng được xả bỏ luôn, 
gọi là “xđ thanh tịnh”; chỉ còn niệm tu dưỡng công đức, gọi là “niệm thanh tịnh ” 
(gọi Án là “vd niệm thanh tịnh”, tức là cả “xả” và “nệm” đều thanh tịnh); từ 
đó có được cảm thọ “phi khổ phi lạc ”. 

Bồn loại thiền này vẫn còn trong vòng ba cõi, chưa giúp hành giả giải thoát trọn 
vẹn sinh tử luân hồi, cho nên chúng thuộc về loại “#Zw lậu thiển ”. Tuy nhiên, bốn 
loại thiền định đó có công năng đoạn trừ phiền não, sinh các thiện pháp, làm chỗ y 
cứ cho mọi thứ công đức, cho nên chúng được gọi là “căn bản thiên”. Nếu hành 
giả không dừng lại ở Tứ-thiển, mà tiếp tục tu tập theo “chánh định”, thì bốn loại 
thiền trên chính là bàn đạp vững chắc để hành giả đạt đến quả vị A-la-hán, Bích- 
chi Phật, v.v..., giải thoát khỏi ba cõi. Chính đức Thế Tôn cũng nhờ phát huy pháp 
môn này đến chỗ tối thượng mà đạt đại giác ngộ; rồi trong suốt thời gian tại thế 
hoằng dương giáo hóa, không lúc nào Ngài rời khỏi thiền định; cho đến lúc lìa bỏ 
nhục thân, Ngài vẫn vận dụng chúng để nhập niết bàn. Bởi vậy, bốn loại thiền này 
được gọi là “bốn định căn bản” (căn bản định). Các cõi trời Sắc giới là phước 
báo của những chúng sinh tu tập bốn thứ thiền định căn bản này. 

B. Tám định (bát định): Bốn thiền cõi Sắc cũng tức là bốn định, cộng 
thêm bốn định cõi Vô-sắc là “ám định”. Cõi Vô-sắc (Vô-sắc giới) là thế giới siêu 
việt vật chất, không còn bị vật chất ràng buộc, không có sự phân biệt cao thấp 
trong không gian. Chúng sinh ở cảnh giới này cũng hoàn toàn không có sắc pháp, 
nhưng tùy theo phước báo hơn kém mà phân làm bốn bậc: Không-vô-biên-xứ, 
Thức-vô-biên-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, và Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; gọi chung là 
Bốn cõi trời Không, hay Bốn cõi trời Vô-sắc. Đề đạt tới bốn cảnh giới Vô-sắc này, 
phải tu tập bốn loại thiền định Vô-sắc (tứ Vô-sắc định), tức là các thứ thiền định 
dùng đối trị với sự ràng buộc của vật chất, diệt trừ tất cả mọi tư tưởng và cảm thọ 
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đối với ngoại cảnh, đạt đến cảnh giới tinh thần hoàn toàn tịch tĩnh, thanh tịnh, vô 
nhiễm. 

1. Định Không-vô-biên-xứ: Loại định này vượt khỏi cõi Tứ-thiền của Sắc giới, 
diệt trừ tất cả mọi tư tưởng làm chướng ngại cho thiền định, và tư duy về cái tướng 
không giới hạn của không gian, và đồng nhất mình với không gian vô hạn đó. 

2. Định Thức-vô-biên-xứ: Vượt khỏi định Không-vô-biên-xứ, tư duy về cái 
tướng không giới hạn của tâm thức, và đồng nhất mình với tâm thức không giới 
hạn đó. 

3. Định Vô-sỏ-hữu-xứ: Vượt khỏi định Thức-vô-biên-xứ, tư duy về cái tướng 
vô-sở-hữu (không còn có bất cứ một hiện tượng gì) của vạn pháp, và an trú trong 
trạng thái thiền định đó. 

4. Định Phi-tưởng-phi-phi-trởng-xứ: Vượt khỏi định Vô-sỏ-hữu-xứ, tư duy về 
cái tướng không có tri giác mà cũng không phải là không có tri giác, và an trú 
trong trạng thái thiền định đó. 

Bốn thứ định Vô-sắc này, mỗi thứ đều có hai tình trạng: a) Những chúng sinh 
do tu nhân lành ở đời trước mà được sinh lên các cõi trời Vô-sắc, thì ngay lúc đó 
định tâm hiện tiền, gọI là “sinh vô sắc”; b) Những chúng sinh tuy thân đang ở cõi 
Dục, nhưng đo tu tập mà chứng được định Vô-sắc, gọi là “đjnh vô sắc ”. 


BÓN THIỆN CĂN (/ứ thiện căn) 

“Thiện căn” nghĩa là gốc rễ phát sinh ra mọi pháp lành. Ba đức tính không 
tham, không sân, không sĩ, gọi là “ba hiện căn ”, được coi là thể tính của thiện 
căn. Trái lại, tham, sân, si là nguồn gốc của mọi tội ác, được gọi là “bá: thiện 
căn”. Ở đây, Thiện-căn là tên của một địa vị (gồm có bốn bậc) trong năm địa vị 
trên quá trình tu tập của tiểu thừa (cao hơn địa vị Ba-hiền một cấp), được gọi là địa 
vị Bốn-thiện-căn. Tuy Ba-hiền (xin xem lại mục “ba Hiền” ở trước) là địa vị trung gian 
giữa phàm và thánh, nhưng phải cần bốn loại thiện căn để củng cô thêm, làm cho 
công hạnh vững chắc thêm, để chuẩn bị cho hành giả tiễn vào địa vị Kiến-đạo, tức 
rời hắn phàm phu. bước vào dòng thánh. Bởi vậy, Bốn-fhiện-căn cũng được gọi là 
“Bốn-gia-hạnh ”. Lại nữa, cũng như cấp Ba-hièn, cấp Bốn-thiện-căn vẫn còn trong 
vòng phàm phu, nhưng vì đã bỏ được tâm trước tướng, không còn hướng ngoại tìm 
cầu chân lí, mà biết quay vào quán chiếu nội tâm, phát sinh trí giải tương ưng với 
chánh lí, cho nên cũng còn được gọi là địa vị “Nội-phàm ” (tức là phàm phu hướng 
nội — đối lại với Ba-hiên là Ngoại-phàm). Bốn bậc của địa vị Bốn-thiện-căn là: 

1. Noãn vị: “Noãn” là ấm, tức là hơi âm của ánh sáng, không nóng như ngọn 
lửa. Tam Tạng Pháp Số đã đưa ra một hình ảnh rất hay đề tỉ dụ: Dùng cái dùi dùi 
vào gỗ đề lấy lửa, trong lúc lửa chưa phát ra thì chỗ dùi đã nóng trước; hơi nóng đó 
chính là Noấn vị. Ở bậc này, dù ngọn lửa trí tuệ vô lậu chưa thực sự phát sinh, 
nhưng hơi âm của ánh sáng cũng đủ sức tiêu trừ phiền não, sinh thiện căn hữu lậu, 
tiếp cận với trí tuệ vô lậu. Đã tu tập đến bậc này, giả sử nhân một lúc thất niệm nào 
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đó mà tạo nghiệp xấu, làm mất thiện căn, bị đọa lạc trở lại vào đường đữ, thì cuối 
cùng cũng vẫn trở lại thánh đạo, chứng được niết bàn. 

2. Đánh vị: Cao hơn Noãn vị là Đảnh vị. “Đảnh” là trên cùng, tuyệt đỉnh. Ở bậc 
này, thiện căn vẫn còn giao động, chưa an định, nhưng từ chỗ giao động này mà 
phát sinh được thiện căn tối thượng: quán sát và thấy rõ bốn sự thật, như đứng trên 
đỉnh núi mà thấy rõ bốn phương. Đã tu tập đến bậc này, giả sử có lúc bị đọa lạc trở 
lại vào đường dữ, thì thiện căn vẫn không bị dứt mất. 

3. Nhẫn vị: Cao hơn Đảnh vị là Nhẫn vị. “Nhẫn” có hai ý nghĩa: xác nhận bốn 
sự thật, và quyết định không còn thối lui. Ở bậc này, hành giả xác nhận bốn sự thật 
đúng là chân lí (đích thực là khổ, đích thực là nguyên nhân của khổ, v.v...); thiện 
căn đã được an định, không còn bị giao động; không còn bị đọa lạc trở lại vào các 
đường đữ. 

4. Thế-đệ-nhất vị: Đây là địa vị cao tột (đệ nhất) trong thế gian (thế), là đỉnh 
cao nhất của trí tuệ hữu lậu. Nhờ thiền định không gián đoạn mà phát sinh trí như 
thật, quán sát năng thủ và sở thủ đều không, chỉ trong sát na kế tiếp là nhập vào 
Kiến-đạo, thành bậc thánh nhân. 

Bốn loại thiện căn này, tuy còn thuộc trong vòng hữu lậu, nhưng lại có công 
năng phát sinh loại thiện vô lậu của bậc Kiến-đạo; cho nên chúng là gốc rễ của 
thiện pháp, và được gọi là “fØhiện căn”. Vả lại, bốn thiện căn này có công năng 
giúp cho ba bậc Hiền vững chắc thêm để tiễn vào dòng thánh, cho nên, có thể gộp 
chung ba bậc Hiền và bốn bậc Thiện-căn, mà thành ra “bảy hiển”, hay “bảy gia 
hạnh”. 


BÓN THỨ KHÔNG THẺ COI THƯỜNG (/ứ bắt khả khinh) 

Đây là bốn điều Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc (được ghi trong kinh Tạp A 
Hàm): 

1. Vị thái tử tuy tuôi hãy còn thơ ấu, nhưng không thể coi thường, vì một ngày 
kia sẽ trở thành quốc vương, quyền uy tột đỉnh. 

2. Con rắn con, tuy thân nó nhỏ bé, nhưng không thể coi thường, vì trong cái 
thân nhỏ bé ấy có chứa nọc độc giết người. 

3. Đốm lửa tuy rất nhỏ, nhưng không thể coi thường, vì nó có thể đốt cháy cả 
núi rừng. 

4. Vị sa đi tuy nhỏ tuổi, nhưng không thể coi thường, vì một ngày kia lớn lên, 
do công phu tu trì mà thành bậc thánh, có thần thông lớn. 


BÓN TRÍ NHƯ THẠT (tứ như thật trí) 

Ở địa vị Gia-hạnh, nhân tu tập bốn phép quán tầm tư (danh, sự, tự tánh, sai biệt) 
mà phát sinh bốn thứ chánh trí: 

1. Do quán chiếu về DANH mà phát khởi trí như thật: Bồ-tát hiểu biết như 
thật về danh ngôn của các pháp, là tùy theo thế gian mà bày đặt ra, từ nơi danh 
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ngôn đó mà thế gian khởi niệm tưởng, khởi tri kiến, khởi ngôn thuyết. Nếu không 
có danh ngôn giả lập đó thì cũng không có niệm tưởng, không có chấp trước, 
không có ngôn thuyết. Đó là trí biết như thật do quán chiếu về DANH NGÔN của 
vạn pháp mà có. 

2. Do quán chiếu về SỰ mà phát khởi trí như thật: Bồ-tát quán chiếu thấy rõ 
mọi hiện tượng như sắc, thọ, tưởng, v.v... đều là giả hợp mà có, thể tánh vốn 
không, không thể nắm bắt được. Đó là trí biết như thật do quán chiếu về SỰ 
TƯỚNG của vạn pháp mà có. 

3. Do quán chiếu về TỰ TÁNH GLẢ LẬP mà phát khởi trí như thật: Bồ- tát 
quán chiếu thấy rõ tự tính của vạn pháp là giả, không chân thật, không thể nắm bắt 
được, như bóng trăng dưới nước, hiển hiện rõ ràng đó, mà thật thể thì không có. 
Đó là trí biết như thật do quán chiếu về TỰ TÁNH GIÁ LẬP của vạn pháp mà có. 

4. Do quán chiếu về SẠI BIỆT GLẢ LẬP mà phát khởi trí như thật: Bồ-tát 
quán chiếu thấy rõ sự sai biệt của các An cũng chỉ do giả lập mà có. Tính sai biệt 
của các pháp như sắc, thọ, tưởng v.v..., có thể nói năng mà cũng không thể nói 
năng. Đứng về tục đề thì các pháp có sai LEháE; đứng về chân đề thì các pháp không 
sai khác. Như thế thì chân và tục nương nhau; đó là ý nghĩa không hai (bất nhị). 
Đó là trí biết như thật do quán chiếu SAI BIỆT GIÁ LẬP của vạn pháp mà có. 


BÓN TRÍ TUỆ (/ứ rí) 

Nguyên tắc căn bản được đặt ra cho người tu học là phá frừ tà kiến (cái thấy sai 
lạc do chấp trước, cắt xén, phân biệt) để thấy được chân tướng của thực tại. Đây 
chính là tuệ giác siêu việt của bậc giác ngộ — mà danh từ Phật học Hán Việt gọi là 

“vuất thể gian trí”, “vô phân biệt trí”, hay “nhất thiết chủng trí”. Tuệ giác này chỉ 
có thể đạt được khi hành giả hoàn toàn không còn sự phân biệt về nhân và ngã, chủ 
thể và đối tượng, chứng đắc và đối tượng của chứng đắc — nghĩa là khi mà mọi thứ 
kiến chấp hoàn toàn bị dập tắt. Từ ngữ “đa được” ở đây không có nghĩa là có 
thêm được một cái gì mới mẻ từ đâu đến, nhưng đó chính là sự chuyền đổi từ một 
trạng thái này sang một trạng thái khác ở chính ngay một thực thể. Ở đây, tuệ giác 
là sự chuyển đổi từ /đm tác dụng nhận thức(1) ô nhiễm, sai lầm, trở thành bốn trí 
tuệ thanh tịnh, giác ngộ. 

1. Đại viên cảnh trí. 

“Đại viên cảnh” là tắm gương lớn tròn đầy. Tuệ giác này chính là bản thể hoàn 
toàn trong sạch, sáng suốt, không còn bị bất cứ thứ bợn nhơ nảo che lấp, hoặc làm 
cho mờ tôi. Nó được hình dung như một tắm gương to lớn, vẹn toàn, trong sáng, 
không chỗ nào bị sứt mẻ hay vân đục, dính bụi, rọi chiếu rõ ràng chân tướng vạn 
hữu. Tuệ giác này chính là trạng thái thanh tịnh, giác ngộ của íhức a-lại-da(1) sau 
khi các chủng tử ô nhiễm tiềm tàng trong thức này đã được chuyên hóa tận gốc rễ. 
Hay nói cách khác, đây là một thực thể mà khi còn ở trạng thái ô nhiễm thì tức là 
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thức a-lại-da, và khi đã được chuyên đổi thành hoàn toàn thanh tịnh thì tức là # 
đại viên cảnh — và đó cũng tức là chân như, là bản thể, là pháp thân. 

2. Bình đẳng tánh trí. 

“Bình đẳng tánh ” tức là tính không kiến chấp, không phân biệt, không cắt xén. 
Tuệ giác này có khả năng thấy được tính cách bình đẳng của vạn pháp. Nó hoàn 
toàn thoát khỏi sự ràng buộc của tà kiến, chấp trước, phân biệt nhân và ngã, chủ 
thể và đối tượng. Vì không còn bị tà kiến chi phối nên hành giả có thê hóa hiện tự 
do, tùy cơ ứng dụng trong mọi công tác độ sinh. Bình đẳng tánh trí chính là trạng 
thái thanh tịnh, giác ngộ của mí-na fhức(1) sau khi các kiến chấp mê muội của 
thức này đã bị phá vỡ. 

3. Diệu quán sát trí. 

Đây là tuệ giác chuyển đối từ ý ức). Nó có khả năng nhìn thấu được tâm lí 
của mọi loài chúng sinh, thấy rõ được mọi nhu yếu và mọi vấn đề khó khăn của họ, 
cũng như biết được một cách sáng tỏ các giáo lí cùng là phương tiện thích hợp 
dùng để cứu giúp, khiến họ có thể tự tỉnh thức và mở mang giác tính. Nó cũng còn 
có thê thực hiện được những phép mẫu nhiệm — mà ta thường gọi là hẳn thông — 
trong công việc độ sinh. 

4. Thành sở tác trí. 

“Sở ác” là những gì có thể làm, nên làm và đang làm — ở đây là công tác độ 
sinh. “Thành” là hoàn tất, mang ý nghĩa như trong các từ kép “hoàn thành”, 
“thành công”, “thành tựu”. Thành sở tác trí là tuệ giác được chuyển đổi từ năm 
thức cảm giác(1). Nó có khả năng thực hiện được mọi phép mâu nhiệm trong các 
công tác độ sinh. 

“Những tuệ giác được chuyển từ các thức mà thành ấy chỉ có thể nhận thấy 
được trong lĩnh vực tự tại hóa hiện. Những người đã giác ngộ, tuy sinh hoạt trong 
thể gian, nhưng không bị kiêm thúc bởi nghiệp báo và triên sử(). Lí do có mặt của 
họ là để độ sinh. Vì vậy, trong nhân cách họ, vốn là hoa trái của sự hóa hiện từ 
diệu thể viên thành thực), các tuệ giác kia tác động như những phép nhiệm: tuệ 
giác không còn là thức. Nhìn một bông hoa, bậc giác ngộ cũng. thấy như bất cứ ai 
rằng đó là một bông hoa. Sự khác nhau giữa hai bên là ở chỗ bông hoa của bậc 
giác ngộ không phải là một sản phẩm của biến kế chấp). ” (Nhất Hạnh, Vấn Đề Nhận 
Thức Trong Duy Thức Học, Lá Bôi, Paris, 1978, trang 114) 


(1) Xm xem mục “Tám Thức ” ở sau. 
(2) Triên sử: những phiên não ràng buộc và thôi thúc con người gây tội lôi. 
(3) Xin xem lại mục “Ba Tự Tĩnh ” ở trước. 


BÓN TƯỚNG (tứtướng r 
Bồn tướng ở đầy là nói về bôn tướng trạng hiên bày sự chuyên biên sinh diệt 
của các pháp hữu vI. 


S8 


Đối với các loài hữu tình, bỗn tướng trạng đó là: sinh, già, bệnh, và chết. 

Đối với các loài vô tình, bỗn tướng đó là sinh (sản sinh, tạo thành), frự (tồn tại), 
đị (biến đôi tính chất, hình dáng), và điệf (tiêu hủy). 

Đối với (hể giới, bốn tướng đó là: /hành (hình thành), # (tồn tại), hoại (suy 
tàn), và không (tiêu diệt). 
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só5 


NĂM ẨM (ngñ ẩm) 


Năm ẩm tức là năm uẫn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức — xin xem mục “Năm Uẩn” ở 
dưới). Chữ Hán “ám” có nghĩa là che khuất, ngày xưa được các nhà “cựu dịch” 
dùng để dịch chữ Phạn “s&øøđhz”; vì quan niệm rằng, năm thứ sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức che lấp chân tính, làm thỏ chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, 
cho nên năm thứ ấy được gọi là “#„ăm ấm” - Nhưng chữ “skandha ” cũng còn có 
nghĩa là chứa nhóm, và các nhà “tân dịch” quan niệm rằng, năm yếu tố sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức vốn không có tính che lấp, mà chúng chỉ tích tụ lại, hòa hợp lại 
để làm nên thân tâm con người; vì vậy, chữ Phạn “skandha” đã được dịch lại là 
“uẩn” (có nghĩa là /ích f„). Quan niệm này rất hợp lí. Xem như đức Phật, thân tâm 
của Ngài cũng do năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức hòa hợp tạo nên, nhưng 
chúng có che lấp chân tính của Ngài đâu! Cho nên, che lấp hay không che lấp, đều 
do bởi chính con người, không phải do bản chất của năm yêu tố ấy. Dù vậy, do thói 
quen, ngày nay hai từ “„gữ ấm” và “ngũ uẩn ” vẫn được dùng song hành. 


NĂM CÁI THẦY SAI LẠC (ngã kiến - ngũ ác kiến) 

“Kiến” là thấy, là nhận định, là quan điểm. Vì không tu học Phật pháp. vì 
không đủ sáng suốt, người ta thường bị mặc kẹt vào im quan điểm sai lâm trong 
khi nhìn thực tại. Năm quan điểm sai lầm này cũng là năm trong øười loại phiên 
não gốc rễ (thập căn bản phiền não); và cũng là năm động lực sai khiến nhạy bén 
(ngũ lợi sử), đã góp phần mạnh mẽ trong việc tạo khổ đau cho đời sống. 

1. Cái thấy sai lạc về ngã (thân kiến). 

Nhìn thân thể, người ta không thấy được đó là thành phẩm của hợp thê ngữ „ẩn. 
không thấy được tính cách giả tạm của nó mà lại cho rằng thật có thân, và chính 
thân này là ta (ngã kiến). Từ quan điểm cho rằng “có /hân z” ấy mà nhìn ra 
chung quanh, người ta lại thấy có rất nhiều những người, những vật khác là “/h„ộc 
về dc (ngã sở kiến); cái thấy ° “có thân ta” và “thuộc về ta” ấy là cái thấy sai lạc 
về “ngã” — tức là “£hân kiến ”. 

2. Cái thấy cực đoan (biên kiến). 

Do cái thấy sai lạc về ngã mà sinh ra cái thấy cực đoan, hoặc cho rằng cái ngã 
kia sau khi chết là mắt hắn (đoạn kiến); hoặc nó sẽ tổn tại vĩnh viễn, nêu là người 
thì muôn kiếp vẫn làm người, con heo con chó thì nghìn đời vẫn là con heo con 
chó (thường kiến). Những quan niệm cho rằng một là thế này, hai là thế nọ, như 
bảo mọi vật là có thật hay mọi vật là không; đã thích ai thì cứ cho người đó là hoàn 
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toàn tốt, chỉ theo phục vụ, ca tụng, tâng bốc, tuyên truyền cho người đó, và coi 
những người khác là hoàn toàn xấu, đáng khinh khi v.v..., những cái thấy như thế 
đều là cực đoan; từ đó mà người ta hay chia phe, chia đảng, chia bè, chia phái để 
tranh giành lợi lộc, hơn thua, thị phi, rồi sinh ra hận thù, ganh ghét, hờn oán, phá 
hoại. 

3. Cái thấy xuyên tạc, không đúng sự thật (tà kiến }. 

Một khi đã có quan điểm cô chấp về ngã và về tính cách /hưởng còn hay mắt 
hẳn của ngã thì người ta sẽ không thấy được lí duyên sinh, luật nhân quả cùng các 
tính chất khổ, không, vô thường, vô ngã và bất tịnh của vạn vật. Và khi đã không 
được soi sáng bằng các đạo lí trên thì cái thấy sẽ không thể nào đúng với sự thật; 
vả chăng, đó chỉ là cái thấy méo mó, xiêu vẹo, xuyên tạc sự thật. Những quan niệm 
cho răng mọi việc ở đời đều đã do trời định, đều đã được thượng đề an bài sẵn cả 
rồi; vạn vật trong vũ trụ là do một đắng sáng tạo sinh ra; đau bịnh, hoạn nạn là do 
ông thân này hành, bà thần kia phạt v.v..., đều là đè kiến. 

4. Cô chấp vào những kiến thức đã có (kiến thủ kiến). 

Đối với ba cái thấy ở trên (hân, biên và tà kiến), người có tu học Phật pháp, có 
thực tập quán chiếu, chắc chắn sẽ thấy được tính cách sai lầm của chúng: ngược 
lại, người không tu học Phật pháp sẽ cho đó là những quan điểm chính đáng. Vì 
cho là đúng nên họ khư khư ôm giữ lây, và suốt đời cứ nhìn sự vật băng các quan 
điểm ấy; không có gì làm cho sửa đối được. Nguy hại này còn có thể lan tràn nếu 
họ có ý muốn tuyên truyền để thuyết. phục hoặc cưỡng ép người khác phải theo 
quan điểm của họ. Thái độ cố chấp ấy gọi là “#iến thủ kiến”. Dĩ nhiên, những 
người có tu học thực sự thì nhận thức của họ chắc chắn sẽ được điều chỉnh, cái 
thấy của họ không còn sai lạc nữa mà trở nên đúng đắn, hợp với giáo pháp. Dù 
vậy, nếu họ lại tự mãn với những kiến thức đó, khư khư ôm giữ lấy, không chịu 
học hỏi thêm để tiến tới nữa, thì những kiến thức ấy, dù là đúng đắn, chính đáng 
đến đâu, cũng lại hóa thành một thứ kiến thủ kiến; bởi vì, khi mà trí tuệ giác ngộ 
chưa đạt được thì mọi kiến thức, dù là chính đáng, đều chưa phải là chân lí tuyệt 
đối, cần phải vượt bỏ đề tiếp tục học hỏi và tiễn tới nữa. Như leo lên bậc cấp, phải 
bỏ bậc cấp thứ nhất mới bước lên được bậc cấp thứ hai, và kế tiếp... Nếu không 
vượt bỏ kiến thức đã có thì hành giả phải bị mắc kẹt vào kiến ?li kiến, và sẽ không 
tiễn thêm được trên bậc thang giác ngộ. 

5. Cố chấp vào các giới cẩm sai lạc (giới cấm thủ kiến). 

Cũng như chữ “/ử” trong từ “kiến thủ” ở trên, chữ “?h¿” ở đây có nghĩa là 
ôm giữ lấy, bảo vệ lẫy, bị mắc kẹt vào một cái gì. G7ới luát, như chúng ta đã có dịp 
đề cập tới trong mục “8a Môn Học Giải Thoát” ở trước, là một trong ba yếu tố tu 
học căn bản đưa hành giả đến thành quả giác ngộ. Nhưng trong thế giới loài người 
từ xưa đến nay, kể cả trong thế kỉ trụ thế của đức Phật, chúng ta thấy nhan nhản 
những loại giới cắm sai lầm, vô lí mà người ta hoặc bị mê hoặc, hoặc bị cưỡng 
bách phải tuân giữ. Ví dụ, có thứ giới cắm bảo rằng, người ta phải tôn kính con bò, 
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không được ăn thịt hay đánh đập nó — dù nó có phá làng phá xóm hay húc chết 
người cũng không được đụng đến nó. Hoặc có thứ giáo điều bảo mọi người phải 
tin rằng trái đất hình vuông, hoặc mặt trời quay chung quanh trái đất, ai nói khác 
điều đó là phản loạn, phải bị hành hình! v.v... Những luật lệ như vậy đều là sai lạc, 
không phải là giới luật của người có trí tuệ. Mặt khác, có những người tu học Phật 
pháp, lấy giới luật Phật chế làm kim chỉ nam hành động, nhưng vì thiếu sáng suốt 
hay vì tính cô chấp, nông cạn, không thấy được bản chất của giới luật, nên trong 
lúc hành trì có thể gây hậu quả tai hại cho chính bản thân, và còn có khi cho cả 
những người chung quanh. Ví dụ, có người vì muốn hành trì giới “bá: sáf” một 
cách triệt để, đã nhịn ăn uống mà chết, vì nghĩ rằng, dù ăn một miếng cơm hay 
uống một ngụm nước, cũng đã giết hại không biết bao nhiêu là sinh mạng! Có 
người lại cho răng, tu hành là đừng để tâm đến thế sự, rồi cứ ấn cư thiền tọa, bỏ 
mặc cuộc đời đói khổ, đau thương, quên mất nhiệm vụ độ sinh cao cả của người tu 
học. Đó đêu là thái độ cô chấp vào giới luật của những người “y ngữ, bất y 
nghĩa ”, trái ngược với ý thức “y nghĩa, bắt y ngữ” (một trong “Bốn Sự Y Cứ” vừa 
trình bày ở trước) của người tu học chân chính, có được cái thấy sáng suốt về bản 
chất của giới luật và hành trì một cách thông minh đề đem lại lợi lạc cho bản thân 
và cho cả môi trường sống chung quanh. 


NĂM CON MÁT (ngũ nhãn) 

“Con mắt” ở đây có ý nghĩa trừu tượng nhiều hơn là cụ thẻ, nhằm trình bày về 
Cái “sức thấy” (nhãn lực) của con mắt thường thì ít mà của “cøn mắt trí tuệ” th 
nhiều. 

1) Con mắt thịt (nhục nhấn), tức con mắt của kẻ phàm phu, nhìn thấy mọi sự 
vật đều sai lầm. 

2) Con mắt trời (thiên nhãn), tức con mắt của chư thiên cõi Sắc, do tu tập thiền 
định mà có, thấy thấu suốt mọi vật ở thế gian, không luận xa gần, không bị chướng 
ngại bởi ngày đêm, không bị bất cứ vật gì ngăn cách. 

3) Con mắt tuệ (Huệ nhấn), tức con mắt trí tuệ của hàng nhị thừa (Thanh-văn và 
Duyên-giác), thây được lí chân không vô tướng của các pháp. 

4) Con mắt pháp (pháp nhấn), tức con mắt trí tuệ của chư vị Bồ-tát, thấy tất cả 
vạn pháp bằng cái thấy trung đạo, không thiên có, không thiên không, và thấu suốt 
tất cả mọi pháp môn để cứu độ chúng sinh. 

5) Con mắt Phật (Phật nhấn), gôm đủ tất cả bốn loại mắt ở trên, không dùng 
trí suy nghĩ mà khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không có gì là không thấy, 
không nghe, không biết; nghe và thấy dung thông. 


NĂM CÖ XE (ngũ thừa) 


Từ “cỗ xe” (thừa) được dùng để ví dụ cho giáo pháp của Phật có khả năng 
chuyên chở chúng sinh vượt biên sinh tử sang bờ giải thoát. Con đường vượt thoát 
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sinh tử tùy theo căn cơ của chúng sinh mà có ngắn có đài, có mau có chậm; bởi 
vậy. giáo pháp của Phật cũng có nhiều pháp môn để thích ứng với các loại căn cơ 
đó. Một cách tổng quát, tất cả chúng sinh được gồm trong 9 cõi (cửu giới), từ thấp 
lên cao là ĐỊa-ngục, Nøgạ-quiỉ, Bàng-sinh, A-tu-la, Người, Trời, Thanh-văn, Duyên- 
giác, và Bồ-tát. Sáu cõi đầu thuộc trong vòng ba cõi; ba cõi sau ở ngoài ba cõi. 
Mục đích cuối cùng của Phật pháp là đưa chúng sinh vượt ra khỏi ba cõi, đạt đến 
cảnh giới an lạc giải thoát; nếu chưa thoát được ra khỏi ba cõi thì tối thiểu cũng 
phải được sinh vào cõi Người, rồi từ đó lại tiếp tục tu tập để tiến đến giải thoát. 
Vậy, giáo pháp của đức Phật có khả năng làm cho chúng sinh không đọa lạc vào 4 
cảnh giới xấu ác đầy đau khổ là Địa-ngục, Ngạ-qui, Bàng-sinh, và A-tu-la; mà tùy 
theo căn cơ và duyên nghiệp có thể sinh vào 5 cảnh giới ít đau khổ hoặc hoàn toàn 
an vui giải thoát là Người, Trời, Thanh-văn, Duyên-giác, và Bôồ-tát. Có 5 pháp môn 
tu tập khác nhau cho 5 cõi này, mà thuật ngữ Phật học gọi là “ngứ thừa ”: 

1. Nhân thừa là giáo pháp bước đầu và căn bản nhất có khả năng giúp chúng 
sinh không bị đọa lạc vào 4 đường dữ (tứ ác đạo: A-tu-la, Súc-sinh, Ngạ-qui, ĐỊa- 
ngục), mà được sinh vào cối Người (Nhân đạo). đó là thọ trì “Đa sự quay về 
nương tựa” (tam qui) và giữ gìn “năm điễu răn cấm” (ngũ giới). Đây là điều vô 
cùng quan trọng, vì chỉ có con người mới có nhiều điều kiện thuận tiện để tu hành, 
giúp hành giả tiến lên các cõi cao hơn. 

2. Thiên thừa là giáo pháp có khả năng chuyên chở chúng sinh từ cõi Người 
tiễn lên các cõi Trời (Thiên đạo), hưởng phước báo an vui, thọ mạng lâu dài hơn 
cõi người rất nhiều; đó là giáo pháp “mười nghiệp lành” (thập thiện nghiệp) và 
“bồn thiên tám định ” (tứ thiên bát định). 

3. Thanh-văn thừa là giáo pháp có khả năng chuyên chở chúng sinh yượt thoát 
khói ba cối, châm dứt sinh tử, đạt đến cảnh giới hữu dư niết bàn, thành bậc A-la- 
hán; đó là giáo pháp “bốn sự thật cao qui” (tứ diệu để). 

4. Duyên-giác thừa là giáo pháp có khả năng chuyên chở chúng sinh vượý thoát 
khói ba cối, chấm dứt sinh tử, đạt đến cảnh giới vô dư niết bàn, thành bậc Bích-chỉ 
Phật, đó là giáo pháp “mười hai nhán duyên ` (thập nhị nhân duyên). 

5. Bồ-tát thừa là giáo pháp có khả năng chuyên chở chúng sinh không những 
vượt thoát khỏi ba cối, mà còn siêu việt cả các cảnh giới Thanh-văn, Duyên-giác, 
đạt đến cảnh giới đại niết bàn, thành tựu quả vị Bồ-đề Vô-thượng (tức quả Phật); 
đó là pháp môn “sáu pháp qua bờ” (lục độ) với sự phát huy tỉnh thân bi trí để cứu 
độ chúng sinh. 


NĂM DỤC VỌNG (ngñ dục) 

Tất cả những gì có sức quyền rũ con người trong cõi Dục này, được giáo lí Phật 
giáo bao gôm trong 5 thứ. Chúng là đối tượng ham muốn của con người; và cũng 
vì lòng tham đắm của con người sâu thăm thắm, rộng không bờ bến, dai dăng 
không ngưng nghỉ, bám chặt không buông thả, cho nên con người đã trở nên ích kỉ, 
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mù quáng, ngông cuồng, hiểm ác, dã man, tàn bạo, để từ đó gây ra không biết bao 
nhiêu cảnh thống khổ, đau thương cho chính đồng loại, và cả đồng bào hoặc đồng 
tộc của mình. Năm thứ dục vọng ấy là: 

1. Tiền của (tài): chỉ cho tất cả những thứ gì có thể làm thành tài sản vật chất 
Của con người. 

2. Sắc dục (sắc): cũng gọi là ái dục, tức là đời sống tình dục, lạc thú thể xác của 
con người do sự luyến ái giữa nam nữ đem lại. 

3. Danh vị (danh): danh vọng và địa vỊ của con người trong xã hội. 

4. Ăn uống (thực): những gì có thể nuôi sông thân mạng con người. 

5. Ngủ nghỉ (tụy): sự ngủ nghỉ và tất cả những gì liên quan đến nó. 

Mặt khác, trong kinh Hiển Nhân, năm thứ dục vọng được kể ra như sau: 

1. Các thứ hình sắc tôt đẹp ở trần gian (sắc — đôi tượng tham dục của mắt). 

2. Các thứ âm thanh tuyệt diệu (thanh — đôi tượng tham dục của tai). 

3. Các loại mùi hương thơm quí (hương - đối tượng tham dục của mũi). 

4. Các thức ngon vị ngọt (Vị — đối tượng tham dục của lưỡi). 

5. Các sự chạm xúc êm dịu, đê mê của da thịt (xúc — đôi tượng tham dục của 
thân). 


NĂM ĐỊA VỊ (ngã vị) 

Quá trình tu tập của tiểu thừa cũng như đại thừa, từ lúc phát tâm tu hành cho 

đến khi đạt được quả vị tối thượng, đều trải qua năm địa vị: 
A. Năm địa vị của tiêu thừa: 

1. Địa vị Tư-lương: cũng tức là địa vị Ba-hiền (xin xem lại mục “Ba-hiền” ở trước). 
Chữ “” nghĩa là trợ giúp; chữ “#ưzơng ” nghĩa là lương thực. Như người đi xa cần 
có nh thực bên mình để tự nuôi thân, người tu hành cũng cần phải có lương 
thực để nuôi lớn huệ mạng; lương thực ở đây là phước đức và trí tuệ. 7 lương 
chính là vốn liếng để đi đến bồ đề niết bàn; vốn liếng ở đây là tất cả mọi pháp lành. 
Có bốn loại tư lương: 7) T ương phước đức: Tu tập các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, v.v... 2) 7 ương frí tuệ: Tu tập quán chiếu đề phát huy trí tuệ bát nhã. 3) 7 
lương đời trước: Tất cả những nghiệp lành đã tu tập trong đời quá khứ. 4) 7 
lương đời này: Tắt cả các nghiệp lành đang tu tập trong đời hiện tại. 

2. Địa vị Gia-hạnh: cũng tức là địa vị Bốn-thiện-căn (xin xem lại mục “Bồn Thiện 
Căn ” ở trước). 

3. Địa vị Kiến-đạo: tức quả Dự-lưu, hay nói chính xác hơn, đó là bước đầu của 
quả Dự-lưu, gọi là Dự-lưu-hướng. Kiến-đạo là một địa vị trong quá trình tu tập của 
hàng tiêu thừa. Dùng trí tuệ vô lậu quán chiếu thấy rõ nguyên lí bốn sự thật, gọi là 

“kiến đạo”. Hành giả, sau khi tu tập hoàn mãn địa vị Ba-hièn, rồi địa vị Bốn-gia- 
hạnh, thì trí vô lậu phát sinh, vượt khỏi địa vị phàm phu, tiến lên địa vị Kiến-đạo. 
Vậy, Kiến-đạo là bước đầu tiên trên con đường thánh nhân. Các phiền não cần 
đoạn trừ để đạt được địa vị Kiến-đạo, gọi là “kiến hoặc ”. 
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4. Địa vị Tu-đạo: tức là hai quả Nhất-lai và Bắt-hoàn, hay nói chính xác hơn, 
đó là địa vị bao gồm các hạng Dự-lưu-quả, Nhất-lai-hướng, Nhất-lai-quả, Bất- 
hoàn-hướng, Bất-hoàn-quả, và A-la-hán-hướng. Địa vị này hoàn toàn đoạn dứt 
phần “tư hoặc cối Dục ”. 

5. Địa vị Vô-học: tức là quả A-la-hán, hay nói chính xác hơn, đó là hạng A-la- 
hán-quả. “2 học ” là đối lại với “#ữu học”. Hành giả đã thông đạt cùng cực chân 
lí, không còn pháp nào để học nữa; đã đoạn trừ hết các kiến, tư hoặc trong ba cõi, 
không còn thứ mê hoặc nào để đoạn trừ nữa; cho nên gọi là bậc Vô-học. 

Ghỉ chú: Từ “Vô-học” trong kinh luận thường được dùng để chỉ cho quả vị A-la-hán của Thanh-văn 
thừa, hay quả vị Bích-chỉ Phật của Duyên-giác thừa, hoặc quả vị Diệu-giác (Phát) của Bồ-tát thừa. 
B. Năm địa vị của đại thừa: 

1. Địa vị Tư-lương: (Xin xem ý nghĩa từ “tư lương” vừa trình bày ở trên.) ĐỊa VỊ đầu 

HnN trên quá trình tu tập của Bè- tát thừa cũng có tên là Tư-lương, tức “Tư-lương 

°, Địa vị này, từ thấp lên cao, gồm có 4 câp: Mười-tín (10 bậc Tín), Mười-trụ (10 
Bậc Trụ), Mười-hạnh (10 bậc Hạnh), và Mười-hồi- hướng (I0 bậc Hồi- -hướng) (1). 
Hành giả ở địa vị này, trải qua bốn mươi bậc, tu tập mọi pháp lành đề tích tụ phước 
đức và phát triển trí tuệ, chuẩn bị hành trang trên đường đi đến quả vị vô thượng bồ 
đề. — Xin nói thêm: Mười bậc Tín (tức cấp Mười-tín) vốn được chia nhỏ ra từ bậc 
Phát-tâm-trụ, là bậc đầu tiên của cấp Mười-trụ. Vì vậy, nếu thu mười bậc Tín ây 
vào lại trong bậc Phát-tâm-trụ, thì 4 cấp thuộc địa vị Tư-lương chỉ còn 3 cấp Mười- 
trụ, Mười-hạnh và Mười-hồi-hướng. Ba cấp này, nếu được gộp chung lại thì gọi là 
địa vị Ba-hiền. Do đó, địa vị Tư-lương cũng tức là địa vị Ba-hiễn. 

2. Địa vị Gia-hạnh: Sau khi hoàn mãn địa vị Tư-lương, hành giả cần gia công 
tu tập, trải qua thêm bốn bậc Noãn, Đảnh, Nhẫn, và Thế-đệ-nhắt,(2) phát sinh trí vô 
lậu, gọi là địa vị Gia-hạnh (cũng tức là địa vị Bốn-gia-hạnh). Từ địa vị này, hành 
giả tiến vào bậc Sơ-địa Bồ-tát. 

3. Địa vị Thông-đạt (cũng gọi là địa vị Kiến-đạo): Đây là địa vị thứ ba trên quá 
trình tu tập của Bô-tát thừa. Hành giả, sau khi đã trải qua một a tăng kì kiếp tu tập 
hoàn mãn địa vị Tư-lương, rồi địa vị Bốn-gia-hạnh, thì trí vô lậu phát sinh, thê hội 
thể tánh chân như bình đẳng, thấy được lí trung đạo, vượt khỏi địa vị phàm phu, 
bước lên bậc Sơ-địa Bồ-tát — nói chính xác hơn là giai đoạn “nhập tâm ”G) của Sơ- 
địa Bồ-tát. 

4. Địa vị Tu-tập: là địa vị của hành giả đại thừa từ giai đoạn “trụ tâm” (xin xem 
chú thích số 3 ở dưới) của bậc Sơ-địa cho đến bậc Đăng-giác Bồ-tát. Ở địa vị này, dù 
đã chứng đắc lí thể chân như, hành giả cũng vẫn tiếp tục tinh cần đoạn trừ hoặc 
chướng, chuyên tâm tu tập để phát huy căn bản trí — cho nên cũng gọi là địa vị Tw- 
dạo. 

5. Địa vị Cứu-cánh: tức địa vị Diệu-giác, cũng tức là quả vị Phật-đà. Bồ-tát tụ 
tập tiến đến địa vị Đăng giác, về trình độ giác ngộ thì tương đồng với Phật, nhưng 
trên thực tế tu hành thì vẫn còn vướng một phẩm vô minh vi tế. Thánh giả đã trải 
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qua 2 a- tăng-kì kiếp để tu tập hoàn mãn địa vị Tu-tập, khi vừa đoạn trừ tuyệt sạch 
phẩm vô minh vi tế cuối cùng này thì hạnh giác ngộ hoàn toàn viên mãn, trí tuệ 
viên diệu, cùng cực thanh tịnh, không còn gì hơn nữa, cho nên gọi là “Cứw-cánh”, 
trở thành một đức Phật. Vậy, Diệu-giác chỉ là một tên gọi khác của Phật; và đó là 
địa vị rôt ráo, nâc thang tột cùng của tiên trình tu hạnh Bô-tát. 

(1) Xim xem các mục “Mười Tín”, “Mười Trụ”, “Mười Hạnh”, “Mười Hỏi Hướng” ở sau. 

(2) Xin xem lại mục “Bồn Thiện Căn ” ở [rước. : 3y 8 

(3) Từ bậc Sơ-địa cho đên bậc Thập-địa Bô-tát, môi địa đêu gôm 3 giai đoạn, gọi là “ba tâm”: - Giai 
đoạn đáu, “nhập tâm”: mới bước vào, chưa an trụ; - Giai đoạn giữa, “trụ tâm”: thời gian an trụ ở địa 
đó; - Giai đoạn chót, “xuất tâm ”: thời gian cuối cùng, lúc sắp ra khỏi địa đó đề bước lên địa bên trên. 


NĂM ĐỘN SỬ (ngũ độn sử) 

Chữ “độn ” nghĩa là ngu đần, ám độn; chữ “s#” nghĩa là sai khiến. “S#” là một 
tên gọi khác của “căn bản phiên não ”. 5 thứ phiền não căn bản fham, sân, sỉ, mạn, 
nghỉ chính là 5 động lực sai khiến chúng sinh tạo vô số ác nghiệp để phải trôi lăn 
mãi trong dòng sinh tử; bản tính của chúng ngu độn, ù Ìh, rất khó dứt trừ, cho nên 
gọi là *% độn sứ”. (Xin xem các mục “Sáu Phiểền Não Gốc Rể” và “Mười Động Lực Sai 
Khiến ” ở sau.) 5 độn sử cũng được gọi là “% hoặc”, nghĩa là 5 tâm mê vọng. 


NĂM GIAI ĐOẠN TÂM BIẾT VẬT (ngã tâm) 

Khi tâm thức tiếp xúc và nhận biết đối tượng, phải trải qua năm giai đoạn theo 
thuận tự như sau: 

1. Suất nhĩ, nghĩa là đột nhiên hiện khởi. Ví dụ, khi nhãn thức tiếp xúc với cảnh 
vật, thì sự khởi động của tâm ở cái sát na đầu tiên là sự phát khởi mặc ý một cách 
đột nhiên, chưa có niệm phân biệt tốt xấu nào; tâm thức ở giai đoạn đó được gọi là 
“suất nhĩ tâm °. 

2. Tâm cầu, nghĩa là muốn biết rõ đôi tượng. Sau giai đoạn đột nhiên phát khởi, 
tâm thức muốn tìm kiếm, suy xét để biết đối tượng là vật gì. Tâm thức ở giai đoạn 
này đã sinh khởi cái biết phân biệt, và được gọi là “ẩm cầu tâm”. 

3. Quyết định, nghĩa là thâm định tốt xấu. Sau khi đã có cái thấy phân biệt về 
đối tượng, đây là giai đoạn mà tâm thức thâm định đối tượng ấy là tốt hay xấu, 
được gọi là “quyết định tâm ”. 

4. Nhiễm tịnh, nghĩa là thích hay không thích. Sau khi đã thâm định đối tượng 
là tốt hay xấu, đây là giai đoạn tâm thức tỏ rõ tình cảm yêu ghét đối với đối tượng, 
được gọi là “nhiễm tịnh tâm °. 

5. Đẳng lưu, nghĩa là giữ mãi tình cảm yêu ghét. Đã có tình cảm yêu ghét phân 
biệt đối với đối tượng tốt xấu, tâm thức sẽ tiếp tục giữ mãi mối tình cảm phân biệt 
ây: đã yêu thích đối tượng tốt thì cứ tiếp tục giữ niệm yêu thích ấy đối với đối 
tượng tốt ây; đã ghét bỏ đối tượng xấu thì cứ tiếp tục giữ niệm ghét bỏ đối với đối 
tượng xấu ấy; được gọi là “đẳng lưu tâm ”. 
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Trong năm giai đoạn của tâm biệt vật trên đây, chỉ có giai đoạn đâu là kéo dài 
trong một niệm, còn cả bôn giai đoạn sau thì kéo dài hơn một niệm. 


NĂM GIỚI (ngũ giới) 

Ỹ nghĩa của “gi?” đã được đề cập tới trong mục “Ba Môn Học Giải Thoát” ở 
trước. Năm giới sau đây được dành riêng cho chúng tại gia. Dù vậy, chẳng những 
chúng làm căn bản đức hạnh cho chúng tại gia mà còn làm căn bản đức hạnh cho 
cả chúng xuất gia. 

1. Không sát bại (bất sát sinh). 

Không được giết hại sinh mạng, không được tán thành sự chém giết. Phải tìm 
mọi cách có thể để bảo vệ sinh mạng. Phải chọn một nghề nghiệp không gây tàn 
hại cho con người, muôn vật và thiên nhiên. 

2. Không trộm cướp (bất đạo). 

Không được lấy làm tư hữu những tiền bạc và của cải không phải do mình tạo 
ra, hoặc do người khác biếu tặng. Phải biết ngăn ngừa những kẻ tích trữ và làm 
giàu bất lương không kế gì đến sự đau khổ của những kẻ bị áp bức và thua thiệt. 

3. Không tà dâm (bất tà dâm). 

Không được ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng mình. Phải ý 
thức được những đau khổ mà mình có thể gây ra cho kẻ khác vì hành động bất 
chính của mình. Muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết 
tôn trọng những cam kết của mình và của người khác. 

4. Không vọng ngữ (bất vọng ngữ). 

Không được nói những điều sai với sự thật. Không được nói những lời gây chia 
rẽ và căm thù. Không được loan truyền những tin tức mà không biết chắc là có 
thật. Không được phê bình và lên án những điều mình không biết chắc. Không 
được nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể, 
những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Phải nói những lời chân thật và 
có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. 

5. Không uống rượu và dùng các chất ma túy (bất âm tửu). 

Không được uống rượu và dùng các chất ma túy. Phải ý thức được rằng thân thể 
mình là do tổ tiên và dòng họ trao truyền lại, và tàn hại thân thể mình bằng rượu và 
các chất ma túy là một tội bất hiếu đối với tổ tiên và dòng họ. 


NĂM HẠNH (ngã hạnh) 

Hành giả tu hạnh Bỏ-tát, cần tu tập 5 hạnh sau đây: 

l1. Thánh hạnh. Chữ “thánh” ở đầy ý nói là chân chính. Các hành động của 
Bồ-tát đều nương vào giới định tuệ làm chuẩn mực, gọi là “?hánh hạnh”. 

2. Phạm hạnh. Chữ “phạm” có nghĩa là thanh tịnh. Bồ-tát không vướng mắc 
vào hai cực đoan có và không, cho nên không bị nhiễm ô, tâm thường thanh tịnh. 
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Bằng tâm thanh tịnh này mà vận dụng đức từ bi, cứu giúp chúng sinh hết đau khổ 
được an vui, gọi là “phạm hạnh ”. 

3. Thiên hạnh. Chữ “thiên” ở đây tức là thiên nhiên. Bồ-tát thể hội được cái lí 
tánh của thiên nhiên, tức tánh không của vạn pháp, mà thành tựu được diệu hạnh, 
gọi là “?hiên hạnh ”. 

4. Anh nhỉ hạnh. Chữ “anh nhỉ” nghĩa là trẻ con, ở đây dùng ví dụ cho trời, 
người và các hành giả tiểu thừa. Với tâm từ bi, Bồ-tát tự coi mình đồng như trời, 
người và Thanh-văn, Duyên-giác, không có việc thiện nhỏ nào mà không làm, gọi 
là “anh nhỉ hạnh ”. 

5. Bệnh hạnh. Chữ “bệnh” ý nói là phiền não, bệnh khổ. Vì cứu độ chúng sinh, 
Bồ-tát vận dụng tâm đại bi bình đẳng, thị hiện các thân tướng phiền não, bệnh khổ 
đồng như chúng sinh, gọi là “bệnh hạnh ”. 


NĂM HOẶC (ngñ hoặc) 


(Xin xem lại mục “Năm Độn Sử” ở trên. ) 


NĂM KHẢ NĂNG và NĂM SỨC MẠNH (ngã căn, ngũ lực) 

“Căn ” là gốc rễ (như trong từ “căn bản”), là điểm tựa (như trong từ “căn cứ”). 
“Ngũ căn” là năm nền tảng, năm điểm tựa, từ đó các pháp lành được phát sinh; 
hay nói cách khác, đó là năm khả năng phát sinh và nuôi lớn các thiện pháp. Năm 
khả năng đó là: 

1. Lòng tin tưởng sầu đậm vào Ba Ngôi Báu (tín căn). 

2. Chí kiên trì tu học và hành đạo (tỉnh tấn căn). 

3. Thường trực sống trong tỉnh thức (niệm căn). 

4. Tâm ý tập trung, tĩnh lặng (định căn). 

5. Quán chiếu để thấy rõ chân lí (tuệ căn). 

Khi “zăm khả năng” (ngũ căn) trở nên lớn mạnh thì chúng sẽ là “zm sức 
mạnh” (ngũ lực) có thể đánh tan mọi phiền não, chướng ngại. Vì vậy, năm khả 
năng và năm sức mạnh bao giờ cũng liên quan mật thiết với nhau. Có được năm 
khả năng là có được năm sức mạnh: 

1. Khi lòng tin tưởng vào Ba Ngôi Báu trở nên lớn mạnh (tín lực) thì có thể 
đánh tan được mọi tin tưởng sai lầm. 

2. Khi chí kiên trì tu học và hành đạo trở nên lớn mạnh (tỉnh tắn lực) thì có 
thể đánh tan tính lười biếng, buông lung, hôn trầm của bản thân. 

3. Khi nếp sống tỉnh thức đã trở nên lớn mạnh (niệm lực) thì không còn 
những tư tưởng sai quấy, không nghĩ đến những điều vô ích. 

4. Khi sự tập trung của tâm ý trở nên lớn mạnh (định lực) thì mọi loạn tưởng 
sẽ tan biến hết. 

5. Khi trí tuệ quán chiếu trở nên lớn mạnh (tuệ lực) thì mọi phiền não, kiến 
chấp, vô minh đều bị bật hết sốc TỄ. 
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Do tính chất đó, năm khả năng và năm sức mạnh đã trở thành những trợ lực 
quan trọng cho hành giả trên tiên trình giác ngộ. 


NĂM LỢI SỬ (ngũ lợi sử) 
Chữ “/ø¡”ở đây nghĩa là mạnh mẽ, nhạy bén. “5 /øï s#” là tên gọi khác của 
“5 cái thấy sai lạc” (ngũ kiến — cũng tức là “4e kiến” trong 6 loại phiền não căn 
bản). Đó là 5 thứ kiến chấp độc hại, khiến cho chúng sinh mê muội, không nhận 
chân được chân lí của vạn pháp, từ đó mà gây bao ác nghiệp để phải mãi mãi trầm 
luân; tính chất của chúng mạnh mẽ, nhạy bén, tuy không nặng nề bằng 5 thứ “độn 
sứ ”, nhưng cũng khó dứt trừ tuyệt sạch, nên gọi là “5 lợi sứ”. (Xin xem lại mục “Năm 
Cái Tháy Sai Lạc ` ở trên, và hai mục “Sáu Phiên Não Góc Rê”, “Mười Động Lực Sai Khiến ` ở 
sau.) 


NĂM PHÉP QUÁN (ngũ quán) 

Có ba pháp số về “Năm Phép Quản ”: 

A. Năm Phép Quản Ngưng Loạn Tưởng (ngũ đình tâm quán). 

Năm phép quán niệm này có công năng chận đứng loạn tưởng, dập tắt phiền 
não, làm cho tâm ý được định tĩnh, sáng suốt, là bước đâu của tiến trình tu định. 

1. Quán niệm thân thể và vạn vật đêu là nhiễm ô, không trong sạch (bất tịnh 
quán), do đó mà chận đứng được /âm tham dục. 

2. Quán niệm để thấy mọi người và mọi loài đang phải sống khổ đau vì vô 
mình, do đó phát khởi tình thương rộng lớn (từ bị quán), và nhờ vậy mà dứt bỏ 
được ứâm sân hận, oán thù. 

3. Quán niệm về đạo lí duyên khởi trong quá trình sinh diệt của vạn hữu (nhần 
duyên quán) để thấy rõ chân tướng của thực tại, nhờ đó mà dứt bỏ được fâm ngu 
sỉ, tà kiến, cổ chấp.. 

4. Quán niệm về 6 nguyên tô (lục đại: răn chắc, lưu nhuận, viêm nhiệt, chuyển 
động, trống rỗng, tâm thức) tạo thành bản thân, hoặc về I8 khu vực (thập bát giới) 
của /hân (6 căn), cảnh (6 trần), và nhận thức (6 thức). Sự phân tích này giúp ta 
thấy được sự giả hợp của thân tâm mà ta thường cho đó là cái “ta”, nhằm đánh tan 
tâm chấp ngã (ngã kiến). Danh từ Phật học Hán Việt gọi phép quán niệm này là 
“giới phân biệt quán”. ( “G7ớ¡ ” nghĩa là khu vực.) 

5. Quán niệm hơi thở bằng cách đếm hơi thở vô, hơi thở ra (số tức quán), 
nhằm “cộ£ ” /âm lại, không để giây phút nào bị tán loạn, xao lãng. 

Có chỗ lại cho răng, vì phép quán niệm thứ tư (giới phân biệt quán) có cùng 
tính chất với phép quán niệm thứ ba (nhân duyên quán), nên gom lại thành một — 
chỉ có nhân đuyên quán; và phép quán niệm thứ tư được thay bằng Phật quán, 
tức là quán niệm vê thân tướng trang nghiêm, thanh tịnh và các đức tính cao 
thượng của đức Phật, từ đó mà bao nhiêu phiền não, nghiệp chướng đều bị tiêu trừ. 

B. Năm Phép Quản Trước Khi Ăn (thực thời ngũ quán). 
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Ăn cơm có quán niệm là ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm trong tỉnh thức. 
Quán niệm như sau: 

1. Nhìn bát cơm, hãy quán niệm về những nguồn lực đã làm cho có bát cơm, 
như: bác nông phu, con trâu, cái cày, hạt giống, đất, nước, ánh sáng, nhà máy xay 
lúa, phương tiện chuyên chở v.v... Quán niệm như vậy để thấy Tăng, bát cơm đến 
với ta không phải là chuyện giản dị; không phải chỉ cần bỏ ra đồng bạc là có được 
bát cơm. Sự hiện hữu của bát cơm trước mặt ta đồng thời là sự hiện hữu của cả vũ 
trụ, trong đó có sự hiện hữu của ta. Bát cơm nuôi sống ta, đồng thời bảo cho ta biết 
là ta đang mang một nguồn ơn nghĩa vô tận mà ta có nhiệm vụ phải đáp đền. 

Khi đã thực tập thuần thục, ta có thể quán niệm điều này bằng một ý tưởng 
ngắn gọn: “Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. ” 

2. Nhìn bát cơm, hãy quán niệm về bẩn £hân ta, xem có tư cách xứng đáng để 
ăn bát cơm ấy không. Ta nên lặp lại câu nói ở trên: “không phải chỉ cần bỏ ra 
đồng bạc là có được bát cơm. ” Có những người giàu có tiền muôn bạc triệu nhưng 
không có tư cách xứng đáng đề ăn bát cơm, hoặc có lúc không có được bát cơm đề 
ăn. Trong thiền môn có câu châm ngôn: “Bát ứác bất thực ” (Không làm thì không 
ăn). Ý nghĩa của câu châm ngôn này là chính ta phải bỏ công sức ra để góp phần 
vào việc làm cho có bát cơm, để ta không phải hồ thẹn khi bưng bát cơm lên đưa 
vào miệng. Bưng bát cơm lên mà không thấy hồ thẹn tức là ta được ăn cơm trong 
an lạc. Như trên vừa nói, sự hiện hữu của bát cơm trước mặt ta cũng đồng thời là 
sự hiện hữu của cả vũ trụ, vì vậy, không cứ gì phải trực tiếp cày cây, xay lúa giã 
gạo mới là đóng góp công sức vào bát cơm, mà ta có thể cống hiến bất cứ khả năng 
nào mà ta có, cùng với thì giờ và tâm lực cho cuộc đời, là ta đã góp phần vào việc 
làm cho có bát cơm rồi vậy. 

Khi đã thực tập thuần thục, ta có thể quán niệm điều này bằng một ý tưởng 
ngắn gọn: “Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. ” 

3. Nhìn bát cơm, dù ta đã quán niệm và tự biết mình có tư cách xứng đáng để ăn 
bát cơm, nhưng không vì thế mà cho rằng “ta có quyền ăn cho thỏa thích!” Ta nên 
tiếp tục quán niệm để biết xót thương những người đang chịu đói khát ở khắp nơi 
trên thế giới. Quán niệm như thế ta sẽ bỏ được fính tham lam và phát triển tình 
thương trong ta, để một ngày nào đó, có thể lắm, ta sẽ làm được một cái gì để góp 
phần vào việc thay đổi tình trạng bất công của cuộc sống hiện nay. 

Khi đã thực tập thuần thục, ta có thể quán niệm điều này bằng một ý tưởng 
ngắn gọn: “Xin nhớ ngăn ngừa những tật xâu, nhất là tật tham lam. ” 

4. Ngồi trước bát cơm mà lòng tham đã bị dập tắt thì hành giả sẽ thấy được 
rằng, bát cơm quả thật là phương thuốc mâu nhiệm để nuôi dưỡng và trị bệnh gầy 
yếu cho cơ thê. Khi đã thấy rõ như vậy, hành giả sẽ biết quí trọng thức ăn, và càng 
cần trọng trong việc chọn lựa thức ăn — nghĩa là chỉ ăn những thức ăn nào có tính 
chất nuôi dưỡng mà không gây tật bệnh cho cơ thể. Cần trọng như thế là vì hành 
giả luôn luôn có ý thức răng, nêu hành giả khỏe mạnh, an vui thì những người liên 
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hệ chung quanh cũng khỏe mạnh, an vui; nếu hành giả bệnh tật, đau khổ thì họ 
cũng bị ảnh hưởng y như vậy. 

Khi đã thực tập thuần thục, ta có thể quán niệm điều này bằng một ý tưởng 
ngắn gọn: “Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật 
bệnh. ” 

5. Nếu sự đam mê ăn uống không làm cho hành giả tu học và hành đạo được thì 
đói khát cũng không thể nào làm cho hành giả tu học và hành đạo được. Cho nên, 
khi nhìn bát cơm để trước mặt, hành giả hãy quán niệm đề thấy đó là nguồn năng 
mẫu nhiệm để nuôi sống và bảo vệ thân mạng. Thân mạng có được bảo vệ thì đạo 
nghiệp mới viên thành. Không riêng gì cho hành giả, mà bát cơm cũng còn là 
nguồn năng mâu nhiệm để nuôi sống và bảo vệ thân mạng của bao nhiêu triệu 
người đang bị đói khổ trên thế giới, cũng như của muôn loài chúng sinh khác. 
Bệnh đói là một chứng bệnh vô cùng thê thảm trong đời sống nhân loại và mọi loài 
chúng sinh! Nếu ngồi trước bát cơm mà thấy được điều đó thì hành giả sẽ phát 
khởi tình thương rộng lớn và tâm nguyện vì đời phụng sự, đem khả năng và tâm 
lực giúp người cứu vật, cho đến khi thành tựu đạo nghiệp. 

Khi đã thực tập thuần thục, ta có thể quán niệm điều này bằng một ý tưởng 
ngắn gọn: “Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. ” 

C. Năm Phép Quản của Bỏ Tát Quán Thể Âm (Quán Âm ngũ quán). 

Sở đĩ được gọi là “uăm phép quán của Bồ Tát Quán Thế Âm” là vì năm phép 
quán niệm này được ghi trong kinh Pháp Hoa (phẩm “Phổ Môn”), khi đức Phật 
tán dương hạnh nguyện độ sinh của đức Bồ Tát Quán Thế Âm. 

1. Chân quán: Quán chiễu về tính không của vạn hữu đề trừ khử mọi kiến chấp 
và tư tưởng sai lạc, từ đó thấy rõ thật tướng bình đẳng của vạn hữu. 

2. Thanh tịnh quán: Quán chiếu về tính giả của vạn hữu để diệt trừ tận sốc rễ 
mọi phiền não, dù là những loại phiền não vi tế nằm trong sâu thăm tận cùng của 
tàng thức (a-lại-da), nhờ đó mà tâm thức hoàn toàn thanh tịnh. 

3. Trí tuệ quán: Khi mọi gốc rễ thâm sâu của vô minh đã bị bật tung hết rồi, khi 
mà mọi chủng tử ô nhiễm đã chuyển hóa sang trạng thái thanh tịnh hết rồi, thì tuệ 
giác bừng sáng, chiếu rọi mười phương, diệu dụng tự tại vô ngại. 

4. Bi quán: Do tâm nguyện độ sinh, Bồ-tát dùng ba phép quán ở trên quán 
chiếu mọi khổ não của chúng sinh để giúp họ diệt khổ. 

5. Từ quán: Do tâm nguyện độ sinh, Bồ-tát dùng ba phép quán ở trên quán 
chiếu mọi khổ não của chúng sinh để đem niềm an vui đến cho họ. 

Nếu đem so sánh, ta thấy ba phép quán đầu của năm phép quán này có phần 
phù hợp với ba phép quán của tông Thiên Tha1(1): 

- chân quán - - - - - - ---------- không quán 

- thanh tịnh quán - - - - - - - - - - - - giả quán 

- trí tuỆ quán - - - - ----------- frung quán 
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Nhưng khác nhau ở chỗ, ba phép quán của tông Thiên Thai chỉ đề cập đến 
thành quả giác ngộ mà không đề cập đến hạnh nguyện độ sinh như ở năm phép 
quán của Bỏ Tát Quán Thế Âm. 

Mặt khác, nếu so sánh với bốn trí tuệ của bậc giác ngộO), ta có thê coi chân 
quán là bình đẳng tánh trí, /hanh tịnh quán là đại viên cảnh trí, rrí tuệ quán là 
diệu quan sát trí, và b¡ quán cùng với từ quán là thành sở tác trí. 


(1) Xin xem lại mục “Một Tâm Ba Phép Quán ” ở trước. 
(2) Xin xem lại mục “Bồn Trí Tuệ” ở trước. 


NĂM THỜI THUYÉT GIÁO (ngã thời giáo) 

Năm thời thuyết giáo không phải là một chương trình bố giáo của đức Phật do 
chính Ngài vạch ra sau khi thành đạo. Thực tế thì trong suốt cuộc đời giáo hóa, đức 
Phật chỉ sử dụng cách thức “quán cơ và đối cơ thuyết pháp”. Năm thời thuyết 
giáo chỉ là một cách xét đoán, một cách hệ thống hóa của truyền thông Phật giáo 
Trung-hoa về công trình bố giáo của đức Phật trong suốt cuộc đời hoằng hóa. Có ít 
ra là 4 thuyết về “ngũ thời giáo” trong truyền thông Phật giáo Trung-quốc, là các 
thuyết của Tuệ Quán (đời Lưu-Tống), Lưu Cầu (đời Nam-Tè), Trí Khải (đời Tùy) 
và Pháp Bảo (đời Đường), trong đó, thuyết của đại sư Trí Khải (được trình bày sau 
đây) là được phố biến thịnh hành nhất. Thánh điển mà đức Thích Tôn đã giảng nói 
trong suốt cuộc đời hóa độ, đại sư đã theo thuận tự thời gian mà phân định làm 
năm thời kì như sau: 

1. Thời Hoa-nghiêm: chỉ cho khoảng thời gian 21 ngày đầu tiên sau ngày thành 
đạo, ngay tại Bồ-đề đạo tràng, đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, nội dung cao sâu 
huyền diệu, thính chúng gồm toàn chư vị đại Bồ-tát. Kinh Hoa Nghiêm gồm có hai 
phần rõ rệt: phần đầu và phân sau. Phần đầu là phần Phật nói trong thời Hoa- 
nghiêm này. Đó là trí tuệ Phật, là cảnh giới nội chứng mà đức Thích Tôn vừa thành 
tựu viên mãn, liền đem giảng nói ngay. Bởi vậy trong thời pháp này chưa có thính 
chúng thuộc hàng Thanh-văn, mà chỉ toàn là hàng Bỏ-tát pháp thân. Về sau, tại 
rừng Thệ-đa (tức vườn Cấp- cô-độc, thành Xá-vệ), đức Phật nói phần sau của kinh 
Hoa Nghiêm (tức phẩm “Nhập Pháp Giới”), mới có chúng Thanh-văn tham dự. 
Với đặc điểm như vừa nói, thời Hoa-nghiêm cũng được gọi là thời “Whật chiếu 
cao sơn” (mặt trời mới lên, soi sáng những ngọn núi cao trước nhất). Thời Hoa- 
nghiêm cũng là thời pháp mà đức Phật muôn thử nghiệm xem giáo pháp của Ngài 
có thích hợp với căn cơ chúng sinh hay không, cho nên cũng được gọi là thời 
“Nghĩ nghỉ”. Trong kinh điển đức Phật thường đem năm vị của sữa để ví dụ cho 
tính chất cao thấp của các pháp môn. Đại sư Trí Khải cũng áp dụng, đem năm vị 
sữa ấy mà ví dụ cho thuận tự của năm thời giáo; theo đó, thời Hoa-nghiêm được ví 
như “nhñ vị” (vị sữa tươi nguyên chất mới vừa được vắt ra khỏi thân con bò). 
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2. Thời Lộc-uyễn: chỉ cho khoảng thời gian 12 năm sau ngày thành đạo. Trong 
suốt khoảng thời gian này, đức Phật đã du hóa khắp trên 16 nước lớn (của Ân-độ 
lúc bấy giờ), nói bốn bộ kinh A Hàm là loại giáo pháp tiểu thừa, hóa độ cho chúng 
sinh căn cơ yếu kém. Khởi đầu cho thời kì này là bài pháp Tứ Đề Phật nói đầu tiên 
tại vườn Lộc-uyên, cho nên gọi là thời Lồc-uyễn. Kinh điển chính yếu Phật nói 
trong thời kì này là bốn bộ A Hàm, cho nên cũng được gọi là thời Á-hàm. Giáo 
pháp trong thời kì này chỉ dành cho người có căn cơ thấp kém, giống như mặt trời 
đã lên hơi cao, soi sáng tới những hang tối nơi sườn núi, cho nên cũng được gọi là 
thời “Whật chiếu u cốc”. Về ý nghĩa giáo hóa, đức Phật chọn những người căn cơ 
thấp kém làm đối tượng giáo hóa, để từ đó dần dần hướng dẫn họ tiến lên đạo 
Nhất-thừa, cho nên thời kì này cũng được gọi là thời “Dự dân ẩn”. Về thuận tự giáo 
hóa, thời Lộc- -uyễn này được ví như “Tạc vỷ” (vị sữa đặc được chế biến từ sữa 
tươi). 

3. Thời Phương-đẳng: chỉ cho khoảng thời gian 8 năm sau thời Lộc-uyền. 
Trong thời kì này Phật nói các kinh điển đại thừa như Duy Ma Cật, Thắng Man, Tư 
Ích v.v.... được coi như buổi đầu của con đường hoằng dương giáo pháp đại thừa, 
cho nên gọi là thời Pơng-đẳng. Nội dung của giáo pháp trong thời kì này nhằm 
đả phá những kiến chấp thiên lệch, những quả vị chứng đắc thấp kém ở thời Lộc- 
uyên trước; đồng thời đề cao giáo pháp cao sâu mầu nhiệm đại thừa, nhằm khai mở 
trí tuệ lớn cho hàng tiểu thừa, khuyến khích họ từ bỏ cái địa vị thấp kém để tiễn lên 
đạo quả cao thượng. Vì vậy, thời kì này cũng được gọi là “Đàn ha thời” (trách cứ 
tiêu thừa). Thời kì này cũng giống như mặt trời đã lên khá cao, chiếu sáng tới 
những nơi đất bằng, cho nên được gọi là thời “hát chiếu bình địa ”. Về thuận tự 
giáo hóa, thời kì này được ví như “sinh fô vị” (vị kem được chế biến từ sữa đặc). 

4. Thời Bái-nhã: chỉ cho khoảng thời gian 22 năm sau thời Phương- đăng. 
Trong thời kì này đức Phật nói kinh hệ Bái Nhấ, xiến đương giáo nghĩa vạn pháp 
đều không, nhằm đảo thải các tư tưởng thiên chấp, phân biệt về đại thừa, tiểu thừa; 
dung hợp tiểu thừa và đại thừa thành “zzói vị”, cho nên cũng được gọi là “Đảoø- 
thải thời”. Thời Bát-nhã này giống như lúc mặt trời ở vào giờ Tị (10 giờ trưa), cho 
nên cũng được tông Thiên Thai gọi là “Wgưng frung thời”, và đôi với thuận tự 
giáo hóa, nó được ví như “?hục fô vƒ” (vị bơ được chế biến từ kem). 

5. Thời Pháp-hoa Niễf-bàn: chỉ cho khoảng thời gian 8 năm sau thời Bát-nhã 
và trước giờ phút Phật nhập diệt. Giáo pháp Phật nói trong thời kì này thuộc loại 
liễu nghĩa thượng thừa, khiến cho người nghe có được năng lực tiến đến cảnh giới 
tối cao, chứng nhập tri kiến Phật; đó là giáo pháp Nhất-thừa, giáo pháp tuyệt đỉnh, 
giống như mặt trời ở vào giờ Ngọ (giữa trưa), cho nên cũng được gọi là thời “Nhật 
luân đương Ngọ”. Về thuận tự giáo hóa, thời kì này được ví như “đề hồ vị” (vị 
phó-mmát được chế biến từ bơ, ngon nhất, bố nhất trong năm vị của sữa). 
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Năm thời kì thuyết giáo như trên, cộng lại cả thảy là 50 năm. Đó là chiếu theo 
thuyêt cũ vê niên đại của đức Phật: 19 tuôi xuât gia, 30 tuôi thành đạo, 80 tuôi 
nhập diệt; theo đó, thời gian giáo hóa độ sinh của Phật là 50 năm. 


NĂM THỨ CHE LẮẤP (øgñ cái) 

Đây là năm loại phiền não thường che lấp tâm tính của chúng sinh, khiến cho 
các pháp lành không thể phát sinh được: 

=1 Tham dục: Tham đắm ngũ dục không biết chán, do đó mà tâm tính bị che 

lâp. 

2. Sân hận: Gặp hoàn cảnh không vừa ý thì sinh cáu giận bực tức, do đó mà 
tâm tính bị che lấp. 

3. Hôn miên: Hôn trầm và ham ngủ, làm cho tâm tính trì trệ, lười biếng, không 
tỉnh táo, không tích cực hoạt động, tu tập. 

4. Trạo hồi: Tâm chao động lăng xăng, tán loạn, mãi ôm giữ những việc xấu đã 
qua rồi sinh phiền muộn, làm cho không định tĩnh, thảnh thơi, nhẹ nhàng. 

5. Nghi pháp: Đỗi với giáo pháp thì nghi ngờ, do dự, khiến cho tín tâm không 
phát khởi được. 


NĂM THỨ DƠ BẢN (ngñ trược) 

Chữ “Zược ” nghĩa là dơ bân, nhưng tính chất “dơ bản ?m” ở đây không phải chỉ 
cho sự dơ bần vật chất như thân thể đầy cáu ghét, quần áo dính đầy bùn đất, bàn 
chế đầy bụi bặm v.v..., mà chỉ cho đời sống đau khổ, tính tình xấu ác, không trong 
sạch của tất cả chúng sinh phàm phu. Năm thứ dơ bân đó là: 

1. Kiếp dơ bẩn (kiếp trược). Kiếp sống của chúng sinh phàm phu cứ tăng dài 
giảm ngăn, luôn luôn bát an, đến thời kì nhất định thì xảy ra các tai nạn, nhỏ thì có 
đói khát, dịch bệnh, đao binh; lớn thì có lửa cháy thiêu đốt, nước dâng cao tràn 
khắp, gió bão vùi dập; làm cho không thứ gì là không bị hủy hoại, tiêu diệt; cho 
nên nói là “kiến đơ bẩn ”. 

2. Thấy biết dơ bẩn (kiến frược). Tất cả năm phương diện thấy biết (ngũ kiến, 
hay ngũ lợi sử: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến) của 
chúng sinh phàm phu đều sai lầm, không đúng với chân tướng vạn pháp, cho nên 
nói là “£háy biết dơ bẩn”. 

3. Phiên não dơ bẩn (phiền não trược). Chúng sinh phàm phu đây dẫy ái dục, 
xan tham, hư đối v.v..., nói tổng quát là bị năm loại tính tình xấu ác độc hại căn 
bản nhất là /ham lam, sân hận, sỉ mê, kiêu mạn, nghỉ ngò, thường xuyên làm não 
loạn tâm thần; cho nên nói là “phiền não dơ bản ”. 

4. Chúng sinh dơ bẩn (chúng sinh trược). Chúng sinh phầm phu rất nhiều tính 
xấu, không hiếu kính cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng, không tin nhân quả, 
thường gây nghiệp ác, không sợ ác báo, không làm việc thiện, không tạo phước 
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đức, không tu trí tuệ, không giữ gìn cắm giới, v.v...; cho nên nói là “clng sinh dơ 
bẩn ”. 

5. Thọ mạng dơ bắn (mạng frược). Tù buổi xa xưa, mạng sống con người rất 
dài, đến tám vạn tuôi; nhưng rôi, vì tính tình càng ngày càng ác độc, cho nên mạng 
sông cứ giảm ngắn dân, cho đến nay rất ít người được sống đến trăm tuổi; cho nên 
nói là “/ho mạng đdơ bẩn ”. 


NĂM THỨ TRÓI BUỘC (ngũ kết - ngũ kết sử) 

“Kế” là một tên gọi khác của phiên não. Vì phiền não luôn luôn trói buộc, 
khiến chúng sinh mãi mãi luân chuyển trong ba cõi, không bao giờ thoát khỏi 
được, cho nên gọi là “kết”, hay “kết sử”. Có 5 thứ phiền não trói buộc, thuật ngữ 
Phật học gọi là “ngũ kết”, gồm có: 

1. Tham kết: lòng tham dục trói buộc 

2. Sân kết: lòng sân hận trói buộc 

3. Mạn kết: lòng kiêu mạn trói buộc 

4. Tật kết: lòng ganh ghét trói buộc 

5. Xan kết: lòng keo kiệt trói buộc 


NĂM TỘI NGHỊCH (ngñ nghịch tội) - NĂM NGHIỆP VÔ GIÁN (ngã vô gián 
nghiện) 

Đây là năm hành động xấu xa nhất, độc ác nhất, tội lỗi nặng nề nhất mà con 
người có thể làm. Chỉ cần gây một trong năm loại tội lỗi này cũng đủ để đọa vào 
địa ngục Vô-gián. Có hai loại “năm tội nghịch”: 

a) Theo fiểu thừa giáo, năm tội nghịch gồm có: giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la- 
hán, có ác ý làm cho thân Phật chảy máu, và phá hoại sự hòa hợp cá tăng đoản. 

Cần chú ý đến tội thứ tư, “có ác ÿý làm cho thân Phật chảy máu ”. Trong tiểu sử 
của đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy có hai trường hợp thân Phật bị làm cho chảy 
máu được ghi lại: Trường hợp thứ nhất, đại đức Đề Bà Đạt Đa khởi ác tâm hại 
Phật, đã xô đá từ trên đỉnh núi Linh-thứu cho lăn xuống chân núi, một mảnh đá bể 
văng trúng, làm chân Phật chảy máu. Trường hợp thứ hai, y sĩ Kì Bà, vì chữa trị 
vết thương cho Phật, phải dùng kim châm làm thân Phật chảy máu. Trong hai 
trường hợp ấy, Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu do ác tâm, phạm một trong 
năm tội nghịch; Kì Bà làm thân Phật chảy máu do thiện tâm, đã không phạm tội 
còn được phước báo. Lại nữa, đời nay không có Phật tại thế thì không có trường 
hợp phạm tội này sao? Chúng tôi nghĩ, dù không có Phật tại thế, nhưng những biểu 
tượng về Phật (tức tất cả các loại tượng, hình Phật) cũng tức là thân Phật. Nếu có 
ác ý phỉ báng, chà đạp, đập phá, hủy hoại các biểu tượng ấy, đều được coi là phạm 
tội “có ác ÿ làm cho thân Phật chảy máu ”. Trong: Thiền tông, câu “Xuất Phật thân 
huyết ” chuyên được dùng để chỉ cho ý niệm chấp trước vào thân thanh tịnh của 
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Phật; bởi vì, Phật tánh vốn thanh tịnh, nhưng kẻ phàm phu lại mê muội vọng chấp, 
bám dính vào đó, cuồng si không sáng suốt, bị coi như làm thân Phật bị chảy máu. 

Về tội “phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn”, có hai trường hợp: Trường hợp 
thứ nhất, tách khỏi tăng đoàn mà mình đang sinh hoạt để thành lập tăng đoàn mới, 
thực hành các pháp bố-tát, yết-ma v.v... riêng, gọi là phá “yếr-ma-făng”. Trường 
hợp thứ hai, tách khỏi tăng đoàn đề lập tăng đoàn mới, tự mình xưng làm giáo chủ 
(hoặc thờ một nhân vật tà đạo khác làm giáo chủ), đề xướng học thuyết mới sai trái 
với chánh pháp, gọi là phá “pháp-luân-tăng”. Ngoài ra, những trường hợp khác 
như dùng thủ đoạn để li gián những người trong tăng đoàn, làm cho họ lập phe 
phái chống đối nhau; làm cho người này nghỉ kị, hiềm khích người kia; làm cho 
một hay nhiều người chán nản, thối chí trên bước đường tu học, thậm chí phải hoàn 
tục; v.v..., nói chung, tất cả những trường hợp làm mất cái không khí thanh tịnh, 
hòa hợp, gây rối loạn, bất an trong tăng đoàn, đều được coi là phạm tội “phá hoại 
sự hòa hợp của tăng đoàn”. 

Có người cần phân tính nặng nhẹ của năm tội nghịch trên, và cho rằng, tội “phá 
hòa hiệp tăng” là nặng nhất, thứ đến là “xuất Phật thân huyết ”, nhẹ hơn là “sả A- 
la-hán ”, kế đó là “sát mẫu ”, nhẹ nhất là “sáí phụ ”. Nhưng sự cân phân này xét ra 
vô ích; bởi vì, phạm bắt cứ tội nào trong năm tội trên cũng đều sa vào địa ngục vô- 
gián, thì cần phân làm gì! 

b) Năm tội nghịch theo đại fừa gồm có: - phá hoại chùa tháp, thiêu hủy kinh 
tượng, cưỡng đoạt của cải của thường trụ; - hủy báng giáo pháp cùng các bậc thánh 
đức; - làm trở ngại sự tu hành của người xuất gia, hoặc sát hại những người xuất 
gia; - phạm một trong năm tội nghịch của tiểu thừa (nói trên); - chủ trương không 
có nhân quả nghiệp báo rồi mặc tình gây tội ác, và sai sử người khác gây tội ác. 


NĂM UẦN (ngũ uẩn) 

“Uẩn ”a) là nhóm, là tích tụ. Năm „ẩn là năm yếu tô kết hợp tạo nên bản thân 
con người, gồm có: 

1. Sắc (sắc uẩn), là tất cả các bộ phận sinh lí, nói chung là thân thể của con 
ngƯỜi. 

2. Thọ (thọ uẩn), là cảm giác sinh lí sinh ra khi các giác quan của thân thể tiếp 
xúc với đối tượng của chúng. Cảm giác có thể là để chịu (lạc thọ), khó chịu (khổ 
thọ), hoặc không dễ chịu cũng không khó chịu (xả thọ). 

3. Tưởng (tưởng uấn), là tri giác, tức là sự nhận biết đối tượng của nhận thức 
con người. Ví dụ, nhìn tượng Phật thì biết là tượng Phật, nghe tiếng chuông thì biết 
là tiếng chuông, ngửi mùi nhang thì biết là mùi nhang v.v... 

4. Hành (hành uẩn), là chỉ chung cho tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật được 
hình thành do nhân và duyên, tức là vạn pháp trong vũ trụ (ở cả ba lĩnh vực: tâm, 
sinh, và vật lí). Riêng hành uấn ở đây là chỉ cho “âm hành ”, tức là tất cả những 
hiện tượng tâm lí của con người. Duy Thức Học nói, có cả thảy 51 hiện tượng tâm 
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lí — gọi là 57 zâm sở, trong đó có hai uân £họ và fưổng ở trên; nhưng vì phạm vi 
hoạt động của fhọ và /ưởng quá quan trọng — gần như suốt ngày, lúc nào ta cũng 
sống với thọ và tưởng — nên ở đây hai hành này được tách riêng thành ra hai uẩn, 
và 49 hành còn lại thì được gộp chung trong một uẫn là “hành uấn ”. 

5. Thức (thức uẩn), là tâm thức, nói tổng quát, đó là căn bản thức (Duy Thức 
Học gọi là /hức a-lại-đa), và nói chị tiết thì đó là fđm thức: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, 
thân, ý, mạf-na và a-lại-da — Duy Thức Học gọi chúng là âm vương, các kinh luận 
thường gọi một cách tổng quát là đâm, ý hay thức. Sở đĩ thức được gọi là “âm 
vương” là vì ta nhìn £ức ở phương diện căn bản, trong khi đó, nếu nhìn thức ở 
phương diện hành tướng, hiện khởi hay hoạt động thì ta có những hiện tượng tâm lí 
mà Duy Thức Học gọi là /âm sở — tức là nội dung của /đm vương. Tâm vương cũng 
giống như đại dương, còn tâm sở cũng giống như những ngọn sóng trên mặt đại 
dương. Ba uân trên kia: ?họ, rưởng và hành, là thuộc về “râm sở”. 

Năm yếu tố kết hợp thành bản thân con người như trên chỉ là cách phần chia 
cho dễ thấy. Trong năm yếu tố đó thì yếu tô đầu (sắc) là vật chất, còn cả bốn yếu tỔ 
sau đều là tỉnh thần; vì vậy mà có chỗ chỉ phân chia con người làm hai phân, là 
danh (tỉnh thần, gồm cả 4 uấn: thọ, tưởng, hành và thức) và sắc (thể xác, là sắc 
uân). Hai phần đó, nói theo cách thông thường tức là £hân (sắc) và £âm (danh). Lại 
nữa, theo tinh thần Duy Thức Học thì thức (tức là tàng thức hay a-lại-da thức) là 
nơi sinh khởi ra mọi hiện tượng; cho nên rốt cuộc, năm uẩn cũng chỉ là một uấn 
duy nhất mà thôi: đó là TH ỨC. 

Mặt khác, khi ta nói về “bốn nguyên tố” (tữ đại: địa, tệp hỏa, phong) cầu 
thành thân thể con người, thì cả bốn nguyên tô này đều thuộc về “sắc uấn”. Khi ta 
nói đến “sáu nguyên tố” (lục đại) tạo thành bản thân con người thì 5 nguyên tô đầu 
(địa, thủy, hỏa, phong, không) thuộc về sắc uấn, còn nguyên tổ thứ sáu (thức) thì 
bao gôm cả 4 uán là thọ, tưởng, hành và thực. 


A»» 


(1) “Uán” cũng còn được gọi là “âm”, nghĩa là ngăn che, tức là năm yêu tô này làm cho con người 
không thể tháy được thực tướng của vạn hữu — xin xem lại mục “Năm Am” ở trên. 


NĂM UẦN VÔ LẬU (vô lậu ngũ uẩn) 

Giới uần, định uần, tuệ uân, giải thoát uẫn, và giải thoát tri kiến uẫn, là năm thứ 
công đức vô lậu tập hợp thành cảnh giới giác ngộ cao tột của bậc Vô-học (tức là 
quả vị A-la- hán của tiêu thừa và quả vị Phật-đà của đại thừa), cho nên chúng được 
gọi là “năm uấn vô lậu ”. 

A. Theo sự giải thích của Phát giáo tiêu thừa: 

1. Giới uấn tức là hai nghiệp thân và ngữ vô lậu. 

2. Định uẩn tức là ba thứ tam muội không, vô tướng và vô nguyện. 

3. Tuệ uấn tức là chánh tri, chánh kiến của bậc Vô-học. 

4. Giải thoát uấn tức là sự thắng giải tương ưng với chánh kiến. 
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5. Giải thoát trí kiến uấn tức là tận trí (đoạn tận phiền não mà chứng nhập trí 
tuệ vô lậu của bậc Vô-học) và vô sinh trí (trí tuệ biết rõ là trí tuệ của mình không bị 
thối thấu. 

Đối lại với năm uấn vô lậu là năm uấn hữu lậu, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
là năm yếu tô làm thành hữu tình chúng sinh. 

B. Năm uấn vô lậu là cách gọi khác của “năm phần pháp thân 
(ngũ phần pháp thân), là năm thứ công đức vốn có đầy đủ trong tự thể của Phật. 
Theo sự giải thích của Phật giáo đại thừa, tự thể của Phật vốn đầy đủ năm thứ công 
đức, đó là: 

1. Giới thân tức là giới pháp thân, là thân ngữ ý của Phật đều thanh tịnh, không 
bao giờ có lầm lỗi nhỏ nhặt nào. 

2. Định thân tức là định pháp thân, là chân tâm tịch tịnh của Phật, tự tánh bất 
động, hoàn toàn xa la mọi vọng niệm. 

3. Tuệ thân tức là tuệ pháp thân, cũng là căn bản trí, là chân tâm rỗng sáng của 
Phật, tự thể không hôn ám, thấu suốt pháp tánh. 

4. Giải thoát thân tức là giải thoát pháp thân, là tự thể không hệ lụy của Phật, 
giải thoát tất cả mọi ràng buộc. 

5. Giải thoát tri kiến thân tức là giải thoát tri kiến pháp thân, là tuệ giác của 
Phật chứng biết tự thể xưa nay vốn không nhiễm ô, đã thật sự giải thoát. 

C. Năm phán pháp thân ở trên, xét theo thứ tự nhân quả, thì do 
giới mà sinh định, do định mà phát tuệ, do tuệ mà được giải thoát, do giải thoát 
mà có giải thoát tri kiến. Nếu xét tông quát hơn thì cả ba phần trước là giới, định 
và uệ là nhân, còn hai phân sau là giải thoát và giải thoát tri kiến là quả. Nhưng 
dù nhân hay quả thì cũng phải đầy đủ cả năm thứ công đức trên mới làm nên thân 
Phật. 
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D. Và nêu quán sát mối liên quan giữa năm uẩn hữu lậu với năm 
uấn vô lậu (hay năm phần pháp thân), ta sẽ thây, năm uấn vô lậu (hay năm 
phần pháp thân) chính là năm uân hữu lậu đã được chuyển hóa; theo đó: 

- sắc uân chuyền thành giới uấn, hay giới thân; 

- thọ uẫn chuyền thành định uẫn, hay định thân; 

- trởng uẫn chuyền thành tuệ uẫn, hay tuệ thân; 

- hành uẫn chuyền thành giải thoát uẫn, hay giải thoát thân; 

- thức uẫn chuyển thành giải thoát tri kiến uẫn, hay giải thoát tri kiến thân. 

Ð. Có khi HUƠNG được đem dùng đề ví dụ cho pháp thân, cho nên 
năm phần pháp thân được gọi là “năm phần hương” (ngũ phần hương), tức giới 
hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, và giải thoát trì kiến hương. 
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NĂM VIỆC KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN (ngñ bất khả tư nghị) 

Có năm sự việc không thể dùng lời nói để trình bày, cũng không thể dùng tâm 
trí để suy lường được: 

1. Các loài chúng sinh luôn luôn tăng giảm không gián đoạn, số lượng nhiều íf 
bao nhiêu, là điều không thể nghĩ bàn. 

2. Chúng sinh nương nơi nghiệp lực mà biến hiện; guả báo của nghiệp là điều 
không thể nghĩ bàn. 

3. Thần thông nương nơi định lực mà xuất hiện; sức mạnh của người thiền 
định là điều không thê nghĩ bàn. 

4. Chỉ một giọt nước của con rồng mà gây nên trận mưa lớn; £hẳn lực của loài 
rồng là điều không thê nghĩ bản. 

5. Nương vào Phật pháp mà chứng đắc đạo quả niết bàn; sức oai thần của chư 
Phật là điều không thể nghĩ bàn. 


NĂM VÓC CHÁM ĐẤT (ngũ thể đầu địa) 

Đây là một cách lạy của Phật giáo. Năm vóc (ngũ thể, hay ngũ luân) là đầu, hai 
tay và hai đầu gối, đều chạm đất. Cách lạy “„gũ thể đâu địa” (cũng goi là ngũ 
luân đâu địa, đâu địa lễ, tiếp túc lễ, đầu diện lễ, đảnh lê) này nguyên được coi là 
cách lạy tôn kính nhất trong các cách lạy của người Ân-độ. Sau đó, Phật giáo cũng 
dùng cách lạy này để biểu lộ niềm tôn kính sâu xa nhất của mình đối với Tam Bảo. 
Cách lạy này có thể khiến cho người ta dứt bỏ tâm kiêu mạn mà tỏ lộ lòng thành 
kính đối với đối tượng mình đang lạy. Khi lạy, người Phật tử cần quán niệm năm ý 
nghĩa như sau: 

1. Khi đầu gỗi phải chạm đất, quán niệm rằng, tất cả chúng sinh sẽ đạt đạo quả 
giác ngộ. 

2. Khi đầu gối trái chạm đất, quán niệm rằng, tất cả ngoại đạo sẽ không còn 
khởi tà kiến, mà chắc chắn sẽ được đưa về con đường chánh. 

3. Khi fay phải chạm đất, quán niệm rằng, nguyện được như đức Thế Tôn, ngồi 
trên tòa kim cương, hiện ra tướng lành, đại địa chấn động, chứng nhập quả vị đại 
giác. 

4. Khi fay trái chạm đất, quán niệm rằng, mong cho mọi người rời xa ngoại 
đạo, nguyện dùng bốn cách điều phục (/ứ nhiếp pháp) để khuyến hóa những kẻ 
ương ngạnh nhất, khiến cho tất cả đều trở về chánh đạo. 

5. Khi đầu mặt chạm đất, quán niệm rằng, mong cho tất cả mọi người đều dứt 
trừ tâm kiêu mạn, và sẽ có được tướng quí ở đỉnh đầu mà mắt thường khó thấy (vô 
kiến đỉnh tướng). 
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sóÓ 


SÁU CẢÁNH (lục cánh) 

Chữ “cảnh” ở đây là chỉ cho cảnh vật ở ngoài thân, là đối tượng của căn, hoặc 
cảnh giới cảm giác của thức: 

1. Sắc, đối tượng của nhãn căn (hay cảnh giới cảm giác của nhãn thức), có hai 
loại: hình sắc (như vuông. tròn, dài, ngăn, cao, thấp, thắng, cong, v.v...) và hiển sắc 
(trăng, xanh, vàng, đỏ, đen, tím, sáng, tối, bụi, khói, mây, v.V...). 

2. Thanh, đối tượng của nhĩ căn (hay cảnh giới cảm giác của nhĩ thức), gôm có 
các loại tiếng do từ thân thể các sinh vật phát ra (tiếng nói; hoặc không phải tiếng 
nói như la, khóc, cười, rên, rỗng, gáy, hú, gâm, kêu, v.v...); hoặc do từ các loại vật 
chất khác phát ra (tiếng sắm, gió rít, thân cây kẽo kẹt, nước róc rách, sóng rì rào, 
V.V...). 

3. Hương, đôi tượng của tị căn (hay cảnh giới cảm giác của tị thức), là các loại 
mùi thơm (như trằm hương, hoa bưởi, hoa lài, v.v...); mùi hôi thúi (như phân, thịt 
rữa, cá tanh, cơm thu, v.v...); lại các mùi thơm, thúi cũng có mùi nặng, mùi nhẹ. 

4. Vị, đối tượng của thiệt căn (hay cảnh giới cảm giác của thiệt thức), là các thứ 
vị mà lưỡi nễm biết được, như ngọt, mặn, chát, đắng, cay, chua, v.V... 

5. Xúc, đối tượng của thân căn (hay cảnh giới cảm giác của thân thức), là các 
xúc cảm nóng, lạnh, mát, cứng, lỏng, trơn, nhám, nặng, nhẹ, đói, khát, v.v... 

6ó. Pháp, đôi tượng của ý căn (hay cảnh giới tri giác của ý thức), gồm một phạm 
vi vô cùng rộng rãi, phức tạp và trừu tượng, là tất cả những đối tượng cảm giác của 
năm thức trước, những ý tượng, ảnh tượng, và tư tưởng không ảnh tượng; ngoài ra, 
cũng còn phải kế tới các lDẠI vô biểu sắc, các loại tâm sở, các pháp “bất tương ưng 
hành”, và các pháp “vô vi”. 

Thời xưa, chữ Phạn “visaya” (hay “artha”) được các nhà cựu dịch dịch là 
“trần”, về sau, các nhà tân dịch mới dịch là “eđnh”. Nguyên nghĩa chữ “ẩn” là 
bụi lãi Bụi là những vật thể cực nhỏ bay đầy trong không khí, thường bám vào 
các vật khác làm cho dơ dáy; bởi vậy, kinh luận thường dùng nó (như các từ /rần 
cấu, trần lao, trần tục, v.v...) để ví dụ cho phiền não. Các nhà cựu dịch cho rằng, 
sáu cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có tính chất làm ô nhiễm chúng sinh, cho 
nên đã gọi chúng là “râu” — sáu trần. Thực ra, ô nhiễm là do chính tâm thức của 
chúng sinh, chứ bản chất của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không có gì là ô 
nhiễm. Người tu học chân chính, chuyên cần, suốt ngày cũng đối diện, tiếp xúc với 
sáu thứ ấy, nhưng không hề bị ô nhiễm vì chúng. Có lẽ vì vậy mà các nhà tân dịch 
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đã gọi chúng là “cánh” — sáu cảnh. Trong khi đó, có người còn hòa hợp cả cựu 
lân tân mà gọi là “#rần cảnh” — sáu trần cảnh. 


SÁU CĂN (/ựục căn) 

“Căn ” tức là gốc rễ, có khả năng làm nây sinh, như cây cỏ do có gốc rễ mới có 
thể sinh ra thân, cành. Thức nương nơi căn mà phát sinh, cũng giống như vậy. 

Trong tự thân con người có đầy đủ sáu căn, tức là sáu giác quan: 

1. Nhãn căn (con mắt) 

2. Nhĩ căn (cái ta1) 

3. Tị căn (cái mũi) 

4. Thiệt căn (cái lưỡi) 

5. Thân căn (thân thể) 

6ó. Ý căn (ý — tức mạt-na thức) 

Mỗi căn phát sinh c riêng của nó, mỗi khu vực đều có giới hạn của nó, 
không lẫn lộn, như con mắt (nhãn căn) chăng hạn, chỉ có thể sinh ra cái thấy (nhãn 
thức), chứ không thể sinh ra cái nghe (nhĩ thức), hay cái ngửi (tỊ thức) được. 

Duy Thức Học phân biệt có hai phần của một căn: phần lộ ra ngoài, dễ trông 
thấy bằng mắt thường, gọi là “phù trần căn ” (giác quan thô phù). và phân â ân kín 
bên trong, thê trông thấy được bằng mắt thường, gọi là giác quan vi tế “thắng 
nghĩa căn”, hoặc “tịnh sắc căn” (giác quan vi tê 2). Như con mắt (nhãn căn) chăng 
hạn, tất cả các bộ phận bên ngoài của con mắt, nhìn là thấy ngay, là giác quan thô 
phù; còn võng mô, thần kinh thị giác là giác quan vi tế. Vậy có thể nói, tất cả hệ 
thống thần kinh cảm giác và trung tâm tiếp nhận ân tượng cảm giác ở trong não bộ 
đều là giác quan vi tế, và đó là phần chính yếu. để phát sinh ra nhận thức. Lại nữa, 
trong sáu căn thì ý căn là giác quan đặc biệt nhất. Nó cũng gồm có hai phân, nhưng 
cả hai phần đều không thê trông thấy băng mắt thường được. Phù trần căn của nó 
là phần vi tế ấn trong não bộ, vân còn năm trong lĩnh vực sinh lí, nhưng thắng 
nghĩa căn, phần chính yếu của nó thì hoàn toàn fhuộc lĩnh vực tâm lí, không thể 
dùng bất cứ một dụng cụ khoa học nào đề thấy được nó, đó là một tác dụng nhận 
thức, tức thức mạt- -na(). Nói cách khác, hức mạt-na chính là căn cứ địa của ý 
fhức. Trong khi đó, đổi tượng của ý căn là pháp cảnh cũng không phải là những 
hiện tượng vật chất cụ thể và giản dị như các “cảnh” khác, mà rất phức tạp và trừu 
tượng, bao gồm các đối tượng cảm giác, các ý tượng, ảnh tượng, và fw tưởng 
không ảnh tượng. 


(1) Xm xem mục “Tảm Thức” ở sau. 


SÁU GIÁC QUAN, SÁU ĐÓI TƯỢNG của GIÁC QUAN, và SÁU THỨC (?ực 
căn, lục cảnh, lục thức) 

Bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ, không phải tự nó sinh ra, mà phải 
nương vào những hiện tượng khác, và chỉ khi nào hội đủ các điều kiện cần thiết, 
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thuận lợi, thì mới phát sinh được. Cái “BIẾT” của chúng ta cũng vậy, muốn được 
phát sinh cũng phải có điều kiện: đó là khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của 
chúng. 

Duy Thức Học gọi giác quan là “căn” , đối tượng của giác quan là “cảnh” (hay 
“trần ”), và cái biết là “thức”. Khi căn tiếp xúc với cảnh thì phát sinh ra /hức. Căn 
là các hiện tượng sinh lí; cảnh là các hiện tượng vật lí; và /hức là các hiện tượng 
tâm lí. Theo Duy Thức Học thì con người có cả thảy là ám fhức(1), nhưng vì chỉ có 
sáu thức là có liên hệ mật thiết với các hiện tượng sinh-vật-lí (không có các hiện 
tượng này thì chúng không thể phát sinh và tồn tại được), nên ở đây chúng ta có 
các pháp số riêng nói vê 6 thức và 12 điều kiện cần thiết để phát sinh ra chúng, là 
6 căn và 6 trần: 

1. Mắt (nhãn căn) tiếp xúc với hình sắc (sắc cảnh), phát sinh ra cái biết ở mắt 
- tức là thấy (nhãn thúc). 

2. Tai (nhĩ căn) tiếp xúc với âm thanh (thanh cảnh), phát sinh ra cái biết ở tai 
— tức là nghe (nhĩ thức). 

3. Mũi (tị căn) tiếp xúc với mùi hương (hương cảnh), phát sinh ra cái biết ở 
mũi — tức là ngữ! (f† thức). 

4. Lưỡi (thiệt căn) tiếp xúc với vị (vị cảnh), phát sinh ra cái biết ở lưỡi — tức là 
nễm (thiệt thức). 

5. Thân thể (thân căn) xúc chạm với các vật thể (xúc cảnh). phát sinh ra cái 
biết ở thân thể - tức là cảm xúc (thân thức). 

6ó. Ý (ý căn, hay thức mạt-na) tiếp xúc với ý frợng (pháp cảnh), phát sinh ra 
cái biết ở ý - tức là nhận biết (ý ø thúc). 

Khi nói: căn tiếp xúc với trần phát sinh ra thức, mới nghe thì có vẻ giống như 
chủ trương duy vật, nhưng sự thật không phải thế. Căn và trần ở đây mới chỉ là 
điêu kiện phụ giúp (tăng thượng duyên) — một trong bón điêu kiện (tứ duyên)(I để 
hình thành một hiện tượng. Thức đã có hạt giống ở trong tàng thức, và đó mới là 
điêu kiện chính (nhân duyên) để phát sinh ra thức. 

Khi chỉ cần nói đến năm giác quan và năm đối tượng thì chúng ta có hai pháp 
số là năm căn (gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân) và năm cảnh (gồm hình sắc, âm 
thanh, mùi, vị và xúc chạm). 

Mặt khác, trong “mười hai nhân duyên ” có một khâu gọi là “sáu nhập” (lục 
nhập). Chữ “zøbâp” ở đây có nghĩa là tiếp xúc, can dự vào, nhập vào nhau đề phát 
sinh ra nhận thức. Bởi vậy, sáu nhập này phải có hai phần: trong thân và ngoài 
thân. Sáu thứ ở trong thân gọi là “sáu nhập rong ” (lục nội nhập), tức sớu căn gồm 
nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, và ý; sáu thứ ở ngoài thân gọi là “sứu nhập ngoài ” (lục 
ngoại nhập), tức sáu cảnh gôm sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Gộp lại sáu 
nhập trong và sáu nhập ngoài, ta có danh số gọi là “wzời hai nhập” (thập nhị 
nhập). Vậy, sáu nhập cũng tức là mười hai nhập. Và danh số “mười hai nhập” 


~ £ r 


cũng được gọi là “wởi hai xứ” (thập nhị xứ). Chữ “xứ” có nghĩa là nơi y cứ, từ 


112 


s” 


đó mà thức được phát sinh. Do chữ “xứ” này mà có các danh số “sáu xứ frong 
(lục nội xứ - tức sáu nhập trong, hay sáu căn) và “sáu xứ ngoài” (lục ngoại xứ - 
tức sáu nhập ngoài, hay sáu cảnh). Nếu gộp chung cả 6 căn, 6 trần và 6 thức thì 
chúng ta sẽ có một pháp số liên hệ khác nữa là “Mười Tám Khu Vực” (thập bát 
giới). Chữ “giới” dịch là “khu vực”, có nghĩa là, mỗi sự vật đều có tính chất, hình 
tướng, giới hạn riêng của nó. Vạn hữu trong vũ trụ đều gồm trong mười tám khu 
vực là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (sáu căn); hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc, ý 
tượng (sáu cảnh); thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nễm biết, đụng chạm biết, phân 
biệt biết (sáu thức). 


(1) Xm xem lại mục “Bồn Điều Kiện ” ở trước. 


SÁU NÉO (lục đạo - lục thú) 

“Đạo” là đường đi nẻo về; “2w” là xu hướng, đi tới. Pháp số này được tất cả 
các kinh luận Phật giáo dùng để chỉ đích xác cho cái vòng lẫn quần của sinh tử 
luân hồi. Sáu nẻo luôn luôn là “sáw méo luân hồi”, tức là sáu thế giới, sáu môi 
trường sống của các loài chúng sinh còn phải nhận chịu những quả báo đau khổ, bị 
ràng buộc bởi phiền não, bị che phủ bởi vô minh, chưa được an vui, giác ngộ, giải 
thoát; gồm có: 

T1. Tròi (Thiên) 

2. Người (Nhân) 

Ỷ. A-£fu-la 

4. Súc-sinh 

2. Ngạ-qgui 

6. Địa-rgục 

Sáu nẻo này là 6 trong 10 thế giới đã đề cập trong mục “Mộ Niệm Ba Ngàn” ở 
trước. Nếu phân chia theo cách khác thì chúng ta có pháp số “Ba Cỗi” (đã trình bày ở 
trước) và “Chín Cõi” (sẽ trình bày ở sau). Nghiệp chính là động lực duy nhất đưa chúng 
sinh đến, đi, lui, tới (luân hồi) trong sáu nẻo này. 


SÁU NGUYÊN TÁC SÓNG CHUNG HÒA HỢP (lục hòa) 

Khi còn tại thể, đức Phật đã chế ra sáu nguyên tắc sống chung hòa hợp để áp 
dụng trong nếp sống tăng đoàn. Tuy vậy, vì sự lợi ích thiết thực và phố cập của 
chúng, ngày nay, sáu nguyên tắc sông này không những được áp dụng cho chúng 
xuất gia mà còn cho cả chúng tại gia, để kiến tạo cho hàng Phật tử một đời sống 
gia đình và xã hội hạnh phúc nhất và tiến bộ nhất. 

1. Người Phật tử cùng chia sẻ với nhau một mái nhà (nếu là một gia đình), hay 
một hoàn cảnh sinh hoạt cộng đồng (nếu là một đoàn thể, một tổ chức); chấp nhận 
một cách hoan hỉ sự có mặt của nhau. (Thân hòa đồng trụ) 
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2. Người Phật tử cùng học tập và giữ gìn những giới luật cũng như những kỉ 
luật đã được chấp. nhận như là những nguyên tắc hướng dẫn đời sống của cộng 
đồng. (Giới hòa đồng tu) 

3. Người Phật tử chia sẻ và trao đổi với nhau những kiến thức và kinh nghiệm 
tu học mà mình có được. Những kiến thức và kinh nghiệm này sẽ bổ túc cho nhau 
những thiếu sót, sẽ hàn gắn và gây lại niềm tin tưởng cho nhau sau những thất bại, 
sẽ khai mở cho nhau những chân trời mới lạ trong quá trình tu học cũng như phụng 
sự xã hội. (Kiến hòa đồng giải) 

4. Tài sản công cộng là của chung mọi người, người Phật tử có quyền chia xẻ 
và sử dụng tùy theo nhu yếu của mình, không bao giờ lấn át người khác, cũng 
không khởi tâm chiếm hữu làm của riêng. Mọi người cùng có trách nhiệm giữ gìn, 
bồi đắp những tài sản chung đó. (Lợi hòa đồng quân) 

5. Người Phật tử giữ gìn lời nói thật từ tốn, không cãi cọ, tranh chấp và giận 
hờn với những người khác; nói lời nhã nhặn, xây dựng và bồi đắp, không gây chia 
rẽ, không làm tan rã đoàn thê. (Khẩu hòa vô tránh ) 

6ó. Người Phật tử luôn luôn cởi mở, bỏ tính cô chấp, biết lắng nghe và dung hòa 
những ý kiến khác biệt nhau để chấp nhận nhau và sống an vui với nhau trong tình 
thương và hiểu biết. (Ý hòa đồng duyệt) 


SÁU NHẠP (1c nhập) 

Trong “7znưởời hai nhân duyên ” có một khâu gọi là “sáu nhập”. Chữ “nhập ” ở 
đây có nghĩa là tiếp xúc, can dự vào, nhập vào nhau để phát sinh ra nhận thức. Bởi 
vậy, sáu nhập này phải có hai phần: trong thân và ngoài thân. Sáu thứ ở trong thân 
gọi là “su nhập frong” (lục nội nhập), tức “sáu căn”, gồm nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, 
thân, và ý; sáu thứ ở ngoài thân gọi là “sáu nhập ngoải ” (lục ngoại nhập), tức “sáu 
cảnh”, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Gộp lại sáu nhập trong và sáu nhập 
ngoài, ta có danh số gọi là “4 mười hai nhập” (thập nhị nhập). Vậy, sáu nhập cũng 
tức là mười hai nhập. Và danh số “mười hai nhập” cũng được gọi là “mười hai 
xứ” bênh nhị xứ). Chữ “xứ” có nghĩa là nơi y cứ, từ đó mà thức được phát sinh. 
Do chữ “xứ” này mà có các danh số “su xứ rong” (tức sáu nhập trong, hay sáu 
căn) và “Sáu xứ ngoài ” (tức sáu nhập ngoài, hay sáu cảnh). 


SÁU NIỆM TƯỞNG (iục niệm) 
Người tu học Phật phải thường xuyên nghĩ nhớ đền 6 đôi tượng như sau: Phật, 
pháp, tăng, giới, thí, thiÊH. (Xin xem mục “Mười Niệm Tưởng” ở sau.) 


SÁU PHÁP MÔN MÂU NHIỆM (lục điệu môn - lục điệu pháp môn) 


Thiền tập là bước khởi hành quan trọng của nếp sống tỉnh thức. Có sáu pháp 
môn mà nêu thực tập đúng mức thì sẽ rât hữu hiệu cho công phu thiên tập. Sáu 


114 


pháp môn này sở dĩ được gọi là mầu nhiệm vì chúng thực sự là những cánh cửa 
đưa hành giả đến thành quả giác ngộ. 

1. Phép đếm hơi thở (số tức môn) 

Giai đoạn đầu tiên và sơ đẳng của công phu thiền tập là đếm hơi thở. Mục đích 
của việc đếm hơi thở là để chận đứng loạn tưởng. 

2. Pháp theo dõi hơi thở (tùy tức môn) 

Sau khi tâm ý đã được “cớ” lại băng cách đếm hơi thở, hành giả hãy bỏ phép 
đếm hơi thở đi mà thực tập phương pháp tiếp theo là /beo đối hơi thở. Phương 
pháp này có khả năng làm tăng thêm sự định tâm; đồng thời nó cũng có công dụng 
dưỡng thân, và làm phát sinh niềm hỉ lạc. 

3. Phép dừng lại (chỉ môn) 

Tâm ý của hành giả bây giờ đã được tĩnh lặng. Hãy tiếp tục nắm giữ hơi thở 
điều hòa, nhưng bỏ sự theo dõi hơi thở đi, để bước vào pháp môn thứ ba là làm cho 
sự quên lãng, sự mê muội của tâm ý đừng lại. Mục đích của hành giả khi thực tập 
pháp môn này là để có được chánh niệm. Quên lăng, mê muội, loạn tưởng là những 
tình trạng “?hár niệm ” (nghĩa là mất chánh niệm). Vậy, làm cho tâm ý dừng lại 
không có nghĩa là cắt đứt tâm ý hay nhốt tâm ý lại, mà là chuyển tâm ý từ thất niệm 
thành chánh niệm. Cách thực tập tốt nhất cho pháp môn này là cách “nhận điện ”. 
Nhận diện là nhận biết rõ ràng về mọi tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi) và mọi hành 
động (nghĩ gì, nói gì, làm gì) của thân thể mình. 

4. Phép nhìn để thấy rõ ( quán môn) 

Thiền tập không phải là ngồi yên lặng để suy nghĩ về một vấn đề. Thiền tập là 
để đạt được tuệ giác, và tuệ giác chỉ bừng sáng nhờ công phu quán chiếu (nghĩa là 
nhìn sâu để thấy rõ) chứ không phải nhờ suy nghĩ. Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Ä⁄c 
đích của thiên quản là để thấy được mặt mũi của thực tại, thực tại này là tâm và 
đối tượng nhận thức của tâm. ” (Trái Tùm Mặt Trời, Lá Bối xuất bản.) Vậy, trong thiền 
tập, công trình quán chiếu (guán môn) bao giờ cũng phải đi song song với công 
trình nhận điện (chỉ môn). 

5. Phép trở VỀ ( hoàn môn) 

“Chỉ” và “quán ” phải được coi là hai pháp môn trung tâm của công phu thiền 
tập; đó chính là động lực mạnh mẽ nung nâu cho tuệ giác bừng sáng. Nhưng nếu 
cứ mải mê quán chiếu rồi để cho tâm ý đi sai lạc vào nẻo kiến chấp, phân biệt (thấy 
có fâm và vật, có chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu) thì tuệ giác lại 
không thể nào bừng sáng được. Cho nên hành giả phải thực tập pháp môn “frở về” 
để đập vỡ những thành kiến, cô chấp (tức là phá trừ ngã chấp). “Trở về” tức là trở 
về với thực tại chân lí, trở về để nhìn thấy bản tính của mình, bằng cách thắp sáng 
hiện hữu, ý thức rõ ràng về hiện sinh của vạn hữu, thấy rõ vạn hữu trong liên hệ 
mật thiết với tự tính. Nói cách khác, trở về với thực tại chân lí là thấy thực tại bằng 
trực giác kinh nghiệm của con mắt giác ngộ chứ không phải bằng tri giác phân 
biệt, suy tư, hay khái niệm. 
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6. Phép trong sạch Œ tịnh môn) 

Pháp môn “/rở vé” đã giúp hành giả phá vỡ mọi khái niệm, mọi vọng tưởng 
phân biệt để thấy rõ được mặt mũi chân thật của thực tại mầu nhiệm; nhưng nếu 
hành giả còn thấy Tăng chính mình đã chứng đắc tư cách ấy thì tâm ý của hành giả 
vẫn. còn vướng mắc, còn có chỗ “z”, còn có ý niệm “/ho”, và như thế tức là tâm 
ý vẫn còn bị ô nhiễm. Vậy đến đây, hành giả cần trong Siehh hóa tâm ý đến tận 
cùng bằng cách gột rửa hoàn toàn ý niệm về “#”, về “đắc”, về “chứng ngộ” 
v.Vv...; nghĩa là hành giả phải ở trong trạng thái được diễn tả như trong kinh Kữn 
Cang là “vô sở trụ”, hay trong kinh Bát Nhã là “vô sở đắc ”, hoặc như trong kinh 
Bốn Mươi Hai Ghưôïg là “vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ”. Đó là trạng thái giác 
ngộ và giải thoát toàn vẹn. Ở trạng thái này, hành giả là người hoàn toàn tự do, tự 
chủ, bình thản, an lạc, không còn bị bất cứ một vọng tưởng nào đánh lừa, hoặc một 
khái niệm nào che khuất; do đó, với trí phương tiện của bậc giác ngộ. hành giả có 
thể tới lui tự tại trong biển sinh tử để hành đạo mà không cần phải trốn tránh hay 
sợ hãi gì nữa. 

Nếu coi hai pháp môn “số ức” và “?ùy tức” là giai đoạn khởi đầu, hai pháp 
môn “ch?” và “quản” là giai đoạn frung tâm, thì hai pháp môn “hoàn ” và “tịnh ” 
chính là giai đoạn hoàn £ất của công phu thiền tập. Nhưng đó cũng chỉ là cái nhìn 
phương tiện mà thôi. Thực ra, cũng như những pháp số khác, đối với pháp số này, 
hành giả cũng phải có một cái nhìn toàn bộ đề thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa sáu 
pháp môn với nhau. Một pháp môn có mặt trong tất cả sáu pháp môn, và ngược lại, 
cả sáu pháp môn đồng thời có mặt trong một pháp môn. Trong lúc thiền tập cũng 
vậy, nếu thiếu một pháp môn nào trong sáu pháp môn này thì công phu tu tập sẽ 
trở thành đở dang, không đem lại kết quả trọn vẹn. 


SÁU PHÁP QUA BỜ (lực độ - lục ba la mật) 

Người Trung-hoa phiên âm tiếng Phạn “pàrzmià” thành “ba-la-mật-đa”, hay 
gọn hơn là “;a-la-mật”, và dịch nghĩa là “đáo bí ngạn”, hay “độ”. Nghĩa tiếng 
Việt của “đáo bỉ ngạn” "là đến bờ bên kia, và “độ” là qua, vượt qua, đưa qua. Đạo 
Phật thường ví vô minh, mê muội như là dòng sông (sông mê), và sinh tử luân hồi 
như là biển cả (biển sinh tử). Vậy, “zw„a bở” là vượt qua sông mê để đến được bờ 
giác ngộ, vượt qua biển sinh tử để đến được bến giải thoát. Sáu phép qua bở là sáu 
hạnh tu tập lớn lao của người phát tâm Bỏ-tát. Nhờ thực hành sáu đại hạnh này mà 
Bồ-tát có thể tự mình đến (/ đồ) và đưa bao nhiêu người khác cùng đến (độ tha) 
bờ giác ngộ. 

1. Bố thí 

“Bồ thí ” là san sẻ, giúp đỡ người khác bằng những øì mình có. Hành giả có thể 
bố thí bằng những phương tiện vật chất như tiền của, cơm áo, thuốc men v.v... 
Hành giả có thể bố thí bằng sự dạy dỗ, giảng thuyết giáo pháp nhằm nâng cao trình 
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độ hiểu biết, khai mở trí tuệ, làm cho người ta thấy được điều hay lẽ thật và quay 
về nếp sống cao thượng. Hành giả có thể bố thí băng những lời khuyên giải, trấn 
an, khuyến khích, hoặc bằng các hành động dũng cảm, tin cậy để đưa người ra khỏi 
những tình trạng bế tắc, nghi nan, bối rối, khủng hoảng, lo âu, sợ hãi. Hóa giải 
được những hận thù giữa hai người, hai nhóm, hai chủng tộc, hai quốc gia v.v... để 
đưa họ trở về sông trong hòa bình, thương yêu và tin cậy là một hành động bố thí 
thật lớn lao và có ý nghĩa của hành giả. Tóm lại, trong tất cả mọi trường hợp, hành 
giả biết đem khả năng, thì giờ và tâm lực để phục vụ giúp đời, đều là những hành 
động bồ thí chính đáng của người thực hiện hạnh Bồ-tát. 

2. Trì giới 

“Trì giới” là giữ gìn giới hạnh để ngăn ngừa tội lỗi, tạo cho mình cái phong 
cách đoan trang, hành vi chính đáng. Giới có khả năng giúp cho hành giả thường 
xuyên sông trong chánh niệm, tăng trưởng định lực và phát huy trí tuệ. (Xin xem lại 
mục “Ba Môn Học Giải Thoát” ở trước.) 

3. Nhẫn nhục 

“Nhân nhục” là nhịn nhục, chịu đựng. Tục ngữ Việt-nam có câu: “Mộf câu 
nhịn chín câu lành. ” Chữ “nhịn” ấy là nói lên đức tính nhẫn nhục của con người 
đức độ. Với đức tính này, hành giả có thể chịu đựng được mọi nghịch cảnh bất cứ 
từ đâu tới. Nhưng đừng hiểu lầm rằng, muỗi đốt thì cứ để yên cho muỗi đốt, không 
chống cự, thì gọi là chịu đựng! Trường hợp này, đức Phật có dạy bằng một câu 
chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người ngu sỉ, trông thấy đầu một vị sư không có 
tóc thì cho rằng đó là cái mõ, bèn lấy gậy đánh như đánh mõ. Trong lúc đó thì vị 
sư lại nghĩ rằng, đã là kẻ tu hành thì phải nhân nhục, rồi cứ đứng yên chịu đánh, 
cho đến khi bề đầu! Đó không phải là vị sư tu hạnh nhẫn nhục. Người đánh kia đã 
ngu sỉ mà vị sư ấy cũng không sáng suốt hơn gì! Ý nghĩa của hạnh nhẫn nhục là 
khi gặp các nghịch cảnh như vậy thì hành giả không sinh tâm giận dữ, oán hận, 
than trách kẻ nghịch, nhưng cũng không âm thầm chịu đựng một cách khờ dại, thụ 
động, mà phải tìm cách hóa giải để hoán cải kẻ nghịch bằng tất cả tình thương, sự 
hiểu biết và lòng cởi mở của mình. Vì có tình thương và trí tuệ soi sáng, hành giả 
có thể chịu đựng được cảnh bất công, đàn Áp, không kêu than, không thù hận, 
nhưng cũng phải vì mình và vì người, tìm mọi cách thay đối tình trạng bất công, 
đàn áp ấy, để cho mọi người cùng có được đời sông công băng, hạnh phúc. Mặt 
khác, người tu hạnh nhẫn nhục không những chỉ chịu đựng được nghịch cảnh mà 
còn chịu đựng được cả những sức tấn công của ái dục, giàu sang, danh lợi và địa 
vị, bởi vì thực chất của những thứ này vẫn chỉ là những nọc độc làm hại huệ mạng 
của hành giả. Không những thế, khi đạt được những thành quả tốt đẹp trong các 
công tác Phật sự, ngay cả khi chứng đắc những pháp môn đang tu tập, mà hành giả 
vẫn an nhiên, không kiêu căng, không tự mãn, không thấy mình có chứng đắc, đó 
là hành giả đang thực hành hạnh nhẫn nhục ở mức độ cao tột. Tóm lại, người có 
đức nhẫn nhục là người luôn luôn có thái độ hòa nhã, an nhiên, tự tại trong mọi 
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trường hợp, nghịch cảnh cũng như thuận cảnh, thất bại cũng như thành công, chưa 
chứng đắc cũng như đã chứng đắc. 

4. Tỉnh tấn 

Sống giữa hoàn cảnh xấu xa mà không bị ô nhiễm, gọi là “7n”; tâm niệm lúc 
nảo cũng hướng về các việc chân chính, gọi là “án”. Vậy chữ “?inh fấn” nói lên 
cái ý chí kiên trì, đũng mãnh của hành giả luôn luôn thăng tiến trong sự nghiệp 
giác ngộ, như đã được trình bày trong mục “Bốn Sự Cân Mân” ở trước. 

5. Thiền định 

“Thiền định” là trạng thái tĩnh lặng của tâm ý, khi mọi loạn tưởng, vọng động 
đã hoàn toàn lắng đọng. (Xin xem lại mục “Ba Môn Học Giải Thoát” ở trước.) 

6ó. Trí tuệ 

“Trị tuệ” là tuệ giác sáng tỏ sau khi đã diệt trừ mọi phiền não, kiến chấp, vô 
minh. (Xin xem lại mục “Ba Môn Học Giải Thoát” ở trước.) Kinh Di Giáo dạy: “1rị tuệ chân 
thật là chiếc thuyên chắc chắn có thể chở ta qua khỏi biển già, biển bệnh, biển 
chết; là ngọn đèn rất sáng tỏ có thể soi sáng tận cùng chỗ tối tăm u ám; là thang 
thuốc mẫu nhiệm chữa lành mọi chứng bệnh; và là cây búa lớn chặt đứt cả vô 
mình. ” 

Đối với sáu , phép qua bờ này, trong khi quán chiếu cũng như thực hành, người 
tu học phải thấy được mối liên quan mật thiết của chúng. Chúng theo nhau như 
bóng với hình. Chúng bổ túc cho nhau và đồng thời làm nên tảng cho nhau. Trong 
bố thí đồng thời cũng có mặt của /rì giới, nhân nhục, tỉnh tấn, thiên định và trí tuệ: 
và trong nhân nhục, trí tuệ v.v... cũng vậy. Cứ thiếu đi một pháp môn thì năm pháp 
môn kia sẽ trở nên yếu ớt, què quặt. Sáu pháp qua bờ là cả một toàn bộ đại hạnh 
của Bôồ-tát. 


SÁU PHIÊN NÃO GÓC RẺ (lục căn bán phiền não) 

“Phiển não ” là từ chỉ chung cho tất cả những tác dụng tinh thần làm cho thân 
tâm các loài hữu tình phát sinh buôn phiên, bứt rứt, tán loạn, giận hờn, lầm lỗi, ô 
nhiễm v.v..., tức là mọi hiện tượng tâm lí xấu ác thường gây khổ não cho chúng 
sinh. Số lượng các phiền não nhiều không Ì kể xiết, trong đó, theo Duy Thức Học 
phân tích, có 6 loại căn bản nhất, Jà gôc rễ sinh ra vô lượng thứ phiền não ngành 
ngọn. 6 loại phiền não gốc rễ này gôm. có: 

1. Tham: tâm ham muốn đối với trần cảnh. 

2. Sân: tâm tức giận khi gặp việc không vừa ý. 

3. S¡: tâm mê muội không thấy rõ lẽ thật của mọi sự vật. 

4. Mạn: tầm kiêu ngạo, tự cao tự đại. 

5. Nghi: tâm nghi ngờ đối với các lẽ thật, chánh pháp. 

6. Ác kiến: tâm chấp trước, thấy biết không đúng với lẽ thật. 

Sáu loại phiền não căn bản này luôn luôn theo sát các loài hữu tình, không 
phút nào rời xa, hành tướng của chúng lại rất vi tế, nếu không tỉnh giác thì rất khó 
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nhận biết (chẳng hạn, phần đông người ta không nhận biết được mình đang kiêu 
ngạo, đang tham lam ...), cho nên luận Câu Xá còn gọi chúng là “sáu fừy miên” 
(lục tùy miên). 

Lại nữa, trong 6 loại phiền não căn bản trên, loại “4e kiếm” được chia làm 5 
thứ, gọi là “% cái thấy sai lạc” (ngũ kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ 
kiến, giới cắm thủ kiến — xin xem lại mục “Năm Cái Thấy Sai Lạc” ở trước). 5 thứ kiến 
chấp này, cộng với 5 loại phiền não /hazn sân sỉ mạn nghỉ trên kia, cả thảy có 10 
loại phiền não căn bản (thập căn bản phiền não); cũng được gọi là “10 fùy 
miên ” (thập tùy miên). Chính 10 thứ phiền não này đã là các động lực sai khiến 
chúng sinh tạo vô số ác nghiệp để phải trôi lăn mãi trong dòng sinh tử, cho nên 
chúng cũng được gọi là “10 sứ” (thập sử — xin xem mục “Mười Động Lực Sai Khiến” ở 
sau). Vậy, sử và tùy miên chính là tên gọi khác của căn bản phiền não. 


SÁU THÂN NHÂN (Iục thân) 

Trong kinh điển thường thấy có thuật ngữ “?c thân quyển thuộc”. “Quyến 
thuộc ” là chỉ chung cho tất cả bà con họ hàng: còn “/e £hân” tức là 6 loại người 
gần gũi nhất của mình, gồm có: cha, mẹ, anh chị, em, vợ (chông), Và c0H. 


SÁU THÂN THÔNG (1ục thông) 

Chữ “?hẩn” ở đây có nghĩa là năng lực mâu nhiệm, vượt quá sức hiểu biết của 
con người; chữ “?hông” nghĩa là thông suốt, không có gì làm cho chướng ngại. 
Thần thông là sức tác dụng mầu nhiệm, tự tại vô ngại, siêu việt nhân gian, không 
thể nghĩ bản, do công phu tu tập thiền định mà đạt được. Bởi vậy, bản chất của 
thần thông là trí tuệ, có nghĩa, không tu thiền định, không phát huy được trí tuệ, thì 
nhất định không thể chứng đắc thần thông. Trong Phật giáo, nói tới thần thông, 
gồm có sáu thứ: 

1. Thần túc thông (hay thân như ý thông): tùy ý muốn đến chỗ nào thì tự khắc 
đến đó, tùy ý muốn chuyên biến tướng trạng như thế nào thì tức khắc có tướng 
trạng đó; riêng đức Phật còn có cái năng lực tùy ý cải biến đối cảnh, tự tại vô ngại. 

2. Thiên nhãn thông: thấy suốt các tướng khỗ vui, sinh tử của chúng sinh trong 
sáu đường; thấy tất cả mọi loài, mọi vật trong thế gian, bất luận xa gần, lớn nhỏ, có 
hình sắc hay không có hình sắc, không có gì ngăn cách, chướng ngại. 

3. Thiên nhĩ thông: nghe rõ tất cả âm thanh, ngôn ngữ, những tiếng kêu than 
đau khổ, những lời mừng vui của mọi loài chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. 

4. Tha tâm thông: thấy rõ tâm ý, những tư tưởng lành đữ của mọi loài chúng 
sinh trong sáu đường. 

5. Túc mạng thông: thấy rõ đời sống cùng những việc làm của chính mình 
cũng như của mọi người khác trong nhiều kiếp quá khứ. 

6ó. Lậu tận thông: Đoạn trừ tất cả phiền não (kiến tư hoặc) trong ba cõi, vĩnh 
viễn thoát li sinh tử luân hồi. 
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Trong sáu thứ thần thông trên, ngoại trừ lẩu £ân thông, cả năm thứ thần thông 
kia, bất cứ ai, kế cả ngoại đạo, tu định đạt đến Tứ-thiền, đều chứng được, gọi là 
“ngũ thông” (thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, và 
túc mạng thông). Riêng lậu tận thông, chỉ có Phật và A-la-hán mới chứng được. 
Bởi vậy, trong sáu thứ thần thông trên, chỉ có lâu rận thông là quan trọng nhất đôi 
với người tu học Phật, từng được đức Phật nhắn mạnh và khuyến khích tu tập. Khi 
đã chứng đạt loại thần thông này rồi thì năm loại kia cũng tự nhiên mà có được, và 
chỉ được coi là phương tiện dùng để độ sinh trong những trường hợp thật cần thiết 
mà thôi. Chính đức Phật cũng đã từng lưu ý quí vị A-la-hán không nên sử dụng 
năm thứ thần thông ấy trong những lúc không cần thiết. Lại nữa, trong sáu thứ 
thần thông trên, không những chỉ Phật và A-la-hán mới chứng được lậu tận thông, 
mà cả /hiên nhấn thông và túc mạng thông của các Ngài cũng thù thắng hơn mọi 
người khác, cho nên, đối với Phật và A-la-hán, bz loại thần thông này (¡hiên nhãn 
thông, túc mạng thông và lậu tận thông) được gọi là “ba minh ” (tam mình). — Túc 
mạng thông của A-la-hán có thể thấy rõ đến 500 kiếp quá khứ; túc mạng thông của 
Phật thì thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ; riêng thiên nhãn thông của Phật còn thấy rõ 
các tình trạng sinh tử của chúng sinh trong vô số kiếp vị lai. 

Đó là ý nghĩa của “?c thông” rất thường thấy trong kinh luận. Riêng trong 
Thiền tông, “/ực thông ” được trình bày một cách thiết thực, rất đáng được làm 
phương châm trong việc tu học. Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-867) nói: “... còn nhự 
lục thông của Phật thì không phải như thế: vào thể giới của sắc mà không bị sắc 
mê hoặc; vào thế giới của thanh mà không bị thanh mê hoặc; vào thế giới của 
hương mà không bị hương mê hoặc; vào thể giới của vị mà không bị vị mê hoặc; 
vào thế giới của xúc mà không bị xúc mê hoặc; vào thể giới của pháp mà không bị 
pháp mê hoặc. Cho nên, đã đạt được cải vô tướng của sắc thanh hương vị xúc 
pháp, thì chúng không thể trói buộc kẻ “đạo-nhân- không-y- -cứ” này được. Tuy vẫn 
là năm uẩn hữu lậu, mà thực sự là địa hành thần thông. ” (Trích dịch từ tác phâm Lâm Tế 
Ngữ Lục, được In trong sách Đề Xướng Lâm Tế Lục của Bình Điền Tinh Canh [Hirata Seiko], do nhà 
HakuJusha tại Đông-kinh xuât bản, năm 1984.) 

Lời của tổ Lâm Tế trên đây, đại ý nói rằng, ngưiờ sống trong ngũ dục lục trần 
mà không bị ngũ dục lục trần chi phối, làm cho ô nhiễm, thì đó là người đã chứng 
được lục thông. 


SÁU THỨC (lực thức) 


Sáu thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỊ thức, thân thức và ý thức (xi: xem mục 


“Tám Thức ” ở san). 
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SÁU TÍNH CHÁT CỦA HẠT GIÓNG (chúng tử lục nghĩa) 

Hạt giống (chúng tử) là nguồn năng lượng phát hiện ra mọi hiện tượng. Tất cả 
mọi hạt giống đều được chứa đựng trong íàng thức (sẽ được để cập tới trong mục “Tám 
Thức ” ở sau). Hạt giông có sáu tính chất: 

1. Biến chuyển từng sát na (sát na diệt). Vì tính chất của tàng thức là luôn 
luôn chuyển biến và hoạt động liên tục không gián đoạn, cho nên tất cả mọi hạ 
giống chứa đựng trong nó cũng luôn luôn chuyên biến, sinh diệt từng sát na, liên 
tục không gián đoạn. 

2. Quả sinh ra cùng lần với nhân (quá câu hữu). Trong hạt giống (nhân) đã 
sẵn ấn tàng có quả. Vì vậy, hể có nhân là đồng thời có quả. Khi mắt thây sắc thì 
tức khắc có cái “biếr” của mắt. Cái biết của mắt chính là hạí giống (nhân) chứa 
trong ứàng íhức mà cũng chính là cái biết được sinh ra (quả) khi mắt tiếp xúc với 
sắc. 

3. Liên tục chuyến biến theo thức (hằng tùy chuyển). Khi thức phát khởi và 
biến chuyên thì hạr giống cũng biến chuyền theo thức, liên tục không gián đoạn. 

4. Duy trì được tính chất của nó (tánh quyết định). Nếu nó là hạt giống lành 
thì nó luôn luôn giữ được tính chất lành của nó. Nếu nó là hạt giống giận thì nó 
luôn luôn giữ được tính chất giận của nó. 

5. Đợi có đây đủ các điều kiện cần thiết mới phát hiện (đãi chúng duyên). 
Phải có /ai tiếp xúc với âm thanh thì hạt giống “nhĩ thức ” mới phát hiện. 

6ó. Hạt giống đem lại kết quả của chính nó (dẫn tự quả). Hạt giỗng nào thì 
phát khởi hiện hành của hạt giỗng ấy. Hạt giống lúa thì đem lại kết quả là cây lúa. 


SÁU TÙY MIỄN (Iựục tùy miên) 
6 tùy miên tức 6 phiên não căn bản. (Xin xem mục “Sáu Phiên Não Gốc RỂ” ở trên.) 


SÁU TỨC PHẬT (?ục tức Phật) 

Đó là sáu hành vị (địa vị tu hành) của “Bồ-tát viên giáo ” do tông Thiên Thai 
thành lập. Theo kinh Hoa Nghiêm, quá trình tu tập của hàng Bồ-tát gồm có 52 bậc: 
10 bậc Tín, 10 bậc Trụ, 10 bậc Hạnh, 10 bậc Hồi-hướng, 10 bậc Địa, bậc Đẳng- 
giác, và bậc Diệu-giác (tức quả Phật). Tông Thiên Thai của Trung-quốc lấy đó làm 
“hành vị” (địa vị tu hành) của “Bồ-tát biệt giáo” (pháp môn riêng biệt của Bồ-tát, 
không cùng thông với Thanh-văn và Duyên-giác); lại lập ra sáu hành vị đặc biệt 
khác nữa cho “Bồ-tát viên giáo” (giáo lí viên đốn thượng thừa, không tiệm tiến 
như giáo lí ,biệt giáo), và phối hợp 52 bậc với 6 hành vị này, gọi là giáo lí “#ực 
tức”. “ Tức ” tức là “fương tức ” (tức là nhau); ở đây là tương tức với chân lí, thành 
một thê với chân lí, gôm có sáu giai đoạn, cho nên gọi là “/c ức”; lại tương tức 
với Phật, thành một thể với Phật, gọi là “Jc tức Phát”. 
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1. Về lí, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều trụ nơi Phật tánh, cùng với Như 
Lai không hai, không khác, đều tức là Phật; đó gọi là “#í ø#c”, và cũng là “2í fức 
Phật” (Phật trên lí thuyết). 

2. Có người nhờ nơi thiện tri thức, hoặc do xem kinh điển mà biết đến quả bồ 
đề chân thật, rồi bằng vào danh ngôn, khái niệm mà thông hiểu rõ ràng giáo nghĩa 
“tất cả các pháp đều là Phật pháp”; đó gọi là “đan £ự tức”, và cũng là “danh tự 
tức Phật” (Phật ở danh từ mà thôi). 

3. Người đã bằng vào danh tự, khái niệm mà thông hiểu tất cả các pháp đều là 
Phật pháp, tiến thêm một bước, y cứ nơi giáo pháp mà quán chiếu (quán), tu hành 
(hành), khiến cho tâm sáng tỏ, trí tuệ tương ưng với chân lí, quán và hành là một, 
lời nói và việc làm nhất trí; đó gọi là “quán hành tức”, và cũng là “quán hành tức 
Phật” (Phật ở giai đoạn đang còn tu tập). 

4. Hành giả ở giai đoạn “guán hành tức” trên đầy, càng tu tập chuyên tinh thì 
tâm càng tịch tĩnh, càng quán chiếu thâm sâu thì trí càng sáng tỏ, sáu căn thanh 
tịnh, đoạn trừ kiến tư hoặc, chế phục vô minh, tuy chưa thật chứng chân như, 
nhưng tợ hồ như thật chứng: đó gọi là “ơng fợ tức”, và cũng là “fương tợ tức 
Phật” (tợ hồ như Phật). - Giáo lí viên giáo liệt giai đoạn này tương đương với 
địa vị Mười-tín. 

5. Từ đây, trải qua 41 bậc (Mười-trụ, Mười-hạnh, Mười- hồi- hướng, Mười-địa, 
và Đắẳng- giác), còn 4l phẩm vô minh, Bồ-tát tuần tự đoạn trừ từng phẩm vô Kinh 
để chứng đắc từng phân thật tướng trung đạo; đó gọi là “phẩn chứng tức”, 
cũng là “nhân chứng tức Phật” (Phật từng phân). 

6ó. Khi đã đạt đến bậc Đắng-giác, Bồ-tát đoạn trừ một phẩm vô minh cuối cùng 
là nguyên phẩm vô minh), hiển lộ tuệ giác rốt ráo, viên mãn, siêu việt, chứng 
nhập cực quả Diệu-giác, tức địa vị Phật-đà; đó gọi là “cứu cánh tức”, và cũng là 
*cứu cánh tức Phật” (Phật toàn giác). 

Trong sáu giai đoạn trên, tuy có khác nhau về tên gọi, về pháp môn sâu cạn, về 
trình tự tu chứng, nhưng thể tánh là một, không hai; địa vị này tức là địa vị kia, cho 
nên gọi là “£c”. “Lí” tức là “danh tự”, tức là “quán hạnh”, tức là “tương tợ”, 
tức là “phần chứng”, tức là “cứu cánh”. Việc phân định làm “sáw” địa vị là cốt 
biểu thị cái trật tự cao thấp, khiến cho hành giả không sinh tâm ngạo mạn trong lúc 
tu tập; và nêu lên chữ “e” là biểu thị lí thể từ chúng sinh đến Phật hoàn toàn 
tương đồng, khiến cho hành giả không nản lòng thối chí trong lúc tu tập. Đó là ý 
nghĩa của giáo lí “lục tức”. 

(1) Nguyên phẩm vô mình: tức là phân vô mình căn bản vi tế cuối cùng, sâu thắm nhất. 
SÁU TƯỚNG CHÁN ĐỘNG (1ục chúng chấn động) 

Khi có các sự việc vĩ đại xảy ra, như đức Bồ-tát từ cung trời Dâu-suất giáng 
trần gá vào thai mẹ, đức Bồ-tát ra khỏi thai mẹ xuất hiện ở thế gian, đức Bồ-tát vừa 
thành bậc Tối Chánh Giác v.v..., thì đại địa chấn động. 
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Đại địa chắn động có 6 tướng trạng. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã đã y theo phương 
hướng chắn động mà nêu ra 6 tướng như sau: hướng Đông nổi lên, hướng Tây 
chìm xuống; hướng Tây nối lên, hướng Đông chìm xuống: hướng Nam nổi lên, 
hướng Bắc chìm xuông; hướng Bắc. nôi lên, hướng Nam chìm xuông; ngoài biên 
nổi lên, ở giữa chìm xuống; ở giữa nổi lên, ngoài biên chìm xuống. 

Trong khi đó, kinh Tân Hoa Nghiêm y theo cách thức chân động mà nêu 6 
tướng như sau: chuyền động: nổi cao dần; vọt cao lên; phát ra tiếng động nhẹ; gào 
thét đữ dội; ầm ầm vang xa. Ba tướng đầu là hình thái của chấn động: ba tướng sau 
là âm thanh của chấn động. 


SÁU TƯỚNG VIÊN DUNG (lực tướng viên dung) 

Sáu tướng viên dụng cũng gọi là sảu tướng duyên khởi (lục tướng duyên 
khởi), chỉ cho sáu tướng trạng của các pháp hoàn toàn dung thông nhau, không hề 
làm chướng ngại nhau. 

“Viên dung ” là một thuật ngữ Phật học, có nghĩa là viên mãn, dung thông, 
không chướng ngại, tức là vạn pháp trong vũ trụ, mỗi pháp đều giữ đặc tính riêng 
biệt của nó, nhưng lại dung nhiếp lẫn nhau, không một mảy may mâu thuẫn, xung 
đột nhau. 

Lại nữa, bất cứ một pháp nảo trong thế gian cũng có đầy đủ sáu tướng ấy: 
chung (tông), riêng (biệt), giống (đồng), khác (đỊ), làm thành (thành), và không 
làm thành (hoạ). 

Với cái nhìn của con mắt phàm phu thì sáu tướng này khác biệt nhau, cách lìa 
nhau, nhưng với con mắt của bậc chứng đạo, nhìn sâu vào thể tánh, thì sáu tướng 
đó chỉ là một thể viên dung. 


SÁU VỊ TÌ KHEO XÁU (ực quân tì kheo) 

Thời Phật tại thế, có 6 vị tì kheo tính tình không tốt, không giữ oai nghi, cùng 
nhau kết bè đảng, làm thành một nhóm 6 người, chuyên phá phách quấy nhiễu đại 
chúng, làm phiền lòng nhiều người, kinh luật thường gọi là “/c quân tì kheo”. 
Tuy họ hay phá phách, làm nhiều chuyện xấu, nhưng cũng do họ tạo cơ duyên mà 
đức Phật chế định giới luật để áp dụng trong đời sông tăng đoàn. Theo danh sách 
được ghi trong Luật Tứ Phần. 6 vị đó là: 

1. Nan Đà, cũng gọi là Nan Đồ, hay Tam Văn Đạt Đa (không phải là tôn giả Nan 
Đà, em khác mẹ của đức Phậi), tính tình nhiều tham lam, sân hận, nhưng giỏi về toán 
số, âm dương, lại có tài thuyết pháp, biện luận. 

2. Bạt Nan Đà, cũng gọi là Uu Ba Nan Đà, là anh em với tì kheo Nan Đà ở 
trên. Ông tính tình vô cùng tham lam, ham chất chứa nhiều của cải, khi chết, tổng 
trị giá tài sản của ông để lại có đến 40 vạn lượng vàng! Tài năng của ông ngang 
bằng với tì kheo Nan Đà. Ông luôn luôn hăng hái và sôi nổi, có khả năng giáo hóa 
ngoại đạo, mà cũng là khắc tinh, từng bức hại, gây nhiều khổ đau cho ngoại đạo. 
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3. Ca Lưu Đà Di, vỗn là một vị đại thần của triều đình vua Tịnh Phạn. Sau khi 
biết tin đức Thích Tôn đã thành đạo và đang ngự tại tinh xá Trúc-lâm, đức vua đã 
sai Ca Lưu Đà Di đi thỉnh Phật về thăm hoàng cung, nhưng khi đến nơi, được 
trông thấy đức Phật và nghe Phật thuyết pháp, ông liền bỏ ý định về lại hoàng cung, 
xin theo Phật xuất gia. Ông là người có trí tuệ cao, đặc biệt đối với các phụ nữ, ông 
có cách giáo hóa rất khéo léo. Tuy vậy, tính ông rất hiếu sắc, nhiều tham dục; rất 
nhiều điều giới Phật chế liên quan đến giới dâm, đều do những hành động bất 
chánh của ông. Về sau, một lần nhân bị nữ sắc làm hại, ông đến trước tôn giả Xá 
Lợi Phất trần tình sám hối, được tôn giả khuyên dạy chí tình, ông bèn phát tâm 
dũng mãnh, bỏ hết tính xấu, tỉnh cần tu tập, và chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng 
quả, ông muốn cứu độ nhiều người khác cùng chứng quả, nhưng trong lúc đi hành 
hóa, ông đã bị người ta đánh cho đến chết, và thi thể bị vùi trong đống phân! 

4. Xa Nặc, cũng gọi là Xiên Đà, vốn là người hầu của vua Tịnh Phạn, sau được 
giao cho nhiệm vụ chuyên môn đánh xe và hầu cận thái tử Tất Đạt Đa. Chính ông 
đã đánh xe đưa thái tử đi dạo bốn cửa thành, và sau đó lại dùng ngựa đưa thái tử 
vượt hoàng cung đi xuất gia. Khi thái tử cắt tóc và tiến vào rừng, ông đã khẩn thiết 
xin thái tử cho đi theo cùng xuất gia để luôn luôn được hầu cận thái tử, nhưng thái 
tử nhất quyết không cho. Ông đành mang áo mão, bảo kiếm, châu ngọc, cùng mớ 
tóc của thái tử trở về hoàng cung trình lên đức vua. Sau khi thành đạo, đức Phật trở 
về Ca-tì-la-vệ thăm vua Tịnh Phạn cùng thân tộc. Sau khi các vương tử trong 
hoàng tộc đã được Phật thọ nhận cho xuất ø1a, ông cũng xin Phật cho xuất gia. Tuy 
ông thành tâm xuất gia, nhưng tâm s1 ám, tính tình lại ngạo mạn, hay sân hận, 
phạm tội không biết hối cải; hay cãi cọ, gây bất hòa trong tăng chúng, đến nỗi bị 
mọi người gọi là “Xa Nặc ác khẩu”. Sau khi Phật nhập diệt, tăng chúng vâng lời 
Phật dạy, dùng cách “mặc tân” (xa lánh, ruồng bỏ, không nói chuyện, không đến 
sần) để đối xử với ông. Do tình cảnh này, ông đã hồi tâm tự xét lại mình, bèn đến 
trước tôn giả A Nan xin sám hối và cầu xin dạy bảo. Được tôn giả thương xót giáo 
giới, ông sửa đổi tâm tánh, tinh tắn đũng mãnh, và chứng quả A-la-hán. 

5. Mã Túc, cũng gọi là Mã Sư, tức A Thấp Bà, vốn là đệ tử của tôn giả Xá Lợi 
Phất. 

6ó. Mãn Túc, tức Phất Na Bạt, cũng gọi là Phú Na Bà Sa, vốn là đệ tử của tôn 
giả Mục Kiền Liên. Hai vị này, Mã Túc và Mãn Túc, bắm tính si ám, hay sân hận, 
nhưng đều ưa thích âm nhạc, múa nhảy, trồng hoa, và vui chơi đây đó. Về sau đều 
bị ngoại đạo dùng gậy đánh cho đến chết. 

Nhóm “lục quân tì kheo” này, từ sau khi hai tôn giả Ca Lưu Đà Di và Xa Nặc 
chứng đắc thánh quả thì không còn ở trong nhóm 6 tì kheo ấy nữa; rồi sau đó, Mã 
Túc và Mãn Túc đều bị ngoại đạo đánh chết; rốt cuộc chỉ còn hai anh em Nan Đà 
và Bạt Nan Đà nương nhau và sống cùng nhau, vả lại, cả hai cũng đã già rồi, không 
còn phá phách gì nữa. 
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SÁU VIỆC THÀNH TỰU (lực thành tựu - lục sự thành tựu) 

Trong phần đầu của mỗi quyền kinh đều nêu lên 6 sự VIỆC nhằm chứng minh 
tính cách xác thật của quyền kinh ây. Lại nữa, 6 sự việc ấy cũng là 6 điều kiện, mà 
nếu có đầy đủ thì giáo pháp mới hưng khởi được, cho nên gọi là “?hành fu ”. 

1. Tín thành tựu. “Tín” là lòng tin tưởng, không nghi ngờ. Phật pháp rộng lớn 
sâu xa như biến cả, phải có lòng tin vững chắc mới thâm nhập được. Vào đầu mỗi 
quyền kinh (Hán văn), tôn giả A Nan đều nói: “NW#ư thị ngã văn, ... ”. “Như thị” 
nghĩa là “2 vậy”, là lời tôn giả A Nan xác nhận răng, đức Thích Tôn đã nói 
pháp như vậy, hoàn toàn như thật; tôn giả hoàn toàn tin tưởng, không có một điểm 
nghi ngờ nào, gọi là “?n thành tựu ”. 

2. Văn thành tựu. “Văn” nghĩa là nghe. Trong lần kết tập kinh điển đầu tiên, 
chính tôn giả A Nan (người được công nhận là bậc “đa văn đệ nhất”) đã được Đại 
Tăng tín nhiệm để đọc lại tất cả kinh điển đức Phật đã nói trong lúc Ngài còn tại 
thế. Khi bắt đầu đọc lại một quyên kinh, tôn giả đều nói: “N# thị ngã văn, ... ”. 
“Ngã văn” nghĩa là “Zôi nghe”, là lời tôn giả xác nhận chính mình đã được nghe 
đức Thế Tôn nói thời pháp ấy, không qua một trung gian nào khác, không phải do 
ai nói lại, cho nên gọi là “văn thành tựu ””. 

Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Đức Phật đã chuyên pháp luân và nói rất nhiều 
bài pháp trước khi tôn giả A Nan xuất gia; và sau khi xuất gia, đâu phải đức Phật 
thuyết pháp ở bất cứ nơi đâu cũng có tôn giả hiện diện để nghe. Vậy tại sao biết 
chắc là chính tôn giả đã tự thần nghe được tất cả các thời pháp Phật nói? Trong 
kinh điển có ghi rằng, khi đức Thế Tôn quyết định chọn tôn giả A Nan làm thị giả 
thường xuyên cho Ngài, tôn giả đã nêu lên những điều kiện quan yếu để xin đức 
Thế Tôn hứa khả cho. Ngài đã hứa khả tất cả những điều kiện ấy, nên tôn giả đã 
hoan hỉ vâng mệnh làm thị giả thường xuyên cho Ngài. Trong những điều kiện 
quan yếu ấy, có một điều rằng, “Xin Thế Tôn nói lại cho con nghe tắt cả những 
bài pháp mà T. hế Tôn đã thuyết trong lúc con không có mặt. ” Có thể nói, chính 
đây là điều kiện quan trọng bậc nhất đã được Thế Tôn hứa khả; và nhờ đó mà kinh 
điển Phật dạy đã không bị thiếu sót vào lúc kết tập. Và điều nói răng, tôn giả A 
Nan đã đích thân nghe được tất cả các thời pháp Phật đã thuyết, là điều chắc 
chắn xác thật, không thể nghi ngờ được. 

Câu “Whư thị ngã văn” có ý nghĩa rằng: “Pháp như vậy đó, là do chính A Nan 
tôi, tự thân nghe thấy đức Thế Tôn diễn nói, không phải do tôi tự sáng chế ra.” 
Câu nói ây nói lên sự xác tín của tôn giả A Nan, đánh tan mọi ngờ vực của mọi 
người. Hòa thượng Tuyên Hóa (1910-1995), trong tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh Thiển Thích, có nêu lên sự việc rất xúc động như sau: Tôn giả A Nan kết tập 
Kinh Tạng, lúc mới lên pháp tòa, vì cùng Phật cảm ứng mà tướng hảo phát hiện, 
làm cho đại chúng bỗng chốc sinh lòng ngờ vực có phải đó là một đức Phật! Thứ 
nhất, họ nghi ngờ rằng, đức Thích Ca Mâu Ni vẫn chưa nhập diệt, bây giờ trở lại 
đây để giảng kinh thuyết pháp. Thứ hai, họ nghi ngờ rằng, đây là một đức Phật vừa 
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từ phương khác đến. Thứ ba, họ kinh hoàng nghĩ rằng, tôn giả A Nan vừa đã thành 
Phật, nếu không thì tại sao tôn giả có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và toàn thân tỏa 
ánh sáng màu vàng ròng như thế? Nhưng khi tôn giả A Nan từ trên pháp tòa bắt 
đầu nói câu: “Whư thị ngã văn”, thì toàn cả đại chúng liền đứt hết hoang mang, trở 
về thực tại, và biết rõ rằng, đây chính thực là tôn giả A Nan sắp đọc lại bài pháp 
của đức Thế Tôn đã nói. 

3. Thời thành tựu. “Thời” tức là thời gian. Bắt đầu quyền kinh (Hán văn), sau 
bốn chữ “N”ư fhj ngã văn” thì tiếp đến là hai chữ “w¡ất thời”, nghĩa là một lúc, 
một thuở, chỉ cho thời điểm đức Phật nói thời pháp ấy. Khi chúng sinh có duyên 
cảm nhận thì đắng Pháp Vương ứng cơ mở pháp hội, cảm ứng giao thoa đúng thời 
thì giáo pháp hưng khởi, cho nên gọi là “/hởi thành tựu `. 

4. Chủ thành tựu. “Chủ” là chỉ cho chủ nhân thuyết pháp, tức là chữ “Phậ£” 
đặt tiếp theo sau hai chữ “nhất thời ”. Đức Phật là vị giáo chủ thuyết pháp, hóa đạo 
trong khắp cõi thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi là “chủ ?hành tựu ”. 

5. Xứ thành tựu. Xứ” là địa điểm, nơi chôn đức Phật đã thuyết thời pháp ấy. 
Nơi Phật thuyết kinh luôn luôn được nêu rõ tiếp theo sau chữ “Phá/”, như thiên 
cung, thành Vương-xá, thành Xá-vệ, núi Linh-thứu v.v..., gọi là “xứ ĐịŠnh tựu ”. 

ó. Chúng thành tựu. “Chúng” là chỉ cho tất cả mọi người đang hiện diện trong 
pháp hội để nghe Phật nói bài pháp ấy. Thứnh chúng bao gồm đủ mọi hạng người, 
như Bồ-tát, chư thiên, chư vị tì kheo, tì kheo ni, cư sĩ, các loài rông, dạ-xoa v.V.. 
Có thính chúng thì mới có bài pháp ấy, nên gọi là “chúng thành tựu ”. 


SÁU YẾU TÔ (Iục giới hay lục đại) 

Đây là sáu yếu tố căn bản để câu thành mọi loài hữu tình và vô tình trong thế 
gian, gồm có: đất (địa - tính rắn chắc), nước (thủy - tính ầm ướt), lứø (hỏa - tính 
nóng lạnh), gió (phong - tính chuyên động), khoảng không (không - tính không 
chướng ngại), và fính phân biệt (thức - sự phân biệt để biết rõ ràng mọi vật). 

Sáu yêu: tố này có mặt bao trùm cả vũ trụ thế gian, cho nên gọi là “đe”. Lại 
nữa, môi yU tố đều có tính chất, hình tướng, giới hạn riêng của nó, cho nên cũng 
gọi là “giới”. Đầy đủ hơn, phải nói là có bẩy yếu £ổ (thất đại), tức là thêm ffứnh 
hiểu biết (kiến đại). Năm yếu tô trước (địa, thủy, hỏa, phong, không) chỉ làm nên 
các loài vô tình; thêm hai yếu tổ sau (kiển, hức) nữa mới làm nên các loài hữu 
tình. 


126 


sóZ7 


BẢY BÁU (hát bảo) 

Kinh luận Phật giáo thường nêu lên bảy vật báu dùng trang nghiêm các cõi tịnh 
độ, mà cũng là những thứ trân quí nhất của thế gian. Theo các kinh Trường A Hàm, 
A Di Đà, luận Đại Trí Độ v.v..., bảy món báu đó gồm có vàng, bạc, lưu-li, pha-lê, 
xa-cừ, mã- não, và xích-châu. 

1. Vàng (kim, hay hoàng kim): Theo luận Đại 7í Đó, vàng là do từ cát đá, 
đồng đỏ trong núi sinh ra. Vàng có bốn đặc điểm: màu sắc không biến đổi; thể chất 
không ô nhiễm; thay đổi hình trạng (từ vòng sang xuyến, sang tượng cốt, chén đĩa, 
v.v...) không bị trở ngại; làm cho người ta trở nên giàu sang. Bốn đặc điểm này 
cũng có thể dùng làm tỉ dụ cho bốn đức Thường, Tịnh, Ngã và Lạc của pháp thân 
Phật. Cũng từ những ý nghĩa đó, thân của Phật tốt đẹp trang nghiêm vi diệu, nên 
được gọi là “kữn thân ”. 

2. Bạc (ngân, hay bạch ngân): Theo luận Đạ¿ 7r/ Đó, bạc là do từ đá cháy sinh 
ra. Vàng và bạc là hai loại quí kim mà mọi người đều biết; riêng trong Phật giáo, 
đôi khi chúng được dùng đề chỉ cho các chỗn già lam, như “kim địa”, “ngân địa”, 
V.V... 

3. Lưu-li (hay tì-lưu-li): một loại đá ngọc màu xanh, ánh sáng trong suốt, là 
thần vật sinh từ thiên nhiên, không phải do người làm được. Tuy nhiên, cũng có 
thứ ngọc lưu-lI do người luyện thành, nhưng đó chỉ là loại ngọc giả mà thôi. Ngày 
xưa nước Tần (Trung-quốc) nối tiếng có nhiều loại ngọc thiên nhiên; riêng ngọc 
lưu-li này cũng có đến mười loại (màu): đỏ, hồng, trăng, đen, tím, vàng, xanh, lam 
nhạt, da trời, và lá cây. 

4. Pha-lê (tức thủy-tinh): Theo luận Đại 7z Đó, hai loại lưu-li và pha-lê là do 
từ trong các hang núi sinh ra. Giá tuyết đóng băng, trải qua ngàn năm thì thành 
ngọc, gọi là pha-lê (nghĩa là ngọc nước). Loại thủy tinh ngày nay thường dùng làm 
các vật gia dụng như li, chén, bình cắm hoa, v.v..., là do con người lấy cát chế biến 
ra, không phải là ngọc pha-lê thiên nhiên nói trên. 

5. Xa-cừ: một loại Ốc biển rất lớn, vỏ dầy và cứng. Mặt ngoài của vỏ có nhiều 
lăn sâu như khắc, mặt trong thì trắng, sáng như ngọc; cho nên được xem là một 
loại đá ngọc, và được chế biến thành các vật trang sức quí giá. Cũng có người gọi 
loại san-hô trắng là xa-cừ. Nhưng, từ điển 7ừ Nguyên còn dẫn ở sách Nghệ Văn 
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Loại Tụ của Trung-quốc, có điều mục nói rằng, xa-cừ là một loại ngọc quí ở Tây- 
vực; và đó mới là một trong bảy món báu đề cập ở đây. 

6. Xích-châu (hay xích-chân-châu): là một loại ngọc màu đỏ, do một loài sâu 
đỏ sinh ra. Theo luận Đạ¿ 7ríƒ Đó, loại chân-châu này cực kì quí báu, không phải là 
san-hô. Loại chân-châu thường thì có màu xám hoặc xám nhạt, nhưng loại xích- 
chân-châu thì có ửng màu đỏ; nếu được loại màu thuần đỏ thì quí giá vô cùng, trên 
đời hiểm thấy. 

7. Mã-não: là loại ngọc quí màu xanh biếc, rất sáng; khác với loại mã-não 
thường thấy, là loại đá có vân đỏ. 


BẢY CÁI THÁY ĐIỂN ĐẢO (/hất điên đảo) 

“Điện đảo ”, nói tắt là “đảo”, có nghĩa là đảo lộn sự thật, trái ngược với sự thật. 
Người phàm phu vì không có trí tuệ nên đối với mọi sự lí ở đời, luôn luôn có 7 tư 
tưởng điên đảo như sau: 

1. Tưởng đảo: tư tưởng điên đảo, ví dụ, vạn pháp do duyên sinh mà cho là do 
một vị thượng để sáng tạo, v.v... 

2. Kiến đảo: tức là tà kiến, như không tin nhân quả nghiệp báo, mà tin vào 
quyền năng của ông thần này, bà chúa kia, v.v... 

3. Tâm đảo: tức vọng tâm, đối với sự việc gì cũng nghĩ quấy, thấy biết sai lạc, 
rồi khởi niệm tham lam, ganh tỊ, sân hận, oán thù, v.v... 

4. Thường đảo: vạn pháp ở thế gian là vô thường mà cho là thường hằng, sinh 
tâm bám chặt không rời. 

5. Lạc đảo: Thế gian là một biển khổ mênh mông, nhưng cứ cho là vui sướng, 
cho nên luôn luôn tham đắm, đeo đuổi, để rồi gây bao tội lỗi mà không biết hồi 
tâm. 

ó. Tịnh đảo: Thế gian đầy dãy phiền não cấu uế, mọi sự đều bắt tịnh, nhưng cứ 
cho là tịnh, rồi mải mê tham cầu bám giữ, gây bao điều ác, ưu phiền cho mình và 
mọi người, mà không biết hướng thiện. 

7. Ngã đảo: Tự thân và vạn pháp ở thế gian đều là vô ngã, nhưng cứ cho là có 
ngã chân thật, cho nên tham cầu, giữ chặt, ích kỉ, ngạo mạn, không biết buông xả, 
không biết vì người làm điều lợi ích, v.v... 


BẢY CHÚNG (hắt chúng) 

“Bảy chúng ” tức 7 loại đệ tử (kế cả xuất gia và tại gia) làm thành giáo đoàn của 
Phật: 

1. Tì kheo: nam giới xuất gia đã đủ 20 tuôi. 

2. Tì kheo nỉ: nữ giới xuất gia đã đủ 20 tuổi. 

3. Sœ đi: nam giới xuất gia dưới 20 tuổi. 

4. Sa đi nỉ: nữ giới xuất gia dưới 20 tuôi. 
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5. Thức xoa ma na: tên gọi vị sa đi ni trong thời gian chuẩn bị (2 năm) để trở 
thành tì kheo n1. 

6ó. Ưu bà tắc: nam cư sĩ tại gia. 

7. Uu bà di: nữ cư sĩ tại gia. 


BẢY CHUYÉN THỨC (/hất chuyển thức) 

Theo Duy Thức Học, trong /Øám thức (sẽ trình bày trong mục “Tám Thức” ở sau) thì 
thức a-lai-da là “căn bản thức”, bảy thức còn lại là mạt-na thức, ý thức, nhấn 
thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức và thân thức, đều do căn bản thức chuyên biến và 
biểu hiện ra, cho nên bảy thức này được gọi là “chuyển thức”. 


BẢY ĐIÊU KHÔNG THẺ TRÁNH KHỎI (/hất pháp bất khá tị) 

1. Sinh ra đời là điều không thể tránh khói (sinh bất khả tị). Kiếp trước đã 
tạo nghiệp nhân (dù thiện, dù bất thiện) thì kiếp này phải sinh ra đời để nhận lấy 
kết quả của nghiệp, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

2. Già nua là điều không thể tránh khỏi (lão bắt khả tị). Thân này đã được 
sinh ra thì phải có lúc già yếu, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

3. Bệnh là điều không thể tránh khói (bệnh bắt khả tị). Thân này đã được 
sinh ra thì phải có lúc bị đau bệnh, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

4. Chết là điều không thể tránh khói (tử bất khả tị). Đã có sinh thì phải có tử, 
đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

5. Quả báo của tội lỗi là điều không thể tránh khỏi (tội bất khả tị). Đã gây ra 
những nghiệp nhân tội lỗi thì phải nhận chịu những quả báo đau khổ, trầm luân, đó 
là điều không thể nào tránh khỏi được. 

6ó. Quả báo của thiện nghiệp là điều không thể tránh khói (phúc bắt khả tị). 
Đã tạo ra những nghiệp nhân tốt lành thì phải hưởng được những quả báo an vui, 
hạnh phúc, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

7. Duyên sinh là điều không thể tránh khói (nhân duyên bất khả tị). Tắt cả 
mọi hiện tượng đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh thành, tất cả những sự việc 
như tốt, xấu, họa, phúc, giàu, nghèo, sông lâu, chết yêu v.v... cũng không ngoài đạo 
lí ấy, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 

“Bảy điều không thể tránh khỏi ” trên đây là những sự thật của đời sống. hành 
giả có thể dùng để thực tập như là những đề tài quán chiếu trong lúc thiền tập. Các 
điều số 1, số 2, số 3 và số 4 sẽ giúp cho hành giả đánh tan được mọi nỗi lo âu, sợ 
hãi, chán nản, thất vọng khi đối diện trước những khổ đau của kiếp sống: các điều 
số 5 và số 6 sẽ giúp cho hành giả thấy rõ hậu quả của những hành động của chính 
mình, đánh tan mọi hoài nghĩ, thắc mắc để vững chí, kiên trì (tinh tấn) trong vIỆC 
chuyền hóa thân tâm; điều số 7 giúp hành giả phá vỡ màn vô minh từ lâu đã từng 
che khuất trí tuệ, thấy rõ chân tướng của thực tại vạn hữu. Một cách tóm tắt, khi đã 
ngộ được 7 điều trên đây thì hành giả tức khắc vượt thoát sinh tử. 
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BẢY ĐỨC PHẬT ĐỜI QUÁ KHỨ (/hấắt Phật - quá khứ thất Phật) 

7 đức Phật đời quá khứ gồm có đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 6 đức Phật từng 
thị hiện trong thế gian trước đó: Phật Tì Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tì Xá Phù, 
Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, và Phật Ca Diếp. Mỗi đức Phật đều 
truyền lại một bài kệ, trong đó, bài kệ của đức Phật Ca Diếp là được thông dụng 
nhất; kinh Tăng Nhất A Hàm (Hán văn) ghi lại bài kệ ấy như sau: 

Chư ác mạc tát (không làm các việc ác) 

Chư thiện phụng hành (luôn làm các việc lành) 
Tự tịnh kì ý (giữ tâm ý trong sạch) 

Thị chư Phát giáo (đó là lời dạy của chư Phật) 


BẢY LOẠI LẠY PHẬT (thất chủng lễ Phật) 

1. Lạy Phật với tâm ngã mạn (ngã mạn lễ). Người lạy Phật, thấy người ta lạy 
thì mình cũng lạy, thân tuy lễ lạy nhưng trong lòng miễn cưỡng, tự cho mình là tài 
giỏi, không cung kính chí thành, không cảm nhận được ân đức sâu dây của Phật, 
không xem Phật là bậc Đạo Sư cao cả của mình. 

2. Lạy Phật với tâm câu danh (cầu danh lễ). Người lạy Phật chỉ vì muốn 
người ta khen ngợi mình là người siêng năng tu hành, chứ thực sự trong tâm không 
phải vì tưởng nhớ ân sâu của Phật, không vì thành tâm cúng dường mà lạy Phật. 

3. Lạy Phật bằng cả thân tâm (thân tâm lễ). Người lạy Phật, miệng niệm danh 
hiệu Phật, tâm quán tưởng hình tướng trang nghiêm tốt đẹp của Phật, không có tạp 
niệm nào khác, thân tâm đều chí thành tha thiết, cung kính cúng dường. 

4. Lạy Phật bằng trí tuệ thanh tịnh (phát trí thanh tịnh lễ). Người lạy Phật, 
tâm tuệ sáng suốt, đạt cảnh giới của Phật, trong ngoài thanh tịnh, thông suốt không 
chướng ngại; lạy một đức Phật tức lạy tất cả chư Phật, lạy tất cả chư Phật tức lạy 
một đức Phật; cho nên chỉ một lạy mà thông khắp pháp giới. Lạy Phật, lạy Pháp, 
lạy Tăng đều như vậy. 

5. Lạy Phật với thân tâm thâm nhập khắp pháp giới (biến nhập pháp giới lễ). 
Người lạy Phật, quán tưởng thân tâm mình xưa nay vốn không xa rời pháp giới, 
chư Phật vốn không xa rời tâm mình, tâm mình vốn không xa rời chư Phật, tánh 
tướng bình đăng, không tăng không giảm. Nay lạy một đức Phật, tức thông khắp 
chư Phật. Quán tưởng như thế thì công đức qui về pháp giới, mà diệu dụng vô 
biên. 

6ó. Lạy Phật tính nơi chính mình (chánh quán tu thành lễ). Người lạy Phật, 
nhiếp tâm chánh niệm, đối trước thân Phật, cũng tức là lễ bái Phật tánh nơi chính 
mình. 
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7. Lạy Phật thật tướng bình đẳng (thật tướng bình đẳng lễ). Người lạy Phật, 
tâm hoàn toàn bình đắng, không thấy có Phật và có mình khác nhau, phàm và 
thánh là nhất như, thể dụng không hai. 

Trong 7 loại lạy Phật ở trên, 2 loại đầu là lạy Phật với tâm bất chánh, gây lỗi 
lầm, người tu học Phật không nên lạy Phật cách như thế; còn 5 loại sau là những 
cách lạy Phát chân chính, nên tu tập thường xuyên, sẽ tạo được công đức vô biên. 


BẢY LOẠI TÂM SÁM HÓI (thất chủng sám hối tâm) 

1. Phát sinh tâm hồ thẹn (sinh đại tàm quí tâm). Nguyên đức Thế Tôn và 
chúng ta đều là phàm phu, nhưng đức Thế Tôn thì đã thành Phật từ lâu, còn chúng 
ta thì đến bây giờ vẫn còn trầm luân trong biển sinh tử, chưa biết đến bao giờ mới 
thoát khỏi! Nghĩ như thế mà sinh tâm hồ thẹn, và phát lồ sám hồi. 

2. Phát sinh tâm sợ sệt (sinh khủng bố tâm). Hạng phàm phu chúng ta, thân 
ngữ ý thường tạo ác nghiệp, gây tội lỗi triền miên, nhân đó mà sau khi mạng chung, 
sẽ phải đọa lạc vào các đường dữ, như ĐỊa-ngục, Ngạ-qui, hoặc Súc-sinh, nhận 
chịu quả báo đau khổ cùng cực. Nghĩ như thế mà sinh tâm sợ sệt, và phát lồ sám 
hôi. 

3. Phát sinh tâm nhàm chán rời bó (sinh yếm li tâm). Chúng ta lưu chuyển 
trong biển sinh tử, hư giả không chân thật, _giông như bọt nước vừa nối lên liền tiêu 
mất. Thân này là tập hợp của mọi điều khổ đau, gom chứa toàn những vật bắt tịnh. 
Nghĩ như thế mà sinh tâm chán bỏ, và phát lồ sám hối. 

4. Phát sinh tâm bồ đề (phát bồ đề tâm). Muốn thành tựu thân tướng Như Lai, 
chúng ta phải phát lồ sám hồi tội chướng từ bao đời, rồi phát tâm bồ đề thệ nguyện 
cứu độ chúng sinh, dù phải bỏ cả tài sản thân mạng cũng không luyến tiếc. 

5. Phát tâm bình đẳng (oán thân bình đẳng tâm). Tâm ý từ lâu vốn phân biệt 
chấp trước, hễ khởi niệm liền có nhân có ngã, đối xử thì coi trọng người thân mà 
khinh ghét kẻ oán. Nay phát lồ sám hồi, nguyện phát khởi tâm từ bi đối với tất cả 
chúng sinh, cứu độ một cách bình đẳng, không phân biệt kẻ oán người thân, không 
dính mắc tướng nhân tướng ngã. 

6ó. Tâm luôn ghỉ nhớ báo ân Phật (niệm báo Phật ân tâm). Đức Thế Tôn đã 
trải qua vô lượng kiếp tu hành khô hạnh, chỉ vì tâm từ bi muốn cứu độ chúng ta. 
Ân đức ấy thật khó báo đáp. Vậy, chúng ta trong đời này phải luôn luôn nghĩ nhớ 
ân đức ây của Phật; và cô găng báo đáp ơn Phật bằng cách chí thành sám hồi tội 
chướng sâu dây, phát tâm đũng mãnh tinh tấn tu tập, cứu độ chúng sinh đồng thành 
Chánh giác. 

7. Quán chiếu bản tánh của tội lỗi là không (quán tội tánh không). Bản tánh 
của tội lỗi vốn không, không có thật thể, chỉ là do nhân duyên điên đảo mà phát 
sinh. Vì vậy, công phu sám hối ở giai đoạn này là dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, 
để thấy rõ tội lỗi chỉ là duyên sinh, bản tánh của chúng xưa nay vốn không tịch, 
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không có cái gì gọi là “tội”. Tâm vọng động đã tiêu trừ thì tội lỗi cũng không do 
đâu mà sinh khởi. Đó là sự sám hôi chân thật nhât. 


BẢY NGUYÊN TÓ (thất đại) 

Bảy nguyên tổ gồm đất (địa đại), nước (thủy đại)), lửa (hỏa đại), gió (phong 
đại), hư không (không đại), tánh thấy biết (kiến đại) tánh phân biệt (thức đại). 

Trong mục “Bốn Nguyên Tố” (tứ đại) ở trước, các nguyên tô địa, thủy, hỏa, 
phong, không, và thức, đã được trình bày rõ ràng, ở đây xin nói thêm về “kiến 
đại”. Chữ “#/ến ” là một thuật ngữ Phật học, trong các bộ Luận như Đại Tì Bà Sa, 
Câu Xá v.v.... nó được giải thích là nhìn thấy, suy lường, chấp trước; trong Kinh 
Lăng Ñghiêm, nó có nghĩa là tánh thấy của nhãn căn, vì tánh của sắc pháp phủ 
trùm pháp giới nên tánh thấy này cũng phủ trùm pháp giới. Đó là ý nghĩa của “kiến 
đại ”. 

7 nguyên tổ (thất đại) là thể tánh của vạn pháp (gồm sắc pháp và tâm pháp). 
Đất, nước, lửa, gió gọi là “bắn đại”, là thê của sắc pháp; vạn pháp sinh thành đều 
không ra ngoài bốn nguyên tố này. Bốn nguyên tố âầy lại nương nơi hự không 
(không đại) mà được kiến lập, nương nơi ánh thấy (kiến đại) mà được nhận biết, 
nương nơi đánh phân biệt (thức đại) mà được hiểu biết rõ ràng. Trong 7 nguyên tố 
đó thì 5 nguyên tô đầu là đất, nước, lửa, gió và hư không thuộc vê sắc pháp; 2 
nguyên tổ sau là tánh thấy và tánh phân biệt thuộc về tâm pháp. Các loài hữu tình 
thì đây đủ cả 7 nguyên tố; các loài vô fình chỉ có 5 nguyên tô đầu mà thôi. 

Nếu nhìn phối hợp với “76 khu vực ” (thập bát giới — xin xem mục “Mười Tám Khu 
Vực” ở sau), thì ŸŠ nguyên tổ đầu tương đương với ố cảnh; nguyên tố thứ sáu, kiến 
đại, tương đương với 6 căn; và nguyên tố thứ bảy, hức đại, tương đương với ố 
thúc. 


BẢY PHÁP TÀI (/hất pháp tài - thất thánh tài) 

“Pháp tải ” là sự giàu có về tâm linh (khác với sự giàu có về vật chất), là của 
cải, vốn liễng tinh thần mà hành giả luôn luôn dùng làm hành trang trên suốt con 
đường tu học và phụng sự chúng sinh, cho đến khi đạt được quả vị giác ngộ. Có 
bảy thứ pháp tài: 

1. Đức fin (tín tài). 

Đức tin là loại của cải căn bản và cần thiết trước nhất mà hành giả phải có. Nó 
chính là lương thực để nuôi sông hành giả. Đức tin ở đây không phải là thứ tín 
ngưỡng mù quáng, mà là niềm tin tưởng có được do sự quán sát, phán đoán, nhận 
định và thực nghiệm; cho nên đã có đức tin thì sẽ có quyết định hành động, không 
có đức tin thì sẽ không có gì cả. 

2. Chí kiên trì (tỉnh tấn tài). 

Ngọn lửa nung hoài thì hạt bắp trong nỗi sẽ bung ra; ánh sáng mặt trời chiếu rọi 
hoài thì cái hoa phải nở. Chí kiên trì (hay đức tỉnh tấn) đối với người tu học cũng 
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giống như ngọn lửa đối với nồi bắp hay ánh sáng mặt trời đối với bông hoa, là 
năng lượng chính yếu mà nếu được nung nâu một cách bên bỉ, liên tục thì bông hoa 
giác ngộ nơi hành giả, một ngày nào đó cũng sẽ nở ra rạng rỡ. 

3. Giới luật (giới tài). 

Nếu đức tin là lương thực thì giới luật vừa là sư trưởng, vừa là thiện tri thức, và 
cũng vừa là y phục quí báu nhất của người tu học. Nó ngăn ngừa mọi lỗi lầm về cả 
thân, khẩu và ý; và do đó, nó còn là chiếc chìa khóa để cho hành giả dùng mở cánh 
cửa giác ngỘ. (Xin xem lại ý nghĩa và tính chất của “Giới” trong mục “Ba Môn Học Giải Thoát” ở 
trước.) 

4. Tâm hồ thẹn (tàm quí tài). 

Biết hồ thẹn đổi với những lôi lầm của chính mình (tầm), và biết hỗ thẹn khi 
thấy mình không siêng năng, rong sạch, tỉnh thức bằng người khác (qu(), đó là hai 
món đồ trang sức đẹp đẽ nhất của người tu học. Trong khi tính tự mãn, kiêu ngạo 
sẽ đưa hành giả xa rời dần quả vị giác ngộ, thì zâm biết hồ thẹn sẽ đưa hành giả 
ngày càng đến gần với 
quả vị giác ngộ. Kinh Di Giáo dạy: “Tám biết hồ thẹn là món đồ trang sức đẹp 
nhất trong các món đồ trang sức. Cũng như cái móc sắt, tâm biết hồ thẹn có thể 
chế ngự tất cả mọi lâm lỗi của con người. Bởi vậy, người tu học lúc nào cũng nên 
biết hồ thẹn. ” 

5; Lắng nghe (văn tài). 

Lắng nghe là nghe trong tỉnh thức. Lắng nghe (văn). TÔi Suy sâm, quán chiếu 
(fz) về điều mình nghe, và đem áp đựng những điều ấy vào nếp sinh hoạt hằng 
ngày (fw), đó là ba phương pháp tu học có năng lực làm phát sinh trí tuệ (tam tuệ 
học). “Lắng nghe” ở đây phải được coi là giác quan của người tu học. Hành giả sử 
dụng các giác quan của mình một cách tinh thục trong đời sống thì sẽ đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho chính mình và mọi người, mọi loài. Vì vậy, biếr lắng nghe cũng là 
một trong những hành trang cần thiết của hành giả trên đường đi đến giác ngộ. 

6. Buông bó (xả tài). 

Buông bỏ là tiếng dùng để diễn tả đức độ của người khi đạt được tâm bình 
đăng, nghĩa là đã dứt bỏ được những “sở tri”, những thành kiến, cố chấp, phân biệt 
tốt xấu, bạn thù, thương ghét v.v.... Có đức xđ thì tâm từ bi trở nên vô cùng rộng 
lớn; do đó, sự thực hành bố thí của hành giả sẽ vô cùng lợi lạc và không biên giới. 
Vì vậy, “xá” chính là thứ phương tiện chuyên chở tốt nhất để đưa hành giả đi khắp 
các nẻo đường phụng sự xã hội, và cuối cùng là đến quả vị giác ngộ. (Xin xem lại mục 
“Bồn Tâm Lòng Rộng Lớn” ở trước.) 

7. Định và Tuệ (định tuệ tài). 

Làm cho sự lãng quên, tâm loạn động dừng lại (chỉ) thì đ;nh lực (định) phát 
sinh. Quán chiếu đề thấy rõ (quán) chân tướng thực tại thì rzí ruệ (fuệ) phát sinh. 
Nói cách khác, “đinh £uệ” là kết quả có được từ “chỉ quán”; cho nên ch quán và 
định tuệ lúc nào cũng không rời nhau, và trở nên các thành phần chủ yếu của giác 
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ngộ. Hay có thể nói một cách chính xác hơn, định tuệ chính là bản thân của giác 
ngộ. Hành giả có thể tu tập hết mọi phương pháp, nhưng nếu không có định ruệ thì 
quả vị giác ngộ vẫn là một cái gì hết sức xa vời, không làm sao với tới được. Vậy, 
định tuệ phải được coi chính là hơi thở của hành giả. Hành giả năm giữ định tuệ 
như năm giữ hơi thở của mình. 

Bảy thứ pháp tài trên đầy cũng được coI là bảy thứ thánh tài, tức là bảy thứ 
của cải của các thánh nhân, được liệt kê ở nhiều kinh, và có khác nhau chút ít. 
Theo các kinh Bảo Tích và Niết Bàn, chúng gồm có: tín, giới, văn, tàm, qui, xả, và 
tuệ (tàm quí được chia làm hai, và không có tán). Kinh Pháp Cú: tín, giới, tàm, 
quí, văn, bố thí, và tuệ (àm quí được chia làm hai, không có tấn và xả, thêm bố 
thí). Kinh Báo Ân: tín, tắn, giới, tàm qui, văn xả, nhân nhục, và định tuệ (văn và xả 
hợp làm một, thêm nhân nhục). 


BẢY PHÉP BÁT THÓI (/hát bất thối pháp) 

“Các vị khất sĩ! Như Lai sẽ chỉ dạy cho các vị bảy phương pháp để giữ gìn cho 
chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Các vị hãy lắng nghe. 

“Thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi họp mặt 
đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp. 

“Thứ hai là các vị tới với nhau trong tỉnh thân hòa hợp và đoàn kết, và chia tay 
nhau trong tỉnh thần hòa hợp và đoàn kết. 

“Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế một khi những 
giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành. 

“Thự tư là biết tôn trọng và vâng lời các bác trưởng lão có đạo đức và kinh 
nghiệm trong giáo đoàn. 

“Tứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào 
tham dục. 

“Thứ sáu là biết quí đời sống tĩnh mặc. 

SThứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải thoát, làm 
chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. 

“Này các vị khất sĩ! Chừng nào mà các vị còn thực hiện được bảy điễu ấy — gọi 
là bảy pháp bắt thối, thì đạo pháp côn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. 
Không một yếu tổ nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những 
phân tử từ bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. 
Các vị khất sĩ! Khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã qu†, không có 
một loài nào dám đến ăn thịt nó; chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong 
thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp 
bằng cách sống theo bảy pháp bất thối, đừng bao giờ tự biến mình thành những 
con trùng trong thân thể của con sư tử. ” 


(Trích trong Đường Xưa Mây Trắng của Thích Nhất Hạnh, San Jose, Lá Bồi in lần thứ hai - 1992, trang 
546 - 547. Hai câu được 1n chữ đậm trong đoạn trên là chủ ý của soạn giả HC.) 
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BẢY PHÉP HÒA GIẢI (/hất diệt tránh pháp) 

“Diệt tránh” nghĩa là dập tắt sự tranh cãi, xung đột. Trong đời sống tập thể, 
nhiều khi có những ý kiến bất đồng về một vấn đề, khiến đưa tới xích mích, tranh 
cãi, làm mất đi cái không khí hòa hợp giữa đại chúng. Sự tranh cãi thường xảy ra 
khi hai hoặc nhiều người, trong lúc học tập chung, đã có những kiến giải khác nhau 
về cùng một vấn đề, hoặc không đồng ý với nhau về việc thực thi một biện pháp, 
một kế hoạch, và nhất là khi phải phán quyết hành vi của một vị nào đó là có tội 
liệu vô tội, hoặc tội nặng hay tội nhẹ, hoặc người phạm tội không chịu nhận tội 

. Để tránh xảy ra những trường hợp làm mất hòa khí như vậy, đại chúng 
Thờ áp dụng bảy biện pháp dập tắt sự tranh cãi (thất diệt tránh pháp) nhằm 
đem lại không khí hòa hợp cho tập thể. Tuy bảy biện pháp này thuộc vê giới luật tì 
kheo và tì kheo mi, nhưng vì sự ích lợi rộng rãi và thiết thực, chúng có thể được 
đem áp dụng trong bất cứ một tăng thân tu học nào. Bảy biện pháp đó là: 

1. Biện pháp “hiện tiền”: Hai bên bất đồng ý kiến được mời đối diện trực tiếp 
tranh luận trước đại chúng, dùng kinh luận hoặc giới luật đối chiếu để soi rõ vấn 
đề; từ đó tìm ra các lẽ phải trái, và cùng nhau chấm dứt tranh cãi. 

2. Biện pháp “ức niệm”: Cho nhân chứng trần thuật những sự việc đã tuần tự 
xảy ra, cùng những nguyên cớ nào đã đưa đến sự xung đột hiện tại; từ đó tìm ra lẽ 
phải trái để hòa giải xung đột. 

3. Biện pháp “bất sỉ”: Nếu có chứng cớ rằng, hành động trái phép đã xảy ra khi 
đương sự đang ở trong tình trạng tâm ý cuồng loạn, hoặc đã hành động một cách 
không có ý thức, hoặc đương sự không ngoan cố ngụy biện để tự bào chữa trong 
lúc luận tội, thì sẽ không xảy ra sự tranh cãi. 

4. Biện pháp “tự ngôn”: Không dùng uy lực của đại chúng để áp đảo tỉnh thần 
đương sự, nhưng tạo điều kiện thuận lợi để cho đương sự tự phản tỉnh và thành 
thực bộc lộ sự sai quấy của mình. Điều này hết sức quan trọng vì nó ngăn chận 
được sự tranh luận ngay từ lúc đầu. 

5. Biện pháp “đa ngữ”: - Nếu sự tranh luận đã kéo dài mà không đưa đến kết quả 
nào thì đại chúng có thể dùng phương pháp biểu quyết (hoặc công khai, hoặc bỏ 
phiếu kín); ý kiến của bên đa số sẽ là ý kiến quyết định. 

6. Biện pháp “tội xử sở”: Nễu một đương sự quả thật có hành động lầm lỗi mà 
cứ chối cãi quanh co, không chịu nhận lỗi, thì đại chúng có thể dùng phương pháp 
“vết ma”(), hỏi ba lần, nếu trong đại chúng không có ai phản đối thì hình phạt sẽ 
đương nhiên có hiệu lực đôi với đương sự. 

7. Biện pháp “thảo phú địa”: Nếu sự việc quá nghiêm trọng và phức tạp mà đại 
chúng thấy lúng túng, không quyết định, thì đại chúng có thể trình sự việc ây lên 
quí vị cao câp trong hàng giáo phẩm của tu viện hoặc hội đồng giáo hội để nhờ 
phán quyết. 
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Trong khi áp dụng, không nhật thiệt là phải dùng hệt cả bảy biện pháp này cùng 

một lúc, nhưng tùy môi trường hợp, đại chúng có thê dùng một, hoặc hai, hoặc 
nhiêu hơn, miên sao châm dứt được tranh cãi và thực hiện được sự hòa giải, đem 
lại không khí yên tĩnh, hòa hợp trong đại chúng. 
(1) “Yết ma” là một thuật ngữ đặc biệt dùng trong phạm vì giới luật, dịch là “tác nghiệp”, nghĩa là 
những sực việc đã làm. Đó là một loại nghĩ thức có văn tuyên cáo khi làm các nghiệp sự liên quan tới 
giới luật như thọ giới, bố tát, sám hồi v.v... Nhờ có sự tuyên cáo rõ ràng ấy mà nghỉ thức được thành tựu. 
Nội dung của nghỉ thức yết ma phải gỗm đu 4 pháp ( yết ma tứ pháp): 1. Pháp, tức tác pháp yết ma được 
cứ hành đúng pháp; 2. Sự, tức tác pháp yết ma được cử hành vì có liên quan đến những sự thật như phạm 
tội, sám hồi v.v...; 3. Nhân, tức người có mặt, tùy theo sự việc mà số người tham dự được qui định có con 
SỐ nhất định; 4. Giới, tức địa giới, nơi chỗ được chọn đề tiên hành nghỉ thức yết ma. 


BẢY YÉU TÓ GIÁC NGỘ (hát giác chỉ - thất giác ý - thất giác phân - thất bồ 
đề phân) 

Đây là bảy yếu tố tạo nên quả vị giác ngộ. Theo kinh Miếr Bàn, bảy yếu tố này 
gồm có: 

1. Chánh niệm (niệm giác phần): thường xuyên an trú trong chánh niệm. 

2. Chọn lựa pháp môn (trạch pháp giác phần - phân biệt giác phần): Chữ 
“trạch ” ở đây có nghĩa là tư duy và khảo sát. Mọi sự việc ở đời đều có những sự 
việc thiện và những sự việc bất thiện, trong nội tâm cũng có những tư tưởng thiện 
và những tư tưởng bất thiện. Có dùng trí năng để tư duy và khảo sát thì mới thấy rõ 
được cái gì là thiện nên tu tập và cái gì là bất thiện cần phải được chuyền hóa. 

3. Kiên trì (tỉnh tắn giác phần): bên chí tu tập, không biếng nhác, không gián 
đoạn. 

4. Vưi vẻ (hỉ giác phần): tâm ý vui vẻ, lời nói ôn hòa, thái độ nhã nhặn. 

5. Thư nhẹ (khinh an giác phần): tâm thư thái, nhẹ nhàng, mọi phiền não, 
kiến chấp đều rũ bỏ. 

6ó. Tĩnh lặng (định giác phần): tâm ý hoàn toàn tĩnh lặng, không còn tán loạn, 
không còn vọng tưởng. 

7. Buông bỏ (xả giác phần): rũ bỏ hết mọi “sở tri”, mọi kiến chấp về ngã và 
pháp, tâm hoàn toàn trong sáng, bình đẳng. Vì “sở tri” (hay kiến chấp) thuộc về tư 
tưởng, tức là “hành uẩấn” trong năm uẩn, cho nên “xả giác phần ” ở đây cũng còn 
được gọi là “hành xả giác phân” h 

Khi công phu tu tập bảy yếu tố này đạt đến chỗ thuận thục thì tuệ giác bừng 
sáng, cho nên chúng được gọi là “bảy yếu tổ giác ngộ”. 
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TÁM BƯỚC GIẢI THOÁT (”át giải thoát) 

Giải thoát là cởi bỏ được mọi sự trối buộc. Khi hành giả diệt trừ được mọi 
phiền não, không còn bị ràng buộc bởi những kiến chấp, chướng ngại, mê muội, thì 
được giải thoát. Thành quả giải thoát này gồm có tám bước, do công phu tu tập tám 
phép thiền định mà đạt được. Khi đã đạt được cả tám bước giải thoát ấy rôi thì 
hành giả liền vượt thoát ra ngoài ba cõi, chấm dứt sinh tử luân hồi. 

1. Bước giải thoát đầu tiên: Trong tự thân đã sẵn có tâm tham ái về chính sắc 
thân của mình, vì muốn diệt trừ tâm tham ái ấy, hành giả quán chiếu để thấy rõ tính 
chất bất tịnh, vô thường của thân thể mọi người. Do sự quán chiếu này mà tâm 
tham ái tự thân không còn nữa. Đó là bước giải thoát đầu tiên của hành giả. (Nội 
hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát.) 

2. Bước giát thoát thứ hai: Tuy tâm tham ái tự thần đã dứt, nhưng tâm tham ái 
đối với cõi Dục vẫn còn nhiều, cho nên hành giả, cần tiếp tục quán chiếu đề thấy rõ 
hơn nữa tính chất vô thường, bất tịnh của vật chất (sắc thân mọi người) ở cõi Dục; 
từ đó diệt trừ được tâm tham ái đối với cõi Dục. Đó là bước giải thoát thứ hai 
của hành giả. (Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát.) 

3. Bước giải thoát thứ ba: Khi tâm tham ái đối với tự thân và vật chất cõi Dục 
đã không còn khởi động nữa thì cái đẹp hiển hiện. Tâm ý của hành giả bẩy Ø1Ờ trở 
nên trong sạch, sáng suỐt, và tiếp tục quán chiếu để thấy rõ sự nhiệm mầu của thực 
tại vạn hữu; từ đó niềm an lạc phát sinh và tăng trưởng trong khắp tự thân. Hành 
giả hoàn toàn an trú trong cảnh giới an lạc ây, và đạt được bước giải thoát thứ 
ba. (Tịnh giải thoát, thân tác chứng, cụ túc trú.) 

4. Bước giải thoát thứ tư: Với tâm ý trong sáng, không tham đắm, không 
vướng mắc, hành giả vượt ra khỏi phạm vi hạn hẹp của tự thân để quán chiếu tính 
chất vô biên của không gian và đồng nhất mình với không gian vô biên đó; đồng 
thời hành giả cũng thấy rõ tính cách đồng nhất giữa không gian vô biên và các 
vật thê. (Không vô biên xứ giải thoát.) 

5. Bước giải thoát thứ năm: Tiến thêm một bước, hành giả quán chiếu đề thấy 
rõ rằng, cả không gian và thời gian đều dung nhiếp lẫn nhau, nương vào nhau mà 
tồn tại; cả hai đều không đứng độc lập với nhận thức, mà chính là những biểu 
tượng của nhận thức. Hành giả an trú trong chánh niệm “tâm thức bao hàm cả 
không thời gian”, tức là an trú trong bước giải thoát thứ năm. (Thức vô biên xứ 
giải thoát.) 
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6ó. Bước giải thoát thứ sáu: Hằng ngày chúng ta nhìn thực tại bằng các khuôn 
khổ của tư tưởng — tức là những ý niệm đối đãi về frong - ngoài, có - không, sinh - 
diệt, cao - thấp, trên - dưới, lớn - nhỏ, v.v... Nhưng tự thân thực tại thì không bao 
giờ mang lấy những khuôn khổ như vậy. Cho nên, khi tu tập phép thiền định thứ 
sáu này, hành giả phải quán chiếu để thấy rõ tính chất vó ứzớng của thực tại vạn 
hữu. Với phép thiền quán này, hành giả vượt thoát được thế giới khái niệm, vất bỏ 
được các khuôn khổ của tư tưởng, và thực tại hiến lộ trong thật tướng như như 
bình đẳng của nó. Đó là bước giải thoát thứ sáu mà hành giả đạt được. (Vô sở 
hữu xứ giải thoát.) 

7. Bước giải thoát thứ bảy: Khi hành giả bước sang giai đoạn vất bỏ được sự 
phân biệt về chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức — tức là không còn thấy có 
một bên là chủ thể quán chiếu và một bên là đối tượng quán chiếu, thì đó là lúc 
hành giả đang ở trong trạng thái thiền định gọi là “không phải tư tưởng cũng không 
phải là không phải tư tưởng”; tức là bước giải thoát thứ bảy. (Phi tưởng phi phỉ 
tưởng xứ giải thoát.) 

$. Bước giải thoát thứ tám: Đây là bước giải thoát sau cùng, là đỉnh cao nhất 
của tuệ giác mà hành giả đạt được. Lúc này hành giả thật sự thấu suốt chân tướng 
của thực tại, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khái niệm (cảm thọ và tư tưởng), 
phá tan được lưới sinh tử, không rơi lọt lại vào vòng luân hồi. (Diệt tận giải thoát, 
hay Diệt thọ tưởng giải thoát.) 


(nước) TÁM CÔNG ĐỨC (át công đức thúy) 

Đây là chỉ cho loại nước có đây đủ 8 thứ công đức thù thắng, là loại nước chứa 
trong các ao báu ở thế giới Cực-lạc của đức Phật A Di Đà. 8 thứ công đức thù 
thắng ấy là: /rong rrẻo sạch sẽ (trừng tịnh), thanh tịnh mát mẻ (thanh lĩnh), ngon 
ngọí (cam mĩ), nhẹ nhàng mêm mại (khinh nhuyễn), frơn mượt (nhuận trạch), 
an lành điều hòa (an hòa), /rừ đói khát (trừ cơ khát), nuôi lớn các căn (trưởng 
dưỡng chư căn). 


TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ của BẬC ĐẠI NHÂN (0đ đại nhân giác) 

Do dùng trí tuệ quán chiếu mà thấy rõ được thật tướng của vạn hữu thì gọi là 
“giác ngộ”. Từ “đại nhân” ở đây được dùng để chỉ cho các bậc đã giác ngộ. Các 
bậc đại nhân sở dĩ đã giác ngộ là vì quí ngài đã dùng trí tuệ quán chiếu và đã thấy 
rõ chân tướng của thực tại vạn hữu qua tám đề tài thiền quán sau đây: 

1. Cuộc đời, nói chung là những yếu tố cẫu tạo nên con người và vạn vật như 
bốn đại và năm uấn đều là trỗng rỗng (không); là sinh diệt và thay đổi không 
ngừng (vô fhường); là . dãy khổ đau (khổ); là hư ngụy và không có thực thể (vô 
ngã); còn nói riêng về ” thì tâm ta là nguồn cội phát sinh bao điều xấu, và thân 
ta thì chỉ là nơi tích tụ của vô vàn tội lỗi. 
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2. Càng lắm tham muốn (đz đực) thì càng nhiều khổ đau (đa khổ). Càng ít tham 
muốn (fhiểu đục) thì thần tâm càng được thư thái ( tại). 

3. Càng chạy theo danh lợi thì càng gây nhiều phiền não tội lỗi. Nếu biết sống 
vừa ý với điều kiện vật chất khiêm nhượng (#¡ tác) thì tâm ý lúc nào cũng được an 
vui, để chỉ đeo đuôi một sự nghiệp duy nhất của mình là thành tựu trí tuệ giác ngộ. 

4. Tính lười biếng luôn luôn đưa ta đến con đường đọa lạc. Vì vậy, ta phải luôn 
luôn siêng năng tu tập để diệt trừ phiền não và vượt khỏi vòng trói buộc của sinh 
tử luân hồi. 

5. Chính vì vô minh mà ta cũng như mọi người cứ bị giam hãm trong ngục tù 
sinh tử. Vì vậy, ta luôn luôn phải cố gắng học rộng, biết nhiều, phát triển #r fuệ. 
đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, tất cả đều được niềm vui lớn. 

ó. Sự nghèo khổ dễ khiến cho người ta gây nên nhiều tội lỗi xấu xa; cho nên 
người tu hạnh Bồ-tát phải thường xuyên thực hành hạnh ðố £hí, không phân biệt kẻ 
ghét người thương, bỏ qua những điều ác người ta đã làm đối với mình, và biết xót 
thương những người đã làm ác. 

7. Năm thứ dục vọng (ngñ dục) đầy sức quyến rũ, làm cho con người gây nên 
tội lỗi và chịu nhiều hoạn nạn; cho nên người tu học sông trong thế tục mà không 
nhiễm những thói hư tật xấu của thế tục, lúc nào cũng sông đời đạm bạc, g1ữ phạm 
hạnh thanh cao, đem lòng từ bi để đối xử với tất cả mọi người. 

8. Mọi loài chúng sinh đang chịu bao thống khổ trong biển lửa sinh tử, cho nên 
hạnh nguyện của người tu học là phá£ tâm đại thừa, nguyện cứu tế cho mọi người, 
mọi loài, khiến cho tất cả đều đạt được niềm vui giải thoát. 

Tám đề tài thiền quán trên đây được rút ra từ kinh Bá Đại Nhân Giác. 


TÁM ĐIÊU KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN (ái bất tr nghị) 

Trong suốt thời gian hơn 20 năm làm thị giả thường xuyên cho Phật, tôn giả A 
Nan luôn luôn thực hiện § điều không thê nghĩ bàn: 

1. Không nhận lời mời riêng (bất thọ biệt thỉnh). Nhất cử nhất động, tôn giả 
đều theo cùng tăng chúng, không bao giờ nhận lời mời của một vị thí chủ nào đề đi 
thọ trai riêng một mình. 

2. Không nhận y cũ (bất thọ cố y). Dù đức Thế Tôn có cho y phục cũ của 
Ngài, tôn giả không bao giờ dám thọ nhận. 

3. Yết kiến luôn luôn đúng giờ (kiến bắt phi thời). Với bốn phận làm thị giả 
cho Phật, bất Cứ ai xin yết kiến riêng đức Phật, đều do tôn giả sắp xếp giờ giấc. Khi 
giờ giấc đã sắp xếp xong, tôn giả đều nhớ hết, và thực hiện đúng thời, không bao 
giờ làm cho ai phải phiền hà. 

4. Thấy người nữ không sinh tâm ái dục (kiễn nữ nhân bắt sinh dục tâm). 
Dù chưa chứng quả A-la-hán, tôn giả cũng đã vĩnh viễn xa lìa tham ái, không còn 
các niệm tưởng dục vọng: trông thấy phái nữ, dù là thiên nữ, đều không sinh tâm 
nhiễm trước. 
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5. Pháp đã nghe không hỏi lại (pháp bắt tái vấn). Tất cả kinh điển, khi nghe 
Phật thuyết xong, tôn giả liền hiểu rõ, nhớ kĩ, không bao giờ hỏi lại đức Phật lần 
thứ hai. 

6ó. Biết rõ các loại định đức Phật đang nhập (trì Phật sở nhập định). Tôn giả 
thường biết rõ các loại định đức Phật đang nhập, và soi thấy rõ căn cơ nào, mà đức 
Phật sẽ nói pháp yếu nào. 

7. Biết rõ chúng hội đạt được lợi ích (tri chúng hội đắc ích). Tất cả những 
người đến nghe Phật nói pháp yếu, đều đạt được lợi ích và chỗ chứng ngộ không 
đồng nhau, đối với sự việc ấy, tôn giả biết rõ hết. 

$. Tất cả lời dạy của Phật thảy đều biết rõ hết (tất trì Phật sở thuyết pháp). 
Tất cả giáo pháp Phật dạy, dù cho tùy theo căn cơ cao thấp không đồng nhau mà 
giáo pháp có sâu cạn khác nhau, tôn giả đều biết rõ thâm nghĩa mật ý của Phật. 

Mặt khác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật cũng nêu ra ở fính chất không 
thể nghĩ bàn của biển cả đề ví dụ cho đặc tính của niết bàn: 

1. Dần dẫn càng sâu (tạm tạm chuyển thâm). Trong bờ biển cạn, càng ra khơi 
biển càng sâu. Đức Phật nói pháp niết bàn cũng vậy, tùy theo cán tánh của chúng 
sinh mà tuần tự hóa độ theo thứ lớp, từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao, cho đến chỗ 
cứu cánh cùng cực. 

2. Sâu khó tới đáy (thâm nan đắc để). Biến rất sâu, nếu không có phương tiện 
tân tiễn thì khó có thể xuống tới đáy được. Đức Phật nói pháp niết bàn cũng vậy, lí 
trí viên dung, sâu xa vi diệu, dù hàng Nhị-thừa cho đến Bồ-tát cũng không suy 
lường được đến chỗ tột cùng. 

3. Cùng một vị mặn (đồng nhất hàm vị). Nước của trăm dòng sông, khi đã 
chảy vào biến cả thì có cùng một vị mặn. Phật nói pháp niết bàn, tuy có các thừa 
Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát và Phật thừa khác nhau, nhưng đều qui về một vị, 
đó là “vị giải thoát”. 

4. Thúy triều không quá hạn (triều bất quá hạn). Thủy triều sớm chiều lên 
xuống chừng mực, không vượt quá giới hạn. Đức Phật nói pháp niết bàn, chế định 
các giới cắm, khiến các đệ tử như pháp thọ trì, không được vượt quá. 

5. Chứa rất nhiều kho báu (chủng chủng bảo tạng). Tất cả mọi thứ châu báu 
đều hàm chứa trong biển cả. Đức Phật nói pháp niết bàn là kho báu của thế gian, 
rất tôn rất quí. Phàm chúng sinh nghèo túng về giáo pháp, đều có thể nương vào đó 
mà tu tập, khiến cho thoát được khổ đau bức bách, đạt được lợi ích an lạc xuất thế 
g1an. 

6ó. Có chúng sinh thân lớn cư trú (đại thân chúng sinh cư trú). Trong biến cả, 
tất cả các loài cá có thân hình to lớn như cá voi, cá nhà táng, đều nương nơi đó mà 
ở. Đức Phật nói pháp niết bàn sâu xa không lường, tất cả chư Phật và Bồ-tát đều an 
trú ở trong đó. 

7. Không chứa xác chết (bắt túc tử thì). Biển cả không chứa giữ tử thi. Những 
việc làm phi pháp như ăn cắp vật dụng của tăng chúng, cất chứa các vật bất tịnh, 
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hủy báng kinh pháp đại thừa v.v..., và tất cả những loại người tà ác, đều được xem 
như tử thi. Đức Phật nói pháp niết bàn, khiến cho chúng sinh thường trú trong giới 
pháp, sinh tâm chánh tín thanh tịnh, không khởi kiến chấp đoạn diệt, xa lìa tất cả 
mọi loại người tà ác. 

Š. Muôn sông mưa lớn không tăng không giảm (vạn lưu đại vũ bất tăng: bất 
giảm). Dù cho hàng vạn dòng sông đồ nước vào, dù cho mưa lớn trút nước xuống, 
nước trong biển. cả vẫn không hè tăng giảm. Đức Phật nói pháp niết bàn là đàm 
luận sâu rộng về Phật tánh, diễn nói đây đặn về các đức tính viên thường, bình 
đăng, thanh tịnh, bất sinh, bất diệt, chúng sinh cùng chư Phật đồng một nguồn giác, 
chưa từng sai khác. 


TÁM KHOA GIÁO (ái giáo) 

Tất cả giáo pháp do đức Phật giảng dạy trong suốt cuộc đời hoằng hóa của 
Ngài, được đại sư Trí Giả của tông Thiên thai (Trung-hoa) phân chia thành tám 
loại khoa giáo, căn cứ trên hai mặt: 

A. Về mặt nội dung, có bốn loại: 

1. Tạng giáo: những giáo pháp có nội dung nông cạn, dễ hiểu, chủ yếu là dành 
cho những người căn cơ thấp kém. 

2. Thông giáo: những giáo pháp có nội dung cao hơn, phù hợp cho cả những 
người có căn cơ thấp lẫn căn cơ cao, trong đó, những giáo nghĩa về “không” và 

“vô sinh ” được đặc biệt nhắn mạnh. 

3. Biệt giáo: những giáo pháp có nội dung sâu xa, đặc biệt để giáo hóa chúng 
Bỏ-tát đại thừa. 

4. Viên giáo: giáo pháp thâm diệu, cao tột mà chỉ có các vị Đại Bồ-tát với trí 
tuệ siêu việt mới lĩnh hội và chứng ngộ được. 

B. Về mặt hình thức, có bốn loại: 

1. Đấn giáo: Đối với thính chúng có căn trí sáng suốt, linh lợi, đức Phật dùng 
các pháp môn thật sâu xa, mầu nhiệm để đưa họ đến quả vị giác ngộ một cách mau 
chóng. Các loại kinh điển đại thừa có nội dung cao siêu như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Niết Bàn v.v... thuộc về loại này. 

2. Tiệm giáo: Đôi với thính chúng có căn tính thấp kém hơn, đức Phật dùng các 
pháp môn tiệm tiến, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao để hướng dẫn họ từng bước 
một, cho đến khi đạt được quả vị giác ngộ. Các kinh A Hàm và một số kinh điển 
đại thừa khác thuộc về loại này. 

3. Bí mật giáo: Đối với hạng người có căn trí tinh thuần đặc biệt, đức Phật chỉ 
dùng sức “không thể nghĩ bàn” (bất khả tư nghị) ở thân khẩu ý của mình mà giáo 
hóa một cách bí mật, chỉ có Ngài và các đương sự liên hệ mới hiểu được nhau mà 
thôi. Các thần chú ở rải rác trong các kinh điển đại thừa là một ví dụ. 
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4. Bất định giáo: Cũng có những giáo pháp mà khi đức Phật nói ra, một số 
người thì lĩnh hội được và rât lây làm lợi lạc, nhưng đông thời, một sô người khác 
thì lại không thê lĩnh hội được và chăng thây có ích lợi gì cả. 


TÁM KHỎ (ái khổ) 

Chúng sinh luân hồi trong sáu đường, luôn luôn phải nhận chịu vô vàn đau 
khổ. Đau khổ là nội dung của sự thật đầu tiên (khổ đề) trong “bốn sự thật” (tứ đề), 
là bài pháp đầu tiên đức Phật nói tại vườn Nai để hóa độ cho nhóm 5 vị đạo sĩ do 
sa môn Kiều Trần Như lãnh đạo. Nhìn thật sát cuộc sống của con người trước mắt, 
không việc gì là không phải khổ đau. Những nỗi đau khổ mà nhân loại phải nhận 
chịu, thật nhiều vô lượng, nhưng có thể thâu tóm trong 8 loại tổng quát như sau: 

1. Sinh khổ: Sinh ra đời là một nỗi khổ lớn; hãy quan sát các sự trạng sau đây: 

a) Khi nghiệp thức gá vào thai mẹ, thì bào thai chỉ là một nơi chật hẹp, bất 
tịnh; lại phải sống nhờ vào hơi thở ra vào của mẹ, không được tự tại. 

b) Bào thai trải qua I0 tháng, nhờ hơi nóng và thức ăn trong bụng mẹ nuôi 
dưỡng mà thân thể dần dần thành hình, nhưng phải nằm chen giữa bao nhiêu bộ 
phận khác ở trong bụng mẹ, bị chèn ép bốn bề, chật hẹp như bị tù ngục. 

c) Thai nhi đến ngày chào đời, ra khỏi bụng mẹ bằng một con đường nhỏ 
hẹp, thật là đau đớn; rồi phải chạm xúc với không khí nóng lạnh khác lạ với lúc ở 
trong bụng mẹ, da thịt non nớt mà phải đụng chạm với khăn lau, áo quần, đau như 
bị dao cứa. 

đ) Ra đời gặp phải gia đình hoặc giàu sang; hoặc nghèo hèn; tướng mạo 
hoặc xinh đẹp, hoặc xấu xí; tâm tính hoặc thông minh, hoặc ngu đần v.v..., tất cả 
hầu như đều do từ đâu sắp đặt sẵn, bản thân không có chút tự do lựa chọn nào, 
cũng không tự chủ được chút nào; rồi trong đời sông, từ lúc bé thơ cho đến lúc 
trưởng thành và già chết là cả một khoảng dài tranh đâu cho sự sống còn, biết bao 
nhiêu vất vả, gian nan, nguy hiểm; những suy nghĩ, hơn thua, giành giựt, phiền 
muộn, lo âu, sợ sệt; những áp bức, hành hạ, lăng nhục, tù ngục, v.v... vô sô nôi khổ 
phải gánh chịu, không thê dùng ngôn tử mà nói cho hết được. 

2. Lão khổ: Tuôi già mọi thứ đều suy yếu, cũng chịu nhiều nỗi khổ, như: nhan 
sắc mắt hết vẻ xinh đẹp, sức lực yếu đuôi, các căn đều không còn khỏe mạnh, đầu 
bạc, răng rụng, da nhăn nheo, mắt mờ, tai điếc, thường bị đau nhức, đi đứng không 
vững vàng, run rấy, dễ bị bệnh hoạn, tinh thần suy kém ngờ nghệch, mất hết sức 
tinh anh nhạy bén, v.v... 

3. Bệnh khổ: Bệnh tật cũng là nỗi khổ lớn, mà mọi người trai gái già trẻ, ai ai 
cũng thấy rõ. Bệnh tật không phải chỉ có ở thân, mà còn có cả ở tâm; thân bệnh, có 
những trường hợp vô cùng đau đớn, nhưng so ra, tâm bệnh còn trầm trọng hơn. 
Cần nhận biết rõ một điều quan trọng, dù là thân bệnh hay tâm bệnh, cũng đều do 
tham sân sĩ mà gây ra. 
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4. Tử khổ: Cái khô của sự chết cũng là điều hiển nhiên đối với người đời, ai 
cũng thấy rõ. Cái chết có thể do bệnh tật gây ra, do mạng số hết mà đến lúc phải 
chết, và cũng có thể do các tai nạn từ ngoại cảnh ập vào, như xe đụng, nước lụt, lửa 
cháy, động đất, hay mũi tên hòn đạn do ai đó băn tới, v.v... rất nhiều ác duyên gây 
ra chết chóc. Người chết tự mình thân tâm đau đớn, khổ sở, mà còn làm cho thân 
nhân bè bạn cũng đau đớn khổ sở vì tiếc thương, vì cảm thấy bơ vơ mất mát. Nếu 
không phải là người biết tu hành, là người suốt đời gây nghiệp bất thiện, thì cái 
chết lại càng là một nỗi đau khổ lớn lao, vì cái chết ấy chính là dấu hiệu của sự làm 
mất thân người để sau đó bị đọa lạc vào các nẻo đường xấu ác, các cảnh giới khổ 
đau. 

5. Ái biệt li khổ: Những người yêu thương (ái) nhau (n0 cha mẹ và con cháu, 
vợ chông, thầy trò tâm đắc, bạn bè thân thiết, v.v...), từng sống chung với nhau, 
hoặc thường tới lui gân gũi, mà gặp hoàn cảnh trái ngang phải chia lìa xa cách 
(biệt li), đó là một nôi khổ cũng xảy ra rất thông thường trong đời sống con người. 

6ó. Oán tắng hội khổ: Những người thù oán (oán) nhau, không ưa (tắng) nhau 
mà cứ phải gặp (hội) hoặc ở chung với nhau, cũng là một cái khổ. Kẻ thân thuộc ở 
trong gia đình (n0 con cái chẳng hạn) mà cứ đua đòi theo chúng bạn xấu ác ở 
ngoài, rồi bòn rút tài sản, phá nát nhà cửa, gây bao phiền nhiễu cho gia đình, cũng 
thuộc về cái khổ này. 

7. Cầu bất đắc khổ: Những điều mình ưa thích, mưu tìm cho có (cầu) mà 
không được thỏa mãn (bất đắc), đó cũng là một nỗi khổ. Người đời phần nhiều 
tham lam vô độ (nào danh vọng, địa vị, quyển lợi; nào ái tình, khoái lạc, tiễn tài, 
y.v...), cái gì cũng muốn thu về cho mình; nhưng đâu phải cứ muốn gì là được nấy, 
bởi vậy mà khổ sở rất nhiều. Ngay cả những ước muốn chính đáng, như muốn 
được tu hành, làm các việc thiện chăng hạn, mà không đủ duyên lành, không có 
thiện tri thức giúp đỡ, nên không thực hiện như ý muôn được, đó cũng là một nỗi 
khổ. 

6. Ngũ Ấm xí thạnh khổ: Tác dụng của sắc, thọ, tưởng, hành, thức (ngũ uấn, 
hay ngũ ấm) nổi lên hừng hực (xí thạnh), che lấp (ấm) chân tính, khiến cho bỏ 
báo thân này lại phải thọ sinh báo thân khác. Lại nữa, cũng vì năm ấm tích tụ lại để 
làm thành cái báo thân này nên mới phải nhận chịu các nỗi khổ sinh, già, bệnh, 
chết, v.v... như vừa trình bày trên. 


TÁM KHÔNG tức TRUNG ĐẠO (bát bất trung đạo) 

Học phái Trung Quán của Phật giáo đại thừa ở Ẩn-độ thời cô từng nêu ra luận 
thuyết về giáo nghĩa “rung đạo”, nhằm đả phá 8 ý niệm cực đoan của phàm phu 
và ngoại đạo về vạn pháp, như: sinh - diệt, thường - đoạn, một - khác, đến - đi. 
Ý nghĩa của luận thuyết về “ung đạo” nói rằng, vạn pháp trong vũ trụ đều do 
nhân duyên tụ tán mà có các hiện tượng sinh diệt phát sinh; sự thật thì không sinh 
không điệt. Nếu cho là có sinh có diệt thì đó là chỉ thấy có một bên (nhắt biên), là 
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quan niệm cực đoan, không đúng với lẽ thật. Phải dứt bỏ cái thấy một bên (cũng 
tức là hai bên — nhị biên) này, tức là thấy vạn pháp không sinh không diệt, mới là 
cái thấy “rwng đạo”, và chính đó là cái thấy có trí tuệ, đúng với lẽ thật (chân lí). 
Bồ-tát Long Thọ (cuối thế kỉ thứ 2 đầu thế kỉ thứ 3 TL), trong tác phẩm nổi danh 
Trung Luận, có viết bài kệ như sau: 
Bất sinh diệc bất diệt (không sinh cũng không diệt) 
Bất thường diệc bất đoạn (không thường còn cũng không mắt hẳn) 
Bất nhất diệc bắt dị (không một cũng không khác) 
Bất lai diệc bắt xuất (không đến cũng không đi) 
Năng thuyết thị nhân duyên (nói được nhân duyên đó) 
Thiện diệt chư hí luận (diệt hết mọi hí luận) 
8 từ bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất xuất 
ở trong bài kệ trên, gọi là “bá bất” (8 không). Chữ “bái ít” được dùng với ý phủ 
định mạnh mẽ, để bác bỏ 8 quan niệm tà chấp của phàm phu, ngoại đạo, và làm 
sáng tỏ thật tướng trung đạo của vạn pháp; cho nên nói “§ không tức trung đạo” 
(bát bắt trung đạo). 
“Trung đạo ” nghĩa là con đường trung hòa, không thiên lệch về một bên, vượt 
lên trên mọi đối đãi bỉ thử, thoát khỏi mọi phạm trù tư tưởng của thế Ø1an, mọi kiến 
chấp tà ngụy của ngoại đạo. 


TÁM NẠN (đứt nạn) 

Chữ “zạn ” ở đây có nghĩa là chướng ngại, ngăn trở chúng sinh không đến được 
với Phật pháp, do đó mà không có cách nào tu tập để cầu thoát li ba cõi. Không thể 
gặp được Phật pháp là điều bất hạnh to lớn của chúng sinh, cho nên được coi là tai 
nạn, chướng nạn, hay gọi tắt là “nu”. Trong kinh điển thường ghi có tám nơi 
chướng nạn như vậy: 

1. Cõi Địa-ngục (Địa-ngục nạn): Đó là nơi hết sức tôi tăm, những chúng sinh 
ác nghiệp nặng nề mới phải đọa vào đó, phải chịu khổ đau triền miên, cho nên 
không thể thấy Phật nghe pháp được. 

2. Cối Ngạ-qui (Ngạ-qui nạn): Ở đây chỉ cho cảnh giới của loài ngạ gui ác 
nghiệp nặng nề nhất, suốt kiếp đói khát khổ sở, cả đến tiếng “nước uống” cũng 
không được nghe, huồng hồ là được thấy Phật nghe pháp! 

3. Cốt Súc-sinh (Súc-sinh nạn): Những loài cầm thú, côn trùng, nói chung là 
động vật, tâm ý mê muội, chỉ biết sống theo thú tính tự nhiên, chịu muôn điều khổ 
sở do con người hành hạ, giết hại, hoặc do chúng nó tự xâu xé, ăn thịt nhau, đầu có 
điều kiện thấy Phật nghe pháp! 

4. Giới người đui điếc câm ngọng (manh lung ám á nạn): Những loại người 
này vì nghiệp chướng nặng nề mà phải mang những chứng tật suốt đời đau khổ, 
khó tiếp nhận Phật pháp. 
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5. Giới người thông mình thế tục (thế trí biện thông nạn): Những người thông 
minh tài giỏi ở thế gian, dù có trí tuệ hơn người, nhưng chỉ biết phục vụ cho những 
tham vọng và quyền vị cá nhân, hoặc cho những chủ nghĩa tội ác, những âm mưu 
tranh đoạt, giết chóc, gây đau khổ, tang tóc cho người đời, hoặc tin tưởng mù 
quáng theo những tà thuyết mê tín, dị đoan, thì không bao giờ thấy được chánh 
đạo. 

6ó. Những thế hệ người sinh ra trước và sau thời Phật ra đời (Phật tiền Phật 
hậu nạn): Do vì không duyên lành, cho nên những hạng người này sinh ra vào 
những thời kì không có Phật xuất thế, cho đến cả giáo pháp của Phật cũng không 
còn tôn tại ở thế gian, cho nên không có cách gì thấy Phật nghe pháp. 

7. Châu Bắc Câu-lô (Bắc Câu-lô châu nạn): Người ở châu này sống lâu ngàn 
tuổi, không chết yêu, suốt đời sung sướng, đắm mê hưởng thụ dục lạc, không có ý 
niệm tu hành, cho nên không có duyên lành thấy Phật nghe pháp. 

ổ. Cối trời Vô-tưởng (Vô-tưởng thiên nạn): Cõi trời này thuộc trong phạm vĩ 
cõi trời Tứ-thiền của Sắc giới. Người ở cõi trời này sống lâu năm trăm đại kiếp, 
hoàn toàn không có bất cứ niệm tưởng nào nảy sinh, như người đông lạnh, cho nên 
không thể thấy Phật nghe pháp. 

Thật ra, ám nạn ấy chắng phải ở đâu xa, mà lúc nào cũng có đầy đủ trong thế 
giới loài người; và cũng chăng phải chỉ có ở thời đại chúng ta, mà cả ở thời đại 
Phật tại thế vẫn có đầy đủ. Những người được thấy Phật, hoặc được biết có Phật, 
nhưng không tin Phật, tính tình kiêu ngạo, phi báng Tam Bảo, thì làm sao được gặp 
Phật, được nghe Phật Pháp! Chúng ta cứ chiêm nghiệm thì tất thấy rõ. 


TÁM NGỌN GIÓ (bát phong) 

Gió thối làm lay động muôn vật. Trong đời sống thường tình có tám thứ luôn 
luôn làm lay động lòng người, khiến sinh ra lắm điều bất an, vọng tưởng; đạo Phật 
gọi tám thứ đó là “?đm ngọn gió ”- 

1. Lợi: điều gì làm cho thỏa mãn ý muốn của mình. 

2. Suy: điều gì không làm thỏa mãn ý muốn của mình. 

3. Húy: lời chê bai sau lưng mình. 

4. Dự: lời khen ngợi sau lưng mình. 

5. Xưng: lời khen ngợi trước mặt mình. 

6ó. Cơ: lời chê bai trước mặt mình. 

7. Khổ: đau thương, buôn phiên. 

6. ỦLạc: vui mừng, sung sướng. 


TÁM NGUYÊN TÁC HÀNH ĐỘNG CHÂN CHÍNH (bá chánh đạo - bát 
thủnh đạo) 

Tám nguyên tắc hành động chân chính là một trong những đạo lí căn bản nhất 
của đạo Phật. Về mặt nhân bản, đó là nền đạo đức học thực nghiệm của Phật giáo 
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dùng để rèn luyện con người có được một nhân cách đẹp đẽ, cao thượng, trọn vẹn; 
về mặt tôn giáo thì đó là những con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, đạt được 
an lạc, giải thoát khỏi ba cõi, giác ngộ viên mãn, và chứng nhập niết bàn. Tám 
nguyên tắc này thuộc về sự thật thứ tư (đạo để) của giáo lí nền tảng “Bốn Sự Thật ” 
(đã được trình bày ở trước). Giáo lí Bát Chánh Đạo này quan trọng đến nỗi, nó đã 
được Phật dạy ngay trong bài pháp đầu tiên (tại vườn Lộc-uyên, cho năm vị sa 
môn nhóm Kiều Trần Như) sau ngày thành đạo, rồi dạy đi dạy lại trong suốt 45 
năm hóa đạo, và trong những giờ phút cuối đời trước khi nhập diệt (tại rừng Câu- 
thi-na), Ngài vẫn còn dạy lần chót cho vị đệ tử xuất ø1a sau cùng là Tu Bạt Đà La. 

1. Thấy biết chân chính (chánh kiến). Thấy biết chân chính là thấy biết vạn 
pháp (trong đó gồm cả bản thân mình) đúng với tự tính chân thật của chúng. Một 
cách cụ thê, khi ta nhìn cuộc sống đúng theo cái nhìn của đạo lí “Bốn Sự Thật” (tứ 
đế), đó là ta có “chánh kiến”; khi ta nhìn vạn sự vạn vật và ta thấy rõ những tính 
cách vô thường, vô ngã, duyên sinh của chúng, đó là “chánh kiến”. Vậy, chánh 
kiến là thấy biết đúng với SỰ THẬT, nghĩa là cái thấy không còn bị che phủ bởi 
vô minh, thành kiến, cố chấp, dục vọng: hay cũng có thê nói, chánh kiến chính là 
tuệ giác của bậc giác ngộ. 

2. Suy nghĩ chân chính (chánh tư duy). Suy nghĩ chân chính là sự suy nghĩ 
đặt trên căn bản của sự thật, suy nghĩ đúng với bản tính chân thật của vạn pháp. Ta 
vận dụng tâm trí để suy nghiệm về vạn pháp đúng với bản chất vô thường, vô ngã, 
duyên sinh của chúng, đó là “chánh t đuy”. Sự suy tư chân chính sẽ đem lại cho 
ta những tư tưởng chân chính. Nếu những tư tưởng xấu xa, sai lầm đã làm cho ta 
trở nên con người thấp hèn, thô lỗ, thì ngược lại, những tư tưởng chân chính, đúng 
đăn sẽ nâng cao phẩm cách của ta trở thành người trong sạch, cao thượng. Người 
có tư duy chân chính sẽ thấy rằng vô minh là đầu mối của mọi lỗi lầm và gây ra 
muôn vàn đau khổ, do đó, họ diệt trừ được tâm tham dục, luyến ái, ích kỉ, sân hận, 
oán thù, hung bạo, ganh ghét, và thay vào đó, họ sẽ phát triển những tư tưởng vị 
tha, thiện chí, ôn hòa, thương yêu, giúp đỡ... 

3. Nói năng chân chính (chánh ngữ). Nói năng chân chính là nói năng đúng 
với sự thật. Không nói dối chỉ là một khía cạnh của “chánh ngữ”, chứ chưa phải là 
“chánh ngữ”. Nhiễu khi chúng ta không nói dối nhưng vẫn sai với sự thật: chúng ta 
thấy biết làm sao thì nói làm vậy, nhưng vì cái thấy biết ấy đã bị sai lạc, lầm lẫn, 
cho nên chúng ta đã nói không đúng với sự thật. Vậy, lời nói chân chính là lời nói 
không dối trá, không độc ác, không đâm thọc, không thêu dệt và siêm nịnh. Đó là 
những lời nói không xuất phát từ lòng tham dục, ích kỉ, hận thù, giận dữ, ngu dốt, 
ganh tị. Nói năng chân chính là không nói những lời nhằm lừa gạt, nịnh hót, phỉ 
báng, chửi mắng, sỉ nhục, vu oan, chia rẽ, nghĩa là tất cả những lời nói với dã tâm 
hại người. Lời nói chân chính là những lời nói từ ái, hòa nhã, dịu dàng, đoàn kết, 
xây dựng, đem lại an vui, lợi ích và tin tưởng cho mọi người. Chánh ngữ còn là 
những lời nói thận trọng, khéo léo nhằm hướng dẫn người đi vào nẻo thiện, giúp 
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cho người khai mở trí tuệ, có được cái thấy sáng suốt, cái nhìn chính xác, nếp suy 
tưởng đúng đăn, phù hợp với thực tại. Vì vậy, nêu giảng pháp mà làm cho người ta 
hiểu sai Phật pháp, cố chấp lí thuyết, hoặc càng nghe càng thấy tối tăm, nghi ngờ, 
thì đó là tà ngữ, không phải là chánh ngữ. 

4. Hành động chân chính (chánh nghiệp). Có ba loại hành động (tam nghiệp): 
hành động của ý (ý nghiệp), hành động của miệng (khẩu nghiệp), và hành động của 
thân (thân nghiệp). Trong pháp sô “Bái Chánh Đạo ” này, yêu tố chánh nghiệp ở 
đây chỉ nhằm nói đến thân nghiệp mà thôi, còn ý nghiệp và khẩu nghiệp thì đã 
được bao hàm trong các yếu tố khác. Tất cả mọi hành động hằng ngày của thân thể 
đều là thân nghiệp — ngay cả sự ăn uống, tuy là hành động của miệng, nhưng vẫn 
thuộc thân nghiệp, còn khẩu nghiệp chỉ là sự nói năng mà thôi; vì vậy, khẩu nghiệp 
cũng được gọi là “ngữ nghiệp”. Hành động chân chính là những hành động không 
phát xuất từ tham lam, vị kỉ, sân hận, oán thù, ngu sĩ, ganh tỊ..., bởi vậy, chúng 
không gây ra đau khổ cho người khác, không phá hoại hạnh phúc của mọi người, 
không tàn hại người, vật và thiên nhiên. Hành động chân chính là những hành động 
được soi sáng bởi chánh kiến, chánh tư duy..., được thúc đầy bởi tình thương, sự 
hiểu biết, lòng cởi mở, tính vị tha, và chắc chắn sẽ đem lại an vui, hạnh phúc, thanh 
bình cho xã hội, đem lại tươi mát cho mọi loài và thiên nhiên. Đi đứng nằm ngồi 
theo chánh pháp, ăn uống ngủ nghỉ theo chánh pháp, làm việc theo chánh pháp, tu 
học theo chánh pháp..., đều là những hành động chân chính. 

5. Mưu sinh chân chúnh (chánh mạng). Mọi người đều phải làm việc để nuôi 
sông cho chính mình và cho thân nhân mình, đó là điều hiển nhiên. Nhưng trong 
những công việc mưu sinh cũng có những việc tốt và những việc xấu. Người tu học 
không nên chọn những công việc có thể gây khổ đau cho người khác, làm tăng 
thêm sự bắt công xã hội, hoặc tàn hại thiên nhiên và tiêu diệt sự sống của mọi loài. 
Người tu học khi có ý thức mưu sinh chân chính thì sẽ tìm những nghề nghiệp 
lương thiện, trong sạch, tâm niệm không gian tham, không lươn lẹo, không lường 
gạt, không bóc lột sức người, không lạm dụng sức vật, không làm giàu trên mồ hôi 
nước mắt người khác. Những công việc như chế tạo và buôn bán các loại vũ khí, 
các loại hóa chất, độc được đề tàn phá đời sống con người, loài vật và thiên nhiên; 
môi giới hoặc buôn bán người (con gái, trẻ em) cho những tổ chức bất lương, vô 
nhân đạo; nuôi và buôn bán súc vật cho người ta ăn thịt; săn thú hoặc lưới cá bán 
cho người tiêu thụ; làm thịt súc vật trong lò sát sinh; chế tạo và buôn bán rượu 
cùng các chất ma túy v.v..., đều là những phương tiện mưu sinh bất chính, có tính 
chất phá hoại và gây đau khổ, người tu học nên tránh xa. 

6. Siêng năng chân chính (chánh tỉnh tân). “Siêng năng ” ở đây không phải là 
dồn hết mọi nỗ lực đề làm một công việc gì đó cho xong, rồi thôi; nhưng đó là sự 
cô găng liên tục, bền bỉ, dẻo dai trong sự tu tập cho đến khi đạt được mục tiêu cuối 
cùng là đạo quả giải thoát. Nói rõ hơn, “chánh tỉnh tấn” là sự siêng năng liên tục 
trong việc kiêm soát thân miệng ý, làm cho tiêu trừ mọi tật xấu và phát triển các 
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hạnh lành. Có thể nói, “siêng năng chân chính” ở đây không có gì khác hơn là 

“bốn sự cần mân ” (tử chánh cần) đã trình bày ở trước. Nếu sự siêng năng của 
mình là để nhằm phục vụ cho những ý đồ đen tối, làm tăng trưởng dục vọng, gây 
đau khổ cho mọi người, thì đó là “tà tỉnh tấn”; người tu học không nên “tinh tấn” 
theo cách đó. 

7. Nhớ nghĩ chân chính (chánh niệm). Khi ta nhớ đến điều gì tức là ta đem 
điều â ấy đặt trên ý thức ta ở giây phút hiện tại. Vậy ' miệm ” hay “quản niệm ” là 
sống với giờ phút hiện tại. Khi mình đang làm việc gì thì mình để hết tâm ý lên 
trên việc đó, khi nghe điều gì thì để hết tâm ý vào điều đang nghe, đang nói chuyện 
gì thì để hết tâm ý vào chuyện đang nói, đang suy nghĩ vấn đề gì thì để hết tâm ý 
vào vấn đề đang suy nghĩ, đó là sống có chánh niệm. Một cách cụ thể, nếu thực tập 
pháp môn “bốn lĩnh vực quán niệm ” như đã đề cập ở trước, tức là thực tập chánh 
niệm. Có chánh niệm thì cũng có hát niệm. Khi ta nói mà không biết đang nói gì, 
khi làm mà không biết đang làm gì, khi suy nghĩ mà không biết đang suy nghĩ BÌ. 
tức là ta không sông trong chánh niệm mà là đang sông trong lãng quên, trong thất 
niệm; mà lãng quên, thất niệm cũng đồng nghĩa với mê muội, vô minh, vô ý thức. 
Người tu học nên cô gắng, đừng đề cho nếp sống thất niệm Ấy xâm chiếm đời sống 
của mình. Mặt khác, chánh niệm cũng có nghĩa là những điều nhớ nghĩ chính đáng, 
và trái lại thì gọi là tà niệm. Nếu những điều ta nhớ nghĩ đến mà làm cho thân tâm 
ta an lạc, khuyến khích và giúp đỡ ta tiễn bộ trên đường tu tập đạo giải thoát, thì đó 
là những nhớ nghĩ chính đáng (chánh niệm); ngược lại, những điều hễ nhớ nghĩ 
đến là ta thấy bắt an, buồn phiên, oán hận, chán nản, hoặc ham muốn, thèm khát, 
say mê điên cuồng, mê muội tâm trí..., thì đó là những nhớ nghĩ bất chánh, tội lỗi 
(tà niệm). Nếu ta nghĩ răng. có đức Phật A Di Đà luôn luôn săn sàng đợi ta nhớ 
nghĩ đến Ngài là Ngài tiếp dẫn ta về sông ở thế giới Cực-lạc hoàn toàn an vui, sung 
sướng, muốn ăn tức khắc có món cao lương mĩ vị, muốn mặc tức khắc có áo quần 
sang trọng, trang sức lộng lẫy, khỏi phải lo toan gì..., rồi ta không thèm tu tập, 
không bỏ ác làm lành gì cả, cứ ngồi “niệm Phật” để chờ vãng sanh, thì đó cũng là 
tà niệm. 

§$. Thiền định chân chính (chánh định). Hành “/ziên ” để đạt được tâm “định” 
thì gọi là “Z:iên định”. “Định” là giữ tâm ý an trụ vào một điểm hay một đề mục 
quán chiếu, và “thiền” chính là phương pháp thực tập để giữ cho tâm ý được an trụ. 
Khi tâm ý đã được tập trung thì trí tuệ phát sinh. Do trí tuệ đó mà hành giả thấy rõ 
được chân tướng của thực tại vạn hữu (chánh kiến), và giải thoát được những sợi 
dây ràng buộc của vô minh, của thành kiến cố chấp, của tham dục ích kỉ, của ngã 
chấp và pháp chấp. Đó là chánh định. Sở dĩ “chánh định” đã được kế là một yêu 
tố quan trọng trong “Bát Chánh Đạo” là vì thời Phật tại thế đã có Tất nhiều thứ tà 
định của ngoại đạo. Ngoại đạo tu tập những loại định này cốt để trốn tránh đời 
sống khổ đau. Có những vị như A La Lam hay Uất Đầu Lam Phất chăng hạn, có 
định lực lớn, chứng đắc các cõi thiền rất cao, nhưng cũng chỉ là đề trốn tránh cái 
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thực tế khổ đau của kiếp người. Chính đức Phật trước khi thành đạo cũng đã từng 
theo học với quí vị ấy về những loại định này, và cũng đã chứng đắc như họ, 
nhưng Ngài thấy điều đó vẫn là vô ích, chưa phải là mục đích tìm cầu của Ngài. 
Mục đích của Ngài là giải thoát khổ đau, giải thoát sinh tử. Giải thoát khổ đau và 
trốn tránh khổ đau là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, tà định là để 
trồn tránh, còn chánh định mới là giải thoát. 

Tám yếu tố trên đây, nếu phân tích theo “8a Môn Học Giải Thoát” (tam vô lậu 
học), thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về GIỚI: chánh tỉnh tần, 
chánh niệm và chánh định thuộc về ĐỊNH; chánh tư duy và chánh kiến thuộc về 
TUỆ. Nếu phân tích theo “8z Nghiệp” thì chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về 
THÂN NGHIẸP; chánh ngữ thuộc về KHẨU NGHIẸP; chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về Ý NGHIỆP. Bất cứ một 
trong tám yếu tố nào trên đây cũng bao gồm hai phần NHÂN và QUẢ của chính 
nó — nghĩa là, tự thân nó làm nhân cho nó, và cũng tự thân nó là quả của nó. Muốn 
đạt được chánh kiến (quả) thì ta phải thực tập chánh kiến (nhân); hay nói cách 
khác, nếu ta tu tập chánh kiến (nhân) thì nhất định ta sẽ có được chánh kiến (quả). 
Cả bảy yếu tổ kia cũng vậy. Lại nữa, trong tám yếu tố trên, bắt Cứ một yếu tổ nào 
cũng có thể là NHÂN, và cũng đồng thời là QUẢ của bảy yếu tổ kia. Do ta có 
chánh kiến cho nên ta sẽ đạt được chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
định v.v...; hay có thể nói ngược lại, sở dĩ ta có chánh kiến là vì ta đã đạt được 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định v.v... Bởi vậy, có thể nói, bất 
cứ một yêu tố nào trên đây cũng bao gồm cả bảy yếu tố kia của bát chánh đạo. Tất 
cả tám yếu tô đó đều tương quan tương liên và trợ giúp, nâng đỡ lẫn nhau đề đưa 
hành giả đến thành quả giác ngộ. 

Đôi lại với 8 nguyên tắc hành động chân chánh (bát chánh đạo) ở trên, là § 
HÀNH ĐỘNG BÁT CHÁNH (ái tà hạnh), gồm có: 

1. Thấy biết bất chánh (tà kiến): Thấy biết sai lầm, không đúng với sự thật, 
không tin nhân quả nghiệp báo, không thấy được sự thực khổ đau của thế gian, 
không biết có sự thực an lạc giải thoát, v.V... 

2. Suy nghĩ bất chánh (tà tư duy): Không suy nghĩ những điều chính đáng, 
đúng với đạo lí, chỉ suy nghĩ đến tham dục, những mưu mô hại người, những điều 
lừa đôi người, những cách thức cướp đoạt tài sản của người, v.v.. 

3. Nói năng bất chánh (tà ngữ): Không nói những lời chính Năng: thật thà, hòa 
nhã, chỉ nói những lời dối trá, thêu dệt, dua nịnh, đâm thọc gây chia rẽ, mắng chửi, 
trù ẺO, V.V... 

4. Hành động bất chánh (tà nghiệp): Những hành động xấu ác như giết hại, 
trộm cướp, tà dâm, v.V... 

5. Sinh sống bất chánh (tà mạng): Sinh sông bằng những nghề không chính 
đáng, độc ác, có hại cho người, động vật và thiên nhiên. 
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6. Tỉnh tấn bắt chánh (tà tỉnh tắn): Siêng năng, hăm hở làm các việc ác nhằm 
hại người, hại các loài vật và cả thiên nhiên. 

7. Niệm tưởng bất chánh (tà niệm): Nhớ nghĩ những điều vô ích, những đối 
tượng có thể khơi dậy tâm tham dục, sân hận, đau buôn, v.v... 

$. Thiền định bất chánh (tà định): Những loại thiền định bất chánh, không đưa 
người tu tập giải thoát ba cõi, nhưng đi vào các thế giới ma quái, quỉ mị. 


TÁM RUỘNG PHƯỚC (bát phước điển) 

Có 8 hạng người mà nêu chúng ta biết kính trọng, cúng dường, phụng sự, thì đó 
là những thửa ruộng. tốt để chúng ta gieo trồng phước đức, gọi là “phước điên ”. 

1. Phật (Phật điền). Phật là bậc giác ngộ cao tột, giải thoát cùng cực, phước trí 
đầy đủ vẹn toàn, trên hết, cả thế và xuất thế gian không ai có thể so sánh được. Bất 
cứ ai thành tâm qui y, cung kính cúng dường, thì tất cả tội chướng đều tiêu trừ, và 
được phước đức vô lượng. Vì vậy, Phật là một trong ổ loại ruộng phước. 

2. Thánh nhân (thánh nhân điền). Chư vị Bồ-tát, Duyên-giác, Thanh-văn, 
chính là chư vị thánh nhân. Chư vị ấy đã chứng ngộ thánh đạo, đã giải thoát ra khỏi 
ba cõi, đầy đủ vô lượng phước đức trí tuệ. Bất cứ ai thành tâm qui y, cung kính 
cúng dường thì được phước đức vô lượng. Vì vậy, thánh nhân là một trong ổ loại 
ruộng phước. 

3. Tăng già (tăng điền). Tăng già là đệ tử của Phật. Đó là một đại chúng hòa 
hợp, giới hạnh thanh tịnh, cùng nhau tu tập trong tinh thần kính thuận, không tranh 
cãi. Chính quí ngài là sứ giả của đức Phật, có trách nhiệm hoằng dương Phật pháp, 
giáo hóa độ sinh, làm cho Phật pháp tồn tại ở thế gian. Bất cứ ai thành tâm qui y, 
cung kính cúng dường, đều có được vô lượng phước đức. Vì vậy, tăng già là một 
trong ở loạt ruộng phước. 

4. Hòa thượng (hòa thượng điền). Hòa thượng là bậc cao tăng đầy đủ đức 
hạnh, đầy đủ khả năng truyền trao giới pháp cho bất cứ ai phát tâm tu hành theo 
giáo pháp của Phật; là vị giáo thọ tối cao mà bất cứ ai có duyên lành lãnh thọ sự 
dạy dỗ của ngài thì được sinh trưởng pháp thân. Ân đức ấy rất sâu nặng, người tu 
học thành tâm cung kính cúng dường thì được phước đức lớn; cho nên hòa thượng 
là một trong ổ loại ruộng phước. 

5. A xa lê (a xà lê điền). A xà lê là bậc cao tăng phụ tá cho vị hòa thượng trong 
việc dạy dỗ và trao truyền giới pháp cho người phát tâm tu học; nhờ giới pháp này 
mà người tu học được sinh định và phát tuệ. Ân đức ấy cũng rất sâu nặng, người tu 
học thành tâm cung kính cúng dường thì được phước đức lớn lao; cho nên a xà lê 
là một trong ổ loại ruộng phước. 

ó. Cha (phụ điền). Cha là khởi thỉ của hình hài ta, có công đức sinh thành. Từ 

tắm bé cho đến trưởng thành, ta đều do cha dạy dỗ nuôi nắng, ân đức ấy vô cùng 
sâu nặng: làm con lẽ đương nhiên là phải hết lòng hiếu dưỡng, đâu dám khởi niệm 
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cầu phước! Tuy nhiên, nếu ta cứ chí thành phụng kính hiếu dưỡng thì tự nhiên 
được phước đức lớn lao; cho nên cha là một trong ổ loại ruộng phước. 

7. Mẹ (mẫu điền). “Mẹ là người cưu mang bảo bọc từ lúc thai nhi mới tượng 
hình hài, rôi sinh đẻ, rồi phải dồn hết {âm lực, lo toan biết bao nhiêu công việc để 
nuôi nắng, săn sóc một đứa con từ tuổi bé thơ cho đến ngày trưởng thành, thật vô 
cùng lao nhọc; ân đức ấy cao lớn vòi vọi, làm con lẽ đương nhiên là phải hết lòng 
phụng kính hiếu dưỡng, đâu dám khởi niệm cầu phước! Tuy nhiên, nếu ta cứ chí 
thành phụng kính hiếu dưỡng thì tự nhiên được phước đức lớn lao; cho nên mẹ là 
một trong ổ loại ruộng phước. 

$. Người bệnh (bệnh điền). Thấy người bệnh liền thấy ngay sự đau khổ của họ, 
nếu ta khởi tâm từ bi, giúp đỡ thuốc thang chữa trị cho họ, lấy lời khéo léo an ủi 
họ, làm cho người bệnh thân thì hềt đau đớn, tâm thì an vui, thì được phước đức 
lớn; cho nên người bệnh là một trong ổ loại ruộng phước. 

Mặt khác, tám việc làm với tâm ý thiện lành sau đây cũng được coi là “8 loại 
ruộng phước”: 

1. Đào giỗng ở những con đường hẻo lánh ở xa thành phố xóm làng (khoáng lộ 
nghĩa tỉnh), siúp cho người qua lại có nước uống đỡ khát. Đó là ruộng phước. 

2. Bắc cầu (kiến tạo kiều lương) qua mương, rạch, xây cầu ở bến nước bờ 
sông, v.v... để giúp người qua lại thuận tiện, đỡ bị tai nạn rơi xuống nước. Đó là 
ruộng phước. 

3. San bằng những nơi hiểm trở (bình trị hiểm ải), mở rộng những chỗ chật 
hẹp, để tránh nguy hiểm cho người qua lại. Đó là ruộng phước. 

4. Kính phụng hiếu dưỡng cha mẹ (hiếu dưỡng phụ mẫu) để báo đáp công ơn 
sinh thành dưỡng dục. Đó là ruộng phước. 

5. Cụung kính cúng dường Tam Bảo (cung kính Tam Bảo), đó là ruộng phước. 

ó. Thương xót, cung cấp thuốc thang để chữa trị cho người bệnh, an ủi người 
bệnh (cấp sự bệnh nhân), làm cho họ thân tâm được an lạc; đó là ruộng phước. 

7. Thương xót, cung cấp vật thực và những nhu cầu thiết yếu cho kẻ nghèo 
thiếu (cứu tế bần cùng), đó là ruộng phước. 

$. Lập trai đàn chẩn tế (thiết vô già gội) để cứu độ cho tất cả chúng cô hồn, 
hoạnh tử, nhờ Phật lực mà họ thoát được các cảnh giới đau khổ, sinh về các cõi 
lành. Đó là ruộng phước. 


TÁM THÚC (bát thức) 

Thức — hay tác dụng nhận thức. tức là cái BIẾT, là những dòng tiếp nỗi của 
cảm giác hay tri giác phân biệt. Khi các giác quan (CĂN) tiệp xúc với đối rợng 
của chúng (CẢNH hay TRẢN) thì liền phát sinh cái biết (THỨC). Vậy thức được 
phát hiện từ căn cứ của nó là căn và trần, và nương tựa trên căn cứ đó mà tôn 
tại. Theo Duy Thức Học, thức có tám tác dụng - tức là có tám thức: 
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1. Nhãn thức: cái thấy, tức là cái biết sinh ra khi mắt (nhãn căn) tiếp xúc với 
cảnh vật (sắc trần). 

2. Nhĩ thức: cái nghe, tức là cái biết sinh ra khi tai (nhĩ căn) tiếp xúc với âm 
thanh (thanh trần). 

3. Tị thức: cái ngửi, tức là cái biết sinh ra khi mũi (tị căn) tiếp xúc với mùi 
(hương trần). 

4. Thiệt thức: cái nếm, tức là cái biết sinh ra khi lưỡi (thiệt căn) tiếp xúc với 
các thức ăn uống (vị trần). 

5. Thân thức: cái cảm xúc, tức là cái biết sinh ra khi thân thể (thân căn) đụng 
chạm mọi vật (xúc trần).() 

Tác dụng nhận thức của năm thức trên đây hoàn toàn chỉ có tính cách /huần ty 
cảm giác, không có tính cách phán đoán, ước lượng và suy luận, cho nên được gọi 
là “năm thức cảm giác” — các nhà duy thức học thường gọi là “năm thức trước”. 
Và vì vậy, hình thái nhận thức của chúng là hiện lượng@); đối tượng nhận thức của 
chúng là hữu chất tánh cảnh@›; và tính chất nhận thức của chúng bao gồm cả /hiện, 
ác, và vô kí(4). 

Đề có được tác dụng nhận thức, năm thức trên đây luôn luôn liên hiệp với 34 
hiện tượng tâm lí (tức là những thuộc tính của thức mà Duy Thức Học gọi là những 

“tạm sở”), gồm có 5 tâm sở biến hành (xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư); 5 tâm sở biệt 
cảnh (dục, thắng giải, niệm, định, tuệ); 11 tâm sở fb/ện (tín, tàm, quí, vô tham, vô 
sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành Xả, bất hại); và 13 tâm sở bắt thiện 
(tham, sân, s1, vô tàm, vô quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất 
niệm, tán loạn, bất chánh tri)(5). 

Vì được phát sinh từ căn và cảnh, năm thức này luôn luôn liên hệ mật thiết với 
hai lĩnh vực sinh và vật lí, và hoạt động một cách gián đoạn, không liên tục — như 
trong khi ngủ chăng hạn, chúng ngưng hoạt động: hoặc nếu có hoạt động thì cũng 
ở một cường độ thật yếu ớt, chỉ đủ để tạo nên những cảm giác vô thức nơi thân thể. 

Khi đã giác ngộ thì năm thức cảm giác này được chuyển thành £hành sở tác 
trí6). 

6. Ý thức: cái biết sinh ra khi ý căn (mạt-na thức)@) tiếp xúc với pháp trằn/?). 

Câu định nghĩa trên có vẻ thật giản dị, thực ra, phạm vi hoạt dụng của ý /hức 
rộng rãi vô cùng. Nó có quyên năng rất lớn, có thể trấn ngự các thức khác, hoạt 
động tự do tự tại, có thể tạo lập và thay đổi bản chất của đời sống cá nhân lẫn tập 
thể. Chính nó xoay con người lưu chuyển trong vòng sinh tử luân hồi, hay đưa con 
người thắng đến bến bờ giải thoát; bởi vì chính nó là ý øghiệp, là thức đóng vai trò 
tạo nghiệp, là động cơ chủ yếu đưa tới các hành động thuộc về thân thể và ngôn 
ngữ. 

Ý thức được nhận diện dưới hai hình thức: liên hiệp với năm thức trước (ngũ 
câu) và đơn độc (độc đâu). 
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a) Tác dụng liên hiệp với năm thức cảm giác (ngũ câu ý thức). Cái biết phát 
sinh từ năm thức trước mới chỉ thuần là cảm giác; khi có thêm tác dụng của ý /c 
thì cái biết cảm giác sẽ trở thành ri giác — là cái biết rõ ràng, sáng tỏ. Khi mắt nhìn 
cái hoa, nếu không có ý thức thì cái thấy của nhãn thức chỉ là cái thấy lờ mờ, 
không rõ ràng; thậm chí, nhiêu khi thấy mà hầu như không thấy. Nhưng nếu có mặt 
của ý thức thì cái hoa sẽ hiển hiện một cách rõ ràng. và cái biết sẽ trở nên sáng tỏ, 
tỉ mi hơn: từ hình dáng, đường nét, màu sắc, cho đến một con ong đang sà xuông 
hút mật, một ngọn gió thổi qua làm lay động cành lá v.v.. ., tất cả các chỉ tiết có liên 
hệ đến cái hoa lúc ấ ây đều được nhận biết một cách cặn kẽ. Khi liên hiệp với năm 
thức trước như vậy, ý thức được gọi là ngữ câu ý thức, và tác dụng của nó là ri 
giác. Ö đây chúng ta cần đề ý, cái biết “tri giác” về cái hoa vừa nêu ra, là cái biết 
thật thuần túy — nghĩa là cái hoa làm sao thì biết làm vậy, mọi chi tiết liên hệ đến 
cái hoa thế nào thì biết thế đó, hoàn toàn không có ý niệm nào khác xen vào; ý thức 
ngũ câu trong trường hợp này chính là rỉ giác thuần túy, và vì vậy. hình thái nhận 
thức của nó là hiện hượng@), đôi tượng nhận thức của nó là hữu chất tánh cảnhG). 

Nhưng trong thực tế của đời sông hằng ngày, chúng ta rất ít khi thấy bằng tri 
giác thuần túy như vậy; nếu có thì cũng chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, còn hầu 
hết là thấy băng suy tưởng, đắn đo, so sánh, ước lượng, phán đoán v.v... Do đó, 
trong chúng ta luôn luôn đầy ắp những bóng dáng, hình ảnh của thực tại, mà ít khi 
thấy được cái mặt thật của thực tại. Bởi vậy, hình thái nhận thức của ý /hức ngũ 
câu hầu hết là tỉ lượng@), và đối tượng nhận thức của nó là đới chất cảnhQ). 

Nói chung thì trong đời sống hăng ngày, mọi cái biết đều được phát hiện từ các 
giác quan, và đều được ý thức làm cho sáng tỏ. Cho nên, Dwy Thức Tam Thập 
Tụng đã gọi cả sáu thức này là “liễu biệt cảnh thức” (cái biết phân biệt rõ ràng về 
mọi vật). 

b) Tác dụng đơn độc (độc đầu ý thức). Trong trường hợp này, ý thức chỉ hoạf 
động độc lập, không liên hiệp với năm thức trước. Trong các hoạt động như suy tư, 
hồi tưởng, tưởng tượng, lí luận, so đo, phán đoán... nó được gọi là ý £hức tán vị 
(án vị ý thức — nghĩa là ý thức trong trạng thái phân tán), và đó là các hoạt động 
phố thông, thường xuyên nhất của ý thức. Mộng mị trong giấc ngủ cũng là một loại 
hoạt động của ý thức độc đầu, và trong trường hợp này nó được gọi là ý £ức rong 
mộng (mộng trung ý thức). Ở trường hợp người bị điên loạn thì nó được gọi là ý 
thức trong cơn điên loạn (loạn trung ý thức). Và khi ở trong trạng thái thiền định 
thì nó được gọi là ý fbức trong định (định trung ý thức). Tán vị, độc đầu, mộng, 
loạn, định, đó là năm trạng thái của ý thức. Theo đó thì hình thái nhận thức của ý 
thức độc đầu có khi là hiện hượngO) (như ý thức trong định), có khi là ph lượng(@) 
(đó là ý thức trong mộng và trong cơn điên loạn), nhưng hầu hết là f/ /ượng@) 
(trường hợp ý thức tán vị); còn đối tượng nhận thức của nó thì hoàn toàn là độc 
ảnh cảnh@). 
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Một cách tổng quát, hình thái nhận thức của ý fc (cũng gọi là đức thứ sáu) 
bao gồm cả ba lượng); đối tượng nhận thức của nó bao gồm cả ba cảnh(3) — tức là 
“pháp trần ”; và tính chất nhận thức của nó thì có đủ cả ba fính(4) (thiện, ác và vô 
kí). Để có được tác dụng nhận thức, ý thức luôn luôn liên hệ với tất cả 5I ứâm 
sởG'). 

Cũng như năm thức trước, ý thức liên hệ mật thiết với cả hai lĩnh vực sinh lí 
(căn) và vật lí (cảnh). Tất cả sáu thức này đều được phát sinh theo luật nhân duyên 
(có điều kiện: khi căn tiếp xúc với cảnh) như bất cứ một hiện tượng sinh vật lí nào 
khác, cho nên cũng có tính cách chuyên biến, không đồng nhất, và hoạt động có 
lúc bị gián đoạn, không liên tục. Khi đã giác ngộ thì ý thức được chuyển thành 
điệu quan sát trí(6). 

Duy Thức Học cũng có khi gọi chung thức thứ sáu và năm thức cảm giác là 
“sảu thức trước `. 

7. Mqt-na thức (tức là ý, hay ý căn, cũng gọi là “thức thứ bảy”): cái biết chấp 
ngã, cái biết phân biệt ngã với phi ngã. Mạt-na vừa là 7c mà cũng vừa là căn 
(làm chỗ nương tựa cho ý thức). Nó được phát sinh từ thức thứ tám là a-lại-da, 
nương tựa trên a-lại-da đề tồn tại, rồi lại lẫy a-lại-da làm đối tượng nhận thức. Vì 
vậy, thức a-lại-da vừa là căn mà cũng vừa là đổi tượng của thức mạt-na. Khi lẫy a- 
lại-da làm đối tượng nhận thức, mạt- na đã bám sát lẫy a-lại-da và cho đó là cái 
ngã chân thật; do đó, tính chất của mạt-na là chấp ngã — Duy Thức Học gọi là “tư 
lương”, tức là suy tư, đo lường, tính toán, ôm ghì, bám chặt. Tính chất chấp ngã 
này đã từng tích tụ rất sâu dầy từ vô thi, và đã cùng sinh ra một lần với thân mạng, 
cho nên ta cũng có thể gọi nó là bản năng chấp ngã. Thật ra, không hề có một cái 
gọi là “ngã”, chăng qua chỉ vì thức mạt-na đã từng bị vô minh che lắp, nên đã có 
nhận thức sai lầm (tà kiến) về ngã; và, theo Duy Thức Học, đó là đầu dây môi nhợ 
cho tất cả mọi sai lầm vệ nhận thức. Với nhận thức sai lầm về ngã này, thức mạt-na 
luôn luôn có ảo tưởng rằng, thân mạng là thật ngã, là chủ thể, và tất cả những gì ở 
bên ngoài thân mạng là thật pháp, là đối tượng của ngã; và rằng, ngã và pháp (hay 
chủ thể và đối tượng) là hai hiện tượng độc lập với nhau. Vì vậy, mạt-na tuy là một 
thứ trực giác — /rực giác chấp ngã — nhưng chỉ là một thứ công dụng /ợ hiện 
lượngO@), cho nên hình thái nhận thức của nó luôn luôn là phi lượng(@2). Lại nữa, 
cũng vì tính chất chấp ngã mà mạt-na không bao giờ tiếp xúc được với thế giới 
tánh cảnh), cho nên đôi tượng nhận thức của nó chỉ hoàn toàn là đới chất cảnhQ). 
Vẻ tính của mạt-na, Duy Thức Học cho răng, nó không phải là thiện, cũng không 
phải là ác, mà là vô kí(4); nhưng vì bị vô minh che lấp (hữu phú), cho nên phải nói 
đầy đủ tính chất của nó là hữu phú vô kí. 

Trong tác dụng nhận thức, mạt-na liên hệ với 76 âm sở, gồm có: 5 tâm sở biến 
hành, tâm sở “tuệ” của 5 tâm sở biệt cảnh, và 12 tâm sở bất thiện (tham, si, mạn, tà 
kiến, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh 
tr1)(5). 
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Bốn tâm sở bắt thiện /hưm, sỉ, mạn và tà kiến, theo thứ tự tức là ngã ái, ngã sỉ, 
ngã mạn và ngã kiến, là bôn loại phiền não gốc rễ(§) tác động thường xuyên trên 
thức mạt-na. Chúng được coi là chính bản thân của mạt-na, và đó là tất cả những 
gì mà ta gọi là vong nghiệp, là nguyên nhân chính của sinh tử luân hồi. 

Ý thức, tuy phạm vi hoạt động vô cùng rộng rãi, nhưng vì nó lấy thức mạt-na 
làm “căn”, nên hoàn toàn tùy thuộc vào bản chất của mạt-na trong mọi tác dụng 
nhận thức. Nói cách khác, thức mạt-na là nền tảng cho mọi hành động (dù mang 
tính cách ô nhiễm hay thanh tịnh) của ý thức — và của cả năm thức trước nữa. Như 
vậy, ý (thức mạt-na) là điểm trung tâm, là cái động lực làm phát hiện nhận thức; và 
do ảnh hưởng của ý mà ý thức cũng mang lấy tà kiến phân biệt chấp ngã, cũng thấy 
biết, suy đoán, phán xét, suy nghĩ sai lầm, và đã dựng nên không biết bao nhiêu cái 
khung (phạm trù) tư tưởng — như /ø, người, có, không, cao, thấp, trên, dưới, fỐI, 
xấu, trong, ngoài, sinh, diệt v.v... để từ đó tạo nên biết bao nghiệp nhân xấu ác, 
bao hành động vô minh, tà dục, và cứ thế, những nghiệp nhân này cứ tiếp tục nuôi 
dưỡng, bồi đắp cho bản chất sai lầm của mạt-na trong suốt quá trình sinh mạng. Dù 
hoạt động của sáu thức trước có lúc bị gián đoạn, nhưng bản năng chấp ngã của 
thức mạt-na thì luôn luôn lên fc. Cái mà người ta gọi là “bản năng tự tôn”, đó 
chính là thức mạt-na. Sự tồn tục của nó không những chỉ có trong một quá trình 
sinh mạng, mà nó đã hiện hữu từ trước khi cá nhân được thác sinh (từ vô thỉ) và cả 
sau khi cá nhân đã chết. 

Nếu ý /c đã có khả năng tạo ra nghiệp nhân xấu để tiếp tục bồi đắp cho bản 
chất sai lầm của thức mạt-na, thì chính ý thức cũng có khả năng làm cho mạt-na trở 
nên trong sạch, thánh thiện. Ý thức có thể quán chiếu tính KHÔNG của ngã và 
pháp đề ngăn chận bốn loại phiền não gốc rễ (si, kiến, mạn, ái), không cho hiện 
hành và tác động trên mạt-na, làm cho thức này mất dần sức mạnh chấp ngã — tức 
là làm trong sạch dần bản chất ô nhiễm. Và nếu công phu cứ được tiếp tục mãi thì 
đến một lúc nào đó, mạt-na sẽ hoàn toàn được trong sạch hóa, không còn bám lẫy 
thức a-lại- da làm đối tượng chấp ngã nữa, rồi cái ảo tưởng về “thật pháp ở bên 
ngoài ngã” cũng tiêu mất, lúc đó, từ cái bản chất là một /c, mạt-na sẽ chuyên 
thành một loại tuệ giác gọi là bình đẳng tánh trí.(6) 

$. A-lgi-da thức: cái biết chứa đựng, gìn giữ và biến hiện — cũng gọi là “thức 
thứ tám”. 

Thức a-lại-da là nền tảng của mọi tác dụng nhận thức và mọi hiện tượng 
tâm sinh vật lí. Nó không phải là cái mà người ta thường gọi là “nh hồn” (được 
chứa đựng trong một thể xác). Nó không có hình thái, không có dung tích, và 
không có một nơi nhất định nào dung chứa nó. Hoạt dụng của nó rất thâm mật, trí 
óc phàm tục không thể nào rõ thấu được. Cái mà Tâm Lí Học hiện đại gọi là “#iểm 
thức”, “vô thức ”, hay “đà sống” mới chỉ là những khái niệm gần gũi với a-lại-da; 
vì thực ra, a-lại-da còn sâu kín, rộng lớn vả sinh động hơn nhiều. Nó chính là bản 
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thể, là bản chất hiện hữu của sinh mạng và của cả môi trường trong đó sinh mạng 
tỐn tại. 

Thức a-lại-da được nhận biết qua ba tác dụng: chứa đựng, gìn giữ và biến hiện. 

a) Tác dụng chứa đựng. Thức a-lại-da, trong trường hợp này được gọi là “?àng 
fhức ”, vì tác dụng của nó ở đây là chứa đựng (tàng), được miêu tả bằng ba đặc 
tính: 

- Đặc tính thứ nhất, nó chính là khả năng chứa đựng (năng tàng). 

- Đặc tính thứ hai, nó chính là nội dung chứa đựng (sở tàng). 

- Đặc tính thứ ba, nó chính là đối tượng chấp ngã của thức mạt-na (ngã ái 
chấp tàng). 

Những gì chứa đựng trong a-lại-da đều gồm trong ba lĩnh vực: âm !í (các thức 
và các tâm sở), sinh lí (cơ thể và các giác quan), và vá /í (thế giới vật chất); hay 
nói cách khác, đối tượng của thức a-lại-da, theo danh từ Phật học, gôm có danh 
(tinh thần) và sắc (vật chất)(9); hoặc tổng quát hơn, đó là tất cả mọi hiện tượng 
trong vũ trụ — tất cả các pháp(5). Các pháp này luôn luôn ở một trong hai trạng 
thái: hoặc là trạng thái phát hiện (Duy Thức Học gọi là hiện hành, tức là thế giới 
hiện tượng); hoặc là trạng thái tiềm ấn (Duy Thức Học gọi là chứng f, tức là hạt 
giống). 

Như vậy, tự thân của thức a-lại-da luôn luôn gồm đủ hai phần chủ thể (năng 
tàng) và đôi tượng (sở tàng). Hai phần này không ngừng biến chuyền linh động: 
các chủng tử từ a-lại-da phát hiện thành hiện hành, các hiện hành rơi trở lại vào a- 
lại-da thành chủng tử... Sự hoạt động đó hoàn toàn vô thức, ý thức của chúng ta 
không thể nào biết được. 

b) Tác dụng øìn giữ. Đã có khả năng hàm chứa, thức a-lại-da lại còn có khả 
năng duy trì và bảo tồn tất cả những gì được chứa trong nó. Duy Thức Học gọi tác 
dụng này là Ørì chúng - tức là gìn giữ mọi hạt giống. Với tác dụng này, a-lại-da 
còn được gọi là “rì chúng thức”. Nhờ có khả năng này mà các pháp không bao 
giờ bị tiêu mất, mà vẫn luôn luôn tồn tại, hoặc ở trạng thái chủng tử, hoặc ở trạng 
thái hiện hành. Cũng vậy, những nghiệp nhân do ta tạo ra không bao giờ mất đi, 
mà chúng sẽ tồn tại và chờ điều kiện thuận tiện để phát hiện thành quả báo. Quả 
báo đó như thế nào là do tổng thể những giá trị của các nghiệp nhân. Rốt cuộc, a- 
lại- da là tổng thể của nghiệp; hay nói khác đi, a-lại-da là chính bản thân của 
nghiệp, — bởi vậy, nó cũng được gọi là “nghiệp quả thức”. 

c) Tác dụng biến hiện. Biến hiện là một tác dụng vô cùng quan trọng của thức 
a-lại-da. Đó là khả năng làm chuyên biến các chủng tử của các pháp, làm cho 
chúng chín muỗi, chờ có điều kiện thuận tiện là phát hiện thành hiện tượng. Duy 
Thức Học gọi đó là tác dụng “dị thục”, và do đó, thức a-lại-da cũng còn được gọi 
là “dị thục thức”. 

Chủng tử của vạn pháp được chứa đựng và gìn giữ ở a-lại-da bằng cách “#uân 
rập ” (hun đúc và chồng chất). Theo cách này, đối tượng của sáu thức trước, sau khi 
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xuất hiện trên mặt ý thức, liền rơi xuống kho chứa a- lại-da và tồn tại ở đó trong 
trạng thái chủng tử. Các hành động tạo nghiệp của thân, khẩu, ý cũng y như vậy. 
Trong khi huân tập, chứa đựng và gìn giữ, a-lại-da gồm thâu vào tự thân nó tất cả 
mọi pháp thiện và ác, do đó, theo Duy Thức Học, tính chất của nó là vô phú vô kí 
(vô phú: không bị ngăn che; vô kí: không thiện cũng không ác). Mặt khác, trong 
diễn trình nhận thức, tác dụng của a-lại-da là thuần túy trực giác, cho nên hình thái 
nhận thức của nó là hiện lượng(2) (nhưng rất thâm mật, ý thức phàm tục không thể 
biết được), và chỉ liên hệ với 5 tâm sở biến hành(5) trong 51 tâm sở. 

Trong thời gian được chứa đựng và duy trì (tức là ở trạng thái tiềm ân) ở thức a- 
lại-da, các chủng tử vẫn không ngừng chuyền biến dưới định luật nghiệp báo. Nếu 
chúng không được tiếp tục nuôi dưỡng thì sẽ bị yếu dần đi, khó phát hiện thành 
hiện hành, hoặc có thể bị đồng hóa bởi các chủng tử khác mạnh hơn, để cuối cùng 
bị tiêu mất, không còn hiện hành nữa. Nhưng nếu cứ được nuôi dưỡng, tăng cường 
và phát triển (nghĩa là cái quá trình chủng tử sinh hiện hành - hiện hành sinh chủng 
... được lặp đi lặp lại thường xuyên), thì một lúc nào đó chúng sẽ chín muôi để có 
thể phát hiện thành các hiện tượng. Các tác dụng huân tập, cất chứa, duy trì và làm 
chín muồỗi các chủng tử của thức a-lại-da được thực hiện vô cùng sâu kín, cái thấy 
của ý thức không thể nào soi thấu được. 

Tính chất của chủng tử là chuyền biến không ngừng, và vì a-lại-da chính là tổng 
thể của các chủng tử, nên a-lại-da cũng không ngừng chuyên biến. Tuy biến 
chuyển như vậy, a-lại-da vẫn luôn luôn là một dòng liên tục, hoạt động không bao 
giờ gián đoạn. Vì vậy, Duy Thức Học nói bản chất của a-lại-da là hằng chuyển 
(vừa liên tục vừa thay đổi). Đó là tính chất căn bản và vô cùng quan trọng của thức 
a-lại-da, bởi vì, nếu không có tính chất này thì sẽ không có gì cả, không có vạn 
pháp, không có vũ trụ, không có sự sống... 

Vì a-lại-da — cũng tức là chủng tử — là hằng và chuyên, cho nên vạn pháp cũng 
là một dòng liên tục, không có gì mất đi. Sự sinh diệt của mộ/ đời sống (hữu tình 
hoặc vô tình) chẳng qua chỉ là một lần thay đổi trong quá trình biến chuyên của cả 
dòng sống. Khi một cá nhân chết đi, những nghiệp nhân (chủng tử) hàm chứa 
trong a-lại-da vẫn tiếp tục chuyền biến, và sẽ chín muồi vào một lúc nào đó, rồi từ 
a-lại-da chúng sẽ hiện hành thành một sinh mạng (chánh báo) mới, trong một môi 
trường sông (y báo) mới. Tùy theo bản chất và giá trị của tổng thể nghiệp lực, sinh 
mạng có thể được sinh ra ở một trong ba cõi (tam giới)(10), hoặc ở vào một trong 
mười địa (thập địa) của Bồ-tát hạnh(11). Khi có một đoạn sinh diệt như vậy xảy ra — 
nghĩa là khi có sự chuyền đổi từ một sinh mạng này sang một sinh mạng khác, thức 
a-lại-da lúc nào cũng bở đ? sau cùng (sau khi các thức khác đã bỏ đi), và fới rước 
tiên (để an lập và phát hiện các thức khác); vì theo Duy Thức Học, a-lại-da là thức 
nên tảng, là “chủ nhân ông” của mọi thức khác. 

Đường lôi theo đó thức a-lại-da thác sinh vào các môi trường sống (3 cõi và I0 
địa) cũng rất thâm diệu, ý thức không thể nào rõ thấu được. 
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Vì thức a-lại-da là hằng chuyển, cho nên theo phương pháp tu tập của giáo lí 
Duy Thức, hành giả có thể vừa không tiếp tục cho huân tập các chủng tử ô nhiễm 
(vô minh, tà dục) vào a-lại-da, vừa ngăn ngừa không cho các chủng tử ô nhiễm có 
sẵn trong a-lại-da tái hiện hành. Trong lúc đó, hành giả tiếp tục cho huân tập vào a- 
lại-da các chủng tử thanh tịnh (thiện, trong sáng, vươn tới từ bị, giác ngộ) và 
thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các chủng tử trong sạch có sắn trong a- 
lại-da có dịp hiện hành. Các chủng tử ô nhiễm nếu không được nuôi dưỡng, bồi 
đắp thì dần dần sẽ bị yếu đi, bị lắn áp, thay đối, đồng hóa và tiêu diệt bởi các chủng 
tử thiện. Bằng cách đó, a-lại-da sẽ không tiếp tục bị ô nhiễm mà dần dần sẽ được 
chuyên đổi sang trạng thái hoàn toàn thanh tịnh. Theo Duy Thức Học, khi hành giả 
tu tập và đạt đến địa thứ bảy (trong 10 địa) của Bôồ-tát hạnh thì ý thức sẽ an trú 
được trong sự thông suốt về tính không của ngã và pháp, rà kiến vô thức về sự tốn 
tại của ngã hoàn toàn bị tiêu diệt, và lúc đó thức mạt-na liền được tách rời ra khỏi 
a-lại-da; hay nói cách khác, a-lại-da bấy giờ được thoát khỏi vòng tay của mạt-na, 
không còn làm đối tượng chấp ngã cho thức này nữa. Tuy nhiên, phải đợi đến khi 
đạt được đja íhứ ám thì ý thức mới đủ khả năng tiêu diệt hoàn toàn ứà kiến vô thức 
VỀ sự tôn tại của pháp; theo đó, mọi vô minh và tà dục hoàn toàn tan biến, mọi 
chủng tử trở nên thuần túy thanh tịnh, và các thức đều chuyên thành tuệ giác giác 
ngộ: hức a-lại-da chuyên thành đại viên cảnh trí, thức mạt-na chuyên thành bình 
đẳng tánh trí, ý thức chuyên thành điệu quan sát trí, và năm thức cảm giác chuyên 
thành hành sở tác trí.(6) 

Trong tám thức như vừa trình bày trên thì thức a-lại-da là thức nền tảng, căn 
bản, Duy Thức Học gọi nó là “căn bản thức”, bảy thức còn lại: mạt-na, ý, nhãn, 
nhĩ, tĩ, thiệt và thân, đều được chuyên hiện, sinh khởi từ căn bản thức, cho nên 
chúng được gọi là “chuyến thức”. Mặc dù có tám thức nhưng về tác dụng thì 
chúng có ba rác dụng chính yếu: - Tác dụng chứa đựng, gìn giữ hạt giống và 
chuyền biến, phát hiện thành hiện hành - tức là tác dụng DỊ THỤC, là vai trò của 
thức a-lại-da, cho nên thức này cũng được gọi là TÂM; - Tác dụng suy nghĩ, so đo, 
tính toán, chấp ngã — tức là tác dụng TƯ LƯƠNG, là vai trò của thức mạt-na, cho 
nên thức này cũng được gọi là Ý: - Tác dụng tri giác, phân biệt đối với trần cảnh — 
tức là tác dụng LIỄU BIỆT CẢNH, là vai trò của sáu thức trước, cho nên sáu thức 
này còn được gọi là THỨC. Sự phân chia có tám thức như trên chỉ là một phương 
tiện để dễ tìm hiểu những mặt khác nhau của thức; nó không phải là cô định như 
thế. Thực ra, tám thức ấy chỉ là tám tác dụng, tám hành trạng, hay tám cách biểu 
hiện của nhận thức, chứ không phải là “tắm cái tâm” riêng rẽ, biệt lập. Tuy là có 
tám thức, nhưng mỗi thức đều liên hệ mật thiết đến các thức khác; fwy một mà là 
tám, tuy tám mà là một, cho nên chúng cũng có thể thu về một mối, đó là THỨC — 
tức là CĂN BẢN THÚC, hay A-LẠI-DA THÚC. Một cách tổng quát, chúng ta có 
thể nói: Thức có ba tác dụng: tác dụng thứ nhất là tàng (hay dị thục), tác dụng thứ 
hai là tư lương, và tác dụng thứ ba là liễu biệt cảnh. Các kinh luận không chuyên 
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vê “duy thức”, thường dùng những tên gọi như TÂM, Y, THÚC, hay NGHIỆP 
THUỤC đề chỉ cho phân “tỉnh thần” — khác với phân “thân thê” —- của chúng sinh. 
(1) Xi xem mục “Sáu Giác Quan, Sáu Đối Tì ượng của Giác Quan, và Sáu Thức ” ở trước, và mục “Một 
Trăm Pháp” ở sau. 

(2) Xin xem lại mục “Ba Hình Thải Nhận Thức ” ở trước. 

(3) Xin xem lại mục “Ba Cảnh ” ở trước. 

(4) Xm xem lại mục “Ba Tính” ở trước. 

(5) Xin xem mục “Một Trăm Pháp ” ở sau. 

(6) Xin xem lại mục “Bồn Trí Tuệ” ở trước. 

(7) Xin xem lại mục “Sáu Giác Quan, Sáu Đối Tượng của Giác Quan, và Sáu Thức ” ở trước. 

(8) Xin xem lại mục “Bồn Phiên Não” ở trước. 

(9) Chỉ ở hai cõi Dục và Sắc thì đối tượng của a-lại-da mới gồm đủ danh và sắc, còn ở cõi Vô-sắc thì chỉ 
có danh mà thôi. 

(10) Xi xem lại nục “Ba Cỗi” ở trước. 

(11) Xim xem mục “Mười Địa ” ở sau. 


TÁM TÔNG PHÁI ĐẠI THỪA (đại thừa bát tông) 

Phật giáo Trung-quốc gọi tám tông phái của họ: Thiền, Tịnh Độ, Luật, Hoa 
Nghiêm, Tam Luận, Mật, Pháp Tướng (Duy Thức), và Thiên Thai, là “đu fông 
phái đại thừa ” (đại thừa bát tông). 

Nguyên lai, Trung- quốc có cả thảy 13 tông phái: Thành Thật, Câu Xá, Nhiếp 
Luận, Địa Luận, Niết Bàn, Tam Luận, Duy Thức, Luật, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, 
Thiền, Mật, và Tịnh Độ. Hai tông Thành Thật và Câu Xá thuộc tiểu thừa; mười 
một tông còn lại thuộc đại thờa. Về sau, tông Địa Luận sát nhập vào tông Hoa 
Nghiêm; tông Nhiếp Luận sát nhập vào tông Duy Thức; tông Niết Bàn sát nhập 
vào tông Thiên Thai; cho nên còn lại cả thảy là /đn tông phải đại thừa. 


TÁM TRAI GIỚI (bát trai giới - bát giới trai - bát quan trai giới) 

Chữ “7za/” nghĩa là làm cho tâm ý được thanh tịnh; chữ “g/ớï” nghĩa là ngăn 
ngừa không để cho thân khẩu ý gây điều lầm lỗi. Có cả thảy rám giới. Những giới 
này giúp cho hành giả đóng bớt được những cánh cửa giác quan để ngăn chận các 
phiền não, tội lỗi, đó là ý nghĩa của chữ ' quan ”. Tám írai giới là một phương tiện 
lập ra để giúp người cư sĩ tại gia có cơ hội sông 24 giờ đồng hồ (trọn một ngày 
đêm) trong chùa theo cuộc sống l¡ dục, thanh tịnh, chánh niệm của người xuất gia. 
Trong 24 giờ đó, Phật tử phải ăn chay và giữ gìn tám giới sau đây: 

1. Không giết hại. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không dâm dục (khác với “không tà dâm ” của Năm GIới). 

4. Không nói dối. 

5. Không uống rượu và dùng các chất ma túy. 

ó. Không dùng dầu thơm, son phấn. 

7. Không nằm giường nệm sang quí. 
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ở. Không ăn ngoài giờ ân định. 


TÁM TƯỚNG THỊ HIỆN (0á tướng thị hiện - bát tróng thành đạo) 

Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở cõi Ta-bà, từ lúc giáng trần cho đến 
ngày nhập diệt, đã thị hiện 8 tướng trọng đại nhất ở thế gian: 

1. Đâu-suất giáng trần (giáng Đâu-suất tướng). Khi sắp giáng trần, từ cung 
trời Đâu-suất, đức Bồ Tát quán sát cõi Diêm-phù- -đề, thấy thành Ca-t)-la-vệ là nơi 
tối thắng, từ xưa chư Phật đều giáng trần tại đó. Lúc bấy giờ đức Bỏ Tát liền hiện 
ra năm điềm báo hiệu: phóng ra ánh sáng rộng lớn, cõi đất chấn động, các cung 
điện của ma vương đều bị che lấp, mặt trời mặt trăng và tinh tú đều mất ánh sáng, 
các chúng trời rồng thảy đều kinh sợ. Hiện ra các điềm báo hiệu ấy rồi, đức Bồ Tát 
liền hạ sinh. 

2. Gá thai (thác thai tướng). Lúc sắp gá thai, đức Bộ Tát quán sát thấy vua 
Tịnh Phạn là bậc nhân ái hiền đức, hoàng hậu Ma Da 500 đời trước đã từng là mẹ 
của Bồ Tát; đó là nơi nên gá thai. Đức Bồ Tát liền cỡi voi trắng sáu ngà, có vô 
lượng thiên chúng tấu nhạc, xuống hoàng cung vua Tịnh Phạn, nhập vào hông bên 
phải của hoàng hậu Ma Da. 

3. Đán sinh (giáng sinh tướng). Buổi sáng ngày Trăng Tròn tháng Vesaka 
(lịch Ẩn-độ), tại vườn Lam-tì-ni, khi hoàng hậu Ma Da đưa cánh tay phải lên vin 
cành hoa vô ưu, đức Bồ Tát liền từ hông bên phải của hoàng hậu mà xuất hiện ở 
thế gian, trở thành một vị thái tử. Lúc đó, từ gốc cây vô ưu, 7 đóa hoa sen lớn hiện 
trên mặt đất, thái tử bước đi bảy bước trên bày hoa sen đó, rồi nhìn khắp bốn 
phương, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, đõng dạc tuyên bố rằng: “7z /à 
bậc tối tôn tối thắng trong khắp cả trời người. ” 

4. Xuất gia tìm đạo giải thoát (xuất gia tướng). Năm 29 tuổi, vì nhận chân 
được những nỗi đau khổ to lớn sinh, già, bệnh, chết mà chúng sinh phải nhận chịu 
triền miên, không làm sao thoát khỏi được, mà cũng chưa có ai giúp cho thoát khỏi 
được, nên thái tử khởi tâm từ bi, quyết chí xuất gia tìm đạo giải thoát để cứu độ 
chúng sinh. Thái tử xin phép đi xuất gia nhưng vua Tịnh Phạn cương quyết không 
chấp thuận, bởi vậy, để thực hiện quyết tâm của mình, một đêm kia, chờ cho tất cả 
mọi người ngủ say, thái tử cưởi ngựa, cùng với người hầu cận, lắng lặng vượt ra 
khỏi hoàng thành, tiễn về phương Nam, theo các vị đạo sĩ Bà-la-môn tu hành. 

5. Hàng phục ma quân (hàng ma tướng). Khi đức Bồ Tát sắp thành đạo ở cội 
cây bồ đề, ánh sáng chiếu tỏa rộng lớn, đại địa chấn động, các ma cung bị che 
khuất. Lúc bấy giờ ma Ba-tuân thông lĩnh ma nữ đến quấy nhiễu mong làm loạn 
tịnh hạnh của đức Bồ Tát, nhưng Ngài đã dùng thần lực làm cho các ma nữ đều 
biến thành các bà già. Ma vương rất căm giận, huy động khắp các bộ chúng ra sức 
làm hại đức Bồ Tát; như thiên lôi thì cho mưa xuông nào hòn sắt nóng, nào guơm 
đao, nào vòng sắt, gậy sắt v.v.... nhưng tất cả các vũ khí ấy đều bị chận lại trên 
không trung; nào giương cung bắn tên, nhưng cung tên cũng dừng lại giữa hư 
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không và đều biến thành hoa sen... Cuối cùng ma vương cùng quyến thuộc không 
còn cách nào có thê làm hại được đức Bỏ Tát, đành bỏ cuộc, bỏ chạy tứ tán hết. 

6ó. Thành bậc Tối Chánh Giác (thành đạo tướng). Sau khi đã hàng phục tất cả 
ma quân, đức Bồ Tát phóng áng sáng rộng lớn, rồi nhập vào thiền định, biết tất cả 
các việc thiện ác đã làm từ quá khứ xa xưa, thấy rõ bao nhiêu đời trước từng chết 
chỗ này sinh chỗ khác; màn vô minh hoàn toàn bị rách tung, khi sao mai vừa mọc 
thì tuệ giác bừng sáng trọn vẹn, Ngài chứng Đạo Vô Thượng, thành bậc Tối Chánh 
Giác. 

7. Chuyển pháp luân và hóa độ chúng sinh (thuyết pháp tướng). Đức Bồ Tát 
đã thành Phật. Ngài muốn thuyết pháp độ sinh, nhưng lại suy nghĩ rằng: “Giáo 
pháp mà ta vừa chứng ngộ, thật quá thậm thâm vi diệu, chúng sinh không thể nào 
tin nhận được. Nếu ta trụ thể cũng đâu có ích lợi gì. Vậy ta hãy nhập vô dư niết 
bàn!” Lúc bẫy giờ trời Phạm Thiên liền đến trước Phật bạch rằng: “Bạch Thể Tôn! 
Hôm nay biển giáo pháp đã đây, cờ giáo pháp đã dựng, trông giáo pháp đã làm 
xong, ẩuốc giáo pháp đã chiếu sáng; vậy đã đúng thời, sao Thể Tôn lại muốn bỏ 
chúng sinh mà nhập vô dư niết bàn!” Đức Phật liền chấp thuận lời thỉnh cầu của 
trời Phạm Thiên. Ngài sang vườn Lộc-uyền, nói bài pháp 7⁄ Để đầu tiên để hóa độ 
cho nhóm 5 vị đạo sĩ do sa môn Kiều Trần Như lãnh đạo; rồi từ đó Ngài không 
ngừng nói giáo pháp tiểu và đại thừa để hóa độ vô số trời, người giải thoát cái khổ 
sinh tử luân hôi. 

$. Nhập điệt (niết bàn tướng). Đức Thế Tôn hóa độ chúng sinh suốt 45 năm từ 
sau ngày thành đạo, bấy giờ đã 80 tuổi đời, đến lúc sắp phải xả bỏ báo thân, Ngài 
đến ngự trong rừng cây ta-la ở ngoại ô thành Câu-thi-na; tại đây, đức Thế Tôn đã 
nhập niết bàn. Sau lễ trà tì, xá lợi của Ngài được phân làm 8 phần, chia cho 8 nơi 
xây tháp thờ phượng, cúng dường. 

Đó là thuyết phô thông về 8 tướng thị hiện của đức Phật; riêng trong luận Đại 
Thừa Khởi Tín thì không nói tới tướng “hàng ma”, mà có tướng “frụ thai” (tức là, 
sau tướng “thác thai” là tướng “trụ thai). 

Tám tướng thị hiện của đức Phật trên đây là chủ thuyết của Phật giáo Bắc- 
truyền; còn Phật giáo Nam-truyền thì chủ trương chỉ có 4 sự việc trọng đại (tứ đại 
sự) trong cuộc đời đức Phật mà thôi. Bốn sự việc trọng đại đó là: Đản sinh, Thành 
đạo, Chuyển pháp luân, và Nhập miết bàn. Bôn nơi đã xảy ra bỗn sự việc trọng 
đại đó được gọi là “bẩn thánh địa” (tứ đại thánh địa), là 4 địa điểm: vườn Lam- 
tì-ni, Bồ-đề đạo tràng, vườn Lộc-uyền, và rừng Ta-la song-thọ. 


ló1 


só 9 


CHÍN CÕI (cứu địa - cứu hữu) 

Chín cối chỉ là một cách phân chia khác của “ba cõi” hay “sáu nẻo”, đều chỉ 
cho cái vòng sinh tử luân hồi. Chín cõi ấy là: 

1. Ngũ thú tạp cư địa: Cõi của năm loài có dục vọng cùng ở chung với nhau. 
Năm loài này là: Trời cõi Dục, Người, ĐỊa-ngục, Ngạ-qui, Súc-sinh. Nói cách 
khác, đây tức là cõi Dục, một trong bz cối đã đề cập ở trước. Cõi Dục là nơi cư trú 
chung của năm loài tâm đầy dục vọng, cho nên danh từ Phật học cũng gọi cõi này 
là “Dục-giới ngũ-thú địa ”. 

2. Li sinh hỉ lạc địa: Cõi của chúng sinh do vừa thoát li khỏi cõi Dục đầy xấu 
ác khổ đau, nên tâm sinh niềm hỉ lạc; đó tức là cõi trời ,$ø-£iŠn của cõi Sắc. 

3. Định sinh hỉ lạc địa: Ö trên cõi trời Sơ-thiền là cõi trời Nhị-thiền. Chúng 
sinh ở cõi nảy, do an trú thường trực trong thiền định mà sinh niềm hỉ lạc thù 
thắng: cho nên gọi là “Đjnh-sinh-hi-lạc địa `. 

4. Li hi điệu lạc địa: Ö trên cõi trời Nhị-thiền là cõi trời Tam-thiền. Chúng sinh 
ở cõi này, do an trú trong thiền định thâm sâu mà bỏ được niềm vui có tính tự mãn 
của hai cõi trước, tâm trở nên an tĩnh hơn, niềm vui thanh thoát hơn; cho nên gọi là 
“Li-hi-diện-lạc địa ””. 

5. Xả niệm thanh tịnh địa: Trên cùng của Sắc-giới là cõi trời Tứ-thiền. Chúng 
sinh ở cõi này, do an trú trong thiền định thâm sâu hơn nữa, nên dứt hắn các niềm 
hỉ lạc của ba cõi dưới, sông trong cảnh giới thanh tịnh, tĩnh lặng, bình đẳng, sáng 
suốt; cho nên gọi là “⁄Xá-niệm-thanh-tịnh địa ”. 

6ó. Không vô biên xứ địa: Tiên lên Vô-sắc giới, cõi trời đầu tiên là Không-vô- 
biên-xứ. Chúng sinh ở cõi này vừa thoát khỏi cái khung vật chất của Sắc giới để an 
trú trong thiền định không hình tướng, đây tính tự tại của cảnh giới hư không vô 
biên; cho nên ở đây được gọi là “Không-vô-biên-xứ địa ”. 

7. Thức vô biên xứ địa: Tiếp đến là cõi trời Thức-vô-biên-xứ, là cảnh giới thiền 
định thứ hai của cõi Vô-sắc, chúng sinh được an trú trong cảnh giới mà thức hoàn 
toàn trải rộng trong không gian và thời gian vô hạn; cho nên gọi là “7c-vô-biên- 
xứ địa ””. 

$. Vô sở hữu xứ địa: Ö trên cõi trời Thức-vô-biên-xứ là cõi trời Vô-sỏ-hữu-xứ, 
cảnh giới thiền định thứ ba của cõi Vô-sắc. Chúng sinh ở cõi này dứt bỏ được tính 
giao động của hai cõi trước, an trú trong cảnh giới mà tư tưởng hoàn toàn vắng 
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lặng, không còn đến một niệm sở hữu; cho nên cảnh giới đó được gọi là “ƒó-sở- 
hữu-xưứ địa ”. 

9. Phi trồng phi phi tướng xứ địa: Trên cùng của Vô-sắc giới là cõi trời Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; nơi đó, chúng sinh an trú trong cảnh giới thiền định cao 
tột của ba cõi, không còn niệm phân biệt có tư tưởng hay không có tư tưởng, không 
thiên có, không thiên không, hoàn toàn bình đẳng, an tịnh, cho nên gọi là “Pj7- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ địa `. 

Tất cả 9 cõi này đều do nghiệp lực của chúng sinh mà hiện hữu, và đều có 
chúng sinh tỒn tại, nên cũng được gọi là “chín hữu” (cứu hữu). 


CHÍN ĐIỀU KIỆN GIÚP THỨC PHÁT SINH (cứu duyên sinh thức) 

Vạn pháp do thức mà biểu hiện, nhưng /#c cũng phải nương vào các điều kiện 
(duyên) mới phát sinh được. Thức gồm có 8 tác dụng: thấy (nhãn thức), nghe (nhĩ 
thức), ngửi (tị thức), nếm (thiệt thức), xúc chạm (thân thức), phân biệt (ý thức), suy 
nghĩ tính toán (mạt-na thức), chứa đựng tất cả chủng tử vạn pháp (a-lại-da thức). 
Các thức này muốn phát sinh, cần nương vào 9 điều kiện sau đây: 

1. Ánh sáng (mỉnh duyên). Đây là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn, hay 
bất cứ vật gì có thể phát sinh ra ánh sáng. Có đánh sáng thì mọi vật mới lộ rõ hình 
tướng, màu sắc, và nhờ đó mà con mắt mới £ấy được. Không có ánh sáng thì mắt 
không thấy được gì cả, cho nên, ánh sáng là điều kiện giúp cho nhãn thức phát 
sinh. 

2. Khoảng không gian (không duyên). Không gian không có gì chướng ngại, 
nhờ đó mà sắc tướng của mọi vật mới hiện rõ ra, giúp cho mắt thấy được đôi 
tượng: nếu một vật được áp sát vào mắt (tức không có một khoảng cách cần thiết 
nào), thì mắt không thế thấy vật ấy được. Âm thanh cũng nhờ không gian mà 
chuyền động từ nơi này đến nơi khác, nhờ đó mà føi nghe được tiếng: tức là, tai 
cũng cần một khoảng không gian cần thiết thì mới nghe được tiếng, nếu một tiếng 
phát ra sát màng nhĩ, thì tai đã không nghe được mà màng nhĩ còn có thể bị hư hại. 
Vì vậy, không gian là điều kiện giúp cho nhãn thức và nhĩ thức phát sinh. 

3. Giác quan (căn duyên). Thân thể con người có 5 căn (giác quan): nhãn 
(mắt), nhĩ (tai), tị (mũi), thiệt (lưỡi), và thân (thân thể nói chung). Nhấn thức 
nương nơi nhãn căn mới có thể thấy biết, nhĩ thức nương nơi n7 căn mới có thể 
nghe biết, /ÿ £zc nương nơi f‡ căn mới có thê ngửi biết, £iệf fức nương nơi fhiệt 
căn mới có thể nếm biết, /hân thức nương nơi £hân căn mới có thê xúc biết. Bởi 
vậy, 5 thức phải nương vào 5 căn mới có thể sinh khởi tác dụng, nếu không có 5 
căn thì 5 thức không thể phát sinh; cho nên, 5 căn là điều kiện giúp cho 5 thức 
phát sinh. 

4. Cảnh (cảnh duyên). Cảnh, hay trần cảnh, là chỉ cho 5 đối tượng của 5 giác 
quan, là sắc, thanh, hương, vị, và xúc. 5 căn nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, và thân, tuy có cái 
biết (thức) thấy, nghe, ngửi, nếm, và xúc biết, nhưng nếu không tiếp xúc với đối 
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tượng của chúng là 5 cảnh, thì thức không thể phát sinh được; cho nên, 5 cảnh là 
điều kiện giúp cho 5 thức phát sinh. 

5. Tâm sở tác ý (tác ý duyên). Tác ý là một loại tâm sở, là một hiện tượng tâm 
lí có tác dụng kích thích, làm cho 5 hức (nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, thân) chú ý, nhận biết 
lập tức đối tượng và dẫn tới ý hức khởi niệm phân biệt đối tượng ấy. Khi mắt 
(nhẫn căn) vừa đối trước một vật (sắc cảnh) thì tâm sở tác ý này làm cho mắt nhận 
biết (nhãn thức) ngay, và mách bảo cho ý ức (thức thứ sáu) biết để khởi niệm 
phân biệt tốt xấu, lành dữ v.v... Khi các căn nhĩ, tị, thiệt và thân vừa đối trước đối 
tượng của chúng cũng vậy, đều nhờ có tâm sở tác ý mà nhận biết, rồi ý thức cũng 
nương nơi đó mà khởi niệm phân biệt. Cả 6 thức (nhãn, nhị, tỊ, thiệt, thân, và ý) 
đều nương nơi tâm sở fác ý mới có thể khởi sinh tác dụng, cho nên, tâm sở tác ý là 
điều kiện giúp cho 6 thức phát sinh. 

6. Căn bản y (căn bản y duyên). Chữ “căn bản ” ở đây là chỉ cho £hức a-lại- 
đa (tức thức thứ tám); chữ “y” nghĩa là nương dựa. A-lại-da là thức căn bản của tất 
cả các thức. 6 thức nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý nương nơi tướng phần của thức a- 
lại-da (tức là sum la vạn tượng) mà phát sinh; trong khi đó, tướng phần của thức a- 
lại-da cũng nương nơi ố £c này mà hiện khởi; cho nên, căn bản y là điều kiện 
giúp 6 thức và thức thứ tám sinh khởi. 

7. Nhiễm tịnh y (nhiễm tịnh y duyên). “Nhiễm tịnh y” là chỉ cho thức mạtf-na 
(tức thức thứ bảy). Tất cả các pháp nhiễm hay tịnh đều nhờ thức mạt na mà 
chuyền. 6 thức nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, đỗi trước 6 trần cảnh sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, khởi sinh các phiền não hoặc nghiệp; đó gọi là pháp “nhiễm”. Các 
pháp ô nhiễm này được mạt-na thức chuyên vào a-lại-da thức thành các chủng tử 
hữu lậu. Nếu 6 thức tu tập các đạo phẩm thanh tịnh, đó gọi là pháp “tịnh”. Các 
pháp thanh tịnh này được mạt-na thức chuyển vào a-lại-da thức thành các chủng tử 
vô lậu. Vì gồm đủ cả nhiễm cả tịnh, nên gọi là “nhiễm tịnh y”. Lại nữa, thức mạt- 
na cũng y vào thức a-lại-da mới có thể chuyển; còn thức a-lại-da thì lại y nơi thức 
mạt-na mà tùy duyên; cả hai cùng nương nhau, dựa nhau, bởi vậy, nhiễm tịnh y là 
điều kiện giúp cho cả 8 thức, (từ nhãn thức cho đến a-lại-da thức) sinh khởi 
tác dụng. 

Š. Phân biệt y (phân biệt y duyên). “Phán biệt y” là chỉ cho ý fức (tức thức 
thứ sáu). Ý thức là thức có khả năng phân biệt để biết rõ sự khác nhau của vạn 
pháp trong vũ trụ, nào pháp thuộc về sắc, pháp thuộc về tâm; nào pháp thiện, pháp 
ác; nào cái hay, cái dở, cái dơ, cái sạch; v.v... Năm căn nhãn, nhĩ, v.v... tiếp XÚC VỚI 
5 cảnh mà sinh khởi 5 cái biết (thức), nhưng phải nhờ ý £hức phân biệt mới biết rõ 
các hình sắc xấu đẹp, các âm thanh hay đở, v.v... Sự nhiễm, tịnh của mạt-na thức 
cũng phải nhờ ý thức phân biệt mới biết rõ. Tướng phần của a-lại-da thức (sum la 
vạn tượng) cũng phải nhờ sức phân biệt của ý thức mới hiển lộ rõ ràng. Thậm chí, 
ý thức cũng phải nhờ sức phân biệt ấy mà biết rõ những ý tượng, những ảnh tượng 
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ở trong chính bản thân nó. Cho nên, phân biệt y là điều kiện giúp cho cả 8 thức 
sinh khởi tác dụng. 

9. Chúng tử (chủng tử duyên). Thức a-lại-da hàm chứa chủng tử của vạn pháp, 
hay nói cách khác, tất cả các căn, cảnh và thức đều do từ chủng tử hàm chứa trong 
thức a-lại-da mà phát hiện ra. Nhấn thức nương nơi chúng ft của nhãn căn mà có 
thể thấy sắc; nh7 £hức nương nơi chúng tử của nhĩ căn mà có thê nghe tiếng: rj 
fức nương nơi chúng tử của tị căn mà có thê ngửi mùi; fhiệt thức nương nơi 
chúng tử của thiệt căn mà có thể nếm vị; thân thức nương nơi chúng tử của thân 
căn mà có thê xúc biết; ý /c nương nơi chủng tử của ý căn mà có thê phân biệt; 
mạt-na thức nương nơi chủng tử nhiễm tịnh mà được tương tục không gián đoạn; 
a-lại-da thức nương nơi chủng tử hàm chứa trong chính nó mà biêu hiện ra vạn 
pháp; tất cả các thức đều nương nơi chủng tử mà sinh khởi tác dụng, cho nên, 
chủng tử là điều kiện giúp cho 8 thức sinh khởi. 


CHÍN LỖ (cứu khống) 

Khắp thân thể con người có chín lỗ, qua đó, các chất dơ bắn từ bên trong tiết ra 
ngoài; gồm có: 2 lỗ con mắt (tiết ra nước mắt, ghèn); 2 lỗ mãi (tiết ra nước mũi); 2 
lỗ tai (tiết ra ráy tai); miệng (tiết ra nước miếng, đờm); lỗ tiểu tiện (tiết ra nước 
tiêu); và lỗ đại tiện (tiết ra phân). 


CHÍN PHÁP GIỚI (cứu giới - cứu pháp giới) 

Chín pháp giới tức là 9 cảnh giới của mọi loài hữu tình trong vũ trụ, gồm có 6 
cảnh giới của phàm phu (Địa-ngục, Ngạ-qgui, Bàng-sinh, A-fu-la, Người và Trời) 
và 3 cảnh giới của fhánh nhân (Thanh-văn, Duyên-giác và Bồ-tát). (Xin xem lại mục 
“Một Niệm Ba Ngàn ` ở trước.) 


CHÍN PHÁM HOA SEN (cứu phẩm liên hoa) 

Theo giáo lí của tông Tịnh Độ (một trong các tông phái Phật giáo đại thừa) thì 
trong vũ trụ có một thế giới tên là Cực-lạc (hay Tịnh-độ), là quốc độ của đức Phật 
A Di Đà. Sở dĩ có tên như vậy là vì quốc độ ấy hoàn toàn trong sạch, đẹp đẽ (từ 
các loài hữu tình cho đến các loài vô tình), hoàn toàn an vui, hạnh phúc, trí tuệ cao 
diệu, sống lâu vô lượng, chứ không phải xấu xa, dơ bẩn, sinh sinh tử tử, đây dẫy 
tham sân si phiền não, ngập tràn đau khổ xót xa như thế giới chúng ta hiện sống ở 
đây. Theo đại nguyện của đức Phật A Di Đà thì bất cứ chúng sinh nào cũng có thể 
cầu được vãng sinh về thế giới Cực-lạc của Ngài, và khi đã được vãng sinh về đó 
thì sẽ luôn luôn có được các hoàn cảnh và điều kiện thuận lợi để tu tập thắng đến 
quả vị giác ngộ, vĩnh viễn không bao giờ bị luân chuyên trở lại vào các thế giới 
khổ đau. Muốn được vãng sinh về Tịnh-độ, hành giả trước hết phải có ý chí, phải 
có tâm tha thiết mong cầu vãng sinh, và sau đó là chuyên cần tu tập tịnh nghiệp 
làm nhân tốt cho việc vãng sinh. Chúng sinh ở cõi Tịnh-độ được hóa sinh từ hoa 
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sen, và tùy theo tịnh nghiệp nhiều ít của mỗi người mà sẽ được vãng sinh về ở một 
trong chín bậc hoa sen cao thấp khác nhau, gọi là “chín phẩm hoa sen”. Chín 
phẩm hoa sen này do đặt trên căn bản ba fogi căn tánh của hành giả mà phân chia: 
Đó là căn tánh bậc thượng, căn tánh bậc trung và căn tánh bậc hạ. Mỗi loại căn 
tánh đó lại chia làm 3 bậc fZhượng, trung, hạ; cho nên có cả thảy là 9 phẩm. 

Tóm lại, 9 phẩm hoa sen gồm có 3 cấp: trên (thượng), giữa (trung), dưới (hạ); 
và mỗi cấp lại chia làm ba bậc: cao (Øượng), vừa (trung). thấp (hạ). như sau: 

1. Bậc cao của cấp trên (thượng phẩm thượng sinh - thượng thượng phẩm): 
Đây là bậc cao nhất trong 9 phẩm hoa sen. Đề được vãng sinh về bậc này, hành giả 
tu pháp môn Tịnh Độ, trước tiên phải phát khởi 3 đâm: 1) tâm chí thành, 2) tâm tin 
sâu, 3) tâm hồi hướng phát nguyện; thứ đến phải tu tập 3 fÿh nghiệp: 1) giữ lòng 
từ bi không sát sinh, hành trì trọn vẹn giới luật đã thọ, 2) đọc tụng kinh điển đại 
thừa, 3) tu hành 6 niệm (xin xem lại mục “Sáu Niệm Tưởng” ở trước). Hành giả tình tấn 
dũng mãnh, đến giờ phút lâm chung, đức Bồ-tát Quán Thế Âm bưng đài kim cang, 
cùng với đức Bồ-tát Đại Thế Chí, đến trước hành giả, đức Phật A Di Đà phóng ánh 
sáng. lớn chiếu đến thân thể hành giả, và hành giả liền được đức Phật cùng với hai 
vị Bồ-tát đưa tay tiếp dẫn. 

2. Bậc vừa của cấp trên (thượng phẩm trung sỉnh - thượng trung phẩm): 
Dưới bậc thượng thượng phẩm là bậc thượng trung phẩm. Đề được vãng sinh về 
bậc này, hành giả cũng phát khởi 3 £âm (nhz trên), tuy không thọ trì đọc tụng và tu 
hành theo giáo pháp đại thừa, nhưng hiểu rõ đệ nhất nghĩa đế, tin sâu lí nhân quả; 
thì đến giờ phút lâm chung, đức Phật A Di Đà, hai đức Bồ-tát Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí, cùng vô lượng đại chúng, bưng đài bằng vàng y, đến trước hành giả, 
đưa tay tiếp dẫn. 

3. Bậc thấp của cấp trên (thượng phẩm hạ sinh - thượng hạ phẩm): Dưới 
bậc thượng trung phẩm là bậc thượng hạ phẩm. Đề được vãng sinh về bậc này, tuy 
hành giả không thể thọ trì đọc tụng và hiểu rõ nghĩa lí của giáo pháp đại thừa, 
nhưng tin sâu lí nhân quả; thì đến giờ phút lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng hai 
đức Bỏ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, và chư thánh chúng, cầm hoa sen vàng, 
hóa hiện ra 500 vị Hóa Phật, đến trước hành giả đưa tay tiếp dẫn. 

4. Bậc cao của cấp giữa (trung phẩm thượng sinh - trung thượng phẩm): 
Đây là bậc cao nhất của cấp giữa, tiếp dưới bậc thượng phẩm hạ sinh. Để được 
vãng sinh về bậc này, hành giả hành trì trọn vẹn 5 giới, thường tu § trai giới, không 
tạo tội ngũ nghịch, không lầm lỗi. Đến giờ phút lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng 
chư thánh chúng, phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim, chiếu đến hành giả. Hành 
giả trông thấy như thế, tâm sinh vui mừng, tức thì thấy thân mình ngồi trên đài hoa 
sen. 

5. Bậc vừa của cấp giữa (frung phẩm trung sinh - trung trung phẩm): Tiếp 
dưới bậc trung thượng phẩm là bậc trung trung phẩm. Để được vãng sinh về bậc 
này, hành giả tu 8 trai giới trọn một ngày một đêm, hoặc hành trì trọn vẹn giới sa di 
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hay giới cụ túc trong một ngày một đêm, oai nghỉ t chỉnh không thiếu sót. Đến giờ 
phút lâm chung, hành giả thấy được đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng 
phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim, bưng đài sen bảy báu đến tiếp dẫn. 

6ó. Bậc thấp của cấp giữa (trung phẩm hạ sinh - trung hạ phẩm): Người 
thiện nam hay tín nữ nào, trong đời sông hăng ngày. hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ, 
làm các việc nhân nghĩa giúp ích cho đời; rồi đến giờ phút lâm chung lại có duyên 
gặp được thiện tri thức nói cho nghe về cõi nước an vui của đức Phật A Di Đà, 
cùng 48 lời nguyện của tì kheo Pháp Tạng; người ây chí thành tin tưởng, muốn 
vãng sinh, thì liền được vãng sinh vê bậc trung hạ phẩm này. 

7. Bậc cao của cấp dưới (hạ phẩm thượng sinh - hạ thượng phẩm): Người 
làm nhiều nghiệp ác, phi báng kinh điển đại thừa, không bao giờ biết hồ thẹn, 
nhưng đến giờ phút lâm chung, nếu có cơ duyên gặp được thiện tri thức nói cho 
nghe tên 12 bộ kinh đại thừa, và được dạy cho cách chắp tay xưng niệm danh hiệu 
“Nam Mô A Di Đà Phật”; người ấy nghe kinh và xưng niệm danh hiệu Phật rồi, 
liền dứt trừ được tội chướng trong trăm nghìn kiếp. Lúc bấy giờ, hóa thân của đức 
Phật A Di Đà cùng hóa thân của hai đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đồng 
đến tiếp dẫn, người ây liền được vãng sinh về hoa sen bậc này. 

$. Bậc vừa của cấp dưới (hạ phẩm trung sinh - hạ trung phẩm): Người hủy 
phạm 5 giới, 8 giới, và cụ túc giới, án cắp vật dụng của táng chúng, nói pháp bất 
tịnh, mà tâm không biết hồ thẹn, đến giờ phút lâm chung, lửa ở địa ngục liên ập tới 
bức bách; nhưng ngay lúc đó, nếu có cơ duyên gặp được thiện tri thức tán thán uy 
đức của đức Phật A Di Đà, người ấy liền dứt trừ được tội chướng sinh tử trong 80 
ức kiếp, lửa địa ngục trở thành hơi mát mẻ, thôi các hoa trời, trong những hoa đó 
đều có hóa thân Phật và chư vị Bồ-tát đồng đến tiếp dẫn, liền được vãng sinh về 
hoa sen bậc này. 

9. Bậc thấp của cấp dưới (hạ phẩm hạ sinh - hạ hạ phẩm): Đây là bậc thấp 
nhất trong 9 phẩm hoa sen. Người tạo tội ngũ nghịch, thập ác, không điều ác gì mà 
không làm; nhưng đến giờ phút lâm chung, nếu có cơ duyên gặp được thiện tri 
thức xót thương an ủi, nói cho nghe Phật pháp nhiệm mâu, dạy cho phép niệm 
Phật. Người ấy liền vui vẻ, đem tâm chí thành, có gắng niệm danh hiệu “Nam Mô 
A Di Đà Phật” liên tiếp 10 lần, thì cứ mỗi niệm dứt trừ được tội chướng sinh tử 
trong 80 ức kiếp, liền thấy có hoa sen vàng lớn như mặt trời ngay ở trước mặt; và 
người ây được vãng sinh về hoa sen bậc hạ hạ phẩm ở nước Cực-lạc. 


CHÍN PHÉP QUÁN TƯỞNG TRÊN THỊ THÊ (cứu trởng quán) 

Cửu tưởng quán là phép quán tưởng về chín tướng trạng, hay chín giai đoạn 
tàn hoại của. thân thể con người sau khi chết; vì vậy nó cũng được gọi là “cứu 
tướng quán ”. Đây là một trong các phép quán tưởng về bắt tịnh mà người tu học 
thực tập để diệt trừ các vọng tưởng tham dục và đạt được an lạc, giải thoát. Cả chín 
phép quán tưởng đều tập trung vào thân thể của con người sau khi chết. Hành giả 
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có thể quán tưởng ngay chính thân thể của mình, của thân nhân mình, hay của bất 
cứ một người nào khác. Tốt nhất là nên quán tưởng thi thể ấy đang năm nơi đồng 
trống, từng bước tuần tự như các liệt kê ở sau đây: 

* Phật Quang Đại Tự Điển liệt kê: 1. Quán tử thi trở nên bầm xanh; 2. Quán tử 
thi bị rữa, máu mủ rịn ra từ chín lỗ; 3. Quán tử thi sinh giòi tửa, bị chim thú ăn thịt; 
4. Quán tử thi sình chương lên; 5. Quán máu mủ từ tử thi chảy ra lênh láng trên 
mặt đất; 6. Quán tưởng da thịt bây nhây, rữa nát; 7. Quán tưởng da thịt tiêu hết, chỉ 
còn xương gân vương vãi; 8. Quán tưởng tử thi bị thiêu đốt thành tro bụi; 9. Quán 
tưởng tử thi chỉ còn là một đống xương trăng tản mác. 

* Tam Tụng Pháp Số ghi: 1. Quán tưởng tử thi sình chương lên; 2. Quán tưởng 
tử thi bầm xanh; 3. Quán tưởng tử thi da thịt bầy nhây, đầu mình tay chân rã rời, 
phủ tạng rữa nát; 4. Quán tưởng tử thi, từ đầu đến chân, máu mủ chảy tràn lan; 5. 
Quán tưởng giòi mủ từ chín lỗ của thi thể tứa ra, da thịt nát bấy, vương vãi trên mặt 
đất, hôi thúi cùng cực; 6ó. Quán tưởng tử thi bị giòi bọ rúc rỉa, chim thú kéo đến mồ 
xé tơi bời; 7. Quán tưởng tử thi tan rã, gân đứt, xương lìa, đầu chân mỗi cái mỗi 
nơi; 8. Quán tưởng thi thể hoàn toàn tiêu hết da thịt, chỉ còn đồng xương trắng phơi 
bày, rời rã; 9. Quán tưởng thi thể bị lửa thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn tro bụi. 

* Luận Đại Trí Độ ghỉ: 1. Quán tưởng thi thể sình chương: 2. Quán tưởng thi 
thể rã hoại; 3. Quán tưởng thịt máu tràn lan; 4. Quán tưởng mủ máu chảy khắp, rất 
là hôi thúi; 5. Quán tưởng thi thể xanh bằm; 6. Quán tưởng thi thê bị giòi trùng rúc 
ăn, chim thú mô xé; 7. Quán tưởng gân xương đứt lìa, rời rạc mỗi thứ mỗi chỗ; 8. 
Quán tưởng thị thể bây giờ chỉ còn là xương trắng, vương vãi khắp nơi; 9. Quán 
tưởng thi thê bị lửa thiêu đốt, biến thành tro than. 

* Sách Con Đường Chuyển Hóa (kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm) của Nhất 
Hạnh ghi: 1. Xác chết sình lên, xanh lại, thối nát ra; 2. Xác chết bị các loài giòi bọ 
rúc rỉa, bị quạ, diều hâu, kên kên và chó sói rừng xé ăn; 3. Xác chết chỉ còn là một 
bộ xương dính ít thịt và máu; 4. Chỉ còn là một bộ xương, hết thịt nhưng còn dính 
máu; 5. Chỉ còn là một bộ xương, không còn dính máu, nhưng các đốt xương còn 
dính vào nhau; 6. Chỉ còn một đồng xương rời rạc; nơi này là xương ống tay, nơi 
kia là xương ống chân, nơi nọ là đầu lâu...; 7. Chỉ còn một đống xương trắng màu 
vỏ ốc; 8. Chỉ còn một mớ xương khô; 9. Xương đã mục, chỉ còn lại một mớ bụi. 

Các liệt kê trên có chút ít khác biệt về thứ tự cũng như về các chỉ tiết. Do đó 
chúng ta thấy, tuy nói là “cứu tưởng quán”, thật sự, những để mục quán tưởng 
không nhất thiết là có con số nhất định, có thể là 9, 10, hay nhiều hơn nữa; miễn là 
những đề mục ấy thuận theo một thứ tự hợp lí từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt, 
cốt làm cho thấy rõ cái tính chất bất tịnh của thân xác con người. Một cách phổ 
thông, 9 phép quán tưởng ấy tuần tự như sau: 

1. Quán tưởng đề thấy thi thể trương phình lên. 

2. Thấy thi thê đôi màu, trở thành xanh tím. 

3. Thấy thi thể bắt đầu bị thối rữa. 
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4. Thấy máu, nước vàng... chảy ra. 

5. Thấy từng mảnh thịt thối rã ra. 

6. Thấy thi thê bị các loài chim, thú rứt ra. 

⁄4 Thấy đầu, mình, tay chân của thi thể rời ra. 

ổ. Thấy xương trắng vương vãi lăn lóc trên đất. 

9, Thấy xương thịt trở thành đất bụi, gIÓ thối bay ổi, trở về với đất bụi. 
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só F0 


MƯỜI BA LA MẬT (/hập ba la mật) 

Mười ba la mật tức mười độ, hay mười pháp qua bờ, cũng gọi là mười thắng 
hạnh, tức là 10 đức thù thắng mà các hành giả Bồ-tát thừa phải có đầy đủ trước khi 
đạt được thành quả giác ngộ hoàn toàn. 70 /hẳng hạnh này gồm sáu pháp qua bở, 
và thêm vào bốn pháp qua bở nữa là phương tiện, nguyện, lực và trí, được phối 
hợp với tiến trình tu tập của hàng Bỏ-tát câp Mười-địa. Nói cách khác, mười ba la 
mật là mười thành quả mà hàng Bồ-tát ở cấp Mười-địa đạt được do công năng tu 
tập, theo thứ tự như sau: 

1. Thí ba la mật: Gồm tài, pháp và vô úy thí; là thành quả của Bồ-tát bậc Sơ-địa 
(Hoan-hiỉ-địa). 

2. Giới ba la mật: Không hại sinh mạng, hành trì giới luật để thường tự tỉnh sát; 
là thành quả của bậc NhỊ-địa (L¡- câu-địa); 

3. Nhẫn ba la mật: Dứt hết giận hờn, không hủy nhục chúng sinh, nhẫn nhục 
trước mọi hoàn cảnh cần phải nhẫn; là thành quả của bậc Tam-địa (Phát-quang- 
địa); 

4. Tỉnh tấn ba la mật: Tinh cần tu tập không phút nào xao lãng: là thành quả 
của bậc Tứ-địa (Diễm-tuệ-địa); 

5. Thiền ba la mật: Thường giữ chánh niệm cho tâm an định; là thành quả của 
bậc Ngũ-địa (Nan-thắng-địa); 

6. Bát nhã ba la mật: Trí tuệ thấy rõ thật tướng của các pháp, thấu suốt diệu lí 
bình đăng: là thành quả của bậc Lục-địa (Hiện-tiền-địa): 

7. Phương tiện ba la mật: Dùng mọi phương pháp để khai mở trí tuệ, hiểu rõ 
mọi cách thức giúp ích cho chúng sinh; là thành quả của bậc Thất-địa (Viễn-hành- 
địa); 

Š. Nguyện ba la một: Thường giữ tâm nguyện cứu độ chúng sinh, nói pháp vi 
diệu, biện tài vô ngại; là thành quả của bậc Bát-địa (Bắt-động-địa); 

9. Lực ba la một: Có năng lực phân biệt rõ chân ngụy, tu dưỡng các hạnh lành 
thực tiễn, giúp chúng sinh dứt bỏ tà kiến; là thành quả của bậc Cứửu-địa (Thiện-tuệ- 
địa); 

10. Trí ba la mật: Trí tuệ biết rõ tất cả các pháp, giữ vững trung đạo, không 
chán sinh tử, không ham niết bàn, có lòng xả rộng lớn; là thành quả của bậc Thập- 
địa (Pháp-vân-địa). 
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MƯỜI BẬC THÁNH (fhập thánh) 
10 bậc Bô-tát ở câp Mười-địa (từ Sơ-địa cho đên Thập-địa), được gọi là “7Ø 
bậc thánh”. (Xin xem mục “Mười Địa” ở dưới. ) 


MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRẦU (/hập ngưu đồ - thập mục ngưu đô) 

Đây là mười bức họa trâu biêu tượng cho hành trình tu chứng của người tu học, 
rất được phố biến trong các chùa, am, thiền viện, Phật học viện và viện đại học 
Phật giáo ở các nước Phật giáo Bắc truyền. - Lấy đề tài “chăn trâu ” để biểu trưng cho 
công phu tu tập của người tu học, đó không phải là sự kiện mới lạ, mà đã từng được chính đức 
Thể Tôn sử dụng trong khi Ngài còn tại thê; về sau, khi Thiên tông hưng thịnh, nó lại trở thành 
một trong những thiên án mà quí vị tổ sư thường dùng để khai thị cho các đệ tử. - Những bức 
tranh chăn trâu này xuất hiện ở Trung-hoa, không biết đích xác là vào thời nào, chỉ 
biết chắc chắn là chúng đã được thịnh hành từ thế kỉ XII (dưới triều đại nhà Tống). 
Tranh chăn trâu xuất hiện rất nhiều bộ, bộ nảo cũng gồm có mười bức. Tất nhiên, 
những bộ tranh này không phải do một người vẽ, mà đã do nhiều người, nhưng 
người vẽ đầu tiên là ai thì không biết được. Tuy có rất nhiều bộ tranh chăn trâu 
khác nhau, nhưng tựu trung có thê xếp thành hai loại: loại theo khuynh hướng Đại 
thừa và loại theo khuynh hướng Thiền tông. 


A. Tranh Đại Thừa. 

Bộ tranh chăn trâu có khuynh hướng đại thừa được truyền tụng nhất hiện nay là 
bộ bắt đầu bằng bức “Ca Chăn” (vị mục) và kết thúc băng bức “Vắng Hết” 
(song dẫn). Tranh vẽ con trâu đen (tượng trưng cho tâm mê vọng) và người chăn 
trâu (tượng trưng cho hành giả). Lần lượt qua từng bức tranh, màu đen của trâu sẽ 
chuyên biến dân thành màu trắng, trước tiên là cái đầu, lan dần đến thân mình, và 
cuối cùng là đuôi trâu, nói lên răng, nhờ trải qua nhiều công phu tu tập mà cái tâm 
vọng động, cấu nhiễm của hành giả dần dần được gạn lọc mà sáng dẫn lên trên nắc 
thang giác ngộ. Tóm lại, mười bức tranh chăn trâu ở đây là một đường biểu diễn 
của công trình điều phục tâm ý của hành giả trên đường giải thoát, giác ngộ. Mười 
bức tranh đó chắc chắn là do các thiền sư vẽ, nhưng, như trên đã nói, không biết 
đích xác là của ai, chỉ biết rằng, thiền sư Phổ-Minh (? - ?) là người đã sáng tác 
mười bài thi tụng (mỗi bài cho một bức tranh) để nói lên ý nghĩa sâu xa của chúng. 


1. Chưa chăn (vị mục). 

Tranh vẽ một con trâu toàn đen đang chạy nhảy lung tung, và chú mục đồng 
vừa đuổi theo vừa đưa năm cỏ non để dụ nó. Lúc này hành giả mới bắt đầu phát 
tâm tu học, tâm ý hãy còn buông lung theo trần cảnh, nên phải cố gắng tìm cách 
“bất” tâm lại. 
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Tranh vẽ người chăn trâu đã dùng dây thừng xỏ và cột được mũi trâu, và bắt 
đầu “?‡” cho trâu thuần; mũi trâu đã chuyển màu đen thành trắng. Lúc này hành 
giả biết quay về nương tựa nơi Ba Ngôi Báu, nguyện gìn giữ giới luật và tu học 
nghiêm túc đề cho tâm ý không còn xao lãng, phóng túng theo dục vọng. 


3. Chịu phép (thọ chế). 
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Tranh vẽ con trâu đã hết hung hăng và chịu khuất phục, trọn cái đầu của trâu đã 
chuyền thành trăng: và chú mục đồng dắt trâu đi nhẹ nhàng, không còn phải dùng 
sức lực lôi kéo hay roi vọt đánh đập nữa. Tuy vậy, chú vân giữ chắc sợi đây xỏ mũi 
và tay chưa dám bỏ cây roi. Nhờ quyết lòng tu tập, giới hạnh nghiêm túc mà giờ 
đây hành giả thấy tâm ý mình có phân định tĩnh, sáng suốt, nhẹ nhàng hơn. Được 
vậy là nhờ hành giả thường trực quán sát và nhận diện dòng tâm ý đang trôi chảy 
của mình. 


4. Quay đầu (hồi thủ). 





Tranh vẽ con trâu đã chuyền sang màu trăng đến nửa thân mình. Nhờ chăn giữ 
lâu ngày, bây giờ trâu đã dần dần thuần thục, không còn giống như trâu “hoang” 
nữa. Chú mục đồng không còn phải mệt nhọc “trị” nó nữa, mà có thể cột nó vào 
gốc cây và hưởng được chút nhàn hạ. Hành giả ngày càng sống với chánh niệm 
thường xuyên hơn, theo sát và thấy rõ tâm ý mình hơn, không một hoạt động nào 
của tâm mà qua lọt được con mắt quán niệm của hành giả. 


5. Ngoan ngoãn (tuần phục). 

Tranh vẽ trâu đã trắng đến hết lưng và bụng, đã được chú mục đồng cởi bỏ sợi 
dây, vì trâu đã hoàn toàn thuần thục, không còn lo lắng gì nữa. Hành giả lúc này đã 
hoàn toàn điều phục tâm ý mình, hoàn toàn sống trong tỉnh thức. Tâm ý đã thanh 
tịnh, nhẹ nhàng, thanh thoát, hành giả thật an lạc, thấy được sự mầu nhiệm của 
cuộc sông, chung quanh mình cái gì cũng tươi đẹp, dễ thương. 


173 





6. Không ngại (vô ngại). 

Tranh vẽ người chăn trâu ngồi thôi sáo nƠI gốc tùng, trâu ngoan ngoãn nằm 
nghe, khắp thân mình đã chuyển sang màu trăng: chỉ có cái đuôi là còn đen. Hành 
giả lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, không cần dụng công điều phục mà tâm ý an nhiên 
tự tại. 





Tranh vẽ chú mục đồng thản nhiên năm ngủ dưới gộc cây, còn trâu thì mặc tình 
rong chơi gặm cỏ, toàn thân trắng toát, từ chóp mũi đến chót đuôi không còn một 
vết đen nào. Bởi tâm đã an nhiên tự tại, không còn bị chướng ngại, nên tất cả 
những kiến chấp sai lạc về ngã (tức bốn thứ phiên não: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, 


174 


ngã ái) nơi hành giả giờ đây cũng bị gột sạch; tuy nhiên, những tà kiến về pháp vẫn 
còn, sự giải thoát chưa được trọn vẹn. 


&. Quên nhau (tương vong). 

Trong tranh vẫn còn có trâu và mục đồng, nhưng trâu đã quên mất sự có mặt 
của mục đồng, mà mục đồng cũng quên mất sự có mặt của trâu. Hành giả cô găng 
tiễn lên mãi, và giờ đây thì tất cả mọi tà kiến vô thức về sự tổn tại của ngã cũng 
như của pháp đều dứt sạch. 





9. Chiếc bóng (độc chiếu). 

Con trâu trong tranh không còn trông thấy nữa, người chăn trâu một mình đứng 
giữa thiên nhiên. Tâm hành giả bây giờ đã trở thành “vô tâm”, mọi niệm phân biệt 
đều dứt sạch, không còn có trong - ngoài, có - không, sinh - diệt, tâm - cảnh, dơ - 
sạch v.v...; tự tính chân như của vạn hữu tỏ lộ ra trước mắt. 


2 fết Xe: 
§ SP ¬‡ 


Á› 


— 





10. Vắng hết (song dẫn). 
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Tranh không còn gì cả, chỉ xuất hiện một hình tròn đầy đặn và trồng rÔng. Tuệ 
giác hoàn toàn sáng tỏ, giải thoát trọn vẹn, không còn lời gì có thể nói về mức 
chứng ngộ tột cùng của hành giả, chỉ diễn tả tượng trưng bằng một hình tròn viên 
mãn. 


B. Tranh Thiên Tông. 

Thiền tông chủ trương “chỉ thẳng vào chân tâm, thấy được tính là tức khắc 
thành Phát” (trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật), cho nên, khác với tranh 
đại thừa ở trên, tranh Thiền tông vẽ con trâu trước sau chỉ có một màu: trắng hoặc 
đen. Tuy nhiên, tranh trâu trắng thì hiễm thấy vì ít được thưởng thức, trong khi đó, 
tranh trâu đen được phổ cập hơn, vì nó có vẻ hùng mạnh nhưng mộc mạc, gần. gũi 
VỚI CUỘC sống hơn. Bộ tranh chăn trâu được mọi người thưởng thức nhiều nhất là 
của thiền sư Thanh Cư (? - ?), diễn tả tiến trình tu tập của hành giả, bắt đầu bằng 
công việc “ứn râu” và kết thúc bằng “cả trâu và người đêu mất” (biểu trưng 
băng hình vẽ một vòng tròn trắng). Như thế là chỉ có tám bức họa. Sau đó, thiền sư 
Tắc Công Ẳ - bộ, vẽ thêm bức thứ chín là “7rở về nguồn cội ” (phản bổn hoàn 
nguyên); rôi cuôi cùng, thiền sư Từ Viễn (2 - ?) lại vẽ nốt bức thứ mười là “7hðng 
fay vào chợ ” (nhập triền thùy thủ). Cả bộ tranh mười bức này về sau lại được thiền 
sư Quách Am (đời thứ 15 dòng Lâm Tế) làm cho mỗi bức một bài thi tụng, có kèm 
lời dẫn giải để nói lên ý nghĩa của mỗi bức tranh. 

Ghi chú: Những dẫn giải về mỗi bức họa sau đây (phân in chữ nghiêng) là của chính thiển sư Quách Am 
(Tuệ Sỹ dịch — trích từ sách Thiên Qua Tranh Chăn Trâu của Trúc Thiên và Tuệ S7). 


1. Tìm trâu (tầm ngưu). 
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Trâu chưa xuất hiện trong bức tranh mở đầu này, mà chỉ có hình ảnh chú mục 
đồng đang đi tìm trâu. Tâm của hành giả vẫn có đó, nhưng lâu nay cứ rong ruồi 
chạy theo dục vọng trần cảnh, sống buông trôi trong quên lãng: bây giờ bắt đầu 
cuộc đời tu tập theo hạnh tỉnh thức, hành giả mới trở lại đi tìm “tâm” của mình. 
Nhưng, xưa nay đâu có mất, săn tìm chỉ? Bởi, quay lưng với Giác mà thành ra 
lỏng lẻo; sắn bước vào Trần nên mới bị mất đi. Từ đó, quê hương càng lúc càng 
diệu vợi, mà đường sá lại gập ghênh. Cái lẽ được và mất đã cháy bừng bừng; phải 
và quấy mọc lên tua tủa. 


2. Thấy dấu (kiến tích). 





Đến đây người chăn trâu vừa phát hiện ra dấu chân của trâu. Hành giả đang ở 
những bước đầu của công phu thiên quán; vì biết “dừng lại”, biết nắm giữ hơi thở, 
nên đã có được vài giây phút sống với chánh niệm. Ä⁄ö kinh để thấy nghĩa, học 
giáo để tìm ra tung tích. Rõ, bao khí dụng chỉ một chất vàng, hết thảy tạo vật là 
chính ta cả. Chính tà khỏi lựa, chân ngụy khỏi phân. Bởi chưa vào được cửa đó, 
nên mượn tiếng kêu là “thấy dấu ”. 


3. Thấy trâu (kiến ngưu). 
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Lúc này người chăn trâu đã trông, thấy được con trâu. Hành giả đã có tiến bộ 
trong công phu tu tập, sông với nếp sống tỉnh thức thường xuyên hơn, đã cảm thấy 
vững chắc hơn trên con đường giới định tuệ. Theo tiếng mà vào, ghé mắt là thấy. 
Cửa sáu căn tỏ rõ không nhầm; ngay nơi động dụng rành rành hiển lộ. Chất mặn 
trong nước, chất xanh trong màu. Vén lông mày lên, là nó chứ ai! 


4. Được trâu (đắc ngưu). 

Người chăn trâu đã bắt được trâu. Hành giả đang nỗ lực điều phục và làm chủ 
tâm ý mình, không để bị níu kéo theo những vọng tưởng tà kiến. Ông có gắng nhận 
diện tất cả những tâm sở phiền não để tìm cách chuyển hóa chúng, tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho những chủng tử giác ngộ có nhiều cơ hội hiện hành. 7ử lâu, vài 
lấp ngoài đồng hoang, hôm nay đã gặp mỉ. Bởi cảnh đẹp nên khó lòng đuổi, đắm 
say cỏ non hoài mãi không thôi. Cứng đâu còn quá lắm, tính buông lung chưa hết. 
Muốn cho chịu pháp mọi bê, cần cho roi vọt. 





5. Chăn frầu (mục ngưu). 

Người chăn trâu đã bắt được trâu, dùng dây thừng xỏ mũi và dắt nó đi theo 
mình. Hành giả lúc này đã hoàn toàn có được chánh niệm trong lúc thiền tập. Hành 
giả quán chiếu và thấy rõ một cách thường xuyên dòng tâm ý đang trôi chảy của 
mình; hay nói cách khác, đây là giai đoạn “dùng tâm quán sát tâm”. Trong những 
khi đi đứng năm ngồi, không lúc nào hành giả đánh mất chánh niệm. Niệm írước 
vừa khởi, niệm sau tiêp theo. Bởi đã Giác nên thành Chân. Bởi tại mê, hóa ra 
vọng. Chẳng phải do cảnh mà có, nhưng chính do tâm mà sinh. Xỏ mũi, cùm đâu, 
không chân chờ gì nữa. 
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6ó. Cưỡi trâu về nhà (kị ngưu qui gia). 





Người chăn trâu ngôi trên lưng trâu, khoan thai thối sáo, thong thả trở về nhà. 
Lúc này hành giả đã hoàn toàn làm chủ được tâm ý mình, không lay động, không 
chướng ngại. Con đường giác ngộ dẫn về “bản lai chân diện mục” đã được thắp 
sáng và bày ra trước mặt, hành giả cứ hướng theo đó mà trở về. Đã hết cuộc can 
qua, đã rồi câu được mất. Hát bài ca đồng của anh đốn củi, thổi điệu khúc quê của 
chú bé con. Vắt mình trên trâu, mắt mở nhìn mây vời vợi. Kêu réo, không quay 
đâu; kéo lôi, cũng chăng dừng bước. 


7. Quên trâu còn người (vong ngưu tồn nhân). 

Trâu đã mất dạng, chỉ còn người chăn. Sau khi đã trở về với “bản lai chân diện 
mục”, hành giả thường trực an trú trong tuệ giác về tính “không” của vạn hữu; tâm 
của hành giả cũng tức là hành giả, đâu có gì khác nhau! Thân, Tâm chỉ là một. 
Pháp không là pháp phân hai, mắt trâu là tông chỉ. Mượn tiếng “bẩy thỏ” để dụ 
cho dị danh; lấy chữ “dò cá” để nêu cái sai biệt. Như vàng ròng rút ra từ đáy 
quặng; như trăng tỏ vén khỏi cụm mây. Một đạo hàn quang qua khỏi kiếp Ủy Âm 
vô thi. 
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$. Người trâu đều quên (nhân ngưu câu vong). 


“ 
?{ 
to 
Cả trâu Vũ 112UU1 C11411 Lưu Cử nuiat dạng. Hành giả thường trực an trá trong tuệ 


giác về tính “không” của vạn hữu, và tiễn đến nắc thang cao tột của tuệ giác giác 
ngộ: những tà kiến vô thức về sự tồn tại của NGÃ và PHÁP hoàn toàn bị tiêu diệt. 
Buông bỏ tình phàm thì ỷ thánh cũng không. Chỗ có Phật cũng không thèm rong 
chơi, chỗ không Phật cũng không thèm ngó lại. Không vướng đầu này hay đầu nọ, 
không liếc xéo nơi này hay nơi kia. Hàng trăm con chỉm ngậm hoa, thẹn sao là 
thẹn! 


9. Trở về nguồn cội (phản bản hoàn nguyên). 

Tuệ giác siêu việt đã đạt được, hành giả trở về an trú trong trạng thái “niết bàn 
tịch tịnh”, giải thoát trọn vẹn khỏi mọi ý niệm có không, sinh diệt, đến đi, thêm 
bớt, khổ vui, mê ngộ, chứng đắc và đối tượng chứng đắc. Bản lai thanh tịnh, không 
vướng một mảy trần. Quán sát vẻ tươi và héo của những 8ì là hữu tướng, an thân 
trong cảnh ngưng tịch của đạo vô vi. Không đồng với huyễn hóa, cần gì phải tu, 
phải trị. Nước biếc, non xanh, ngồi mà xem cuộc thành bại. 
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10. Thống tay vào chợ (nhập triền thùy thủ). 

Với hạnh nguyện độ sinh của một vị Bồ-tát, và với hành trang “bi-trí-dũng” đã 
sẵn sàng, hành giả lên đường nhập thế, dùng mọi phương tiện trí, lực để hóa độ 
chúng sinh. Kháp cánh cửa sài, một mình một bóng, dù thánh hiển vạn cô cũng 
không hay. Chôn vùi cải văn vẻ của riêng ta, bỏ lại lỗi mòn của cô đức. Mang bầu 
vào chợ, chống gậy về nhà, hàng rượu hàng cá, dạy cho thành Phật hết. 





Ghỉ chú: 20 bức họa trên đây đã được chụp lại từ sách Thiển Qua Tranh Chăn Trâu của Trúc Thiên và 
Tuệ Sỹ. 


MƯỜI DANH HIỆU (/hập hiệu — Như Lai thập hiệu) 

Mỗi đức Phật đều có danh hiệu riêng, có ý nghĩa riêng, gọi là biệt hiệu. Ngoài 
biệt hiệu đó ra, tất cả chư Phật cùng có đầy đủ mười tôn hiệu chung, xin nêu tên và 
ý nghĩa như sau: 

1. Như Lai. “Như” nghĩa là đạo như thật, tức là tất cả pháp tánh. Pháp thân của 
Phật từ nơi đạo như thật mà đến, cho nên Phật có tôn hiệu là “N?ư Lai”. 

9Ä Ứng Cúng. Phật đã đoạn trừ trọn vẹn ba loại hoặc, vĩnh viễn thoát khỏi hai 
loại sinh tử, muôn đức tôn nghiêm, phước tuệ đầy đủ, xứng đáng với sự cúng 
dường của khắp chín cõi, — mà người cúng dường lại còn được phước, cho nên 
Phật có tôn hiệu là “Ứng Cúng”. 

3. Chánh Biến Tri. Ngoại đạo chấp trước vào hai cái thấy đoạn diệt và thường 
hằng, sự hiểu biết của họ chỉ là tà vạy chứ không chính đáng; hàng nhị thừa thì 
đam trước vào “không”; hàng Bỏ-tát thì chưa đạt đến tận cùng nguồn gốc. Các 
hạng trên tuy có thấy biết nhưng không biến khắp, chỉ có cây đưốc trí tuệ của Phật 
mới chiếu soi tất cả các pháp, không những chân chánh mà còn biến khắp, cho nên 
Phật có tôn hiệu là “Chánh Biến Tri ”. 
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4. Minh Hạnh Túc. “Minh” là ba minh, tức thiên nhãn minh, túc mạng minh, 
và lậu tận minh; “hạnh” là năm hạnh, tức thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, anh 
nhi hạnh, và bệnh hạnh. Ba minh thuộc về tuệ, năm hạnh thuộc về phước. Phật có 
phước tuệ đây đủ, cho nên có tôn hiệu là “Minh Hạnh Túc”. 

5. Thiện Thệ. “Thiện” là tốt, “thệ” là đi. Phật tu tập theo con đường chân 
chánh để rồi vào cõi niết bàn; tức là Ngài đã hướng đến nơi tốt đẹp để đi tới, cho 
nên có tôn hiệu là “7n Thệ. ” 

6. Ti hế Gian Giải. Đức Phật hiểu rõ tất cả mọi tình huống của thế gian cũng như 
xuất thế gian, cho nên Ngài có tôn hiệu là “7i hề Gian Giải ”. 

7. Vô Thượng Sĩ. Trong tất cả các pháp thì niết bàn là vô thượng: trong loài 
người thì Phật là vô thượng; trong các thành quả thì chánh giác là vô thượng; 
chúng sinh trong chín cõi đều không so sánh được với Phật, cho nên Ngài có tôn 
hiệu là “Vô Thượng Sĩ” 

$. Điều Ngự Trượng Phu. Phật là đẳng đại trượng phu, có khả năng điều phục, 
chế ngự mọi ma chướng trong khi tu hành chánh đạo, cho nên Ngài có tôn hiệu là 
“Điều Ngự Trượng Phu ”. 

9. Thiên Nhân Sư. Phật là bậc đạo sư của cả trời và người, cho nên có tôn hiệu 

là “71hiên Nhân Sư ”. 

10. Phật T: bé Tôn. Phật là bậc giác ngộ trọn vẹn, đầy đủ cả tự giác, giác tha, 
phước. đức hoàn toàn, bậc tam thừa xuất thế gian và sáu loài phàm phu trong thế 
gian đều cùng tôn kính, cho nên có tôn hiệu là “Phật Thế Tôn ” 


MƯỜI DẦY RÀNG BUỘC (/hập triền) 

“Ràng buộc ” là không được tự do tự tại; ở đây có nghĩa là bị trói chặt, bị giam 
hãm trong ngục tù sinh tử, trong vòng kiềm tỏa của luân hồi, không được giải 
thoát. Sở dĩ như vậy là bởi do mười “dây” phiền não sau đây: 

1. Phẫn: Gặp việc trái ý thì tức giận, ki mất chánh niệm. 

2. Phú: Tính hay che dấu tội lỗi của mình. 

3. Tật: Thấy người khác có đức hạnh cao thượng, được mọi người kính mến, 
qui hướng, thì không biết kính trọng, không gần gũi để học hỏi, lại còn ganh ghét, 
nói xấu, hay xa lánh. 

4. Xan: Tính keo kiệt. Có tiền của thì không muốn chia sớt để cứu giúp người; 
có kiến thức thì không muốn san sẻ cùng người. 

5. Vô tầm: Mình không có đức hạnh, luôn luôn tạo lầm lỗi mà không biết ăn 
năn, tự thẹn. 

ó. Vô quí: Thấy người khác không làm lỗi, có đức hạnh cao thượng mà không 
tự biết hồ thẹn. 

7. Trạo (điệu) cử: Tâm niệm lúc nào cũng giao động lăng xăng, không trầm 
tĩnh, khiến cho không thể nào tu tập thiền quán được. 
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8. Hôn trầm: Tâm thần tối tăm, dật dờ, trì trệ, không nhận thức được các pháp 
lành. 

9. Hồi: Hay nghĩ nhớ về những tội lỗi đã qua, làm cho tâm lúc nào cũng bắt an. 

10. Miên: Ham ngủ cho nên trở thành lười biếng, tâm thần mỏi mệt, yếu đuối, 
không đủ sức để tự kiểm soát mình. 


MƯỜI ĐẠI NGUYỆN (/hập đại nguyện) 

Đây là 10 hạnh nguyện lớn của Bằ-tát Phổ Hiền: 

1. Thường kính lễ chư Phật (1Ế kính chư Phật). 

2. Thường khen ngợi công đức viên mãn của các đức Như Lai (xưng tán Như 
La). 

3. Thường thờ phụng và đem tâm cúng dường tối thượng để cúng dường chư 
Phật (quảng tu cúng dường). 

4. Thường sám hối các nghiệp xấu mình đã tạo ra từ vô thỉ đến nay, và tinh cần 
giữ gìn giới luật (sám hối nghiệp chướng). 

5. Thường tùy hỉ các công đức của chư Phật, Bô-tát, thánh nhân, cho đến của tất 
cả các loài chúng sinh phàm phu trong sáu nẻo luân hồi (y hỉ công đức). 

ó. Thường thỉnh chư Phật, chư vị pháp sư thuyết pháp để cho Phật pháp tồn tại 
mãi ở thế gian (fhỉnh chuyển pháp luân). 

7. Thường thỉnh chư Phật, chư Bồ-tát thánh chúng không nhập niết bàn, thị hiện 
lâu dài ở thế gian đề thuyết pháp cứu độ chúng sinh (fnh Phật trụ thế). 

ÿ. Vĩnh viễn nguyện theo Phật để tu học (#@iường tùy Phật học). 

9. Thường tùy thuận mọi yêu cầu của chúng sinh trong mục đích hóa độ bình 
đăng (hằng thuận chúng sinh). 

10. Tất cả công đức có được do thực hành 9 hạnh nguyện trên, xin đem hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, để hoàn thành đại nguyện thành Phật (phổ giai hồi 
hướng). 

10 hạnh nguyện trên đây vô cùng rộng lớn, được nói rõ trong phần chót (tức 
quyền 40) của kinh 7# Thập Hoa Nghiêm (cũng tức là bộ kinh Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiển 
Hạnh Nguyện Phẩm) do pháp sư Bát Nhã dịch ra Hán văn vào thời đại nhà Đường. 


MƯỜI ĐỊA (/hập địa) 

“Địa” ở đây là địa vị, là giai tầng tu chứng trên bậc thang giác ngộ. Ä⁄ười địa là 
mười giai tầng tu chứng, có nhiều loại, hoặc được lập riêng cho hàng Thanh-văn 
(Thanh-văn thập địa), hoặc hàng Duyên-giác (Duyên-giác tháp địa), hoặc hàng 
Bồ-tát (Bồ-tát thập địa), hay Phật thừa (Phật thập địa). Ngoài ra còn có mười địa 
được lập chung cho cả ba thừa (Thanh-văn, Duyên-giác và Bồ-tát — gọi là Tam- 
thừa cộng thông thập địa); ở đây xin đề cập đến hai loại căn bản nhất: 
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A. Mười Địa của Ba Có Xe (tam thừa thập địa). 

Theo Đại Trí Độ Luận và tông Thiên Thai của Trí Giả đại sư, đây là cái thang 
giác ngộ có 10 giai tầng tu chứng được lập chung cho bø cổ xe (tam thừa) Thanh- 
văn, Duyên-giác và Bô-tát: 

1. Càn tuệ địa (trí tuệ khô cạn). Đây là địa vị của một hành giả khi mới phát 
tâm tu hành. Vì chưa được thấm nhuần dòng nước Phật pháp cho nên trí tuệ của 
hành giả hãy còn khô cạn. 

2. Tánh địa (thấy tính). Ở địa vị này hành giả bắt đầu thấy được tính Phật nơi tự 
thân mình. 

3. Bát nhẫn địa (an trú nơi tám sự quán ngộ). Chữ “nhân ” nghĩa là chịu đựng; 
và chịu đựng ở đây có nghĩa là an trú vững chắc nơi thật tướng của vạn pháp mà 
lòng không bị giao động, chán nản. Ở địa vị này, hành giả luôn luôn vận dụng trí 
tuệ đề quán chiếu ( quán) thật tướng của vạn pháp và nhận chân (zgó) được chân lí 
“Bốn Sự Thật”, lần lượt trải qua Zđm trình độ quán ngộ (bát nhẫn) như sau: 

L) Quán ngộ về “khổ để” ở cõi Dục. 
2) Quán ngộ về “?áp để” ở cõi Dục. 
3) Quán ngộ về “đ¡ệ đế” ở cõi Dục. 
4) Quán ngộ về “đạo để” ở cõi Dục. 
5) Quán ngộ về “khổ để” ở hai cõi Sắc và Vô-sắc. 
6) Quán ngộ về “?áp đế” ở hai cõi Sắc và Vô-sắc. 
7) Quán ngộ về “điệt đế” ở hai cõi Sắc và Vô-sắc. 
8) Quán ngộ về “đøo để” ở hai cõi Sắc và Vô-sắc. 

4. Kiến địa (thấy rõ chân lí). Hành giả đã chứng ngộ chân lí “Bốn Sự Thật” ở 
khắp ba cõi, tâm ý hoàn toàn tự do, không còn bị kiềm tỏa bởi các tà kiến, và bắt 
đầu được dự vào “dòng Thánh”, tức là Tu-đà-hoàn, quả vị thấp nhất trong bốn quả 
vị của cỗ xe Thanh-văn (Thanh văn thừa). 

5. Bạc địa (gần kề). Ở địa vị này, hành giả tu tập và diệt trừ được phần lớn 
những phiền não căn bản của cõi Dục, tương đương với 7-đà-hàm, quả vị thứ hai 
trong bốn quả vị của cỗ xe Thanh-văn. Với quả vị này, hành giả còn phải tái sinh 
vào cõi Dục một lần nữa để tiếp tục tu tập. 

6. L¡ dục địa (rời khỏi cõi Dục). Ở địa vị này, hành giả tu tập và diệt trừ hoàn 
toàn các phiền não gốc rễ của cõi Dục, cho nên vĩnh viễn không còn tái sinh vào 

cõi Dục nữa, tương đương với A-na-hàm, quả vị thứ ba trong bốn quả vị của cỗ xe 
Thanh-văn. 

7. Dĩ biện địa (đã hoàn tất). Ở địa vị này, hành giả tu tập và dứt sạch hoàn toàn 
phiền não của cả ba cõi, chứng được các phép mâu nhiệm, vượt thoát khỏi ba cõi, 
tương đương với A-la-hán, quả vị cao nhất của cỗ xe Thanh-văn. 

Š. Bích-chỉ Phật địa (Duyên-giác). Ở địa vị này hành giả dùng trí tuệ tự mình 
quán chiếu nguyên lí “mười hai nhân duyên” mà được giác ngộ và thoát khỏi vòng 
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sinh tử luân hồi. Phật Bích-chi hay Phật Độc-giác là quả vị chứng đắc của cỗ xe 
Duyên-giác (Duyên giác thừa). 

9. Bê-tát địa. Địa vị A-la-hán và Phật Bích-chi cũng đã là những địa vị giác 
ngộ, nhưng mới chỉ được phần tự lợi, nên chưa phải là giác ngộ trọn vẹn. Muốn đạt 
được quả vị giác ngộ trọn vẹn, cao tột thì hành giả phải phát tâm tu tập hạnh Bỏ- 
tát. Pháp môn tu tập chính yếu của hành giả ở địa vị này là “sáu phép qua bờ” (lục 
độ), và hạnh nguyện chính yếu ở địa vị này là “độ sinh”. 

10. Phật địa. Khi thành quả tối hậu của địa vị Bồ-tát (tự lợi và lợi tha, hay tự 
giác và giác tha) đã đạt được viên mãn thì hành giả chứng đắc địa vị cao quí tột 
bực của sự nghiệp giác ngộ là địa vị Phật-đà. 

B. Mười Địa của Bồ Tát. 

Riêng hàng Bỏ-tát, trong quá trình tu tập từ khi phát tâm cho đến khi thành tựu 
hạnh nguyện Bồ-tát, hành giả phải lần lượt trải qua 7 cấp (gồm 52 giai vị), mà 
Mười-địa là cấp thứ 5 (sau 4 cấp Mười-tín, Mười-trụ, Mười-hạnh, và Mười-hồi- 
hướng), gồm có l0 giai vị (từ giai vị 41 đến 50) như sau: 

1. Hoan-hỉ địa (tâm ý rất vui). Sau khi đã trải qua một thời gian đài tu tập, hành 
giả diệt trừ được bốn phiền não mang tính chất tà kiến(1), bắt đầu thấy được tính 
“không” của ngã và pháp, cởi bỏ được cái tâm niệm phàm phu để hòa nhập vào 
“Bồ-tát thân”; vì vậy mà có được niềm vui lớn. 

2. Li-cấu địa (xa rời phiền não). Ở địa vị này, hành giả tu tập và gột sạch được 
những cầu nhiễm của phiền não, và có được giới hạnh thanh tịnh, giới đức viên 
mãn. 

3. Phát-quang địa (trí tuệ phát sinh). Hành giả đạt được nhân nhục viên mãn, 
thoát khỏi mê vọng, ánh sáng trí tuệ của tự tính giác ngộ bắt đầu hiền lộ. 

4. Diễm-tuệ địa (trí tuệ rực rỡ). Do sự fïnh rấn tu tập mà trí tuệ giác ngộ, từ chỗ 
bắt đầu phát sinh ở Phát quang địa, đến đây đã trở nên rực rỡ, thù thắng. 

Đẳ Nan-thắng địa (đạt được một cách khó khăn). Từ Diễm tuệ địa tiễn lên được 
đến đây quả là một hành trình vô cùng khó khăn. Hành giả phải thường xuyên tu 
tập thiên định để có được một định lực thâm hậu, thấu suốt được nguyên lí “hai sự 
thật” (nhị đế)@), chứng được pháp thân thanh tịnh. 

6ó. Hiện-tiền địa (chân như hiển hiện). Ở địa vị này, hành giả tiếp tục diệt trừ 
các căn bản phiên não vi tế và hoàn thành việc phát triển fz xệ cao tột, hoàn tất 

công hạnh tu tập “sáu phép qua bờ” (lục độ), vượt khỏi các khái niệm phân biệt 
giữa có và không, nhiễm và tịnh v.v..., cho nên tự tính chân như của vạn hữu tỏ lộ 
ra trước mắt. 

7. Viễn-hành địa (đi xa). Ở đây, tâm ý của hành giả bắt đầu an trú thường 
xuyên trong sự thông s suốt về tính “không” của ngã và pháp. Tuy tà kiến vô thức về 
sự tồn tại của pháp vẫn còn, nhưng tả kiến vô thức về sự tồn tại của ngã thì hoàn 
toàn bị tiêu diệt, phát khởi đại bị tâm và thành đạt phương tiện vô ngại trong việc 
độ sinh. 
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$. Bát-động địa (không lay động). Ở địa vị này, tà kiến vô thức về sự tồn tại 
của pháp nơi tâm ý hành giả cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì vậy, hành giả được an 
trú trong trạng thái hoàn toàn thanh tịnh mà du hành tự tại, không còn bị các ma 
phiền não tham sân si cũng như ngũ dục, lục trần làm cho lay động (bá: động): 
không còn bị rơi trở lại trong các cảnh giới đau khô (bát đọa); không còn bị thối lui 
vào con đường tu tập của hàng tiểu thừa (bát thối); và không còn bị bất cứ một thứ 
tà kiến nào làm cho tán loạn (bát tán). 

9. Thiện-tuệ địa (trí tuệ diệu dụng). Hành giả thành tựu được írí fuệ biện tài vô 
ngại, nên có thể ra đi giáo hóa độ sinh khắp cả mười phương ba cõi, đồng thời xét 
đoán được những chúng sinh nào đáng được cứu độ và những chúng sinh nào 
không đáng được cứu độ. 

10. Pháp-vân địa (mây pháp). Đây là địa vị cao tột trên đường tu tập của Bồ-tát 
hạnh. Ở địa vị này, hành giả có ruệ giác và muôn hạnh đây đủ, du hành giáo hóa 
khắp nơi với tâm bình đẳng, không phân biệt người đáng hay không đáng được cứu 
độ, dường như mây lành, có thể tưới mưa cam lộ xuống khắp các nơi để làm nảy 
sinh thiện căn nơi tất cả chúng sinh. Có thể nói, đó chính là hóa thân của Phật. 


(1) Xin xem lại mục “Bồn Phiên Não” ở trước. 
(2) Xin xem lại mục “Hai Sự Thật” ở trước. 


MƯỜI ĐỘNG LỰC SAI KHIỂN (/hập sử) 

Đây là mười loại phiên não làm động lực sai khiến, thúc đây chúng sinh tạo nên 
các hành động sai lầm, xấu xa, tội lỗi, gây đau khổ cho mình, cho người, và cho cả 
muôn loài; đó là: /ham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ 
kiến, giới cấm thủ kiến. 

10 động lực sai khiến này có thể chia làm hai nhóm: một nhóm gồm 5 loại 
phiền não ở phần đầu, tức :ham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, gọi là *$ độn sử” (xin xem lại 
mục “Năm Độn Sử” ở trước); và một nhóm gồm 5 loại phiền não ở phần sau, tức /hân 
kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gọi là “5% lợi sử” (xin xem lại 
mục “Năm Lợi Sử” ở trước). 

Như vậy, 70 động lực sai khiến này cũng chính là 6 phiền não gốc rễ (lục căn 
bản phiền nãoO — xin xem lại mục “Sáu Phiên Não Gốc RỂ” ở trước), nhưng được trình bày 
chỉ tiết hơn, cho nên chúng cũng được gọi là “19 phiền não gốc rễ” (thập căn bản 
phiền não). 

Lại nữa, 6 phiền não gốc rễ cũng có tên là ố fùy miên (xin xem lại mục “Sáu Tùy 
Miền” ở rước), cho nên, 10 động lực sai khiến này cũng được gọi là “10 £y miên” 
(thập tùy miên). 

Tóm lại, 10 sử cũng tức là 10 tùy miên, cũng tức là 10 căn bản phiền não, và 
cũng tức là 6 căn bản phiền não. 


MƯỜI HẠNH (/hập hạnh) 
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Đây cũng là 10 trong 52 giai vị trên tiến trình tu tập của hàng Bồ-tát. Chữ 
“hạnh” ở đây là chỉ cho các hành động lợi tha. Ở hai cấp Mười-tín và Mười-trụ, 
hành giả chỉ tu phần tự lợi, ở cấp Mười-hạnh (cấp thứ ba) này thì hành giả tu phần 
lợi tha, gồm có: 

1. Hạnh Hoan-hỉ: Bồ-tát dùng vô lượng diệu đức của Như Lai mà tùy thuận ở 
khắp mười phương. 

2. Hạnh Nhiêu-ích: Thường khéo léo làm những công việc có lợi ích cho 
chúng sinh. 

3. Hạnh Vô-sân-hận: Tu nhẫn nhục, dứt bỏ sân hận, nhẫn nhịn với cả kẻ oán 
thù, giữ đức khiêm cung, không làm hại mình hại người. 

4. Hạnh Vô-tận: Luôn luôn tỉnh tân, phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh, cho đến 
khi tất cả đều chứng nhập niết bàn, không mỏi mệt, không chán nản. 

5. Hạnh Li-si-loạn: Bồ-tát luôn sống trong chánh niệm, tâm không tán loạn; 
đối với tất cả các pháp, không lầm lẫn. 

ó. Hạnh Thiện-hiện: Biết không có pháp, ba nghiệp vắng lặng, không bị cái gì 
ràng buộc mà cũng không đắm trước vào cái gì, tuy vậy, không bao giờ từ bỏ việc 
giáo hóa chúng sinh. 

7. Hạnh Vô-trước: Trải qua vô số cõi nước cúng dường chư Phật và cầu pháp 
mà tâm không bao giờ cho là đủ, tuy vậy, lúc nào cũng lấy cái tâm vắng lặng mà 
quán chiếu các pháp, cho nên không hề bị vướng mắc vào pháp nào cả. 

§. Hạnh Tôn-trọng: Tôn trọng căn lành và trí tuệ, cho nên cảng tăng tiến tu tập 
các hạnh tự lợi và lợi tha. 

9. Hạnh Thiện-pháp: Có đủ trí giải và biện tài vô ngại, thành tựu các thiện 
pháp giáo hóa để giữ gìn chánh pháp, làm cho hạt giống Phật không bị dứt tuyệt. 

10. Hạnh Chân-thật: Thành tựu ngôn ngữ “đệ nhất nghĩa đế”, nói thế nào làm 
thế ấy, làm thế nào nói thế ấy, nói và làm phù hợp nhau, sắc và tâm đồng thuận. 


MƯỜI HẠNH NHÂN (/hập nhẫn) 

Trong thời kì tu hành Bô-tát đạo, hành giả thường thực hành 10 hạnh nhấn như 
sau: 

1. Nội nhẫn: Bồ-tát thường nhẫn chịu những đau khổ trong thân tâm mình, 
không hề khởi niệm buôn lo. 

2. Ngoại nhẫn: Bồ-tát thường nhẫn chịu mọi khổ não từ bên ngoài mang lại, 
không hề khởi niệm sân hận. 

3. Pháp nhẫn: Bồ-tát nghe được giáo pháp vi diệu sâu xa mà tâm không kinh 
sợ, lại còn cần cầu đọc tụng. 

4. Tùy Phật giáo nhẫn: Khi tâm buồn giận khởi dậy, Bồ-tát y theo lời Phật dạy 
mà tư duy quán chiếu: thân này nương vào đâu mà sinh? Các pháp nhân những 
duyên gì mà khởi? Do không tìm thấy nguyên nhân của nỗi buôn giận, không thấy 
được cái chỗ thân sinh, cái chỗ duyên khởi, mà cái tâm buôn giận kia tiêu mắt. 
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5. Vô phương sở nhẫn: Bồ-tát ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng thường 
sinh tâm nhẫn chịu. 

6ó. Vô phân biệt nhẫn: Không phân biệt là người thân kẻ sơ, người trên kẻ dưới, 
người giàu sang kẻ nghèo hèn, tất cả đều đem tâm bình đắng mà nhẫn chịu. 

7. Bất kiến sự nhẫn: Tâm nhẫn có mặt thường trực, không phải đợi lúc đối điện 
với hoàn cảnh ngang trái mới khởi tâm nhẫn chịu. 

$. Bất bức não nhẫn: Nếu gặp cảnh xấu, bị lăng nhục, Bồ-tát cũng nhẫn chịu 
được. 

9. Bi tâm nhấn: Bị chúng sinh nhục mạ, gây buôn phiền, Bồ-tát đã không dấy 
niệm sân hận, lại còn khởi tâm từ bị thương xót. 

10. Thệ nguyện nhẫn: Bồ-tát nghĩ nhớ từ buổi ban đầu từng ở trước Phật phát 
nguyện cứu độ chúng sinh, ngày nay nếu sân hận buôn phiền đối với chúng sinh, 
thì đã không tự độ được, còn nói gì đến việc độ cho ai! Nghĩ như thế thì tâm sân 
hận không thể phát sinh được, mà đối với bất cứ chuyện gì Bồ-tát cũng nhẫn chịu 
được. 


MƯỜI HÒI HƯỚNG (thập hồi hướng) 

Trên tiến trình tu tập của hàng Bồ-tát, Ä⁄ởi-rín là cấp thứ nhất; Ä⁄ười-trụ là cấp 
thứ nhì; AM⁄ưởi-hạnh là cấp thứ ba; Mười-hồi-hướng này là cấp thứ tư. “Hồi 
hướng ” nghĩa là hướng trở lại, xoay trở về, ở đây có ý nói, Bồ-tát khởi tâm đại bị, 
quay trở lại để cứu hộ chúng sinh. A⁄wởi-hổi-hướng cũng được gọi là Mười-hướng, 
gồm có 10 giai vị: 

1. Hồi hướng cứu hộ tất cả chúng sinh nhưng lìa khỏi tướng chúng sinh: 
Thực hành sáu pháp qua bờ, bốn cách thu phục để cứu hộ chúng sinh một cách 
bình đắng, không phân biệt kẻ oán người thân. 

2. Hồi hướng không hoại: Đã có được một đức tin bền chắc (không hoại) nơi 
Tam Bảo, nay đem hồi hướng căn lành ấy đến tất cả chúng sinh, làm cho họ đạt 
được nhiều lợi ích an lành. 

3. Hồi hướng bằng với tất cả chư Phật: Đồng với những việc làm của chư Phật 
trong ba đời, không đắm sinh tử, không xa rời niết bàn. 

4. Hi hướng đến tất cả mọi nơi: LẪy những căn lành tu tập được, do sức hồi 
hướng mà trải khắp đến tất cả mọi nơi, từ Tam Bảo cho đến chúng sinh, dùng làm 
các lợi ích để cúng dường và phụng sự. 

5. Hỏi hướng kho công đức vô tận: Tùy hỉ tất cả căn lành vô tận, hồi hướng 
mà làm Phật sự, để đạt được căn lành công đức vô tận. 

6ó. Hồi hướng tùy thuận căn lành bình đẳng: Hồi hướng những căn lành tu tập 
được, được chư Phật gia hộ, có thể thành đạt những căn lành kiên cô. 

7. Hồi hướng tùy thuận quán sát bình đẳng tất cả chúng sinh: Tăng trưởng 
tất cả các căn lành, hồi hướng cho lợi ích tất cả chúng sinh. 
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§. Hi hướng tướng chân như: Thuận theo tướng chân như mà đem tất cả căn 
lành đề hồi hướng. 

9. Hồi hướng giải thoát, không trói buộc, không dính mắc: Đôi với tất cả các 
pháp. không ôm giữ, không bám dính, không bị ràng buộc, đạt được tâm giải thoát, 
dùng các pháp lành mà hồi hướng, thực hiện hạnh Phổ Hiền, đầy đủ mọi công đức. 

10. Hồi hướng pháp giới vô lượng: Tu tập tất cả căn lành vô tận, lấy đó để hồi 
hướng, nguyện cầu pháp giới có được vô lượng công đức. 


MƯỜI MÔN MẪU NHIỆM (/hập huyền môn - thập huyền duyên khởi) 

Đây là giáo lí chủ yếu của tông Hoa Nghiêm. 10 môn mẫu nhiệm tức là từ 10 
phương diện mà nói rõ cái tướng sự sự vô ngại pháp giới trong bỗn loại pháp giới 
(lí vô ngại pháp giới, sự vồ ngại pháp giới, lí sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại 
pháp giới), nhằm biểu thị yêu nghĩa: mọi hiện tượng trong vũ trụ fức là nhau 
(tương tức), ở rong nhau (tương nhập), (ác dụng lân nhau (hỗ tương tác dụng), 
không chướng ngại nhau (hỗ bất tương ngại). Thông suốt được yếu nghĩa này thì 
có thể nhập vào đại hải huyền diệu của kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là “huyển 
môn ”. Lại nữa, 10 huyền môn này đều cùng làm điều kiện cho nhau mà khởi, cho 
nên cũng gọi là “đwyên khởi”. Xin lược thuật 10 huyễn môn ẫy như sau: 

1. Đông thời cụ túc tương ứng môn: Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ tương 
ứng cùng lúc, đầy đủ trọn vẹn cùng lúc, cùng y nơi lí duyên khởi mà thành lập, một 
và nhiều cùng một thể tánh với nhau, không có trước sau khác biệt nhau. 

2. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn: Không gian rộng hẹp có vẻ như mâu thuẫn 
nhau, nhưng chính sự mâu thuẫn ấy lại là môi giới để mọi hiện tượng có thể “tương 
tức tương nhập”; cho nên cái rộng và cái hẹp hoàn toàn tự tại viên dung, không có 
tính chướng ngại. 

3. Nhất đa tương dung bắt đồng môn: Một hiện tượng và nhiều hiện tượng 
dung nhiếp nhau, trong một hiện tượng có đầy đủ nhiều hiện tượng, trong nhiều 
hiện tượng có dung chứa một hiện tượng; một và nhiều nhập vào, ở trong nhau 
hoàn toàn vô ngại, nhưng tính chất và tướng trạng khác nhau của chúng vẫn không 
mất. 

4. Chư pháp tương tức tự tại môn: Mọi sự vật tức là nhau; sự vật này tức là sự 
vật kia, sự vật kia tức là sự vật này; một sự vật tức là nhiều sự vật, nhiều sự vật tức 
là một sự vật; vật dơ tức là vật sạch, vật sạch tức là vật dơ; vật nhỏ tức là vật lớn, 
vật lớn tức là vật nhỏ; thô lậu tức là vi diệu, vi điệu tức là thô lậu; v.v... tất cả đều 
dung nhiếp nhau mà vẫn tự tại vô ngại. 

5. Ấn mật hiển liễu câu thành môn: Khi một vật có mặt, hiễn lộ ra, thì nhiều 
vật khác ấn kín, không có mặt; vật hiển lộ ra và nhiều vật ân kín ấy đều cùng 
chung một thể tánh, và đồng thời cùng thành lập. Một pháp và tất cả pháp là cùng 
một thể tánh. 
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ó. Vi tế tương dung an lập môn: Môn này cũng nằm trong nội dung na lí 
"tương tức tương nhập ”, nhưng đặc biệt nhắn mạnh về tướng của sự vật. Chữ “ 

tế” có 3 ý nghĩa: - vật ni chứa rất nhỏ, như hạt cải được chứa trong chiếc bình 
thủy tỉnh; - vật chứa rất nhỏ, như một vi trần chứa hăng sa thế giới; - vi tế khó biết 
được, như vi trần và quốc độ có thê dung chứa nhau, việc này quá vi tế nên rất khó 
biết. Một pháp dung nhiếp nhiều pháp, pháp nhỏ nhập trong pháp lớn; nhưng tướng 
một và tướng nhiều không bị hủy hoại, tướng nhỏ và tướng lớn không bị tạp loạn, 
trật tự t chỉnh, cho nên gọi là “an lập”. 

7. Nhân Đà La võng pháp giới môn: Sum la vạn tượng trong vũ trụ, mỗi mỗi 
đều hiển lộ nhau, làm thành nhau, sinh khởi nhau, trùng trùng vô tận, giống như 
tâm lưới treo ở cung trời Đề Thích. — Tắm lưới treo ở cung điện trời Đề Thích, mỗi 
mắt lưới đều có gắn ngọc minh châu. Những hạt ngọc này trong suốt, chiếu sáng 
lẫn nhau, hiện hình trong nhau, trùng trùng vô tận, không gian thì có hạn mà cảnh 
giới thì vô cùng. 

8. Thác sự hiển pháp sinh giải môn: Chân lí thâm diệu khó hiểu, có thể nhìn 
nơi những sự vật cụ thể thông thường mà hiểu được; như thế là vì, cái ý nghĩa sâu 
xa của chân lí vốn đã hàm chứa sẵn trong những sự vật cụ thể thông thường. Như 
thế tức là, sự vật cụ thể thông thường và chân lí nó biểu hiện là một, không phải 
hai, không khác biệt; sự vật cụ thê tức là chân lí, chân lí tức là sự vật cụ thể. 

9. Thập thế cách pháp dị thành môn: 3 đời quá khử, hiện tại và vị lai, mỗi đời 
lại bao gôm 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai; như thế tức là, 3 đời mà hàm chứa 9 
đời. 9 đời này cũng chỉ thu nhiẾp vào trong mội niệm hiện tiền; vậy một niệm là 
tổng quát, 9 đời là chị tiết, hợp tổng quát và chỉ tiết lại với nhau, gọi là “1Ø đò?” 
(thập thế). Nhưng 10 đời ấy vẫn phân biệt rõ ràng, không hè lẫn lộn, gọi là “cách 
pháp”. 10 đời tuy khu biệt nhưng tương tức tương nhập; tương tức tương nhập 
nhưng cái tướng đài ngắn, trước sau không hề mất, gọi là “4ƒ ảnh”. Thời gian 
vôn vô thỉ vô chung, 3 đời làm nhân quả cho nhau, dung nhiếp nhau, cho nên một 
niệm tức là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tức là một niệm; đó là tính viên dung vô 
ngại của thời g1an. 

10. Chủ bạn viên mình cụ đức môn: Mọi hiện tượng đều là duyên khởi, cho 
nên, hiện tượng nào được nêu lên, thì hiện tượng ấy là eh# trong lúc đó, còn tất cả 
các hiện tượng khác là bạn. Cứ như thế, sum la vạn tượng đều cùng nhau làm chủ 
làm bạn, không hề trắc trở chướng ngại. Nếu sáng tỏ trọn vẹn yếu nghĩa này, thì 
quán chiếu bất cứ một pháp nào cũng đều đây đủ vô tận đức tướng. 


MƯỜI NGUYÊN LỚN của BÒ TÁT PHÔ HIẾN (Phổ Hiền thập nguyện) 

Phố Hiền (có nghĩa là sự hiền đức phổ cập khắp nơi) là tên của một vị Bỏ-tát 
lớn, thường được các kinh điển đại thừa (nhất là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa) nhắc 
nhở và khen ngợi. Vì lòng đại bi, ngài nguyện luôn luôn dùng mọi phương tiện để 
tuyên dương Phật pháp, hóa hiện mọi thân tướng để cứu độ chúng sinh, và ủng hộ 
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tất cả những ai hành trì và hoằng dương Phật pháp. Ngài có lập mười điều nguyện 
lớn, được ghi trong kinh Hoa Nghiêm như sau: 

1. Nguyện thường cung kính và lễ bái chư Phật (lễ kính chư Phật). 

2. Nguyện thường khen ngợi công đức của chư Phật (xưng tán Như Lai). 

3. Nguyện thường thực hành hạnh bố thí, cúng dường (quảng tu cúng dường). 

4. Nguyện thường ăn năn các tội lỗi đã tạo ra và ngăn ngừa các tội lỗi chưa phát 
sinh (sám hối nghiệp chướng). 

5. Nguyện thường hoan hỉ và khuyến khích những công việc có ích lợi do mọi 
người thực hiện (tùy hỉ công đức). 

6. Nguyện thường cầu xin Phật hoằng hóa đạo pháp (thỉnh chuyền pháp luân). 

7. Nguyện thường cầu xin Phật thường trú ở thế gian để chúng sinh được gội 
nhuần mưa pháp (thỉnh Phật trụ thê). 

8. Nguyện thường theo Phật để tu học (thường tùy Phật học). 

9. Nguyện thường thuận theo tâm ý của mọi chúng sinh để hướng dẫn tu học 
(tùy thuận chúng sinh). 

10. Nguyện thường hồi hướng tất cả công đức lành cho tất cả chúng sinh đều 
được thành tựu đạo quả giải thoát (phố giai hồi hướng). 

Với chí nguyện tu học và phụng sự chúng sinh, hành giả lấy các hạnh nguyện 
trên đây làm hạnh nguyện của chính mình. Phật là đối tượng của hành giả, và 
“Phật” ấy nào phải ở đâu xa, mà chính là tự tính giác ngộ sẵn có nơi mình! Hãy 
cung kính, hãy lễ bái, hãy cúng dường v.v... cái tự tính giác ngộ ấy! 


MƯỜI NIỆM TƯỞNG (/hập niệm) 

Chữ “niệm” nghĩa là nhớ, nghĩ đến một đối tượng, cũng tức là làm cho đối 
tượng đó có mặt trước tâm ý trong giây phút hiện tại. Trái lại là “thất niệm”, tức là 
quên lãng. Đối với người tu học Phật, NIỆM có tác dụng ngăn chận vọng tưởng, 
khiến cho tâm được an tịnh, không loạn động. Đề đạt được mục đích đó, tâm ý 
phải thường tập chú (niệm) vào mười đối tượng sau đây: 

1. Niệm Phật: chuyên tâm quán tưởng về thân tướng hảo và các thứ công đức 
của Phật. 

2. Niệm pháp: Quán tưởng đến giáo pháp của Phật cùng những qui tắc tu hành. 

3. Niệm Tăng: Quán tưởng đến đức hòa hợp cùng công hạnh hành đạo của tăng 
đoàn và chư vị thánh chúng. 

4. Niệm giới: Quán tưởng về công đức trì giới có công năng ngăn ngừa nghiệp 
ác, thành tựu đạo hạnh. 

5. Niệm thí xả: Quán tưởng công đức bố thí diệt trừ được tâm xan tham, sinh 
trưởng quả phúc, lợi ích chúng sinh, mà lòng không cầu mong báo đáp. 

6. Niệm thiên: Quán tưởng chư thiên thành tựu thiện nghiệp, được thân tướng 
tốt đẹp, phước đức đây đủ; mình cũng tu tập thiện nghiệp để được phước đức như 
vậy. 
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7. Niệm hưu tức: Quán tưởng đến chỗ ở tịch tĩnh, cắt đứt mọi hệ lụy, chuyên tu 
tập thánh đạo. 

8. Niệm an ban: Theo dõi hơi thở dài ngắn, đếm hơi thở vào ra, nhiếp tâm vắng 
lặng, diệt trừ vọng tưởng. 

9_ Niệm thân vô thường: Quán tưởng thân này do nhân duyên giả hợp mà 
thành, tất cả các bộ phận trong ngoài, không có gì là chân thật, thường còn vĩnh 
viễn. 

10. Niệm tứ: Quán tưởng đời người như mộng ảo, chỉ một thời gian ngắn là tiêu 
hoại. 


MƯỜI THỨ NHƯ VẬY (/hập như thị - thập như) 

“Như thị” nghĩa là như vậy, thật tướng của vạn pháp xưa nay vốn như thế, chỉ 
có thể dùng trí tuệ bát nhã mà quán chiếu để thấy rõ tường tận; không hỏi tại sao, 
không dùng ý thức để suy nghĩ, biện luận, phân biệt, lượng định, xét đoán, vì sẽ 
không thể thấy được gì hết. Thật tướng của các pháp xưa nay vốn có đầy đủ 10 
thứ như vậy, đó là: 

1. Tướng như vậy (như thị tướng). “7ướng ” tức là tướng trạng, chỉ cho hình 
tướng bên ngoài của vạn pháp, có thê trông thấy được — như những hành vi thiện 
ác hiển lộ ra ngoài, có thể trông thấy được. 

2. Tánh như vậy (như thị tánh). “7án? ” có nghĩa là không biến đổi, chỉ cho 
bản tánh nội tại của vạn pháp, mắt nhìn không thấy được; bản tánh của mỗi pháp 
không giống nhau. Như trong cây øố có sẵn tánh lửa, tánh ấy không thay đối, 
nhưng mắt nhìn không thấy được; khi nào gặp duyên thì tánh lửa ấy phát hiện 
thành ra tướng lửa, mắt mới thấy được. Chữ “án” này cũng chỉ cho lí tánh, phật 
tánh. 

3. Thể như vậy (như thị thể). “Thể” là chủ thể, là bản thê của vạn pháp, mà 
tướng và tánh là hai thuộc tánh của nó. “7; hể” cũng là chất thể, như 5 uân, 12 xứ 
đều lấy sắc và râm làm thê. 

4. Lực như vậy (như thị lực). “Lực ” là năng lực, là cái công năng tiềm tàng 
đây đủ trong bản thể; như bùn, đất, cây có thể dùng làm vách tường, màu sắc dùng 
để vẽ hình v.v... 

5. Tác như vậy (như thị tác). “7ác ” là những gì được hiển hiện ra bằng động 
tác, hành động; như ở con người, “74c” là những hành động (nghiệp) của thân, 
ngữ, ý. 

6. Nhân như vậy (như thị nhân). “N;án ” là chỉ cho nguyên nhân trực tiếp của 
một kết quả. 

7. Duyên như vậy (như thị duyên). “Duyên ” là những điều kiện trợ giúp, là 
những nguyên nhân gián tiếp giúp cho cái nhân trực tiếp kết thành quả. 
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$. Quả như vậy (như thị quả). “@uđ” là cái kết quả do nhân và duyên hòa hợp 
làm thành. Khoảng cách giữa nhân và quả có thể là đời quá khứ và đời hiện tại, 
hoặc đời hiện tại và đời vị lai, hoặc chỉ ngay trong đời hiện tại. 

9. Báo như vậy (như thị báo). “5¿o ” là quả báo, tức do nghiệp nhân thiện ác ở 
đời trước mà chiêu cảm quả báo vui khổ ở đời sau (hoặc nhiều đời sau). 

10. Bản mạt cứu cánh đẳng như vậy (như thị bản mạt cứu cánh đẳng). 
“Bản” là chỉ cho tướng (nói tới đầu tiên, số 1 ở trên), “mzf” là chỉ cho báo (số 9 
kế trên); “cứu cảnh đăng” là rốt ráo bình đăng. Cả 9 Øhứ “như thị” ở trên, từ “như 
thị tướng” (bản) cho đến “như fhj báo” (mạt), đều do nhân duyên hòa hợp mà 
phát sinh, cho nên đều là không; cái “không” này chính là thật tướng đồng nhất 
của vạn pháp, rốt ráo bình đẳng. 


MƯỜI TÍN (/hập tín) 

Ở trong Phật pháp, các hành giả phát tâm tu hành đạo Bồ-tát, mục đích là cầu 
thành Phật để rộng độ chúng sinh. Trên tiễn trình tu tập ấy, kế từ khi mới phát tâm 
(sơ phát tâm) cho đến khi thành Phật, hành giả phải tuần tự trải qua 52 bậc thang, 
bao gồm trong 7 cấp: Thập-tín, Thập-trụ, Thập-hạnh, Thập Hồi-hướng, Thập-địa, 
Đăng-giác, và Diệu-giác. 

Thập-tín là cấp khởi đầu của tiến trình tu Bồ-tát đạo. “7íz” là lòng tin. Trong 
Phật pháp, khi nói đến TÍN thì luôn luôn có nghĩa là chánh tín; vì trong đạo Phật 
không hề có mê tín. Tin Phật mà tin một cách mê muội, mù quáng, sai lạc, là 
không phải lòng tin trong đạo Phật. Vì vậy, các kinh luận đều giải thích chữ “4” 
rằng: TÍN là một trong 11 tâm sở THIỆN (rong 51 tâm sở — theo tông Duy Thức). 
Tín là lòng tin tưởng sâu sắc vào thật thể của vạn pháp, tịnh đức của Tam Bảo và 
căn lành của tất cả các pháp thế và xuất thế gian, làm cho tâm được lắng đọng và 
trong sạch. Phật pháp sâu rộng như biển cả, muốn vào được, phải có đức tin làm 
bước khởi đầu. Đức tin có khả năng tiêu trừ mọi mối nghi hoặc, làm phát triển các 
pháp lành, là mẹ của mọi thứ công đức. Xem thế thì đức tin thật là vô cùng quan 
trọng đối với người tu học Phật; hơn thế nữa, TÍN phải là bước khởi đầu cho người 
tu tập hạnh Bồ-tát. 

Cấp Thập-tín gồm có mười bậc, danh số Phật học gọi là “?háp fín tâm ”, hay gọi 
tắt là “£hập tâm ” hay “thập tín”, gồm có: 

1. Tín tâm: một lòng tin tưởng và quyết định muốn được thành tựu. 

2. Niệm tâm: tâm thường niệm tưởng đến Phật, Pháp, Tăng, giới luật, bố thí và 
niết bàn. 

3. Tỉnh tấn tâm: chuyên cần tu tập các nghiệp lành. 

4. Định tâm: giữ tầm tĩnh lặng, gạt bỏ những ý tưởng hư ngụy, những tưởng 
tượng lăng nhăng, những nhớ nghĩ vô ích. 

5. Tuệ tâm: lắng nghe giáo pháp, tư duy quán chiếu, thấy tất cả pháp là vô ngã, 
tự tánh của các pháp là không tịch. 
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ó. Giới tâm: thọ trì luật nghi thanh tịnh của Bồ-tát, giữ thân miệng ý trong sạch, 
không phạm các lỗi lầm, nếu có lỗi lầm thì hối cải. 

7. Hồi hướng tâm: tất cả các căn lành tu tập được đều đem hồi hướng về quả vị 
bồ đề chứ không mong cầu các phước báo hữu vi, hồi hướng đến tất cả chúng sinh 
chứ không cho riêng mình, hồi hướng về những ích lợi thực tế chứ không cầu danh 
tướng hão huyền. 

$. Hộ pháp tâm: phòng hộ tâm mình, không để khởi các phiền não, và bảo trì 
Phật pháp. 

9. Xả tâm: không luyến tiếc thân mạng và tài sản, tất cả những gì có được đều 
buông bỏ hết. 

10. Nguyện tâm: thường tu tập các tâm nguyện trong sạch. 


MƯỜI TÔNG PHÁI (/hập tông) 

“Tông” là chủ yếu; “phái” là nhánh, dòng. Trong thời kì còn tại thế độ sinh, 
đức Phật đã tùy theo từng căn cơ của thính chúng mà thuyết minh vô lượng pháp 
môn khác nhau. Và dĩ nhiên, cũng bởi vì thính chúng có nhiều căn cơ khác nhau 
cho nên họ cũng lĩnh hội những pháp môn ấy một cách khác nhau. Đó là đầu mối 
của sự phân chia hệ phái về sau này trong giáo đoàn. Khi có tình trạng phân phái 
như vậy, người khởi xướng ra một tông phái thường y cứ vào một số kinh luận 
(pháp môn) mà mình sở đắc để lẫy đó làm yếu nghĩa chỉ đạo. 

Khởi thỉ, sau khi đức Phật nhập diệt, Phật giáo An-độ đã chia làm hai hệ phái 
lớn: Tiểu thừa và Đại thừa. Sau đó mỗi “thừa” lại chia làm nhiều nhánh nhỏ hơn. 
Tuy nhiên, sự phân phái của đạo Phật không giống như sự “phân hóa” với cái ý 
nghĩa không đẹp thường tình, nhưng đó chính là vì nhu cầu phát triển trí thức của 
loài người mà đạo Phật phải phát huy tính chất khể lí và khế cơ của mình đề có thể 
hòa nhập vào môi trường xã hội mà mình đang có mặt. 

Khi đạo Phật được truyền bá vào Trung-hoa, cũng nhằm phát huy cái tính chất 
khế lí và khế cơ ấy, Phật giáo Trung-hoa đã lần lượt thành lập nên nhiều tông phái 
khác nhau. Dĩ nhiên, vì tính khế cơ, một tông phái có thể được lập nên trong một 
hoàn cảnh nào đó, rồi đến lúc nó không còn thích nghi với hoàn cảnh hiện tại nữa 
thì tự nó phải biến diệt. Vì vậy, số tông phái được lập nên và thịnh hành ở Trung- 
hoa có lúc nhiều lúc ít, tùy thời; nhưng tựu trung thì có mười tông phái sau đây 
được coi là tiêu biểu: 

1. Tông Câu Xá 

_ Tông này lấy bộ luận 4 7ì Đại Ma Câu Xá của đại luận sư Thế Thân (người 
Ẩn-độ, thế kỉ thứ 5) làm yếu chỉ, chủ trương tất cả các pháp (bao gồm cả tâm và 
vật) đều thực có, nhưng không có một bản ngã tỒn tại thường hằng bất biến. (Danh 
từ Phật học Hán Việt gọi chủ trương này là “ngã không pháp hữu ”.) Hành giả phải 
thường xuyên dùng trí tuệ để quán chiếu về chân lí “bốn sự thật” để chứng nhập 
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niết bàn — vì theo tông này, ngoại trừ cảnh giới niết bàn ra, thế gian hoàn toàn 
không có gì là phúc lạc. 

Pháp sư Chân Đề (người Ân-độ) đã dịch bộ luận Câu Xá từ Phạn văn ra Hán 
văn và truyền tông này sang Trung-hoa vào thế kỉ thứ 6 (khoảng năm 563-567). 
Đến thế kỉ thứ 7, bộ luận lại được pháp sư Huyền Trang (596-664) dịch ra Hán văn 
một lần nữa và truyền cho đệ tử là pháp sư Khuy Cơ (632-682); và chính nhờ vị 
này mà tông Câu Xá ở Trung-hoa được kiện toàn, trở thành một hệ thống triết học 
nên tảng thiết yêu cho tất cả những nhà nghiên cứu Phật học. 

2. Tông Thành Thật 

Tông này lấy bộ luận Thành Thật của Ha Lê Bạt Man (người Ân-độ, khoảng 
250-350) làm căn bản, chủ trương không có ngã mà cũng không có vạn pháp (tâm 
và vật) — danh từ Phật học Hán Việt gọi là “øgã pháp nhị không”. Khi hành giả 
quán chiếu về tính “không” của ngã và pháp thì sẽ diệt trừ được phiền não chướng 
và sở tri chướng, chứng nhập cảnh giới niết bàn tịch tịnh. 

Bộ luận Thành Thậi được pháp sư Cưu Ma La Thập (người An-độ) dịch ra Hán 
văn và truyền tông này sang Trung-hoa vào đầu thế kỉ thứ 3. 

Hai tông Câu Xá và Thành Thật trên đây đều thuộc về truyền thống tiểu thừa. 
Hiện nay cả hai đều đã bị thất truyền, nhưng hai bộ luận Câu Xá và Thành Thật thì 
vẫn được các giới học Phật tham cứu. 

Tám tông phái sau đây thuộc về truyền thông đại thừa: 

3. Tông Luật 

Tông này được sáng lập ở Trung-hoa vào giữa thế kỉ thứ 7 mà vị sáng tổ là luật 
sư Đạo Tuyên, một đệ tử nôi tiếng về luật học của pháp sư Huyền Trang. Tông Tiày 
chủ trương chỉ cần thông suốt và tinh nghiêm hành trì giới luật; khi giới thể đã 
thanh tịnh thì định lực phát sinh; định lực đã phát sinh thì trí tuệ giác ngộ cũng 
bừng sáng. Luật tông đặt nên tảng trên bộ luật 7 Phần của tiêu thừa và “am tụ 
tịnh giới ` của đại thừa. 

4. Tông Tam Luận (cũng có các tên gọi khác là Tánh, Pháp Tánh, Không, Bát 
Nhã). 

Tông này lấy hai bộ luận Trung Quán và Thập Nhị Môn của đại luận sư Long 
Thọ (người Ấn, thế kỉ thứ 2), và bộ Bách Luận của đại luận sư Đề Bà (đệ tử của 
ngài Long Thọ) làm căn cứ, đả phá mọi cái nhìn sự vật bằng khái niệm, bằng mê 
chấp và tà kiến phân biệt; và chủ trương nhìn sự vật bằng con đường trung đạo với 
các nguyên tắc “nhị để” và “bát bất” (bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất 
nhất, bất dị, bất lai, bất khứ) để thấy được thực tướng “øz nh” của chúng. Lí 
tưởng của nó là dẹp bỏ mọi “hí luận”, và mọi luận chứng đều được đặt nền tảng 
trên bốn mệnh đề (#ứ cú): có (hữu), không có (không), vừa là có vừa là không có 
(diệc hữu diệc không), vừa không phải là có vừa không phải là không có (phi hữu 
phi không). 
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Thế kỉ thứ 5, pháp sư Cưu Ma La Thập sang Trung-hoa, dịch cả ba bộ luận trên 
và truyền cho đệ tử là Tăng Triệu để thành lập nên tông Tam Luận; nhưng phải chờ 
đến thời đại sư Cát Tạng (thế kỉ thứ 6) thì tông này mới được kiện toàn, có hệ 
thống và qui củ hăn hoi. 

5. Tông Thiên Thai (cũng gọi là tông Pháp Hoa). 

Tông này được thành lập tại Trung-hoa vào cuối thế kỉ thứ 6 với vị tổ thứ nhất 
là đại sư Trí Khải (hay Trí Giả). Thực ra, vị sáng tổ của tông này phải là đại sư 
Huệ Văn (đầu thế kỉ thứ 6). Ngài Huệ Văn truyền cho đệ tử là đại sư Huệ Tư (514- 
577). Đại sư Trí Khải chính là đệ tử của đại sư Huệ Tư, nhưng vì ngài đã có một 
nhân cách nổi bật, một sở học uyên thâm, một trí tuệ phi thường, đương thời không 
ai sánh kịp, vả lại, chính ngài là người đã kiện toàn tông Thiên Thai, cho nên đã 
được tôn xưng là vị tổ thứ nhất của tông này. 

Tông Thiên Thai lấy bộ kinh Pháp Hoa làm căn bản lập tông, và lẫy bộ Đại Trí 
Độ Luận (của Long Thọ) làm chỉ nam cương yếu; ngoài ra còn tham khảo thêm 
các kinh luận liên hệ khác như các kinh #oa Nghiêm, Đại Niết Bàn, Kừn Quang 
Minh, Kim Cang Đảnh, và luận Bồ Đề Tâm. 

Tông này chủ trương “?đm ” và “pháp ” không phải là hai cũng không phải là 
một; ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm; tâm tức là pháp, pháp 
tức là tâm. Bởi vậy, thật thể và hiện tượng của vạn pháp cũng không rời nhau: 
chính ở nơi hiện tượng mà thấy được thật thể của vạn pháp. Do chủ trương này mà 
tông Thiên Thai đã phát huy các giáo nghĩa như “Nhất tâm tam quán”, ˆ Nhất niệm 
tam thiền ” (như đã trình bày ở trước). Cũng do chủ trương ấy mà tuy về phương 
tiện thiện xảo, tông này tạm thừa nhận có ba cỗ xe (Thanh-văn, Duyên-giác và Bồ- 
tát), nhưng cứu cánh thì cũng chỉ thu vào cổ xe duy nhất (tức là Phật thừa) mà 
thôi. Người tu học vừa phải thông suốt yếu nghĩa của kinh điển (lí giải) và vừa 
phải dụng công thiền quán (thực hành) đề chứng ngộ được thật tướng của vạn 
pháp. 

6ó. Tông Hoa Nghiêm (hay Hiền Thủ). 

Kinh Hoa Nghiêm được xuất hiện từ thế kỉ thứ 2, do công trình của Bồ Tát 
Long Thọ. Đến thế kỉ thứ 5, đại sư Giác Hiền mang kinh này sang Trung-hoa, dịch 
và truyền bá. Thế kỉ thứ 7, đại sư Pháp Thuận (hay Đỗ Thuận) đã y cứ trên giáo 
nghĩa của kinh này mà sáng lập nên tông Hoa Nghiêm. Đến đời tổ thứ ba là đại sư 
Hiền Thủ (tức Pháp Tạng), tông này trở nên thịnh hành và vang danh rực rỡ khắp 
nơi, cho nên người ta đã coi ngài là vị sáng tổ đích thực của tông này, và gọi đó là 
tông Hiền Thủ. 

Tông này lập cước trên nền tảng của lí thuyết nhân quả, nhưng là một lí thuyết 
nhân quả rất đặc biệt, vô cùng thâm diệu; có thể nói, đó là cực điểm của tất cả 
những lí thuyết nhân quả, được gọi là thuyết “Pháp giới duyên khởi ”. Do lí thuyết 
này mà tông Hoa Nghiêm chủ trương tất cả sự vật trong vũ trụ phải tạo thành một 


` «€ 


toàn thể nhịp nhàng, tương dung, tương nhiếp trong một thế giới gọi là “sự sự vô 


196 


ngạt pháp giới”, tức là thế giới lí tưởng Nhất- như. Những pháp án nói rằng: “Mộ 
là tất cả, tất cả là một”; “Một vật có mặt trong tất cả các vật, tất cả các vật có mặt 
trong một vật”; “Cải ca là cái kia, cái kia là cải này”; “Cái này có trong cái kia, 
cải kia có trong cải này”; “Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài”; “Quả 
khứ, hiện tại, vị lai ở trên đầu một sợi tóc” v.v... đều là giáo nghĩa của kinh Hoa 
Nghiêm, và cũng là giáo nghĩa của tông này, nhằm giúp cho hành giả quán chiếu, 
tu tập để đạt được cái thế giới lí tưởng nhất-như ây. 

7. Tông Pháp Tướng (cũng gọi là Duy Thức). 

Tư tưởng “Dwy Thức” được hệ thống hóa bởi hai vị đại luận sư Vô Trước và 
Thế Thân (hai anh em ruột, người Ẩn-độ) ở thế kỉ thứ 5. Thế kỉ thứ 7, pháp sư 
Huyền Trang ở Trung-hoa sang Ân-độ du học, gặp lúc tư tưởng Duy Thức đang 
cực kì thịnh hành, nên đã chuyên tâm học hỏi và đã sở đắc về pháp môn này. Khi 
trở về nước, ngài đã tích cực trước tác, phiên dịch và truyền bá Duy Thức Học, và 
được mọi giới coi là sáng tổ của tông Pháp Tướng ở Trung-hoa. 

Tông này chủ trương vạn pháp, bằng cách này hay cách khác, luôn luôn liên hệ 
với thức và chỉ hiện hữu trong thức. Cho nên, học thuyết của tông này — Duy Thức 
Học, đã chú trọng đặc biệt về vấn đề “nhận thức”. Nó chuyên khảo sát mọi hiện 
tượng (pháp) bằng tướng trạng và hoạt dụng (/ướng) của chúng, để từ đó thấy 
được thể tính chân thật của chúng. Tông này đặt căn bản trên các kinh luận như: 
Hoa Nghiêm, Giải Thâm Mật, 4 Tì Đạt Ma, Lăng Già, Du Già Sự Địa Luận (của 
DI Lặc và Vô Trước), Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận (của DI Lặc và Vô 
Trước), Nhiếp Đại Thừa Luận (của Vô Trước), Thập Địa Kinh Luận (của Thế 
Thân), Duy Thức Nhị Tháp Tụng (của Thế Thân), Duy Thức Tam Tháp Tụng (của 
Thế Thân), Bái Thức Qui Cú Tụng (của Huyền Trang) v.v... 

ổ. Tông Chân Ngôn (hay Mật tông). 

Đầu thế kỉ thứ 8, hai đại sư Ân-độ là Thiện Vô Úy và Kim Cương Trí, trước sau 
đã đem các kinh điển Mật giáo sang truyền bá và lập nên tông Chân Ngôn tại 
Trung-hoa; nhưng phải đợi đến giữa thế kỉ ấy với vị đệ tử xuất sắc của ngài Kim 
Cương Trí là đại sư Bất Không (người Ấn), thì tông này mới thực sự được phát 
huy rực rỡ. Hai bộ kinh căn bản và quan trọng nhất của tông này là Đại Nhật và 
Kim Cương Đảnh. 

Yếu chỉ của tông Chân Ngôn là chuyên hành trì bí mật về cả ba nghiệp thân, 
khẩu và ý. Hành trì bí mật vê thân là dùng â ấn quyết; về khẩu là đọc tụng thần chú 
(chân ngôn); và về ý là quán tưởng một đôi tượng; cả ba hành động ây phải đồng 
thời tương ứng nhau. Khi sự hành trì đi đến chỗ nhất tâm thì hành giả thâm nhập 
được Phật trí, đắc đạo ngay trong giờ phút hiện tại. 

9. Tông Tịnh Độ (hay Liên tông). 

Vào thế kỉ thứ 3, đại sư Khương Tăng Khải (người Ấn) sang Trung-hoa, dịch và 
truyền bá kinh ƒô Lượng Thọ; thế kỉ thứ 5, đại sư Cưu Ma La Thập sang Trung- 
hoa và dịch kinh 4 D¡ Đà; tiếp đó, đại sư Cương Lương Da Xá lại sang và dịch 
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kinh Quán Vô Lượng Thọ: đó là ba bộ kinh khởi đầu và làm nền tảng cho việc hình 
thành tông Tịnh Độ. Pháp môn “# ứjnh độ” đã được người Trung-hoa biết đến từ 
thế kỉ thứ 3, nhưng thực ra, mãi đến thế kỉ thứ 7, do công trình truyền bá sâu rộng 
của đại sư Huệ Viễn, tông này mới được hưng thịnh và thực sự trở thành một tông 
phái; do đó, ngài đã được coi là vị tổ sáng lập. 

Tông Tịnh Độ chủ trương tu tập thiện nghiệp, chuyên tâm trì nệm danh hiệu và 
quán tưởng hình tướng đức Phật A Di Đà thì sau khi mệnh chung sẽ được vãng 
sinh về thể giới Cực-lạc, một thế giới hoàn toàn trong sạch, an vui, do Phật A Di 
Đà làm giáo chủ, khác hắn với thế giới Ta-bà đầy dơ bân và khổ đau này. 

10. Tông Thiên (hay Tâm tông). 

Mục đích của Thiền tông là “kiến tánh thành Phật”. Đề tiễn tới mục đích đó, 
người tu thiền phải bắt đầu bằng cuộc sông “có chánh niệm ” và tiếp tục bằng con 
đường fhực nghiệm tâm lĩnh (chứ không phải dùng trí năng để nghiên cứu, phân 
tích, lí luận) để chứng ngộ chân lí. Đường lối ấy được tóm tắt trong câu nói của tổ 
Bồ Đề Đạt Ma: “7ruyễn thừa không hệ thuộc vào giáo điển, không căn cứ vào văn 
tự, đi thẳng vào lòng người, thấy được thể tính liên thành Phật. ” (Giáo ngoại biệt 
truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.) 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ẩn-độ, sang Trung-hoa đầu thế kỉ thứ 6, và được coi 
là vị tổ đầu tiên của Thiền tông Trung-hoa. Đến đầu thế kỉ thứ 8 thì Thiền tông 
chia làm hai nhánh: nhánh phương Bắc (do tổ Thần Tú) và nhánh phương Nam (do 
tổ Huệ Năng). Nhánh Bắc không bao lâu thì mai một, riêng nhánh Nam thì ngày 
càng hưng thịnh, và đã sản sinh ra 5 thiền phái nổi tiếng: Lâm 7ế (do tổ Hy Vận), 
Óui Ngưỡng (do tô Qui Sơn), Tào Động (do tổ Dược Sơn), Vân Môn (do tổ Vân 
Môn), và Pháp Nhãn (do tổ Huyền Diệu). 

Mặc dù kinh Lăng GŒïà (được đại sư Đức Hiền, người Ấn, dịch ra Hán văn vào 
thế kỉ thứ 5) được xem là kinh căn bản, nhưng Thiền tông còn kết hợp tư tưởng của 
nhiều kinh điển khác như Viên Giác, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết 
Bàn, Bát Nhã v.v... 

Tất cả mười tông phái Phật giáo ở trên, sau khi được thành lập ở Trung-hoa, 
đều được truyền bá sang Triều-tiên và Nhật-bản, và đều từng được hưng thịnh một 
thời. Ngày nay, ở Trung-hoa (lục địa cũng như Đài-loan), các tông phái hầu như 
không còn mang sắc thái đặc thù nào nữa, mà chỉ còn là một nên Phật giáo tổng 
hợp của các tông phái đại thừa, trong đó, Thiền và Tịnh-độ được ¡n rõ nét hơn. Ở 
Nhật-bản và Đại-hàn, ba tông Thiền, Luật và Tịnh-độ vẫn còn đang thịnh hành và 
giữ được bản sắc riêng. 

Trường hợp Việt-nam thì khác hắn. Suốt 2000 năm lịch sử Phật giáo ở ViỆt- 
nam, có thể nói, đó chỉ là lịch sử của Thiên tông. Không kề hai thế kỉ đầu Tây lịch 
(thời kì Phật giáo du nhập trực tiếp từ Ẩn-độ), từ thế kỉ thứ 3, Việt-nam đã được 
truyền bá thiền học, do tổ sư Khương Tăng Hội (người Việt gốc Khương-cư). 
Chính ngài là sáng tô của thiền học Việt-nam, và sau đó được tiếp nối bởi các thiền 
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sư Đạt Ma Đề Bà (từ Ân-độ sang) và Huệ Thắng (người Việt, đệ tử của Đạt Ma Đề 
Bà) ở thế kỉ thứ 5, thiền sư Tì Ni Đa Lưu Chi (người Ấn, sang Trung-hoa rồi Việt- 
nam) ở thế kỉ thứ 6, thiền sư Vô Ngôn Thông (từ Trung-hoa sang) ở thế kỉ thứ 9 
v.v... Nhưng, nói thế không có nghĩa là Phật giáo Việt-nam chỉ hoàn toàn thuần túy 
có tư tưởng thiền học, mà sự thực, trên phương diện hành trì tu tập, nó thu nhiếp cả 
các phương pháp của Tịnh Độ, Luật và Mật tông, và trên phương diện phát huy trí 
tuệ, nó cũng thống hợp cả những yếu nghĩa của các tông Duy Thức, Thiên Thai, 
Hoa Nghiêm v.v... 


MƯỜI TRÍ LỰC (/hập trí lực) 

Mười trí lực cũng gọi là mười thần lực (thập thần lực) hay mười lực (thập 
lực), là 10 sức trí tuệ mà chỉ đức Phật mới có đầy đủ. Đức Phật đã chứng đắc cái trí 
thật tướng, thấy rõ, thấu suốt tất cả, không có cái gì có thể hủy hoại được trí đó, 
không ai có thể hơn được trí đó. Mười trí lực đó gồm có: 

1. Sức trí tuệ biết rõ điều đúng đạo lí hay không đúng đạo lí: Đức phật quán 
sát sâu xa, thấy rõ một cách chân thật tất cả nhân duyên quả báo, như tạo nghiệp 
lành thì biết chắc chắn sẽ hưởng được quả báo an vui, gọi là “biết điều đúng đạo 
lí”; nếu tạo nghiệp xấu mà được hưởng quả báo an vui là không đúng đạo lí, gọi là 
“biết điều không đúng đạo lí”. Tắt cả những sự việc như vậy, đức phật đều biết hết. 

2. Sức trí tuệ biết rõ nghiệp báo suốt ba đời: Đức Phật biết rõ nơi sinh cùng 
nghiệp duyên quả báo của tất cả chúng sinh trải suốt ba đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 

3. Sức trí tuệ biết rõ tiễn trình giải thoát bằng thiền định: Đức Phật biết rõ 
một cách xác thật từng nắc tu tập thiền định của chúng sinh, cạn sâu thứ lớp như 
thế nào. 

4. Sức trí tuệ biết rõ các căn tánh cao thấp: Đức Phật biết rõ một cách xác thật 
căn tánh của các đệ tử và khắp chúng sinh là hơn kém, cao thấp, quả vị chứng được 
là lớn hay nhỏ. 

5. Sức trí tuệ biết rõ mọi hiểu biết: Đôi với mọi sự hiểu biết, ưa thích lành đữ 
khác nhau của chúng sinh, đức Phật biết rõ tất cả. 

6ó. Sức trí tuệ biết rõ mọi lãnh vực: Đức Phật biết rõ một cách xác thật mọi lãnh 
vực khác nhau ở thế gian. 

7. Sức trí tuệ biết rõ mọi đường đi chỗ đến: Đức phật biết rõ một cách xác thật 
những phần hành hữu lậu của sáu đường đến đâu, và những phần hành vô lậu của 
niết bàn đến đâu. 

$. Sức trí tuệ biết rõ không bị chướng ngại như thiên nhãn: Đức phật dùng 
thiên nhãn biết rõ một cách xác thật lúc sinh lúc tử của chúng sinh, cũng như 
những cảnh giới lành dữ mà chúng sinh sẽ sinh đến đó, cho đến các nghiệp duyên 
lành dữ của những chúng sinh xấu, đẹp, nghèo, giàu v.v... 
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9. Sức trí tuệ biết rõ các kiếp trước xa xôi: Đức phật biết rõ một cách xác thật 
mọi sự việc trong đời quá khứ, không những một đời mà đến trăm ngàn vạn đời, 
không những một kiếp mà đến trắm ngàn vạn kiếp, chúng sinh chết Ở CỐI này rồi 
sinh ở cõi khác, chết ở cõi khác rồi sinh ở cõi này, nào là tên họ, ăn uống, khổ vui, 
mạng sống đài ngăn v.v... 

10. Sức trí tuệ biết rõ tất cả các tập khí đều đã dứt tuyệt: Đức phật biết rõ một 
cách xác thật tất cả các loại tập khí đều đã vĩnh viễn dứt tuyệt, không bao giờ còn 
sinh khởi nữa. 


MƯỜI TRỤ (/hập trụ) 

Thể nhập lí bát nhã gọi là “z”. Mười-trụ là cấp thứ nhì (sau cáp Mười-ín - xem 
ở trên) trong 7 cấp (gồm 52 giai vị) trên tiến trình tu tập đạo Bồ-tát. Ở cấp Mười-tín, 
hành giả đã củng cô được lòng tin vững chắc, thâm sâu đối với chánh pháp, đối với 
con đường làm Phật; dù là tà giáo ngoại đạo cũng không lay chuyển được, dù là ma 
chướng cũng không quyến rủ theo ma đạo được, cho nên gọi là “zự”. Cấp này 
gồm có 10 trụ vị như sau: 

1. Trụ vị Phát-tâm: Hành giả dùng các phương tiện chân thật để phát khởi 
mười lòng tin (thập tín), tín phụng Tam Bảo, không khởi tà kiến, không gây trọng 
tội, tu tập tất cả pháp môn, học rộng, trí tuệ cao, ngộ nhập cảnh giới chân không, 
trụ ở tánh không. 

2. Trụ vị Trì-địa (hay Trị-địa): Hành giả đã trụ nơi tánh không cho nên tâm 
thường sáng tỏ, trong sạch, trong như ngọc lưu li hiện ra chất vàng ròng; được như 
vậy là vì lúc hành giả mới phát tâm thì tâm ấy đã là vi diệu, rồi dùng cái tâm vi 
diệu ấy mà trải làm nền tảng vững bên như đất. 

3. Trụ vị Tu-hành: Trí tuệ từ hai địa vị trước đã sáng tỏ, cho nên hành giả du 
hành trong mười phương mà không hè gặp trở ngại. 

4. Trụ vị Sinh-qguí: Thọ một phân khí lực của Phật, thông tỏ sâu xa, được nhập 
vào dòng giống Như Lai. 

5. Trụ vị Phương-tiện cụ-fác: Tu tập vô lượng căn lành, tự lợi lợi tha, phương 
tiện đầy đủ, tướng mạo không chỗ nào khiếm khuyết. 

6ó. Trụ vị Chánh-tâm: Không những tướng mạo, mà tâm cũng đồng với Phật. 

7. Trụ vị Bất-thối: Đã thê nhập vào cảnh giới chân không vô sinh, thân tâm hòa 
hợp, ngày càng thăng tiến đến quả Phật, không còn thối lui. 

$. Trụ vị Đông-chân: Tù khi phát tâm, thi chung không trở ngược, không thối 
lui, không khởi niệm tà ma phá hoại tâm bô đề, cho đến bây giờ thì cả mười thân 
tướng thiêng liêng của Phật (bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, trụ trì thân, tướng 
hảo trang nghiêm thân, thế lực thân, như ý thân, phúc đức thân, trí thân, pháp thân) 
đồng thời đây đủ. 

9. Trụ vị Pháp-vương-tử: Hành giả trở thành đứa con tỉnh thần của bậc Pháp 
Vương, thừa tiếp công việc (Phật sự) của bậc Pháp Vương. Từ trụ vị thứ nhất là 
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Phát-tâm đến trụ vị thứ tư là Sinh-quí, được gọi là “nhập thánh thai”; từ trụ vị thứ 
năm là Phương-tiện cụ-túc đến trụ vị thứ tám là Đồng-chân, được gọi là “nuôi lớn 
thánh thai”; đến trụ vị Pháp-vương-tử này thì hình tướng đầy đủ, được gọi là “xuất 
thai”. 

10. Trụ vị Quán-đảnh: Bồ-tát đã là con của bậc Pháp Vương, kham nổi Phật 
sự, cho nên được Phật rưới nước trí tuệ lên đầu, như vị hoàng tử dòng Sát-đé-l¡, lúc 
lên ngôi chịu lễ quán đỉnh do một đạo sĩ Bà-la-môn chủ trì. 


MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT (/hập đại đệ tử) 

Trong suốt cuộc đời hành đạo, đức Phật đã hóa độ cho hàng trăm vạn đệ tử, 
xuất gia cũng như tại gia, gồm đủ mọi thành phần và tầng lớp xã hội. Trong số này, 
hạng xuất sắc, ưu tú, chứng được thánh quả cũng đã có đến hàng vạn, nhưng đặc 
biệt nhất, có mười vị đã từng được các kinh điền tiểu cũng như đại thừa đều xưng 
tụng là mười vị đệ tử đứng đầu của Phật. Sở dĩ các ngài được gọi là “đứng đấu” 
(đại) vì ai trong số đó cũng có một sở trường riêng, một đạo hạnh riêng, mà cái sở 
trường, cái đạo hạnh ấy đều ở mức cao tột, trội hơn tất cả mọi người khác trong 
giáo đoàn. Mười vị tôn giả ấy được các kinh điển liệt kê có chỗ khác nhau, nhưng 
danh sách sau đây là phổ thông hơn hết: 

1. Tôn giả Xá Lợi Phất, đứng đầu thánh chúng về trí tuệ (rí tuệ đệ nhất). Ngài 
là người nước Ma-kiệt-đà, con của một gia đình Bà-la-môn giàu có, tiếng tăm. Lớn 
lên, ngài cùng với người bạn thân là Mục Kiền Liên theo tu học với đạo sĩ San Xả 
Da, rất nổi tiếng ở thành Vương-xá (kinh đô của vương quốc Ma-kiệt-đà). Vốn 
thông minh tài trí hơn người, chăng bao lâu hai người đã đạt được trình độ tương 
đương với thầy; tuy vậy, hai người vẫn không bằng lòng với sở đắc của mình, cho 
nên đã giao hẹn cùng nhau răng, hễ ai chứng đạt được go lớn trước thì phải chỉ 
bảo ngay cho người kia; hoặc giả, ai tìm được minh sư trước thì phải dìu đắt người 
kia. Vào năm thứ hai sau ngày thành Đạo, đức Phật dẫn giáo đoàn đến hành hóa tại 
địa phương kinh thành Vương-xá. Tại đây, được sự hướng dẫn của đại đức A Xã 
Bà Thệ (một trong 5 vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật), Xá Lợi Phất cùng Mục 
Kiền Liên đã xin xuất gia làm đệ tử Phật, và chắng bao lâu hai vị đã trở thành 
những bậc thượng thủ của giáo đoàn. Chính tôn giả Xá Lợi Phất là người đã được 
Phật ủy thác trông coi công trình xây cất tu viện Kì-viên ở thủ đô Xá-vệ của vương 
quốc Kiều-tát-la. Lúc đó, bước chân hoằng hóa của Phật chưa đặt đến nơi này, 
nhưng nhờ vào trí tuệ siêu việt và biện tài vô ngại của mình mà tôn giả đã thu phục 
biết bao nhiêu vị đạo sĩ ngoại đạo lỗi lạc, đem họ về với Tam Bảo, trước khi Phật 
và giáo đoàn đến đây mở đạo tràng tại tu viện Kì-viên. Tôn giả viên tịch trước Phật 
ba tháng. 


2. Tôn giả Mục Kiên Liên, đứng đầu thánh chúng về thần thông (hầm thông đệ 
nhá£). Ngài cũng là con của một gia đình Bà-la-môn, trong ngôi làng sát cạnh làng 
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của tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài và Xá Lợi Phất, như trên đã nói, là hai người bạn chí 
thân, cùng thông minh tài trí, lớn lên cùng học một thầy, rôi cùng theo Phật xuất 
gia một lần. Ngoài sở trường về thần thông, ngài còn nôi tiếng là bậc chí hiểu, vì 
đã cứu được Mẹ ngài thoát khỏi cảnh khổ ngạ qui. Công tác hoằng hóa đặc sắc của 
tôn giả là việc hóa độ cho thiếu phụ Liên Hoa Sắc, từ một nàng kĩ nữ lừng danh trở 
thành một vị tì kheo ni gương mẫu, chứng quả A-la-hán và có thần thông số một 
trong hàng ni chúng. Cuối đời, tôn giả đã bị ngoại đạo hành hung đến tử thương: 
việc xảy ra khoảng vài tháng trước khi tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch. 

3. Tôn giả Đại Ca Diếp, đứng đầu thánh chúng về tu khổ hạnh (đầu đà đệ 
nhất). Ngài xuất thân từ giai cấp Bà-la-môn, là người con độc nhất trong một gia 
đình cự phú ở ngoại ô kinh thành Vương-xá của vương quốc Ma-kiệt- đà. “Tương 
truyền rằng, tài sản của gia đình này còn nhiều hơn cả tài sản của quốc Vương 
đương thời là Tân-Bà-Sa-La.— Ngài được sinh ra dưới sốc cây, và có gần đủ 32 
tướng tốt của đức Phật. Đến tuổi trưởng thành, ngài vâng lệnh song thân lập gia 
đình, nhưng cả hai vợ chồng đều cùng có ý nguyện xuất gia tìm thầy học đạo, nên 
trong suốt 12 năm sống bên nhau, hai người vẫn quyết giữ phạm hạnh, dứt tuyệt ái 
ân. Sau 12 năm, lúc đó song thân đều đã qua đời, ngài mới được dịp thực hiện ý 
nguyện, bèn rời nhà ra đi, ước hẹn với vợ rằng, khi nào tìm được minh sư thì sẽ trở 
về dẫn bà cùng đi tu. Tương truyền, ngày ngài rời nhà ra đi tìm thầy học đạo cũng 
chính là ngày đức Thế Tôn thành đạo. Vậy mà ngài đã phải đi chu du khắp nơi, 
mãi đến khi tu viện Trúc-lâm (ở ngoại ô kinh thành Vương-xá) xây cất xong (năm 
thứ hai sau ngày Phật thành đạo), Phật và giáo đoàn dời về hành đạo tại đó, ngài 
mới có duyên được gặp Phật và xuất gia theo Phật tu học. Rồi năm năm sau nữa, 
khi chúng Tì kheo mi đã được Phật cho phép thành lập, ngài mới độ được cho vợ 
cùng xuất gia theo Phật. Trước khi xuất gia, ngài thừa kế một gia sản giàu sang 
địch quốc là thế, vậy mà sau khi xuất gia, ngài lại chỉ chuyên tu hạnh đầu đà (khổ 
hạnh). Ngài sống khắc khổ đến nỗi đức Phật cũng phải ái ngại, nhất là khi tuổi đã 
về già, sức khỏe đã mòn mỏi. Cho nên đã có vài lần Phật phải khuyên bảo, nhưng 
ngài vẫn cương quyết giữ chí nguyện. Ngài đã được đức Thế Tôn truyền cho tâm 
pháp, và sau khi đức Thế Tôn nhập diệt, ngài đã kế thừa sự nghiệp, gánh vác trọng 
trách lãnh đạo giáo đoàn. Với sự hộ pháp của vua A Xà Thế (nối ngôi vua cha là 
Tần Bà Sa La), ngài đã đích thân tổ chức và chủ trì cuộc kết tập kinh điển lần đầu 
tiên tại ngoại ô thành Vương-xá, ba tháng sau ngày Phật nhập niết bàn. Ngài thọ 
trên một trăm tuổi. Trước khi viên tịch, ngài đã truyền tâm pháp cùng trọng trách 
lãnh đạo giáo hội lại cho tôn giả A Nan. 

4. Tôn giả Tu Bồ Đề, đứng đầu thánh chúng về thông suốt tính không của thực 
tại vạn hữu (giải không đệ nhất). Ngài quê ở thành Vương-xá, trong một gia đình 
giàu có thuộc giai câp phú thương, nghiệp chủ; vốn là cháu gọi trưởng giả Cấp Cô 
Độc (cư trú tại kinh thành Xá-vệ của vương quốc Kiều-tát-la, đã từng xây tu viện 
Kì-viên để cúng dường Phật và giáo đoàn dùng làm cơ 
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sở tu học và hành đạo đầu tiên ở vương quốc này) bằng bác ruột. Trong hàng thánh 
chúng, chỉ có tôn giả là có nhận thức sâu sắc về tính KHÔNG của vạn pháp, vì 
ngài đã hoàn toàn thấu triệt về đạo lí Không cũng như đã chứng nghiệm được tuệ 
giác Không. Đề chứng minh cho điều đó, đức Phật đã từng bảo tôn giả thay Ngài 
giảng thuyết về tính Không để cho đại chúng được bổ túc thêm kiến thức. Không 
có tài liệu nào ghi nhận về thời khắc viên tịch của tôn giả. 

5. Tôn giả Ca Chiên Diên, đứng đầu thánh chúng về tài hùng biện (nghị luận 
đệ nhất). Ngài xuất thân ở giai cấp Bà-la-môn, trong một gia đình hào phú, danh 
giá bậc nhất tại Vương quốc A-bàn-đề (miền Nam Ân-độ). Từ nhỏ, ngài đã được 
song thân cho về ở với đạo sĩ A Tư Đà, cậu ruột của ngải, để tu học. A Từ Đà là 
một vị đạo sĩ Bà-la-môn đắc đạo, tiếng tăm lừng lẫy khắp xứ Ẩn-độ từ trước khi 
Phật xuất thế. Thấy cháu mình bẩm tính cực kì thông minh, đức hạnh, lại có chí 
lớn, ông rất cưng quí, và đã đem hết gia sản tinh thần của mình truyền cho. Bởi 
vậy, vừa trưởng thành là ngài đã trở thành một đạo sĩ Bà-la-môn xuất chúng. A Tư 
Đà, dù vốn là một đạo sĩ Bả-la-môn lỗi lạc, vẫn thấy rõ vị thái tử Tất Đạt Đa mới 
ra đời tại kinh thành Ca-tì-la-vệ (vương quốc Thích-ca) kia mới chính là bậc đại 
giác ở thế gian. Vì biết rõ mình đã quá già, không thể sông cho đến ngày thái tử 
thành đạo, nên ông đã dẫn cháu sang vương quốc Ca-thị, đến vùng phụ cận vườn 
Nai (Lộc-uyến) gần kinh thành Ba-la-nại, và cư trú tại đây. Từ đó, hằng ngày ông 
đều dặn dò Ca Chiên Diên, “khi nào bậc đại giác thành đạo, Người sẽ hóa độ tại 
khu vực này, lúc đó cháu phải xin theo Người tu học.” Đạo sĩ đã từ trần trước khi 
Phật thành đạo, và Ca Chiên Diên đã nhớ lời cậu dạy, khi Phật đến hóa độ ở vùng 
này, liền xin xuất gia theo Phật tu học. Vốn thông minh bác học, chăng bao lâu 
ngài chứng quả A-la-hán, và trở thành một vị đệ tử thượng thủ của đức Phật. Ngài 
nôi danh là nhà hùng biện đại tài, và chính nhờ tài hùng biện này, ngài đã thuyết 
phục, dìu dắt không biết bao nhiêu ngoại đạo trở về nương tựa ngôi Tam Bảo. 
Không ai biết được ngài viên tịch vào lúc nào. 

6. Tôn giả Phú Lâu Na, đứng đầu thánh chúng về giảng pháp (thuyết pháp đệ 
nhất). Ngài sinh trong một gia đình giàu có thuộc giai câp phú thương, nghiệp chủ 
ở vương quốc Kiều-tát-la. Tôn giả được nổi tiếng nhân lần đi bố giáo ở tiểu quốc 
Du-na, một xứ biên địa mà ai nghe cũng sợ sệt, vì đó là một nơi không có văn hóa, 
dân chúng man rợ, bạo ác. Vậy mà tôn giả đã tự nguyện đến. đó giáo hóa, và đã 
thành công rực rỡ, lập được đạo tràng, dạy dỗ cho dân chúng sống có văn hóa, tính 
tình thuần thiện, thờ phụng Tam Bảo. Không biết tôn giả viên tịch vào lúc nào, chỉ 
biết rằng, sau khi Phật nhập diệt, tôn giả vẫn còn tiếp tục sứ mệnh độ sinh. 

7. Tôn giả A Na Luật (hay A Nậu Lâu Đà), đứng đầu thánh chúng về mắt thấy 
vô ngại (hiên nhãn đệ nhất). Ngài là con trai thứ của thân vương Cam Lộ Phạn ở 
kinh thành Ca-t-la-vệ (vương quốc Thích-ca), gọi quốc vương Tịnh Phạn bằng bác 
ruột. Như vậy, đức Phật với ngài là anh em chú bác ruột. Anh ruột ngài là đại 
tướng Ma Ha Nam, người đã được đức Phật và hội đồng hoàng tộc tín nhiệm cung 
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cử lên nối ngôi sau khi vua Tịnh Phạn thăng hà (vì lúc này thái tử Nan Đà cũng 
như hoàng tôn La Hầu La đều đã xuất gia theo Phật). Năm thứ ba sau ngày thành 
đạo, đức Thế Tôn đã từ tu viện Trúc-lâm (ở thành Vương-xá) trở về cô hương là 
thành Ca-tì-la-vệ để thăm phụ hoàng cùng hoàng tộc. Khi Phật rời Ca-tì-la-vệ đề đi 
địa phương khác giáo hóa thì có bảy vị vương tử con của các thân vương thuộc 
dòng họ Thích-Ca (như Bạch Phạn, Cam Lộ Phạn, Hộc Phạn — đều là em ruột của 
vua Tịnh Phạn) đã xin theo Phật xuất gia, trong đó có vương tử A Na Luật. Ngài tu 
học rất tinh tấn, nhưng cứ mắc phải một lỗi nhỏ, là thường ngủ gục trong khi nghe 
Phật giảng pháp! Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng vân không bỏ tật ây được; đến 
nỗi ngài đã bị Phật quở trách đôi ba phen. Cuối cùng, chẳng có cách nào hơn, ngài 
phải lập nguyện “không ngủ ”. Ngài đã ngồi suốt ngày suốt đêm, hai mắt mở thao 
láo nhìn vào quãng không, không chớp mắt. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ngài 
cô gắng ngồi chịu đựng, cho đến một hôm thì cặp mắt sưng vù. Phật rất lo ngại, lại 
phải khuyên dỗ, nhưng ngài cứ nhất mực giữ vững chí nguyện; kết quả đưa đến là 
cặp mắt mù luôn! Phật thương xót lắm, cứ ở một bên để săn sóc cho ngài. Phật 
vừa săn sóc, vừa dạy ngài phương pháp tu định để cho mắt “ sáng” ra. Ngài triệt để 
tu tập theo phương pháp Phật dạy, và chẳng bao lâu sau đó, ngài chứng thiên nhãn 
thông, thấy suốt trong ngoài, khắp cùng ba cõi, không ai sánh bằng, cho nên được 
đại chúng xưng tán là bậc thiên nhãn sô một, trở thành một trong những vị đệ tử 
lớn của Phật. Trong giờ phút Phật nhập niết bàn tại rừng Câu-thi-na, ngài vẫn kề 
cận bên Phật, nhưng về sau thì không ai thấy vết tích gì do ngài để lại. 

§. Tôn giả Ưu Ba Li, đứng đầu thánh chúng về tinh tường và nghiêm trì giới 
luật (rì giới đệ nhất). Ngài quê ở thành Ca-tì-la-vệ, xuất thân từ giai câp nô lệ, làm 
nghề thợ cạo, có hiểu với mẹ vô cùng. Dù ở giai cấp nô lệ, bị cắm học hành, nhưng 
hai mẹ con đều có tâm trí linh mẫn, thông minh khác thường, riêng ngài thì tính 
tình cần trọng, nghề nghiệp khéo léo, vì vậy mà ngài đã được tuyển vào hoàng 
cung đề chuyên trách việc cắt tóc và hầu hạ các vị vương tử. Khi đức Phật về 
hoàng cung lần đầu tiên (năm thứ ba sau ngày thành đạo) để thăm phụ hoàng và 
hoàng tộc, bảy vị vương tử dòng Thích-ca đã xin theo Phật xuất gia tu hành, ngài 
cũng xin được theo các vị vương tử xuất gia, và đã được Phật thu nhận. Đó là 
nĐƯỜI Ở Đlai cấp nô lệ đầu tiên được gia nhập giáo đoàn của Phật, — và cũng là 
người nô lệ đầu tiên được tham dự vào sinh hoạt tôn giáo trong lịch sử văn minh 
Ẩn-độ. Do tính tình vốn vô cùng cần trọng, ngài đã hành trì giới luật thật nghiêm 
túc, trở thành vị tì kheo mẫu mực nhất tăng đoàn về phương diện giới luật. Trong 
đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên ở ngoại ô thành Vương-xá do tôn giả Đại Ca 
Diếp chủ trì, ngài đã được đại chúng cung cử đọc tụng các giới luật đức Phật đã 
chế, làm thành bộ Bái Tháp Tụng Luật, là bộ luật căn bản đầu tiên của Phật giáo. 
Khác với Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền cho rằng, vị sơ tô kế thừa 
đức Phật lãnh đạo giáo đoàn là tôn giả Ưu Ba Lï chứ không phải là tôn giả Đại Ca 
Diệp. 
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9. Tôn giá A Nan (hay A Nan Đà), đứng đâu thánh chúng vê nghe nhiêu nhớ kĩ 
(äa văn đệ nhứ£). Ngài là em ruột của đại đức Đê Bà Đạt Đa (con của thân vương 
Bạch Phạn), và là em chú bác ruột của đức Phật. (Các vị vương tử anh em chú bác ruột 
trong dòng họ Thích-ca còn được biết tên cho đến ngày nay, theo thứ tự trên dưới, gồm có: Tất 
Đạt Đa, Nan Đà — con quốc vương Tịnh Phạn; Đề-Bà Đạt Đa, A Nan Đà - con £hân vương Bạch 
Phạn; Ma Ha Nam, A Na Luật — con thân vương Cam Lộ Phạn; Bạt Đề, Bà Sa, Kiếp Tân Na — 
con thân vương Hộc Phạn; và Nan-Đề -— cơn của (?). Trừ Ma Ha Nam ở lại nổi ngôi vua Tịnh 
Phạn, tất cả các vị khác đều xuất gia tu hành; thái tử Tát Đạt Đa, trước khi xuất gia tìm đạo và 
thành Phật thì đã lập gia đình và có con là vương tôn La Hầu La; khi đức Phát trở về cố hương 
Ca-fì-la-vệ thăm hoàng gia lần đâu thì thái tử Nan Đà theo Phật xuất gia trước nhất, kế tiếp là 
vương tôn La Hầu La, đến khi Phật rời Ca-tì-la-vệ để đi giáo hóa phương khác thì bảy vị Vương 


tử còn lại cùng rủ nhau theo đến chỗ Phật xin xuất gia.) Theo truyền thuyết từ trước đến 
nay thì tôn giả A Nan đã được sinh ra đúng vào ngày đức Phật thành đạo. Nhưng 
thiết nghĩ, điều này không hợp lí lắm, vì ngài theo Phật xuất gia vào năm thứ ba 
sau ngày Phật thành đạo, nếu ngài sinh vào ngày Phật thành đạo thì lúc xuất gia 
ngài mới có 3 tuổi! Không thể chấp nhận được. Năm đó vương tôn La Hầu La 
được 10 tuổi. Dù tôn giả La Hầu La xuất gia trước, nhưng cũng chỉ trước vài ba 
tháng thôi. Ngài xuất gia cùng năm với La Hầu La, nếu ngài không lớn hơn thì 
cũng phải bằng tuổi với La Hậu La, nghĩa là ngài phải ra đời trước ngày Phật thành 
đạo. Theo Đường Xưa Máy Tì răng của thiền sư Nhất Hạnh thì khi đi xuất gia, ngài 
vừa 18 tuổi — lớn hơn vương tôn La Hầu La 8 tuổi, nhưng nhỏ tuổi nhất trong số 
bảy vị vương tử cùng đi xuất gia một lần. Bởi vậy, khi xuất gia ngài đã không được 
thọ giới tì kheo ngay, mà phải chờ đến hai năm sau, khi tròn đủ 20 tuổi. Trong tăng 
đoàn, ngài là người đẹp trai và thông minh nhất, học một biết mười, nghe đâu nhớ 
đó, lại nhớ lâu, nhớ kĩ. Năm Phật được 55 tuổi đời thì ngài được đại chúng đề cử 
làm thị giả thường xuyên cho Phật. Phật đi đâu, nói pháp gì, ngài đều có mặt, bởi 
vậy, ngài cũng là người đã “nghe được nhiều nhất” trong tăng đoàn. Với nhiệm vụ 
thị giả, ngài đã hầu hạ, săn sóc đức Thế Tôn tận tâm tận lực, từ việc lớn đến việc 
nhỏ đều chu toàn trọn vẹn, không sơ suất, không lỗi lầm. Đối với mọi người thì 
ngài hết sức khiêm cung, lịch sự, hòa nhã, thân ái; cho nên, trong thì đức Thế Tôn 
không có điều gì phải quở trách ngài, và ngoài thì đại chúng cũng không có gì phải 
phiền hà ngài. Điều làm cho mọi người (từ thời đại ngài cho đến ngày hôm nay) 
yêu mến và nhớ ngài nhất là lần ngài bị nữ nạn “⁄4 Đăng Già”. Ñi chúng tôn thờ 
ngài như vị cao tổ, vì nhờ ngài mà đức Thế Tôn đã cho phép thành lập giáo hội tì 
kheo mi. Tuy thông minh, đức độ và tận tụy như vậy, nhưng ngài lại là người chứng 
ngộ chậm nhất trong tăng đoàn! Một vị có căn tính tối tăm nhất tăng đoàn như đại 
đức Chu Lị Bàn Đà Già, học một câu kệ ba tháng không thuộc, mà vẫn chứng quả 
A-la-hán trước ngài. Còn ngài thì mãi đến ba tháng sau ngày Phật nhập diệt, ngay 
buổi tối trước ngày khai mạc đại hội kết tập kinh điền lần đầu, do sự “đánh thức” 
của tôn giả Đại Ca Diếp, ngài mới chứng thánh quả A-la-hán! Với sự kiện này, 
ngài đã được chấp thuận cho tham dự đại hội vào ngày hôm sau, và được toàn thể 
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thánh chúng cung thỉnh lên pháp tòa đọc tụng lại toàn bộ những lời dạy của đức 
Phật trong suốt 45 năm qua, làm thành tạng Kinh trong ba tạng kinh điển của Phật 
giáo. Khi tuổi thọ xấp xỉ 80, ngài được tôn giả Đại Ca Diếp (trên 100 tuổi) truyền 
tâm pháp và ủy thác trọng trách lãnh đạo giáo hội; và đến năm 120 tuổi thì ngài 
truyền tâm pháp và giao phó trách nhiệm lãnh đạo giáo hội cho đệ tử là tôn giả 
Thương Na Hòa Tu, rồi nhập niết bàn. 

10. Tôn giả La Hầu La, đứng đầu thánh chúng về oai nghi tế hạnh (mật hạnh 
đệ nhấp). Ngài là con của thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Da Du Đà La, tức là 
cháu nội của vua Tịnh Phạn. Vì thái tử Tất Đạt Đa đã đi tu, và sau đó, người em 
cùng cha khác mẹ của thái tử Tất Đạt Đa là thái tử Nan Đà cũng đi tu, cho nên 
người thừa kế của vua Tịnh Phạn nhất định phải là ngài; nhưng rồi ngài cũng đi tu 
nốt, bởi thế, sau khi vua Tịnh Phạn thăng hà, Phật và hội đồng hoàng tộc mới phải 
cung cử đại tướng Ma Ha Nam (anh ruột tôn giả A Na Luật) lên nối ngôi. Ngài 
theo Phật xuất gia lúc 10 tuổi, thờ tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy y chỉ, và trở thành 
vị sa di đầu tiên của tăng đoàn. Suốt tuổi âu thơ sông trong vương cung, ngài đã 
từng được mẹ và ông nội thương yêu cùng cực; lúc sông ở tăng đoàn, tuy là thân 
phận sa di, nhưng phần vì vân còn là một chú bé, phần vì là con Xà Phật nên ai 
cũng cưng; những yêu. tố đó đã giúp cho cái tập khí “vương giả” cứ sống ngắm 
ngầm mãi trong tâm hồn trẻ thơ, đã khiến cho sự tu tập của chú sa di La Hầu La 
không được nghiêm túc, hay lấy sự đùa nghịch phá phách người lớn làm trò vui. 
Bởi vậy, đích thân đức Thế Tôn phải bao lần dạy dỗ nghiêm khắc, rồi dần dân, 
càng trưởng thành ngài càng nhận ra được lẽ thật, quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm 
của tuôi trẻ. Mặt khác, vị y chỉ sư của ngài là tôn giả Xá Lợi Phất cũng chăm nom 
tận tình, đi giáo hóa ở đâu cũng dẫn ngài theo, ở đâu cũng cho ngài ở cùng, cho 
nên ngài đã được thấm nhuần trí tuệ cũng như đức độ nhẫn nhục, khiêm cung của 
thầy; ngài quyết tâm tu tập tinh tấn, nghiêm trì giới luật, chỉnh đốn oai nghi, suốt 
ngày im lặng, giảm thiểu tiếp xúc, không nói chuyện vô ích với bất cứ ai... Sau một 
thời gian chuyên tu “mật hạnh” như thê, một hôm, nhân một lời dạy đơn giản của 
Phật: “La Hấu La! Thầy hãy quán chiếu để thấy rõ sắc là vô thường; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng là vô thường; thân thể và tâm ý của mọi người đêu là vô thường; 
đến cả vạn sự vạn vật đây dây trong thể gian kia, tất cả cũng đều là vô thưởng. Đã 
thấy rõ lẽ vô thường rồi thì tâm ta sẽ không còn bị vướng mặc vào đâu nữa. `, ngài 
hoát nhiên đại ngộ! Vì chuyên tu mật hạnh nên nêp sông của ngài rất bình lặng, 
không có gì sôi nổi, không có tiếng tăm lừng lẫy như quí vị tôn giả Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên, A Nan, Phú Lâu Na v.v... Ngài nhập diệt khoảng năm 5I tuổi, 
trước cả đức Phật và mi sư Da Du Đà La. 


MƯỜI VIỆC THIỆN (/hập thiện) 
Một hành động được gọi là “/uZện ” khi nó đem lại sự an vui, hạnh phúc, giải 
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thoát và giác ngộ cho mình, cho mọi người và mọi loài. Ngược lại thì là “ác”, hay 
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“bất thiện ”. Người tu học thì dĩ nhiên suốt đời chỉ nguyện làm việc thiện và tránh 
làm tất cả những việc bất thiện. Một cách tổng quát, có mười loại việc thiện như 
sau: 

1. Không giết hại sinh mạng cũng như không tán thành và khuyến khích sự 
giết hại. Phải tìm mọi cách có thê để bảo vệ sinh mạng. Phải chọn những công 
việc mưu sinh nào không gây tàn hại cho con người, loài vật và thiên nhiên. 

2. Không lấy làm tư hữu những tiền bạc và của cải không do chính mình tạo ra 
hoặc không do người khác biếu tặng. Không gây dựng tài sản bằng những phương 
cách bất hợp pháp. Phải đôn trọng quyên tư hứu của người khác, nhưng đồng thời 
cũng phải biết tìm cách ngăn chận, khuyến hóa những kẻ làm giàu bất lương trên 
sự đau khổ của quần chúng bị áp bức, thua thiệt. 

3. Dù là độc thân hay đã lập gia đình cũng không được phá hoại danh dự và 
hạnh phúc của bản thân hoặc gia đình mình, cũng như của người hoặc gia đình 
người khác, tức là không tà hạnh, không ăn nằm với những người chưa hoặc 
không phải là vợ hay chồng mình. Phải ý thức được những đồ vỡ, những khổ đau 
mà mình có thể gây ra cho người khác vì hành động bắt chính của mình. Và do đó, 
cần phải tích cực bảo vệ danh dự và hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình cũng 
như cho người và gia đình người khác. 

4. Không nói những lời đối trá, thêu dệt, điêu ngoa, xúc siễm nhằm khoa 
trương và mưu câu danh lợi, địa vị cho mình, hoặc để vu oan giá họa cho người. 
Phải thành thật nhìn nhận những sai lầm của mình đề hối cải. Phải can đảm mới lên 
sự thật để cứu người vô tội, cũng như để phơi bày những âm mưu gian dối, xảo 
trá, bất công và tàn ác. Phải luôn luôn đổi xử chân thật với mọi người. 

5. Không nói lời lï gián nhằm gây nên không khí bất hòa giữa những người 
khác, tạo sự chia rẽ và đồ vỡ trong tổ chức, đoàn thể. Phải nói lời xây dựng, hòa 
giải. Phải tạo sự đoàn kết giữa mọi người. 

6ó. Không nói lời ác độc, hung dữ, cộc căn, lỗ mãng như cãi vã to tiếng, chửi 
mắng hay nguyên rủa, tạo nên sân hận, oán thù. Phải nói lời ôn hòa, nhã nhặn, 
dịu dàng nhằm tạo sự thông cảm, thương yêu, hòa điệu. 

7. Không nói những lời thô tục, dâm đãng. Không dùng lời lẽ trau chuốt ngọt 
ngào cốt mê hoặc, dụ dỗ người. Không nói những lời vô ích. Không lên án hoặc 
rao truyền những điều mà mình không thấy biết rõ ràng, chính xác. Không nói 
những lời gây hoang mang cho mọi người. Phải nói những điều đứng đắn và xác 
thực hầu đem lại sự hiểu biết chính đáng cho người. Những lời nói như vậy lúc 
nảo cũng có ích và luôn luôn tạo được niềm an vui và gây tin tưởng cho người 
nghe. 

$. Không để cho tâm tham dục điều khiển mình. Phải thường xuyên tỉnh thức, 
không để cho bị quyến rũ bởi năm thứ dục vọng rồi lấy đó làm mục đích chính của 
đời mình. Phải biết sống giản đị để dùng thì giờ và khả năng của mình phụng sự xã 
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hội. Phải biết san sẻ những gì mình có thể san sẻ được để giúp đỡ người trong mọi 
hoàn cảnh khổ đau. 

9. Phải ngăn ngừa, đừng để cho tâm sân hận và oán thù phát sinh. Nếu nó đã 
phát sinh thì đừng để nó tổn tại và phát triển, mà phải tìm mọi cách hữu hiệu (như 
theo dõi hơi thở, quán niệm về từ bi và duyên sinh chẳng hạn) để tiêu diệt nó ngay. 
Luôn luôn đối xử với mọi người bằng thái độ hòa nhã, khiêm tốn và vui vẻ. 

10. Không có thái độ cuông tín đỗi với những điều không do trí tuệ soi sáng. 
Không mù quáng tin theo những tà thuyết trái chống với những nguyên lí nhân 
quả, duyên sinh, vô thường, vô ngã v.v... Không cố thủ những tri kiến sai lầm của 
mình và gạt bỏ tri kiến của người. Không phẩm bình người khác bằng những thành 
kiến hẹp hòi, cô chấp của mình. Phải học tập fhái độ phá chấp và biết cởi mở đề 
lắng nghe quan điểm của kẻ khác. Phải luôn luôn tìm cầu học hỏi để phát huy trí 
tuệ và dùng trí tuệ ấy để soi sáng, làm hiển lộ sự thật duyên sinh trong mọi vẫn 
đề liên quan đến bản thân, con người, mọi loài, và vũ trụ. 

Mười việc thiện trên đây là những nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống gia đình và 
xã hội của đạo Phật, được dùng làm giới luật hành trì cho chúng cư sĩ tại gia, cho 
nên cũng được gọi là “Giáo luật mười việc thiện ” (thập thiện giới), có thể đọc 
tụng tại gia đình mỗi tháng một hay hai lần. 
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NHŨNG 
SỐ KHÁC 


12 BỘ KINH (/hập nhị bộ kinh) 

12 bộ kinh tức là 12 thể loại của toàn bộ kinh điển Phật dạy: 

1. Khế kinh (trường hàng): những lời dạy của đức Phật bằng văn xuôi, thường 
được gọi tổng quát là “kinh”. 

2. Ứng tụng (trùng tụng): những bài kệ tụng (hình thức thơ cổ) dùng để tóm tắt 
ý nghĩa của khế kinh, cho nên thường đặt ở sau và luôn luôn tương ứng với phần 
khế kinh. 

3. Kí biệt (thọ kí): lời Phật thọ kí cho chúng đệ tử sẽ chứng quả vào đời vị lai. 

4. Phúng tụng (cô khởi): một bài kinh Phật dạy toàn dùng kệ tụng đề diễn đạt, 
nhưng không phải là những bài kệ tụng tóm tắt kinh văn “trường hàng” như thể 
loại “trùng tụng” (số 2 ở trên). 

5. Tự thuyết: Phật tự mở lời khai thị mà không đợi có người thỉnh cầu chỉ dạy. 

6ó. Nhân duyên: nêu lên cái nhân duyên đưa đến trường hợp thuyết giáo của 
Phật — thường là phẩm ' 'tựa” ở đầu mỗi bộ kinh. 

7. Thí dụ: những ví dụ Phật đưa ra trong lúc giảng thuyết để giúp thính chúng 
hiểu ý kinh dễ dàng hơn. 

6. Bản sinh: các kiếp tu hành đời trước của Phật do chính Ngài thuật lại. 

9. Bản sự: những hành vi cùng phẩm hạnh của các vị Bồ-tát và thánh chúng đệ 
tử trong các kiếp trước do chính đức Phật thuật lại. 

10. Phương quảng: kinh điển Phật nói có văn từ phong phú, giáo nghĩa sâu xa 
rộng lớn; đặc biệt chỉ cho toàn thể kinh điền đại thừa. 

1T. Hi pháp (vị tăng hữu): những sự việc ít có của Phật và chư vị đệ tử được 
ghi chép trong kinh. 

12. Luận nghị: những lời nghị luận rành mạch, rõ ràng của đức Phật nhằm giúp 
thính chúng hiểu rõ về thể tánh của vạn pháp. 


12 ĐỨC SÁNG (/hập nhị quang) 

Ánh sáng của đức Phật A Di Đà được xưng tán có 12 đức tính: 

1. Vô lượng quang: ánh sáng của đức Phật A Di Đà thật bao la, không thể 
lường được. 

2. Vô biên quang: ánh sáng của đức Phật A Di Đà chiếu tỏa cùng khắp, tất cả 
chúng sinh dù có duyên hay không có duyên, đều được soi tỏ. 
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3. Vô ngại quang: bất cứ người nào hay sự vật gì cũng không thể gây chướng 
ngại được ánh sáng của Phật. 

4. Vô đối quang: ánh sáng của chư vị đại Bồ-tát cũng không bì kịp. 

5. Diệm vương quang: ánh sáng của Phật rực rỡ không có gì sánh bằng. 

6. Thanh tịnh quang: ánh sáng của Phật do từ thiện căn không tham dục mà 
phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm tham dục của chúng sinh. 

7. Hoan hỉ quang: ánh sáng của Phật do từ thiện không sân hận mà phát sinh, 
có năng lực diệt trừ tâm sân hận của chúng sinh. 

ổ. Trí tuệ quang: ánh sáng của Phật do từ thiện căn không sĩ mê mà phát sinh, 
có năng lực diệt trừ tâm ngu si của chúng sinh. 

9. Bắt đoạn quang: ánh sáng của Phật chiếu soi thường hằng không dứt. 

10. Nan tư quang: hàng Nhị-thừa không thể suy lường cùng tận ánh sáng của 
Phật. 

11. Vô xưng quang: các hàng Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát không thể xưng 
tán cùng tận ánh sáng của Phật. 

12. Siêu nhật nguyệt quang: ánh sáng của Phật chiếu soi suốt cả ngày đêm, 
vượt quá ánh sáng mặt trời mặt trăng; nếu ai gặp được ánh sáng ấy thì thân tâm 
nhu hòa, vui vẻ, phát khởi tâm lành; nếu chúng sinh ở nơi địa ngục mà gặp được 
ánh sáng ấy thì sự thọ khổ ngưng lại, không còn chịu đau khổ tiếp tục, cho đến khi 
mạng chung liền được giải thoát. 

12 đức tính của ánh sáng được xưng tán ở trên cũng là I2 danh hiệu của đức 
Phật A DI Đà: Võ Lượng Quang Phát; Vô Biên Quang Phát; Vô Ngại Quang Phát; 
Vô Đối Quang Phật; Diệm Vương Quang Phát; Thanh Tịnh Quang Phật; Hoan Hỉ 
Quang Phật; Trí Tuệ Quang Phật; Vô Xưng Quang Phát; Bắt Đoạn Quang Phát; 
Nan Tư Quang Phật; Vô Xưng Quang Phật; và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phát. 


12 HẠNH ĐẦU ĐÀ (/hập nhị đầu đà hạnh) 

“Đầu đà” là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ “đ#z„/a”, có nghĩa là trừ bỏ phiền não 
trần cấu. Đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được 
gọi là “hạnh đâu đà”, cốt đề tôi luyện thân tâm, bằng cách diệt trừ lòng tham trước 
đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hăng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. 
Chư vị tì kheo thường tu tập hạnh đầu đà, cho nên cũng còn được gọi là chư vị 
“đầu đà”. Trong sinh hoạt hằng ngày, người tu tập hạnh đầu đà phải chấp hành 
mười hai điều qui định — được gọi là 12 hạnh đầu đà — như sau: 

1. Tránh xa chỗ đông đảo người đời, ở những nơi văng vẻ, u tĩnh; 

2. Ö giữa bãi tha ma, những nơi mồ mả; 

3. Nghỉ ở gốc cây; 

4. Ngôi ở những nơi trống trải, lộ thiên; 

5. Ngồi nhiều năm ít, hoặc chỉ ngồi suốt đêm mà không bao giờ nằm; 

ó. Thường đi xin ăn; 
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7. Đi xin ăn theo thứ lớp, lần lượt từ nhà này đến nhà khác, không phân biệt nhà 
giàu hay nhà nghèo; 

. Chỉ ăn một bữa mỗi ngày; 

9. Ăn một bữa, nhưng chỉ ăn những gì xin được trong bát; và chỉ ăn vừa đủ, 
không ăn quá mức; 

10. Ăn một bữa, vào buổi trưa, và sau bữa ăn đó thì không ăn một lần nào nữa; 
dù là nước gạo cũng không uống: 

11. Mặc áo bằng những mảnh vải rách người ta bỏ đi, đem chắp vá lại; 

12. Mỗi người chỉ được có ba chiếc áo, không được có nhiều hơn. 


12 KHU VỤC (/hập nhị nhập - thập nhị xứ) 

Gồm chung sáu giác quan (lục căn) và sáu đối tượng của giác quan (lục trần) 
thì chúng ta có pháp số gọi là “12 khu vực ”. (Xin xem lại mục “Sáu Giác Quan, Sáu Đối 
Tượng của Giác Quan và Sáu Thức ” ở trước. ) 


12 NGUYỆN LỚN (/hập nhị đại nguyện) 

Có 12 nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và 12 nguyện lớn của đức Bồ-tát Quán 

Thế Âm: : 
A) I2 Nguyện Lớn của đực Phát Dược Sư (khi côn tu hạnh Bó- 
tát): 

T. Nguyện sau khi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp 
vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến 
cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi. 

2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu li, uy đức 
bao la vòi vọi, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tăm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, 
tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. 

3. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng phương tiện trí tuệ rộng lớn để cứu 
giúp chúng sinh, những gì họ cần thiết đều có đầy đủ, không bị thiếu thốn, đau 
khổ. 

4. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường bất 
chính, tôi sẽ hóa độ cho được an trú trong đạo giác ngộ; nếu họ tự mãn với đạo quả 
tiêu thừa thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại 
giác ngộ. 

5. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi 
sẽ hộ trì cho họ gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại thừa 
(tam tụ tịnh giới), không hề phạm lỗi. Nếu trót đã phạm lỗi, nghe đến danh hiệu tôi 
thì liền được thanh tịnh, không bị đọa lạc vào vòng ác đạo. 

ó. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào thân thể yếu đuối, tàn tật, 
tâm trí ngu si, ngông cuông, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh, tàn tật 
được lành lặn, đứt mọi bệnh khổ, phát sinh trí tuệ. 
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7. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm 
nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ 
mọi bê, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát 
tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

$. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà nào chán nản vì cho rằng 
mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh, và muốn chuyền sinh làm thân 
đàn ông, khi nghe được danh hiệu tôi thì sẽ được chuyển sinh làm thân đàn ông, và 
cứ như thế mãi cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

9. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt khỏi sự vây 
bủa của các lưới ma, các sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ 
vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

10. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi luật 
nước bạo tàn, bị tù ngục gông cùm, tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo 
tặc chém giết v.v..., trăm điều đau khổ, khi nghe được danh hiệu tôi thì liền nhờ uy 
đức của tôi mà vượt thoát mọi đau khô. 

11. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào sa vào cảnh đói khát 
khốn khổ, và vì miếng ăn mà phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa, khi nghe 
được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước đem cho thức ăn 
ngon, sau đem pháp vị mà hóa độ, khiến cho an trú mãi trong niềm an lạc vô biên. 

12. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào nghèo túng đến nỗi 
không có áo mặc, đêm ngày phải chịu rách rưới, lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi 
nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì nhờ uy đức của tôi mà họ sẽ 
được có áo quân lành lặn đẹp đế, với đây đủ các món trang sức thân thê. 

B) 12 Nguyện Lớn của đức Bồ Tát Quán Thể Âm: 

1. Với trí tuệ thông suốt trọn vẹn, với hùng lực tự tại vô ngại, với lòng từ bi đáp 
ứng mọi lời kêu cầu của chúng sinh, tôi xin phát những lời nguyện rộng lớn cứu 
khổ muôn loài. 

2. Tôi nguyện thường xuyên có mặt tại biển khơi và một lòng thương nghĩ đến 
những chúng sinh đang đau khổ, không có một trở ngại nào ngăn cản tôi được. 

3. Tôi nguyện thường có mặt ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh đen tối trong thế giới 
khổ đau, tức khắc tìm đến chỗ nào có tiếng kêu cứu để giúp đỡ. 

4. Tôi nguyện hàng phục tất cả tà ma, yêu quái, và làm tiêu trừ mọi thứ hiểm 
nguy có thê gây khổ não và làm hại đến tính mạng của chúng sinh. 

5. Tôi nguyện dùng nước cam lộ rưới tắt mọi phiền não nơi chúng sinh, khiến 
cho tâm ý họ được thư thái, an lạc, giúp cho việc tiến tu đạo nghiệp được dễ dàng. 

ó. Tôi nguyện đem bốn tâm lòng rộng lớn từ, bi, hỉ, xả của một vị Bô-tát để cứu 
độ tất cả mọi loài một cách hoàn toàn bình đăng, không so đo, không phân biệt. 

7. Tôi nguyện diệt trừ mọi khổ đau nơi các cảnh giới địa ngục, ngạ qui, súc 
sinh, và đêm ngày tuần sát khắp nơi để bảo vệ chúng sinh, không để cho các điều 
ác độc làm tốn hại. 
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8. Những ai đang bị xiềng xích, gông cùm, tù ngục mà có lòng chí thành tưởng 
nhớ, trì niệm tên tôi thì liền được thoát khỏi hoạn nạn. 

9. Tôi nguyện chèo con thuyền Phật pháp dạo cùng khắp vùng biển khổ đau để 
cứu độ chúng sinh, cho đến khi kẻ đau khổ cuối cùng được an lạc, giải thoát. 

10. Tôi nguyện cùng với thánh chúng, với phướn lọng trang nghiêm, tiếp dẫn 
chúng sinh về thế giới Cực-lạc của đức Phật A Di Đà. 

11. ÖỞ thế giới Cực-lạc, tôi nguyện được đức Phật A Di Đà thọ kí thành Phật khi 
đại nguyện độ sinh đã hoàn toàn trọn vẹn. 

12. Tôi nguyện có thân tướng trang nghiêm không gì so sánh được, và đó là 
chánh báo do sự thực hành trọn vẹn các lời nguyện rộng lớn của tôi. 

Những lời nguyện rộng lớn ở trên, không phải chỉ là của riêng đức Phật Dược 
Sư hay Bồ Tát Quán Thế Âm, mà bắt cứ vị hành giả nào đã phát tâm tu học theo 
hạnh Bồ-tát, phát nguyện phụng sự chúng sinh, đều có thể coi đó là những lời 
nguyện của chính mình. 


12 NHÂN DUYÊN (/hập nhị nhân duyên - thập nhị duyên khởi) 

12 nhân duyên là mười hai điều kiện tương liên, là đạo lí căn bản của đạo Phật 
dùng để giải thích cái “bí ẩn” của hiện tượng sinh tử luân hồi, tức là sự hiện hữu 
của chúng sinh — mà trực tiếp là con người. Mười hai điều kiện ấy gồm có: 

1. Vô mình: là trạng thái vô ý thức, mù quáng, mê lầm, không sáng suốt, không 
nhận chân được thực tướng của vạn pháp, không thấy rõ được tự tính của chính 
mình, do đó mà dẫn tới những hành động u tối, sai lầm. 

2. Hành: là tác động vô thức của ý chí sinh tồn theo hướng vô minh đã thúc đầy 
tạo nghiệp. Nó là khát vọng muốn sông một cách mù quáng. Tất cả những tư tưởng 
(ý). lời nói (khẩu ) và việc làm (hân) thiện hay bất thiện đều nằm trong hành. 

3. Thức: Tất cả nghiệp nhân đã tạo ra đều được huân tập vào nghiệp chúng thức 
(hay nghiệp thức, tức là a-lại-da thức). Thức này đi đầu thai và bắt đầu một sinh 
mạng mới. Lúc bà mẹ thụ thai, chính đó là lúc nghiệp thức kết hợp với tinh trùng 
và noãn châu của cha mẹ mà làm nên bảo thai. Như vậy, thức chính là yếu tô nối 
tiếp giữa kiếp quá khứ và kiếp hiện tại, và là giai đoạn đầu tiên của đời sống hiện 
tại. 

4. Danh sắc: Do nghiệp thức phát động mà phát hiện ra các hiện tượng í¡nh 
thân (danh ) và vật chất (sắc) của bản thân con ngưỜI. Đây là giai đoạn thứ hai của 
đời sống hiện tại. Bản thân con người là một “hợp thể ngũ uẩn „ trong đó, bốn uấn 
thọ, tưởng, hành, thức chỉ có tên gọi mà không có hình chất, không thê thấy, nghe, 
ngửi, nễm và chạm xúc được, nên gọi là danh; còn uẫn sắc tức là phân sinh lí của 
bản thân, do bốn nguyên tố (tứ đạt: địa, thủy, hỏa, phong) cầu thành, có hình chất, 
màu sắc, mùi, vị, có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc được, nên gọi là sắc. 
Trong giây phút đầu tiên khi bà mẹ thụ thai — tức là lúc nghiệp thức kết hợp với 
tinh trùng và noãn châu của cha mẹ, thì đanh chính là nghiệp thức, và sắc chính là 
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tỉnh trùng và noãn châu. Vậy, nêu hành và thức là hai yếu tô thuộc về hai kiếp quá 
khứ (hành) và hiện tại (thức) của một chúng sinh, thì /⁄c và danh sắc, trái lại, 
được xuất hiện cùng lúc trong kiếp hiện tại của chúng sinh đó. 

5. Lục nhập: sáu giác quan (lục căn: nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý) dần dần hiện rõ 
theo sự phát triển của bào thai, từ chỗ thật giản dị lúc mới được tượng hình, trở 
thành vô cùng phức tạp khi con người đã trưởng thành toàn diện. Chúng hoạt động 
một cách hoàn toàn tự nhiên, mầu nhiệm, như một guỗng máy tinh diệu. Mỗi giác 
quan đều có những hoạt động và đối tượng riêng biệt. Sáu giác quan là sáu chỗ để 
cho sáu đối tượng (lực trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) phản ảnh vào, gọi 
chung là “?c nháp ”. 

ó. Xúc: Sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng của chúng, như mắt tiếp 
xúc (thấy) với cảnh vật, tai nghe (tiếp xúc) âm thanh, mũi ngửi mùi v.v.. 

7. Thọ: Cảm giác gây nên do sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng. Có 
loại cảm giác dễ chịu, vui sướng, hạnh phúc, gọi là “7c /ho ”; có loại cảm giác khó 
chịu, buồn phiền, khổ đau, gọi là “khổ fhọ”; có loại cảm giáp trung tính, không 
khó chịu cũng không dễ chịu, gọi là “xđ /họ ”. 

8. Ái: “Ái” hay “ái dục” là sự ham muốn, khao khát, luyễn ái. Do có cảm giác 
mà sinh ra đi. Đối trước dục No) trần cảnh (ñgữ đực), con người sinh tâm luyễn 
ái. Nếu nói cho chính xác hơn, ” chính là sự luyến ái đối với sự sống. Vì vậy, 
cái øì làm cho ta vui thích thì ta khao khát, muốn có cho bằng được; còn cái gì làm 
cho ta buồn khô thì ta chỉ muốn tránh xa, hoặc tống khứ hay hủy diệt nó đi; đó là 
động cơ chính yếu thúc đây thân, miệng, ý tạo nghiệp. 

9. Thú: Khi đã luyến ái thì cố bám giữ lẫy đối tượng; hay nói rõ hơn, vì luyến 
ái sự sống cho nên phải bám giữ lẫy sự sông — và từ đó mà phát sinh ra những tư 
tưởng sai lầm là có “TÔI và những gì THUỘC VỀ TÔI”. Mục đích của mọi hành 
động trong ba lĩnh vực ý, (hân và miệng, dù là thiện hay bắt thiện, cũng đều đề bảo 
vệ và củng cô cho cái “TÔI và những gì THUỘC VẺ TÔI” ây 

10. Hữu: Vì đam mê và cô bám giữ lẫy đối tượng cho nn FồHãi vướng mắc vào 
nghiệp báo do sự sống của chính mình tạo ra. “#Z” nghĩa là có — có những 
nghiệp nhân (thiện hay bất thiện) đã tạo ra ở Kiến này, và dĩ nhiên, có những 
nghiệp quả (vui sướng hay khổ đau, cũng tức là những cảnh giới của các loài 
chúng sinh khác nhau) sẽ thọ nhận ở kiếp sau. 

l1I. Sinh: Nghiệp đã tạo (hữu) ấy lại được huân tập vào chủng tứ thức (a-lại- 
đa), và chính là dẫn lực đưa tới việc ra đời của sinh mạng mới. 

12. Lão tử: Khi đã có sinh ra thì tất nhiên lại phải có già và chết. 

12 nhân duyên, như vừa thấy, đã trình bày một chuỗi nhân quả kéo dài suốt qua 
ba đời: quá khứ, hiện tại, và vị lai. Do vô mĩnh và hành nghiệp ở từ quá khứ cho 
nên đã có đời sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ, và những nhân duyên này cũng chính lại là vô minh, làm cho đi, £b# lại tiếp 
tục tạo nghiệp — tức là hữu. Chính sức mạnh của hữu (nghiệp) đã tạo ra trong cuộc 
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sông hiện tại ấy sẽ là nguyên nhân đưa đến một đời sống mới (sinh và lão £ử) ở đời 
vị lai. Cứ thế, quá khứ làm nguyên nhân cho hiện tại, hiện tại làm nguyên nhân cho 
vị lai; hiện tại lại trở thành quá khứ, vị lai lại trở thành hiện tại để rồi lại đưa đến 
một vị lai khác..., vòng luân hồi tiếp diễn không ngừng. 

12 nhân duyên chính là nội dung của giáo lí “Duyên Khởi”, giáo lí căn bản 
nhất của Phật giáo. Mười hai nhân duyên là mười hai điều kiện cùng nương nhau 
mà hiện hữu, cùng nối kết mật thiết với nhau, cùng là nhân và là quả của nhau, để 
tạo thành vòng sinh tử luân hồi. Vòng (hay bánh xe) luân hồi là một vòng tròn 
không có khởi điểm. Mười hai nhân duyên là mười hai cái khoen của vòng tròn đó, 
mà không có cái khoen nào là khoen bắt đầu. Bất cứ một nhân duyên nào trong số 
ấy cũng không thể có một bản chất và sự hiện hữu riêng biệt và độc lập. Vô minh 
chăng hạn, không phải chỉ là điều kiện sinh ra hành, mà nó còn có mặt trong hành 
cũng như trong /át cả các điều kiện khác. Lại nữa, vô mình chỉ là một điều kiện 
như mười một điều kiện còn lại; tuy nó được đặt ở khoen đầu tiên, nhưng đó chỉ là 
theo thói quen thông thường, chứ không phải vì nó là nguyên nhân đầu tiên để sinh 
ra các điều kiện khác. Lí do dễ hiểu, vì đã là nguyên nhân đầu tiên rồi thì nó không 
còn là một nhân duyên nữa. —- Hai ý niệm “nhân duyên” và “nguyên nhân đâu 
điên” hoàn toàn chống trái nhau. Phật giáo không bao giờ chấp nhận có một 
nguyên nhân đầu tiên. Ta chỉ có thể tạm cho răng, vô minh là điều kiện bao trùm 
đối với các điều kiện khác, vì chính thực, có vô minh mới có sinh tử luân hồi, nếu 
diệt được nó thì sinh tử luân hồi cũng không còn. Hơn nữa, các nhân duyên khác 
như lực nháp, xúc, thọ, ái, thủ v.v... cũng chính là vô minh, và cũng chính là chất 
liệu để tạo ra vòng sinh tử luân hồi; nễu một trong các nhân duyên ấy bị diệt thì cái 
vòng luân hồi tức khắc đứt tung. Cũng vậy, a-lgi-đa (tức là £hức) chính là bản thể 
của vạn hữu, nhưng không vì thế mà bảo nó là nguyên nhân đầu tiên để từ đó sinh 
ra những cái khác; bởi vì, a-lại-da là bản thể của vạn hữu ở trạng thái vô mình ô 
nhiễm, nêu nó đã là nguyên nhân đầu tiên thì sẽ chăng bao giờ có trí tuệ, và do đó, 
chăng bao giờ có thể có chân như; kì thực, chân như (hay đại viên cảnh trí) và a- 
lại-da thức chỉ là hai trạng thái (thanh tịnh và ô nhiễm, hay mê và ngộ) của bản 
thân vạn pháp. Cho nên, dù là chán như, dù là thức, hay là gì gì đi nữa, thì cũng 
không có cái gì gọi là nguyên nhân đầu tiên, không có gì hiện hữu độc lập, mà tất 
cả đều là nhân duyên của nhau, nương vào nhau mà sinh thành, tỒn tại và hủy diệt. 


1” 


16 NƯỚC LỚN ((hập lục đại quốc) — _ 

Trong thời đức Phật tại thế, bán đảo Ân-độ gồm có hàng trăm quốc gia, trong 
đó, 16 quốc gia được coi là lớn nhất (kể cả mọi mặt: đất đai rộng lớn, văn hóa phát 
triển, tôn giáo hưng thịnh, kinh tế phôn vinh, chính trị và quân lực hùng mạnh), 
gồm có: 

1. Ma-kiệf-đà (Magadha), kinh đô là thành Vương-xá (Rajagrha), thuộc miễn 
Trung Ân-độ, năm ở bờ Nam sông Hằng (Ganga); 
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2. Bạr-kì (Vrji), kinh đô là thành Tì-xá-li (Vaisali), nằm ở bờ Bắc sông Hằng, 
tức đối diện với Ma-kiệt-đà; 

3. Ương-già (Anga). kinh thành là Chiêm-ba (Campa), nằm ở phía Đông Ma- 
kiệt-đà; 

4. Ca-thi (Kasi), kinh thành là Ba-la-nai (Varanasi), nằm ở bờ Bắc sông Hằng 
và xéo hướng Tây Bắc của Ma-kiệt-đà; 

5. Mgí-la (Malla), kinh đô là Câu-thi-na (Kusinagara), nằm ở phía Bắc nước 
Bạt-Kì; 

6ó. Kiều-táf-la (Kausala), kinh đô là thành Xá-vệ (Sravasti), nằm ở phía Bắc của 
nước Ca-thi; 

7. Chỉ-đề (Cedi), nằm ở phía Tây nước Ca-thi; 

§. Bgf-sa (Vatsa), kinh thành là Kiều-thưởng-di (Kausambi), nằm ở phía Nam 
nước Chi-đề và phía Tây của nước Ma- -kiệt-đà; 

—_9. A-bằn-để (Avanti), kinh thành là Ô z3 diện 4 (Ujayana), thuộc miền Tây 
Ẩn-độ, nằm ở hướng Tây Nam của nước Ma-kiệt-đà; 

10. A-thẩắp-ba (Asvaka), kinh đô là thành Bổ-đa-lặc-ca, nằm ở phía Bắc nước 
A-bàn-đề:; 

TỊ. Tô-la-sa (Surasena), thủ đô là Mạt-thổ-la, nằm ở phía Bắc nước A-thấp-ba; 

12. Bà-sa (Matsya), nằm phía Bắc nước Tô-la-sa; 

13. Cư-lâu (Kura), nằm ở bờ Tây thượng lưu sông Hằng, xéo hướng Đông Bắc 
của nước Bà-sa; 

14. Bàn-xà-la (Pancala), năm giữa nước Cư-lâu ở phía tây và nước Kiều-tát-la 
ở phía Đông; 

15. Càn-đà-la (Gandhara), kinh đô là Đát-xoa-thi-la (Taksasila), chiếm trọn 
vùng Tây Bắc thượng lưu sông Ấn (Sindhu); 

_ 1ó. Kiễm-phù-sa (Kamboja), kinh đô là Đa-môn (Dvaraka), nằm ở bờ Tây sông 
Án, phía Nam nước Càn-đà-la. 

Trong l6 nước trên đây, thì Ma-kiệtđà (Magadha) cùng với Kiều-tát-la 
(Kosala) là 2 nước lớn nhất và hùng mạnh nhất trong toàn lãnh thổ Ân-độ thời Phật 
tại thế. Và 6 đô thị nồi tiếng phôn thịnh nhất thời bấy giờ là: Xá-vệ (Savatthi) của 
Kiều-tát-la; Vương-xá (RaJagaha) của Ma-kiệt-đà; Kiều-thưởng-di (KosambI) của 
Bạt-sa; Tì-xá-li (Vesali) của Lê-xa; Chiêm-ba (Campa) của Ương-già; và Ba-la-nại 
(Baranasi) của Ca-th1. 

Xin nói thêm, những thế kỉ rước ngày Phật ra đời, nền văn minh Ân-độ (được 
hiểu là nên văn mình Bà-la-môn giáo) đã tập trung tại miền Tây Bắc Ẩn-độ, bao 
gồm vùng thượng lưu hai con sông Hăng-hà (Ganga) và Ẩn- hà (Sindhu). Các bộ 
tộc hùng mạnh đều lấy vùng này mà lập nên các vương quốc phú cường, như 
Kamboja (Kiếm-phù- sa), Gandhara (Càn-đà-la), Kuru (Cư-lâu), Matsya (Bà-sa), 
Pancala (Bàn-xà-la) và Surasena (Tô-la-sa), là 6 nước lớn nhất (mà đặc biệt, 
Gandhara và Kuru được xem là căn cứ địa của văn mình Bả-la-môn). Các khu vực 
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khác đều còn bị coi là man rợ. Đến fhế kỉ thứ 7 tr. TL, các vương quốc ở các vùng 
phía Tây, Đông, Đông Bắc và lưu vực sông Hằng bỗng nhiên phát triển mạnh mẽ 
vê mọi lãnh vực, vượt hắn các vương quôc trên kia, và chiếm địa vị trung tâm. 
Mười vương quốc mới nổi tiếng được nhắc tới nhiều nhất là Kosala (Kiều-tát-la), 
Malla (Mạt-la), Licchavi (Lê-xa — cũng gọi Vrji - Bạt-kì), Asvaka (A- -thấp- -ba), 
Kasi (Ca-thi), Vatsa (Bạt-sa), Avanti (A-bàn-đề), Cedi (Chi-đề), Anga (Ương-già) 
và Magadha (Ma-kiệt-đà); cộng chung với sáu vương quốc trên kia, là mười sáu 
vương quốc lớn nhất (thập lục đại quốc) của An-độ thời Phật tại thế. Tắt cả 16 
nước lớn này đều nằm trong lãnh thô nửa phía Bắc Ẩn-độ. Dưới thời đại của Phật, 
nên văn minh vẫn chưa phát triển xuống nửa phía Nam của bán đảo Ân-độ.Từ khi 
các vương quốc kém phát triển ở phía Tây, Đông, Đông Bắc và lưu vực sông Hằng 
bỗng nhiên vùng dậy mạnh mẽ trở thành các cường quôc, thì uy thế của Bà-la-môn 
giáo truyền thống lại bắt đầu suy yếu tại các khu vực đó. Các hệ phái triết học khác 
đua nhau bộc phát, làm cho tư tưởng giới đương thời trở nên rối ren, phức tạp. Một 
cách tổng quát, tư tưởng giới lúc đó chia làm hai xu hướng: Xu hướng trung thành 
với truyền thống Vệ Đà và xu hướng phản Vệ Đà. Xu hướng thứ nhất gồm có ba 
trào lưu: Bà-la-môn chính thống, tín ngưỡng tập tục (sùng bái nhiều vị thần nhân 
cách hóa), và triết học (lẫy Phạm Thư và Áo Nghĩa Thư làm chủ yêu). Xu hướng 
thứ hai bao gồm các trảo lưu chủ trương nghiên cứu các vẫn đề triết học một cách 
tự do, độc lập, phủ nhận hoàn toàn uy thế cũng như đặc quyền của Bà-la-môn 
truyền thống. Các nhà tư tưởng (hay tôn giáo) này được gọi là “sa-môn ” (samana). 
Họ tổ chức thành từng giáo đoàn, được gọi là “sơ món đoàn”. Các vương quôc 
mới phát triển như Kiều-tát-la, Lê-xa, Ca-thi, A-bàn-đề, Ma-kiệt-đà v.v... là địa 
bàn hoạt động : rất nhộn nhịp của các đoàn sa môn này. Các đạo sĩ A La Lam (Alara 
Kalama) và Uất Đầu Lam Phất (Uddaka Ramaputta) chăng hạn, đều là thủ lãnh lớn 
của các đoàn sa môn Ấy, và đã lấy vùng lưu vực sông Hằng làm căn cứ địa, mở các 
đạo tràng hướng dẫn đồ chúng. 


16 PHÉP QUÁN (/hập lục quán) 

16 đối tượng quán tưởng của người tu Tịnh Độ thường được gọi là “16 phép 
quán”, được Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, xin trình bày tóm lược như 
sau: 

1. Quán tưởng mặt trời (nhật tưởng quán). Ngồi ngay ngắn, mặt quay về 
hướng Tây, quán tưởng thấy rõ mặt trời để cho tâm được an định, vững vàng, 
chuyên chú quán tưởng như thế, không dời đối; rồi thấy mặt trời sắp lặn, hình trạng 
giông như cái trồng treo trên không. Đã thấy mặt trời như thế rồi, dù mở mắt hay 
nhắm mắt vẫn thấy rõ ràng như thế. 

2. Quán tưởng nước (thủy tưởng quán). Ban đầu quán tưởng thấy cả một vùng 
phương Tây toàn là nước mênh mông: rồi thấy nước đó đóng thành băng, băng ấy 
sáng chói trong suốt; rồi từ đó mà quán tưởng tới ngọc lưu li. 
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3. Quán tưởng đất (địa tưởng quán). Quán tưởng xuống thấy đất toàn bằng lưu 
li, mặt đất toàn là bảy món báu, có trụ cờ băng ngọc kim cương. Trên đất lại có dây 
bằng vàng ròng giăng hàng qua lại, mỗi mỗi món báu đều có năm trăm sắc hào 
quang. 

4. Quán tưởng cây báu (bảo thọ quán). Quán tưởng nước Cực-lạc có bảy hàng 
cây báu, tất cả cây, cành, lá, hoa đều băng bảy báu, màu sắc khác nhau, trên mỗi 
cây đều có bảy lớp mạng lưới, trong mỗi lớp lưới đều có năm trăm ức cung điện 
đẹp đế trang nghiêm. 

5. Quán tưởng ao báu (bảo trì quán). Quán tưởng ở nước Cực-lạc có ao nước 
bằng bảy báu, cát dưới đáy ao toàn bằng vàng, trong ao chứa nước có tám thứ công 
đức, trong nước có ức triệu hoa sen toàn bằng bảy báu, có nước ma-ni rót vào từng 
hoa sen, phát ra âm thanh kì diệu, diễn nói điệu pháp. Lại có nhiều giống chim với 
hàng trăm màu sắc quí báu, thường tán thán niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. 

6ó. Quán tưởng lầu gác báu (bảo lâu quán). Quán tưởng nước Cực-lạc có nhiều 
khu vực, ở mỗi khu vực có năm trăm ức lầu gác báu, trong đó có vô lượng chư 
thiên tấu lên những khúc nhạc vi diệu. Lại có nhiều thứ nhạc khí treo khắp hư 
không, tự chúng phát ra những điệu nhạc kì diệu, vang ra tiếng niệm Phật, niệm 
pháp, niệm tăng. 

7. Quán tưởng tòa hoa sen (hoa tòa quán). Quán tưởng các tòa sen, là chỗ 
ngôi của đức Phật A Di Đà và hai đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Tòa sen 
do bảy báu làm thành, các hoa sen, cọng sen, lá sen v.v... toàn bằng ngọc ma n1, 
kim cương v.v..., chiếu ánh sáng muôn màu rực rỡ. 

Š. Quán tưởng hình tượng (tượng quán). Quán tưởng hình tượng đức Phật A 
Di Đà toàn bằng châu báu, sáng chói sắc vàng, ngôi trên tòa hoa sen; lại quán 
tưởng hình tượng đức Bồ-tát Quán Thế Âm thân vàng sáng chói, ngôi trên tòa sen 
bên trái để hầu Phật; đức Bồ-tát Đại Thế Chí cũng vậy, ngôi tòa sen bên phải để 
hầu Phật; cả hình tượng Phật và hai vị Bồ-tát đều phóng ra hào quang sắc vàng 
sáng chói. 

9. Quán tưởng chân thân Phật (chân thân quán). Quán tưởng chân thần của 
đức Phật A Di Đà. Tướng quan trọng nhất của Phật là tướng lông trắng ở giữa đôi 
chân mày. Thấy rõ được tướng này thì tám vạn bốn nghìn tướng tốt khác của Phật 
cũng đồng thời hiện ra. Thấy rõ được chân thân của Phật A Di Đà thì cũng thấy 
được chân thân chư Phật trong mười phương. 

10. Quán tưởng Quán T: hế Âm ( Quán Âm quán). Quán tưởng sắc thân chân 
thật của Bồ-tát Quán Thế Âm, cao lớn, sắc vàng, vòm hảo quang trên đầu có đức 
hóa Phật. Ngài dùng bàn tay quí báu trợ lực đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng 
sinh. 

11. Quán tưởng Đại Thế Chí (Thế Chí quán). Quán tưởng sắc thân chân thật 
của Bồ-tát Đại Thế Chí, cùng với Bồ-tát Quán Thế Âm, là hai vị hầu cận trợ lực 
đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh 
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12. Quán tưởng mình được vãng sinh (tự vãng sinh quán). Quán tưởng mình 
được vãng sinh về nước Cực-lạc. Bấy giờ mình ngôi kiết già trong hoa sen búp, khi 
hoa nở có năm trăm sắc hào quang chiếu soi thân mình, được thấy Phật A Di Đà, 
chư vị hóa Phật và Bồ-tát khắp cả hư không. 

13. Quản tưởng xen lộn (tạp tưởng quán). Quán tưởng thần Phật cao một 
trượng sáu ngự trên ao nước đây đủ tám công đức, hoặc thân Phật cao lớn đầy khắp 
hư không; tức quán tưởng chân thân của Phật, hoặc hóa thân Phật, hoặc thân to lớn, 
hoặc thân thấp nhỏ, thân nào cũng toàn sắc vàng ròng, hai đức Bồ-tát Quán Thế 
Âm và Đại Thế Chí cũng vậy. 

14. Quán tưởng vãng sinh cấp Thượng-phẩm (Thượng phẩm sinh quán). 
Người vãng sinh Tịnh-độ, y theo lúc tu nhân mà sẽ sinh vê một trong 3 câp 
Thượng, Trung, Hạ; mỗi cấp lại chia ra có : phẩm thượng, trung, hạ; cả thảy là 9 
phẩm. Quán tưởng các hành giả vãng sinh cấp Thượng phẩm, tự mình phát ba loại 
tâm, tu từ tâm, không giết hại, đọc tụng kinh điển đại thừa v.v..., khi lâm chung 
được Phật và thánh chúng tiếp dẫn vãng sinh về cõi Tịnh-độ, được mọi lợi ích thù 
thắng. 

15. Quán tưởng vãng sinh cấp Trung-phẩm (Tì rung phẩm sinh quán). Quán 
tưởng các hành giả hành trì 5 giới, 8 giới, tu hạnh hiếu dưỡng phụ mẫu v.v..., khi 
lâm chung sẽ được Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sinh. 

1ó. Quán tưởng vãng sinh cấp Hạ-phẩm (Hạ phẩm sinh quán). Quán tưởng 
những người tuy tạo nhiều nghiệp ác, nhưng trong giờ phút lâm chung, may măn 
gặp được bậc thiện tri thức dạy bảo mà biết xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, 
nhờ đó mà được vãng sinh. 


18 KHU VỤC (/hập bát giới) 

Gồm chung 6 giác quan (lục căn), 6 đối tượng của giác quan (lục trần) và 6 
fhức (lục thức), thì chúng ta có pháp số gọi là “78 Khu Vực ” (thập bát giới). Tất 
cả mọi sự mọi vật trong vũ trụ đều bao gồm trong I8§ khu vực này. (Xin xem lại mục 
“Sáu Giác Quan, Sảu Đối Tượng của Giác Quan, và Sáu Thức ” ở trước.) 


18 PHÁP KHÔNG CÙNG CHUNG (hập bát bắt cộng pháp) 

Đây là 18 pháp công đức mà đặc biệt chỉ Phật mới có, chứ các hàng Bồ-tát, 
Thanh-văn và Duyên-giác đều không có: 

1. Thân không lâm lỗi (thân vô thất): Phật từ vô lượng kiếp đến nay, trì giới 
thanh tịnh, công đức đầy đủ, phiền não dứt sạch, cho nên ở nơi thân không hề có 
lầm lỗi. 

2. Miệng không lâm lỗi (khẩu vô thất): Phật có trí tuệ biện tài vô lượng, tùy 
căn cơ của chúng sinh mà nói pháp thích hợp, làm cho tất cả đều được chứng ngộ. 

3. Ý trởng không lầm lỗi (niệm vô thất): Phật đã tu các pháp môn thiền định 
sâu xa, tâm không bao giờ tán loạn, không dính mắc nơi các pháp, tuyệt đối an ồn. 
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4. Không có ý tưởng phân biệt (vô dị tưởng): Phật cứu độ khắp tất cả chúng 
sinh một cách bình đẳng, không phân biệt chọn lựa. 

5. Không có tâm bất định (vô bất định tâm): Trong mỗi lúc đi đứng ngồi nằm, 
Phật không bao giờ xa rời chánh định sâu xa, luôn luôn nhiếp tâm trụ nơi pháp 
lành. 

6ó. Không có cái tâm không biết tự mình buông xả (vô bất tri kỉ xả tâm): 
Trong từng sát na, đối với những cảm thọ khổ vui, Phật thấy rõ các tướng sinh trụ 
dị diệt của chúng, cho nên vẫn an trú trong cảnh giới bình đăng, vắng lặng. 

7. Ý chí không tiêu mất (dục vô diệt): Phật có đầy đủ các đức lành, tâm luôn 
luôn muốn cứu độ chúng sinh mà không bao giờ cho là đủ hay nhàm chán. 

§. Tỉnh tấn không tiêu mất (tỉnh tẫn vô diệt): Thân tâm Phật lúc nào cũng tỉnh 
tân, thực hiện mọi phương tiện để cứu độ chúng sinh, không lúc nào ngưng nghỉ. 

9. Niệm không tiêu mắt (niệm vô diệt): Tất cả các pháp và trí tuệ của chư Phật 
trong ba đời đều tương ưng đây đủ, không có sự thối chuyền. 

10. Trí tuệ không tiêu mắt (tuệ vô diệt): Phật có đầy đủ tất cả trí tuệ, suốt cả ba 
đời không có gì chướng ngại, không khiếm khuyết, không tiêu mắt. 

11. Giải thoát không tiêu mất (giải thoát vô diệt): Phật dứt tuyệt mọi sự chấp 
trước, thoát khỏi cả hai lãnh vực hữu vi và vô vi, tất cả tập khí phiền não đều 
không còn, cho nên thành quả giải thoát không hè bị khiếm khuyết hay tiêu mắt. 

12. Giải thoát trì kiến không tiêu mắt (giải thoát trì kiến vô diệt): Phật thấy 
biết các tướng giải thoát thật rõ ràng, không có gì che lấp được. 

13. Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí tuệ (nhất thiết thân nghiệp 
tùy trí tuệ hành): Khi thân muốn hành động, trước hết Phật quán sát hậu quả của 
việc làm, sau đó sẽ tùy theo trí tuệ mà thực hiện, cho nên không gây ra lầm lỗi, chỉ 
đem lại lợi ích cho chúng sinh mà thôi. 

14. Tất cả khẩu nghiệp đều nói năng theo trí tuệ (nhất thiết khẩu nghiệp tùy 
trí tuệ hành): Khi miệng muốn nói năng, trước hết Phật quán sát hậu quả của lời 
nói, sau đó sẽ tùy theo trí tuệ mà diễn bày, cho nên không gây ra lầm lỗi, chỉ đem 
lại lợi ích cho chúng sinh mà thôi. 

15. Tất cả ý nghiệp đều tư duy theo trí tuệ (nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ 
hành): Khi suy nghĩ, trước hết Phật quán sát hậu quả của ý nghĩ, sau đó sẽ tùy theo 
trí tuệ mà suy nghĩ, cho nên không gây ra lầm lỗi, chỉ đem lại lợi ích cho chúng 
sinh mà thôi. 

16. Trí tuệ thấy biết đời quá khứ không bị chướng ngại (trí tuệ trì kiến quá 
khứ thế vô ngại vô chướng): Đối với mọi sự việc của chúng sinh ở đời quá khứ, 
Phật quán chiếu thấy biết thông suốt, không có gì làm cho chướng ngại. 

17. Trí tuệ thấy biết đời vị lai không bị chướng ngại (trí tuệ trì kiến vị lai thế 
vô ngại vô chướng): Đối với mọi sự việc của chúng sinh ở đời vị lai, Phật quán 
chiếu thấy biết thông suốt, không có gì làm cho chướng ngại. 
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18. Trí tuệ thấy biết đời hiện tại không bị chướng ngại (trí tuệ tri kiến hiện 
tại thế vô ngại vô chướng): Đối với mọi sự việc của chúng sinh đời hiện tại, Phật 
quán chiếu thấy biết thông suốt, không có gì làm cho chướng ngại. 

Lại nữa, có chỗ cho rằng, 18 pháp không cùng chung của Phật gồm có mười trí 
lực, bắn đức vô úy, ba Hơi trụ của chánh niệm (tam niệm trú), và fâm đại bí. Ba 
nơi trụ của chánh niệm gôm có: 1) Đối với những người nghe pháp sinh tâm cung 
kính, Phật giữ tâm bình đăng, không vui mừng. 2) Đối với những người nghe pháp 
sinh tâm bắt kính, Phật giữ tâm bình đắng, không buôn phiên. 3) Đối với những 
người cung kính lục nghe và những người không cung kính lắng nghe, Phật giữ 
tâm bình đăng, không thích người này, cũng không trách người nọ. 

Hàng Bỏ-tát cũng có 18 pháp công đức mà Thanh-văn và Duyên-giác không 
cùng có chung (Bổ-rát thập bát bắt cộng pháp): 

1. Bố thí không cần người khác khuyên bảo. 

2. Giữ giới không cần người khác khuyên bảo. 

3. Nhẫn nhục không cân người khác khuyên bảo. 

4. Siêng năng không cần người khác khuyên bảo. 

5. Thiền định không cần người khác nhắc nhở. 

6ó. Trí tuệ không cân người khác dạy bảo. 

7. Thực hành những cách thu phục để thu phục giáo hóa chúng sinh. 

8. Hiểu rõ sự hồi hướng. 

9. Lấy phương tiện thiện xảo làm chính để giúp chúng sinh tu hành. 

10. Không thôi lui trên con đường đại thừa. 

II. Khéo léo thị hiện niết bàn nơi sinh tử, tâm thường an vul, lời nói và âm 
thanh đều khéo léo thuận theo thế tục. 

12. Lây trí tuệ làm kẻ dẫn đường, tuy có thọ sinh mà không hề thọ sinh, xa lìa 
mọi lầm lỗi. 

13. Đầy đủ mười nghiệp lành nơi thân, miệng và ý. 

14. Thường hay chịu đựng đau khổ đề thu phục giáo hóa chúng sinh. 

15. Có thể hiện bày những thứ mà thế gian yêu thích. 

16. Tuy ở trong hàng Thanh-văn và hạng phàm phu nhiều khổ não, nhưng 
không bao giờ mất trí sáng tỏ. 

17. Khi nhận địa vị vua tất cả pháp, dùng lụa cột tóc và dùng nước vây đầu. 

18. Không bao giờ rời bỏ sự mong cầu hiển bày chánh pháp của chư Phật. 


20 VIỆC KHÓ (nhị thập nan) 

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nêu ra 20 việc mà người thế gian rất khó 
thực hiện: 

1. Người nghèo cùng rất khó thực hiện hạnh bố thí (bần cùng bố thí nan). 

2. Người giàu sang rất khó tu học đạo giải thoát (bào phú học đạo nan). 
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3. Người đời khó có được ý chí quên mình vì đại nghĩa, hoặc xả thân vì đạo 
pháp (phán mạng tất tử nan). 

4. Người đời khó có duyên được thấy nghe và thọ trì giáo pháp của Phật (đắc 
đồ Phật kinh nan). 

5. Người không trồng nhân lành, không tu tập các điều thiện, mà muốn được 
sinh ra đời gặp Phật tại thế thì thật là vô cùng khó khăn (sinh trị Phật thế nan). 

6ó. Người đời thường say đắm ngũ dục lục trần, cho nên, chế phục được vọng 
niệm, xa lìa được dục tình là điều rất khó (nhấn sắc li dục nan). 

7. Người đời thấy cảnh giàu sang mà không ham, thấy lợi danh mà không thích, 
thấy vật gì vừa ý mà không muốn đem về cho mình, đó là điều rất khó (kiến hảo 
bất cầu nan). 

8. Người hào phú thế lực mà vẫn giữ lễ độ, khiêm cung với mọi người, không ỷ 
thế làm nhục người, đó là việc khó (hữu thế bất lâm nan). 

9. BỊ người ta làm nhục mà nhịn nhục được, không sân hận, đó là điều rất khó 
(bị nhục bắt sân nan). 

10. Khi đụng chạm các việc ở đời mà tâm giữ được tĩnh lặng, không chao động, 
đó là điều khó (xúc sự vô tâm nan). 

11. Người căn tánh thấp kém mà muốn học rộng, đọc nhiều, nghiên cứu nghĩa lí 
sâu xa, thì thật là khó (guảng học bác cứu nan). 

12. Người học vấn uyên bác mà không khinh mạn đối với kẻ ít học, đó là điều 
khó (bất khinh mạt học nan). 

13. Diệt trừ tâm ngã mạn, khinh người, thật là khó (rữ điệt ngã mạn nan). 

14. Gặp được bậc thiện tri thức để được học hỏi, hầu mong mở mang trí hiểu 
biết chân chính, đó là điều khó (hội thiện tri thức nan). 

15. Người đời thường mê đắm theo vọng tình ái dục, cho nên, biết phản tỉnh đề 
quay về con đường chân chánh, tu học đạo giải thoát, đó là điều rất khó (kiến tánh 
học đạo nan). 

16. Đỗi trước ngoại cảnh mà giữ tâm an nhiên, không chuyên động, đó là điều 
khó (đổi cảnh bất động nan). 

17. Thường có tâm từ ái đối với chúng sinh, dùng mọi phương tiện để làm lợi 
ích cho chúng sinh, đó là điều rất khó (fhiện giải phương tiện nan). 

18. Chúng sinh có nhiều căn cơ cao thấp khác nhau, cho nên, người có khả năng 
thấy rõ để tùy theo căn cơ mà dẫn dắt, giáo hóa chúng sinh, đó là điều rất khó (#*y 
hóa độ nhân nan). 

19. Xử sự trong mọi trường hợp đều giữa tâm bình đẳng, không phân biệt kẻ 
thân người sơ, đó là điều rất khó (âm hành bình đẳng nan). 

20. Biết giữ gìn lời nói, không nói tới chuyện xấu, chuyện tốt, sở trường, sở 
đoản v.v... của người, tức là không nói chuyện thị phi, đó là điều rất khó (bất 
thuyết thị phi nan). 
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25 CÕI (nhị thập ngũ hữu) 

Có sinh ắt có tử, có nhân ắt có quả, nhân quả không bao giờ diệt mất, cho nên 
nói là “hữu”. Thế gian, một cách tổng quát, được chia làm 3 cõi (tam giới: Dục 
giới, Sắc giới và Vô-sắc giới); chi tiết hơn thì chia làm 6 đường (lục đạo: Thiên, 
Nhân, A-tu-la, Bàng-sinh, Ngạ-quỉ, và ĐỊa-ngục); và chi tiết hơn nữa thì chia làm 
25 cõi (nhị thập ngũ hữu). 25 cõi này được kể trong 5 nhóm sau đây: 

A) 4 cối ác (tứ ác thú): 

1. Địa-ngục 

2. Ngạ-qui 

3. Bàng-sinh 

4. A-tu-la 

B) 4 châu của loài người (tứ châu thiên hạ): 

5. Đông Thắng-thân châu 

ó. Nam Thiệm-bộ châu 

Z. Tây Ngưu-hóa châu 

8. Bắc Câu-lô châu 

€) 6 cõi trời Dục giới (lục Dục thiên): 

9. Tứ-vương thiên 

10. Đao-lợi thiên 

TT. Dạ-ma thiên 

12. Đâu-suất thiên 

T13. Hóa-lạc thiên 

1. Tha-hóa-tự-tại thiên l 

D) 7 cõi trời Sắc (Sắc giới): 

15. Sơ-thiền thiên 

1ó. Đại-phạm thiên 

17. Nhị-thiền thiên 

18. Tam-thiền thiên 

19. Tứ-thiền thiên 

20. Vô-tưởng thiên 

2T. Tịnh-cư A-na-hàm thiên l 

E) 4 cõi trời Vô-sắc (Vô-sắc giới): 

22. Không-xứ thiên 

23. Thức-xứ thiên 

24. Vô-sỏ-hữu-xứ thiên 

25. Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiên 
Ghỉ chú: Trong cõi Sắc giới, 4 tầng trời So-thiên, Nhị-thiên, Tam-thiên, và Tú-thiên, mỗi tầng được kể 
là 1 cõi (I hữu); trong đó, đặc biệt: 
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a) Đại-phạm thiên được tách riêng ra từ tầng trời Sơ-thiền để được kể là 1 cõi (1 hữu), vì trời Phạm 
Thiên là chủ tế của cả ba ngàn đại thiên thế giới. 

b) Vô-tưởng thiên được tách riêng ra từ tầng trời Tứ-thiền để được kể là 1 cõi (1 hữu), vì đó là nơi 
đặc biệt, chúng sinh không còn có tư tưởng. 

c) 5 cõi trời Vô-phiền thiên, Vô-nhiệt thiên, Thiện- kiến thiên, Thiện-hiện thiên, và Sắc-cứu-cánh 
thiên, được tách riêng ra từ tầng trời Tú-thiền, kết hợp thành một nhóm gọi là Ngũ Tịnh-cư thiên, hay 
Ngũ Na-hàm thiên, đề được kể là 1 cõi (1 hữu), vì đó đều là nơi cư trú của chư vị đã chứng quả A-na- 
hàm (tức quả Bắt-hoàn, quả vị thứ ba của 4 thánh quả Thanh-văn). 

Do đó mà Sắc giới được kề có 7 hữu. 


28 VỊ TÔ (nhị thập bát tổ) 

Năm 520, ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung-quốc, truyền bá một pháp thiền đặc 
biệt, y cứ vào tư tưởng kinh Lăng Giả mà chủ trương “bất lập văn tự, giáo ngoại 
biệt truyền ” (không dựa vào văn tự, trao truyền ở ngoài giáo thuyết); ý nói, tông 
chỉ của pháp môn này là không y cứ vào văn tự, kinh điển, mà chỉ chuyên tọa thiền 
và dùng các cách thức đặc biệt ở ngoài kinh giáo, làm cho tâm hành giả bừng sáng, 
chứng ngộ bản lai điện mục của mình (/ức “kiến tánh thành Phật”). Thuật ngữ “đĩ 
tâm truyền tâm ” được đặc biệt dùng để chỉ cho phương pháp này. Từ đây mà tông 
Thiền được chính thức thành lập ở Trung-quốc như một tông phái độc lập; hễ nói 
đến “?hiển”, hay “?u thiển ”, là ai cũng nghĩ ngay đến tông Thiền này. 

Thiền tông được thành lấn: và ngài Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma, ?-535) được 
tôn xưng là vị sơ tổ của tông Thiền Trung- quốc. Nhưng tông này không phải bắt 
đầu từ ngài Bồ Đề Đạt Ma, mà theo các vị tổ của tông Thiền, thì tông này đã có 
một hệ thông truyền thừa khởi đầu từ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Theo truyền thuyết, một ngày nọ ở tại núi Linh-thứu, trước khi bắt đầu buổi 
thuyết pháp, đức Thế Tôn đã cầm một cành hoa đưa lên trước đại chúng, không nói 
lời nào. Cả pháp hội không ai hiểu gì cả, chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp nhìn đức Thế 
Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn liền dạy: “Này Đại Ca Diếp! Như Lai có chánh pháp 
nhãn tạng, nay đem giao phó cho ông.” Tôn giả Đại Ca Diếp hoan hỉ nhận lãnh, 
nhưng cả hội chúng cũng không ai biết đức Thế Tôn và tôn giả Đại Ca Diếp đã trao 
và nhận cái gì, như thế nào. Về sau, một hôm tôn giả A Nan hỏi tôn giả Đại Ca 
Diếp là hôm đó đức Thế Tôn đã truyền dạy điều gì, thì tôn giả Đại Ca Diếp bảo: 
“Hãy ấi hạ cột cờ xuống!” Ngài A Nan liền ngộ ngay. Cứ thế mà tâm ấn được 
truyền thừa, từ tôn giả Đại Ca Diếp trở đi, thứ tự như sau: 

1. Đại Ca Diếp 

2. A Nan 

3. Thương Na Hòa Tu 

4. Ưu Ba Cúc Đa 

5. Đề Đa Ca 

6. Di Già Ca 

7Z. Bà Tu Mật 
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$. Phật Đà Nan Đề 

9. Phục Đà Mật Đa 

10. Hiếp tôn giả 

TT. Phú Na Dạ Xa 

12. Mã Minh 

T13. Ca Tì Ma La 

14. Long Thọ 

15. Ca Na Đề Bà 

16. La Hầu La Đa 

17. Tăng Già Nan Đề 

18. Già Da Xá Đa 

T19. Cưu Ma La Đa 

20. Xà Dạ Đa 

21. Bà Tu Bàn Đầu 

22. Ma Nã La 

23. Hạc Lặc Na 

24. Sư Tử Bồ Đề 

25. Bà Xá Tư Đa 

26. Bất Như Mật Đa 

27. Bát Nhã Đa La 

28. Bồ Đề Đạt Ma 

Tất cả 28 vị tô trên đây đều là người Ân-độ, mà tông Thiền Trung-quốc gọi là 
“Tây Thiên nhị thập bát tổ”, hoặc “Tây Thiên tử thất ”. 


32 TƯỚNG TÓT CỦA PHẬT (am thập nhị tróng) 

Đây là 32 tướng quí mà người thường không có, chỉ có Chuyên luân thánh 
vương và thân ứng hóa của Phật mới có. Luận Đại Trí Đó liệt kê ba mươi hai 
tướng ấy như sau: 

1. Dưới bàn chân bằng phẳng, đầy đặn, mềm mại, lúc đứng thì khít khao với 
mặt đất. Tướng này biểu trưng cho công đức dắt dẫn và làm lợi ích chúng sinh của 
Phật. 

2. Các đường chỉ ở dưới hai bàn chân xoay tròn làm thành hai bánh xe, với trục 
bánh xe, vành bánh xe và cả ngàn căm bánh xe. Tướng này biểu thị cho công đức 
phá trừ ngu s1 và vô minh, hàng phục mọi thứ ma oán. 

3. Các ngón tay và ngón chân đều thắng, tròn đây, thon dài; biểu trưng cho tâm 
kiêu mạn đã hoàn toàn dứt tuyệt, thọ mạng lâu đài, khiến chúng sinh qui y trong 
niềm yêu kính, an vuI. 

4. Gót chân rộng và đầy đặn, tương xứng với mu bàn chân; biểu trưng cho công 
đức hóa độ tất cả chúng sinh đến cùng tận đời vị lai. 


225 


5. Các kẽ tay và kẽ chân đều có màng mỏng như lưới; biểu trưng cho công đức 
xa lìa trọn vẹn phiền não và ác nghiệp, nhiếp độ chúng sinh, biến hiện tự tại vô 
ngại. 

6ó. Tay chân mềm mại, biểu thị răng, do đức từ bi mà đức Phật dùng đôi tay 
mềm mại để nhiếp độ tất cả mọi người, thân cũng như sơ. 

7. Mu bàn chân nồi cao và đầy đặn, tương xứng với gót chân; biểu thị đức đại bi 
vô thượng, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

ổ. Bắp đùi thon tròn như bắp đùi của nai chúa; biểu thị công đức diệt trừ trọn 
vẹn tất cả tội chướng. 

9. Đôi tay thòng thắng xuống thì dài quá đầu gối; biểu thị công đức hàng phục 
tất cả ma chướng, thường lân mẫn xoa đầu chúng sinh. 

10. Nam căn ấn kín; biểu thị cho thọ mạng lâu dài, độ được nhiều đệ tử. 

11. Thân tướng cao rộng, đoan nghiêm, trái phải trước sau trên dưới đều viên 
mãn; biểu trưng cho đức tôn quí tự tại của bậc pháp vương vô thượng. 

12. Tóc và lông đều hướng lên trên, mềm mại xanh biếc, xoăn tròn qua bên 
phải; khiến cho ai được chiêm ngưỡng, đều sinh tâm hoan hỉ, được lợi ích vô 
lượng. 

13. Mỗi lỗ chân lông mọc một sợi lông, không tạp loạn, óng ánh màu xanh ngọc 
lưu li, thường tiết ra mùi hương vi diệu; biểu thị lòng phục vụ chúng sinh, giáo hóa 
không mệt mỏi; ai trông thấy ánh sáng ấy được tiêu trừ tội chướng trong hai mươi 
kiếp. 

14. Toàn thân lóng lánh màu vàng ròng, khiến người chiêm ngưỡng liền xả bỏ 
niệm ái dục, tiêu tội, sinh niệm lành. 

15. Chung quanh thân thể thường có ánh sáng chiếu ra rộng một trượng, biểu 
thị cho tất cả chí nguyện đều đầy đủ. 

1ó. Da mỏng và mỊn, bụi đất nước không dính được, biểu thị Phật là bình đăng, 
không cấu nhiễm, luôn luôn dùng tâm đại từ bi giáo hóa, làm lợi ích cho chúng 
sinh. 

17. Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, hai vai, và cổ, bảy chỗ đó đều đây đặn, 
biểu thị công đức của Phật làm cho tất cả chúng sinh được tiêu tội lỗi, sinh điều 
lành. 

T6. Hai nách đầy đặn, không lõm, biểu thị Phật cho chúng sinh y dược, cơm áo, 
và tự xem bệnh cho chính mình. 

19. Nửa thân trên rộng lớn, đi đứng nằm ngồi, dung nghi uy nghiêm như sư tử 
chúa; biểu thị uy dung cao quí, đức từ bi tròn đây. 

20. Thân tướng rộng lớn, ngay thắng, biểu thị cho công đức trì giới sát, đạo một 
cách trọn vẹn, dứt hắn tâm kiêu mạn, ai trông thấy liền dứt khổ đau, được chánh 
niệm, khởi tu mười nghiệp lành. 

2T. Hai vai tròn đầy, cân đối, biểu thị sự diệt trừ trọn vẹn phiền não, nghiệp 
chướng, công đức vô lượng. 
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22. Bốn mươi chiếc răng, ngang bằng, chân sâu, trắng sạch, thường tiết mùi 
hương tịnh diệu; biểu thị rằng, Phật có công năng ngăn ngừa nghiệp ác khẩu của 
chúng sinh, diệt vô lượng tội lỗi, được vô lượng an lạc. 

23. Tất cả răng khít khao, đều đặn, không cái nào to, không cái nào nhỏ; biểu 
thị đức hòa thuận, thanh tịnh. 

24. Bốn chiếc răng cửa trắng đẹp, sáng bóng, nhọn bén, cứng như kim cương: 
biểu thị, diệu tướng này có thể tiêu diệt ba phiền não độc hại, mạnh mẽ, cứng chắc 
(tức tham sân s1) của chúng sinh. 

25. Hai má đầy đặn như má sư tử; người thấy được tướng này, được tiêu trừ tội 
chướng trong trăm kiếp, được diện kiến chư Phật. 

26. Trong miệng luôn luôn có vị thơm tinh khiết tôi thượng, biểu thị diệu pháp 
của Phật giúp cho chí nguyện của chúng sinh được tròn đầy. 

27. Lưỡi mỏng, rộng và dài, thè ra thì phủ cả mặt, đụng đến chân tóc; quán 
tưởng tướng này sẽ tiêu trừ được tội chướng sinh tử trong trăm ức tám vạn bốn 
ngàn kiếp, được tám mươi ức chư Phật và Bồ-tát thọ kí. 

26. Tiếng nói như tiếng Phạm Thiên, rên vang như trồng trời, tao nhã, sâu thắm; 
biểu thị lời nói luôn luôn chân thật, người nghe tùy theo căn cơ đều thông hiểu, bao 
mối nghỉ hoặc đều tan biến. 

29. Cặp mắt xanh biếc như hoa sen xanh, biểu thị đức Phật đời đời kiếp kiếp, 
lúc nào cũng dùng tâm từ, mắt từ và tâm hoan hỉ đề tiếp độ chúng sinh. 

30. Lông mi đều đặn, không rối, biểu thị tình thương chúng sinh như cha mẹ 
thương yêu, đùm bọc con cái. 

31. Trên đỉnh đầu có nhục kế (tức cục thịt bằng nắm tay), nồi cao, biểu thị tự 
mình thọ trì và dạy cho mọi người thọ trì pháp thập thiện. 

32. Giữa hai chân mày có sợi lông trắng, dài hơn một trượng, trắng sáng đẹp 
sạch như ngọc, mềm mại, uồn xoay về bên phải và thu ngăn lại, thường phóng ra 
ánh sáng, gọi là “hào quang”; biểu thị rằng, đức Phật luôn luôn tán thán những 
chúng sinh nào siêng năng tu tập ba pháp học vô lậu. 


37 PHÁM TRỢ ĐẠO (am thập thất trợ đạo phẩm) 

Đây là 37 yếu tô làm trợ lực lớn cho hành giả trên đường tu tập cho đến khi đạt 
được đạo quả giác ngộ. Hay nói chính xác hơn, “37 phẩm trợ đạo” chính là 37 
pháp môn tu tập căn bản của đạo Phật. Ba tháng trước ngày nhập niết bàn, chính 
đức Thế Tôn đã tuyên bố: “Các vị khát sĩ! Những giáo pháp mà Như Lai đã truyền 
đạt lại tuy nhiễu, nhưng có thể được tóm tắt trong các pháp môn như Tứ niệm xứ, 
Tứ chánh cân, Tứ như ÿ túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chỉ, và Bát chánh đạo. 
Các vị phải khéo léo học hỏi, tu tập, thực chứng, và truyền đạt lại những pháp môn 
ấy. ” Chúng cũng chính là nội dung của Sự Thật Thứ Tư (đạo đề) của giáo lí Bồn 
Sự Thật (tứ đễ). 37 pháp môn này gồm trong 7 pháp số sau đây: 

- 4 lĩnh vực quán niệm (tứ niệm xú); 
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- 4 sự cần mẫn (tứ chánh cần); 

- 4 phép như ý (tứ như ý túc); 

- 5 khả năng (ngũ căn); 

- 5 sức mạnh (ngũ lực); 

- 7 yếu tô giác ngộ (thất giác chỉ); 

- 8 nguyên tắc hành động chân chính (bát chánh đạo). 

Bảy pháp số này đều đã được trình bày ở trước, theo đó chúng ta thấy, tất cả 3i 
yếu tố đều tương liên và làm trợ duyên cho nhau, trong đó các yếu tố tỉnh tấn, 
niệm, định và tuệ được coi là quan trọng nhất, là những pháp môn quyết định để 
cho cây giác ngộ nở hoa. 


42 GIAI VỊ (/ứ thập nhị giai vị) 

Đây tức là 42 bậc trong quá trình tu tập của hàng Bồ-tát, từ thấp lên cao gồm 
có: 70 bậc Trụ (thập trụ). 70 bậc Hạnh (thập hạnh), 70 bậc Hồi-hướng (thập hồi 
hướng), /0 bác Địa (thập địa), bậc Đăng-giác., và bậc Diệu-giác (tức Phật quả). 


48 LỜI NGUYỆN (/ứ thập bát nguyện) 

Đây tức là 48 lời thệ nguyện của đức Phật A Di Đà đã được phát ra từ khi Ngài 
còn tu tập hạnh Bỏ-tát. Trong các kinh có nội dung liên quan đến các lời nguyện 
này, sự ghi chép không giống nhau, như Bình Đăng Giác Kinh (Chi Lâu Ca Sẫm 
dịch vào đời Hậu-Hán) và Đại 4 Di Đà Kinh (Chỉ Khiêm dịch vào đời Ngô), kê ra 
có 24 lời nguyện; các kinh Vô Lượng Thọ (Khương Tăng Khải dịch vào đời Tào- 
Nguy), B¡ Hoa (Đàm Vô Sắm dịch vào đời Bắc-Lương), Đại Bảo Tích (Bồ Đề Lưu 
Chí đời Đường và nhiều vị khác dịch) v.v... kê ra có 48 lời nguyện; ngoài ra còn 
một vài kinh khác, hoặc nói có 3ø nguyện, hoặc 4ø nguyện, hoặc 49 nguyện; trong 
số đó, hai bản kinh ƒó Lượng Thọ (Khương Tăng Khải dịch) và Đại Bảo Tích so ra 
nhất trí và hoàn chỉnh nhất. Nay xin theo kinh Đại Bảo Tích, lược kế 48 lời 
nguyện của tì kheo Pháp Tụng (tiên thân của đức Phật A Di Đà hồi còn tu hạnh 
Bồ-tát) như sau: 

1. Quốc độ của Ngài tuyệt không có ba dường dữ (Địa-ngục, Ngạ-qui và Súc- 
sinh); 

2. Chúng sinh (trời người) ở nước Ngài sau khi mạng chung sẽ vĩnh viễn không 
sinh về ba đường đữ; 

3. Thân thể của tất cả chúng sinh ở trong nước Ngài đều có sắc vàng: 

4. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều bình đẳng, không có xấu đẹp khác 
nhau; 

5. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều có túc mạng thông, biết rõ nhân 
duyên quá khứ; 

6ó. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều có thiên nhãn thông, thấy suốt vô 
lượng Phật độ trong mười phương không bị chướng ngại; 
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7. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều có thiên nhĩ thông, nghe được pháp 
âm của chư Phật khắp mười phương; 

ÿ. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều có tha tâm thông, biết được tâm niệm 
của khắp cả chúng sinh; 

9. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều có thần túc thông, trong một sát na có 
thể đi đến khắp các Phật độ trong mười phương; 

10. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều không còn khởi niệm tham ái đối 
với thân thê; 

11. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều thường xuyên sống trong chánh định, 
cho đến khi diệt độ: 

12. Ánh sáng của Ngài sáng soi vô lượng, chiếu khắp mười phương Phật độ 
không bị chướng ngại; 

13. Thọ mạng của ngải dài lâu vô lượng, làm lợi ích cho chúng sinh vô tận; 

14. Chúng Thanh-văn ở trong nước Ngài nhiều vô lượng vô số; 

15. Thọ mạng của chúng sinh trong nước Ngài, ngoại trừ nguyện lực riêng, đều 
đài lâu không có hạn lượng; 

16. Tất cả chúng sinh trong nước Ngài đều không nghe một lời bắt thiện; 

17. Nguyện chư Phật khắp mười phương đều xưng tán danh hiệu (A Di Đà) của 
Ngài; 

78. Nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương, nếu hết lòng tin tưởng, muốn 
vãng sinh vê nước Ngài, chí thành niệm danh hiệu Ngài 10 niệm, đều được Ngài 
tiếp dẫn vẻ; đây là lời nguyện trọng yếu nhất trong 48 lời nguyện của Ngài; 

19. Chúng sinh trong mười phương phát tâm bồ đề, tu các công đức, thành tâm 
phát nguyện vãng sinh về nước Ngài, đến phút lâm chung, Ngài cùng thánh chúng 
sẽ hiện ngay trước mặt đề tiếp dẫn; 

20. Chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của Ngài, nghĩ nhớ đến 
nước Ngài, chí thành đem mọi công đức hồi hướng muốn sinh về nước Ngài, chắc 
chăn sẽ được toại nguyện; 

21. Tắt cả chúng sinh trong nước Ngài đều đầy đủ 32 tướng tỐt; 

22. Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ khác, sau khi sinh vê nước jNgài, ngoại trừ có 
bản nguyện giáo hóa riêng, tất cả đều đạt đến địa vị “nhất sinh bổ xứ”; 

23. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều nương Phật lực, chỉ trong khoảng bữa ăn 
có thê đến cúng dường chư Phật ở các Phật độ trong khắp mười phương; 

24. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài, trong khi cúng dường chư Phật, muốn có bao 
nhiêu vật phẩm đề cúng dường cũng đều có đầy đủ như ý; 

25. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều có khả năng diễn nói nhất thiết trí; 

26. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều có thân cứng chắc như kim cương, mạnh 
mẽ như thần Na La Diên; 

27. Tất cả chúng sinh và vạn vật trong nước Ngài đều nghiêm tịnh vi diệu, hình 
sắc đặc thù, dù người có thiên nhãn thông cũng không biết rõ ràng danh số; 
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28. Chư Bồ-tát cho đến những người chỉ có chút ít công đức ở trong nước Ngài 
đều có khả năng thấy biết sự cao rộng và sắc sáng vô lượng của cây đạo tràng; 

29. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều thọ trì phúng tụng kinh pháp mà được trí 
tuệ biện tài; 

30. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều có trí tuệ biện tài vô hạn lượng: 

31. Đất ở trong nước Ngài trong sạch như gương, có thể soi thấy các Phật độ ở 
mười phương; 

32. Vạn vật ở trong nước Ngài đều do vô lượng châu báu và trăm ngàn thứ 
hương vi diệu làm thành, khiến cho người nghe mùi hương đều tu Phật hạnh; 

33. Ánh sáng của Ngài chiếu soi khắp các thế giới trong mười phương, các 
chúng sinh chạm được ánh sáng ấy đều cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng. 

34. Chúng sinh khắp thế giới mười phương nghe được danh hiệu Ngài đều 
chứng được vô sinh pháp nhẫn và các pháp môn tông trì sâu xa; 

35. Những người nữ trong mười phương thế giới, nghe được danh hiệu Ngài 
liền phát tâm bồ đề, thì sau khi mạng chung sẽ không trở lại thọ thân nữ nữa; 

3ó. Chư Bồ-tát ở mười phương thế giới, nghe được danh hiệu Ngài, sau khi 
mạng chung sẽ luôn tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật: 

37. Hàng trời người trong khắp mười phương thế giới, khi nghe danh hiệu Ngài 
liền vui mừng tin tưởng, kính lễ và tu tập hạnh Bồ-tát, thì sẽ được tất cả trời người 
đều kính trọng; 

38. Tất cả chúng sinh ở trong nước Ngài, muốn có y phục thì liền có như ý; 

39. Tất cả chúng sinh ở trong nước Ngài đều hưởng được niềm vui giống như 
các vị tì kheo đã hoàn toàn dứt trừ hết lậu hoặc; 

40. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài, nếu muốn thấy vô lượng Phật độ nghiêm 
tịnh trong khắp mười phương, cứ nhìn vào cây báu thì liền thấy rõ ràng như thấy 
mặt mình trong gương; 

41. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe được danh hiệu 
Ngài thì được các căn đầy đủ, không bị khiếm khuyết, cho đến khi thành Phật; 

42. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe được danh hiệu 
Ngài liền được an trú nơi định thanh tịnh giải thoát, trong khoảng một niệm có thể 
cúng dường vô lượng chư Phật mà không bị mất chánh định; 

43. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe danh hiệu Ngài, 
sau khi mạng chung sẽ được sinh vào gia đình tôn quí; 

44. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe được danh hiệu 
Ngài, liền hoan hỉ tu hạnh Bồ-tát, cội gốc công đức đây đủ; 

45. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe được danh hiệu 
Ngài liền được an trú trong định phổ đăng (thường thấy chư Phật đồng hiện tiền), 
cho đến khi thành Phật: 

46. Chư Bồ-tát ở trong nước Ngài đều tùy chí nguyện mà nghe pháp một cách 
tự tại; 
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47. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe danh hiệu Ngài liền 
tiền đến bậc bất thối chuyên; 

48. Chư Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe danh hiệu Ngài liền 
chứng được đệ nhất, đệ nhị và đệ tam pháp nhẫn, và các pháp bắt thối chuyền. 


52 GIAI VỊ (ngữ thập nhị giai vị) 

Tiến trình tu tập của hàng Bồ-tát gồm có 42 giai VỊ (xin xem lại mục “42 Giai Vị” ở 
rên). Nhưng có thuyết (như trong kinh Bồ Tát Anh Lạc) đã lẫy trụ vị đầu tiên của 
cấp Mười- trụ, là rụ vị phát tâm (xin xem lại mục “Mười Trụ” ở trước). lập thành một 
cấp trước cấp Mười-trụ, gọi là cấp Mười-tín (xi xem lại mục “Mười Tín” ở trước); 
thành ra có cả thảy là 52 giai vị. 


80 VẺ ĐẸP (bát thập chúng hảo - bát thập tày hảo) 

Ngoài ba mươi hai tướng tốt, đức Phật còn có thêm tám mươi vẻ đẹp; hợp 
chung lại gọi là “#ướng hảo ”. Ba mươi hai tướng tốt thì hiển lộ rõ ràng, tám mươi 
vẻ đẹp thì tế nhị, ân mật hơn. Chuyên luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt, 
nhưng 80 vẻ đẹp này thì chỉ Phật và các vị Bồ-tát lớn mới có. Kinh Đại Bát Nhã 
ghi tám mươi vẻ đẹp như sau: 

1. Móng tay nhỏ dài, sáng sạch, ánh màu đồng đỏ. 

2. Ngón tay và ngón chân tròn trịa, thon dải, đều thẳng, mềm mại, các đốt 
xương ân kín. 

3. Hai tay, hai chân, mỗi đôi bằng nhau, không so le, giữa kẽ các ngón đây đặn. 

4. Tay chân viên mãn như ý, sáng láng, mềm mại, tinh sạch, màu như hoa sen. 

5. Gân mạch liền lạc chắc chắn, ân sâu không lộ. 

ó. Mắt cá chân ân kín. 

7. Bước đi thắng tới, uy nghiêm mà hiền hòa như voi chúa. 

8. Bước đi oai vệ, nghiêm chỉnh như sư tử chúa. 

9. Bước đi không gấp không hoãn, an tường như trâu chúa. 

T10. Bước tới, dừng lại, cử chỉ dịu dàng như ngỗng chúa. 

11. Mỗi khi ngó lại phía sau, giống như voi chúa, mặt cùng xoay theo thân mình 
sang bên phải. 

12. Các đốt xương tay chân tròn trịa, đặt đề khéo léo. 

13. Các đốt xương nối kết nhau không có kẽ hở. 

14. Đầu gối tròn đầy chắc chăn. 

15. Những nếp nhăn ở chỗ kín khéo đẹp, hoàn toàn thanh tịnh. 

16. Thân thể mượt mà, sáng bóng sạch sẽ, bụi đất không dính. 

17. Dung mạo đoan chính, thuần hậu, không bao giờ có nét sợ sệt. 

18. Thân thể đầy đặn, cứng chắc đủ các tướng lành. 

19. Thân thể an định, không hề lay động, viên mãn không hoại. 
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20. Thân tướng như vua tiên, trước sau trái phải đều đoan nghiêm, sáng láng, 
khiết tịnh. 

27. Thân tự tỏa sáng ra khắp chung quanh. 

22. Bụng ngay ngăn, mêm mại, các tướng đều trang nghiêm. 

23. Rún sâu, xoáy về bên phải, sạch sẽ sáng láng. 

24. Rún . không lỗi không lõm. 

25. Da không bao giờ bị ngứa ngáy, ghẻ lở, không có nốt ruồi hay thịt thừa. 

26. Bàn tay mềm mại, đây đặn, dưới bàn chân bằng phẳng. 

27. Chỉ tay sâu, dài, thắng, rõ ràng, không đứt đoạn. 

28. Môi đỏ, bóng mượt, dưới trên tương xứng. 

29. Mặt không dài không ngắn, không lớn không nhỏ, vừa vặn đoan nghiêm. 

30. Lưỡi mềm, mỏng, rộng, dải, màu như đồng đỏ. 

31. Tiếng nói trong trẻo, rõ ràng, uy nghiêm, vang rên sâu xa như tiếng rống 
của voi chúa. 

32. Âm vận đầy đủ mĩ diệu, như tiếng vang từ hang sâu. 

33. Mũi cao và thắng, lỗ mũi không lộ ra. 

34. Răng tê chỉnh, trắng trẻo. 

35. Răng cửa tròn, nhọn bén, trắng trẻo, sáng bóng. 

3ó. Cặp mắt trong sáng. 

37. Mắt dài, mở rộng. 

38. Lông nheo dây, trên dưới tê chỉnh. 

39. Cặp lông mày dài, mịn. 

40. Lông mày thuận theo một chiều, đẹp đẽ, màu xanh biếc. 

4ï. Lông mày cao, cong như mặt trăng non. 

42. Tai dầy, lớn, rộng, dài, trái tai đầy đặn. 

43. Hai tai cân đôi, không có những khuyết điểm như tai người thường. 

44. Dung nghi khiến cho ai trông thấy cũng sinh lòng kính mộ. 

45. Trán rộng, ngay ngăn. 

46. Nửa thân trên viên mãn, uy nghiêm như sư tử chúa, không ai sánh bằng. 

47. Tóc dài, dầy và mịn, màu xanh biếc, không bạc trăng. 

48. Tóc xoắn mềm mại, mùi thơm tinh khiết. 

49. Tóc đều, không rối, không dính đùm. 

50. Tóc không rụng, không đút. 

51. Tóc bóng mượt, bụi bặm không dính bám được. 

52. Thân thể đầy đặn, cứng chắc. 

53. Thân thể cao lớn, đoan chính. 

54. Các lỗ đều trong sạch. 

55. Thể lực thù thắng, không ai sánh bằng. 

56. Thân tướng, ai nhìn cũng cảm thấy an vui, nhìn không biết chán. 

5Z. Mặt sáng, khiết tịnh, như trăng tròn mùa thu. 
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5đ. Hình mạo, dung nhan thư thái, mỉm cười trước khi nói, chỉ hướng thuận mà 
không trái nghịch. 

59. Nét mặt tươi sáng, không bao giờ cau có. 

ó0. Da sạch sẽ, không cáu bân, không mùi hôi. 

ó1. Lỗ chân lông thường tiết ra mùi thơm vi diệu. 

62. Trên mặt thường thoảng mùi thơm thù thắng. 

63. Đầu tròn đều đặn, đẹp như lọng trời. 

64. Lông xanh biếc, sạch sẽ, sáng bóng, óng ánh màu đồng đỏ. 

ó5. Pháp âm theo chúng mà có lớn có nhỏ, nhưng không thêm không bớt, ứng 
với thật lí, không sai lạc. 

6ó. Tướng trên đỉnh đầu không ai trông thấy được. 

67. Màng ở ngón tay ngón chân rõ ràng, trang nghiêm đẹp đẽ, ửng màu đồng 
đỏ. 

_ 68. Lúc đi, chân cách mặt đất khoảng bốn ngón tay, nhưng vẫn ¡in dấu trên mặt 

đât. 

ó2. Thân tự vững vàng, không xiêu ngã, không cần sự hộ vệ của người khác. 

70. Ủy đức rúng động khắp. mọi loài, kẻ ác tâm trông thấy liền sinh vui mừng, 
người sợ hãi thấy liền được an ồn. 

7¡. Âm thanh không thấp không cao, tùy thuận tâm ý chúng sinh, hòa vui cùng 
lời nói. 

72. Tùy thuận các loài hữu tình mà thuyết pháp, tâm ý, lời nói, âm thanh đều 
VUI VẺ. 

Z3. Một lời nói pháp, nhưng tùy từng loại chúng sinh, ai nghe cũng đều thông 

hiệu. 

74. Thuyết pháp y theo thứ lớp, phù hợp nhân duyên, không lời nào là bất thiện. 

75. Quán sát bình đẳng các loài chúng sinh, tán thán người lành, chê trách 
người ác, nhưng không thương ghét. 

7ó. Muôn làm việc gì, trước quán sát, sau mới làm, đầy đủ mẫu mực. 

77. Tướng tốt của Phật, chúng sinh chiêm ngưỡng, không thể thấy trọn vẹn 
được. 

78. Xương ót tròn đầy, cứng chắc. 

79. Dung nhan thường trẻ, không già. 

80. Tay chân và trước ngực đều có tướng cát tường (tức chữ “⁄4N”). 


100 PHÁP (bách pháp) 

Chữ “pháp” ở đây có nghĩa là mọi sự vật trong vũ trụ, cụ thể hay trừu tượng, 
bất cứ cái gì có thể cho ta một khái niệm về nó thì gọi là “øháp”. Theo tông Câu 
Xá - thuộc truyền thống tiểu thừa — thì mọi sự vật trong vũ trụ được bao gôm trong 
75 pháp. Nhưng tông Pháp Tướng thuộc truyền thống đại thừa thì chia ra có 100 
pháp, gồm trong 5 loại như sau: 
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I. SẮC PHÁP (là các hiện tượng vật chất), gồm có 11 pháp: 

1. nhãn: mắt 

2. nhĩ: tai 

Ỷ. f7: mũi 

4. thiệt: lưỡi 

5. thân: thân thê 

ó. sắc: hình tướng và màu sắc (đài, ngắn, vuông, tròn, lớn, nhỏ, cao, thấp, ngay, 
xẹo, cong, sáng, tối, bóng, khói, mù, xanh, vàng, đỏ, trắng v.v.. 2 

7. thanh: âm thanh (tiếng nói, tiếng kêu, tiếng động, tiếng vang, tiếng vừa ý, 
tiếng không vừa ý v.v...) 

ổ. hương: các thứ mùi (thơm, hôi, không thơm không hôi, mùi tự nhiên, mùi 
chế tạo v.v...) 

9. yị: các thứ vị nễm (cay, đắng, chua, ngọt, mặn, lạt, bùi, béo, chát v.v...) 

10. xúc: sự chạm xúc (đất, nước, gió, lửa, nhẹ, nặng, trơn, nhám, lạnh, nóng, 
ấm, cứng, mềm, no, đói, khát, đã khát, mạnh, yếu, dính, bịnh, già v.v...) 

11. pháp: các ý tượng (tức bóng dáng của năm trần — sốc, thanh, hương, vị, xúc 
— ở trên còn lưu lại trong ý thức) 
(Tông Câu Xá chia “sắc pháp” có 11 pháp, gỗm 5 giác quan, 5 đối tượng của giác quan, và 1 “vô biểu 
sắc ”.) 


II TÂM PHÁP (các hiện tượng tâm lí ở phương diện nhận thức, danh từ 

Duy Thức Học còn gọi là TÂM VƯƠNG), gồm có 8 pháp - tức là § THỨC: 

12. nhãn thức: mắt thấy biết có cảnh vật 

13. nhĩ thức: tai nghe biết có âm thanh 

14. tị thức: mũi ngửi biết có mùi hương 

15. thiệt thức: lưỡi nễm biết có vị 

16. thân thức: thần đụng chạm biết có cảm xúc 

17. ý thức: ý biết có các ý tượng và ảnh tượng 

18. mạf-na thức: khả năng suy lường, chấp ngã 

19. a-lại-da thức: khả năng chứa đựng, giữ gìn hạt giống và phát hiện ra vạn 
pháp 
(Tông Câu Xá cho rằng, “tâm pháp” chỉ có 1 — tức là tâm thức, nhưng đương nhiên là nó hoạt động qua 
5 ngả đường tương ứng với 5 giác quan.) 


II. TÂM SỞ PHÁP (các hiện tượng tâm lí ở phương diện rhuộc tính cúa 
tâm vương — hay 8 thức), có 51 pháp - tức là 51 TAM SƠ, gỗm trong 6 nhóm: 
A. Biên Hành: 
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“Biển hành ” là hoạt động cùng khắp, là những hiện tượng tâm lí “tương ưng” 
(tức là liên hiệp được, hay hiện diện hoạt động) với tẤt cả 8 thức, bất cứ lúc nào 
có /hức hoạt động thì những tâm sở này cùng. xuất hiện; có 5 tâm sở: 

20. xúc: sự tiếp xúc giữa các căn và các trần cảnh 

21. tác ý: sự chú ý, sự kích thích đề phát sinh nhận thức 

22. thọ: cảm thọ khó chịu, dễ chịu, hay không khó chịu cũng không dễ chịu, do 
cảm giác cung cấp 

23. tưởng: tri giác, là sự nhận biết đối tượng (một người, một vật, một sự 
VIỆC...) 

24. tư: sự quyết định, từ đó phát sinh ra các hiện tượng tâm lí khác, cùng các 
hành động của miệng lưỡi (khâu) và thân thể (thân), tức là tạo nghiệp 
B. Biệt Cảnh: 

“Biệt cảnh ” là không hoạt động cùng khắp, là những tâm sở chỉ liên hiệp hoạt 
động với “sáu fhức trước ” mà thôi; có 5 tâm sở: 

25. dục: ham muốn, mong cầu 

26. thắng giải: hiểu biết rõ ràng, không nghi ngờ 

27. niệm: nhớ, kí ức 

28. định: tác dụng làm cho thức và các tâm sở khác tập trung vào một đối 
tượng, không tán loạn 

29. tuệ: biết sự vật một cách sáng tỏ, nhưng không chắc là biết đúng — khác với 
“tuệ giác” là trí tuệ giác ngộ. Bởi vậy có thể nói, ứâm sở ' Tuệ” Ty chính là thuộc 
tính đặc biệt của thức mạt-na, vì thức này luôn luôn thấy rõ rằng “có TA và những 
gì THUỘC VỀ TA”; cái thấy đó tuy là sáng tỏ nhưng là cái thấy sai lầm. 

(Tông Câu Xá gốm chung hai nhóm trên lại thành một nhóm gọi là “Những tâm sở có nhiệm vụ tổng 
quát” — biên đại địa pháp). 
Œ. Thiện: 

“Thiện ” là các đức tính tốt; có I1 tâm sở: 

30. tín: tin tưởng 

31. tàm: tự biết xâu hồ với lầm lỗi của mình 

32. quí: biết tự thẹn khi thấy mình không trong sạch, không cao thượng như 
người 

33. vô tham: gặp thuận cảnh không sinh lòng tham trước 

3. vô sân: gặp nghịch cảnh không sinh lòng oán giận 

39. VÔ St: sáng suốt, thấy biết đúng với sự thật 

36. cần: siêng năng tu tập thiện nghiệp 

37. khinh an: thư thái, nhẹ nhàng 

38. bất phóng dật: không buông lung theo dục vọng 

39. hành xả: tâm niệm bình đăng, không vướng mắc, không chấp trước, không 
so đo phân biệt 
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40. bát hại: không có ý làm thương hại người khác 
(Tông Câu Xá liệt kê các tâm sở “thiện ” này chỉ gỗm có 10 tâm sở — không có “vô sân ”.) 


D. Phiền Não: 

Đây là các “phiên não gốc rể”, khó điệt trừ; có 6 tâm sở: 

41. tham: thẫy gì vừa ý thì tham, muốn chiếm đoạt 

42. sân: gặp điều không vừa ý thì oán giận 

43. sỉ: vô minh, không sáng suốt 

444. mạn: kiêu mạn, tự cao 

45. nghỉ: ngờ vực, do dự 

46. ác kiến: thấy biết sai lạc — tức là “Năm Cái Thấy Sai Lạc”, như đã trình bày ở 
trước. 


(Tông Câu Xá gọi nhóm này là “đại phiên não”, và ngoại trừ “si”— tức “vô mìỉnh”, 5 tâm sở kia hoàn 
toàn khác biệt, gồm có: trạo cử, hôn trầm, bắt tín giải đãi, và phóng dật.) 
E. Tùy Phiền Não: 


Đây là các thứ “phiên não phụ thuộc ” của các phiền não gốc rễ ở trên, dễ diệt 
trừ hơn, gồm có 20 tâm sở; lại chia làm 3 nhóm nhỏ: 

a) Xấu nhẹ (tiểu tùy), có 10 tâm. SỞ: 

47. phẩn: nóng giận, bực tức, cộc căn 

46. hận: oán hờn 

49. phú: che dẫu tội lỗi 

50. não: buồn phiền, bứt rứt, ân ức không yên 

51. tát: ganh ghét 

52. xan: bỏn sẻn, keo kiệt 

53. cuống: dôi gạt 

54. siểm: nịnh hót, giềm siêm 

59. hại: có ý làm thương hại người 

56. kiêu: khoe khoang, tự kiêu, tự phụ 
b) Xấu vừa (trung tùy), có 2 tâm sở: 

57. vô tầm: làm lỗi mà không biết tự xấu hồ 

58. vô quí: tài đức không bằng người mà không biết tự thẹn 
c) Xấu nặng (đại tùy), có 8 tâm sở: 

59. frgo cứ: chao động không yên 

ó0. hôn trầm: mê muội, dật dờ, trì trệ 

61. bắt tín: đa nghi, không tin tưởng 

62: giải đãi: biếng nhác, bê trễ 

63. phóng đật: buông lung, buông trôi 

64. thất niệm: lãng quên, không có chánh niệm 

65. tán loạn: xao xuyên, rỗi loạn 

66. bất chánh tri: hiều lầm, biết không chính xác 
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(Tông Câu Xá liệt kê các “tùy phiên não ” có 12 tám sở, gốm trong 2 nhóm: - “đại bất thiện ”, có 2 tâm 
Sở: vô tàm và vô quí; - và “tiêu phiên não”, có 10 tâm sở: phân, hận, phú, não, tật, xan, cuông, siêm, hại, 
và kiêu.) 
G. Bât Định: 

“Bát định” là những tâm sở không thuộc vê thiện cũng không thuộc về bât 
thiện, hoặc giả, chúng có thê là thiện mà cũng có thê là bât thiện; có 4 tâm sở: 

67. hồi: hôi hận về sự việc đã làm 

ó8. miên: ngủ 

ó9. fấâm: suy tư, tìm hiệu phân dê thây của sự lí 

70. fử: suy tư, nghiên cứu, phân tích đê hiệu rõ phân sâu sắc của sự lí 
(Tông Câu Xá liệt kê nhóm “bắt định ” này, ngoài 4 tâm sở trên đây còn có thêm 4 tâm sở nữa: tham, sân, 
mạn, nghĩ; tắt cả là 6 tâm sở. — Như vậy, so với 3] tâm sở của tông Pháp Tướng thì tông Câu Xá chỉ liệt 
kê có 46 tâm sở. ) 


IY. TÂM BẤT TƯƠNG UNG HÀNH PHÁP: những hiện tượng không 
thuộc (nhưng có liên hệ với) (âm, tâm sở, hay sắc pháp ở trên; có 24 pháp: 

71. đắc: cái tính cách từ đó các pháp có được hình sắc và tính chất của mình — 
ví dụ: nước có thể lỏng, không màu sắc, trong suốt, ướt, lưu nhuận v.v...; đó cũng 
là cái năng lực làm cho một người có (đạt) được một vật - ví dụ: tôi có (được) 
quyền sách, Tổ Điều Ngự Giác Hoàng đạt (được) quả vị giác ngộ v.v... 

72. mạng căn: tính cách từ đó sinh mạng được duy trì 

73. chúng đồng phận: tính cách từ đó chúng sinh trong mỗi loài có cùng chung 
một quả báo đồng nhất 

74. dị sinh tánh: cái năng lực làm cho có bản tính phàm phu, đây tà kiến, khác 
với thánh nhân 

75. vô tưởng định: sự tu tập vô tâm định đề đạt được quả Vô-tưởng 

76. diệt tận định: sự tu tập rốt ráo, vượt cả vô tâm định, không còn cả thọ và 
tưởng, chứng đắc quả A-la-hán 

77. vô tưởng quả: tính cách làm cho chúng sinh ở cõi trời Vô-tưởng, cả tâm lẫn 
tâm sở đều tiêu mất 

78. danh thân: các tên gọi để chỉ cho sự vật 

79. cú thân: những lời nói để diễn tả sự vật 

80. văn thân: văn tự dùng để ghi chép những gì thuộc về “danh thân” và “cú 
thân” ở trên 

ŠÏ. sinh: tính cách từ đó các pháp được sinh thành 

82. frụ: tính cách từ đó các pháp được tôn tại 

$3. lão (đị): tính cách từ đó các pháp bị biến đối, suy hoại 

84. vô thường (diệt): tính cách từ đó các pháp bị tiêu mất 

-_ 9. lưu chuyển: tính cách làm cho mọi loài cứ phải quanh quân trong vòng luân 
hôi 
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66. fhứ đệ: tính cách làm cho mọi sự vật có thứ lớp, có trật tự 

Š7. định đị: tính cách làm cho mọi sự vật dù khác biệt nhau nhưng luật nhân 
quả tác động trên mỗi sự vật vẫn phân minh, không lộn xộn, không hồ đồ 

8S. phương: phương hướng 

89. thời: thời g1an 

90. tương ưng: tính cách làm cho các sự vật ăn khớp, tương ứng nhau, liên hiệp 
hoạt động với nhau 

91. thế tốc: tính cách làm cho vạn pháp sinh diệt tương tục từng sát na, di 
chuyền theo vận tốc 

92. số: tính cách làm cho sự vật có thể hay không thể đếm được 

93. hòa hiệp tánh: tính cách làm cho sự vật hòa hợp được với nhau 

94. bắt hòa hiệp tánh: tính cách làm cho sự vật không hòa hợp được với nhau 
(Tông Câu Xá liệt kê nhóm “tâm bất tương ưng hành pháp ” này gồm có 14 pháp — không có II pháp: dị 


sinh tánh, lưu chuyển, thứ đệ, định dị, phương, thời, tương ưng, thế tốc, số, hòa hiệp tính, bất hòa hiệp 
tính; nhưng thêm 1 pháp: phi đắc, cái năng lực làm cho một vật không còn thuộc sở hữu chủ của nó nữa). 


V. VÔ VI PHÁP: những hiện tượng không bị lệ thuộc vào nhân duyên; có 6 

pháp: 

95. trạch điệt vô vi: cảnh giới niết bàn đạt được do sự dùng trí tuệ tiêu diệt tận 
cùng mọi phiền não 

96. phi trạch điệt vô vỉ: thê tính tịch diệt vốn đã hiển nhiên — không phải do sức 
trí tuệ tận diệt phiền não mà có 

97. hự không vô vi: tính cách không làm chướng ngại cho bất cứ pháp nào và 
cũng không bị bất cứ pháp nảo làm cho chướng ngại, gần giống như tính chất của 
hư không - nói là “gần giống” vì hư không vẫn không phải là vô vi; hư không còn 
có thể được trông thấy; tuy nó không làm chướng ngại cho mọi vật nhưng lại bị 
mọi vật làm cho chướng ngại, như sức thấy của mắt, sức nghe của tai v.v... đều có 
giới hạn, hơn nữa, hư không thường bị lông vào các khuôn khổ khác nhau như 
rộng, hẹp, vuông, tròn v.v... 

98. bất động vô vi: thê tính của niết bàn là như như, tĩnh lặng 

99. tưởng thọ điệt vô vi: trạng thái của sự tận diệt mọi tư tưởng và cảm thọ — 
cũng tức là niết bàn 

100. chân như vô ví: bản thân của vạn pháp 


(Tông Câu Xá liệt kê chỉ có 3 pháp vô vi — không có 3 pháp vô vi bắt động, tưởng thọ diệt, và chân như.) 


Trong 5 loại của 100 pháp trên đây, 4 loại đầu (sắc, tâm, tâm sở, tâm bắt trơng 
ưng hành) thuộc về pháp hữu vi, và loại sau cùng thuộc về pháp vô vi. “Hữu vi” là 
có tạo tác, có điều kiện sinh khởi, có các tướng trạng s/:h (sinh thành), /rụ (tồn 
tại), đị (êu mòn), điệr (hủy diệt), và tất cả đều có thể khái niệm được. “Vô vi”, 
hay chân lí, niết bàn, pháp tính, pháp giới, đều là những tên gọi khác nhau của 
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cùng một thể tính. Đúng ra thì vô vỉ không thể được gọi là “pháp” vì nó không thê 
đạt được bằng khái niệm, không thể dùng ý lự, ngôn từ để phân biệt, gọi tên, 
nhưng vì trí óc chúng ta không thể nảo đạt tới thế giới vô niệm, cho nên bắt buộc 
phải khái niệm hóa vô vi, là sự giả lập gợi tên, là cánh cửa đề đưa hành giả đi vào 
thế giới vô niệm. Theo sự giả lập đặt tên đó, 5 pháp vô vỉ đầu đề cập đến tướng 
trạng của pháp tính, còn pháp vô vi chót, chẩn như, đề cập đến tự thể của pháp 
tính; hay nói cách khác, 5 pháp vô vi đầu, cả thể tính và tên gọi, đều chỉ vì phương 
tiện mà giả lập nên, thực ra, cuối cùng chỉ có “chân như vô vỉ” là thể tính của 
vạn pháp mà thôi; nhưng ngay cả cái danh xưng “chán như” cũng chỉ là giả lập 
mà có. 


(So vớt T100 pháp của tông Pháp Tướng thì tông Câu Xá liệt kê chỉ có 75 pháp mà thôi.) 


108 PHIÊN NÃO (bách bát phiền não) 

Theo sự giải thích của tông Thiên Thai, khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, mỗi căn 
đều có 3 cảm thọ (khô, vui và không khổ không vui); vậy, 6 căn có tất cả là 18 cảm 
thọ, đó là 18 loại phiền não. Lại nữa, vì mỗi căn có 3 loại cảm thọ cho nên sẽ sinh 
ra 3 fình cảm ghét, thương và không ghét không thương: cộng 6 căn có tất cả là 18 
loại tình cảm, đó cũng là 18 loại phiên não. Cộng 18 loại phiền não ở trên với 18 
loại phiền não này, thì có cả thảy là 36 loại phiền não: phỗi hợp với cả 3 đổi (quá 
khứ, hiện tại và vị lai), có tất cả là 108 phiền não. 


1.250 VỊ TÌ KHEO (fhiên nhị bách ngũ thập nhân) 

Ở đầu các kinh thường ghi rõ con sô 1.250 vị tì kheo luôn luôn theo Phật nghe 
pháp. Con số ấy gồm có: 

- Bạn bè của tôn giả Da Xá: 59 vị. Sau khi thành đạo, đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đã đến vườn Lộc-dã (ở ngoại ô thành Ba-la-nại) chuyển bánh xe pháp đầu tiên 
hóa độ cho nhóm 5 vị sa môn do Kiều Trần Như đứng đầu. Sau đó, Da Xá, con trai 
của một vị trưởng giả hào phú trong thành Ba-la-nại, vì nhàm chán cuộc sống trụy 
lạc, một ngày nọ vào lúc nửa khuya đã bỏ nhà ra đi tìm sự thanh thoát cho tâm hồn; 
và do duyên lành, chàng đã vô tình đi tới vườn Lộc-giã, được đức Phật hóa độ, bèn 
xin xuất gia, trở thành vị thánh tăng thứ sáu. Lúc ấ Ấy, 50 thanh niên (có nơi nói là 
54 người) bạn thân của Da Xá, nghe Da Xá đã xuất gia thì rất vui mừng, bèn cùng 
nhau tìm đến Lộc-dã, xin theo Phật xuất gia. Bấy giờ, ngoài 6 vị thánh tăng (tức 5 
vị tôn giả nhóm Kiều Trần Như và tôn giả Da Xá), 50 thanh niên bạn của tôn giả 
Da Xá, đã trở thành 50 vị fì kheo đầu tiên của giáo đoàn. 

- Đồ chúng của tôn giả Ưu Lâu Tân Loa Ca Diếp: 500 vị. Tôn giả Ưu Lâu 
Tần Loa Ca Diếp nguyên là vị lãnh đạo của giáo phái thờ thần Lửa, mở đạo tràng 
dạy dỗ đồ chúng tại thôn Ưu-lâu-tần-loa, thuộc nước Ma-kiệt-đà. Đức Phật ngự tại 
vườn Lộc-dã nửa năm để dạy dỗ chư vị đệ tử. Khi xét thấy chư tăng trí tuệ và 
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phạm hạnh đều vẹn toàn, đầy đủ khả năng hóa đạo, Ngài bèn giao cho họ trách 
nhiệm hoằng truyền chánh pháp; rồi Ngài đi về thăm lại thôn Ưu-lâu-tần-loa. Tại 
đây Ngài đã hóa độ cho đạo sĩ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Sau khi vị đạo sĩ này qui 
y Phật và xuất gia, thì tất cả 500 đồ đệ của ông cũng đều xin xuất gia theo Phật, trở 
thành 500 vỷ fì kheo. 

- Đồ chúng của tôn giả Na Đề Ca Diếp: 250 vị. Người em kế của tôn giả Ưu 
Lâu Tần Loa Ca Diếp là đạo sĩ Na Đề Ca Diếp, cũng thờ thần Lửa, và đang hướng 
dẫn đồ chúng tu hành ở xứ Na-đề gần đó, thấy anh mình đã xuất gia theo Phật, 
cũng đến Ưu-lâu-tần-loa xin Phật độ cho xuất gia; và tất cả 250 đồ đệ của ông cũng 
đồng lòng xin xuất gia, trở thành 250 vị fì kheo. 

- Đồ chúng của tôn giả Già Da Ca Diếp: 250 vị. 

Người em út của tôn giả Ưu Lau Tần Loa Ca Diếp là đạo sĩ Già Da Ca Diếp, 
cũng thờ thần Lửa, và đang hướng dẫn đồ chúng tu hành ở xứ Già-da gần đó, đã 
dẫn tất cả 250 đồ chúng của mình, theo đạo sĩ Na Đề Ca Diếp cùng đến Ưu-lâu- 
tần-loa xin Phật độ cho xuất gia, trở thành 250 vị fì kheo. 

- Đồ chúng của hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên: 200 vị. Năm thứ 
hai sau ngày thành đạo, đức Phật ngự tại tu viện Trúc-lâm ở ngoại ô thành Vương- 
xá. Bấy giờ ở gần thành Vương-xá có hai vị đạo sĩ Bà-la-môn lỗi lạc là Xá Lợi 
Phất và Mục Kiên Liên, vừa là bạn thân của nhau, vừa có cùng chung ý chí tìm cầu 
chân lí và con đường giải thoát đích thực. Lúc à nhân duyên thuần thục, họ được 
gặp Phật ở Trúc-lâm, liền xin xuất gia, và trở thành hai vị đệ tử hàng đầu của Phật. 
200 đồ chúng đang tu học với hai vị tôn giả này, thấy vậy, cũng cùng xin theo thầy 
đến Trúc-lâm xin xuất gia theo Phật, trở thành 200 vị f kheo. 

Cộng 5 nhóm trên lại (50 + 500 + 250 + 250 + 200), có tất cả là 1.250 vị fì 
kheo; trong đó, ngoại trừ 50 thanh niên bạn bè của tôn giả Da Xá, số 1.200 vị còn 
lại, đều nguyên là các sa môn ngoại đạo, tuy khổ công học đạo mà không đạt được 
thành quả gì thù thắng. Đến khi được Phật giáo hóa, thì chỉ trong một thời gian 
ngắn, tất cả 1.250 người ấy đều chứng thánh quả A-la-hán, giải thoát sinh tử. Vì 
cảm niệm ân đức sâu dầy của Phật, họ nguyện luôn luôn tùy tùng Phật tham dự 
nghe pháp ở tất cả các pháp hội, được gọi là “ưởng tửy chúng”. Vì vậy mà ở đầu 
các kinh, phân giới thiệu thính chúng tham dự nghe pháp, thường có câu: “7.250 vị 
f†tố2 điêu đầy ẩu. ” 


3.000 ĐẠI THIÊN THÉ GIỚI (/m thiên thế giới — tam thiên đại thiên thế giới) 

Nói đến “đại thiên thế giới” thì lấy “tiểu thế giới” làm đơn vị căn bản để tính. 
Một tiểu thế giới là một hệ thống thế giới gồm có: Ở trung ương là núi Tu-di, 
xuyên suốt qua biến lớn, đứng sừng sững trên địa luân. Dưới địa luân là kim luân. 
Dưới nữa là thủy luân. Dưới thủy luân là phong luân. Bên ngoài phong luân thuộc 
về hư không. 
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Núi Tu-di, phần giữa thì nhỏ, phần trên và phần dưới đều lớn; cõi trời Tứ- 
vương ở bốn mặt sườn núi; cõi trời Đao-lợi ở trên đỉnh núi. Chung quanh chân núi 
được bao bọc bởi bảy lớp núi vàng và bảy lớp biển nước thơm — cứ một lớp biển 
thì một lớp núi, xen kẽ nhau. Ngoài lớp núi vàng có biển mặn. Ngoài biển mặn có 
núi Đại-thiết-vi, vây tròn như lan can, hình trạng gần giống như phần dưới của cái 
côi xay. 

Tầng hư không ở phía trên các cõi trời Tứ-vương và Đao-lợi, có các cõi trời Dạ- 
ma, Đâu-suất, Hóa-lạc và Tha-hóa-tự-tại; đó là sáu cõi trời Dục giới. Trên nữa là 
mười tám cối trời Sắc giới và bốn cõi trời Vô-sắc giới. lrên không của biển mặn, Ở 
mỗi phương Đông, Nam, Tây, Bắc, đều có vô số tỉnh vân, trong đó có vô số thái 
dương hệ, vô số thế giới. Tinh vân ở trên không phía Đông của biển mặn được gọi 
là châu Đông Thắng-thân; phía Nam gọi là châu Nam Thiệm-bộ; phía Tây gọi là 
châu Tây Ngưu-hóa; phía Bắc gọi là châu Bắc Câu- lô. Cả thảy chín núi, tám biển, 
bốn châu, sáu cõi trời Dục giới như thế, lại thêm ba tầng trời của cõi Sơ-thiền bao 
trùm ở trên nữa, là một tiểu thế giới. Hợp lại 7.000 tiểu thể giới như thế, với 3 
tầng trời của cõi Nhị-thiên bao trùm ở trên, là một tiểu thiên thế giới. Hợp lại 
1.000 tiểu thiên thể giới, với 3 tầng trời của cõi Tam-thiển bao trùm ở trên, là một 
trung thiên thế giới. Hợp lại 1.000 trung thiên thể giới, với 9 tầng trời của cõi Tứ- 
thiển và bốn cõi trời Không bao trùm ở trên, là một đại thiên thế giới. 

Đại thiên thế giới, trong đó có ba bội số ngàn, cho nên cũng được gọi là “ba 
ngàn đại thiên thế giới” (tam thiên đại thiên thế giới), hay ngắn gọn hơn là “ba 
ngàn thế giới” (tam thiên thế giới). 

Như vậy, tam thiên thế giới hay tam thiên đại thiên thế giới, không phải gồm có 
3.000 thế giới, mà là: (1.000 x 1.000 x 1.000 =) 1.000.000.000, tức một tỉ thế giới. 
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